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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
(ơ quan lý luận và chính tị của 
[rung ương Bảng cộng sản Việt nam 


MỘT SỐ VẤN ĐỀTRONG 
ĐÔI MỚI TƯ DUY VỀ THỜI ĐẠI 
VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


HONG khoảng vài thập 
kỹ qua, trên thế giới đã 
điễn ra những biến đồi 
sâu sắc và rộng lớn về 
mọi mặt. Những biến đồi 
này trước hết gắn liền với xu thế mới 
của cuộc đấu tranh giai cấp trên vũ 
đài quốc tế và có liên quan khăng 
khít với sự phát triền mạnh mẽ của 
cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 
hiện đại. Cuộc cách mạng này đã đưa 
lại một bước phát triền mới về chất 
của lực lượng sản xuất và đĩ quốc 
tế hóa nhanh chóng đời sống kinh 
tế chính trị—xã hội của loài người, 
làm cho sự phát triền bên trong của 
từng nước gắn bó chặt chẽ với sự 
phát triền của toàn thế giới. Nó cũng 
đã tạo ra cơ hội cho một số nước 
phát triển nhanh về kinh tế trong khi 


LÊ XUÂN LỰU x 


một số nước khác ngày càng tụt lại 
phía sau. Đặc biệt, nó đặt loài người 
trước thử thách nghiêm trọng là nguy 
cơ chiến tranh bạt nhân hủy diệt. 


Tinh hình đó đòi hỏi các đẳng theo 
chủ nghĩa Mác~ Lê-nin phải quan (âm 
nghiên cứu, tìm tòi, đồi mới đề đưa 
phong trào cách mạng tiến lên. Những 
tìm tòi đó đã mang lại nhiều nhận 
thức mới phù hợp với thực tiễn đã 
biến đồi của thế giới vài thập kỷ qua 
và chắc chắn sẽ góp phần tạo nên 
sự phảt triền mới của cách mạng. Tuy 
nhiên, đó đây cũng đã xuất hiện 
những quan điềm khác nhau về đánh 
giá thời đại, về đánh giá chủ nghĩa 
để quốc, về công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và con đường tiến lên 


WW Trung tướng, giáo sư triết hoc 


œ nước, về 

ọ1 lược của 

công nhân 

hững luận 

- „œuyen lý của chủ 

„-:á MNãc—Lê-nin, thậm chí có cả xu 

hướng muốn Xem xét lại vai trò, vị 

trí của chủ nghĩa Máe—Lê-nin đối 

với sự nghiệp cách mạng trước những 
phát triền mới của tình hình. 


Rð ràng là việc tìm tòi đồi mới 
trên đây không phải chỉ giới hạn trong 
phạm vi hoạt động thực tiễn của các 
đẳng ở mỗi nước mà đang tác động 
chủng đến toàn bộ phong trào của 
chúng ta, đến cuộc đấu tranh đề bảo 
vệ và phát triền lý l:ậ:: của chủ n;hĩa 
Mác — Lê-nin trong những điều kiện 
lịch sử mới của thời đại. Đặc biệt, 
đối với đội ngũ nghiên cứu và giảng 
dạy lý luận Mác-Lẻ-nin chúng ta, 
nhiệm vụ cấp bách đang đặt ra là 
phải đầy mạnh công tác nghiên cứu 
lý luận đề đáp ứng yêu cầu đôi mới 
hiện nay, tránh mọi lệch lạc từ phía 
này hay phía khác. 


1 — Tiền đề quan trọng bậc 
nhất : đứng vững trên lập trường 
và phương pháp của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin là vù khí 
tư tưởng của giai cấp vô sản, là nền 
tảng tư tưởng của các đẳng cộng sản. 
Nó vạch ra phương pháp luận khoa 
học đề nhận thức thế giới, tìm ra quy 
luật vận động của tr nhiên, xã hội 
và tư duy để các đảig cộng sản có 
thề hành động phù hợp với thực tế 
khách quan. 


Chính các nhà kinh điền của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đã từ phương 
pháp luận khoa học đó nghiên cúu 
kinh tế học chính trị về xã hội tư 
bản ở thế kỷ XIX mà rút ra kết luận 
đanh thép: xã hội tư bản chủ nghĩa 
sẽ bị thay thế bởi xã hội xã hội chủ 
nghĩa: giai cấp công nhân là lực 
lương xã hội vĩ đai, là người đào 


2 h. 


huyệt chôn vùi chủ nghĩa tư bản, là 
giai cấp đóng vai trỏ trung tâm trong 
thời đại mới. Các ông đã chỉ ra việc 
tồ chức giai cấp công nhân và chính 
đẳng của nó đề lãnh đạo cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. 

Mác và Ăng-ghen cũng đà phác 
họa ra xã hội cộng sản tương lai trên 
những nét chỉnh và bản chất của 
nó là: 

—= Xóa bỏ chế độ tư hữu. Chả 
nghĩa cộng sản không tước bỏ của ai 
quyền chiếm hữu những sản phầm xã 
lội mà chỉ tước quyền dùng sự chiếm 
hữu ấy đề nô dịch lao động của người 
khác. 


“Giai cấp vô sản mỗi nước phải 
giành lây chính quyền, phải giành 
lầy đàn chủ, tự xây đựng thành giai 
cấp thống trị trong dân tộc, tự mình 
trở thành dân tộc (tất nhiên hoàn 
toàn không phải hiều theo nghĩa tư 
sản), xóa bỏ nạn dân tộc này bóc lột 
dân tộc khác. 


— Thay cho xã hội tư sẵn cũ với 
những giai cấp và đối kháng giai cấp 
của nó, sẽ xuất hiện một liên hiệp 
trong đó sự phát triền tự do của mỗi 
người là điều kiện cho sự phát khờn 
tr đo của tất cả mọi người. 


Hai ông cùng đã chỉ ra răng từ chả 
nghĩa tư bản tiến lên chủ nghĩa xã 
hội phải trải qua một thời kỳ biến 
chuyền về kinh tế và thích ứng với 
những biến chuyên đó về chính trị 
phải có chuyên chính của giai cấp vô 
sản. 


Những kết luận trên đây, những dự 
đoán khoa học về bản chất của xã 
hội tương lai đã được lịch sử phát 
triền của thế giới trong hơn thế kỷ 
qua chứng minh là hoàn toàn chính 
xác. Thế giới quan và phương pháp 
luận mắc xít đó mãi mãi là kim chỉ 
nam chỉ đạo chúng ta nhận thức và 
cải tạo thế giới, mãi mãi là ngọn bải 
đăng soi sáng sự nghiệp cách mạng 
của các đảng cộng sản. 


Tuy nhiên, trong cải kho tàng dì 
sản đồ sộ của học thuyết Mặc, có 
nhiều luậu. điềm lý luận do được khái 
quảt tử thực tiền của (hế kỷ XIX nên 
đến nay khêng tránh khổ: bị lịch sử 
vượi qua. Đó là điều không có gì lạ. 
Chẳng phải là chính «Tuyên ngôn của 
Đẳng cộng sản » do Mác và Ăng- ghen 
soạn thảo đã dạy chúng ta : «C2 cần gì 
phải sá ng suốt lắm mới hiều được rằng 
những tư tưởng, những quan điềm 
và những khái niệm của người ta, tóm 
lại là ý thức của người ta, cũng đều 
thay đồi theo mọi thay đồi xảy ra 
trong điều kiện sinh hoạt, trong quan 
tệ xã hội, trong đời sống xã hội của 
ĐgƯỜI ta» (Í) đó sao? - 


Mác và Ăng-ghen không bao giờ 
cô ý định chế tạo ra tương lai, đưa 
ca những quyết định, những mô hình 
sẵn cho các thời kỳ lịch sử sau này 
và vạch ra mọi giải pháp cho mỗi 
trường hợp cụ thề của cách mạn. 
Mai ông luôn nhắc nhở chúng: ta 
tuyệt đối không được cát đứt mối liên 
hệ £i®¬ lý luận và thực tiễn. 

Chính Lê-nin đã đề lại cho chúng 
ta mẫu mực về sự vận dụng. kế thừa 
và phát triên bọc thuyết cách mạng 
vô sản của Mác trong chỉ đạo cách 
mạng vô sản, ở thời kỳ đế quốc chủ 
nghĩa. Chính sách kinh tế mới do 
Người đề xuất là tư tưởng tuyệt vời 
về sự phát triền những tư tưởng của 
Mác về xã hội xã hội chủ nghĩa vào 
điều kiện thực tế của nước Nựa; tư 
tưởng về sử dụng những bước trung 
gian, những giai đoạn quá độ, về tìm 
kiếm những đòn bầy kinh tế qua 
quan hệ hàng ~ tiền, V.V., 


Rõ ràng sức sống mình liệt của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin là sáng tạo, là 


không ngừng phát triền. Tỉnh thần 


sáng tạo đó đòi hỏi phải bám sát thực 
tiến, từ những thực tiễn mới mà khái 
quát, bồ sung chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
bằng những kết luận mới, thậm chí 
có thề phủ định một số luận điềm nào 
đó vốn là đúng đắn trong điều kiện 


trước đây nhưng nay không còn phủ 
hợp với thực tiến mới. Cái sai chính 
của chúng ta là đã tách lý luận Mác — 
Lê-nin ra khỏi thực tiễn, cắt đứt mối 
liên hệ của nó với những đồi thay của 
thời đại hoặc những điều kiện cụ thề 
của cách mạng ở từng nước,”do đó 
đã biến học thuyết Mác — Lê-nin từ 
chỗ là kim chỉ nam cho hành động 
thành ra những giáo điều. Mác, Ăng- 
ghen và Lê-nin lA những nhà cách 
mạng và nhà khoa học, nhưng chúng 
ta đã biến các ông thành những thầy 
bói của tương lai. những vị thánh, và 
bảng cách đó đã phú hoại uy tín của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Tãit nhiên, 
khi đã không nắm được thực chất 
cách mạng và khoa học của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và do đó mà giải quyết 
sai những vấn đề của cách mạng. thị 
người ta không khỏi rơi vào cái cực 
khác là hoài nghi giao động đối với 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


Ngày nay, đồi mới đang là mệt đòi 
hồi khách quan và là một nhiệm vụ có 
tầm quan trọng sống còn đối với chủ 
nghĩa xã hội. Bản chất của đồi mới là 
một cuộc cải biến cách mạng nhằm 
nhận thúc sâu sắc hơn nữa về chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, về chủ nghĩa xã 
hội, khắc phục những luận điềm duy 
ý chí, đlả» khuynh, giáo điều, trở lại 
neững nguyên lý và luận điềm đúng 
đản của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
phát triền chúng trong điều kiện lịch 
sử mới. Đồi mới không phải là phủ 
định chủ nghĩa Mác — Lê-nin, không 
phải là tim tòi đề thay đổi những 
nguyên lý cơ bần về chủ nghĩa xã 
hội mà các nhà kinh điền đã chỉ ra và 
các đảng anh em đã tồng kết tử thực 
tiên công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xi hội trong mấy chục năm qua. 
Trạng thái trì trẻ và những khó khăn 
về kinh tế — xã hội mà chúng ta gắp 
phải trong những năm qua không có 


(1) C.Mác và F.Ăng-ghen : Ÿsyla tệp, Nrb 
Sự tbát, Hà nội 1962. t. 1, tr. (6 


liên quan gi tới bản chất của chủ 
nghĩa xã hội, mà là bậu quả của những 
quan điềm, chủ trương và hành động 
trái với bản chất của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin, đi chệch khỏi những quy luật 
và nguyên iý của chủ nghĩa xã hội, 
Đồi mới không có nghĩa là hoài nghỉ 
tính ưu việt của cbủ nghĩa xã hội, 
thay đồi con đường xã hội chủ nghĩa, 
mà là tìm kiếm con đường, biện pháp 
có hiệu quả đề xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ngày càng tốt hơn, nhanh hơn. 


2 — Bản chất của chủ nghĩa để 
quốc không hề thay đồi. Chủ 
nghia đế quốc còn có thề thích 
nghi với những hoàn cảnh mới 
của thời đại đề kéo đài sự tồn tại 
của nó. 


Vào hai thập kỷ bản lề cuối thế 
kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa 
tư bản đã bước vào giai đoạn mới, 
giai đoạn đế quốc chủ nghĩa Nó 
đã hoàn thành việc chỉnh phục thế 
giới. Nhưng ngay trong những năm 
đầu của thế kỷ XX, cuộc tông khủng 
hoảng của chủ nghĩa tư bản đã nhanh 
chóng diễn ra. Hàng loạt mâu thuần 
giữa các nước đế quốc với nhau, 
giữa những kẻ đi xâm lược và các dân 
tộc bị xâm lược đã bùng nô. 


Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng 
Tháng Mười Nga và thắng lợi của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa sau chiến tranh 
thế giới thứ hai ở một loạt các nước 
Âu, Á, Mỹ la tỉnh, thắng lợi của phong 
trào giải phóng đân tộc là những chấn 
động to lớn lay chuyền chủ nghĩa tư 
bản đến tận gốc. 


Thế nhưng, sau những chấn động 
to lớn đó, chủ nghĩa tư bản trong gần 
nửa thế kỷ qua, cùng với sự phát 
triền mạnh mẽ của cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật, đã hồi phục và 
bước vào một giai đoạn phát triền 
mới mà đặc trưng là sự phát triền 


rất nhanh của lực lượng sản xuất và' 


tư bản trên quy mô quốc gia và quốc 
tế. đồng thời cũng xuất hiện cuộc tông 


khủng hoàng mới toàn diện và s¿ư 
sắc. Hơn thế, trong vài thập kỷ gần 
đây, chủ nghĩa tư bản đã đạt được 
những tiến bộ to lớn về khoa học kỹ 
thuật, về phát triền sản xuất tuy không 
thật ồn định và văn còn đang giữ một 
vai trò to lớn trong nền kinh tế thế 
giới (về kỹ thuật, về công nghệ tiên 
tiến, về năng suất lao động, tiền vốn, 
giá trị chuyền đổi của đồng tiền) 
trong khi nền kinh tế xã bội chủ 
nghĩa thế giới vẫn còn ở giai đoạn 
phát triền thấp và gần đây lại lâm 
vào tỉnh trạng trì trệ đình đón. 


Như chúng ta đã biết, cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật vừa qua diễn 
ra đồng thởi ở những nước phát triền 
của cả hai hệ thống thế giới. Nhưng 
chủ nghĩa tư bản đã nhanh chóng nắm 
lấy và sử dụng những thành quả của 
cuộc cách rnạng đó. Động lực lợi 
nhuận đã thúc đầy cạnh tranh áp 
dụng mạnh mè kỹ thuật: mới, công nghệ 
tiên tiến, thay đồi thiết bị công nghệ, 
đổi mới cơ cấu sản xuất, đầy nền 
kinh tế phát triền theo chiều sâu, đồi 
mới nền quản lý. Đáng chú ý là xu 
hướng tư nhân hóa, thực chất là biến 
đồi dưới dạng ‹ sở hữu cồ phần » các: 
xi nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, 
một mặt nhằm đồng nhất và cột chặt 
người lao động với lợi ích của tư bản, 
tách họ ra khỏi các tồ chức công đoàn 
đề trở thành tầng lớp trung gian mà 
kết cục là số công nhân có tồ chức- 
ngày càng giảm và ngày càng lệ thuộc 
vào tư bản, mặt khác nhằm huy động- 
vốn đề giải quyết vấn đề tự chủ tài 
chính của xí nghiệp trong tình hình. 
tiền tệ không ôn định. 


Ngoài ra, chủ nghĩa tư bản còn dùng 
hình thức bóc lột thực dân đối với 
các nước kém phát triền thông qua 
việc trao đồi không ngang giá, bán 
hàng ế, cho vay vốn lãi suất cao. bảo 
hộ mậu dịch, sử dụng các hinh thức 
« viện trợ *đề bòn rút lợi nhuận tối 
đa. Đến nay, số nợ của các nước đang, 


phát triền đã đạt tới con số kỷ lục: 
'1 300 ty đô la ! 

- Một đặc điềm quan trọng khác của 
chủ nghĩa tư bản hiện đại là vai trỏ 
điều tiết của chính phủ tư sản. Việc 
phân phối lại phần lớn thu nhập quốc 
đân thông qua ngàn sách đã giúp 
chúng tập trung trong tay nhà nước 
một khối lượng lớn tiền mặt, tạo cho 
nhà nước khả năng lớn tác động đến 
nền kinh tế trong tay hệ thống tư bản 
độc quyền nhà nước. : 


Như vậy là nhờ tiến bộ khoa học 
kỹ thuật, nhờ đồi mới tô chức và 
quản lý nên chủ nghĩa tư bản vẫn 
đạt hiệu quả cao trong sẵn xuất, văn 
đuy trì và phát triền được nền kinh 
tế tuy không ồn định, vừa thu được 
lợi nhuận cao, vừa nới được đời sống 
vật chất của người lao động trong 
điều kiện có khủng hoảng kinh tế đề 
làm địu bớt mâu thuẫn và đấu tranh 
giai cấp trong nội bộ các nước tư 
bản. 


Rõ ràng là dưới tác động của cách 
mạng khoa học kỹ thuật và của đấu 
tranh giai cấp trong tình hình mới, 
.chủ nghĩa tư bản đã biết thích nghỉ, 
tự điều chỉnh đề kéo dài sự tồn tại 
của nó. Tuy nhiên, chủ nghĩa tư bản 
vẫn không tránh khỏi các cuộc khủng 
hoảng kinh tế chu kỳ, khủng hoảng cơ 
cấu, khủng hoảng tài chính. Lạm phát 
vẫn là căn bệnh kinli niên và nạn thất 
nghiệp, xung đội giai cấp vẫn là hiện 
tượng thường xuyên của chủ nghĩa 
tư bản. Chủ nghĩa tư bản không thề 
giải quyết được những mâu thuẫn vốn 
có của nó : mâu thuẫn giữa tính chất 


xã hội của sẵn xuất và tỉnh chất tư - 


nhân của chiếm hữu ; mâu thuẫn giữa 
tư bẩn và lao động, giữa kẻ bóc lột 
và người bị bóc lột; mâu thuản giữa 
-các tập đoàn tư bản lớn nhỏ với nhau, 
giữa các nước đế quốc với nhau. Các 
mâu thuần đó chỉ có thề giải quyết 
một cách triệt đề bằng con đường 
cách mạng thay thế chủ nghĩa tư bản 
bằng chủ nghĩa xã hội. Địa vị lịch sử 


của chủ n;h a tư bản mà Mác, Ăng- 
phan và Lẻ-nin đã khẳng định là hoàn 
toàn đúng đắn, không có gì thay đồi. 


Xu bướng cơ bản của chủ nghĩa để 
quốc !à xu hướng sức mạnh, là chiến 
tranh. Tuy nuày nay loài người có 
khả năng laại trừ chiến tranh hạt 
nhân thế giới, nhưng chưa thề loại 
trừ được chiến tranh cục bộ. Chiến 
tranh và xung đột vẫn thường xuyên 
xây ra chừng nào còn chủ nghĩa đế 
quốc. Từ năm 1900 đến năm 1945 đã 
xảy ra 116 cuộc. Từ năm 1915 đến 
năm 1960 đã tàng lên đến 126 cuộc. 
Từ nấm 1970 đến nay ít nhất cũng có 
đến 47 cuộc chiến tranh và xung đột 
eœạc bộ. Chiến tranh ene bộ đang diễn 
ra ở nơi này hay nơi khác, nhất là ở 
những nước đã giành được độc lập 
và lựa chọn con đường xã hội chủ 
nghĩa. Chủ nghĩa đế quốc Mỹ đang 
tìm cách nưuăn chặn con đường tiến 
lên của cách mạng ở những nước này 
bàng chiến tranh thông qua hàn tay 
người khác. 


Do phong trào chống chiến tranh 
bảo vệ hòa binh của loài người ngàv 
càng phát triền, do các tồ chức tư 
bản độc quyền xuyên quốc gia phát 
triền liên doanh Hiên kết sẵn xuất với 
nhau nên quyền lợi của chúng có thề 
điều hòa và chiến tranh giữa các đế 
quốc với nhau khó có thề xảy ra, 
nhưng những cuộc chiến tranh kinh 
tế, tài chính, thương mại, công nghệ 
vẫn tiếp tục diễn ra giữa các thế lực 
đế quốc. 

Nói tóm lại, bản chất của chủ nghĩa 
đế quốc không hề thay đồi, chủ nghĩa 
đế quốc đang cỗ gắng thích nghỉ với 
những điều kiện mới của thời đại đề 
kéo dài sự tồn tại của nó trên hành 
tỉnh chúng ta. Trước đây, Lê-nin đã 
dự đoán rằng trong quá trinh điệt 
vong của chủ nghĩa tư bản, không loại 
trừ ở nơi nào đó, lúc nào đó, nó văn 
có sự phát triền đặc biệt nhanh 
chóng. Mặc dầu vậy, Lê-nin vẫn kết 
luận là chủ nghĩa tư bản đã phát 


triền đến mức phản động và không 
tránh khỏi diệt vong. 

Chinh vì thế, không thề dao động 
về địa vị lịch sử của chủ nghĩa đế 
quốc, về bản chất phản động, thối 
nát và suy tàn của nó. Tất nhiên, 
mọi quan niệm giên đơn một chiều 
về quá trỉnh điệt vong của cLủ nghĩa 
tư bản đều là cai lầm và nguy hiềm. 


3— Chủ nghĩa xã hội là một chế 
đệ thực sự ưn việt. Những trì 
trệ và khó khăn vừa qua của các 
rước xã hội chủ nghĩa không bắt 
nguồn từ bản chất của chủ nghĩa 
xã hội, 

Thắng lợi của Cách mẹng Tháng 
Mười Nca đã mở ra thời đại mới. 
Thắng lợi của chủ nghĩa ~ä hội ở một 
loạt nước Âu, Á, Phi, Mỹ la tỉnh và 
sự ra đời của hệ thếng xã hội chủ 
nghĩa là thắng lợi lịch sử của chú 
ngi Ta Mác —Lê-nin, là thắng lợi to lớn 
nhất của nhân loại trong thế kỷ XX. 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc 
cách mạng đầu tiên giải phóng con 
người khỏi áp bức bóc lột, giải phóng 
sức sẵn xuất xã hội, đưa nhân dàn lao 
động lên làm chủ xã hội, làm chủ vận 
mệnh c?a mình trong lịch sử phát 
triền của xã hội loài người. 


` Chủ nghĩa xã hội biện thực mới tồn 
tại hcn 70 năm ở Liên xô và tử 30 đếi. 
40 năm ở các nước xi hội chủ nghĩa 
khác. Trải qua thử thách to lớn, các 
nước xñ bội chủ nghĩa đã kinh qua 
một giai đoạn phát triển quan trong, 
đạt được những thành tựu có ý nghĩa 
lịch sử về mọi mặt kinh tế, chỉnh trị, 
quân sự, văn hóa và xã hội. Chủ nghĩa 
xã hội đã tỏ rõ sức sống mình liệt 
trong sự nghiệp bảo vệ thành quả 
cách mạng, xây dựng cuộc sống ñm no 
hạnh phúc của nhân đân. tạo ra kbả 
năng to lớn cho sự phát triền xà hội 
và trí tuệ của người lao động, đã 
đánh thắng các thế lực xâm lược 
ngoài nước và phản cách mạng trong 
nước. Trong suốt 70 năm qua, chủ) 


nghĩa để quốc không ngứửng tìm mọi 
cách đề thủ tiêu chủ nghĩa xã hội. 
Nhung chúng đã không làm được 
điều đó. 

So với chủ nghĩa tư bản đã tồn tại 
mấy trầm năm, thì chủ nghĩa xã hội 
còn non trẻ nhưng đã khẳng định 
được sức sống của một hinh tLái kinh 
tế-xã hội mới mẻ và đang là nhân 
(ố có tác dụng cực kỳ quan trọng đổi 
với tiến trình phát triền của xã hội 
loài người. Đó là một thực tế lịch sử 
không ai eỏ thề phủ nhận. 


Thế nhưng. vốn thoát thai từ một 
xã hội cñ và từ xã bội đó xây dựng 
lên một xã hội mới, phải mò mắm 
khai phá, vừa làm vừa thề nghiệm 
nên chủ nghĩa xñ hội không tránh khỏi 
những vấp váp, đã có cả thành công 
và thất bại, cả đúng đắn và sai lầm 
Do nhữ,g điều kiện lịch sử và những 
cơ chế bảo thủ mà những sai lầm chậm 
được khắc p'ẹc và những khó khăn 
tích tụ lại đã dẫn đến sự trì trệ trong 
hơn thập kỷ qua với nhềng biều hiện 
chủ yếu dưới đây: 

— Nền kinh tế giảm đần tốc độ phât 
triền, bộc lộ hiệu quả kém, t>bậm ehi 
có nơi có mịt bị đình trệ. Khoằng 
cách kinh tế, kỹ thuậi so với các nước 
tư bản phát triền ngày càng mở rộng. 

~ Đời sống nhân dân chậm được 
cải thiện, thậm chí có nơi gặốp kkó 
khăn. Tỉnh trạng tiên cực và :ệ Hạn 
xã hội nảy sinh và phát triền. 

—= Đời sống tỉnh thần bị gò bó, 
tính tích cực xã hội của công dân bị 
giẫm sút, tâm lý không thöa mãn rkát 
triền và đòi hồi phải đồi mới. 

Nguyên nhân dẫn đến tỉnh hình 
trên đây có nhiều, hoàn toàn không 
đơn giản, có những cắi thuộc về hoàn 
cảnh lịch sử khách quan. đồng thời 
cũng có cả những sai lãm chủ qưan 
của nhũng người lãnh đạo, song LỰA 
trung được thề hiện ở mẩy điềm sau 
đày : 

— Sai lầm tương đối phồ biến ở các 
nước xã hội chủ nghĩa là không xem 


sự phát triền của chủ nghĩa xã hội 
như một quá trình lịch sử tự nhiên 
(theo nghĩa là nó kbhông dung hòa với 
những phương pháp duy ý chí, độc 
đoâu, nôn nóng, ebủ quop); do đó đã 
bề qua các giai đoạn lịch sử cần 
thiết, các bước trang gian, quá độ mà 
muốn vượt nhanh đến giai đoạn cuốỗi 
cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đi theo 
quan điềm cai lãm đó là cả mệt hệ 
thống chirh sách «tä? khuynh trong 
xây dựng và cải tạo xã lội chủ nghĩa, 
vi phạm nghiêm trọng các qwy luật 
kháeh quan. Đặc biệt, trong một thời 
gian dài, những sai lầm này đã được 
nâng lên thành những tín điều và 
được truyền bá như là những nguyén 
tíc, quy hiệt chúng của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Những hình 
thức quản lý kinh tế, chính trị, xã 
hội được hình thành ban đầu và 
trong điều kiện phải tăng cường 
quyền tập trung của nhà nước chuyên 
chính vô sản đề đối phó với nguy cơ 
chiến tranh xâm lược đã dược tuyệt 
đối héa, không được thay đồi khi nên 
kinh tế đã chuyển qua phát triền theo 
chiều sàu với quy mô n;ày càng lớn 
và cơ cấu rgày c¿ng phức tạp do kết 
quả của cuộc cách mạrg khca hẹc kỹ 
thuật mang lại. Cơ chế quản lý quan 
liên đó đã kìm hãm chủ nghĩa xã kội 
vận dụng và nắm bắt kịp thời những 
thành tựu của cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thnật hiện đại, khiến cho năng 
suất lao động đà tụt lại sau chủ nghĩa 
tư bản. 


— Trong khỉ cuộc cách mạng khoa 
hẹc &ÿ thuật đã quốc tế hóa mạnh 
mẽ đời sống kinh tế thế giới, ngoài 
sự bao vảy cô lận của chủ nghĩa tư 
bản thế giới đối với chủ nghĩa xã 
hội, thi bản thân chủ nghĩa xã hội lại 
day trì gvá lâu đường lối kinh tế 
khép kín trong cộng đồng cũng như 
trong từng nước xã hội chủ nghĩa. 
Đường lỗi này xuất phát tử quan 
điềm giáo điều, siêu hinh chia thế 
giới thành hai thị trường và hai hê 


thống kinh tế hoàn toàn đối lập nhau, 
không quan hệ với nhau và cho rằng 
chủ nghĩa xÄ hội tự mình có thề giải 
quyết được các vấn đề phát triền 
kinh tế kỹ thuật. 


— Sự xa rời bản chất nhân đạo về 
dàn chủ của chủ ngÌĩe xà họi đã 
khuyến khích tệ quan liêu, chuyên 
quyền và chủ nghĩa hình thức trông 
thục hiện nền dàn øLủ xã hội chủ 
nghĩa, thiếu quan tâm đến phát huy 
nhân tố eon người mặc dù chính Mác 
là người đầu tiên nều lên tư tưởng 
«phải tạo ra hoàn cảnh có tính 
người?. Việc giải phóng con người 
ở mức độ khá lớn, mới chỉ là hình 
thức. Mọi cá tính độc đáo của nhân 
cách bị hào mòn. Việc nhấn mạnh 
lợi ích tập thề, lợi ích toàn xã hội 
một cách trừu tượng, - không quan 
tâm đến lợi ích cá nhân của người 
lao động làm cho chủ nghĩa xã hội 
văn không khắc pbục được bao nhiêu 
sự tha hóa, tách con người ra khỏi tư 
liệu sản xuất vổn là khuyết tật cố 
hữu của chủ nghĩa tư bản. 


Từ sự phân tích trên đây, có thề 
nêu lên những kết luận chíah đề nhận 
thức lại chủ nghĩa xä hội như sau: 


= Những khó khăn, trì trệ của 
chủ nghĩa xã hội ở nơi này lay nơi 
khác trong shững păm qua Ecàn toàn 
không bắt nagòồn tử bản chất của cEủ 
nghĩa xã hội, mà chính là từ những 
nhận thức không đúng về chủ rghĩa 
xã hội, từ hành động trải với quy 
luật và nguyên tắc của eô:,g cuộc xây 
dựng chủ nchĩa xã lội, những cái hà 
vi nó chủ nghĩa xã hội kkca bọc đã 
bị biến dạng đi một phần đáng kè. 

— Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hệi, clủ nzhĩa cộng sản là một 
quá trình lịch sử đày khó kăn, phức 
tạp, phải trải qua nhỉcu chặng đường. 
nhiều giai đoạn lịch sử, nhiên bước 
trung gian cần thiết, không thề giản 
đơn, nóng vội, đốt cháy giai đoạn. 
Lịch sử loài người cho thấy : từ xã hội 
nô lê chuyền sang xã bội phong kiến 


phải mất 10 thể kỷ ; từ xã hội phong 
kiến chuyền sang xã hội tư bản phải 
mất 5 thế kỷ Các nhà kinh điền của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin mới chỉ phác 
họa ra những nét cơ bản của xã hội 
cộng sản tương lai. Vấn đề là phải 
thông qua thực tiễn đấu tranh cách 
mạng, vừa làm vừa khai phá tìm tòi, 
thề nghiệm, mở đường dần từng 
bước, hoàn thiện mô hình đần từng 
bước. Mọi thái độ chủ quan, duy ý 
chí, bất chấp quy luật khách quan chỉ 
dẫn đến sai lầm và thất. bại. 


—=Hìinh thái kinh tế — xà hội xã 
hội chủ nghĩa không tồn tại cắt đứt 
mối liên hệ với hình thái tư bản chủ 
nghĩa trước nó, cả về hạ tầng cơ SỞ 
cũng như thượng tầng kiến trúc. Vấn 
đề là phải kế thửa những thành tựu 
của nền văn minh nhân loại ngay 
trong hình thái tư bản chủ nghĩa 
(quan hệ hàng hóa — tiền tệ, cạnh 
tranh, thị trưởng, chứng khoán, ngân 
hàng, quản lý sản xuâát, v.v.). Phải 
xéa bỏ thiên kiến đối với ca lệ 
thống các phương tiện, phương thức, 
đhini, thức, biện pháp boạt động kinh 
tế - xã hội đã tồn tại trong chủ 
nghĩa tư bản, hướng chúng phục vụ 
cho mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. 
chủ nghĩa cộng sản. 

~ Con đường. phương pháp đi tới 
chủ nghĩa xã hội ở các nước là vô 
cùng đa đạng, phong phú, vì mỗi nước 
xuất phát tử những điềm khác nhau 
về trinh độ phát triền kinh tế, văn hóa, 
xã hội, với vị trí lịch sử, truyền thống 
tảm lý, tập quán, dân tộc khác nhau. 
Tất nhiên, khôzg được phép coi 
thường mà phải tuân theo những 
nguyên lý và quy luật phồ biến của 
chủ nghĩa xã hội, những cái phân 
biệt chế độ xã hội chủ nghĩa với bất 
kỳ lìình thái kinh tế - xã l:òi nào khác. 


. “Quan hệ giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa là quan hệ anh em bình 
đẳng và độc lập, cùng giúp đờ lẫn 
nhau và học hỏi lẫn nhau, lắng nghe 
ý kiến của nhau. Phải từ bỏ mọi độc 
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quyền chàn lý và sự áp đặt khinh 
nghiệm của nước này với nước khác. 
Mỗi nước phải từ thực tiễn nước mình 
mà đẻ ra đường lối, chủ trương, 
chính sách và các biện pháp xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở vận 
dụng những quy luật phồ biến chung 
của chủ nghĩa xã hội, Mọi thái độ 
giáo điều, rập khuôn, máy móc đều 
dẫn tới cai lầm và thất bại như kinh 
nghiệm lịch sử vừa qua đã chứng 
minh. 


4 — Một số quan điềm về thời 
đại cần được khẳng định. 


4.1. Vấn đề mắm vững tính chất mục 
tiêu, nội dung của thời đại luôn luôn 
có tầm quan trọng hàng đầu đối với 
Đảng còng sản, bởi vì từ đó mới có 
thề xác định đúng đắn chiến lược, sách 
lược cho cách mạng trong từng nước 
cũng như cho phong trào cách mạng 
chung trên thế giới. Thời đại là cả một 
giai đoạn của lịch sử loài người; từ khi 
bắt đầu đến khi kết thúc nó thường 
trải dài qua nhiều thế kỷ. Thời đại 
lao gồm nhiều thời kỷ phát triền 
khác nhau, trong đó do nhiều nguyên 


"nhân vô cùng phức tạp và những 


qvcanh co tất yếu của lịch sử mà có 
thề có đoạn cao trào cũng như có 
đoạn thoái trào. Do đó, không thề chỉ 
căn cứ vào tinh hình của một thời kỳ 
nào đó mà đánh giá và rút ra kết 
luận về những văn đề cơ bản của 
thời đại chúng ta. 

Mục tiêu, nội dung,động lực của 
thời đại ngày nay do liòi nghị các 
đảng cộng sản và công nhân họp 
năm 1960 xác định về cơ bản vẫn giữ 
nguyên giá trị: thời đại ngày nay là 
thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bải 
lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vị 
toàn thế giới. Đó là nội dung chủ yếu 
của thời đại.Nội dung này có thực 
hiện thi thời đại mới kết thúc. 


Đặc điềm của thời đại ngày nay là 
chủ nghĩa xã hội đóng vai trò quyết 
định xu thế phát triền của xã hội 


loài người. Điều đó tuyệt nhiên không 
do ý muốn của một ai, mà là quy 
luật của lịch sử đã được chủ nghĩa 
Mác- Lê-nin khám phá một cách khoa 
học, dù cho trong giai đoạn trước mắt 
chủ nghĩa tư bản có tự điều chỉnh thế 


nào đề thích nghi và tiếp tục kéo dài. 


sự lồn tại hay chủ nghĩa xã hội có 
tạm thời giam bớt ưu thế do đỉnh đốn 
và trì trệ thế nào đi chăng nữa. Thực 
tế ơn nửa thế kỷ qua chứng tô rằng, 
mạc đủ trong quá trình phát triền có 
vấp váp, quanh co, nhưng chủ nghĩa 
xã hội vẫn gánh vác vai trò người 
mở đường cho tiến bộ nhân loại. Giờ 
đây, ngay cả việc chủ nghĩa xã hội 
tự phê phán, đám nhìn thẳng vào 
những sai lầm và khuyết tật của 
mình đề khắc phục cũng là nhằm làm 
tốt vai trò lịch sử đó, 


4.2. Sự quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghia xã hội trên phạm vi 
toàn thế giới là tất yếu của lịch sử, 
là quy luật khách quan, nhưng đó là 
mội quá trình lịch sử lâu dải và phức 
tạp. Chủ nghĩa tư bản thế giới vẫn 
cỏn một tiềm lực đồ sô cả về cơ sở 
vật chất lẫn thượng tìng kiến trúc, 
vẫn đang còn nhiều điều kiện đề thích 
nghỉ và tiếp tục phát triền lực lượng 
sản xuất, còn lợi dụng được những 
thiếu sót. sai lầm của chủ nghĩa xã 
hội. Chủ nghĩa xã hội cũng phải có 
thời gian đề tiến hành cuộc cách mạng 
toàn điện và sâu sắc trên eä ba lĩnh 
vực quan hệ sản xuất, lực lượng sản 
xuất, kiến trúc thượng tầng và lại 
đang phải khắc phục sự đình đốn và 
trì trệ đề giành lấy bước phát triền 
mới. Thế giới đã bước vào một giai 
đoạn lịch sử của sự cùng tồn tại của 
các hệ thống xã hội đối lập, của sự 
thì đua và hợp tác hòa binh, đồng 
thời tiếp tục đấu tranh quyct liệt giữa 
các hệ thống đó. Xu thế đấu tranh và 
hợp tác cùng tồn tại hỏa bình giữa các 
nước có chế độ xã hội khác nhau chắc 
chắn sẽ còn kéo dài. Thắng lợi cuối 
cùng của chủ nghĩa xã họi phải là sự 


nghiệp đấu tranh của nhiều thế hệ và 
qua nhiều thế kỷ. 


Thực tế trên đây của thời đại 
chúng ta hoàn toàn không xác nhận 
lý thuyết hội tụ, hoàn toàn không 
giảm bớt những khác biệt về nguyên 
ác giữa các hệ thống xã hội đối lập. 


4.ỏ. Những mâu thuẫn cơ bản của 
thể giới đã hình thành từ đầu thể kỷ 
XX vẫn tôn tại và ngày cảng gay gắt. 
Đó là mâu thuẫn giữa hai hệ thống xã 


hội đối lập, giữa công nhân và tư bản, 


giữa các nước bị bóc lột và các thế 
lực đế quốc, giữa các nước đế quốc 
với nỈÌ au. 


Cách xem xét và giải quyết mâu 
thuần trong thời đại ngày nay tuy 
có những yếu tố mới phải tính đến 
như cuộc đấu tranh bảo vệ sự sống 
còn của loài người chống nguy cơ 
chiến tranh hạt nhân hủy điệt, nhưng 
một khi trên thế giới còn tồn tại sự 
phân chia giai cấp—-dù không ai giản 
đơn quy mọi mối quan hệ quốc tế vào 
sơ đồ dấu tranh giai cắp — thi đấu 
tranh giai cấp văn là động lực phát 
triền của xã hội loài người. 


4.4. Nắm vững mối quan hẹ giữa 
đấu tranh giai cấp và đấu tranh che 
hòa bình, giữa lợi ích giai cấp và lợi 
ích chung của loài người là vấn đầề có 
ý nghĩa then chốt đối với sự phát 
triền của quá trình cách mạng trên 
phạm vi toàn thế giới cũng như trong 
từng nước. 


Loài người đang đứng trước sự 
lựa chọn về nhiều vấn đề mới có tính 
toàn cầu. Chiến tranh hạt nhân thế 
giởi chỉ dẫn đến sự hủy diệt của các 
bên tham chiến và mọi sự sống trên 
trái đất. Trước tẤt cả các dân tộc và 
cộng đồng thế giới đang đặt ra nhiều 
vấn đề toàn cầu khác: bủng nồ đân 
số, khan hiếm lương thực, cạn kiệt 
lài nguyên, ô nhiễm môi trường 
sống v.v. Các nước khẳng định dứt 
khoát sự lựa chọn con đường thì đưa 
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về kinh tế, về lối sống và cuộc thì 
đua này chỉ có thề thực hiện trong 
hoàn cảnh hòa bình được bảo đảm 
vững chắc. 

Việc giải quyết những vấn đề có 
tầm quan trọng toàn cầu vi lợi ích 
của con người rõ ràng đòi hỏi phải 
có một tư duy thật sự đồi mới, có 
một cách tiếp cận mới trong lĩnh vực 
các mối quan hệ quốc tế giữa các nước 
và các hệ thống đối lập. Một sự xơ 
cứng trong quan điềm giai cắp hẹp 
hòi sẽ có nguy cơ không thấy được, 
không tập hợp được các lực lượng có 
thề tập hợp được trong một mặt trận 
rộng rãi nhằm đâu tranh cho hòa 
bình, an ninh và hạnh phúc của các 
đân tộc, điều mà chỉ có lợi cho các 
thế lực cực đoan phản động của chủ 
nghĩa đế quốc. Đồng thời, tỉnh hinh 
lại cũng đặt ra những vấn đề cơ bản : 
cuộc đầu tranh giai cấp và giải phóng 
đàn tộc có phải tuân phục một chiều 
cuộc đấu tranh bảo vệ sự sống còn 
của loài người không? Có phải thực 
chất của chỉnh sách cùng tồn tại hòa 
bình giữa chủ nghĩa tư bản và chủ 
nghĩa xã hội là phải giảm bớt căng 
thàng của đấu tranh giai cấp và giải 
phóng dân tộc bay không? Bất cứ 
một sự sắp đặt thứ bậc ưu tiên siêu 
hinh và cứng nhắc nào trong các mỗi 


quan hệ này đều là không lô gích và. 


không phù hợp với hiện thực. 

Dĩ nhiên, ngày nay thể giới đang 
hình thành một chỉnh thề đa điện. 
Nhưng ngnv cả trên những văn đề toàn 
cầu, chỉnh thê này cũng không bao giiỜ 
là thuần nhất cả, nghĩa là một chính 
thề vừa có hợp tác vừa có đấu tranh. 
Bởi lẽ, thế giới văn phân ra giàu 
nghèo, van paân biệt bai chế độ xã 
họi. Đấu tranh chính trị, kinh tế, lối 
sống và cả đấu tranh quản sự đều là 
hệ quả tất yếu của tỉnh hình đang tồn 
tại một cách thực sự. Tóm lại, đủ muốn 
hay không, sự tồn tại lợi ích chung của 
loài người không hề triệt tiêu lợi ích 
giai cấp, lợi ích đàn tộc. Ngay lợi ích 
cl:wng của leài người căng luôn luôn 
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"nước xã 


được nhìn nhận tử các lập trương, 
quan điềm và lợi ích giai cấp khác 
nhau, chứ không bao giờ lại từ một 
lập trường giai cấp trung gian nào 
cả. Như Lê-nin đã dạy, chừng nào 
còn tồn tại các giai cấp khác nhau, 
thì lợi ích chung của loài người luôn 
luôn được phản ánh và nhận thức 
bởi các giai cấp khác nhau, qua đó 
mà nó được thực hiện hay không thực 
hiện, được thúc đầy hay kìm hãm và 
giai cấp nào cũng muốn đem nhận 
thức ấy ra làm chuản mực cho toàn 
Kã hội. 


Do hoàn cảnh quốc tế biến đồi, xu 
thế hòa dịu và đối thoại đã xuất hiện 
trên thế giới. Đấu tranh cho xu thể 
đó phát triền là cần thiết và đúng 
đắn. Nhưng không được quên rằng 
bản thân xu thế đó bao hàm trong nó 
những cuộc đấu tranh giai cấp gay 
gắt và phức tạp. Bởi vi Lắn chất của 
chủ neohĩa đế quốc văn không hề thay 
đôi. Mối quan tâm về sự sống còn của 
chúng nằm trong lợi ích giai cấp của 
giai cấp tư bản độc qwyềm. Chúng 
mong muốn được tiếp tục sống với tư 
cách là một giai cấp bóc lột, và chỉ 
sống trong điều kiện Ấy mà thêi. Trong 
thực tế, clủ nghĩa để quốc vẫn bám 
lấy xu hướng bạo lực và chúng không 
bao giờ quên sử dụng bạo lực nếu 
điều tiện cho phép. Có điều là tình 
thế ngày nay buộc chúng phải thay 
đói bình thức đâu tranh, bao gồm cả 
việc lựa chọn hình tuức, phương pháp, 
phương tiện bạo lực phù hẹp. Tuy có 
phải điều chỉnh chiến lược, thay đồi 
sách lược, phải đối thoại ký kết 
hiệp định với đôi phương, nhưng chủ 
nha Cế quốc vẫn tìm mẹi cách tăng 
cường sức mạnh về mọi mặt. Chúng 
ra sức chạy đua vũ trang, đùng chiến 
tranh cường độ thấp, chiến tranh khu 
vực, tiến bành chiến tranh thông qua 
bàn tay người khác. Chúng tỉn cách 
lợi dụng chính sách hỏa bình của các 
hội chủ nghĩa, khai thác 
những mát của công euộc cải tế, cải 


cach, đồi mới theo hướng có lợi cho 
shúng, âm mưu thực hiện ®diễn biến 
hòa binh» trong các nước xã hội chủ 
nghĩa, kích động và thúc đầy phong 
trào “ly khai», khuyến khích trào 
tưu «tự do hóa tư sản», tạo ra phe 
nhóm đổi địch, rêu rao lừa bịp về 
chế độ *đa đáng?, v.v. Tóm lại, 
ngoài vũ khí răn đe về quân sự 
(chương trình SDI, chúng tiếp tục sử 
dụng sức mạnh các ngón đòn đánh 
về kinh tế và tác động chính trị vào 
các nước xã hội chủ nghĩa. 


Tình hình trên đày nói rõ đối thoại 
vẫn không loại trừ được đối đầu; hợp 
tác vẫn không loại trừ đấu tranh. 
Không thê chỉ thấy một phía đối thoại 
và hợp tác mà quên đi phía đối đầu 
và đấu tranh. Chính ngay trong đối 
thoại và hợp tác cũng phải có đầu 
tranh quyết liệt và có thực lực thì 
mới mong có kết quả. Hợp tác và đấu 
tranh đan chéo với nhau, không thề 
thiếu mặt nào trong thực tại thế giới 
ngày nay. 

$.5. Tất cả các cuộc chiến tranh xét 
về mặt bản chất xã hội đều là sự tiếp 
tục của chính trị bằng con đường bạo 
lực Không một ai cầm vũ khí mà 
không có mục đích chính trị. Do mất 
thế chủ động, đế quốc Mỹ chưa gây ra 
được chiến tranh thế giới mới bằng vũ 
khí hạt nhân, nhưng đang sử dụng sức 
mạnh hạt nhân đề *răn đe›. Hăn đe 
là mục đích chính trị rồi. 


Chúng ta có thề chấp nhận quan 
niệm * chiến tranh hạt nhân không 
còn là sự tiếp tục của chính trị ? chi 
trên ý mghĩa là những kẻ tiến hành chiến 
tranh hạt nhân mặc dù có mục đích 
chính trị nhưng bản thân chúng sẽ 
không có khả năng tồn tại đề thực 
hiện được mạc đích chính trị của mình, 
và chúng ta nói lên sự tàn phá của 
nó đề động viên nhàn loại tiến bộ 
đẫu tranh chống lại. 

4.6. Trong tỉnh hình thế giới hiện 
nay việc đấu tranh đề giải quyết các 


xung đột khu vực bằng giải pháp 
chính trị là phù hợp ;với xu thế của 
thời đại và lợi ích của nhân dân các 
dân tộc. Mô hình hỏa hợp dân tộc ®, 
công thức «chính phủ liên hiệp» là 
những sáng kiến trong cuộc dấu tranh 
này. Tuy nhiên, không thề đồng nhất 
hòa bình thế giới với hòa bình khu 


.vực. Tuy đó là hai vấn đề có mối liên 


hệ qua lại trong một tồng thề, nhưng 
môi văn đề có phạm vi, nội dung, 
tính chất và giải pháp của nó. 


Bắt kỳ một giải pháp chính trị nào 
thông qua thương lượng cũng là sự 
thỏa hiệp giữa các bên tranh chấp dựa 
trên những nguyên tác nhất định,trướe 
hết tùy thuộc vào so sánh lực lượng 
của các bén, Chúng ta quan niệm giải 
pháp chính trị đúng đắn không phải 
là giải pháp * cân bằng lợi ích » chung 
chung, nhượng bộ kể thù vô nguyên 
tắc mà là giải pháp đáp ứng được 
nguyện vọng vơ bản của quảng đại 
quản chúng, của các lực lượng đân 
chủ và tiến bộ trong khu vực, tao 
điều kiện cho cách mạng tiến lên, 
tạo điều kiện cho sự phát triền tương 
lai của các dàn tộc theo quy luật vận 
động khách quan của lịch sử. 


Mốy vốn đề... 


(Tiếp theo trang 17) 


thề của khách hàng, từ đơn giản đến 
phức tạp. Hoạt động của những tô 
chức như vậy là hiện tượng phồ biến 
ở nhiều nước trên thế giới, đã có 
nhiều công ty dịch yụ lớn khá nồi 
tiếng về vấn đề này. | 


Chuyền giao công nghệ là một *eon 
dao hai lưỡi». có những khía cạnh 
tích cực và tiêu cực của nó. Văn đề 
là ta phải biết nắm lấy thời cơ, phát 
huy những lợi thế khách quan do nó 
đưa lại, quản lý tốt và chủ động sử 
dụng nó như một eông cụ đề thực 
hiện chiến lược phát triền đất nước. 


Mãy vấn đề về chuyền giao 


công nghệ trong tình hình mới 


Ừ khi Nhà nước ta ban hành 
Luật đầu tư nước ngoài tháng 
12/1987 và sau đó là Pháp 
lệnh chuyền giao công nghệ 
nước ngoài vào Việt nam tháng 
12/1988, việc hợp tác và đầu tư với 
nước ngoài đả có những bước phát 
triền mới. Sau hơn 18 tháng thực 
hiện, đã có 63 hợp đồng được ký kết, 
với tồng số vốn pháp định 436 triệu 
đò la Mỹ. Những dự án đầu tư ày 
noi chung đều có chuyền giao công 
nghệ. Trong số đó có 27 hợp đồng đã 
bước vào thực hiện. Các ngành. các 
cấp đang tiếp tục chuần bị ký kết và 
thực hiện các dự án mới. 


Nhìn nhận như thế nào về bản chất 
của chuyền gieo công nghệ, tác động 
của nó đối với phát triền kinh tế— 
xã hội và có những vấn đề gì cần lưu 
ý trong công tác quản lý chuyền giao 
công nghệ ở nước tu? Đó là những 
vấn đề mà bài viết này muốn đề cập 
tới. 


Vì sao có chuyền giao công 
nehệ? 

Công nghệ là sự ứng dụng của khoa 
học vào sản xuất trước hết là công 
nghiệp. Chuyên giao công nghệ gìn 
với sự chuyền giao một kiến thức có 
đệ thống đề chế tạo một sản phầm, 
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ứng dụng một quy trình hay tiễn 
hành một loại dịch vụ nào đó. Công 
nghệ được chuyền giao bởi con người 
và con người luôn luôn là nhàn tế 
quyết định nhất đối với sự thành công 
của chuyền giao công nghệ. Tồ chức, 
thông tin và các trang thiết bị đều 
là những yếu lỐ quan trọng, nhưng 
chỉ khi có được những con người 
hiều biết và làm chủ thực sự các cộng 
nghệ vào mục đích phát triền thì 
chuyền giao công nghệ mới đạt được 
giá trị đích thực của nó. 

Ngày nay, đại bộ phận các công 
nghệ có giá trị nhất đều là kết quả 
của hoạt động nghiên cứu khoa học 
và triền khai thực nghiệm. Các lĩnh 
vực vi điện tử, ứng dụng máy vi tính, 
công nghệ viễn thông, công nghệ vũ 
trụ, viễn thám, công nghệ vật liệu 
mới được Liên hợp quốc liệt vào hàng 
những công nghệ eó đầu tư nghiên 
cứu và triền khai lớn. Thứ đến, theo 
tiêu chuan phân loại này, là các công 
nghệ sinh học, công nghệ năng lượng 
và các loại khác. 

Nghiên cửu và triền khai là một 


hoạt động rắt tốn kém. Năm 1980, theo 
số liệu của UNESGO, tông chỉ phi toàn 


w Chủ nhiệm Ủy ban khoa học kỹ thuật 
nhủ nước 


thể giới cho nghiên cứu và triền khai 
là 207, 881 ty đô la, bình quân cho 1 
cán bộ làm nghiên cứu là 55324 đô la 
một năm. 


Các nước đang phát triền, mặc dù 
đã có nhiều tiến bộ trong những năm 
gân đây, nhìn chung không đủ nhân 
tài và vật lực đầu tư cho việc tạo ra 
công nghệ mới. Năm 1980 các nước 
này chỉ chiếm 10,6% tồng số cán bộ 
nghiên cứu và triền khai, 6X chỉ phí 
và chưa đầy 6Ã các kết quả thu được. 
Các kết quả này lại chỉ tập trung vào 

—6 nước đang phát triền có trình độ 
cao nhất. Đã thế, khả năng hạn chế 
của các ngành công nghiệp chế tạo 
trong nhiều trường hợp không cho 
phép vật chất hóa một cách đầy đủ 
các kết quả ít ỏi đó thành các hệ 
thống công nghệ ứng dụng vào sản 
xuất. Do đó, trước đòi hỏi bức bách 
của công cuộc phát triền kinh tế, các 
nước đang phát triền phải nhập công 
nghệ thông qua chuyền giao công 
nghệ quốc tế. 


Công nghệ ngày nay đã trở thành 
một thứ hàng hóa chiến lược, một 
công cụ cạnh tranh ráo riết tập trung 
trong (tay của một số ít các tập đoàn 
tư bản lớn. Phần lớn các công nghệ 
trong thế giới tư bản chủ nghĩa do 
các nước công nghiệp phát triền tạo 
ta. Ví dụ, trong suốt thập kỷ 70, 90X 
nghiên cứu công nghiệp của khối 
OESCD được thực hiện bởi 5 nước tư 
bản chủ chốt là Mỹ, Nhật, Tây Đức, 
Pbáp và Anh và khoảng 2/3 các nghiên 
cứu công nghiệp của khối này là do 
các công ty lớn thực hiện. Đó là những 
công ty tư nhân đang nắm giữ phần 
lớn công nghệ hiện đại và bí quyết 
kỹ thuật của thế giới ngày nay. 


Trong số 483 công ty xuyên quốc 
gia lớn nhất thế giới năm 1977 thì chỉ 
có 2l công ty là của các nước đang 
phát triền. Các công ty xuyên quốc 
gia cũng chính là những bạn hàng 
chủ yếu trong chuyền giao công nghệ. 


Những nghiên cứu gản dđảy chơ 
thấy các phòng thí nghiệm của các 
hãng lớn ngày càng trở nên cẻ đặt 
hơn trong việc công bố các kết quả 
nghiên cứu khoa bọc mới nhất của 
mình. Nhiều sáng chế quan trọng được 
giữ bí mật. Công nghệ với tư cách là 
công cụ cạnh tranh chiến lược chỉ 
được bán ra kiếm lời khi nào nó 
không có khả năng đe dọa thế độc 
quyền của hãng kinh doanh trước 
các đối thủ của minh. Vi vậy, các 
nước nhập công nghệ chỉ có thề cạnh 
tranh với các nước xuất công nghệ 
và các nước khác nếu biết vận dụng 
thế mạnh tồng hợp, bằng chất xám 
tạo ra những đồi mới bồ sung trên cơ 
sở các công nghệ nhập ngoại và tự 
tạo ra được những công nghệ riêng 
của mình. Như thế về lâu dài bắt buộc 
các nước có chủ quyền muốn vươn 
lên phải có một năng lực nghiên cứu 
và triền khai đủ mạnh. 


Ý thức rõ về tác dụng của công 
nghệ, các tập đoàn tư bản lũng doạn - 
đã ra sức sử dụng lợi thế tạm thời 
của họ về công nghệ đề áp đặt các 
mưu đồ chính trị, chống lại các nước 
xã hội chủ nghĩa. Các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triền đã câu kết với 
nhau lập ra một Ủy ban phối hợp 
(COCOM) với mục đích khống ché, 
không cho chuyền giao sang các nước 
xã hội chủ nghĩa những công nghệ mới 
tử phương Tày. Danh mục cấc công 
nghệ bị cấm đó tùy thuộc trực tiếp 
vào mức độ căng thẳng trong quan hệ 
Đông —- Tây. Lúc mới thành lập COCOM 
năm 1950 số lượng các mặt hàng chỉ 
mới 85, năm 1958 đã tăng lên li1Šã và 
năm 1983 lên 150, gần đây lại giảm 
xuống. 


Như vậy là tiến bộ khoa học-kỹ 
thuật tạo ra những phương tiện mới 
cho con người làm chủ thiên nhiên 
làm chủ xã họi và làm chủ bản thân, 
nhưng cũng tạo ra những phương 
tiện mà chủ nghĩa đế quốc lợi dụng 
đề áp bức và nô dịch các dân tộc 
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khác. Chủ mghĩa thực đân cũ đã bị 
xóa Lỏ. Nhưng chủ nghĩa thực dân 
mới, dựa vào các phương tiện kỹ 
thuật hiện đại, cùng với trật tự kính 
tế bất công vẫn đang tiếp tục bóc lột 
và kiin hãm các nuớc thế giới thứ 3 
trong vòng lệ thuộc về kinh tế và 
khoa học kỹ thuật. Chưa nói lới 
những món nợ truyền kiếp hàng trăm 
tỷ đô la mà các nước đang phát triền 
không còn khả năng trả. Hiêng trong 
lĩnh vực chuyền giao công nghệ, tỒ 
chức công nghiệp của Liên hợp quốc 
(UN1DO) ước tính hằng năm các nước 
đang phát triền phải trả các khoản 
trực tiếp mua công nghệ từ í tỷ đô la 
năm 1975 nhanh chóng tăng lên 6 tỷ 
năm 1985. Ngoài ra, những chỉ phí 
gián tiếp còn cao hơn nhiều, các nước 
này bị bòn rút từ 6 đến 12 tỷ đô la 
hằng năm. Nếu tính cả các khoản mà 
các nước đang phát triền phải trả 
cho việc nhập về các công nghệ không 
thích hợp và kim hãm sự lớn manh 
của năng lực công nghệ quốc gia thì 
con số thiệt hại có thề từ 30 đến 50 tỷ 
đô la hằng năm. Cái giá phải trả cho 
sự lệ thuộc công nghệ thật là to lớn. 


Mặt khác, nhìn theo chiều hướng 
tích eựe, cũng chính nhở cuộc cạnh 
tranh ráo riết đó mà các nước đang 
phát triền có được những cơ hội tốt 
cho mình. Trước áp lrre cạnh tranh, 
các công ty tư bản nhiều khi phải 
chuyền nhượng không chỉ các hệ 
thống công nghệ tương đối cũ về 
nguyên lý, nhưng còn giá trị sử dụng 
tốt, mà cả một số công nghệ mới 
nhất, miễn là có thề thu về lợi lớn 
mà không sợ bị cạnh tranh. Đó là 
những tư liệu sản xuất có thề đáp 
ửng nhanh những nhu cầu bức xúc 
về phát triền sản xuất nâng cao đời 
sống nhân dân. Nếu có cách tận dụng 
hợp lý các công nghệ đó, kề cả công 
nghệ cao theo một chiến lược nhất 
quán thì các nước đi sau có thề tạo 
tra sự tăng trưởng kinh tế đáng kề. 
Những công nghệ này có Ích cho 
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những nền kinh tế đang trong thời 
kỳ khôi phục, tạo thế đi lên mà ở đó 
vấn đề klai thác mọi liềm năng, to 
công ăn việc làm, bảo đảm những 
nhu cäìu thiết yếu cho nhân dân đang 
được đặt ra gay gắt hơn chứ chưa 
phải là yêu cau cạnh tranh với các 
đối thủ. Trong một giai đoạn lịch sử 
nhất định ở mỗi nước, trước những 
mục tiêu đặt ra cụ thề thì chuyền 
giao công nghệ có vai trò thực tế đề 
kế thủùa các thành tựu khoa học và 
kỳ thuật của thế giới, tạo điều kiện 
phát triên nhanh. 


Hình thức chuyên giao công 
nghệ và vai trò của các công ty 
xuyền qutốc gia: 


Nói đến chuyền giao công nghệ từ 
các nướe tư bản chủ nghĩa phát triền 
sang các nước đang phát triền. hav 
còn gọi là chuyền giao Bắc — Nam, 
không thề không đề cập đến vai trỏ 
fủa các công ty tư bản đọc quyền 
xuyên quốc gia. Các công ty này thực 
hiện §0 — 90% tông số công nghệ 
được chuyền giao cho các nước dang 
phát triền. Với sức mạnh về tài chính, 
với hệ thống quan lý năng động và 
nhạy bén, kinh nghiệm buôn bán quốc 
tế và chuyên môn hóa cao về công 
nghệ, trên thực tế các công ty xuyên 
quốc gia là lực lượng chuyên giao 
công nghệ chủ yếu nhất. 


Các công ty này thưởng sử dụng 
hai hình thức chuyền giao công nghệ 
phồ biến nhất là đầu tư trực tiếp và 
chuyền giao quyền sử dụng sở hữu 
công nghiệp, 


IIinh thức đầu tư trực tiếp điền 
hình là khi mứa nhập niột nhà máy 
thiết bị toàn bộ gòm cả công nghệ 
sàn xuÃt và phần quản lý xí nghiệp. 
Dưới bình thức này nhà đầu tư nước 
ngoài có thề Hên doanh cồ phần, liên 
doanh trên cơ sở hợp đòng hợp tác 
kinh doanh hoặc xí nghiệp 100X vốn 
nước ngoài. Nếu nước nhập công nghệ 
chỉ mua phần công nghệ sản xuất, 


không mua phần quản lý xí nghiệp 
thì việc chuyền giao công nghệ diễn 
ra dưới hình thức “chia khóa trao 
tay Ð hay «giao hàng trọn gói». NHƯỢC 
lại, nếu chỉ (thuê nước ngoài vào 
quản lý điều hành xi nghiệp thì hình 
thức đó gọi là « dịch vụ quản lý ». 


Hình thức chuyên giao công nghệ 
co kèm theo đầu tư trực tiếp thường 
có hiệu quả, chắc ăn hơn, dựa vào đó 
các nước đang phát triền có thề nhận 
được sự bảo trợ mọi mặt của công ty 
xuyên quốc gia. Song, công nghệ 
chuyền giao theo hình thức này 
thường đã cũ, lỗi thời. 


Nước nhận công nghệ không nhất 
thiết phải có một đội ngù chuyên gia 
có tay nghề cao. Nhưng như vậy lại 
là nhân tố không thuận lợi cho sự 
trưởng thành của đội ngũ chuyên gia 
trong nước, Nếu nước nhận công nghệ 
có đội ngũ tay nghề khá thì có thề 
mua các thiết bị cũ nhưng vẫn còn 
tốt đề vừa khai tháe khả năng của máy 
móc, vừa học (Ập nâng cao trinh độ 
từ thấp đến cao trong quá trình vươn 
lên làm chủ công nghệ. Vấn đề là 
phải biết từ những công trình đảu tư 
này nắm và làm chủ được công nghệ. 

Ngày nay, các cÔng ty xuyên quốc 
gia có xu hướng đi vào các công trinh 
liên doanh với các nước đang phát 
triền vì một số ưu việt của hinh thức 
này. Thông qua liên doanh cúc công 
ty xuyên quốc gia có thề thu về thêm 
một khoản lợi nhuận bằng cách khai 
thác những công nghệ không còn khả 
năng cạnh tranh trong nước nữa. 
Nhờ đó có thề giảm giá thành chị 
phí sản xuất nhờ phân công lao động 
quốc tế và do đó duy trì khả năng 
cạnh tranh trên thị trường thế 
giới. Đồng thời qua liên doanh họ 
có thể thâm nhập vào các thị trường 
có hàng rào bảo hộ, lợi dụng các nước 
thế giới thứ 3 đề thể nghiệm hay 
cải tiến một vài công nghệ nào đó và 
cũng qua đó gây một ấn tượng tốt đẹp 
về tỉnh thần hợp tác giữa các nước- 


Về phía các nước nhận công nghệ, 
đi vào liên đoanh với các công ty 
xuyên quốc gia họ có thề dễ dàng co 
được công nuhệ, vừa dựa vào các công 
ly này vi thị trưởng nội địa bé nhỏ 
không cho phép đầu tư một cách kính 
tế nhất, đồng thời eó thề vươn ra 
tham gia vào sự phân côgg lao động 
quốc tế, 


Hinh thức mua bán li xăng là khi 
nhà sở hữu độc quyền chuyền giao 
công nghệ bằng cách nhượng cho 
người khác sử dụng quyền sở hữu 
công nghiệp (các sáng chế được cắp 
bằng. các kiều dáng còng nghiệp. nhãn 
hàng hóa và dịch vụ đã đăng ký) của 
mình trong hoạt động sản xuất kinh 
đoanh. 


Hình thức mua lỉ xăng chỉ ưu việt 
khi nước nhập li xăng có một năng. 
lực nhất định về mặt công nghiệp, có 
cơ sở hạ tầng và thị trường nội địa 
đủ lớn cho phép đề kinh doanh có 
lãi và thu lại những khoản đầu tư 
hợp lý, trong một thời gian đã ngắn 
đề không phải trả lãi suất vượt bạn 
mứe các khoảu vốn vay. Thông thường 
một nước đang phát triền có thề hoàn 
trả tiên đầu tư mua công nghệ thông 
qua các khoản: trả gọn; trả theo kỷ 
vụ; trả bắnzg cung cấp nguyên liệu; 
eung cấp sẵn phầm được chế tạo bởi 
li xăng cho người bán; trả lợi nhuận 
cho đầu tư vào bí quyết công nghệ; 
mua vào với giá cae các nửa thành 
phầm, phụ tùng và thiết bị nhập khầu ; 
tính mức trượt giá lạm phát cho các 
tài sản cố định và các thiết bị 
khác, v.v. 


Các công ty xuyên quốc gia đồng 
thời cũng gảy sức ép và có những 
thủ đoạn kinh doanh khiến cho các 
nước nhận công nghệ bị thiệt hại. Khi 
ký một hợp đồng họ thường đưa ra 
các điều kiện ràng buộc về mua hàng 
nhập khâu của nước bán công nghệ, 
hạn chế xuất khầu, năm chắc khoản 
lãi, thuế suất và tỷ giá hếi đoái. 


lỗ 


Ví dụ, theo báo cáo của ESCAP 
năm 1984 nghiên cứu một số lớn các 
hợp đồng dÄ ký ở các nước Nam 
Triều tiên, Phi-lip-pin, Thái lan, Ma- 
lai-xi-a và Xri Lan-ca thì số lượng 
hợp đồng bị các ràng buộc về xuất 
khâu chiếm từ 20,5 — 30,4Ã ; bị ràng 
buộc yề nguyên liệu với thiết bị từ 
7,3 — 22,1X ; các hợp đồng nếu được 
bên nhận cải tiến thì công lao là 
thuộc về người bán công nghệ chiếm 
từ 1,6 — 4,5X ; các hợp đồng bị ràng 
buộc yề sử dụng bí quyết khi hợp 
đông đã hết hiệu lực cbiếm từ 11,22— 
21,4%: về quyền lập lòa án giải quyết 
các tranh chấp thuộc về nước bán 
công nghệ từ 4,6 —22,4% ; các hợp đồng 
quy định phải dùng luật của nước 
khác không phải chủ nhà đề xử các 
vụ tranh chấp chiếm từ 3,1—32,1X 


Đảng sau các thủ tục phức tạp, các 
công ty siêu quốc gia luôn enắm đẳng 
chuôi ?. Họ xây cất các công trình với 
các quy trình công nghệ thiếu đồng bộ 
tại nhiều nước đề giữ ưu thế về kỹ 
thuật của minh; tiến hành các biện 
pháp tự vệ trong các tình huống 
khủng hoảng chính trị ; khích bác các 
nước đang phát triền cạnh tranh lẫn 
nhau đề họ giành lợi thế. Họ tìm cách 
kìm hãm các nước đang phát triền 
trong tình trạng vĩnh viễn lệ thuộc về 
kỹ thuật đề tiêu thụ các máy móc cũ 
kỹ và lỗi thời; gieo rắc một lỗi sống 
xa lạ kích thích nhu cầu nhập khầu 
các hàng xa xỉ, có ảnh hưởng xấu đối 
với văn hóa các dân tộc. Cũng các 
công ty xuyên quốc gia, bằng thủ đoạn 
tỉnh vi và bí quyết kỹ thuật có thẻ 
gây ảnh hưởng đáng kề đến các nhà 
hoạch định chính sách ở các nước 
đang phát triền, tìm mọi cách đầu tư 
nhằm vào các phương tiện thông tin 
đại chúng đề gây tác động đến dữ 
luận xã hội. 


Tuy vậy công bằng mà nói, khi tiến 
hànn kinh doanh đầu tư ở nước ngoài, 
cÁc công ty xuyên quốc gia gặp phải 
không ít khó khăn về mặt đối nội tại 
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chính quốc cũng như đối ngoại với 
các nước liên quan, Họ cũng muốn 
hợp tác với nước chủ nhà đề công 
việc tiến triền Lốt đẹp 


Một sự hợp tác thật sự phải là 
hợp tác mang lại lợi ích cho cả hai 
bên. Hợp đồng vẫn được ký vì các 
công ty xuyên quốc gia thỉ cần lợi 
nhuận, các nước đang phát triên thì 
cần công nghệ. Những mặt tiêu cực 
vửa nêu là một thực tế khách quan. 
Điều quan trọng là phải nhận thức 
được hết các mặt tích cực cũng như 
tiêu cực của chuyền giao công nghệ 
đề có cách quản lý tốt nhất trong hoàn 
cảnh cụ thề của nước ta. 


Quản lý chuyền giao công nghệ 


Trước hết, muốn chuyền giao công 
nghệ có kết quả và có ý nghĩa đối yới 
sự phát triền lâu dài của đất nước 
phải củng cố và tăng cường năng lực 
nghiêu cứu và triền khai trong nước. 
Thật là sai lầm nếu cho rằng dựa 
vào đầu tư nước ngoài và chuyên giao 
công nghệ, ta có quyền cắt bồ hay giảm 
nhẹ những khoản đầu tư cho lực lượng 
nghiên cứu và triền khai trong nước. 
Có hai lý do chính. Chuyền giao công 
nghệ mà không dì đôi với nắm vững, 
tiếp tục cải tiến bằng lực lượng cán 
bộ khoa học kỹ thuật của ta thì ngay 
cả việc chuyền giao đơn giản nhất cùng 
không phát huy tác dụng. Lực lượng 
nghiên cứu trong nước chỉ có thể 
nhanh chóng trương thành, tiến tới tự 
sáng tạo ra công nghệ mới trong quá 
trình thích nghỉ, cải tiến công nghệ 
nhập. Về lâu đai đất nước chỉ có thề 
phát triền ồn định nếu có được khả 
năng tự lực về công nghệ, có nghĩa là 
tự làm lấy một số công nghệ cao đề 
đồi lại, mua và làm chủ được những 
công nghệ cao khác, không đề bị phụ 
thuộc một chiều vào nước ngoài. Cần 
tạo được sự gắn bó tự nhiên giữa các 
nhà nghiên cứu và triền khai với các 
nhà sản xuất trong việc nghiên cứu 
đề làm chủ, cải tiến công nghệ và tạo 
công nghệ mới, 


Nhiệnn vụ cấp bách của nước ta trong 
những năm trước mắt là ồn định tình 
hinh kinh tế và đần đần tạo thế đi lê +. 
Vi vậy cần ưu tiên nhập những công 
nghệ thích hợp có thề nhanh chóng 
khai thác, tận dụng mọi tiềm năng 
phát huy hết thế mạnh về lao động, về 
chất xám, về tài nguyên thiên nhiên 
nhiệt đới, nhanh chóng thu hồi vốn. 
thúc đầy thực hiện có kết quả ba 
chương trình kinh tế lớn, hình thành 
cơ cấu kinh tế mới hợp lý, 


Trong suốt một thời gian dài, các 
công nghệ được đưa vào nước ta chủ 
yếu thông qua con đường viện trợ 
không hoàn lại các thiết bị toàn bộ, 
nhờ tỉnh thần tương trợ, giúp đỡ của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em. 
Đó là một biều hiện cao cả của chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, giúp chúng ta 
xây dựng những cơ sở vật chất kỹ 
thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội. 


Sự chuyền giao công nghệ đó không 
hoàn toàn là trên cơ sở thương mại. 
VI thế khi bắt tay vào các hợp đồng 
dưới dạng thương mại thì chúng ta 
chưa có kinh nghiệm. Thực tế vừa 
qua cho thấy ta cần phải nâng cao 
trình độ cán bộ về mặt này. Trước 
hết, phải nhanh chóng đào tạo và đào 
tạo lại một lớp cán bộ có đủ kiến 
thức và nàng lực trong hoạt động đối 
ngoại về kinh tế và khoa học kỹ 
thuật, họ là những người trực tiếp 
thực hiện các hoạt động này của đất 
nước, Trong số này đặc biệt chú ý đến 
những cán bộ có trình độ và kinh 
nghiệm về thương lượng, lựa chọn và 
ký kết các hợp đồng chuyền giao công 
nghệ với nước ngoài. Thông thạo về 
chuyên môn kỹ thuật, hiều biết về 
kinh tế, và có ngoại ngữ là những 
điều kiện cần thiết đề lựa chọn và 
bồi dường cán bộ làm công tác này. 
Đặc biệt các cấp lãnh đạo kinh tế và 
khoa học, kỹ thuật của các địa phương 
cần quan tâm đến việc đào tạo và bồi 
đưỡng loại cần bộ này 


Về mặt quản lý nhà nước cần có 
những tồ chức phù hợp, phân rõ trách 
nhiệm giữa các cơ quan chức năng đề 
thực hiện Pháp lệnh chuyền giao 
công nghệ nước ngoài vào Việt nam. 
Đi với những đầu tư có kèm theo 
chuyền giao công nghệ phải có sự kết 
hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức 
năng về quản lý kinh tế và quản lý 
khoa học kỹ thuật, Ủy ban nhà mước 
về hợp tác và đầu tư trong việc thầm 
định và cấp giấy phép đầu tư đề bảo 
đảm cho các công nghệ đó phủ hợp 
với các nguyên tắc của chính sách 
eông nghệ quốc gia. Những hợp đồng 
mua nhập lí xăng không kẻm theo dự 
án đầu tư phải được một cơ quan 
chuyên môn chịu trách nhiệm về xảy 
dựng và giám sát việc thực hiện chính 
sách công nghệ quốc gia chuần y. Ủy 
ban khoa học và kỹ thuật nhà nước, 
theo Điều lệ mua bán li xăng hiện 
nay, có chức năng giúp HDBT quản lý 
chính sách khoa học và công nghệ. là 
eơ quan có trách nhiệm tồ chức việc 
xem xét và chuần y, và phải có sự 
phân cấp hợp lý, Loại hợp đồng mua 
bán li xăng sẽ có xu hướng tăng lên 
trong tỷ lệ các công frình chuyền giao 
công nghệ cùng với sự trưởng thành 
về năng lực thiết kế và chế tạo của 
công nghiệp trong nước, Vỉ vậy cần 
có bộ máy tồ chức gọn nhẹ nhưng hữu 
hiệu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về miắt này. 


Một loại hoạt độnm khác hỗ trợ 
đắc lực cho chuyền giao công nghệ là 
các tồ chức tư vấn và dịch vụ. Nằm 
ngoài hệ thống quản lý nhà nước về 
chuyên giao công nghệ, các tồ chức 
này hoạt động như những chất xúc 
tác, hỗ trợ cho các bên mua và bán 
tìm đến nhau một cách thuận lợi nhất 
đề ký kết các hợp dồng. Do tính chất 
công việc, đó thưởng là những tồ chức 
hạch toán kinh tế, với các đạng hoạt 
động linh hoạt tùy theo yêu cầu cụ 


(Xem tiếp trang f1) 
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CÔNG CUỘC ĐỒI MỚI ĐẤT NƯỚC 
VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN 


ÔNG cuộc đồi mới đất nước 
được khởi xướng từ Đại hội 
Đảng lần thứ VI đã nhìn 
nhận và sắp xếp lại toàn diện 
và sâu súc tất eả các vấn đề liên quan 
đến sự phát triền của toàn xã hội. 
Trong đó, Công đoàn Việt nam, một 
thực thề xã hội, đoàn thề quần chúng 
rộng lớn của giai eấp công nhân với 
gần 4 triệu đoàn viên sinh hoạt trong 
17 công đoàn ngành và 44 công đoàn 
tỉnh, thành phố, đặc khu, đã sớm 
nhận ra trách nhiệm của mình. Đại 
hội lần thứ VI Công đoàn Việt nam 
là một cuộe tự phê bình lớn. Đồng 
thời, tại đày đã đưa ra những quyết 
định và hình thành những quan điềm 
chỉ đạo sẽ làm thay đôi cục diện 
hoạt động và tạo ra một bước ngoặt 
lịch sử của Công đoàn Việt nam. 

Khi nhận xét tông quát tình hình 
công tác công đoàn, bản báo cáo chính 
trị tại Đại họi nêu lên hai nguyên 
nàn ca những yếu kém trong boạt 
động công đoàn những nắm qua là 
sự lạc hàu về nhận thức lý luận và 
sự trì trệ bảo thủ trong công tác lồ 
chức, cán lộ. Sự lạc hậu về lý luận 
công tác công đoàn—hiện Ray có thề 
nói như thế — đã đề lại dấu vết sâu 
sœ lrong sự “chậm nhận thức và cạ 
thề hóa vai trò, chức măng và nhiệm 
vụ của công đoàn trong bước đi ban 
đâu của thời kỳ quả độ "® (|). 


Giờ đây, phải bất đầu từ đâu đề 
phát huy mạnh mẽ nhất tác dụng của 
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sông đoàn đối với công cuộc đồi mới 
đất nước, đồng thời chinh từ đó, :àm 
cho bản thân công việc trở thành một 
cái lò rèn luyện lớn đối với giai cấp 
công nhân và tô chức công đoàn ? 
Lần đầu tiên trong lịch sử các đại hci 
Công đoàn Việt nam, láo cáo chính 
trị của Đại hài làn này đã gạt bỏ 
bảng thứ tự các đề mục mang tính 
truyền thống, bắt dầu từ công tác 
tuyên truyền, giáo dục, tham gia 
quản lý, vận động thị đua, chăm lo 
đời sống, ròi đến công tác tồỒ chức 
cần bộ. sau cùng là nhiệm vụ quỐc 
tế. Đại bội chỉ tập trung nêu lên bốn 
công việc lớn đối với công cuộc đồi 
mới đất nước, đối với giai cấp công 
nhân, đối với bản thân tồ chức công. 
đoàn, và đối với các vấn đề quốc tế. 


Đó là một cách chạn lựa mới, chọn 
việc mà làm cho vừa với sức Iực, khả 
năng. điềm trúng huyệt đề lạo ra sự 
huyền động của toàn cơ thề. Bảu 
thân công việc này đã là một chuyền 
động niạnh về mặt phương pháp 
luận. _ 

Một vấn đề rãt quan trcng được 
đặt ra tại Đại hội VI Công đoàn Việt 
nam là: Phải làm gì đề công đoàn tồn. 
tại trong lòng đoàn viên và công nhân, 
lao động như một đoàn thề của chính 
hẹ và lấy họ làm lý do tồn tại của 


# Ủy viên Ban thư ký TLĐLĐVN 


(1) Văn kiện Đại hội lần thử VĨ Công đoàn 
Piệi nem, Nrb Lao động, Hà nội, 1969, tr. 54 


¬iinh ? Phải làm gì đề công đeàn thoat 


` khỏi cen mát thờ ơ của đoàn viên và 


` 


công nhân, lao động từ đó, lôi cuến hẹ 
vào các phong trào hành động cách 
mạng, đi đầu treng công cuộc đồi mới 
đất nước? © 


Đề giải quyết vấn đề nêu trên, 
trước hết công đoàn tập trung toàn 


bộ năng lượng của mình vào việc vận. 


động, thuyết phục giai cấp công nhân 
đứt khoát từ bỏ cơ chế quản lý kinh 


- tế tập trung quan liêu, bao cấp; phát 


huy sáng tạo tham gia xây dựng một 
cơ chế quản lý mới, cơ chế tự chủ 
sàn xuất kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
hạch toán kinh tế, gắn với thị trường 
hàng hóa. Công đoàn xác lẬp vai trò 
của mình trong cơ chế làm chủ của 
tập thề lao động các xí nghiệp quốc 
loanh, một cơ chế đảm bảo cho người 
lao động thực sự làm chủ, thay thế 


cho eơ chế làm chủ trước đây nặng về - 


hình thức. Thực tiễn mười tháng qua, 
sau Đại hội, cho thấy cái cốt lõi của 
vai trò làm chủ này là “làm chủ sở 
hữu». *Với cơ chế quản lý mới này, 
nhà nước giao tài sản của toàn dân 


- cho tập thề công đoàn và giảm đấc 


quản lý và sử dụng (X.C. nhấn mạnh) 
đề duy trì và phát triền sẵn xuất kinh 
doanh,. bảo đảm việc làm, đời sống 
cho người lao động và làm tốt nghĩa 
vụ đóng góp cho ngân sách nhà 
nước ?® (2). Với tỉnh thần, ý thức « làm 
chủ sở hữu » này, công đoàn phải làm 
cho người lao động thấy rằng tất cả 
thân phận, cuộc sống của minh gắn 
liền với cái quyền sở hữu ấy. Hạnh 
phúc, đời sống của bản thân và gia 
đình sẽ ra sao là «tùy thuộc chủ yếu 
vào trách nhiệm, sự đồi mới tư duy 
kinh tế và nâng cao kiến thức khoa 
học, kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý và 
kỹ năng lao động cũng như tỉnh thần 
năng động, sáng tạo của đội ngũ công 
nhân và cán bộ? (3). Trong cơ chế 
làm chủ của tập thề lao động, công 
đoàn đóng vai trò là người đại diện 
yề nghĩa vụ và quyền lợi của công 
nhân — lao động, cùng với cơ quan 


> 


quản lý, dưới sự lãnh đạo của cấp 
ủy đẳng, duy trì và xây dựng cơ chế 
làm chủ thật sự của tập thề lao động. 
Công đoàn tŠ chức các phong trào 
cách mạng của công*nhân. tháo gỡ 
khó khăn, giải quyết các vấn đề nóng £ 
bỏng, tồ chức phong trào thi đua theo 
nguyên tắc công khai, so sánh, cùng: 
phát triền, tạo động lực cho sản xuất 
kinh doanh. Nếu biết cách tồ chức. 
mạnh bạo đồi mới cách nghỉ, cách 


làm thì dù khó khăn đến dàu cũng 


tồ chức được phong trào thi đua 
trong công nhàn. Chính trong cuộc 
cạnh tranh xã hội chủ nghĩa lại càng 
cần và có thề tỒ chức được phong 
trào thị đua, với tỉnh thần thi 
đua trong cạnh tranh, chứ không phải 
là cạnh tranh trong thi đua. 


Đối với công nhân —lao động, công 
đoàn nêu cao vai trò người đại diện 
về nghĩa vụ và quyền lợi, coi trọng 
hơn nữa chức năng cơ bản bảo vệ lợi 
ích chính đáng của người lao động 
vốn là chức năng “bầm sinh » của 
công đoàn, chức năng gắn liền với sự 
tồn tại của cônz đoàn, chức năñg làm 
ehất keo gắn công đoàn với đoàn viên 
của mình. Vấn đề này đã được kết 
luận trong Đại hội VI Công đoàn Việt 
nam nhưng cho đến nay văn còn là 
một cuộc tranh cãi trong nội bộ công 
đoàn. Vẫn có người sợ ràng nhắn 
mạnh chức năng này có nshï7a là sẽ 
dẫn đến những cuộc đấu tranh *đòi 
quyền lợi ? đối với nhà nước và dân 
quần chúng đến những hành động vô 
chính phú.. Thực tế đã cho thấy, sự 
lo lắng này là không có cơ sở. 

Trong việc chăm lo đời sống và bảo 
vệ lợi ích chính đáng của công nhân — 
lao động, công đoàn nêu mục tiêu 
hành động là việc làm. đời sống, dân 


chú, công bằng xã hội. Đây cũng không 


(2) Diễn văn của Chủ tịch Hội đồng hộ 
trưởng Đỏ Mười tại mít tỉnh kỷ niêm 60 năm 
công đdđoàa Việt nam, báo Nhân đán ngày 
29-7-1989 

(3) Tài liệu đã dẫn 


Thái là kbầu hiệu « đòi » nhà nước. 
Công đoàn ý thức đây là trách nhiệm 
của mình phải phát đông quần chúng, 
phát Env trí tuệ, phát hiện với nhà 
nước, ghé vai cùng nhà nước giải 
quyết những vấn đề nóng bỏng, nồi 
lên hàng đau trong đời sẽng xã hỏi 
của công nhân — lao động. Vừa qua. 
eonø đoàn đã làm như thế. Cên+ đoàn 
phát hiện với nbà nước tỉnh trạng 
định trệ sản xuất của hàng loạt xi 
nghiệp quốc đcanh dẫn đến hàng chục 
vạn người lao động phải nghỉ việc, 
trong khi cách giải quyết của các cơ 
quan quan lý thì hết sức tủy tiện, có 
nơi thô bạo. Mặt khác, công đoàn tồ 
chức công nhân bàn -bạc, phát động 
thơ lành nghề, cần bộ kỹ thuật mở 
thêm các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh đề thu hút ",gười làm việc, cải 
tiến mặt hàng, tỉm thị trưởng tiêu 
thụ. Công đoàn ngành công nghiệp nhẹ 
kêu gọi công nhàn trong ngành tiêu 
thụ giúp hàng triệu bao điêm bị ứ 
đong của Nhà máy điêm Thống nhất. 
Công đoàn Xí nghiệp ray xuất khầu 
Hải phòng nhận tồ chức bán những 
hiện vật mà xí nghiệp định dùng trả 
lương đề lấy tiền trả lương cho công 
nhân. Các công đoàn Công tv than 
Hồng gai, Cầm phả đã tích cực can 


thiệp củng công đoàn ngành năng - 


lượng và Tông liên đoàn yêu cầu nhà 
nước giải quvết việc kéo dài nợ lương 
của công nhân mỏ. Nhà nước đã giải 
quyết ngay trong vòng một tuần sỐ 
tiên nă¡m tỷ đồng, đồng thời có những 
biện pháp cụ thề tiến tới chấm dứt 
tỉnh trạng « nợ dây chuyền ® giữa các 
cơ #Ở sản xuất kinh doanh — nguyên 
nhân trực tiếp của việc thiếu vốn lưu 
đông, thiếu Liên trả lượng kịp thời cho 
công nhân mỏ. Nhiều công đoàn thuậc 
tỉnh Đồng nai, công đoàn các xí nghiệp 
xay đựng cầu Thăng long (Hà nội) 
củng giảm đốc mởớ nhiều vòng đối 
- thoại với công nhân về tất eä những 
van đề người lao động quan tảm, đã 
một mặt giúp cho người quản lý hiều 
rũ những băn khoán, tâm fư, ý kiến 
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của cêng nhân ; mặt khác giúp công 
nhân nắm được những thông tin cần 
thiết trong hoạt động quản lý, hiều 
rõ những con người quản lý. Những 
cuöe đối thoại do công đoàn tỉnh Hà 
tuyên tô chức tại Nhà máy giấy Tuyên 
quang đã giúp cho các cấp ủy đăng Ở 
tỉnh hiều rõ thực chất những cán bộ 
quản lý đo mình bố trí, sắp xếp, đồng 
thời gợi ra những cách giải quyết bé 
tắc trong tö chức sản xuất, tìm ra 
cách tháo gỡ, giải quyết những phan 
ứng, bất binh của công nhân. Đối 
thoại, một hình thức dân chủ, công 
khai đã trở thành một trường học của 
dân chủ xã hội chủ nghĩa trong công 
nhàn lao động. 


Đề làm được những việc trén, bản 
thân công đoàn phải đòi mới toàn 
điện từ lý luận đến thực tiễn, và phải 
bắt đầu từ đôi mới tỒ chức cán bộ và 
phương thức hoạt đọng công đoàn. 
Tông công đoàn Việt nam đồi tên là 
Tồng liên đoàn !ao động Việt nam và 
từng bước mở rộng tŠ chức của minh 
ra khu ve «e ngoài quốc doanh » hiện 
có khoảng hơn 2 triệu công nhân, lao 
động. Công đoàn phải cố gắng thoát 
khỏi cái vỏ cứng hành chính, quan 
liêu, cái mô hinh tô chức song song 
với hệ thống nhà nước, cái phương 
thức hoạt động bằng hội họp. chỉ thị;. 
tồ chức phong trào từ trên xuống chứ 
không phải gây đựng phong trào từ 
dưới lên. e«Lãy cơ sở làm địa bàn 
hoạt động. lấy đoàn xiên làm đối 
tượng văn động, thuyết phục và giáo 
dục. Chỉ bằng con đường này thì các 
chủ trương, chính sách của Đăng và 
nhà nước, các quyết định của công 
đoàn mới tới được quần chúng và hiến 
thành sức mạnh vật chất to lớn đề 
giải quvết thẳng lợi các nhiệm Vụ 
đề ra w (Ì). 


(Ai Phái biêều của đồng chí Tông bị thư 
Nguyên Văn Linh tại đại hội VÌ Công đoàn 
Viet nam, cờn kiện đại Sói. Nxb Lao động, 
Hà nội, 1969, tr. 22 — 2Ä. 


Còn một vấn đề nữa tiềm ầa trong 
nòi dung của Đại hội VI Công đoàn 
Việt nam mà tôi thấy cần làm sáng tỏ 
là công đoàn. với các vấn đ3 xã hội 
của giai cấp công nhân. Theo tôi hiều 
thì đây là một vấn đề then chốt đề 
công đoàn làm đúng các chức năng 
và đòi mới phương thức hoạt động 
của minh. Vấn đề này nồi lên một 
cách đậm đặc trong tất cả những văn 
kiện, những ý kiến phát biều trước, 
trong và ngoài Đại hội, nhưng nó 
không có một đề mục riêng, không 
thành một chủ đề nào trong các ý kiến 
phát biều Chính vi vậy, những người 
làm công tác lý luận về công đoàn 
càng nẻn đi sâu, bóc tách ra và làm 
sảng rõ những khía cạnh khác nhau 
của vấn đề. 


Trong mọt quá khứ lâu dài từ khi 
giai cắp công nhân nắm được chính 
quyền, công đoàn hầu như hướng toàn 
bộ năng lượng của mình vào việc thực 
hiện chức năng tham gia quản lý nhà 
nước, -quản lý kinh tế và vận động 
công nhân viên chức thi đua đầy mạnh 
sản xuất, coi đó là trường học vĩ đại 
của chủ nghĩa cộng sản, trường học 
xây dựng giai cấp công nhân. Nhưng 
vì sao, mỗi lần nhìn lại, người ta vẫn 
chưa thấy công đoàn trưởng thành 
được bao nhiêu trong trường học đó 
và ngược lại hình như cỏng đoàn càng 
lún sâu vào thế bị động và lúng túng 2 
Những cơ chế đân chủ trong quản lý 
dần đàn trở nên hình thức, vai trò 
làm chủ đủa người lao động dân dần 
trở thành những khqảu hiệu trừu tượng. 


Ngày nay, đưới ánh sáng của đồi 
mới và có điều kiện nhìn lại, đã bắt 
đầu nhìn ra sự thiếu phong phú, thiếu 
toàn điện của phương hướng chiến 
lược kê trên; bát đầu nhận ra rằng 
công đoàn cần coi trọng hơn nữa 
« mặt xã hội của sản xuấi », cần dành 
một phần năng lượng thần kinh và 
sức lực của mình vào miột lĩnh vực 
quan trọng bị xao nhãng tronzø bao 
lâu nay là các văn đề xã họi và con 


người của giai cấp công nhàn. Ở tâm 
vi mô, tại địa bàn cơ sơ là những vẫn 
đẻ quyền lợi dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
những lợi ích chính đáng trong đời 
sống hủng ngày cùng những lợi ích cơ 
bản lâu dài của công nhân, lao động. 
Ơ tầm vĩ mô, tại các công đoàn ngành 
trung ương và Tồng liên đoàn lao 
động, là các chính sách xã hội, các 
chính sách chăm lo cho con người 
phát triền toàn diện, xây dựng giai 
cấp công nhân vững mạnh. 


Chính đây là mặt mạnh của công 
đoàn, công đoàn nhận ra một cách 
nhạy bén những hiệu ứng xã hội của 
các chủ trương, chính sách của Đảmg 
và nhà nước, của các cấp chính quyền 
có liên quan đến nghĩa vụ và quyền 
lợi của công nhân — lao động. Và cũng 
chính từ đày, công đoàn sẽ tìm thấy 
chỗ đứng của mình khi tl:am gia quản 


lý nhà nước, quản lý kinh tế. 


Ngày nay với chính sách đồi mới 
đầu tư, chính sách kinh tế nhiều thành 
phần. cấu trúc giai cấp công nhân 
đang có những thay đồi quan trọng, 
Công nhân công nghiệp nặng có bộ 
phận thu hẹp lại, có bộ phản mở rộng 
và phát triển (dầu khí, xi măng). DĐi 
ngũ công nhân công nghiệp nhẹ, nông 
nghiệp- và công nghiệp thực phầm 
phát triền đa dạng và eó nhiều nhân. 
tỐ mới. Trí thức đÄ trở thành mọt 
lực lượng trực tiếp sản XRất và có vai 
trò trọng yếu trong sự phát triền của 
giai cặp công nhân. lực lượng công 
nñần — lao động * ngoài quốc doanh ® 
phát triền mạnh, phong phú, nhiều 
tảng lớp, dặt ra rất nhiều văn đề xã 
hội cấp bách. Việc phinh ra nhanh 
chóng số lượng hànz triệu công nhân, 
viên chức nghĩ hưu và mất sức lao 
động, đaìng gập những khó khăn lớn 
trong đời sống hàng nouày, cũng tạo ra 
mnột thành phần xã hội có ảnh hưởng 
sàu rộøg trong xã hội công nhân ở 
các khu dân cư. Đã xuất hiện sự bắt 
hợp lý về quyền lợi ngay trong các 
đội ngũ giải cấp công nhân, ví dụ 


vội 


cùng một trình độ và vị trí ngành 
nghề, nhưng nơi này thu nhập nhiều 
hơn so với nơi kia. Cùng một vai trò 
làm chủ đất nước và đi đầu trong 
đòi mới, nhưng tập thề công nhân 
quốc doanh có quyền sở hữu trực 
tiếp đối với tài sản xí nghiệp và có 
một cơ chế làm chủ đang vận hành 
(dù chưa được thử thách).Còn công 
nhân ngoài quốc doanh thì chưa có. 
ở đày phải hình thành một cơ chế 
Iàm chủ khác hẳn,thông qua vai trò 
của công đoàn đại diện cho công 
nhân, đoàn viên, về nghĩa vụ và quyền 
lợi. Trong lĩnh vực tâm lý xã hội của 
công nhân-lao động cũng đang có 
những thay đồi đáng kề. Cuộc điều 
tra xã hội học trong 5400 công nhân 
ở thành phố Hồ Chi Minh cuối tháng 
I0 năm ngoái cho thấy những chỉ báo 
đáng chú ý. Được hỏi về lý do chính 
đề đi làm việc, 55,1% trả lời lý do 
chính là vì cuộc sống, rồi mới đến ý 
thức trách nhiệm,lòng yêu nghề, sự 
gán bó với xí nghiệp. Về những mối 
lo hảng mgày của công nhân, 53,13 lo 
về bữa ăn, 32,7X lovề một căn nhà. 
Về những dự định lớn nhất của công 
nhân, 64,7% trả lời dự định lớn nhất 
là phát triền kinh tế gia đình. rồi mới 
đến những dự định nàng ca2 tay 
nghề, học ngoại ngữ. Về phương 
bướng đưa xí mghiệp đi lên,§§% trả 
lời nên phát triền xí nghiệp theo 
phương hướng chăm lo ồn định đời 
sống, rồi mới đến vấn đề vật tư, việc 
làm. Được hỏi là thích nhất những 
chính sách hào, 59,9% trả lời thích 
chính sách lương (thời kỷ này việc 
xử lý tương ở thành phố Hồ Chí Minh 
đã cởi mỡ),55,9X thích chính sách 
chống tiêu cực, 37,6% thích ®mở 
cửa »;31% thích phát triền kinh tế tư 
nhân, 328% thích tăng quyền chủ 
động cho xỉ nghiệp. Về sở thích đối 
với các loại sách, 46,2% thích đọc 
sách tàm lý xã hội, rồi mới đến sách 
khoa học kỹ thuật (39,1)... 

Những chỉ báo đó cho thấy gì? 
Người công nhân ngày nay, trong tâm 
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tư sâu lắng, quan lâm đến những vấn 
đề. thiết thực, liên quan đến đời sống 
hãng ngày nhiều hơn là những vấn đề 
chung của xã hội. Đáng chú ý trong 
lớp công nhàn trẻ, xu hướng thực 
dụng chủ nghĩa phát triền một cáÁch 
đáng lo ngại. 


cá 


Nhìn chung, người công nhân ngày 
nay tiếp cận với phương tiện thông 
tin hiện đại nhiều hơn và hàng ngày 
thu nhận một lượng thông tin lớn tử 
nhiều ngưồn. Trình độ và tâm lý 
thưởng thức nghệ thuật thay đồi : số 
đông công nhàn trẻ không còn thích 
các hình thức nghệ thuật thuần túy 
đân tộc. Việc xâm nhập ồ ạt của phim 
chưởng, phim tình dục, phim giật gân 
cùng các loại vi đê ô đen, sách đen đã 
làm thay đồi phần nào thị hiếu thầm 
mỹ của họ 3 


Tình hình trên cho thấy nếu công 
đoàn không đi sâu vào lĩnh vực xã 
đội của đối tượng vận động thì không 
thề tạo nên phong trào cách mạng 
trong công nhân—-lao động, không 
thề nâng cao một cách có hiệu quả 
việc thực hiện chứo năng tham gia 
quân lý nhà nước, quản lý kinh tế, 
kiềm tra, giám sát công việc của nhà 
nước. 


Mỗi cán bộ công đoàn phải là một 
người hoạt động xã hội trong giai 
cấp công nhân. Muốn thế, cán bộ công 
đoàn phải được đào tạo, bồi dưỡng 
đề có kiến thức xã hội học, thông 
thạo môn tâm lý xã hội, giỏi về tâm 
lý học đám đông, giỏi về tồ chức các 
hoạt động xã hội trong công nhân. Đây 
là một mảng rỗng trong chương trình 
nghiên cứu và giảng dạy của Trường 
cao cấp công đoàn. Ở đây dạy cán bô 
học đủ thứ : văn hóa cơ bản, lý luận 
Mác — Lê-nin, kinh tế lao động, công 
đoàn v.v. Nhưng môn học về công 
đoàn chỉ chiếm khoảng 15 số giờ 
học của cả 4 năm, còn ¡nôn xã hội học 
thì hầu như chưa có. 


(Xem tiếp trang 25} 


Chuần bị cuộc cải cách 


giáo dục mới 


T4 UỘC cải cách giáo dục theo 
tÁG, ng.ị quyết số 14/NQ— TƯ của 
`2 Bộ chính trị Trung ương 

Đảng (khóa 1V) đã được triền 
khai trên 8 năm. Nhin lại một cách 
tồng quát có thề khẳng định rằng, 
mục tiêu giáo dụo và nhiều chỉ tiêu 
phát Ttriền trong nghị quyết này đã 
tỏ ra không còn phù hợp với tình hình, 
đặc điềm, điều kiện kinh tế — xã hội 
hiện nay. Do đé, Đại hội lần thứ VI 
của Đảng đã quyết định phải tồng kết 
kinh nghiỀm triền khai cải cách giáo 
dục và điều chỉnh nó. Từ việc tồng 
két cuộc cải cách giáo dục hiện nay 
mà chúng ta xác định phương hướng 
cho cuộc cải cách giáo dục mới. Điều 
chỉnh cuộc cải cách giáo đục hiện nay 
và chuần bị một cuộc cải cách giáo 
đục mới là hai nhiệm vụ rất cơ bản 
trong quá trình đồi mới sự nghiệp 
giáo dục. Cả hai nhiệm vụ đều mang 
tính chiến lược, được tiến hành song 


song, hỗ trợ nhau, không thề tách 
rời nhau. 


Cuộc cải cách giáo dục sắp tới phải 
là hiện thân của sự đồi mới sự nghiệp 
giáo dục ở nước ta trong thập kỷ 
cuối cùng của thế kỷ thứ XX và trong 
những năm đầu của thiên niên kỷ 
thử 3. Thế hệ trẻ ngày nay cần được 
chuần bị về mọi mặt đề nhận sự bàn 
giao chiến lược từ thế hệ đi trưởc. 
Đó là sự phát triền đúng quy luật. 


PHIAM TẤT DONG * 


“Trong đòng tư duy về cuộc cải cácb 


giáo dục mới, đang có những vấn đà 
rất cơ bản do thực tiễn đất nước và 
xu thế phát triền của thời đại đặt ra 
cho giáo dục. 

Hội nghị lần th 6 BCHTUĐ (khóa 
VI đã khẳng định phải chuyền hẳn 
nền kinh tế nước ta sang kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần. Sự chuyền 
hướng kinh tế tất sẽ dẫn đến sự 
thay đồi mục tiêu giáo dục. Cuộc cải 
cách giáo dục mới sẽ lấy việc đào tạo 
thế hệ trẻ theo những mô hình nhân 
cách do nền kinh tế hàng hóa xã hội 
chủ nghĩa nhiều thành phần quy định 


làm mục tiêu giáo dục chung. Theo 


mục tiêu đó, hệ thống giáo dục phải 
cho ra đời những. con người lao động 
năng động. sáng tạo, có năng lực và 
ý chí đề đưa đất nước mau chóng 
thoát khỏi tỉnh trạng khó khăn hiện 
nay và mau chóng trở nên giàu mạnh. 
Mọi ý đồ cải cách về nội dung, 
phương pháp và cơ cấu hệ thống giáo 
dục sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào việc 
xác định và cụ thê hóa mục tiêu giáe 
dục nói trên. 

Dân chủ hóa hệ thống giáo dục là 
điều kiện hàng đầu đề hiện thực hóa 
mục tiêu giáo dục. Bản chất sâu xa 
của quá trình đân chủ hóa hệ thống 
giáo dục là xóa bỏ cái giới hạn chật 


Phá trưởng ban khoa giáo TƯ 


hẹp của nền giáo dục cũ đối với sự 
phát triền tri tuệ còn người, đưa tư 
duy của con người lên ngang tầm thời 
đại, mở ra những khả năng phát triền 
tài năng cho tửng con người. Nhà 
trưởng cũ đào tạo thế hệ trẻ theo 
máu người khác, biến trẻ em thành 
bản sao của người khác. Nhà trường 
dân chủ hóa làm cho mỗi con người 
trở thành chính bọ, mài giũa bản sắc 
_ của họ đề mỗi con người đều có cá 
tỉnh riêng như một thực thề «có một 
không hai”. Chính vì lề đó, lõi giio 
dục và giang dạy theo cách áp đặt 
theo hướng đồng nhất hóa sẽ bị loại 
bỏ. Nhà trưởng dân chủ hóa quan 
tâm đến sự phát triền của từng cá 
nhân, đem giáo dục đến từng cá nhân 
mà nhờ đó, đem giáo dục cho số dông 
và phấn đấu cho 100% dân cư. 


Qua trình dân chủ hóa giáe dục sẽ 
phải song hành với quá trình nhân 
văn hóa nhà trưởng. Tư tưởng nhân 
văn trong giáo dục hướng vào việc 
làm bộc lộ mọi tài năng sáng tạo của 
con người. phát huv hết tiềm năng 
trong mỗi cá nhân, giúp cho câ nhân 
phát triền hài hòa nhàn cách của 
minh. Theo hướng nhân văn hóa, nhà 
trường của chúng ta phải nhanh 
chóng khắc phục lối “*dạy chữ? đơn 
thuần, nhồi nhét trí thức mà lại coi 
nhẹ « dạy người *®. Chỉ chăm 1o truyền 
thụ kiến thức, ít quan tâm đến sự 
hình thành nhân cách, nhà trường cũ 
4ã đề tuột mục tiêu nhân bản của 
mình san mỗi hoạt động giáo dục. 


Nhà trưởng nhân văn luôn luôn giữ 
nguyên tắc phát triền nhân cách ở 
mỗi giai đoạn lứa tuôồi. Đề làm được 
việc này, nhà trường nhân văn có 
nhiệm vụ cung cấp những chất liệu 
văn hóa đề thể hệ đi sau tiếp cận và 
lĩnh hội được những giá trị tỉnh thần 
của nhân loại. | 


Trong giai đoạn sắp tới, hiện đại 


hóa nhà trưởng, biệm đại hóa giáo dục 
là một nhiêm vụ cấp bách, nịc dủ 


2'- 


_ tranơ lạc hậu “toàn đ:iện?. 


bất cử cuộc cải cách giáo dục nào 
cũng vươn tới mục tiêu hiện đại hóa. 


Nhà trường hiện đại hóa có nhiệm 
vụ chuân bị cho thế hệ trẻ chiếm lĩnh 
nền văn hóa và sống với nền văn 
mình của nhân loại. Nhà trường của 
chúng ta hiện nay đang ở trenz tỉnh 
Nó định 
hiện đại hóa bằng việc mở rộng liên 
tục những môn học mới khiến cho 
thầy càng ngày càng không kl:am nồi 
việc giảng dạy, còn trò tì không đủ 
sức đề nuốt trôi mớ kiến thức ngày 
càng nhiều và càng «hỗn độn?. Cách 
hiểu hiện đại bóœ nhà trường như 
vậv là sai Hìm, bởi vì nó chỉ làm cho 
nội dung, chương trình và kế hoạch 
dạy học trở nên quá tải đối với học 
sinh. Tính hệ thốug của trí thức không 
được bảo đảm, và riêng việc đó cũng 
đã làm cho trường học mất đi tính 


"hiện đại rồi. 


Nhà trưởng hiện đại không chỉ là 
nhà trường được trang thiết bị tối 
tàn, mà còn là nhà trường dạy cho 
thế hệ trẻ những gì họ cần đề sống 
với tương lai. Nếu chỉ lo đhv cho thế 
hệ trẻ những gì người lớn muốn thì 
sẽ khó có thề làm cho nhà trường trở 
nên hiện đại được. 


Đề nhu câu bọc tập rất đa dạng của 
nhân dân được thỏa mãn, hệ thống 
giảo dục phải được xã hội hóa. Nhiều 
năm qua, chúng ta đã nhà nước hóa 
trường học, và trong điều kiện nhà 
nước bị sa lầy vào những khó khăn 
kinh tếT— xã hội, con đường nhà nước - 
hóa nhà trường đã làm ho giáo dục 
không tài nào phát triền được. Đề 
tiến lên phía trước, giáo dục phải rời 
đường mòn cũ, đi theo hưởng xã hội 
hóa giáo dục. Giáo dục sẽ không chỉ 
phát triền theo cách dựa vào ngàn 
sách nhà nước, đào tạo theo kế hoạch 
nhà nước và gắn đảo tạo với biên chế 


"nhà nước. 


Con đường xã hội hóa giáo dục tất 
sẽ dân đến sự đa đạng hóa các loại 


` 


hình trưởng theo sự phân hóa những 
mục tiêu sử dụng và gắn quá trình. 
đào tạo với mục đích nâng cao trình 
độ tư duy của toàn dân. 


Tóm lai, cuộc cải cách giáo dục 
mới có mục tiêu cơ bản là làm cho 
trẻ em bây giờ trở thành nhân vật 
của thời đại. Những quan điềm và tư 
tưởng giáo dục lỗi thời, cũ kỹ cần 
được gạt bồ ra khỏi quá trình tư duy 
về. cuộc cải cách giáo dục sắp đến. 
Thay vào hệ thống tư tưởnø, quan 
điềm giáo dục cũ phải là những tư 
tưởng giáo dục mới, trong đó phải kề 
đến những tư tưởng sau: 


— Nhà trường mới là nhà trường 
phát triền, chứa dựng những yếu tố 
phát triền nhân cách và trở thành 
nhân tố tạo nên sự phát triền xã hội, 


— Xhà trưởng thuộc về 100% dàn 
cư, xã hội mở ra n:ọi con đường đề 
mọi trẻ em đều được đi qua nhà 
trường đến với tương lai, đề cho mọi 
người muốn học đều tìm được nội 
dung và hình thức học thích hợp với 
mình. ` 


—~ Giáo dục tác động vào trẻ em 
theo hướng phân hóa, xử lý mọi quá 


trình=“phát triền nhâu cách theo hưởng 


khác biệt, từ đó, giáo dục làm phát 


triển hết tầm lài năng của mỗi con 
người. | _ 

— Trung tâm của giáo dục, của 
trưởng học là học sinh, là thế hệ trẻ. 
Toàn bộ chương trinh, nội dung, hình 
thức, phương pháp giáo dục chỉ là 


phương .tiện đề đạt mục tiêu phát 
triền nhân cách. 


—~ Những mô hình trường học, mô 


hình giáo dục trên thế giới hết sức 


đa dạng. Mô hình giáo dục và trường 
học của chúng ta không thề là bản 
sao của bất cứ mô hình giáo dục. mô 
hinh trường học nào từ ngoài đưa 
vào. Trên cơ sở nhận thức đúng về 
chủ nghĩa xã hội và từ thực tiễn của 
nước ta, chúng ta thiết kế mô hình 
chủ nghĩa xã hội Việt nam. Chính mô 
hình chủ nghĩa xã hội Việt nam sẽ quy 
định mô hình giáo đục ở nước ta. Cuộc 
cải cách giáo dục mới, do vậy, ngay từ 
đầu phải dược phác thảo dựa vào sự 
nhận thức đúng về chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta trong giai đoạn trước mắt. 
Bản phác thảo đó được hoàn thiện 
bằng con đường thực nghiệm khoa 
học. 


CÔNG CUỘC ĐỒI MỚI.. 
(Tiếp theo trang 3°) 


Năm 1922, khi bàn về vai trò và 
nhiệm vụ của công đoàn trong điều 
kiện của chính sách kinh tế mới 
Lê-nin đã từng yêu cầu cán bộ công 
đoàn: «... những đồng chỉ này phải 


sống sâu vào đời sống công nhân, phải: 


biết tường tận đời sống công nhân, 
biết xác định mọt cách chắc chắn, bất 
cứ trong văn đề nào, trong lúc nào. 
tâm trạng của quần chúng, những 
. nhu cầu, những nguyện vọng, những 
ý nghỉ thật sự của bọ; biết nhận 
định được rõ — mà khòng mảy may 
lý tưởng hóa — trình độ giác ngộ của 


(5) V.I Fée-nin : 


họ và sức mạnh ảnh hưởng của những 


- thiên kiến hay của những làn dư nào 


đó của quá khứ; biết chiếm được 
lòng tin cậy vô bở bến của quần 
chúng bằng một thái độ hữu ái đối 
với họ, bằng cách quan tâm thỏa 
mãn những nhu cầu của họ». 
Ngày nay những yêu củu trên còn 
mang tính thời sự nóng bồi đối với 
cán bộ công đoàn Việt nam. Hãy đi 
Sàu vào các vấn đề xã hỏi và con 
người của giai cấp công nhàn. 


ŸTa¿n tập. Nih Tiên bọ 
Mát-vxcơ-va, 1978, (44, tr, 126 


Chủ nghĩa xã hội: 
nhìn lại và đồi mới 


` 


I,hìn lạ 


Dã tiếp tục đồi mới tư duy, 
chúng ta cần nhìn lại, 


qua, đâu là đòi mới chỉ 
tiết, đàu là đồi mới cơ bản. Những 
đồi mới cơ bẳn được xác định 
rõ, sẽ có ý nghĩa định hướng quan 
trọng. 

Về mặt lý luận, chủng ta thấy rằng, 
từ Đại hội VI đến nay, Đăng ta đã có 
một bước đồi mới khá eơ bản. Tôồng 
kết lại những vấn đề đòi mới đó là 
rất cần thiết. 


Một là, nhận thức lại các thành phần 
kinh tế (TUKT) theo yêu cầu phát 
triền khách quan của nền kinh tế 
nước ta, nhằm giii phóng lực lượng 
sản xuất trong thời kỷ quá độ. 
Chúng ta từ bỏ chủ trương tiến lên 
chủ nghĩa xã hội chỉ bằng thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ càng 
nhanh càng tốt các thành phần kinh 
tế khác, chuyền sang chủ trương duy 
tri, sử dụng và phát triền đúng hướng 
các thành phần kinh tế trong thời 
gian lâu đài, và coi mền kinh tế nhiều 
thành phần là có tính quy luật trong 
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xác định sự đồi mới vừa - 


(nghiên cứu) 


và tiếp tục đồi mới 
tư duy lý luận 


HÒ BÁ THÂM * 


# 


điều kiện đi từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lén xã hội chủ nrhia là vấn đề 
chiến lược đề phát triền lực lượng sản. 
xuất. Chủ trương đó thích ứng với 


, quy luật quan hệ sản xuất phù hợp 


với tỉnh chất và trình độ lực lượng 
sản xuất ở nước ta. Các thành phần 
kinh tế tư nhân không phải đã hoàn 
toàn lỗi thời, mà còn cần thiết đề phát 
triển lực lượng sản xuất, phục vụ đời 
8ống nhân dân. 

Như thế từ sản xuất nhề lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa phải đi 


' qua nền kinh tế nhiều thành phần, đi 


qua chế độ hợp tác và chủ nghĩa tư: 
bán nhà nước, chứ không thề tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội được. Bỏỗ 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa, nhưng 
phải qua chủ nghĩa tư bản nhà nước. 
Đó là điều cơ bản mà sau mấy chục 
năm mới sáng tỏ về lý luận. 


Hai là, từ bỏ chủ trương hạn chế đi 
đến loại bẻ sản xuất hàng hóa trong ' 
chế đệ xã hội chủ nghĩa, chuyền sang 


® Chủ nhiệm khoa triết học, trường đẳng 
tĩnh Kiên giang 


chủ trương phát triền sản xuất hàng 


hóa theo định hướr g xñ hội chủ nghĩa. 


Nền kinh tế xã hội cú nghĩa cũng là 
aên kinh tế sản xuất hàng hếa; sản 
xuất hàng hóa kl:ông còn bị coi ià làn 
đư và nhân tố tự phát đẻ ra hủ nghĩa 
tư bản. Do đó quan niệm về vai trỏ 
của ,juy luật giá trị, 
cũng khác trước. Toàn xã hệi sản xuất 
hàng hóa là mệt thị trường trong đó 
có nhiều thành phần kinh tế hoạt 
động. và thị trường đó là một cơ sở 
đề kế h2ạch hóa nền kinh tế một cách 
năng động. Một thị trường tương đối 
có kế hoạch là nắm ngày trong quan 
niệm mới về chủ nghĩa xã hội. Ở nước 
ta, việc chuyền từ nền kinh tế tự 
cung tự cấp là chính, hoạt động theo 
eơ chế quản lý quan liêu, bao cấp sang 
nền kinh tế sẵn xuất hàng hóa, thực 
hiện hạch toán kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa, vừa liên kết vừa cạnh tranh 
với nhau giữa Ác lực lượng kinh tế là 
một đòi hỏi bức thiết. 


la là, từ tỉnh hình thực tế của chủ 
nghĩa ' tư bản. của cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa và -ủa cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thuật hiện đại, chúng ta đÄ có 
sự nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội. 
Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa không 
thề là nền kinh tế phát triền cô lập ở 
tửng nước, mà nằm trong sự phân 
công hợp tác quốc tế xã hội chủ nghĩa 
một cách trực tiếp chứ không chỉ là 
gián tiếp. Nền kinh tế xã hội chủ 
- nghĩa là nền kinh tế mở cửa với cả 
thế giới, chứ không phải «độc lập? 
khép kín. Có như thế mới phát triền 
mạnh đượ¬ lực lượng sản xuất, nhất 
là trong thời đại cách mạng khoa học 
kỹ thuật. 


. 


Bến là, cơ sở vật chất kỹ thuật thật 
sự của chủ nghĩa xã hội đầy đủ không 
phải là nền đại công nghiệp eơ khí 
như cách hiều cũ, mà là một nần sản 
xuất của trí tuệ, hậu công nghiệp với 
kỹ thuật tự động hóa, với quy trinh 
công nghệ của thông tin hoe hóa, sinh 
học hóa. Hiện nay, chủ nghĩa xã hội 


về thỳ trường - 


hiện thực ở những nước phát triền 
cũng đang thua xa các nước tư bản 
phát triền về nắng suất lao động và 
trình độ lực lượn; sản xuất. Cần nhận 
thức rằng khi nào chủ nghĩa xã hột 
chưa đạt tới một lực lượng sản xuất 
và năng suấi lao độn?” cao hơn clủ 
nghĩa tư bản thì chủ nưn:a xã hội văn 
còn là elhủ nzhïa xã hội quá độ. Phải 
nhìn cơ sở vại ehất của chủ nziia xã 
hội vừa theo quan Tim cúa suộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật ngày nay, 
vừa theo quan điềm nên kinh tế xã 
hội ehủ nghĩa phải có lực lượng sản 
xuất cao hơn chủ nghĩa tư bản trong 
cơ cấu kinh iế quốc tế hóa nøày ray, 
Trong chặng đầu của thời kỳ: quá độ, 
chúng ta cũng đã có sự thay đồi quan 
trọng trong việc xây dựng lực lượng 
sản xuät như không dốc sức vào công 
nghiệp nặng, mà lập trung sức phát 
triỀền nông nghiệp và công nghiệp nhẹ 
(theo ba chương trình kinh tế), và 
chuẩn bị cho =hiến lược phát triền lực 
lượng sản xuất. 


Năm là, quan niệm lại vai trò của con 
người, thật sự coi con người là văn 
đề trung t†tàm của e Ông suộc xây dụng 
chủ nghĩa xĩ hội. Trong chủ nghĩa xã 
hội, phát triền kinh tế-kỹ thuật là 
VÌ eon người, vì nền đân chủ. bình 
đẳng. công bằng xã hội của con người, 
vì hạnh phúc on người. Chủ nghĩa 
xã hội lấy +ca người, hạnh phúc con 
người làm mục đích chứ không phải là 
phương tiện trong tay những nhà 
lãnh đạo, quản lý. Công khai hóa, đAn 
chủ hóa, bảo đảm tự do và lợi ích 
chân chính của mễi cá nhân con 
người trong xã hội là động lực cơ 
bản của chủ nøhĩa xã hội. Tế 
nhận thức đúng và tô Ni nè tót II 
nước và hệ thống chính trị xã héi 
chủ nghĩa tlnre sự bảo đầm .iân chỉ. 
của nhân dân. Nhân (lân là người có 
quyền lực cac nhất, nhà nước xñ hôi 
chủ nghĩa chỈ là người đai diện và 
thực hiện cái quyền kựe cao nhất ấy. 
Phải xóa bỏ trong tư tưởng và hành. 
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động hiện tượng đẳng bao biện, thay 
thế nhà nước và trở thành cơ cấu 
siêu nhà nước (chứ không phải là lực 
lượng lãnh đạo chính trì), đẳng lúc 
nào cũng làm và quyết định tất cả, 


dẫn đến đẳng trị. Cơ quan quyền lực - 


của nhà nước phải có thực lực. Cả 
đẳng và nhà nước không thề trở thành 
ông chủ đứng trên nhân dân. Từ cơ 
chế chính trị quan liêu, xơ cứng, 
cồng kềnh, nặng nề, chuyền sang cơ 
chế năng động, dân chủ, gọn nhẹ, thề 
hiện quyền lực thực tế của nhân dân, 
đó cũng là một sự đồi mới cơ bản 
trong nhận thức và trong hành động. 
Song xây đựng một hệ thống chính 
trị theo tư duy mới về chủ nghĩa xã 
hội là như thế nào, điều đó >hưa được 
nghiên cứu mấy. Nghị quyết Đại hội 
V] nhấn mạnh trước hết đồi mới tư 
duy kinh tế,nhưng mãi đến nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa 
VD mới đặt vấn đề thay đồi một cách 
ce bản tồ chức và phương thức hoạt 
động của hệ thống chính trị. 


Sáu là, khi hoàn thành cơ bản 
nhiệm vụ cách mạng dân tộc đàn chủ 
nhân dân chuyền sang cách mạng xã 
hội chủ nưhĩa,trong giai Toạn đầu. 
không nên coi nhẹ việc hoàn thành 
nốt nhiệm vụ cách mạng đản chủ 
nhân đân đề làm tiền dê cho cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, đồng thời 
tiến hành cách mạng xã hội chủ nzhĩa. 
Mà việc hoàn thành nốt nhiệm vụ 
cách mạng đàn chủ nhàn dàn không 
phải là giản đơn và trong thời gian 
quá ngắn, nhất là nhiệm vụ mở nàng 
nền kinh iế nhiều thành phần và nén 
đân chủ của nhân đàn, — 


Dưới ánh sáng của thời đại và dựa 
theo đặc điềm của cách mạng nước ta, 
chúng ta cần có quan niệm mới về 
sự phân kỳ thời kỷ qua độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta (đày là 
điềm chưa #ó sự nhất trì cao), 


Xét theo quan điềm lực lượng sản 
xuất, tôi xin dự kiến như +21? 
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a) Chặng 1: Vừa hoàn thành cách 
mạng dân chủ nhân dân vừa bắt đầu 
cuộc cách mạng xä hội chủ nghĩa 
Kết thúc chặng đường này khi đã tạo 
được tiền đề công nghiệp hóa rộng 
rãi (dọi là chặng tạo tiền đề công 
nghiệp hóa). 


b) Chặng 2: Dầy mạnh công nghiệp 
hóa đề đạt được về cơ bản lực lượng 
§ìàn xuất mà cách mạng công nghiệp 
tư bản chủ nghĩa tạo ra. Khi nước ta 
trở thành một nước công nghiệp mới. 
thì coi là hoàn thành =hặng 2 (chặng 
đầy mạnh và hoàn thành công nghiệp 
hóa) : Ï 


c)Chặng 3: Xây dựng một nước 
công nghiệp phát triền đạt được trình 
độ chung của các nước phát triền về 
lực lượng sản xuất (chặng xây dựng 
nền công nghiệp phát triền, xOng 
chặng này thì kết thúc cơ bản thời 
kỷ quá độ). 

-_ đ) Chăng 4: Tiếp tục xây dựng và 
hoàn chỉnh cơ sở .vật hất của chủ 
nghĩa xã hội đạt trình độ hậu công 
nghiệp tin học hóa, nghĩa là sơ Sử - 
vật chật kỹ thuật sần thiết cho chủ 
nghĩa xã hội bắt đầu chín muồi (chặng 
hậu công nghiệp). Chặng đường này 
kết thúc cũng là kết thúc hoàn toàn 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
theo nghĩa chính xác nhất. Sau đó là 
những chặng đường của chủ nghĩa xã 
hội phát triền tiếp theo chủ nghĩa xã 
hội quá độ. Chặng 1, 2 là thời kỷ quả 
độ gián tiếp, còn hai chặng sau là quả 
đỏ trực tiếp Vào chủ nghĩa xã hội: 
hiện đại. Có thề khẳng định chủ nghĩa 
xã hội hiện thực ngày nay mới là chủ 
nghĩa xã hội quá đệ, chứ chưa phải 
là chủ nghĩa xã hệi hoàn chỉnh. 

Quan niệm về thời kỳ quá độ ở 
nước ta chỉ qua hai chặng đường 
tương ứng với chặng Í và chặng 3 
(đạt trinh độ chủ nghĩa tư bản trung 
bình) sẽ là một quan điềm giản đơn 
về chủ nghĩa gã hội không nhìn 


(Xem liếp trang 4Š) 


Chủ nghĩa xã hội : nhìn lại và đổi mới (nghiên cứu) 
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Mấy ý kiến về vấn đề 


dân tộc ở nước ta hiện nay 


RÊN thế giới hiện nay, củng 
với những vấn đề bức xúc của 
đời sống (như nhà ở, việc 
làm, sức khỏe, sinh thái...) vấn đè 
đàn tộc đang nồi lên ở một số nước 
và được nhiều người, nhiều ngành 
khoa học quan tâm. Ở nước này, nước 
lia đã có sự va chạm, thậm chí có 
xung đột và bùng nồ khi giải quyết 
mối quan hệ dân (fộc. Nhiều văn đề 
thực tiễn đang đạt ra, đòi hỏi phải 
được nhìn nhận trên những cơ sở lý 
luận, những quan điềm đồi mới về dân 
tỏc và quan hệ dân tộc, gắn với điều 
kiện cụ thề mỗi nước và Iron# khuôn 
khô phát triền chung của thời đại. 


Trước hết là nhận thức mỗi quan 
hệ biện chững giữa sự phát triền tự 
thần mỗi đân tộc và con đường đề 
xích lại gần nhau giữa các đần tộc. 
Mới quan hệ này bảo đảm sự gắn bó 
chặt chẽ giữa tính độc lập tươnz đối 
của mỗi đân tộc với sự giúp đỡ, hợp 
tác của các đản tộc khác, tạo thành 
sức mạnh cộng đồng tron khối liên 
bang hoặc một quốc gia thống nhất. 
Nắm vững mỗi quan hệ biện chứng đó 
sẽ tránh được những lệch lạc, vấp 
váp có lúc thiên về sự hòa hợp, cố 
kết, có lúc lại thiên về tính địe thù, 
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biệt lập của môi đân tộc. Từ đó, phát 
huy được những tiềm năng vốn có, 
những truyền thống tốt đẹp mang bản 
Site riêng biệt của từng dân tộc, đòng 
thời thu hẹp khoảng sách chênh lệch 


về đời sống giữa các dân tộc, 


Trên thực tế, eó nước tuy t rã y 
được mối quan hệ biện chứng ấy, 
nhưng lại không địt nó [ronz quá 
trình vận động và phát triền. Các 
môi quan hệ dân tộc thường có sự 
thay đổi, biến động. Đó là nhĩững 
thay đỗi trong nội bộ mỗi đân tộc, 
trong; quan hệ giữa các dân tộc, trong 
các tàng lớp trên, các thủ lĩnh của 
từng dân tộc, Cũng eó khi là sự tlav 
đòi gia nhà nước trun/? tương và 
các địa phương, giủa quốe gia dân 
tọc này với quốc gia dàn tộc khác. 
Trong sự vận động phát triên đó, 
xuất hiện mâu thuẫn là việc bình 
thường, Vấn đẻ ở đây là phải thường 
xuyên nghiên cứu, theo đõi sự vận 
động, nhạy bén phát hiện và kịp thời 
giải quyết đúng đáa những mâu 
thuận mới, Việc giải quyết các vấn đề 
đàn táo đà nhỏ hay lớn, ở khía cạnh 
này hay khía cạnh khác, đòi hỏi phải 


W Phó tiến sĩ sử học 


-bảo đảm tính thận trọng về chính trị, 


tránh sự lợi dụng của những phần tử- 


quá khích, phản động, khơi dậy 
những nỗi bất hòa trước đây. Điều 
đặc biệt quan trọng là phải bảo đảm 
lợi ích chính đáng của từng dân tộc, 
giải quyết thỏa đáng, không đề tồn đọng 
những vụ việc xích mích, va chạm. 


Ở các nước xã hội chủ nghĩa. văn 
đề dàn tộc luôn luôn được coi là vấn 
đề chiến lược, có tính chất lâu dài. 
Giải quyết vấn đề đàn tộc trên cơ sỞ 
chủ nghĩa Mác —~ Lê-nin chính là ra 
sức tạo điều kiện clo các dân tộc 
phát triền và đặn đần tiến kịp nhau: 
hơn nữa còn nhằm thực hiện việc hòa 
hợp giữa các dàn tộc. Văn đè dàn tộccôn 


tồntại rất lâu, kề cäkhi những khác biệt: 


về giai cấp trong xã hội đã bị xóa bỏ. 

nơi này nơi khác, người ta đã tỏra 
thỏa mãn với những thành tựu đạt 
được trong vẫn đề dân tộc; không 
thật sự quan tâm theo dõi, nghiên 
cứu, giải! quyết kịp thời và có khi còn 
bỏ qua, coi thường những vấn đề dân 
tộc tiếp tục nảy sinh hoặc ñn tàng 
trong đời sống các dân tộc, đặc biệt 
là những yêu cầu, nguyện vọng chính 
đáng của họ. Có người còn cho rằng 
chỉ trong cách mạng giải-phóng, giành 
chính quyền, đang của giai cấp công 
nhân mới cần quan tâm giải quyết 
vấn đề dân tộc, còn trong giai đoạn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, vấn đề 
dân tộc phải nhường chỗ cho vấn đề 
đấu tranh giai cấp. Ở mỗi thời kỳ, 
quan hệ dân tộc phát triên phụ thriộc 
vao trình độ phát triên kinh tế, xã hội 
của từng dân tộc, cũng như của cả 
nước. Mọi sự nôn nóng muốn đốt chấy 
các bước đi trong quá trình xích lại 
cạn nhau và hòa hợp giữa các dàn 
tộc đều là sai lâm. 


Có thề mỗi lúc, mỗi nơi, tửng yếu 
tố nồi lén và tác động trực tiếp, song 
xuyên suốt vấn đề dân tộc vẫn là 
tính đa dạng, phức tạp, đan xen nhiều 
chiều của nó. Những va chạm giữa 
các dàn tộc thường được bao phủ 
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cắp. 


(1) V.lI. Lê-nin: 


| cà 
bằng những hình thái, màu sắc rất 
khác nhau, như màu da, chủng tộc (ở 
nhiều nước chàu Phi, châu Mỹ); gắn 
với hoạt động tôn giáo (ở Ấn độ, ở 
Anh); do ngôn ngữ chí phối (ở Bỉ, 
Ca-na-đa). Đối với các nước đăng 
phát triền và phần lớn các nước xÀ. 
hội chủ nghĩa lại là vấn đề giành đóc ` 
lập, tự do dân tộc, là xóa bỏ sự bất 
hình đẳng về chính trị, kinh tế, xã. 
hội. Muốn giải quyết vấn đề dân tộc 
phải kết hợp chặt chẽ với vấn đề giai 
Sẽ là sai làm và có thề * rớt 
xuống vũng lầy » (1) nếu ai đó mưu 
toan dùng bạo lực, trấn áp đề giải 
quyết những văn đề dàn tộc. Tính đa 
dạng, phức tạp nhiều chiều trong quá 
trình giải quyết vấn đề dân tộc trên 
thực tế đã đặt mỗi nước, mỗi dân tộc 
trong những tình huống kbác nhau, 
nhiều khi rất bất ngờ, đòi hỏi phải 
tỉnh táo, tích cực, nhưng không vội 
vàng, hấp tấp, nói như Lê-nin «phải 
cực kỳ thận trọng, An cần, niềm nở 
và nhàn nhượng » (2), Lập trường của~ 
đăng của giai cấp cồng nhân là loại 
bỏ tận gốc mọi quan điềm dân tộc hẹp 
hòi, thái độ sô vanh nước lớn, đứng 
vững trên quan điềm của giai cấp 
công nhân và chủ nghĩa quốc tế vô 
sản đề giải quyết mọi vướng mắc 
trong quan hệ dàn tộc, 

Sự đa dạng, phức tạp và nhiều 
chiều trong quan hệ đân tộc còn được 
biêu hiện ở tính đồng đại và lịch đại. 
Quan hệ giữa các dân tộc chịu ảnh 
hưởng trước hết ở những sự kiện xã 
hội đương đại, xảy ra hằng ngày 
hằng ziờ, đồng thời lại chịu tác động 
bởi những sự kiện tưởng chừng đã 
chôn vùi, sâu lắng trong lịch sử xa 
xưa. Chính ở đày, quá khứ, hiện tại 
quyện chặt vào nhau, tác động lần 
nhau. tạo nên những hiệu ứng phức 
tạp, không lường trước được. Chính 
ở đây, dấu ấn lịch sử ân tàng trong 


Toán tệp. Nxb Tiến bộ. 
Mát-xeơ-va, 1978, t. 45, tr. 07 
(2) Sách đã dẫn: tr. 411 


truyền thống, trong giá trị văn hóa ở 
mỏi tộc người, mỗi con người bỗng 
chốc có thê ® bung ra ? với muôn hình 
nghìn vẻ khác nilau. Tuy nhiên, lịch 
sử sinh tồn khong chỉ là lịch sử Tiêng 
của môi tộc người, mỗi eon người, mà 
hao giờ cũng là lịch sử ' những mối 
quan hệ chàng chị giữa tộc người 
này với tộc người khác, giữa con 
người này với con người khác. Giải 
quyết vấn đề đân tộc cần tính toán 
đầy đủ Lắt cả các khía cạnh đó. Đương 
nhiên nhủ cầu hiện tại những vấn 
đề của đương đại bao giờ cũng được 
xem Xét trước bét và có tác dụng chỉ 
phối toàn bộ chiều hướng phát triền 
mối quan hệ dân tộc. 


Trong thời đại ngày nay, khoa học 
đã chứng minh rằng, đặc thù văn hóa 


của tộc người đang ngày càng chuyền. 


từ lĩnh vực vật chất sang lĩnh vực 
tỉnh thần. Điều đó có nghĩa, do phát 
triền khoa học kỹ thuật, do quá trinh 
quốc tế héa đời sống kính tế và xã hội, 
nhữnz nhu cầu ăn, mặc, ở, 
đi TT Ở nhiều nước không còn cách 
xa nhau lắm. Troig khi đó nhiều 
đường nét về ý thức, tình cảm, tâm 
lý dàn tộc lại được tô đậm. củng cố 
vững bền và ngày càng có chiều hướng 
phát triền. Tỉnh cảm, tàm lý dân tộc 
thưởng là cái gì rất thiêng liênơ xuất 
phát tử cội nguồn xa xưa, tồn tại từ 
đời này qua đời khác, có mối dày 
ràng buộc bởi nhiều yếu tố (lần bang, 
họ tộc, phong tục, tập quán) gín với 
quá khứ, hiện tại và tương lai. Đặc 
biệt tỉnh cảm, tâm lý dân tộc thường 
nhạy cảm và dễ bị kích động. Kinh 
nghiệm cho thấy không khí căng thẳng 
giữa dân tộc này và dàn tộc khác có 
khi không phải do căn nguyên kinh 
tế hay tý do chính trị, mà nhiều khi 
phát sinh từ khía cạnh tình cảm, tâm 
lý. Đây là lĩnh vực nhiều ngành khoa 
học rất quan tâm nhưng khi giải quyết 
trong thực tiễn không phải mọi chuyện 
đều đễ dàng, suôn sẻ. Bỡi lẽ, mỗi tọc 
người Íà một thực thề của xã hội, là 


học hành, - 


cơ thề sống trong mỗi quốc gia với 
những đặc tính bao trùm tất cả các 
bình diện, kề cả những gì sâu thẳm 
trong đời sống tâm hồn con người. 
Những đặc điềm này mang lại cho vấn 
đề dân tộc sắc thái riêng, đòi hồi một 
nhận thức sâu sic, một dự cảm tỉnh 
nhạy, cách giải quyết thông minh, tế 
nhị trong quá trình quản lý chúng. 


* 

Đỗi với nước ta, ngay từ khi mới 
ra đời. trong luận cương chính trị của 
mình, Đang ta đã quan tàm đến vấn 
đề dàn tộc. Tinh thần đó được duy 
trì, phát triển từng bước suốt thời kỷ 
cách mạng dàn tộc dân chủ, cho đến 


ngày nay, khi cả nước đang quá độ 
đi lên chủ nghĩa xã hội. 


Tuy nhiên, có một số quan điềm lý 
luận và thực tiễn về vấn đề dân tộc 
trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất 
là trong quá trình đồi mới đặt nước, 
đang cần được làm rõ. Một trong 
những vấn đẻ có tầm quan trọng đặc 
biệt, đó là việc nhận thức và vận 
dụng đúng khái niệm về dân tộc và 
cộng đồng các dàn tộc trong một quốc 
gia. Vấn đề này tuy đã đặt ra từ lâu, 
nhưng chưa được chú ý một cách đúng 
mức. Giờ đây, chúng ta cần xem xét 
vấn đề dân tộc theo những quan điềm 
lý luận khoa học, phủ bợp với thực 
tiễn đặt nước: quan điềm thế nào là 
dân tộc (nation), thế nào là cộng đồng 
các dân tộc ? Trong cộng đồng các dân 
tộc, mỗi tộc người có vai {rò và vị 
trí ra sao? Xu hướng phát triền của 
tộc người đó như thế nào ? Đó còn là - 


- những vấn đề có ý nghĩa chính trị, xã 


hội rất lớn. Nếu quan niệm trên đất 
nước ta, tuy gọi chung là dán tộc Việt 
nam, nhưng thực tế là một cộng đồng 
các dân tộc, thì chiến lược của chúng 
la là phải quan tâm phát triền từng 
tộc người trong sự liên kết chung và 
bảo đảm lợi ích chung của cả cộng. 
đồng. Song trong một thời gian dài, 
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cỏ một quan niệm tương đối phồ biến 
cho rằng trên đất nước ta chỉ có một 
đần tộc Việt nam bao gồn: nhiều thành 
phần, nhưng những thành phần đó đã 
đạt đến một trình độ như thế nào về 
các mặt thị lại không được làm sáng 
tò. Từ quan niệm mơ hồ đó dàn đến 
bàng loạt việc làm muốn đầy nhanh 
quá trình hòa nhập theo xu hướng chủ 
quan, võ đoán. Thậm chí có người còn 
cố tỉnh gán cho một tộc người nào 
đó (có số đông) đã hình thành ý thức 
tr giấc là người Việt. Theo tôi, chúng 
ta cần nghiêm chỉnh thực hiện việc 
« tăng cường công tác nghiên cứu về 
dân tộc bọc và công tác điều tra xã 
hội học, hiều biết đãy đủ những khác 
biệt cụ thề của từng vùng, từng dân 
tộc », và thây rõ « sự phát triên mọi 
mặt của từng dàn tộc đi liền với sự 


củng cố,-phát triền của cộng đồng các - 


dân tộc trên đãi nước ta. Sự tăng 
cường tính cộng đồng, tính thống nhất 
không mâu thuẫn, không bài trừ tính 
đa dạng, tính đọc đáo trong bản sắc 
của mỗi dân tộc Ð® như Đại hội lần 
thứ VI của Đảng đã chỉ ra (3). 


Vào những năm 60, cơ quan nghiên 
cứu đàn tộc đã tồ chức điều tra xÁc 
định các đơn vị dàn tộc trong đất 
nước ta, thử nghiệm những vấn đề lý 
luận về dàn tộc vào trong thực tiên. 
Đây là một đóng góp đáng kề về mật 
khoa học. Bản danh mục đã chỉ rõ đất 
nước ta có 51 đân tộc. Tuy nhiên do 
quan niệm, trình độ và điều kiện lịch 
sử lúc đó, nhiều vấn đề trong danh 
mục bị bồ ngỏ, ý kiến chưa thống nhất. 
Vi muốn đơn giản hóa, làm cho nhanh, 
gọn, nên việc tách, nhập tóc người 
này, tộc người khác có phần tủy tiện, 
thiếu cân nhắc chín chẩn, thiếu cơ sở 
khoa học. Một số ngành và địa phương 
đã sử dụng bản danh mục các dân tộc 
theo nhụ cầu và lợi ích riêng? của 
mình, thậm chí phạm những sai lầm 
đáng tiếc. Hỗ ràng, một (ông việc cần 
thiết đổi với các nhà Khoa học hiện 
mày là phải nhanh chóng xác định lại 


bản danh mục các dân tộc nước la 


_ một cách nghiêm túc, chính xác. Hản 


danh mục đó góp phần khẳng định 
quyền, tồn tại chính đáng của mỗi tộc 
người, kề ca những nhóm nhỏ trước 
đây chưa đủ điều kiện xem xét đã vội 
vĩ gnép vào' một dân tóc khác;.cả 
những dân tộc có số đân quá nhỏ 
(dưới 100 đến 3000 người) có nguy cơ 
diệt vong, được cách mạng cứu vớt; 
nav cần xác định tư cách độc lập và 
phát triền của họ. 


Trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
một vẫn đề có tính chiến lược là xác 
định nội dung giải quyết vấn đề dân 
tóc thực chất là gi?Có ý kiến cho 
rằng, đó là những vấn đề chính trị, 
cần giải quyết theo trọng tâm công 
tác từng thời kỳ. Lại có v kiến nêu 
thực clhiất là vấn đề văn hóa -và thiên 
về việc bảo tồn, phát triền, nâng cao 
nẻn văn hóa của các dàn tộc. Cũng có 
người clo rằng xét cho cùng vấn đề 
dân tộc là vấn đề cán bộ. Ở đây chúng 
ta căn nhấc lại tỉnh thần Nghị quyết 
Đại hội VI của Đẳng: Trong việc phát 
huy vếu tố con người và lấy việc 
phục vụ con người làm mục đích cao 
nhất của mọi hoạt động... cần thực 
hiện đúng chính sách đân tộc, Giải 
quyết vấn đề dân tộc không chỉ là sự 
chủ Ý quan tàm đến miền nọ. vùng 
kia, mà là sự chăm lo đến cqn người. 
Sự phát triền các dân tộc và mối quan 
hệ giữa các đân tộc những năm qua 
được định hướng thông qua các chính 
sách kinh tế, xã hội gản với con 
người VÀ vì con người. Trong điều 
kiện nước ta, Đảng lãnh đạo công tác 
đân tộc thông qua toàn bộ cơ chế 
chính trị, các chủ trương, chính sách 
kinh tế, xã hội, đàn tộc và đội ngũ 
cản bộ, Hàng loạt chính sách như 
địuh canh định cư, cải tiến quản lý. 
phân bố lại dân cư và lao động, giao 
đất giao rừng, khoán 10v.v. đều nhằm 
mục đích thực hiện quyền bình đẳng 


(3) Tạp sài Cộng sản, số 1-— 1947, tr, 62 


xe mới mặt giữa các đàn tộc, tạo điều 
tiện cần thiết đề xéa bố tận gốc sự 
chênh lệch về trình độ kinh tế, văn 
hóa giữa các dân tộc thiều số và đa 


số. Tuy nhiên, trong việc thực hiệu 


các chủ trươnz, chính - cách của Đầân 
> Ÿ 


và nhà nước đối với các vùng dân tộc, 


chúng ta đã có những sai lảm, thiếu 
sót. Trước hết, chúng ta thường dùng 
phương thức rập khuôn, áp đặt. 
Chẳng hạn, việc thực hiện chính sách 
hợp tác héa nông nghiệp. Mặc dù tỉnh 
trạng phát triền của lực lượng sản 
xuất ở miền núi còn thấp kém rất 
nhiều, điều kiện tự nhiên và xã hội 
!Öhác xa miền xuôi, song ở đày chúng 
{a văn rập khuôn theo bài bản: bợp 
(ác xã từ thấp lên cao, tử quy mô tÍ.ôn 
lên quy mô toàn xã. Việc chuyền các 
dân tộc ở vùng cao xuống định canh 
dịnh cư ở vùng thắp cũng chưa được 
nghiên cứu đầy đủ về mặt xã hội. tầm 
lý, nhất là đặc điềm về lối sống của 
họ. Vị thể đã có tình trạng đồng bào 
các đân tộc bị bắt ép vào ở các căn nhà 
đất, mái ngói, nhưng rồi những căn 
nhà đó cũng bị bố không, quanh quẽ 
đứng bên những căn nhà sàn bạp bùng 
bếp lửa... 


Thứ hai, nhiều chỉnh sách kinh tế 
xã hội đối với các vùng đàn tộc chưa 
thê hiện tính công bằng. dân chủ. Việc 
giai quyết về đất đai hiện nav ở miền 
núi là vấn đề ảnh bưởng trực tiếp tới 
các quan hệ đàn tộc. Đó là vấn đề tế 
nhị, căn xem xét điều kiện lịch sử, 
tâm 1ý, truyền thống, nhĩững trước hết 
là sự công bằng. Nếu giải quyết không 


- khéo thì người vốn ở vùng cao xuống 


định canh định cư ở vùng thấp vài 
Chục năm nay có nguy cơ phải bật lại 
vùng cao ; những người miều xuôi lên - 
xây dựng các khu kinh tế mới sẽ bị 
người địa phương giành giật lại đất. 
Một loạt nông, lâm trường mở rộng 
điện tích một cách tùy tiện đã đầy cư 
dàn bản địa Tây nguyên vào các vùng 
xa xôi héo lánh, Công trình thủy điện 
Hòa bình với hồ chứa nước rộng lớn 
đã và đang làm xáo động cuộc sống 
của hàng chục vạn cư dân các dân 
lộc ở Hà sơn bình, Sơn la. Họ đòi 
các cấp chính quyền, các ngành quan 
tàm Llới số phận của họ. giải quyết 
hợp lý giữa lợi ích quốc gia và lợi ích 
của từng dân tộc, thực hiện quyề¡ 
làm chủ, công bằng trong quản lý đất 
đai, tô chức sẵn xuất và đời sống. 


Trong quá trình giải quyết các vấn 
đề dân tộc, chúng ta chú ý mặt tế nhị 
chính trị, tráãnh sự kích động, gày 
quan hệ căng thẳng, ảnh hưởng đến 
đoàn kết đàn tộc, nhưng nhiều khi lại 
không quan tảm đến mặt bảo đảm 
dân chủ, thực hiện phê binh nghiêm 
khác, đúng địa chỉ đối với những cá 
nhàn, những địa phương và những 


_ nưành phạm khuyết điềm, đo đó không 


tìm được phương hướng sửa chữa một 
cách thỏa dàng và đến lúc rào đó, 
khuyết điểm cũ có thể sẽ bị lặp lại 
với một mức độ nghiêm trọng hơn, 
Đầy cũng là vàn đẻ cần có ý thức 
đồi mới trong quá trình thưc hiện 
chỉnh sách dàn tộc. 


XÃ) 


Trao đồi 


SUY NGHĨ VÀ BIỆN PHÁP TRƯỚC 
TÌNH HÌNH GIÁ THÓC GẠO HIỆN NAY 


TN Ử cuối quý 1, đầu quý 2-1989 
MÀ đến nay, giá cả hàng hóa trên 
thị trường nhìn chung đã 

dừng lại. Giá của nhiều mặt 

bàng được giữ yên, một số đã 
giảm, trong đó giá nông sản phầm, 
đặc biệt là giá thóc gạo giảm nhiều 
và nhanh nhất. Cuối quý 1-1989, giá 
gạo 650—700 đ/kg, đầu tháng 7 này 
chỉ còn 450 —500 đ/kg. Giá thóc từ 
850 đ/kg nay chỉ còn 220—250 đ/kg. Ở 
đồng bằng sông Cửu'long, có nơi, có 
lúc giá thóc chỉ còn 150—180 đ/kg mà 
ván rất khó bán. Trên địa bàn Gia lai- 
Kon tum, nơi có nhiều khó khăn, bất 
lợi nhất trong việc sản xuất thóc gạo 
so với nhiều địa phương trong cả 
nước, giá gạo hiện nay cũng chiở 
mức 430=450 ổ/kg, giá thóc 220— 
Có tỉnh hình trên. là do gần đây 
việc sản xuất thóc gạo hàng hóa ở 
những vùng ruộng đất xấu, điều kiện 
canh tác bất lợi đã bắt đầu có lãi. 
Nông dân trên mọi miền của đất 
nước đều đã có đủ điều kiện đề tiến 
hành tái sản xuất mở rộng, thực hiện 
thâm canh tăng năng suất trên toàn 
bộ diện tích; thêm vào đó, nhờ tác 
động tích cực của °Skhoán 10, nhiều 
nơi lại được mùa liên tiếp mấy vụ 
liền. Sự căng thẳng giữa cung yà cầu 
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về lương thực trên quy mồ toàn xã 
hội đã giàằm dần và có xu hướng Ồn 
định. Tâm lý sợ thiếu ăn trong nhân 
đân nói chung được giải quyết về cơ 
bản, lượng thóc gạo hàng hóa trên thị 
trường do đó lại càng dồi dàøố thêm. 
Chủ trương cho tự do lưu thông thóc 
gạo được triền khai thực hiện rộng 
rãi, đều khắp, đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc điều hòa cung cầu giữa 
các vùng, các miền, làm tăng thêm 
niềm tỉn và sự phần khởi trong nhân 


dân. 


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 
đã nói trên,không phải không còn 
những điều làm cho nhiều người Ìo 
lắng. Đặc biệt, đối với nông đân, 
điều lo lắng và thắc mắc lớn 
nhất hiện nay là nhà nước không 
có đủ tiền mặt đề mưva thóc của họ, 
đã khiến cho giá cả thóc gạo cứ tụt 
dài. Rất nhiều gia đình thiếu tiền, 
thửa thóc, cần bán rẻ nhưng vẫn 
không tìm ra người mua Ì 


Ở những nơi ruộng đất xấu; điều. 
kiện canh tác có nhiều khó khăn, 


nông dân đã bắt đầu lơ là với việc 


cấy, trồng lúa. Còn ở những vùng 


mmmmmmmmm=m=mmanni ` 
w® Chuyên viên Ban hỉnh tế lỉnh ủy Gia 
lai Kon tu 


°® 


ruộng đất tốt và tương đối tốt, việc 
thâm canh tăng năng suất lúa cũng 
không còn được người ta chú ý như, 
trước. Với tỉnh hình giá cả hiện nay, 
khả năng sản Xuất của nông dân, chủ 
yếu và trước hết là sản xuất thóc gạo 
sẽ bị thu hẹp, cung cầu về thóc đạo sẽ 
trở lại mất cân đối lớn; giá cả lại 
tăng, một chu kỳ khủng hoảng kinh 
tế — xã hội mới lại sẽ tái điễn là điều 
khó tránh khối ! 

Tại kỳ.họp thứ 5, Quốc hội khóa 8 
vừa qua, nhiều đại biều Quốc hội đã 
mạnh dạn đề nghị Hội đồng bộ trưởng 
phải đầy mạnh việc mua thóc cho 
nông dân, có biện pháp đề bảo hiềm 
giá thóc cho nông dân khỏi Bị thiệt. 
Đó là những đề nghị hết sức đúng 
đán, cần thiết và kịp thời.Song nếu 
xét kỳ mối quan hệ về nghĩa vụ và 
quyền lợi giữa nông dân và nhà 
nước, cũng-như sự công bằng hợp lý 
giữa nông dân các vùng với nhau, thì 
những đề nghị đó chưa thề thực hiện, 
và cũng chưa nên thực hiện, vì các lễ 

1 — Một nên kinh tế hàng hóa 
muốn tiếp tục phát triềs đi lên theo 
hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
_ thì giá cả thị trưởng của thóc gạo bao 
giờ cũng lớn hơn giá cả sản xuấtcla nó 
nhiều làn và đó là điều tất nhiên, là 
một nguyên lý khôn thề phủ nhận. 
Chẳng hạn, theo số liệu - của Bộ tài 


chính (vụ thuế NN—1987), giá cả sản - 


xuất thực tế của 11 818817 tấn thóc là 
1 792 tỷ 72ã triệu đồng,nhưng tông 
giá cả thị trường của nó là 4136 tỷ 
616 triệu đồng, tức đắt hơn 130%. 


Giá cả sản xuất, bình quân của 
1 kg thóc là lã1,6 đònrg,nhưng giá cả 
. thị trường cách đây 6 thắng là 300đông, 
tức cũng đát hơn 130%, 

Tỉnh hình trên IA do giá cả thị 
trường quyết định, mà thứ giá cả nàÿ 
được bình thành là thêng qua tác 
động của cung cầu, tầm lý, canh 
tranh... làm sản sinh.ra một thứ giá 
trị xã hội giả tạo. Hiện tượng này phát 
sinh là đo quy luật giá cả thị trường 


chỉ phối những sản phầm của ruộng 
đất. Sự quyết định giá cả thị trường 
của sản phầm là một hành vi xã hội, 
dù hành vi xã hôi đó được tiến hành 
một cách không tự giác và không” có... 
Ý định trước ; hành vi đó tất nhiên là 
căn cứ vào giá trị trao đồi của sản 
phầm, chứ không tăn cứ vào ruộng 
đất và những sự chênh lệch về mức 
độ phi nhiêu của ruộng đất, 


Năm 1988, tồng sản lượng thóc cả 
nưỡc đạt 19,5 triệu tấn. Năm 1989 này - 
dự tính có khả năng đạt 30 triện tấn, 
trong đó phần do tham canh tắng 
nẵng suất (thu nhập chênh lệch 2) có 
khoảng trên 8,1 triệu tấn, phần thu 
nhập chênh lậch 1 có gần 6,7 triệu 
tấn *, Với mức thuế nông nghiệp và: 
thủy lợi phí được quy định như lâu 
nay, hằng năm nhà nước chỉ thu được 
tỒng cộng khoảng 1,5 triệu tấn, số 
thóc còn lại trong nông dân khoảng 
18,5 triệu tấn. Nếu trừ số thóc đề lại 
làm giống và ăn là 10 triệu tấn (bình 
quần 220 kg/người Xð0 triệu nhân 
khầu nông nghiệp=10 triệu tấn), số 
thóc hàng hóa còn lại khoảng 8,5 
triệu tấn. Nếu nhà nước phải mua 
hết, với giá 350 đ/kg, tỒng số tiền 
phải bỏ ra trong năm 1989 này sẽ là 
2975 tỷ đồng. Đó là chưa lính số thóc 


_ của năm 1988 còn lưu lại cũng không 


phải là ít. 


Điều đáng lưu ý ở đây không phải 
ở số tiền khồng lồ phải bỏ ra cho 
nông đân (2975 tỷ đồng), mà là ở chỗ 
phải hỏi tại sao với tồng giá cả sản 
xuất thực tế của 8,5 triệu tấn thóc = 
12886 tỷ đồng (85 triệu tấn 
151620 điấn) lại phải mua với tồng 
giá cả thị trường=2975 tỷ đồng ? Hơn 


-nữa,số tiền khồng lồ đó,nếu cần 


thiết phảè bồ ra, thì đâu có được phân 
bố đều khắp về cho nông dàn, mà 
chủ yếu là tập trung về cho những 


# Thu nhập chênh lệch 1 là phần sản 
lượng tăng lên so với những điện tích có 
nắng suất thấp nhất 


⁄ 


vùng ruộng đất tốt, màu mỡ, có điều 
kiện canh tác thuận lợi... 

Rõ ràng là, nếu nhà nước phải mua 
số thóc hàng hóa có trong nòng 
dân hiện nay với giá 350 đ/ks như đã 
đề nghị thị sẽ làm nảy sinh mấy bắt 
hợp lý sau : 

— Quan hệ trao đồi hàng hóa giữa 
nhà nước — người đại diện cho toàn 
xã hội về phương điện là người tiêu 
dùng với nông dân — người sản xuất, 
là không ngang giá. Ở đày một lượng 
thóc, có tồng giá trị (ồng giá cả sản 
xuất thực tế) là 1288, 6 tỷ đông, lại 
được đem bán với tông giá cả thị 


trường =2975 tỷ đồng, đề rồi đem trao. 


đồi lấy lại một lượng hàng công 
nghiệp có tông giá trị bằng tông giá 
cả là 2975 tỷ đồng. 

— Công bằng xã hội đã bị ví phạm, 
vi chỉ phí sản xuất bỏ ra trên những 
diện tích bằng nhau là ngang nhau, 
nhưng thu nhập của những nông dân 
- được sống. canh tác ở những vùng có 
nhiều ruộng đất tốt, màu mỡ lại gấp 
5-6 lần những nơi ruộng đất xấu, 
điều kiện canh tác có nhiều khó 
khăn ! 


Cho nên, đề nhà nước có thề mưa 
hết số thóc hàng hóa do lao động của 
nông dân sản xuất ra, với « giá cả sản 
xuất của những ruộng đất xảu nhất, 
điều kiện canh tác bất lợi nhất », bảo 
đẫm cho nông đàn trên mọi vùng của 
đất nước đều có được một thu nhập 
thỏa đảng tương xứng với công sức 
của họ đã bỏ ra, điều trước hết là nhà 
nước phải có biện pháp thu đúng, kịp 
thời tuyệt đại bộ phận khoản thu 
nhập chênh lệch l về tay mình nhằm 
đáp ứng mọi nhu cầu vỉ lợi ích chung 
của toàn xã hội. Một khi mà khoản 
thu nhập chênh lệch ! này chưa 
được thu hồi, thì nhà nước chưa thê 
có đủ điều kiện đề mua hết, với giá 
cao, tông số thóc hàng hóa có trong 
nông dàn như đề nghị đã nói ở trên. 

2 — Gần đây còn có ý kiến đề nghị: 
Nếu xét nhu cầu trong nước đã đủ 


1+6 


, 


mà thóc hàng hóa trong nông đân 
còn thừa thì nên xuất đề ồn định thu 
nhập cho nông đân, lúc nào thiếu thì 
lại nhập, vì tâm lý người nông đân là 
sĩ giảm diện tích trồng lúa nếu họ 
không bán được lúa năm nay Ý kiến 
này rất hay và cũng cần được thực 
hiện gấp đề kịp thời giải quyết những 
khó khăn cho nông dân và cả cho nhà 
nước. Song nếu xét về lâu đài, thì 
biện pháp này nhiều khi rất khó thực. 
hiện, do giá cả trên thị trường thế 
giới lun thay đồi, esớm nắng, chiều 
mua ;. Lúc giá đi lên đã vậy, còn lúc 
giá hạ thì sao ! Chẳng lẽ chúng ta lại 


_ eứ chịu bó tay đề cho giá thốc gạo 


trong nước luôn lệ thuộc vào tỉnh 
trạng bấp bênh của giá cả bên ngoài ? 


Một nước xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong những điều kiện như của 
nước ta không thề có một “giá 
chuần * luôn bấp bênh như vậy được. 
Mặt khác, nước ta là một nước nông 


“nghiệp nhiệt đới, cày lúa rất có ưu 


thế và là cày chủ lực, là «Ông vua 
trong tất cä các cây trồng; sản xuất 
và kinh doanh thóc gạo phải được 
coi là nhiệm vụ sản xuất chủ yếu, là 
nguồn -sống và nguồn thu nhập chủ 
vếu của nhân dâp Việt nam. Chúng 


. ta đã phải trả giá quá đất về nhận 


định trước đây: “nông dân không 
thề làm giàu bằng cày lúa »: «nÔông 
nghiệp của ta không thề đi lên 
làm giàu bằng sản xuất lương 
thực P1 v.v. và Ở.v, 


Đề góp phần sửa chữa những thiếu 
sót, sai lầm trong công tác giá cả Ở 
nước ta, xin có một số đề nuhị cụ 
thề như sau:- 


1 — Cần xác định lại cho rõ và đứt 
khoát hơn: cây lúa là cây tròng chủ 
lực trong nền nông nghiệp Việt nam. 
Thóc gạo là nguồn sống chủ yếu và 
eơ bản của nhân dân Việt nam. Sản 
xuất và kinh doanh thóc gạo là nhiệm 
vn chủ yếu, Việt nam xày dựng chủ 
nghĩa xã hội là phải xuất phát từ 
nông nghiệp; phải lấy nông nghiệp 


đâm mắt Lrận hàng đầu; phải lấy sản 
xuất thóc gạo làm gốc. : 

2— Do «giá cả sản xuất của loại 
đất xấu nhất, không đem lại địa tô 
bao giờ cũng là cái giá cả có tác dụng 
điều tiết thị trường”, cho nên ở 
nước ta, sản xuất nông nghiệp nói 
-cehunz, ngành trồng lúa nói riêng, đã, 
đang và sẽ còn đem lại cho cả nước 
những khoản thu nhập chênh lệch 
l khá lớn. Cần khai thắc và thu 
hồi địa tô nảy đề đáp ứng những nhu 
„cầu về lợi ích chung của toàn đàn, 
toàn quốc; không nên buông thả 
« tuột luốt » như trước nay, vừa không 
đảm bảo thực hiện được công bằng 
xã hội, lại vừa không tạo được điều 
kiện đề nhà nước chủ động nâng giá 
thóc mua lên ngang với cgiÁá cả sản 
xuất của những ruộng đất xấu nhất, 
có điều kiện canh tác bất lợi nhất 2, 


một nguyên lý không thề quên trong ˆ 


thực hiện chức năng quản lý kính tế 
của nhà nước trong lĩnh vực nông 
nghiệp. ` 

3 — Trên cơ sở thực hiện tốt công 
tác thu hồi thu nhập chênh lệch 1 về 
tay nhà nước, cần làm tiếp và làm 
tốt mấy việc sau : | 


+ Nâng giá thóc mua vào cao hơn 
giá mua hiện nay, cụ thề là nên nâng 
"lên 400 đ/kg đề khuyến khích nông 
đân hăng say với nghề trồng lúa hơn 
nữa, tăng nhanh tông lượng thóc gạo 
'sản xuất hằng năm trong cả nước lên 
-29 — 30 triệu tấn trong một thời gian 
ngắn, đề tạo nguồn hàng xuất khầu 
quan trọng cho đất nước. 

+ Đi đổi với việc nàng giá thóc 
mua vào, cỏn cần phải hạ giá gạo bán 
Ta thấp hơn hiện nay, cụ thề nên la 
xuống còn 500đ/kg có lợi clo người 
sẳn xuất lăn người tiêu dùng. NLà 


nước bảo đăm giữ lương dối ồn định 
giả mua vào, giá bán ra và thực hiện 
thống nhất trong cả nước. 


4 T— Lấy giả gạo bân ra (500 đ/kg) 
đề làm chuần cho việc tính toán, xác 
định lại giá cả của mọi hàng hóa 
khác, kề cá giá các nông lâm sản 
ngoài thóc gạo. Trên cơ sở mức hao 
phí lao động xã hội cần thiết của thóc 
gao mà xây dựng, Xúc lập một hệ 
thông quan hệ tỷ giá đúng đắn, eó cơ 
sở khoa học, có tác dụng tích cực đối 
với tơàn bộ hệ thống giá đã được xác 
lập. Đầy còn là một đảm bảo quan 
trọng đề nhà nước thực hiện sự phân 
công lao động xã hội một cách có kế 
loạch trên phạm vi toàn bộ nền kinh 
tế quốc dân, xóa bỏ tận gốc tình trạng 
biến động về lao động giữa tác ngành, 
nghề, các lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh một cách tự phát. 

Thực hiện tốt, kịp thời các biện 
pháp trên, nhà nước không những 
làm chủ được giá chuẳần thóc gạo, mà 
còn làm chủ được thị trường thóc 
gạo. tăng cường được lực lượng dự 
trữ quốc gia. một sức mạnh vật chất 
thực sự của nhà nước chuyên 
chính vô sản, đồng thời thông qua đó, 


- hằng năm còn tích lũy thêm cho ngân 


sách. 


Với giả thóc mua cao, giá gìo bán hạ 
của nhà nước nông dân sẽ thu được lãi 
lớn bằng sức lao động của chính minh, 


lại càng ra sức thâm canh tăng năng 


suất lía nhiều hơn nữa. Tồng sẵn ˆ 
lượng thóc gạo trong cả nước sẽ lăng 
lên 25—50 triện tấn/năm là điều không 
khó và cũng không xa. Trên cơ sở đó, 
nhÀ nước sẽ có thêm nguồn hàng xuất 
khầu qn"an trọng đề nhập khầu hàng 
công nghiệp, cân đối trở lại với sản 
phầm nông nghiệp. 
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Trao đối 


Tiến tới xác định cơ chế tác động 
.. —_ ©€Ủa các giải pháp chống 
lạm phát và thiêu phát 


ẢI của đồng chí Nguyễn Văn 
Kỷ- đàng trên Tạp củi Cộng 
#ản SỐ tháng 9-89 đã đồng ý 
với tôi là ta đã chuyên từ lạm 
phát sang giảm phát (từ đây tôi 
xn phép dùng từ cthiều phát? 
thay cho «giảm phát P đề khỏi lần lộn 
với «giảm, lạm phát »). 5 tháng đã trôi 
qua, thời gian đó, đủ đề ta đánh giá 


lại thắng lợi đã đạt được cùng với - 


những tồn tại cần khác phục và tiến 
tới tồng kết thành bài học chống lạm 
phát: và cả đối cực của nó là thiều 
phát. 

1 — Liệu có trãnh được thiều phát 
khi chốnz lạm phát khöng ? 

Trong e bài học thứ nhất ®, tôi không 
có gì phải tranh luận khi đồng chí 
Kỷ nói đến thắng lợi trong việc 
chếng tạm phát. 

Điều cần trao đồi lại với đồng chí 
Kỷ là ở hai điềm : | 

— «Tóm lại lạm phát và giảm phát 
là hai hiện tượng trái ngược nhau. 
Song người ta có thề dùng cải này đề 
phá cái kia theo phương châm «lẫy 
độc trị độc ®, (1) 

— «Đó, quyết không phải là «hy 
sinh sản x'::ất?* mà là một giải pháp 


.c^ 9 


phải chấp nhận đề chang lạm phát ® (2). 


> 


VŨ NGỌC NHUNG * 


Tôi cho rằng cần phải dựa trên cơ 
sở vận dụng quy tuật lưu thông tiền 
tệ đề phân tích- thật chỉ tiết và khách 
quan mọi diễn biến của tình hình đã 
qua đề rút kinh nghiệm; từ đó tìm 
ra giải pháp chống lạm phát mà 
không gây ra thiêu phát, mà không 
phải chấp nhận «hy sinH sản xuất? 
như một giải pháp không thề trảnh 
khỏi. _ 


Từ cuối năm 198§, lạm phát đã 
giảm bớt tốc độ chỉ còn 7Ã so với 
gần 20% đầu năm và đã xuất hiện 
tỉnh trạng ứ dọng hàng hóa so với 
sức mua. Tháng 3-1989 giá vàng đã hạ 
kéo dài từ tết, do nhiều công ty bán 
vàng ra ồ ạt dù ngân hàng phát hành 
ra trong 2 tháng đầu năm tới gần 1/2 
chỉ tiêu kế hoạch bội chi tiền mặt 
cả năm. Đó là những dấu hiệu báo 
gió đã đồi chiều ® từ thiếu hàng 
sang thừa hàng, nhưng đáng tiếc là 
chúng ta đã không sớm nhận ra khi 
ban hành lãi suất tiền gửi tiết kiêm 
9—12X, khiến cho nó trở thành đơn 


@ Chu nhiệm khesa Liền tệ—-tin dụng 
Triuờn"? địi học Ngàn hàng TP. Hồ Chỉ Mioh 
(1) (2) TCGS sẽ 9-1989 


thuốc quá liều lượng. Cách so sánh 
mức quá liều lượng này, đồng chí Kỷ 
đã trích dẫn và có điều màu thuẫn 
là chính đồng chỉ Kỷ đã dùng nó trong 
bằng phân tích lãi suất tiết kiệm từ 
năm 1983 đến 1987 nhưng ròi lại nói 
là không thề so sánh được. Vì vậy, 
xin nhắc lại là tôi đã dùng công thức 
sau đây đề so sánh: 


Lãi suất danh nghĩa = 
thực + %3 lạm phát. 


Như vậy. nếu trừ đi tỷ lệ lạm phát, 
chúng ta sẽ có lãi suất thực là cái mà 
ta có thề đem so sánh với bất cứ lãi 
suất thực của bất cứ nước nào và 
thởi điềm nào. Chính vi đã so sánh 


li suất tiết kiệm với lạm phát giá mà - 


đồng chí Kỷ đã thấy là « lãi suất thấp 
nên 1000 đ gửi tiết kiệm sau 1 năm 
chẳng những không lợi lộc gì mà lại 
còn bị mất vốn gốc và chỉ còn 201 đ>, 
Một cách so sánh khoa học đến mức 
tínhra được thành con số 201đ, vậy 
mà (trwóỏc đó đồng chí Kỷ lại dẫn lời 
đồng chí Võ Văn Kiệt, Phó chủ tịch 
Hội đồng bộ trưởng từ 10-12-1984: 
«không thề se sánh máy móc lũi suất 
tiền gửi tiết kiệm...® (tôi gạch dưới) 
đề kết luận là không thề so sánh với 
các nước được. Theo tôi hiều, ý đồng 
chí Vẽ Văn Kiệt là muốn phê phán 
ngân hàng nhà nước Việt nam khi đó 
đã so sánh lãi suất danh nghĩa 21 — 
36Ã với lãi suất thực của thế giới đề 
không lắng nghe ý kiến nhà trường 
và các ngân hàng phía Nam đòi xóa 
bỏ lãi suất Âm trong tiền gửi tiết 
kiệm và cho vay. Quả thật, nếu không 


có sai lầm trong cách so sánh máy móc - 


đó thị giảm được lạm phát và tránh 
được cuộc đồi tiền tai bại năm 1985. 


Nhân đây cũng xin trao đồi lại về 
cái ý sai lầm của năm 1984 — 1965 mà 
đồng chí Ky đã nhắc lại trong câu 
«tháng 3 năm 1989, ta chủ động tăng 
glá mệt số vật tư, tíng giá đàu vào 
lên tử 4 đến 6 lần... theo hướng giảm 


bớt bao cấp qua giá... Điều đó tát yếu. 


dẫa đến tăng giá và sẽ phải tăng 


lãi suất 


lượng tiền trong lưu thông lên...® (35) 


Với câu này đồng chí Kỹ đã lặp lại 
luận điềm “tăng giá tất phải táng 
tiền? của giáo sư Định Phương mà 
tôi đã có địp trao đổi tại Tạp chí 
Cộng sảủn số 10-1986. Ơ đày tôi xin 
phân tích thêm việc tăng giá nói trên 
thực chất chỉ là điều chỉnh lại những 
mức giá thấp, trái quy luật lưu thông 
tiên giấy cho nó phù hợp với sức mua 
thực của tiên giấy do khối lượng tiền 
giấy trong lưu thông đến ngày điêu 
chỉnh giá đó hình thành một -cách tự 
phát. Như vậy, điều chỉnh giá không 
hề làm tăng khối lượng tiền cần thiết 
cho lưu thông (Kc) nên không cho 
phép phát hành thêm một đồng tiền 
giấy nào ra lưu thông. Luận điềm 
cimanh dạn phát hành tiền theo mặt 
bằng giá mới? là tư tưởng chủ đạo 
trong địp đồi tiền năm 1985; nó sai 
về lý luận nên đã dẫn tới cuộc bùng 
nồ lạm phát năm 1985. Chả lẽ bài học 
đặt giá đó mà mãi 4 năm sau mới sửa 
nồi, chưa đủ cho chúng ta sởn gai Ốc 
khi lặp lại sai lầm đó, dù là trên giấy 
viết, hay sao ? Về mặt phương pháp 
luận, câu trích dẫn (5) này mâu thuẫn 
với câu viết ở trang sau nữa: «Đó 
chính là một thắng lợi do đổi mới cơ 
chế lãi suất tín dụng đem lại cho 
chúng ta. Trong thực tế chỉ trong 
một thời gian ngắn ta đã huy động 
được trên 300 tỷ đồng từ lưu thông 
trở về (tôi gạch dưới) ngàn hàng mà 
không phải tung ra một vật ngang giá 
nào cả » (4). 

Trong trích dẫn @) tôi đòng ý với 
đồng chí Kỷ ở ý sau: “phải tăng 
lượng tiền trong lưu thông lên » nhưng 
không phải do táng giá mà do hàng 
đưa ra lưu thông đã tăng lên đến 
mức ứ đọng không đưa ra thêm được 
và chỉ nhìn bằng mắt thường qua các 
chợ, các cửa hàng cũng thấy mức 
tăng lên là rất lớn (đáng tiếc là ngân 
hàng và các cơ quan chức năng như 


(3) Tài liều đã đãn, tr. 37 
(4) Tài liệu đã dãa. tr 39 


\ 


Ủy ban kể heach nhà nước. Tông cực 
thống kê chưa tò chức điều tra đề 
cung cấp thông tin xác định hơn về 
khối lượng hàng hóa táng thêm này) 
và»đdo tốc' độ lưu thông tiền tệ đã 
giảm xuống và được đồng chí Kỷ phân 


tích rãi bay sau câu trích đản (1) này.” 


Vậy thị nàng lãi suất quá cao đến gip 
36 lần, 22 lần thu hút 300 tỷ đồng về 
đề làm øi2 đề cho thiêu phát nặng 
thêm lên hay sao ? và đảy không phải 
là “không phải tung ra một vật ngang 
giá nào cáo như trong trích dẫn (1). 
Cái chúng ta phải €túng ra ®* là 56 tỷ 
cho mỗi trăm tỷ đồng tiền gửi tiết kiệ¡n 
khi đến hạn phải trả cho đân. 111 tỷ 
lãi cho 200 tỷ thu hút về chả lẽ không 
phải là do các đơn vị vay vốn phải 
xuất các khoản tiền cao hơn cả quỹ 
lương đề trả hay sao? Chả lẽ không 
phải là thu nhập của mười vạn công 
nhân thất nahiệp thêm đem cúng vào 
đỏ hay sao 2? 

Vì vậy, tôi có thề kết luận rằng, 
nếu chúng ta đưa mức lãi suất 9~— 
12% ra lúc cuối ním 198$ với tỷ lệ 
lạm phát khi đó là trên 102 thì đơn 
thuốc lãi suất sẽ khôn+ quá liều và sẽ 
không gây ra thiệu phát. Nếu chúng 
ta nhập vàng, nhập hàng ít đi và 
kéo mức lãi suất cúa hợp tác xã tín 
dụng xuống ngang mức lã¿ stất tiền 
gửi tiết kiệm của ngàn hàng trong 
tháng 3-/959 (6 — 8Ã) thì thẳng lợi 
chếng lạm phát sẽ trọn vẹn hơn, thiêu 
phát không xảy ra và cũng không 
phải “ hy sinh sản xuất» như là một 
. điều định mệnh không thê trành khỏi 
khi chống lạm phát. Tôi chắc ràng 
đồng chí KỶ sẽ đòng ý với tôi về kết 
luận này. Vận dụng phương pháp duy 
vật biện chứng : “ Xem xét những vấn 
đề cụ thề trong tình hình cụ thề của 
nước ta», con người Việt nam không 
bắt chước cách làm của nước kháesẽ 
tìm ra được các giải pháp chống lạm 
phát đúng liều lượng đề không gây 
ra thiều phát, cũng không phải “hy 
ginh sản xuất» như đồng chỉ Kỷ đã 
nhắc đến. 
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2—-Vèề đơn thuốc lãi suất quá liều 
và dị dạng vẫn còn đang là vấn đề 
thời sự. 

Lãi suất tín dụng quá cao là đem 
so sánh Hãi suất danh nghĩa với tỷ lệ 
lạm phát lay so lãi suất thực của ta. 
với lãi suất thực của các nước khắc 
Đồng chí Kỷ cũng đồng ý như vậy 
trong bảng so sánh lãi suất từ 1983 
đến 1987 và ở câu sau này nữa: 
“chúng ta mong muốn có lãi suất đi. 
vay bằng lãi suất cơ bản cộng với 
mức (rượt giá» nhưng khi lập luận. 
cụ thề đồng chí Kỷ nhiều khi lại quên. 
đi điềm lý luận sơ bản này. Ví dụ 
như khi đồng chí so sánh : 

— “Nếu so với mức trượt giá lạm 
phát thì lúc đó ta đang có tốc độ lạm. 
phát bình quan 20% tháng, (a đặt lãi 
suất đi vay 11 — 12%/tháng vừa phảš 
chứ không thẻ nói là cao được » G5). 

— Nếu so với giá chợ đen thì 
mức lãi suất chợ đen trung bình là 
20% so với mức 12X của nhà nước: 
sao gọi là cao » (6). 


--Ö“® Lũc này cung đang rãt ít mà 
cầu lại đang lớndo đó muốn đáo lộn. 
quan hệ cung cầu thì phải đặt gia 
mua 12% và giá bán 6% là hợp lý (7) 
(tôi gạch đưới — VNNI. 


Qua các đoạn trích dân trên tôi 
thấy có mấy sai lầm như sau: _ 
1. Những tỷ lệ 20% không biết đồng 
chí Kỷ lấy ở đâu ? Theo số liệu tôi có. 
được thì chỉ số giá cả—cái đang được 


dùng đề biều hiện tỷ lệ lạm phát—là 


7% trong cuối năm 1988, 7,4X tháng 
¡-1989, 9.2% tháng 2-1989, ñ5,1X tháng 
3-1989, 3,5% tháng 4-1989, khoảng 2% 
tháng 5-1989 và 0,74 tháng 6-1989. 
Ngay tỷ lệ 5,1% và 3,5% (3 và 4-1989) 
tôi cũng thấy nó không phản ánh 
đúng tỉnh hình thị trường nên đã viết 
bài “Nên xem lại cách tính chỉ số 
giá cả trong mấy tháng qua» trên 
báo .Vhán đán ngày 26-7-1989 nhưng, 


(5(, (6), (7) Tải liệu đã đản; tr. 40 


không thấy đồng chí Lê Mạnh trao 
đồi ý kiến lại. Tôi đoán chắc là có một 
SỐ mặt hàng điều chỉnh giá lên vài 
trăm phần trăm nên đã làm cho chỉ 
SỐ giá cả 2 tháng này bị cai lệch đi. 
Tỷ lệ lạm phát binh quân 20X tháng 
ngav đến năm lạm phát cao nhất là 
1986 cũng chưa hề có vỉ nó tương ứng 
với œ lạm phát giá? 891X/năm chứ 
không phải là 187/22X như đồng chí 
Kỷ đã ghi trong bảng so sánh lãi suất 
tiết kiệm với «lạm phát giá. Nếu 
tiếp tục so sánh như trên bảng, thì 
mỗi tháng, với lãi suất tiền gửi tiết 
kiệm 125, người gửi vẫn bị mất vốn: 
20% — 12% = &% và cứ 1000đ gửi sau 
T1 năm: sẽ ebi còn 112đ. Cứ đà như vậy, 
có lẽ đồng chí Kỷ sẽ phải lập luận là 
lãi suất đi vav 1225 công bố tháng 3- 
1989 là quá thấp chứ không phải là 
vừa phải» như đồng chí đã khẳng 
định, 

Tôi cho rằng lãi suất chợ đen 2057, 
lúc đó là lãi suất cho vay nặng lã¡rất 
cá biệt. Nếu cứ nghe và tin vào lãi 
suất chợ đen đó, do các giày huụi kéo 

-lên (có khi còn là 35— 45%/tháng) đề 
tỒi vỡ hụi lây lan như bệnh dịch, 
chắc chắn ngân hàng và các tồ chức 
tín dụng khác sẽ sập tiệm như chơi. 


2. Tôi chưa tbấy một ngàn hàng nào 
trên thế giới đi vav với lãi suất cao 
gấp đôi lãi suất cho vay ra ; cũng chua 

thấy một nhà buôn nào lại dâm 
mua hàng giá 12đ trong lúc họ công 
bố giá bán thứ hàng đó có 6đ. Có lẽ 
chúng ta đã quen với cái dị dạng 4 tay 
của ngàn hàng ta (2 tay đi vay và cho 
vay với, lãi suất thông thường, 2 tay 
khác đi vay và cho vay với lãi suất 
thỏa thuận cao hơn gấp đôi) nên thấy 
-đó là «hợp lý ». 


3. Đồng chí Kỷ có nói đến quan hệ 
cung cầu mà muốn đảo lộn thì phải 
đặt giá mua 12 và giá bán 6Ã là hợp 
lý. Tôi không hiều rõ quan hệ cung 
cầu mà đồng chí Ký nói đến là 
yề vốn, về tiền hay về hàng ~ tiên, 
nhưng ở đây tôi xin phép phân tích 


- đã phải 


trước quan hệ cung cầu về tiền. Ti 
cho rằng quan hệ cung ~ cầu về tiền 
đã thay đồi [#0 từ tháng 3-1989. Trước 
đó là lạm phát tức thừa tiền trong 
lưu thông. Nhưng từ tháng 3-1989 Số 
lượng hàng hóa (H) tăng vọt hẳn lên 
tóc độ lưu thôrg tiền tệ (CV) lại chậm 
hàìn lại. Như váy cầu về tiền trong 
lưu thông (Re) făng vọt. lên nhưng ta 
lại đưa lãi suat lên cao gấp 22 tới 36 
lan lãi suất thê giới đề rút tiền từ lưu 


- thông về, tức là giảm cung về tiền cho 


lưu thông. Chính điềm này cộng với 
hàng tấn vàng nhập về bằng ngoại tệ 
và vay nợ, hàng trăm tỷ döng vật tư 
chiến lược bị móc từ ki:o ra xuất lậu 
đồi lấy hàng nhập ngoại tràn ngập thi 
trưởng... đã dập tát cơn sốt lạm phát 
và đi quá đà sang thiều phát như 
người bệnh từ sốt cao 40—41° chuyền 
tụt xuống cỏn s5—36°, Chẳng lẽ giảm 
liều thuốc lãi suất đẻ cho nhiệt độ 
xuống khoảng 7° lại không tốt hay 
sao ? Lúc đó, rat nhiều ngàn -hàng, 
khi chưa nâng lãi suất lên 9— 12K, 
kiềm chế việc thu hút tiền 
gửi tiết kiệm theo m:ức độ cho vay ra, 
Tôi cho rằng điều bợp l1ý khi đó là hạ 
lãi suất của các tồỒ chức tin dụng khác 
xuống ngang mức lãi suất tiết kiệm 
cña ngân hàng và nâng lãi suất cho 
vay của noàn hàng nhà nước đối với 
các ngân hàng chuyên doanh cao hơn 
mức lãi suất tiền gủi tiết kiệm đề 
thúc đầy thu hút vủa phải tiền gửi 
tiết kiệm là hợp lý hơn cả. Nến như 
vậy chắc chắn lạm plát sẽ chấm đứt 
và không xảy ra thiều phát Dùng đơn 
thuốc quá liều như vậy, mà lại nói là 
emột hình mẫu bưóc đầu về phân 
tích thị trưởng, nắm thị trường yà 
tác động vào thị trường ? thì quả 
thật là tự khen minh một cách quá 
đễ dãi. 


Chính vị đơn thuốc quá liều lượng, 
nên hiện nay lãi suất tiết kiệm văn cao 
hơn thế giới khoảng 72 đến 20 làn (lãi 
suất tiền gửi tiết kiệm ở CHÙC Đức 
là 3,6% năm hay 0,3% /tĩắng, ở Pháp là 
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4.5% đến 7,5%/n:im, có nhập lãi hằng 
nắm nhưng phải nộp thuế lợi tức nếu 
quả một mức quy định) (8) nhưng 
khi hạ xuống đến 53X—74 đã có hiện 
tượng rTÚi ra ào ạt vài ngày đầu 
tháng. Nếu hạ xuống nữa cho tương 
đương với lãi suất thể giới hay ÍE ra 
căng thíp bơn ii suất tiền vay hiện 
nay đề xóa lãi suất đị đạng, só thê 
xảy ra tình trạng rút tiền gửi tiết 
kiệm một cách ð ạt. Và người (a Ìo 
ràng, nó sẽ châm ngòi cho tái lạm phát 
bùng nà. 


Vậy thì cần phải phân tích tỉnh 


hình lãi suất hiện nay như thể nào?. 


Vì khô:g có sự khảo sát chu đáo rộng 
räi đề có đầy đủ nguồn thông tin Ở 
nhiều vùng khác nhau trên đất nước 
ta, nên tôi thấy chỉ có thề phân tích 
theo các giả thuyết và vạch hướng 
khảo sát để kiềm tra từng giá thuyết 
. một như sau; 

a. Lý luận về lãi suất danh nghia= 
lãi suat thực tèê+á lạm phát đã bị 
thực tế ở nước t4 hiều chúng là sai 
lìm., Giả thuyết này khó đứng vũng 
¿ãa vê mặt lý luận và thực tiễn vì 
mãy lẽ: 


— Tôi chưa tìm ra được cách lập 
luận nào đề chứng minh nó là đai 
tầm. 


Đủ thực tế hiện nay ở nước ta có 
chứng tö rằng nếu theo đúng lỷ luận 
đã hết lẹm phát ŒS lạm phát coi như 
bàng không, mc dù tháng 6-1989 nó 
1ã là 0,74 ở thành phố Hồ Chí 
Minh), lãi suất tiền gửi tiết kiệm 
puải dưa về 0,53 /tháng như trong 
g:ai dcạn chưa có lạm phát, thì lập 
tức người pửi tiền sẽ ào ạt rút tiền 
na. Diệu chứng mình này cũng chưa 
lật sư khoa học, vì đó mới là một 
trường hợp cá biệt trong một nước 
eà biệt. Nó chỉ là thực sự khoa học đề 
đănh đồ một luận điềm [ý luận mang 
tính quy luật khi nó là điều phô biến 
lắp di lặp lại ở tất cả các thời kỳ ở 
nước ta và ở hầu hết các nước khác 
(nếu không muốn nói là tất cả). 
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b. Lý luận vẻ !ĩi suãt đanh nghĩe 
này chịu tác động của những điềm 
kiện kinh tế khách quan và cả điều 
kiện tâm lý từng thời kỳ Tôi cho 
rắnz cia thuyết này đúng hơn và chính 
đó là điều làm phong phú lý luận và 
giúp chúng ta đi sâu vào cơ chế tác 
động của lải suất trong những điều 
kiện khác nhau. Muỏn thắy rõ những 
điều kiện Kinh tế và (Am lý đó, cần 
phải nhĩn lại lịch sử năm 1955, khi mà 
ở thành phố Hồ Chỉ Minh chỉ cản nâng 
lãi suất tiền gửi lên 5% là mọi người 
ào at gửi tiền vào quỹ tiết kiệra giống 
như khi ta công bố lãi suất 9X--12% 
tháng 3-1989. Khi đó, tỷ lệ lạm phát 
là 91,63% năm, tương ứngj*. với mức 
bình quàn là 5.5Ã/ tháng (thực ra lạm 
phát bùng nỗ mạnh sau thu đồi tiền 
tháng 9-1935, đìn năm mức lạm phát 
chỉ khoang 322/tháng). Như vậy là lãi 
suất thực của tiền gửi thu muu lương 
thực của bà Pa Thi khi đó chỉ là 2%/ 
tháng (52 - 3X), Vậy thị tại sao bày 
giờ lãi suất thực là 5Ã và 7X/tháng, 
gấp 2,5 lần đến 3,5 lần, người ta lại 
ào ạt rút tiền gửi ra đè rôồi số dư tiền 
gửi tiết kiệm văn tăng với tốc độ 
17.3%, 244 ở nhiều ngàn hàng cơ sở 
tại thành phố Hồ Chí Minh trong 
tháng 7-1989. Như vậy văn là tốc đệ 
rất cao vì đó là trên dưới 1686%/ 
năm (9). 


Từ sự so sánh trên, tôi thấy có thề 
kết luận rắng đã có sự tác động của 
các điều kiện kinh tế -xã hội sau 
đây : 


Mạt là, yếu fổ tâm lý của người 
gủi: Năm 1985 lãi suất tiền gui. ở 
thành phố Hỗ Chí Minh được nâng từ 
2% lên 5% tAo cảm giác lãi suất 5X 
là cao; nhưng năm 1959, người gửi 
quen với lãi suất tiền gửi cae ê — ÍiêX 


(4) 'Pheo bài giảng của giáo sw Tenaert 


Khoa kinh tế Trường dại học tầng kẹp CHĐC 
Đức và theo Trung tâm đào tạo nghiệp vụ 
Ngắn hàng CÝPB của Pháp 

(9) Theo số Hiệu khe sải ở các lhận văn 
tốt nghiệp của sinh viên 


trước đó của các hợp tác xã tín dụng, 
ngân hàng lại đầy lên tới ®— 13%, 
cho nên đến Í tháng 7 hạ xuống 5= 
7% người ta vẫn cảm thấy là thấp. 
Nhưng vì là yếu tố tâm lý nên nó chỉ 
có thề tác động trong một thời gian 
ngắn khoảng mươi ngày đầu tháng ?, 
sau đó thực tế cho thấy khó đâu tư 
vào mgảnh nào vừa chắc chắn vừa có 
tỷ suất lợi nhuận cao hơn nên dần đà 
ho vản gửi vào nhiều hơn là rút ra, 


Hai là, năm 1985 chưa có các tỒ 
chức tín dụng ngoài hệ thống ngàn 
hàng như hiện nay. Các hợp tác xã 
tín dụng và trung tÂm tín dụng mọc 
ra như nấm sẵn sàng bút tiền gửi với 
lãi suất cac hơn 7Ã. vì các tỞ chức 
tín dụng này có ưu thế bơn hẳn ngân 
hàng trong việc cho vay các đơn vị 
kinh tế và cá nhân có tý suất lợi 
nhuận cá biệt cao hơn hẳn do trốn 
thuế và đầu cơ. Khảo sát ở n›ột số 
ngân hàng phía Nam cũng đủ thầy 
ngay là các đơn vị dâm vay với lãi 
suất thỏa thuận tới 8 — 9% phần lớn 
là các đơn vị xuất nhập khầu và chỉ 
có eác ngân hàng ở biên giới mới để 
tạo đầu raVà lãi nhiều eòn các ngân 


làng ở nội địa rất khó tìm được người 


vay với lãi suất cao như vậy. Tôi 
cũng không phủ nhận là có một số xí 
nguiệp quốc đoanh cônz nghiệp và 
nông nghiệp ván vay với lãi suất cao 
được Vì lẽ đơn giản là họ có lợi 
nhuận siêu ngạch cao hơn mức lợi 
nhuận bình quân, và thực ra họ chỉ 
vay 15 — 20% so với tồng nhu cầu vốn 
lưu động. Nhưng nhìn chung thì đa 
số các đơn vị sẵn xuất không thề chịu 
đựng nồi lãi suất thỏa thuận cao gấp 
nhiều lần !ãi suất của thế giới như 
vảy. Bẻi lẽ đơn giản là chúng ta 
không thể nào nhắm mắt tự phong cho 
clrúng tA là kinh doanh giỏi nhất thế 
giới, nên có tỷ suất lợi nhuận cao 
nhất thế giới, đủ sức chịu đựng làn 
roi » li suất cao gấp 10 - 12 lần thế 
giới được. Sự thật đau buồn vân chỉ 
là những tồ chức kinh doanh lậu thuế 


mới cỏ tỷ suất lợi nhận cao như vậy- 
Còn những xí nghiệp giỏi có lợi nhuận 
siêu ngạch ta nỡ lòng nào dùng lãi 
suất cao tước bỏ bớt kết quả mà bọ 
xứng đáng được hưởng trọn ven. 


Ba là, bên cạnh các tò chức tín 
dụng còn có các tồ chức không có giấy 
phép kinh doanh tín dụng nhưng vẫn . 


- ngang nhiên nhận tiền gửi của người 


dã với lãi suất cao hơn lãi suất tiền 
gửi tiết kiệm của ngân hàng. Tôi cho 
rằng người dân gửi tiền vào quỹ của 
các !tồ chức tín dụng và ngân hàng 
được bảo đảm tuy gián tiếp nhưng 
chắc chắn bằng tài sản thế chấp của 
các đơn vị và cá nhân vay vốn ngàn 
hàng và các tổ chức tín dụng đó. Vì 
vậy các tồỒ chức không có đăng ký 


kinh doanh tín đụng chỉ có quyền 


huy động cô phần trong giới hạn đã 
đăng ký khi thành lập công ty cô 
phản. Nhận tiền gửi tiay cho cồ phần 
là họ đã lợi đẹn+ sơ hở của các văn 
bản pháp quy hiện nay đồ vừa tước 
bỏ quyền lợi cỗ đèng của người gửi 
vốn cho họ kinh doanh, vừa trên tránh 
sự kiêm soát của ngân hàng nhà nước 
về kinh doanh tín dụng. Họ còn dễ 
dàng lậu thuế, vì không ai biết được 
lượng tiền gửi họ huy động được là 
bao nhiêu và kinh đoanh vào những 
ViỆc gÌ, có nàm trong giãy phép kinh 
doanh hay không? Người dân gửi 
liền vào lỗ chức đó luôn luôn nơm 
nớp mất sạch -tài sản khi tô chức đó 
sập tiệm vì kinh doanh thua lỗ hay 
bị bất khi phạm pháp trong kinh 


dcanh. ( 


Bốn là, nước ta vừa thoát thai 
khỏi chế độ phong kiến nên nạn cho 
vay nặng lãi còn tồn tại với lãi suất 
CAO, YưỢI quá tỷ suãi lợi nhuận bình 
quân và người dân phan nào quen 
với mức lãi suất nặng đó. Đây cũng 
là điều kiện đề các hợp tác xã tín 
dụng và tỒ chức tín dung khác dễ cho 
vay với lãi suất cao và dù số vốn chỉ 
chiếm khoảng 1í — 15X thị trường 
vốn. họ ván duy trì được lãi suất 
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cao đề gây trở ngoại cho việc hạ lãi 
suất ngàn hàng hướng vào việc chống 
giảm phát 


Tất cả những điều phân tích trên 
đây đều là những giả thuyết tuy có dựa 
vào tình hình thực tế khách quan nhưng 
mới chỉ là những hiện tượng quan 

- sát được, những số liệu khảo sát được 
ở một vài tỉnh, vài xí nghiệp nào đó. 


Khoa học luôn luôn đòi hỏi phải, khảo: 


sát rất công phu. Ví dụ như LÝ suất 
lợi nhuận bình quân vốn là giới hạn 
tối đa của lãi suät, nhưng chưa có 
một cơ quan nhà nước nào đứng Ta 
khảo sắt xem ở ta tỷ suất đó là bao 

_nhiêu ở hầu hết các xí nghiệp vã LồỒ 
chức kinh tế trong nước ? Nếu nÌrư 
cuộc khảo sắt thực sự khách quan đó 
chỉ ra rằng tỷ suất đó có cao hơn thế 
giới thực do lương thấp chẳng hạn, 
thì nước ta có thê duy trì một mức 
lãi suất cao hơn thế giới đề hút ngoại 
tệ đầu tư phát triền kinh tế. Như 
nước Mỹ năm {1961 nâng lãi suất lên 
20% trong khi tỷ lệ lạm phát của họ 
năm đó là 10,8X' (10), như vậy lãi 
suất thực của bọ là 9,3%, gấp rưỡi 
các nước châu Âu. Chỉ với mức lãi 
sua gấp rưỡi như vậy họ đã hút được 
190 tỷ USD tư bản lưu động của châu 
Âu. Mặc dù các nước châu Âu đã phải 
nắng lãi suất lên 17 — 18 đề tự vệ 
trong cuộc chiến tranh: của những lãi 
suất nšm đó (nhưng chỉ đến cuối năm 
họ đã kéo xuống còn có 123% (11). 


Tôi cho rằng ngân hàng có thê tồ 
, chức cuộc khảo sát này vì đó là trách 
nhiệm trực tiếp của ngân hàng, hơn 
nữa ngân hàng có điều kiện làm 
việc này do các xí nghiệp, tò chức 
kinh tế nào cũng có cán bộ tín dụng 
theo đði. Ngân hàng cũng nên trích 
vài phần trăm lợi nhuận dành cho 
quỹ nghiên cứu khoa học và (tạo điều 
kiện vật chất cho các trường trong 
ngành tham gia nghiên cứu bởi: vì 
chúng ta không thê nói rằng thế giới 
đã có rất nhiều sách viết về lạm phát 
và ngân hàng đề lại sa vào giáo điều, 
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(10) Thông kê niên giảm Quỹ 


⁄ 
cứ đọc sách rồi làm theo một cách 
máy móc. Bài toán của Việt nam phải 
do chính những noi Việt nam giải 
quyết lấy. 


Với việc tiếp thu kinh nghiệm của 
nước ngoài, cộng với việc phân tích 
thị trường vốn như trên, Nhà nước ta 
cần giải quyết cấp bách vấn đề lãi 
suất. Bởi vị tình trạng thiêu phát đã 
được thực tế thị trường khẳng định và 
cuối cùng chỉ số giá cá chính thức của 
cơ quan thông kê tháng 6-1989 cũng 
đã che con số — 0,7%. Ở thành phố 
Hỗ Chí Minh đã *chính thức? chấp 
nhận thiều phát đủ còn rất xa mức 
độ lên giá của đồng tiền so với vàng 


- với đô la và với nhiều hàng hóa khác. 


Nếu duy trì lãi suất thực cao gấp 12 đến 
20 làn thế giới sẽ là tiếp tục liều 
thuốc rất cao đề chống lạm phát trong 
khi lạm phát đó đã chấm đứt. Vì vậy 
dù mới ở dạng phân tích theo giả 
thuyết, tôi vấn mạnh dạn đề nghị các 
giải phúp sau đây: 

1) Nên tiếp tục hạ dần lãi suất 
tiền gủi, không ngại có ý kiến cho 
rằng thay đồi xoành xoach lãi suất là 
sai. Ngay các nước tư bản phát triền, 
họ cũng thay đổi lãi suất hằng tháng. 

Chúng ta cần quyết tâm hạ dần lãi 
suất tiền gửi tiết kiệm xuống dưới 
mức lãi suất cho vay 'đề tránh đưa 
ngân hàng trở lại bao cấp bằng bù 
lỖ. Yếu tố tâm lý có thề gây ra việc 
rút tiền gửi tiết kiệm ào ạt nếu như 
văn còn các tÖ chức khác thu bút tiền 
gửi với lãi suất cao hơn. 


2) Buộc các tỒ chức tín dụng khác 
phải hạ lãi suất tiền gửi theo và 
nghiêm cấm họ nhận tiền gửi của các 
cơ quan đoàn thề ; nếu họ không chấp 
hành, du là bằng các hình thức che 
đấu như tịng quà cho người gửi, ta 
sẽ phạt thật nạng, nếu họ còn tái phạm 


tiên tệ quốc 
tế IMP 10Á* 

(11) Nem : Chủ nghĩa :ư bản hiện đẹi của Viện 
sỉ A.G. Mi-len-cốóp, Nxb Chinh trị văn hóa 
Mát-xcơ-va, 19A5, tr. 191 (bảng 4) 


tìì ta rút giấy phép kính dđcauh 
đề giz thật nghiêm lệnh hạ lài suất, 


3) Nghiêm cấm các tô chức khêng 
đăng ký kinh doanh ïín đd:nư nhận 
tiền gửi của đồn cư và các tô chức 
kinh t? khác. Họ chỉ được quyên huy 
động vốn cô phần và phải đăng ký, 
công bố công khai mức cô phần dược 
phép huy động trong phạm ví và quy 
mô kinh doanh được phép. 

4) Đưa các tŠ chức hợp tác xã tín 
dụng trớ về đúng vị trí và chúc năng 
của nó là huy động và cho vay vốn 
trong xí viên và kinh tế tập the đồng 
thời chống cho vay nặng lãi. Cần quy 
định phạm vi cho vay của các hợp 
tác xã tín dụng; ví dụ như không 
được cho vay hàng nhập khầu, tiến 
tới không được cho các xỉ nghiệp đã 
vay ngàn hàng vay thêm vốn nếu 
không có hàng hóa thế chấp ngoài số 
đã dùng làm bảo đảm cho nợ vay 
ngân hàng. Ngân hàng phải có trách 
nhiệm huy động đủ vốn đề cho các 
xí nghiệp quốc doanh và tô chức kinh 
tế vay theo nhu cầu căn thiết. Cần 
đặt văn đẻ tại sao hợp tác xã tín 
dụng suy động dược vốn nhiều như 
vậy rà ngÂn hàng khôug huy động 
được ? Cần giao chỉ tiêu huy động 
tiên gửi tiết kiệm bình quân đầu 
người đồng thời nàng lãi suất cho 
way của ngân hàng nhà nước đối với 
ngàn hàng chuyên doanh lén cao lợn 
mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm và áp 
dụng mức lãi suất cao hơn một bạc 
nếu ngân hàng chuyên doanh đó không 
đạt chỉ tiêu huy động tiền gửi tiết 
kiệm tính theo đầu người. 

3) Xóa bỏ các ngàn hàng tư và cả 
các hợp tác xã tín dụng hoạt động 
thực chất như ngân hàng tư. Đừng 
quên chủ nghĩa Mác — Lê-nin đòi hỏi 
phải quốc hữu hóa ngàn hàng ngay 
khi cách mạng xã hội chủ nghĩa thành 
công. 

6) Trừng phạt thật nặng việc trốn 
thuế nhập khầu và những cán bộ Ìao 
che cho việc trốn thuế này vì hàng 


nhập lậu vừa tàn phá sẵn xuất troiug 
nước vừa nâng lãi suát cho vay ở tị 
trường, ngăn cần việc hạ thấp lãi suất 
đề chống thiều phát, ngăn ngủa téi 
lạm phát. 


7) Khôi phục nguyên tắc cho vay 
có mục đích, eó kế hoạch của tín dụng 
xã hội chủ nghĩa đề kiềm chế việc 
cũng cấp vốn cho nhặạp khầu tràn 
lan. Ngay ngàn hàng quốc gia chế độ 
cũ năm (19⁄4 cũng đã có bi¿n pháp 
« hạn chế tín dụng nhập cảng chỉ được 
tài trợ tới 50X (12). Chả lẽ ta lại «tứ 
sản hóa hơn cả giai cấp tư sản », chạy 
theo lợi nhuận tối đa đến mức bất 
chấp người vay muốn đùng vốn vaVv 
đề làm hại đất nước cùng được hay 
sao? ,Tôi có cảm giác như bộ phân 
lớn guông máy tín dụng hiện ray hầu 
như lao vào huy động vốn lãi suất 
cao đề cung ửng vốn cho bọn đầu cơ 
“chuyên làm từng «phi vụ? ngắn nguày- 
và cho việc nhập khầu tràn lan. lât 
nước sẽ đi đến đâu, nếu thị trường 
vốn chỉ nhằm vào lợi nhuận hư vậy $ 


Tỉnh trạng thiêu phát đã được 
Trung ương Đảng, Hội đồng bộ trưởitg 
và Quốc hội nhận ra qua việc nhạn 
định những khó khăn mới nảy sinh 
sau thing lợi kỷ điệu chấm dứt cơn 
sốt lạm phát chỉ trong vòng vài bà 
thắng (theo tôi là từ tháng 3-1959 khi 
chỉ số giá 12 mặt hàng chỉ còn 0,1Ấ). 
Nhưng tôi cản thấy hình như ta chưa 
muốn gọi đúng tên các khó khăn đó 
là thiêu phát như mấy thập ký trước 
chúng ta kiêng ky từ «lạm phátas. 
VÌ vậy tôi cảm ơn đóng chí Kỷ đã 
đồng tình với tôi là có thiểu phát. 
Vậy thì vấn đề tiếp theo là cần xác 
định rõ liều lượng vừa dúng của các 
giải pháp. 


3—Thử tính toán liều lượng của các 
giải pháp chống thiêu phát và ngăn 
ngừa tài lạm phát. 


(12) Phúc trình thường niên năm 1924 của 
Ngắn bàng quốc giá Viêt nam, chế độ cũ 
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3.1. Về mức độ chống thiêu phát. 

Thiều phát được biền hiện ra ngoài 
bằng sự lên giá của đồng tiền so với 
vàng, với ngoại tệ và với các hàng 
"hóa khác. Với vàng, tiền ta lên giá 
trên hai lần so với giá vàng sụt còn 
non nửa, với đồ la tiền ta lên giá 
uần gấp rưỡi so với giá đô la xuống 
từ 6000đ đến 4000đ, với hàng hóa 
-thì chỉ số chung còn đang phải xem 
xét lại cách tính cả về phương pháp 
luận và cách tính cụ thề, nhưng tiền 
lên giá so với từng mặt hàng có nghĩa 
là người sản xuất ra thứ hàng đó tự 
nhiên bị lỗ không phải do kinh doanh 
kém. Như gạo giảm giá 15X đến 235% 
đâu có phải do chất lượng. do hàng 
nhập chén ép như đối với bàng công 
nghệ phầm. Vậy là tự nhiên do các 
đơn thuốc chống lạm phát quá liêu 
lượng nông đân lỗ 15% —”35 đến mức 
làc đác có nơi trả ruộng khoán. 

Vậy thi chống thiều phát, trước hết 
là phải chống lỗ do tiền lên giá, nghĩa 
là phải phát hành thêm tiên ra làm 
sao đề giá hàng trở lại mức ban đâu 
khi chưa hạ. Như vậy thời điềm chuẩn 
nên chọn là giá cả hồi thắng 3-1989. 


Quan điềm này chắc chắn bị nhiều 


người không đồng tỉnh như đã từng 
không đồng tình với bài tôi viết trên 


Tạp chỉ Cong sản số 6-1988, vị tầm lý ' 


thông thường ai cũng cho rằng tiên 
ˆ lên giá là tốt chứ sao. Vì vậy tôi thấy 
cần tính cụ thề cái hại của tiền lén 
giá quả mức như sau: 


— Giá vàng bạ nên hàng nhập lời 
gấp đôi trước đây, như một xe cúp 
trước bán một lượng vàng nay bán 
1,4 lượng, người mùa bằng tiền văn 
cảm thấy rẻ nhưng người nhập khâu 
đã lãi thêm 4 chỉ. 

— Giá đô la hạ là hàng xuất khâu 
bị lên giá ở nước ngoài. Như giá một 
mặt hàng 6 0068 trước đây bán 1USD 
nay giá đô la hạ còn có 4 009đ sẽ phải 
bản lên 1,5 USD mới thu về 6009đ 
như cũ. Hàng xuất đát gấp rưỡi (ÃI sẽ 
bị ế, nếu hạ giá sẽ bị lõ. Ngược lại 
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hàng nhập giá 1 USD trước đây bán 
6 000đ nay bán 5 090đ vẫn Iãi hơn trước 
đây 1 000đ. (Tính chỉ 1¡ thì phải ke đến 
cả mức hạ giá hàng trong nội địa như 
gạo hạ giá 15%, đô la hạ giá 33%, 
chênh lệch lỗ hay giảm lãi là 33% — 
15% = 185Ã!. 


Như vậy giữa 3 loại giá: vàng, đô 
la, hàng hóa thì giá vàng và đô la thể 
hiện sự mắt giá hay lên giá đối ngoại 
của tiền ta, còn giá hàng hóa trong 
nước thề hiện sự mất giá hay lên giá 
đối nội của tiền ta. Nếu mức độ lên 
giả đối ngoại của tiền ta cao hơn mức 
độ lên giá đối nội (đó là tình trạng 
hiện nay của chúng ta) thì xuất khầu 
sẽ khó khăn vi giá làng xuất của ta 
sẽ lên giá Ở nước ngoài và nhập khầu 
sè được kich thích,(tỉnh trạngnày cũng- 
diễn ra ở Mỹ sau năm 1961 khí đông 
đô la lên giá đối ngoại dàn đến làn 
sóng du lịch của đân MỸ ra nước 
ngoài đề « tham quan » các của tàng 
và vét hàn mang về nhận khâu vào 
trong nước Mỹ). Vì vậy, khi dưa giá 
hàng trở lại trước lúc thiều phát đẻ 
xóa hậu quả của thiểu phát cần đưa 
giả vàng, giá đò la lên cao hơn mức 
lên của giá vàng trong nước.. 


Điều này, lôi nghĩ rằng thực hiện 
tương đối để bởi giá vàng và đô la 
thường lên giá nhiều bơn trong lạm 
phát nên tát yếu và thực tế đã xây ra 
là nó phải hạ nhiều hơn trong thiều 
pbát. Như vậy, nếu fa đua giá gạo lên 
15% clo ngang mức trước khi thiêu 
phát thì cần đưa giá vàng, đê la trở 
về gần với gi\ đầu năm 1989 cùng đủ 
đat yêu cầu nâng cao hơn giá gạo. Cụ 
thề là giá đô la đưa lén 48004, giá 
vàng lên 220 000đ/chỉ đến 250 809đ/cht 
là khoảng 30% cũng đủ eao hơn 52 
miic đứa piá sao lên 1526. Mức độ tăng 
nếu báo cảm khêng qua 42% một tháng 
sẽ khôn; gáy tâm lý đồ xê đi mua 
vàng đầy gia vàng lên quá mức ta dự 
kiến, vì người mua buộc phải mua 
vàng theo giá bán của cửa hàng (ví 
dụ là 18 000đ ngày 5-;-1969 theo báo 
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Sài gòn giải phỏng) và khi bán lại 
phải theo giá mua vào của họ (là 
180608đ cùng ngày 5-7-1969, chênh 
lệch giả mua — bán là 8 000đ = 1,2). 
Giá vàng tăag dưới 4Ã mà dùng vàng 
thay tiền cho khỏi bị thiệt vì tiền 
mất giá thì thực tế lại bị lỗ ít nhất 
0,25X chưa kề còn bị cân thiếu, đánh 
. giả vàng sụt tuôi v.v. Giữ được mức 
tăng giá vàng dười 43% tháng, như 
vậy là loại trừ được tâm lý đầy tốc 
độ lưu thông tiền tệ (V) tăng lên làm 
giảm Ke và gây bùng nồ lạm phát. 


3. 2 Yề mức độ ch: ngân sách 


Hàng ra lưu thông tăng thị tiền 
(Kt) cũng phải tăng theo tương ứng. 
Vì vậy thiều phát là một dịp đề bù 
đắ p thiếu hụt ñgân sách mà không phân 
phối lại thu nhập quốc dân như khi 
lạm phát. VÌ vậy, ngân sách có thề 
vayv ngàn hàng bằng cả nguồn vốn 
huy động tăng thêm và cả nguồn vốn 
phát hành thêm (nguồn này cũng vẫn 
phải tính lãi). Nên nhân địp này đề 
trang trải hết nợ lương, nợ hàng xuất 
khầu. 


3.3 Về mức tăng vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản 


Tăng đầu tư xây dựng cơ bản là 
biện pháp tăng nhu cầu có khả năng 
thanh toán của người lao động đề vừa 
chống thiều phái vừa chống thất 
nghiệp. Không nên đề tình trạng cầu 
đường hư không sửa vi thiếu hụt ngân 
sách rồi sau này lại phải chỉ tồn kém 
gấp nhiều lần. Điều này cũng nằm 
trong mục chỉ ngân sách nhưng có 
thêm cả phần phát hành thêm đề cho 
vay xây dựng cơ bản. Vấn đề cơ bản 
là phải tính toán được lượng tiền cần 
thiết cho lưu thông (Ke) theo mức 
tăng hàng hóa trên thị trường (H) và 
mức giảm tốc độ lưu thông tiền tệ (CV). 
Từ đó, mới có thề tính toán được 
mức phát bành thêm tiền vào lưu 
thông sao cho vừa đủ liều lượng đề 
&hốn g thiều phát mà không gây ra 
tái lạm phát. 


3. 4. Yề liều lượng giải quyết lượng 
vốn thiếu cho sản xuất kinh deanh. 


Tỉnh trạng thiếu vốn cho sản xuất 
kinh doanh đã kéo dài chủ yếu do 
nguyên nhân chủ quan: 


— Chủ trương giảm dư nợ của các 
xí nghiệp vay vốn trong lúc nguồn 
vốn tăng lên là không có cơ sở lý 
luận và thực tiễn. Lý do chỉ là vì đã 
đề dư nợ vượt mức kế hoạch này phải 
giảm xuống. Ngav trong điều kiện 
lạm phát nếu nguồn vốn huy đệng 
tăng lên văn có thề tăng dt nợ tương 
ứng vì việc làm - này không hề làm 
tĩng nguồn vốn phát hành. Nay trong 
điều kiện cơn sốt lạm phát đã chấm 
dứt và đi quả đà sang thiêu phát mà 
vẫn lấy kế hoạch cũ làm cái mốc đề 
ép dư nợ xuống là kiều tư duy xơ cứng, 
lăắy duy ý chí thay cho sự nhận định 
tình bình mới nảy sinh đề điều chỉnh 
kịp thời kế hoạch. 


— Lãi suất tăng quá liều lượng nên 
nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm tăng 
minh mà nhiều xí nghiệp không đám 
vay. 

— Kỳ hạn nợ áp đặt ở mức quá ngắn 
(phần lớn là 1 thăng) mà vẫn dựa vào 
đó đề buộc xí nghiệp phải trả nợ 
quá hạn. 

Điều này đồng chí Kỷ đã đồng tình 
với tòi ở càu e xí nghiệp thiếu vốn, 
còn ngàn hàng thừa tiền mà không có 
ai Vay ». 

Vì vậy, căn tăng dư nợ song song 
với việc nâng cao hiệu quả của vốn 
vay ngân hàng bằng cách tích cực thu 
hồi nợ đọng trong hàng hóa ứ đọng, 
trong nợ nần chiếm dụng của nhau 
dây dưa đề lấy vốn đó cho vay các 
xí nghiệp làm ăn có biệu quả, tiêu thụ 
được sản phầm. Như vậy sẽ không 
trở lại bao cấp như đồng chí Kỷ đã 
nêu ra. 

Mức tăng dư nợ tùy thuộc vào mức 
hạ lãi suất tiền gửi tiết kiệm cho phù 
hợp và tiến tới thấp hơn lãi suất cho 
vay thông thường. Hiện nay số dư 
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tiền gửi tiết kiệm nước ta tính bình 
quản theo đầu người chỉ đạt hơn Í 
đô la, tính cả các tồ chức tín dụng 
Khác cũng chỉ gần 2 đô la, trong khi 
người Nhật đạt bình quản 47 161USD 
tương đương 1,5 lần số thu nhập binh 
quản Í năm, ở CHDC Đức cũng 1.5 
lăn như vậy. Như vậy nếu cho vay 
ra không bị hạn chế vi lãi suất thỏa 
thuận quá cao, mà ta đạt được mức 
bình quân gửi tiết kiệm là Í năm thu 
nhập, tức là khoảng 200 đô ¡a thì 
chúng ta đã có thề có nguồn vốn 
gấp 100 lần hiện nav. Với lãi suất 
“một giá”, không phải «mua ® 7X, 
bán 3,5% như hiện nay, sẽ không Sợ 
thiếu vốn cho sẵn xuất nữa, và cũng 
không còn cái cảnh đồn vốn lãi suất 
.‹cao cho tư nhân- và nhập khầu. 


Tất cả những giải pháp trên đây 
chỉ có khả năng thực hiện tốt khi 


/ 
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chúng ta thống nhất được nhận định 
là ta đang bị thiều phát, chứ không 
mơ hồ như câu viết sau đây của đồng 
chí Kỷ: *Đó cũng chính là những 
giải pháp giảm dđần giảm phát”. 
tiếp tục chống lạm phát có hiệu quả 
hơn. Viết như vậy có thề gây hiều 
lầm là vừa chống thiều phát, vừa 
chống lam phát vốn là 2 hiện tượng 
trái ngược nhau không thề diễn ra 
đồng thời được. Theo tôi nên viết là 
qvừửa ngăn ngửa tái lạm phát » sẽ 
chính xác hơn. Mọi người đều biết 
rằng chữa thiêu phát dễ hơn nhiều 
so với chữa lạm phát, vì chỉ cần đưa 
tiên ra lưu thông theo hướng nào cho 
có hiệu quả hơn cả. Cái vướng là về 


- tư tưởng không dám nhận là đã thiều 


phát. Rất mong sự trùng hợp giữa 2 
bài báo về trạng thải thiểu phát sẽ 
góp phần đưa chúng ta nhanh chóng 
"chấm đứt nó. 


NHÌN LẠI VÀ TIẾP. TỤC... 
(Tiếp theo trang 28) 
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nhận đúng về chủ nghĩa xã hội mà 
Mác đã dự kiến. 


Tóm, lại. theo tôi hệ thống 6 quan 

điềm trên đây là cơ sở đề chúng ta 
_ hình dung chủ nghĩa xã hội và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội theo lối mới— 
hiện đại, khác với lối.cồ truyền, lạc 
hậu. Những quan điềm trên đảy là có 
tính cơ bản, cần phải tiếp tục nghiên 
cứu clio sâu sắc, toàn điện đề làm cơ 
sở lý luận cho cương lĩnh mới của: 
_ Đẳng ta về xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong thời kỷ quá độ ở nước ta. Chủ 
nghĩa xã hội dù đa dạng trong hình 
thức, cách thức, bước đi như thế nào 
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chăng nữa thì cuối củng cũng phải 
đạt đến một điềm không thề thiếu 
được là lực lượng sản xuất, năng suất 
lao động và đời sống phải cao hơn 
chủ nghĩa tư bản, con người được giải 
phóng, tự do, dân chủ hơn nhiều so 
với chủ nghĩa tư bản, mà quan hệ 
sản xuất chủ yếu là công hữu, không 
có bóc lột. Đó là một xã hội vì cor 
người và do con nưười,con ngườa 
phát triền năng động, loàn diệu đề từ 
đỏ dăn dăn chuyên sang chủ nghĩa 
cộng sản. Không phải chỉ là chủ nghĩa 
cộng sản, mà chủ nghĩa xã hội cũng 
phải cao hơn, văn minh hơn chủ 
nghĩa tư bản rồi. 


Nghệ thuật và hàng hóa 


GHỆ thuật có phải là hàng 
hóa không ? Câu hỏi đó trước 
đây ít ai đặt ra. nhưng hiện 
"nay đang được không I người 
quan tâm. 


Trong công cuộc đội mớ!, hoạt động 
kinh tế nồi lén hàng đầu, hạch toán 
kinh đoanh đang chỉ phối sự suy nghĩ 
của nhữn: rngười làm công tíc quản 
lý xã hội, những tập thè và cá nhân 
người lao động. Thái độ của xã hội 
đối với hàng hóa dã khác trước, Xã 
hội khuyến khích san xuất và lưu 
thông hàng bóa. Mặt khác, do Lạn chế 
của ngàn sách nhà nước, chỉ phí dành 
cho các hoạt động văn hóa, ngnệ thuật 
quả ít, nên nhiều hoạt động văn hóa 
phải tìm cách tự trang trải mọi 
kioản chí phí. Bối cảnh đó cũng thúc 
đầv người ta coinghệ thuật như một 
hen hóa, Nhưng có nên coi nghệ thuật 
eœnir Chỉ là một hàng hóa như mọi thứ 
Fàng hẻa cháo NXLhông? 


Cho đến nay ở nước !A cũng như Ở 
r:' .ầnu nước xÃ hội chủ nghĩa khác 
ca có ai khang định một cách công 
kỉ ai túc phầm nghệ thuật cũng là một 
11:17 hàng hóa, nhưng trong hoạt đông 
thực Trên thì nhiền tê“ phầm nghệ 
ttu¿! đã bị coi là hàng hóa. Cứ nhìn 
vào tình traạnøz xuút bản sách báo, các 
tụ điềm chicu báng hình ví đè ồ v,v. 
£:ịn đây thị thĩy nghệ thuật đang Lrở 


TRẦN VĂN BÍNH * 


thành món hàng niằnn thu lợi nhún 
khá cao. Tình trị: g đó gây nên những 
mất mát to lớn trong đạo đức tình 
thần của xã hội. Và xã hội đã phải 
lên tiếng, 

Văn dc nghệ thuật có phải là hàng 
hóa không, ki:ông còn là vấn để thun 
túy lý luận, mà đã trở ti:áành vấn đề 
thực tiễn bức xúc. 


Tác phầm nghệ thuật cũng là kết 
quả lao động cũa con ¡ gười, được vậi 
thê hóa thành những sản phẩm cụ thề, 
có thề đem trao đòi và sử dụrự. Cũng 
như bất cứ sản phàm bàng hóa nào 
khác, n¿i:ệ thuật cc người sẵn xuất, 
n.ười lưu thòng phản phỏi và người 
tiêu thụ. Một nhà văn lúc sáng tíc tuy 
không nhằm mục đích kiếm sống. 
nhưng anh ta phải sống bằng tiền 
nhuận bút, kết qua lao động của anh 
ta. Nhà xuất bản khiin một cuốn sách 
cũng phải nhằm vào công chúng sẽ 
tiêu thụ sản phẩm đó. Về phương điện 
nay tác phạm nghệ thuật không khác 
mãy so với các sản phảm hàng hóa 
khác. Nhưng những giống nhau đó chỉ 
là ở bề ngoài. Tác phầm nghệ tlmật 
chứa đựng nhiều nhàn tố bản chút 
phân biệt nó với bất cứ sản phim 
hàng hóa nào khác. 


* Phó giáo sư, Phó trưởng Khoa văn hóa 
xã hội chủ nghĩa, Hẹc viện Nguycn Ái Quốc 
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Một sản phầm trở thành hàng hóa 
khi nó được sản xuất ra nhằm trao đôi 
trên thị trường và đáp ứng nhu cầu 
của người tiêu thụ. Nhu cầu của con 
. người gồn, có nhu cầu vật chất và 
nhu cầu về tỉnh thần. Trong số các 
nhu cầu vật chất thì quan trọng nhất 
là nhu cầu ăn, mặc, ở, đi lại. Đại bộ 
phân hàng hóa tiên thị trường nhằm 
đáp ứng những nhu cầu đó. Cũng có 


những sản phầm hàng hóa mang tính. 


chất tỉnh thần và đáp ứng những nhu 
- ầu tỉnh thân, thí dụ các bằng phát 
minh. sáng chế, các loại vi đê ô ra đi ô 
cát xét, tỉ vi, máy quay phim..., nhưng 
ngay cả những sản phầm hàng hóa này 
cũng chỉ là những phương tiện kỹ 
thuật giúp con người đạt hiệu quả 
tốt hơn trong lao động vật chất và 
lao động tỉnh thần, Bản thân những 
sàn phầm hàng hóa này là cần thiết đề 
con người tồn tại và phát triền, nhưng 
chúng không thề tạo nên giá trị 
đích thực cho con người sử dụng 
chúng. Nói cách khác, giá trị của con 
người không được đo bằng nhũng sản 
phàm hàng hóa mà con người đó có, 

Tác phảm nghệ thuật thi khác. 
Người ta đến với tác phầm nghệ thuật 
không phải đề thỏa mãn những nhu 
cầu vạt chất. Đến với nghệ thuật trước 
hết là đến với cái đẹp. Khát vọng 
vươn tới cái đẹp, sáng tạo theo quy 
luật cái đẹp, đó là phầm chất đặc biệt, 
tối cao của con người. Lịch sử còn 
ghi lại câu chuyện nhà thơ cách mạng 
Hen-rich Hai nơ, bạn thân của C. Mác, 
những nàìm cuối đời sống tại Pa-ri 
trong cảnh ốm đau. Ngày cuối cùng 
của cuộc đời, khi cảm thấy khó sống 
thêm được nữa, H. Hai-nơ đã lê tấm 
thân tàn đến bảo tàng Lu-vrơ với 
hy vọng: được ngắm nhìn cải đẹp do 
con người fạo ra một lần nữa trước 
khi từ giã cuộc đời. 


Củng với khát vọng về cái đẹp, con 
người đến với nghệ thuật còn là đề 
thỏa mãn những nhu cầu hiều biết, 
khám phá và sáng tạo, Các tác phầm 
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nghệ thuật giúp con người hiều thêm 
đồng loại và hiều thêm bản thân minh. 

Chính vi vậy các tác phầm nghệ 
thuật góp phần làm phong phú thêm 
đời sống tính thần của con người, 
phát huy những khát vọng và tiềm 
năng sáng tạo ở mỗi con người. Với. 
lý đo đó, nghệ thuật chân chính tác 
động 'trực tiếp tới bộ mặt tỉnh thần 
đạo đức của con người. Đúng như báo 
cáo chính trị tại Đại hội VI của Đảng 
đã chỉ rõ: “Không có hình thái tư 
tưởng nào có thề thay thế được văn 
học và nghệ thuật trong việc xâv dựng 
tỉnh cảm lành mạnh; tác động sÂu sắc 
vào việc đồi mới nếp nghĩ, nếp sông 
của con người P (1), Tác động đó phân 
biệt các tác phầm nghệ thuật với vô 
số các sản phầm hàng hóa trên thị 
trường. Các nhu cầu vật chất của con 
người dù có mang Ít nhiền màu sắc 
đân tộc, ví dụ cách ăn, cách mặc... 
nhưng đó vẫn là nhu cầu chung của 
mọi con người, mọi đân tộc. Các sản 
phim đáp ứng những nhu cầu đó có 
thề được sử dụng ở bất cứ chẽ độ xã 
hội nào, vì thước đo giá trị của những 
sản phầm đó là trình độ kỹ thuật. 
Nhưng đối với các sẵn phầm nghệ 
thuật thì phức tạp hơn. Nhu cầu về 
tình tần nói chung và nhù cầu vỀ sự 
biều biết. sự sáng tạo nói riêng phụ 
thuộc vào trình độ phát triền các năng 
lực bản chất của mỗi con người, là 
thước đe trình độ phát triền của mỗi con 
người cũng như của mỗi dân tộc. Vị 
vậy nhu cầu và khả năng thưởng thức 


, (Ác giá trị nghệ thuật đòi hổi ở mỗi 


người một -frình độ văn hóa nhất định. 
Một người có trình đỏ văn hóa thấp 
(theo nghĩa văn hóa là trình độ phát 
triền những năng lực bản chất người) 
vần có thề có nhu cầu sử dụng những 
tiệm nghị hiện đại trong đời sỐng, 
nhưng người đó khó mà có nhu cầu 
và khả năng thưởng thức các giÁ trị 


(1) Văn hiện Đại hội VĨ, Nxb Sự thật, Hạ 
nội, 1987, tr, 128139 


nghe thuật. Các Mác đã từng nói: đối 
với lỗ tai không sành âm nhạc thì 
một bản nhạc hay nhất cũng mất hết 
giá trị. @Nếu-anh muốn hưởng thụ 
nghệ thuật, thì anh phải là con người 
dược giáo dục về nghệ thuật? (2), 
Nhưng đó mới là một khía cạnh của 
vấn đè. Còn khía cạnh thứ hai khá 
quan trọng. Trong nhu cầu và thị hiểu 
vẻ nghệ thuật luôn tồn tại hệ tư tưởng. 
Hệ tư tưởng đó được định hướng cho 
sự thương thức và đánh giá các giả 
trí nghệ thuật. Vì vậy từ các liệ tư 
tưởng khác nhau người fa sẽ có những 
cách đánh giá khác nhau về một tác 
phám nghệ thuật, 


Những điều nói trên giúp ta phân 
biệt sư khác nhau giữa các sản phầm 
hàng hóa và các tác phầm nghệ thuật. 
Các sản phầm hàng hóa nhắm phục vụ 
những nhụ cầu vật chất của con người 
có thê lưu thông trên mọi thị (rường, 
đối với mọi đân tộc. Vấn đề địt ra khi 
nhập và cho lưu thông các hàng ngoại 
là định ra hàng rào thuế quan và có 
sự quan tâm đến nụ cầu phát triền 
của hàng nội địa. Nhưng các sản phầm 


nghệ thuật, do các đặc điềm. nói trên, ' 


không thề được đối xử như sản phầm 
hàng hóa bất kỷ. Không thề coi việc 
giao lưu văn hóa giữa các nước; các 
chế độ xã hội khác nhau như việc trao 
đồi hàng bớa, mở cửa thị trường. Mỗi 
một tác phầm nghệ thuật không chỉ 
chứa đựng trong nó một trinh độ kỹ 
- thuật như bất cứ sản phầm hàng hóa 
nào khác. Cái quan trọng trong môi 
tác phầm đó là hệ ý thức, là lý tưởng 
và đạo lý làm người mà nghệ sĩ gửi 
gắm trong đó. Cố nhiên không phải 
tác phảm nghệ thuật nào ra đời ở 
các nước tư bản chủ nghĩa cũng đều 
tuyên truyền cho lối sống tư sản. Văn 
cá những nhà văn, nghệ sĩ ở các 
nước đó vượt lên trên giới hạn của 
ý thức hệ giai cấp họ và vươn tới 
khát vọng chung của nhân loại. Việc 
trao đồi các sản phầm nghệ thuật 
không thề sử dụng hàng rào thuế 


quan như đói với các sản phẩm làng 
hóa. Thuế quan kiềm soát hàng hóa 
xuất nhập. lề lọt vào đất nước minh 
bất cứ hàng hóa nào lậu thuế hoặc 
không thích hợp đều có hại cho nên 
kinh tế đất nước. Nhưng hậu quả đó 
đủ sao cũng có giới hạn và có thề đo 
lường được. Còn đề lọt một tác phẫ¡n 
nghệ thuật xấu đưa vào quần chúng 
thì hậu quả khôn lường. Cho nên ở 
đây phải có sự chọn lọc, có định hướng 
tư tưởng và nghệ thuật rõ ràng. 


Như vậy với tư cách là một sản 
phầm của lao động được phồ biến và 
sử dụng trong xã hội, tác phầm nghệ 
thuật đã có những tính chất khác xa 
với các sản phảm hàng hóa trên thị 
trường. 

Về tính chất của quy trình sản xuất, 
các tác phảm nghệ thuật cũng thuộc 
một phạm trủ đặc biệt so với các sản 
phẩm hàng hóa. Sản phầm hàng hóa 
thường được sản xuất bàng loạt, theo 
những quy tinh công nghệ riêng. Sản 
phầm hàng hóa (trừ hàng thủ công 
mỹ nghệ) không mang dấu ấn của 
phẩm chất, tàm lý, năng khiến và tAm 
trang của người sản xuất. Có thề coi 
đó là một quá trình phí nhân cách 
hóa. Nghệ thuật thị trái lại. Tác phầm 
nghệ thuật là kết tính toàn bộ thế giới 
tình thần của nơtFê sĩ, mang dấu ấn 
phonz cách riêng của nghệ sĩ. Thiếu 
cái đó thì nghệ thuật sẽ không còn là 
nơLệ thuật nữa. . .- 


Là sản phầm của lao động mang 
tính xñ hội, tác phầm nghệ thuật bao 
giờ cũng hướng tới quần chúng. Nhưng 
khác với tất cả các hình thức lao động 
khác, người nghệ sĩ khi sáng tác bao 
giờ cũng muốn tác phầm của minh là 
một bức thông điệp nói yới mọi người 
về các vấn đề của đời sống: về đạo 
lý làm người, về điều hay lẽ phải, về 
cái tỐốt cái xàu, cái thật cái giả... Tác 
phầm nghệ thuật do vày bao giờ cũng 


(2› C.Mác—Ph Ăng-ghen : Tuyền tập, Nxb 
Sự thạt, Hà mọi, 19$%0, tập 1, tr, 136 


ài 


có tác dụng tạo nên một công chúng 
mới bằng cách thức tỉnh ở họ lương 
tri, tình cảm, đạo đức. Không phải 
ngẫu nhiên, cách chúng ta hơn một 
ngàn năm. nhà thơ lớn của văn học 
eò Trung quốc Đỗ Phủ eó viết: 


Văn chương thiên cồ sự, 
Đác thất thốn tâm trị, 


(Câu chuyện văn chương vốn là cầu 
chuyệ ện nghỉn xưa, mất bay được là Ở 
tấc lòng gửi gắm trong đó). 

Dại thí hào đân tộc Nguyễn 
cũng lừng viết: 


Du 


Bắt trí tam bách dư niên hận 
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như 


(Không biết 300 năm về sau có ai khóc 
1õ Như này nữa không) 


Những câu thơ tâm sự đó cũng gần 
như tuyên ngôn sáng tác của họ. Uần 
chúng ta hơn, họa sĩ Pi-cat-xô, danh 
họa lớn nhất của thế ký 20, trong bài 
phát biều nhân dịp họa sĩ được kết 
nạp vào Đăng cộng sản Pháp ngày 
95-10-1944, đã tuyên bố; «Người ta 
đến với chủ nghĩa cộng sản như đến 
với nguồn nước mát. Việc lôi gia 
nhập đăng cộng sản như là kết qua 
lô gích của toàn bộ cuộc đời tôi, của 
toàn bộ tác phầm tôi. Bởi vì có thê 
hãnh điện mà nói điều này rằng tôi 
chẳng bao giờ eoi hội họa như một nghệ 
thuật đơn thuần đề gây thú vị, đề 
giải trí, Tôi muốn dùng nét vẽ và 
màu sắc làm vũ khí đề ngày càng đi ° 
sâu hơn vào hiểu biết thế giới và son 
người, mong sự hiêu biết đó ngày 


càng giải phóng thêm cho chúng ta s. 


Vì nghệ thuật là kết tính đời sóng 
tính thần của người nghệ sĩ, mang 
theo phong cách độo đáo nên tắc phầm 
nghệ thuật thường Vượt qua những 
thử thách của thời gian. Nhân loại ở 
thế kỷ 20 vẫn còn rung động rước 
các tác phẩm thời Hy-La cò, thời 
Phục hưng. thế kỷ Ảnh sáng. Trong 
khi đó các sản phầm hàng hóa thường 
nhanh chóng trở nén lạc hậu trước 
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- thê 


tiến bộ của kỹ thuật. Sán phầm: hàng 
hóa của quá khứ đối với hiện tại chỉ 
có ý nghĩa như những hiện vật bảo 
tàng. 


Thay mẫu mã là điều cần thiết trong 
phát triền sẵn xuất hàng hóa, nhất là 
trong tỉnh hình có sự cạnh tranh thị 
trường rộng lớn. Đối với nghệ thuật 
thì tình hình lại khác. Sáng tạo nghệ 
thuật luôn đòi hỏi sự đồi mới, sự tim 
tòi, nhưng nghệ thuật quyết khô: g 
chạy theo mốt, Đối với nghệ 
thuật, mốt chỉ là một thị hiếu nhất 
thời. Chạy theo mốt là bỏ rơi cái bán 
ngã đọc đáo của nghệ sĩ, và trong 
nhiều trường hợp biến lác phầm rghè 
thuật thành hàng hóa rẻ Liền. 


Gần đây ở nước ta đã xuất hiện 
một số tác phầm đi sàu khai thác 
những khía cạnh hoạt động có tính 
bản năng, sinh lý, kích thích những 
tÒ mò và dục vọng của con người. 
Ngay trong một ' số Ít các tác phảm 
nghiêm túc thính thoảng cũng xuất 
hiện những chỉ tiết có tỉnh khẻu gợi 
nhục cảm, Phải chăng đây mới là sự 
thực, mới là đời thường ? Và phải 
chàng đây là thị hiếu của thời đại 2 
Hàng loạt câu hỏi có thề đặt ra và 
chỉ có tác giả mới có khả nàng trả 
lời. Nhưng dù trả lời thể nào ciũng 
nữa thì cũng phải thửa phản rằng 
tronz cuộc sống con người luôn tồn 
tại những cái tốt và cái xấu, cái lay 
và cái đở, cái cao thượng và cái tháp 
„ hèn; cũng tồn lại những cái nên viết 
ra, vẽ ra cho mọi người thấy và những 
cái hoàn toàn không nên phô trương 
ra trong nghệ thuật. Cách chúng tạ 
hơn một thế kỷ, Bi-ê-lin-xki, nhà lý 
luận và phê binh vĩ đại của nước Nga 
đi nhắc nhở các nhà văn cần phân 
biệt các khái niệm tình cảm và nhục 
cảm. Ông viết: *Tình cảm và nhục 
cảm khác nhau ở chỗ cái sau là sự 
cảm xúc của cơ thể được gây nên 
trong cơ thề chúng tà do một đối tượng 
vật chất nào đó, còn cái trước tuy 


° (Xem tiếp trang 601) 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


` 


Về chất lượng lương thực 


”, 


ƯƠNG thực đang là mỗi quan 

LÃ tâm hàng đầu của toàn xã hội. 
Cùng một lúc, lương thực là 

đối tượng của cả ba chương 

trình kinh tế lớn của đất nước theo 
tinh thần của nghị quyết Đại hội Đảng 
lần thứ VI. Vị trí quan trọng đó của 
lương thực không còn là ý tưởng chủ 
quan của một ngành hay một địa 
phương nào. Ngành lương thực có 
_ nhiệm vụ thu mua, bảo quản, chế biến, 
lưu thông, phân phối... toàn bộ nông 
sản được dùng làm lương thực, đảum 
bảo cái ăn ngày càng có chất lượng 
hơn cho sự tồn tại và phát triền xã 
hội. - : 
Việc thực hiện nhiệm vụ trên đây 
đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ 
am hiều về khoa học kỹ thuật, có 
trách nhiệm, được tin cậy, biết tận 
dụng mọi khả năng, biện pháp hạn 
chế đến mức thấp nhất sự hao hụt về 
số lượng cũng như sự mất mát về 
chất lượng nông sản lương thực mà 
công đoạn trước thu hoạch đã tốn 
nhiều công sức gieo trồng, chăm bón 
và gặt hái. Ngành lương thực phải 
đầy mạnh công nghệ chế biến các 
nông sản khác nhau thành những 
đạng lương thực mới có tính cân bằng 


dinh đưỡng. Trong hoàn cảnh khó. 


khăn hiện nay, vì thiếu lượng nên 


LÊ DOÄN DIÊN * 


*mỗi đơn vị nông sản, lương thực phải 


phát huy cao nhất tiềm năng dinh 
dưỡng, tiềm năng chất lượng của nó; 
lấy hiệu quả sử dụng cuối cùng làm 


“mục tiêu, lấy chất lượng cao đề khác 


phục số lượng ít. “Chất lượng trước 
hết, chất lượng trên hết® — đó là xu 
hướng của thời đại trong việc đánh 
giá hiệu quả các ngành kinh tế nói 
chung và nông nghiệp nói riêng trước 
hết là trong việc sử dụng lương thực, 
thực phầm. Giải pháp nâng cao chất 
lượng không làm tốn kém hơn mà 


_ chính là giải pháp có hiệu quả cao và 


tiết kiệm nhất cần được tiếp thu và 
thề nghiệm một cách nghiêm túc trong 
hoạt động của ngành lương thực Ở 
nước ta. Đặc biệt trong tình hình xóa 
bỏ cơ chế bao cấp, thực hiện hạch 
toán kinh tế và kinh doanh trong 
ngành lương thực, văn đề nàng cao 
chất lượng và hạ giá thành sản phầm 
lại càng trở thành một đỏi hỏi cấp 
thiết. 


Từ hàng nghìn nắm nay, năng suất 
được coi là chỉ tiêu chủ yếu đánh 
giả các sản phầm thu hoạch trong 
ngành nông nghiệp nói chung và 
trong ngành trồng trọt nói riêng. Ít 


®# Ciáo sư tiến sĩ sinh học 


bb 


ai đã nghĩ đến chất lượng của các 
sản phầm sau thu hoạch này, như hàm 
lượng prôtêin, hàm lượng các a xÍt 
a min không thề thay thế trong gạo, 
ngô, khoai và các loại đậu đỗ là bao 
nhiêu. Đã đến lúc. ngoài chỉ tiêu năng 
suất (chỉ tiêu về số lượng), chúng 
ta cần chú ý đến chỉ tiêu chất lượng 
của các nông sản nói chung và lương 
thực nói riêng. 


Chất lượng của nông sản là một 
khái niệm có tính tông hợp bao hàm 
nhiều mẶt và có một ý nghĩa nhất 
định đối với các loại cây trồng và vật 
nuôi khác nhau. Nó phần ánh một 
cách xác thực sức lao động sáng Lạo 
của h:nz triệu con rgười. Tùy mỗi 
loại nông sản eụ thề và tủy mục đích 
sử dụng mà chất lượng của chúng 
được xét trên một số mặt nhất định. 
Ví dụ với thóc gạo, các tiêu chuần và 
chỉ tiêu chất lượng cần phải xét là 


kích thước của hạt, tỷ lệ xay 
xát, tỷ lệ gạo nguyên, độ troRø 
của nội nhũ, hàm lượng amilôza, 


pnrôtÊ¡n, Hzan và trêônin 2 axít amin 
không thề thay thế vốn thiếu hụt 
trong prôtéin g¿o). Tính phức tạp, đa 
đạng và phong phú của chất lượng 
nông sản đòi hỏi chúng ta phải ghi 
nhận, nghiên cứu và đề xuất những 
biên pháp thích hợp, có hiệu quả kinh 
tế cao nhằm duy trì và nâng cao chất 
lượng nông sản, đạc biệt là các loại 
lương thực và các loại nông sản xuất 
khầu. Có thề khíng định, các tiên 
chuần chất lượng Rông sản nói chung 


và lương thực Rói riêng là linh hồn, - 


là sợi chỉ đó trong công tác giống cây 
trồng, vật nuôi ở công đoạn trước thu 
hoạch cũng như trong công tác xuất 
khẩu và các mặt hoạt động khác thuộc 
công đoạn sau thu hoạch của ngành 
mông nghiệp và nhất là trong các công 
tác của ngành Iương thực ở nước ta, 


Chất lượng là một tồ hợp các yếu 
tố khác nhau, mỗi yếu tố đều được 
điều khiền bởi một hoặc một số gen. 
. Vị vậy, đề tạo giống có chất lượng 
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tốt tronzø ngành nông nghiệp, không 
những phải kết hợp rất chặt chẽ giữa 
các ngành khoa học cơ bản, khoa học 
cơ sở (hóa, lý, sinh, toán, hóa sinh, lý 
sinh, di truyền, vị sinh vật...) và các 
lĩnh vực chuyên môn trong ngành 


“nông nghiệp (đặc biệt là công tác 


nghiên cứu về hóa sinh và di truyền 
chất lượng) mà còn phải kết hợp một 
cách hài hòa, nhuần nhuyễn giữa các 
cán bộ ở công đoạn trước và sau thu 
hoạch. - 


* 


Chất lượng của các mặt hàng lương 
thực củn phụ thuộc vào hoạt động của 
ba lĩnh vực: chế biển, bảo quan và 
kiềm tra thực hiện các tiêu chuẩn 
chất lượng vốn được tiến hành ở ca 
3 khu vực: quốc dcanh, tập thề và 
gia định, Nó là dấu hiệu phản ánh 
trung thực nhất trình độ công nghệ 
và thiết bị của chúng ta. Những năm 
qua, mặt hàng lượng thực quan trọng 
nhất của chúng ta vẫn là gạo), 


Việc chế biến màu thành các sản phầm 
nhằm thay thể một phần gạo trọng ! ửa 
ăn tuy đã được đề cập từ hơn 20 năm 
nay như: g kết quả côn rất bạn chế: 
chủng loại nghèo nàn, chất lượng kém, 
khối lượng ít chưa đạt được uiột tý 
trọng có ý nghĩa (rong cơ cầu lương 
thực và giá thành lại cao Do vậy, 
sản phầm không được người Liêu đùng 
chấp nhận, thị trường ít quan tăm. 
Mặt hàng chính là cạo thì từ lâu: 
người tiêu dùng đã có định kiến về 
chất lượng ®* gạo mậu dịch ®, 


Cơ clkế quan liêu bao cấp trong 
ngành lương thục trong nhiều năm 
qua đã đề lại nhiều điều tòn tại 
trong hoạt động của ngành, đặc biệt 
là về chất lượng sản phầm. 


1. Đối với thóc cạo, những nătn 
qua không áp dụng dãy cbuy€n 
công nghệ trọn vẹn, khép kín từ 
nguyên lương đến xay xát, bao gói, 
bảo quản, hạch toán và lưu thông. 


-° 


Q 


Nhiều kiều hình hạt khác nhau (có 


nguyên nhân từ việc lựa chọn lai tạo. 
giống và phân loại khi thu mua), tạp - 


chất, thủy phần không đồng nhất, 
chính sách giá cả bất hợp lý, buông 
lỏng kiềm tra chất lượng... là những 
yếu tố làm cho việc xay XÁt gạo về 
4hực chất tiến hành theo lối tự nhiên, 
phi công nghiệp, không cần tuân theo 
quy trình công nghệ nghiêm ngặt. 
Những yêu tố đó cũng đã khuyến 
khích việc chạy theo số lượng mà 
kl:ông cần quan tâm đến chất lượng 
của lương thực nói chung và gạo nói 
Tiếng. 


Vẻ máy móc chế biến xay xát, tỪ 
1960 các tỉnh phía bắc đã sử dụng hệ 
máy lén ru lô cao su, cÔng suất mỗi 
đầu máy 15 tấn gạo/ca, lắp đặt theo 
quy mô 30—60 tân gạo/ca. Hệ máy 
này có quy trình công nghệ vận hành 
hợp lý Thời gian đầu, thiết bị còn 
mới nên năng suất xav xát và hiệu 


suất thu hồi đạt khá cao. Qua quá 


_trinh vận hành, đo tiêu chuần chất 


lượng nguyên lương không bảo đảm, 
do chế độ bảo dưỡng mây không tốt, 
thiết bị hỏng không được sửa chữa, 
thay thế kịp thời... 
sản phầm giảm sút, máy móc hư hồng, 
xuống cấp, thậm chí: không thề phục 
hỏi được như sàng (HÊg đá, sàng Phi 
cấp thóc, máy sàng tấm.. 


_ Tỷ lệ gạo lẫn thóc phải xay lại tăng 
từ 10 đến 50%, trong khi thóc lẫn 
trong gạo vẫn cao vượt định mức. 
Tỷ lệ đá sạn trong gạo thành phầm 
vượt tiêu chuẩn 0,02%. Tỷ lệ thu hồi 
ngày một thắp đần : năm 1978—-71.5X ; 
năm 1983—7!13 ; năm 1988 — 69,3%. 
Chỉ tiêu thóc lin trong gạo thành 
phầm năm 1975 là 40 hạt/kg, nay là 
50 — 60 hạt/kg. Tạp chất trong gạo 
thường xuyên cao hơn mức quy định 
là 0,04X. Năng suất thiết bị giảm từ 
60 tấn/ca xuống 5155 tãn/ca. Về máy 
sàng tấm, hiện nay ta văn dùng loại 
sàng bằng lắc động có hiệu suất thấp. 
Khi cần sản. xuất loại gạo có tỷ lệ 


nên chất lượng ' 


tất 3—5 thì hiệu suất thu hồi chÏỉ côn 
40—5026 trong khi đó tỷ lệ gạo nguyên 
lọt vào tấm lại cao lên 30=40%. Tình 
trạng nảy không thề chấp nhận được 
trong sắn xuất kinh doanh, hạch 
toán kinh tế của ngành lương thực 
trong thời gian tới. Vấn đề cơ giới 
hóa hai đầu thóc và gạo ở các nhà 
máy xay là một thực tế bức xúc đòi 
hồi phải giải quyết. Ở nhà máy 60 
tấr/ca, môi ca người công nhân phải 
bốc vác trên vai €0 tấn thóc và 60 tấn 
gao lên cao thành ô đống chồng năm 
chồng sáu trong môi trường cám bụi 
mù mịt. Chỉ cầu cải tiến, đưa cơ giới . 
vào là có thê giảm bớt được 15—20 
lao động/ca và người công nhân đỡ 
phải chịu đựng điều kiện lao động quá 
nặng nhọc, vất và và độc hại. “ 


Hệ máy lớn đang dùng ở các tỉnh 
phía Nam hiện nay là kiều máy Mơn 
có quá nhiều nhược điềm về công 
nghệ và hiệu suất thu hồi. Máy bố trí 
kiều truyền chuyền động cho cả hệ 
thống nên khi một bộ phận có sự cố 
phải đừng cả hệ thống. tiêu hao năng 
lượng lớn, Dây chuyền công nghệ 
không hợp lý, thao tác vận hành của 
người công nhân nặng nhọc và thiếu 
điều kiện an toàn lao động. Tỷ lệ 
thu hồi và chất lượng thành phầm 
đều thấp. Yêu cầu xay xát của vùng 
trọng điềm lúa đông bằng sông Cửu 
long đòi hỏi phải đồi mới hệ máy lớn 
kiều cũ này. các tỉnh phía Nam 
trước đây cũng có dùng Ít nhiều các 
kiều máy nhỏ của Nhật nhưng nay 
đã hỏng và ngừng hoạt động. 


Hiện nay, cả nước sử dụng trên 
10000 máy Sông Hồng công suất 2,5 
tăn/ca. Đây là sỐ lượng máy rất lớn, 
đảm nhận xay xát từ 75 đến §0X tông 
lượng thóc của cả nước. Loại máy 
này tuy có một số ưu điềm (dẻ thao 
tác, dễ sửa chữa, bố trí được tại chễ 
trong dân...) nhưng có nhiều nhược 
điềm như tỷ lệ gạo gãy nát khá cao, 
tỷ lệ thu hồi thấp — 01 — 65Ã (một số 
địa phương 66-67%), mức bóc cám 


Mễ 


thấp và thóe lẫn trong thành phẩ¡n 
khá nhiều (100—120 hạt/kg gạo). Vấn 
đề cần nhấn mạnh ở đây là hệ máy 
nhỏ cần có sự đồi mới triệt đề trong 
thời gian tới bởi vị trí to lớn của nó. 
Hiện nay, tỷ lệ thu hồi gạo có xu 
hướng giẩm sút, và chỉ đạt €8X ; ta chỉ 
cần tăng thêm 3 — 4% (đề đạt tỷ lệ 
trước đây thôi) thì với khối lượng xay 
xát khoảng 12 triệu tấn thóc, ta cÓ 
thề có thêm 360000 — 180 000 .tấn gạo 
mỗi năm. Ngoài ra, chất lượng cắm 
có thề ép dầu cũng phụ thuộc vào hệ 
máy này- 

2. Việc bảo quản và cất giữ lương 
thực, những năm qua chủ yếu là theo 
cách tự nhiên, Chúng ta chưa đầu tư 
nhiều về trang thiết bị, kho tàng và 
cơ sở vẬt chất cho công tác bảo quản 
lương thực nói chung và thóc gạo nói 
riêng. Do đó tồn thất về số lượng cũng 
như chất lượng khá lớn. Chúng ta 
chưa có những số liệu thống kê đầy 
đủ và chính xác yề những hao thất 
này, nhưng chắc chắn là không thề 
nào dưới con số trung binh của thế 
giới (khoảng 10), 


Trong bảo quản hạt rời, ở đầu 
vào chúng ta đã bỏ hết các quy định 
kiềm tra chất lượng, làm cho khối 
hạt bảo quản trở nên phức tạp như 
một đống thóc hỗn độn: đủ các loại 
thóc, đủ các kiều hình hạt với độ 
thủy phần khác nhau, tạp chất, côn 
trùng vi sinh vật gây tác hại cũng 
khác nhau. Trong điều kiện đầu vào 
như vậy, khó có thề bảo quản tốt và 
chuyền sang xay xát tốt đề có thành 
phầm ở đầu ra tốt được, 


Ở các tỉnh phía Bắc. nhiều năm qua 
chúng ta đã sử dụng các mẫu kho Á¡, 
A¿. Các loại kho này có một số nhược 


điềm, chưa được cải tiến, kho không ' 


được trang bị các thiết bị thông 
thoáng và xử lý hiện tượng tự bốc 
nóng của khối hạt, không chống được 
chim, chuột, mối một cách tuyệt đối. 
Biện pháp bảo vệ thực vật, phòng, 
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chống côn trùng, vi sinh vật, nấm 
bệnh gây hại cũng còn chưa tốt. 


Thóc chuyền từ kho về nhà máy 
xuy chủ yếu là đựng trong bao tải 
(dùng bao tải rất tốn kém, chỉ phí bảo 
quản táng lên nhiều lần, nhưng chất 
lượng vẫn không tăng lên). Hiện nay, 
mỗi bao tải loại 100 kg giá 1200 đồng, 
được khấu hao cho ÍÚ lần sang bao, 
tính ra mỗi tấn thóc phải chịu thêm - 
phí vào bao mỗi lần vận chuyền là 
100đ. Với khối lượng thóc chuyền về 
các nhà máy xay, cứ Í triệu tấn thì 
tốn thêm 1 tỷ đồng. Chúng ta có thề 
dễ dàng tính ra lợi ích của phương: 


thức vận chuyền, bảo quản rời. 


Ở các tỉnh phía Nam cơ sở vật chất 


-_ kỹ thuật của việc hảo quản lương thực 


cũng rất thiếu thốn, chúng ta cần gắp 
rút xây đựng các loại kho chủ yếu là 
kho nhà nước, kho èủa các đơn vị 
chuyên doanh lương thực... nhằm 
thỏa mãn các vêu cầu của còng tác 
bảo quản. Hằng năm chúng ta đã 
chứng kiến hàng chục vạn tấn thóc 


_ phải hạ phầm cấp, Đây là một vấn đề - 


thúc bách đối với ngành lương tÌ ực. 

3. Vấn đề kiềm tra chất lượng 
thóc gạo mặc dù đã đề cập đến ở mọi 
nơi, mọi lúc, nhưng mới chỉ được xem 
như một vấn đề của trách nhiệm và 


- lương tâm, chưa phải là vấn đề pháp 


quy ; luật định. Còn thiếu nhiều quy 
trình, quy phạm, tiêu chuần cũng như 
nhiều công nghệ nhằm đảm bảo chất 
lượng cho các loại tương thực nói chung 
và thóc gạo nói riêng. Có nhiều quy 
định về tiêu chuần chất lượng lương 


thực của ngành đề ra còn thấp hơn khả 


năng kinh tế — kỹ thuật cho phép. thí 
dụ như tiêu chuần 26 TCN 09 — 8ö quy 
định chất lượng thóc thu mua chỉ có 
hai chỉ tiêu là độ thủy phần và tap 
chất, trong khi đó Sở lương thực Hà 
nam ninh đã quy định cho địa phương 
mình 5 chỉ tiêu đối với thóc tế, 6 chỉ 
tiên đối với thóc nếp. 

Các quy định và tiêu chuần vốn đã 
không đầy đủ, nhưng việc chấp hành 


cÃc quy định và các tiêu chuän này 
cũng còn tùy tiện gây ra nhiều hậu 
quả không nhỏ 


* 


- Trên cơ sở xây dựng chiến lược dự 
trữ, bảo đảm an toàn lương thực quốc 
gia, chúng ta hoàn toàn có khả năng 
xuất khầu lương thực đề thu ngoại tệ 


phục vụ cho các nhu cầu của nên kinh. 


tế quốc dân. Đày cũng là một phương 
hướng lớn mà nhà nước cần nắm đề 
điều hành nền kinh' tế. Tuy nhiên, đề 
sử dụng triệt đề, có hiệu quả lương 
thực, nhất là việc bảo đảm xuất khầu 
thì vấn đề nâng cao chất lượng lương 
thực càng phải được coi trọng và thực 
hiện nghiêm túc. Đối với chất lượng 
thóc gạo, trong thời gian tới chúng 
tôi xin kiến nghị triền khai miột số 
vấn đề sau đây: 

1— Chấn chỉnh và đưa các hoạt 
động thuộc công đoạn sau-thu hoạch 
đối với lúa gạo (gặt, đạp, phơi sấy, 
vận chuyền, làm: sạch, phân loại, bio 
quản, xay xÁ\...) vào nề nếp. Nghiên 
cứu và áp dụng một số tiến bộ kỹ 
thuật thuộc công đoạn sau thu hoạch 
của các nước anh em và của các nước 
trong vùng (đặc biệt là công nghệ 
thích ứng) vào hoàn cảnh nước ta 
nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao 
nhất. Ví đụ việc sử dụng hóa chất đề 
bảo quản tạm thời thóc có hàm äăm 
trên 25%, tăng tuồi thọ của trục đắp 
đá trong cối xay Mơn theo phương 
pháp gia cố bằng máy và bằng keo 
êpôÔôxi,... 

2— Phục hồi, cải tiến (hoặc đồi 
mới) thiết bị đủ đề vận hành dây 
chuyền công nghệ liên tục và hoàn 
chỉnh cho các nhà máy xay lớn có 
có công suất 30 — 60 tấn/ca ; đảm 
bảo chất lượng gạo đúng tiêu chuần 
nhà nước. Đặc biệt chú ý việc thiết 
kê và chế tạo sàng phân cấp thóc và 


-“ 


việc cơ giới hóa hai đầu thóc gạo đề 
giảm cường độ lao động và cải thiện | 
điều kiện làm việc cho công nhân. 


Đồi mới, trang bị lại hệ thống nhà 
máy xay xát lớn ở phía Nam. Xây 
dụng một số máy xay hiện đại 
có công suất 600 tấn/ngày ở các vùng 


- trọng điềm lúa phục vụ nội tiêu và 


xuất khẩu. 


Đồi mới công nghệ và thiết bị nhằm 
tiêu chuản hóa máy xay cỡ nhỏ (còng 
suất 2,5—5 tấn/ca)trong cả nước nhằm 
nâng cao chất lượng gạo và cám, tăng 
tỷ lệ thu hồi..., đáp ứng đòi hỏi của 
nông thôn. 

3 — Tiến hành ép đầu toàn bộ số 
cám do nhà máy xay quốc doanh 
quản lý. Hoàn chỉnh công nghệ bảo 
quản cám: trước lúc ép đầu nhằm đuy 
trì chất lượng cắm. Hoàn chỉnh quy 
trình công nghệ tỉnh luyện dầu cám. 
Hoàn thiện thiết bị ép đầu ở các nhà 
máy xay lớn nhằm nâng cao hiệu suất 
thu hồi dâu. Thiết kế và chế tạo công 
cụ ép đầu quy mô nhỏ (gia đình, hợp 
tác xã) đề mử rộng khả năng ép dầu 
cắm tronzø nhân đàn. 

4 — Cải tạo hệ thống kho lương 
thực ở các tỉnh phía Bắc kẻêm theo 
các công nghệ bảo quản thích ứng, 
đảm bảo đủ thiết bị xử lý thông thoáng 
kho, đảm bảo phương tiện phòng, 
chống chuột, mỗi mọt, côn trùng.. đề 
duy tri chất lượng thóc gạo trong quá 
trình bảo quản. 

Hoàn chỉnh máu thiết kế và xây 
dựng một số kho lương thực tuyến 
tỉnh cũng như tuyến huyện ở phía 
Nam, kèm theo các công nghệ thích 
ứng. Phồ biến rộng rãi các mẫu kho 
và các công nghệ thích ứng ở quy mô 
hợp tác xã và gia định. 

Xây dựng một số xỉ lô .tương đối 
hiện đại ở các vùng trọng điềm lúa 
nhằm bảo quản lúa gạo trong một 
thời gian dài phục vụ cho việc đự 


(Xem tiếp trang 66) 


Sỉ 


Ý kiến và kinh nghiệm - 


Máy suy nghĩ 


Uê 0uảng bạc ở nước ta 


ẤY năm qua, vấn đề vàng 
bạc nồi lên thành một điềm 
nóng trong nền kinh tế 

nước ta. Giá vàng biến 
động lớn, có lúc như những * cơn 
sốt » góp phần thúc đầy nhiều 
hàng hóa khác tăng giá, khiến cho 
lạm phát càng thêm nghiêm trọng. 
Nhưng từ cuối năm 1958 đến nay nhà 
nước đã có những biện pháp mạnh 
mẽ nhằm nắm vàng như là cát chủ 
bài » đề chỉ phối thị trường. Gần đây 
nhà nước đã cho tư nhân tự do kinh 
doanh vàng bạc, mở cửa với thị 
trường vàng quốc tế, cùng với một 
số biện pháp khác nên đã bước đầu 
đạt kết quả là giảm mạnh nhịp “độ 
tăng giá, kiềm chế lạm phát, làm yên 
lòng dân. 


- 


Tuy nhiên, vấn đề vàng bạc ở nước. 


ta cần được nhiu nhận thấu suốt, đặt 


đúng vị trí và có chính sách đồng bộ - 


trong chiến lược kinh tế — xã hội của 
đất nước. 

Ở nước ta vàng thực hiện các chức 
nang : loại hàng hóa đặc biệt, vật ngang 
giá chung, chàng hóa — tiền tệ °, 
thước đo giá trị. Đặc biệt trong tỉnh 
hinh lạm phát nghiêm trọng, vàng 
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đem tài sản ra nước ngoài 


NGUYÊN VĂN TRƯỜNG # 


làm thay chức năng đồng tiền: 
mỗi khi tính toán đề mua, bán hàng. 
hóa : cái xe này 2 cây», cái tỉ vi 
kia 8 «chỉ», bộ quần áo nọ 5 ® phâu ® 
và ca một tấn thóc, một con heovxũng 
nhầm ra mấy «chỉ ® vàng... 


Hiện nay vàng không công khai 
thực hiện chức năng phương tiện lưu 
thông, thanh toán, tiền tệ thế giới, 
Song trong thực tiễn người ta đã dùng 
vàng đề mua bán những bàng hóa 
nhiều tiền, chỉ trả nợ nần cầm cố: 
hoặc 
chuyền đồi thành ngoại tệ. Bởi vậy, 


nắm vàng, quản lý sử dụng vàng như 


công cụ tiền tệ sắc bén đề phát huy 
tác dụng đối với hoạt động kinh tế 
và chí phối thị trường là một nghệ 
thuật, là nội dung đồi mới và là biện 
pháp hữu hiệu góp phần kiền: chế,. 
đầy lùi và khắc phục lạm phát. 


2 - Tiềm năng vàng bạc ở nước ta. 
không nhỏ. Trước kia vua cbúa phong 
kiến Trung quốc và bọn thực dân Pháp 
đã từng khai thác cướp đi hàng trăm 
tấn. Gần đây một số xí nghiệp và 
nhân dân nhiều vùng cũng tự động 


% Chuyên viên cao cấp kinh tể 


khai thác vàng bằng hình thức đào 
đãi. Qua 25 năm thầm dờ tim kiếm, 
ngành địa chất đã xác định vàng bạc 
ở nước ta có nhiều, một phần nằm 
chung (cộng sinh) với các khoáng sản 
như : quặng đồng, quặng ăng tỉ moan. 
quặng thủy ngân. quặng py rít, quặng 
thiếc; phò biến hơn cả là cặp vàng 
trong các mạch nhỏ thạch anh, nằm 
trong diệp thạch, sa điệp thạch và an 
thạch. Có nơi vàng cấu tạo tương đối 


tập trung như mỏ Đông miêu. Ngoài. 


vàng bạc nằm trong các mỏ quặng kim 
loại khác nhau, còn có vàng sa khoảng 
(vàng trôi). Theo tài liệu địa chất 
thì nhiều vùnz ở hầu hết các tỉnh 
nước ta đều có vàng trôi nằm ở triền 
sông suối miền nủi, trung du. Vàng 
trôi tập trung nhiều ở các vùng thuộc 
các tỉnh Cao bằng, Lạng sơn, Bác thái, 
Sơn la, Hoàng liên sơn, Hà sơn binh, 
Hà bắc, Hà nội, Thanh hóa, Nghệ 
tĩnh, Quảng nam — Đà nẵng, Gia lai— 
Kon tum. Các chuyên gia địa chất 
liên xô cùng với ta dự tính trữ lượng 
riêng vàng sa khoáng ở các tỉnh miền 
Bắc khoảng trên dưới 2000 tấn. 


Củng với lượng vàng nằm dưới 
đất, nước ta còn có một khối lượng. 


xàng đáng kề có sẵn trong nhân dân. 
Ở miền Nam trước ngày giải phóng, 
đế quốc Mỹ cho nhập vào một số 
lượng vàng khá lớn (khoảng gần 
200 tấn) đề sử dụng làm công cụ xê 
dịch chính trị — kinh tế, làm phương 
tiện giữ giá đồng tiền, làm hậu thuẫn 
cho chính sách xuất nhập khầu và 
làm tăng thêm sự phồn vinh bề ngoài 
của chủ nghĩa thực dân mới; từ đó 
hình thành một số người chuyên môn 
buôn bắn chế biến vàng bạc đề kiếm 
lời và nhiều nhà hữu sản, ngụy 
quyền, sĨ quan ngụy cũng tích trữ 
vàng bạc làm giàu. Thị trường vàng 
bạc trở nên phong phú, bấp dẫn 
không những đối với tầng lớp trên 


mà ngày càng tỏa rộng vào đời sống 


các tầng lớp nhân dân ở cả thành thị 
và nông thôn. Riêng ở Sài gòn — Chợ 


lớn có tới 330 cửa hiệu kỉnh doanh ' 
và 224 tiệm gia công -chế biến vàng 
bạc. TẾ 
*- Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn 
giải phóng đến nay, khối lượng vàng 
có sản đã biến động do các yếu tỐ 
như: bạn ngụy quản, ngụy quyền, 
tư sản, thương nhân chạy trốn ra 
nước ncoài đem theo khoảng 1/3 số 
vàng có sẵn. Hiện nay vàng vẫn tiếp 
tục bị tuồn ra ngoài qua con đường 
buôn lậu và người ra đi trải phép. 
Nhà nước ta đã quản lý thu gom và 
sử dụng gần 1/3 số vàng có sẵn Lao 
gồm các nguön như-: vàng chiến lợi 
phầm; vàng tiếp quản ở các công sở 
của địch, thu gom trong các chiến 
dịch X¡, Xã, trong cải tạo công 
thương nghiệp tư bản tư doanh và bắt 
giữ các vụ phạm pháp về vàng bạc. 
Trong các tầng lớp nhân đàn gòm cả 
số mới đào đãi và nhập từ ngoài vào, 
còn khoảng trên 1/3 số vàng có từ 
trước đến nay. 

Bên cạnh vàng bạc, trong lỏng đất 
nước ta cũng có nhiều đá quý và đả 
màu có giá trị cao và trung bình như 
saphir, ryby, bieccon, beryl, spynel, 
agate, teppz, amcthyst. Ngoài các 
loại đá quý, còn nhiều loại đá màu 
dùng sẵn xuất các mặt hàng mỹ nghệ 
đáp ứng sở thích của nhân dân và 
xuất khầu. 


Xét tiềm năng và tác dụng nhiều 
mặt của vàng bạc, đá quý, nhà nước 
cần có quy hoạch, kế hoạch tò chức 
và chính sách khuyến khích khai thác. 
kinh doanh, phát triền sẳn xuất, chế 
biến vàng bạc, đá quý, sớm hình thành 
một ngành nghề truyền thống trong 
phát triền kinh tế quốc dân. 


s— Về mặt quản lý, nhà nước 
thực hiện đúng chức năng quản lý vĩ 
mô bằng các luật lệ, chủ trương chính 
sách và chỉ phối thị trường thông 
qua các tỒ chức sản xuất — kinh 
doanh. Tất cả vàng bạc, đá quỷ còn 
nẫm dưới đắt thuộc lãnh thồ, lãnh hải 
Việt nam đều là tài nguyên quý thuộc 
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Sớ hữu quốc gia. Nhà nước có quy 
hoạch. kế hoạch và chính sách tô 
chức khai thác chế biến. Các xí 


nghiệp quốc doanh khai thác mỗ có, 


cộng sinh vàng bạc, hoặc khai thác 
vàng sa khoáng đều được giao nhiệm 
vụ lọc vàng theo hệ số cấu thành vàng 
đi theo quặng. Số vàng thuộc định 
mức phai giao cho nhà nước theo giá 
bán buôn công nghiệp đề lập quỹ dự 
trử vàng; vượt mức đó được bản 
theo giá kinh doanh như hàng hóa 
mình sản xuất. Nhân đân được tô 
chức đào đãi vàng sa khoáng ở nơi 
đã quy hoạch và có kế hoạch khai 
thác. Mỗi người hành nghề tải đăng 
ký, được cấp thẻ và nộp cho nhà 
nước đưới hinh thức thuế tính theo 
định mức thu nhập bình quân, hằng 
. tháng. Nộp đủ mức thuế quy định, 
người đào đãi được tự do bán vàng 
minh thu nhập theo giá thỏa thuận. 
Các công ty kinh doanh vàng bạc của 
nhà nước muốn mua được nhiều vàng 
phải tồ chức thuận lợi việc mua vàng 
và bán lại các tư liệu sản xuất và 
sinhhoạtcần thiết cho người hànhnghề. 

Việc chỉ phối thị trường có hiệu 
lực cao hay thấp tùy ở khả năng dự 
trữ vàng (dĩ nhiên nhà nước có cách 
tăng dự trữ) và nghệ thuật lãnh đạo 
của nhà nước thông qua các tồ chức 
sản xuất — kinh doanh. Khi giá vàng 
tăng vượt khung chỉ đạo thì nhà 
nước có thề xuất vàng ra đề ki 
giá. hoặc khi giả vàng xuống quá khởi 
điềm thì bỏ tiền ra mua. TẤI cả các 
biện pháp này nằm ngoài cơ chế kinh 
doanh của các công ty vàng bạc hạch 
toán kinh tế. 

Ngoài ra, nhà nước thực hiện 
nghiêm túc chính sách bảo đảm 
quyền tự do của nhàn đản trong việc 
cất giữ, mang chuyền vàng bạc trong 
nước ; khuyến khích mang vàng từ 
nước ngoài vào và kiềm soát chặt 
chẽ vàng mang ra theo chế độ quản 
lý ngoại hối. Nhà nước có kế hoạch 
xuất nhập vàng bạc, các hàng hóa 
bằng vàng bạe, đá quý và có chính 
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sách liên doanh hợp tác với các nước 
trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý. 

4 — Việc sản xuất, chế biến và kinh 
doanh vàng bạc nên sớm được mở 
rộng. Nhà nước có chính sách khuyến 
khích mọi gia đỉnh có nghề truyền 
thống hoặc các tö chức kinh tế đăng 
ký hành nghề sản xuất đồ trang sức, 
mỹ nghệ bằng vàng bạc, đá quý, chú 
trọng động viên cá những. người có 
vàng bạc tự bỏ ra hùn. vốn sản xuất 
kinh doanh. _ 

Những cá nhân và tò chức đăng 
ký sản xuất bằng vàng bạc trong 6 
thắng đầu nên được miễn thuế, 6 
tháng tiếp giảm 50X, được ưu tiền 
vay thêm vốn ngàn hàng, nếu là hàng 
xuất khiu thì được vay cả ngoại tệ 
và hưởng lãi suất ưu đãi, được trực 
tiếp ký hợp đồng nhận gia công hoặc 
mua nguyên liệu bán hàng hóa cho 
tư nhân và công ty nước ngoài. 

Đối với hộ cá nhân chuyên mua 
bán vàng bạc có đủ điều kiện và 
được cấp giấy phép kinh doanh nếu 
làm tròn nghĩa vụ nộp thuế, ký quÿ,- 
kế toán minh bạch thì nên cho phép 
tự đo cạnh tranh, không hạn chế 
doanh thu, không ép giá, không gỏ bó 
giới hạn nghệ thuật kinh doanh. Di 
nhiên là phải chịu sự kiềm tra của ngân 
hàng nhà nước về việc bảo đảm nội 
dung kinh doanh đúng theo giấy phép 
đã cấp. 

Các công ty vàng bạc của nhà 
nước phải mở rộng kinh doanh đến 
quận. huyện, phát huy vai trò chủ 
đạo và thực biện tốt các biện pháp 
chi phối thị trường. Trước mắt, phải 
tăng ưu thế 'cho công ty bằng chính 
sách ưu tiên vav vốn, thu rút tiền 
mặt và khoanh vùng thu mua vàng 3a 
khoáng do nhân đân đào đãi ở các 
nơi thuộc quy hoạch tập trung. Công 
ty kinh doanh vàng bạc trung ương 
và một số công ty ở địa bàn hoạt 
động lớn được thực hiện cả nhiệm vụ 
kinh doanh xuất nhập khầu vàng bạc 
và hàng mỹ nghệ bằng vàng bạc, đá 
quý; khi có điều kiện thuận lợi thì 


làm đầu mối liền doanh hợp tác với _ 


nước ngoài. Treng kinh doanh, các 
công ty vàng bạc của nhà nước được 
hoàn toàn chủ động phát huy tài 
năng của mình. Việc mua vàng dự 
trữ cho nhà nước cũng như xuất nhập 
vàng bạc mỗi khi can thiệp chi phối 
thị trưởng đều dùng vốn và hạch 
toán riêng, kề cả chỉ phí lưu thông, 
không ảnh hưởng đến hạch toán kinh 
“ doanh của công ty. 

Đề phát huy tính nhạnh nhạy và 
thống nhất quản lý thị trường vàng 
bạc. trên cơ sở củng cố vững chắc 
chế đỏ hạch toán kinh doanh ở mỗi 
công ty, nên khuyên khích các công 
ty liên kết thành hệ~thống trong mọi 
cơ chế tỒ chức «Liên hiệp các công 
ty vàng bạc Việt nam ® thực hiện các 
chức năng như nhiều liên hiệp xí 
nghiệp khác. Bên cạnh đó, khu vực 
khai thác, sản xuất chế biến, kinh 
doanh vàng bạc, quản lý tiền tệ và 
một số ngành hữu quan có thề thành 
lập «hiệp hội kim hoàn », nhằm thu 
hút iông đảo nghệ nhân, người làm 


khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý - 


chung sức góp phần đầy nhanh ngành 
nghề vàng bạc phát triỀền tương xửng 


_ 


cũng là sự cảm xúc của cơ thề, song 
sai đo tư duy tạo ra ® €3). ‹ó nghĩa là 
trong thế giới cảm xúc của son người 
có những cảm xúc chưa được sự nhào 
nặn, sàng lọc của tư :luy. Dó là những 
"ầm xúc sòn ở frình độ bản năng, 
chưa được nhàn cách nóa. 

Quan điềm mới về con người, về 
xây dựng con người không cho phép 
chúng ta coi thường các hoạt động 
bản năng, vi bản năng là dự trữ lớn 
của tư đuyv, của sức sống. Cần đưa 
việc giáo dục bản năng vào chương 
trình giáo đục ở =ác trường phồ thông, 
cần có chương trình giáo dục bản 
năng cho cá người lớn. Nhưng việc 
mỹ hóa các hoạt động bản nàng bằng 


bu. 


với vị trÍ của nó trong nền kinh tể 
quốc dân. : 

9 — Ngoài ra, trong việc xử lý vàn 
bạc sau ngày miền Nam được giải 
phóng cũng còn có một số vấn đề tòn 
-tại cần được giải quyết. Đó là số vàng 
thu gom trong các tủ két tư nhân gửi 
ngân hàng, vàng thu gam trong các 
chiến dịch, trong cài lạo và vàng tạm 
giữ trong cắc vụ chưa kết luận phạm 
pháp. Số vàng còn lại tuy không lớn 
nhưng đối tượng xử lý khá rộng, bao 
gồm cả những người không phạm tội, 
những người trong gia đinh có công 
với cách mạng... không thề áp dụng 
chính sách tịch thu, trưng mua. Cũng 
có số đã có quyết định trưng mua 
hoặc mua lại phần vượt mức quy 
định, nhưng vì giá mưa không thỏa 
đáng nên đã kéo dài thời gian chờ 
cứu xét. l 

Với tư duy mới, trên tính thần 
đân chủ công khai và đồi mớ: phong 
cách làm việc, thiết nghĩ cũng nên 
sớm giả! quyết thẻa đáng, tạo nên sự 
sòng phẳng giữa nhà nước và nhân 
dân, gây thâm phấn khởi và động viên 
người có vàng: đem ra hùn vốn phát 
triền sản xuất kinh doanh. 


NGHỆ THUẬT... 
(Tiếp theo trang 252) 


các hình tượng nghệ thuật, biến các 
hoạt động đó thành những cảm xúc 
tham mỹ thì quả là tại bại Dư luận 
của công chúng về việc phồ biến bừa 
bãi các băng hình vị đê ò xấu, về việc 
xuất bản những văn hóa phầm xấu 
gần đây là mọt tiếng chuông cảnh 
tính, một mệnh lệnh của thực tại. 
Phải chăng tiếng chuông cảnh tỉnh và 
mệnh lệnh đó cũng thôi thúc chúng ta 
suy nghĩ kỹ hơn về giá trị đích thực 
của các tác phẩm nghệ thuật, về sự 
sáng tao và phổ biến các giá trị nghệ 
thuật trong tình hình hiện nay 2 


(3) Hi-ê-lin-xki : Tedn tập. tiếng Nga, Mát- 
Keơ-va, 1953, q, 1, tr. 305 
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Ý kiến và kính nghiệm 


Năng lực người lãnh đạo 


GHỊ quyết Hội nghị lần thứ 
năm cúa BCHTƯP (khóa VỊ) 
về công tác xày dựng đẳng đã 
chỉ rõ: ®Gố gắng trong một 
thời gian ngắn bói dường, đào tạo 
được những cân bộ lãnh dạo vừa có 
phàầ¡n chất, vừa có năng lực, nhất là 
phầm chất chính trị vữnz vàng, năng 
lực trí tuệ và năng lực, tồ chức thực 
tiên", Như vậy, người lãnh đạo vừa 
phải có phầm chất, vừa phải có năng 
lực. Về mặt phầm chất, được đặc biệt 
nhãn mạnh là phầm chất chính trị; 
còn về năng lực, được đặc biệt nhãn 


mạnh là năng lực trí tuệ và năng lực. 


tò chức thực tiên. Trong phạm vỉ bài 
nìy, tôi chỉ bàn thêm về năng lực trí 
tuệ và năng lực tò chức thực tiễn của 
người lãnh đạo. Lá 

Trí tuệ là phần suy nghĩ, tư duy 
của con người bao gỏm những khả 
năng: tưởng tượng, dự đoán, đự báo, 
ghí nhớ, phản tích, phê phán, lỷ luận, 
tu nhận trí thức.. Nâng cao năng 
lực trí tuệ của con người là nàng cao 
những khả năng nói trên. Hay nói 
gọn lại thị đó chính là nâng cao khả 
năng suy nghĩ, tư duy đề có thề vươn 
tới nhận thức được hiện thực khách 
quan, nắm bắt được các quy luật 
khách quan và biết hành động theo 
các quy luật ấy. 

Tồ chức thực tiễn là hệ thống khép 
kín của các khâu, các quá trình: 
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TIẾN HẢI 


° 


chuần bị và ra quyết định; tồ chức 
bộ máy và con người đề thực hiện 
quyết định; kiềm tra sự thực hiện; 
tồng kết kinh nghiệm. 


Trong tồ chức thực tiễn thị quyết 
định là khâu đầu tiên cực kỷ trọng 
yếu. Bởi vì quyết định cụ thề hóa 
đường lỐi; chỉ phối nhiệm vụ tỒ 
chức thực hiện; quy' định việc tỒ 
chức bộ máy, bố trỉ cán bộ, định lề - 
lối làm việc... Toàn bộ quá trình tô 


chức thực tiễn có đạt được hiệu quả 


thiết thực hay không, điều đó phụ 
thuộc trước hết vào sự quyết định, 
vào tính chính xác của những quyết 
định. Người lãnh đạo tất yếu phải 
luôn tuôn gắn với việc ra cáo quyết 
định, bởi lề: trong quá trinh phát 
triền của hiện thực và của thực tiễn, 
luôn luôn xuất hiện những vấn đề 
mới đòi hỏi người lãnh đạo phải giải 
quyết kịp thờ: Không thề coi là 
người lãnh đạo xứng đăng nếu người 
đó không đảm quyết định hoặc klhông 
biết quyèt định một cách chính xác 
các văn đề hoặc phần lớn các vấn đề, 
Người lãnh đạo ra quyết định lúc có 


. văn đề nảy sinh. Ra quyết định tức 


là chuyên tỉnh huống thực tại sang 
tình huống dự kiến, thực hiện mục 
tiêu, ý đỏ của lãnh đạo. Một quyết 
định chỉ được coi là đúng đắn khi nó 
xuất phát từ cuộc sống, giải quyết 
đúng và kịp thời những mâu thuẫn 


của cuộc sông, đáp ứng kịp thời 
những nhu câu thực tiễn. 


Thực hiện quyết định nhất thiết 
phải có bộ máyvà con người. Bộ mây 
giữ vai trò lực lượng tỒ chức, trực 
tiếp điều khiền, trực tiếp quản lý và 
tiến hành các quá trình tô chức thực 
tiễn. Sẽ không có quá trình tồ chức 
nào được thực hiện nếu không có bộ 
máy. Cũng không có một quyết định 
nào trở thành hiện thực nếu không có 
bô máy. Bộ máy là sức mạnh. Nhưng 
điều đó chỉ xảy ra khi bộ máy được 
tồ chức phù hợp với nhu cầu của hiện 
thực; còomkhi nó không phù hợp tÌị 
lại trở thành nhân tố kim hầm. Nói 
tới bộ máy tức là đã nói tới con 
người, bởi vì con người điều khiền 
bộ máy, con người giữ vai trò chủ 
chốt trong các quá trình tồ chức thực 

"hiện, con người định đoạt số phận 
của các quyết định. Cũng giống như 
việc ra quyết định, tồ chức bộ máy 
và chuẩn bị con người như thế nào 
đề nó có thề phát huy được hiệu lực 
lớn nhất, đạt được hiệu quả cao nhất 
tùy thuộc rất lớn vào năng lực tồ 

„chức thực tiến của người lãnh đạo. 


Kiềm tra việc thực hiện các quyết 
định cũng giữ vai trò to lớn trong tổ 
chức thực tiến. Nó là nhiệm vụ tất 
yếu, thưởng xuyên của người lãnh 
đạo. Theo Iê-nin, khi mục tiêu và 
nhiệm vụ đã được xác định, quyết 
định đã được thông qua, bộ máy và 
con người đã được sắp xếp thì trọng 
tâm của sự lãnh đạo phải được chuyền 
sang lĩnh vực kiềm tra, và gắn với 
kiềm tra mà đôn đốc, uốn nắn, tồ 
chức thực hiện đến cùng công việc 
đã định. Có kiềm tra, người lãnh đạo 
mới thấy rõ được năng lực thực tế 
- của cán bộ dưới quyền, phân rõ được 
người tốt, kẻ xấu, người giỏi, người 
kém; mới loại trừ được những phần 
tử cơ hội, quan liêu, những kẻ ba 
hoa, khoác lác, không có chút năng 
lực thật sự nào. Bằng kiềm tra và 
thông qua kiềm tra, người lãnh đạo 


? 


mới thấy được những quyết định đo. 
minh đưa ra được tiến hành đến đảu, 
từ đó mà đôn' đốc sự thực hiện, uiúp 
cấp dưới khắc phục những khó khăn, 
trở ngại và khuyết điềm của bản thân, 
bảo đảm cho sự thực hiện đạt hiệu quả: 
cao: Công tác kiềm tra còn có tác 
dụng phát hiện những thiếu sót (nều- 
có) trong bản thán các quyết định, từ 
đó mà bồ sung, sửa đồi và hoàn chỉnh: 
chúng. Không kiềm tra coi như không 
lãnh đạo. Điều đó hoàn toàn đúng. 

Trong tồ chức thực tiễn, việc tồng: 
kết kinh nghiệm là một khâu không 
thề thiếu được và có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng. Trước đày, lãnh đạo nước 
Nga xảy dựng chủ nghĩa xã hội, Lê- 
nin đặc biệt chú ý tới tồng kết kinh. 
nghiệm. Bởi vi, theo Người chỉ có: 
tông kết kinh nghiệm mới có thề 
xác định được chính xác một số 
biện pháp thực tiễn sắp tới" () 
Kinh nghiệm thực tiến không chỉ có 
giá trị trong việc vạch ra đường lối, 
chính sách, mà còn giúp tìm ra hình 
thức, phương pháp, cách tô chức thực 
hiện đường lối, chỉnh sách đó. Lê-nin 
khẳng định: Sức mạnh của chúng 
ta đã và luôn luôn sẽ là nhin nhận 
những thất bại nặng nề nhất một 
cách hoàn toàn tỉnh táo, và rút ra 
từ những thất bại ấy bài học kinh 
nghiệm đề xem cần sửa đòi những gì 
trong hoạt động của chúng ta... Không 
bao giờ học được cách giải quyết 
những nhiệm vụ của mình bảng 
những phương pháp mới. nếu như 
kinh nghiệm ngày hôm qua đã không 
mở mắt chúng ta đề thăy những sai 
lầm của những phương pháp cũ ® ©). 

Nâng cao nìng lực tồ chức thực tiễn 
của người lãnh đạo chính là nâng caơ . 
cáŸ khả năng tỒ -chứẻ, lĩnh đạo, chỉ 
đạo của họ trên tất cả các khaàu, các 


(1) Y.I.Laâ-nin :Wè sai trỏ lãnh đạe của Đảng. 
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xá hội. 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1976, tr. 73 

(2) V.[, Lê-nin : Toán gộp, Nxb Sự thật, la: 
nội, 1970, t. 33. tr, 128 
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công đoạn của quá trình tồ chức thực 
tiễn nói trên; sao cho tửng khâu, tùng 
công đoạn đó đều đạt được hiệu quả 
thiết thực. lïiệu quả của quá trình tổ 
chức thực tiễn là thước đo năng lực 
tồ chức thực tiễn của người lãnh 
đạo. 


* 


Năng lực trí tuệ và năng lực tỒ 
chức thực tiễn có liên quan mật thiết 
với nhau. Mặt này bồ sung cho mặt 
kia và là điều kiện tồn tại của mặt 
kia. Khó có thề nói một người lĩnh 
đạo nào đó năng lực tồ chức thực tiễn 
vào loại giỏi mà năng lực tri tuệ lại ở 
mức thấp kém và ngược lại. 

Nâng cao năng lực trí tuệ và năng 
lực tồ chức thực tiễn là điều rất quan 
trọng đối với người lãnh đạo. Song, 
không phải cứ muốn là được và kết 
quả đạt được Ở mỗi người cũng sẽ 
khác nhau, thậm chí rất khác nhau, 
bởi vì nó còn tùy thuộc vào rất nhiều 
yếu tố, trong đó đáng chủ ý nhất là 
nội dung, phương pháp nàng cao năng 
lực trí tuệ và nàug lực tö chức thực 
tiễn. _ 

Vậy, đề nàng cao năng lực trí tuệ 
va năng lực tồ chức thực tiên, người 
lãnh đạo cần chú ý rên luyện những 
gi và rèn luyện như thế nào ? 

"Trước hết, cần nâng cao crình độ 
học vấn nói chung. Trình độ học vấn 
bao gồm trinh độ văn hóa, trình độ 
chuyên môn nghiệp vu, trình độ lý 
luận, trình độ ngoại nưữ... Đâv thực sự 
là tiền đề rất qian trọng, là chiếc chìa 
khóa giúp người lãnh đạo có điều 
kiện đề nàng cao nìng lực của mình, 
Giữa nhận thức của con người với 
hiện thực bao giờ cũng có một khoảng 
cách. Khoảng cách này lớn hay bé 
tủy thuộc vào trình độ học vân của 
từng người. 

Nói tới học vấn trước hết phải nói 
tới trinh độ văn hóa, mc dủ trình 


độ văn hóa không phải là toàn Lộ học 
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vấn. Trình độ văn hóa càng cao thì 
khả năng tưởng tượng, dự đoán, dư 
bảo, ghi nhớ. phân tích, phê phán, ly 
luận, thu nhận trị thức... càng lớn và 
do đó việc ra quyết định cũng như 
việc tồỒ chức thực hiện quyết định 
cũng bảo đảm được tính khoa học và 
chính xác. Ngược lại, trình độ văn 
hóa thấp thì những khả năng nói trên 
hết sức hạn chế, do đó không thề nào 
nâng cao được nìng lực trí tuệ và 
ning lực tồ chúc thực tiễn. Lê-nin 
đã từng khẳng định một cách dứt 
khoát rằng: “người không biết chữ 
là người đứng ngoài chính trị?" @). 


Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
cũng là một phần của học vấn. Không 
thề nói trình độ học vấn của một 
người nào đó là cao khi trình độ 
chuyên trần nghiệp vụ mới đạt ở mức 
thấp. Ơ mùi giai đoạn cách mạng, sự 
đòi hỏi về chuyên môn rghiệp vụ ở 
người lãnh đạo một khác. Trước đây, 
ta có thề hoặc buộc phải chấp nhận một 
thực tế là có những cán bộ lãnh đạo 
« đa giê năng », thực chất đó là những 
cần bộ lãnh đạo chính trị một cách 
chung chung. Nghĩa là ở họ chỉ có «sự. 
trung thành với Đăng» và một *lập 
trưởng chính trị vững vàng”, thế là 
đủ. Với cái vốn ấy, họ có thề được 
bố trí làm cán bộ lãnh đạo ở bãt cứ 
một lính vực nào của đời sống xã hội. 
Ngày nay, điều đó không thề chấp 
nhận được. Pã đến lúc đòi hỏi người 
lãnh đạo phải có kiến thức chuyên 
môn nghiệp Yụ tương xứng với cương 
vị công tác mà họ đang đảm đương. 
Cương vị công tác càng cao, chức vụ. 
cảng lớn thì trình độ chuyên môn 
càng phải giỏi. Làm giám đốc một 
bệnh viện hay một xí nghiệp công 
nghiệp, lè nào lại không có kiến thức 
chuyên môn ở trình độ bác sỸ, kỹ sư. 
Làm cán bộ lãnh đạo ở các cơ quan 
lập pháp, hành pháp lẽ nào lại không 


(3) V.I. Lê-nin : Toản tập, Nrb Tiến bộ, 
Nát-xcơ-va, 1978, tÔ (', tr. 218 


thông hiều về luật. Khi không có trình 
độ chuyên môn ở mức cần thiết thì 
người lãnh đạo sẽ không dám quyết 


định, hoặc quyết định bừa về những. 


vấn đề chuyên môn. Cả hai xu hướng 
đó đeu đẫn đến những hậu quả hết 
sức tai hại và chứng tỏ rằng năng 


lực trí tuệ và năng lực tồ chức thực , 


tiễn của người đó rất hạn =hế. 


Một yếu !ố rất quan trọng nữa của 
học vấn là trinh độ lý luận. Người 
lãnh đạo phải vượt qua được trình 
độ nhận thức cảm tính đề vươn tới 
trinh độ khái quát lý luận. Muốn đạt 
được yêu cầu đó nhất thiết phải nâng 
cao trình độ lý luận. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã chỉ rõ, người cán bộ lãnh 
đạo * vi kém lý luận, cho nên gặp mại 
việc không biết xem xét cho rõ, cản 
nhắc cho đúng, xử trí cho khéo. Không 
biết nhận rõ điều kiện hoàn cảnh 
khác nhau. Ý minh nghĩ thế nào thi 
làm thế ấy. Kết quả thường thát 
bại? (4). Cũng vì kém lý luận nên 
người lãnh đạo thưởng mác phải bệnh 
chủ quan duy v chí, tự bằng lòng với 
những kinh nghiệm quá khứ, với sự 
hiều biết ít Ôi và nông cạn của bản 
thản mình. Trình độ lý luàn thấp là 
biều hiện của trình độ học vấn thấp. 


Trình độ học vấn thấp thì năng lực - 


trí tuệ và năng lực tồ chức thực tiễn 
không thề ở tầm cao được. Muốn nâng 
cao trình độ lý luận đương nhiên phải 
nghiên cứu lý luận một cách nghiêm 
túc và gắn chặt lý luận với thực tiễn. 
Tách rời lý luận và thực tiễn sẽ rơi 
vào bệnh sách yở, giáo điều. Và đương 
nhiên, cái trinh độ lý luận ấy sẽ không 
có giá trị dích thực, không có tác 
dụng nâng cao năng lực trí tuệ và 
năng lực tô chức thực tiễn của người 
lãnh đạo. : 


Người lãnh đạo cũng cần biết ngoại 
ngữ. Càng biết nhiều ngoại ngữ và 
trinh độ ngoại ngữ càng giỏi càng tốt, 
CÓ ngoại ngữ, người lãnh đạo sẽ thuận 
lợi trong việc tiếp nhận những thông 
tin mới nhất của thể giới, tham khảo 


*_ (4) Hồ Chi Minh : 


được những tài liện quý, hiếm bằng 
tiếng nước ngoài mà ở nước ta chưa 
dịch ra tiếng Việt hoặc không có điều 
kiện đề dịch. Như vậy eó ngoại ngữ, 
người lãnh đạo có thề đễ dàng tiếp 
cần với trí thức của nhân loại và sử 
dụng nó đề bồi bồ thêm vốn tri thức 
của mình, đo đó năng lực trí tuệ và 
năng lực t3 chức thực tiễn cũng sẽ 
được nâng iên. | 


Tóm lại, vủa có trinh độ văn hóa 
cao, vửa có trinh độ nghiệp vụ chuyên 
môn giỏi, vủa eó trình độ lý luận và 
trình độ ngoại ngữ khá, đó là mục 
tiêu và là hướng phấn đấu của bất 
cứ người lãnh đạo nào, bởi vì không 
nàng cao trình độ học vấn thì không 
thề nào nâng cao được năng lực trí 
tuệ và năng lực tồ chức thực tiễn. 
Song, đòi hỏi về trình độ học vấn ở 
mỗi loại cán bộ lãnh đạo, mỗi cấp 
lãnh đạo một khác. Tùy từng loại và 
từng cấp mà nhắn mạnh mặt này hoặc 
mặt kia của học vấn. Tuy nhiên, Đảng 
sẽ không bao giờ hạn chế những cán 
bộ lãnh đạo cấp thấp eó ý chí rèn 
luyện đề nâng cao một cách toàn 
điện trình độ học vấn của mình. Nâng 


cao học vấn không nhất thiết cứ phải 


qua các trường đào tạo chỉnh quy.. 
Người lãnh đạo tự rẻn luyện là chủ 
yếu. Đác liỏ và biết bao tấm gương 
khác dã chứng minh. bằng con đường 
tự học, tự- rên luyện mà đạt được 
trình độ học vấn rắt cao. 


Đề nâng cao năng lực trí tuệ và 
năng lực tồ chức !hực tiễn, người 
lãnh đạo cần bám sát thực tiễn, thân 
nhập thật sự vào cuộc sống và vảe 
phong trào cách mạng của quân chúng, 
khiêm tốn học hỏi quần chúng. Cuộc 


_ sống thực tế bao giờ cũng phong phú 


đa dạng. Lý luận soi sing thực tiến, 
nhưng thực tiễn sẽ góp phần bồ sung 
lý luận, làm cho lý luận ngày càng 
thêm hoàn chỉnh. Có bám sát cuộc 


Toản 1ệP, Nrb Sự thàt, 
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4öng, bám sát quần chúng, khiêm tốn 
học hỏi quần chúng, người lãnh đạo 
mới nắm đúng được các quy luật vàn 
động của cuộc sóng đề từ đó điều 
chỉnh suy nghĩ, hành vi và những 
quyết định của mình cho thích hợp. 
Cuộc sống và quần chúng là môi 
_ trường tốt nhất đề thử nghiệm các 
chủ trương, các quyết định của người 
1ãnh đạo, đồng thời cũng là môi trường 
tót nhất đề kiềm tra tính đủng đắn 
của các chủ trương yà các quyết định 
đó. bất cứ một chủ trương gì, một 
quyết định gì khí thấy không đi được 
vào cuộc sống, không được quần chúng 
chấp nhận thì đứt khoát phải kiềm 
tra ngay tính đúng đắn. tính khoa học 
của nó đề điều chỉnh kịp thời. Cuộc 
sống và quần chúng sẽ mách bảo những 
điều cần phải làm, miễn là người lãnh 
đạo biết khiêm tốn, tôn trọng và lắng 
møhe quần chúng. Qua mỗi lần kiềm 
nghiệm và điều chỉnh như vậy, người 
lãnh đạo sẽ trưởng thành lên, vốn tri 
thức càng thêm phong phú và năng 
lực trí tuệ, năng lực tồ chức thực tiễn 
cũng vì thế mà được nàng cao. 


Đề nàng cao năng lực trí tuệ và 
năng lực tồ chức thực tiễn, người 
lãnh đạo còn phải được thông tin thật 
nhanh, thật đầy đủ và chính xác. Thông 
tin ở đây bao gỏm những thông tin 
tử trên xuống và từ đưới lên; niiững 
thông tin của cơ sở, của địa phương 
của quốc gia và của thế giới ; những 
thông tin thuộc lĩnh vực nà người 
\ãnh đạo đó phụ trách và những thông 
tin thuộc các lĩnh vực khác có liên 
quan... Được thông tin đây đủ tức 
là người lãnh đạo được trang bị những 
dữ kiện cần thiết đề phản tích, phê 
phán, dự đoán, dự báo, từ đó mà có 
những chủ trương, những quyết định 
đúng đán và kịp thời. Thiếu thông tín, 
người lãnh đạo sẽ mất phương hưởng, 
lúng túng như kẻ lạc trong rừng không 
biết đầu là phương Bắc, phương Nam. 
Đề có được thông tin đầy đủ, nhanh 
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chóng và chính xác, một mặt ngưởi 
lãnh đạo tự tìm hiều, tự nắm bắt 
thông tin bằng cách chịu khó đọc, 
nghe, nhìn và khảo sát; mặt khác 
cũng cần quy định chế độ cung cấp 
thông tin thường xuyên cho người 
lãnh đạo. Như vậy, rõ rảng là năng 
lực trí tuệ và năng lực tồ chức thực 
tiên gắn liền với vốn tri thức của 
từng người lãnh đạo. Và muốn có một 
vốn tri thức phong phủ thi không thề 
thiểu thông tin. 


Trong giai doạn cách mạng hiện 
nay, Đang ta nhấn mạnh việc nâng 
cao năng lực trí tuệ và năng lực tô 
chức thực tiền của người lãnh đạo là 
hoàn toàn đúng đấn, bởi vì, môi khi 
cách mạng chuyên giai đoạn thì năng 
lực trí tuệ và nàng lực tồ chức thực 
tiền của người lãnh đạo phải được 
phát triền tương xứng. Giai đoạn 
mới có những yêu cầu mới nên phải 
có năng lực mới. 


Về chất lượng... 


(Tiếp thco trang 97) 


trữ trong chiến lược an toàn lương 
thực quốc gia. 
5 — Sửa chữa, bồ sung và ban hành - 


các quy trình quy phạm, các tiêu chuần 


chất lượng thóc gạo trong thu mua, 
bảo quản chế, biến và lưu thông phân 
phối. : 

Phục hồi hệ thống RCS từ trung 
ương đến các đơn vị cơ sở của ngành. 
Trang bị đầy đủ và đồng bộ các dụng 
cụ kiềm nghiệm cho toàn hệ thống- 
Kiện toàn về tồ chức và BEHIỆP vụ 
KCS. _ 

6 — Xây dựng và ban hành chính 
sách'giá cả thóc gạo trong thu mua, 
phân phối, lưu thông căn cử theo tiêu 
chuần chất lượng và Tàu cấp của 
thóc gao. 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Mấy vấn đề thực tế ở Hợp thịnh 


ỢP THỊNH tà zã thuộc vùng 

jấ lúa của huyện Tam đảo, tỉnh 
_ Vĩnh phú, có 839 héc ta đất 

' canh tác, gần một vạn dân 

với 3300 lao động. Thế mạnh ở đây 
là ruộng đất nhiều. binh quân 2, 5 sào 
canh tác cho một nhân khẩu : địa hình 
tương đối bằng phẳng phù hợp với 
phát triền sản xuất lương thực, cây 
_eông nghiệp. Bên cạnh đó là lực lượng 
lao động dồi dào, cần cù, có truyền 
thống cách mạng và tập quán sản xuất 
nông nghiệp lâu đời. Thế nhưng suỐt 


thởi gian dài của những năm 60 và đầu: 


những năm 70, nơi đây chỉ độc canh 
lúa, năng suất lại bấp bênh nên bị 
thiếu ăn thường xuyên và kéo dài. Các 
hoạt động văn hóa, xã hội kém phát 
triền, nội bộ mât đoàn kết... lợp thịnh 
được coi là xã yếu kém mà tỉnh, huyện 
thường phải cử cán bộ về tăng cường. 


Trước thực tế này, tử năm 1976 cân 
bộ và nhân đân Hợp thịnh đã kiên 
quyết đồi mới cách nghĩ, cách làm đề 
tô chức lại sản xuất, củng cố hợp tác 
xä: Cũng tử đó phong trào chung đã 
dần ồn định và ngày càng phát triền, 
nhất là từ 1981 lại đây. Nhiều năm 
nay. Hợp thịnh đã trở thành xã có 
đẳng bộ trong sạch, chính quyền vững 
mạnh và sản xuất tiên tiến. So sánh 
kết quả sản xuất nỏng nghiệp năm 
1988 với 1981 có thê thấy được sự phát 


PHAM THẮNG 


triền của Hợp thịnh. Tồng sản lượng 
lương thực tăng từ 2800 tấn lên 6359 
tấn ; năng suất lúa 3, 6 tấn/ha lên 7,3 
tấn/ha ;bỉnh quân lương thực đầu 
người 324 kg lên 618 kg : hệ số sử dụng 
ruộng đất từ 1,4 lên 2.5 lần; lợn từ 
2000 con tăng lên 4100 con,... Nhờ kết 
qua sản xuất, cơ sở vật chãt được tăng 
cường, các hoạt động văn hóa giáo 
dục : mẫu giáo, nhà trẻ, truyền thanh... 
được củng cố và đi vào nề nếp. Bên 


- canh đó, Hợp thịnh đã tạo ra được 


N 


đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực 
đề tiếp tục xây dựng quê hương ngày 
càng giàu đẹp. 

Từ thực tế của Hợp thịnh trong 
thời gian qua, nhất là những năm gần 
đáy, nồi lên một số vấn đề đáng chú ý. 


I— Từ điều kiện, đặc điềm của 
minh, Hợp thịnh đã chọn hướng đi phù 
hợp. tạo tiền đề đề che sự phát 
triền chung. ¬ 


Căn cứ vào tỉnh hình thực tế của 
minh, Hợp thịnh đã tập trung sức giải 
quyết vấn đề lương thực, thực phầm 
với phương hướng sẳn xuất là trồng 
lúa và ngô là chính, đồng»thời mở 
rộng điện tích trồng cây công nghiệp 
ngắn ngày (lạc, đậu tương...) đề cải 
tạo đất và có sản phầm xuất khầu. 

Hướng tăng sản lượng lương thực 
của Hợp thịnh là sử dụng nhiều giống - 
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mới đề thâm canh tăng năng suất và 
kết hợp luân canh tăng vụ. Ở đây dã 
mạnh dạn gieo trồng các giống mới và 
lựa chọn cho mình bộ giống cây trong 
vừa cho năng suất cao, vừa có thề mở 
vộng diện tích bằng tăng vụ. Đề thâm 
canh tăng năng suất, llợp thịnh chú 
ý tăng phân bón các loại, đồng thời 
đưa lạc, đỗ tương vào luân canh, xen 
canh đề cải tạo đất và tăng thu nhập. 
Do đó, năng suất các loại cây trồng 
đều tăng và ồn định. Năm 1987 năng 
suất lúa đạt trên 7 tấn/ha, ngô đạt gần 
4 tản,ha, đậu tương 2 tấn,ha, lạc 
trên 1,5 tắn/ha. 


Nhờ có giống lúa mới, bố trí cây 
trồng hợp lý, Hợp thịnh đã mở rộng 
được diện tích vụ đông trên đất trồng 
lúa mùa. Sau nhiều trăn trở, thí nghiệm 
và thất bại với cây khoai tàv, khoai 
lang... liợp thịnh đã đưa giống ngô 
BS49 vào trồng thử và qua kết quả 
thực tế, đã kháng định : ngô là cây 
trồng chính trong vụ đóng. Cây ngô 
đã mở ra một hướng mới đề tăng 
nhanh sản lượng lương thực và hiện 
nay ở đây cây ngô đã chiếm vị trí thử 
2 sau cây lúa. Gần 60% diện tích canh 
tác vụ mùa được trồng ngô đông. TỶ 
lệ ngô trong sản lượng lương thực 
ngày càng tăng : năm 1963 : 3, 1X, năm 
1984:6,22%, năm 1985 trên 12X, năm 
1986 trên 20 và năm 19S7 gìn 26%. 
Với cơ cấu giống và cơ cấu mùi VỤ 
mới, năng suất cây lương thực ở đày 
đà đạt trên 10 tấn một héc ta canh 
tác. Giáo sư tiến sĩ Vingilior Carangal 
người Phi-lfp-pin công tác ở Viện lúa 
quốc tế TIHRHI, khi tới Hợp thịnh thăm 
đã nhận xét: ®,.. Tôi nghĩ các nước 
khác có thề học tập các ông, nhất là 
việc bố trí cơ cầu cày trông trong 
nông nghiệp (giảm điện tích trông lúa 
đề tăng diện tích trồng màu) ? 


Thực tế cho thấy, sản xuất lương 
thực ở Hợp thịnh đã đạt tốc độ « nhảy 
vọt»: năm 19883 tăng 40 so với nầm 
1982 và chỉ số sản lượng các năm so với 
1983 như sau: 19§Í — 110, 9Ã ; 1985 — 


12I,6% ; 1986 — 135, 1Ý ; 1987—135, 5% 


_và 1988 — 159, 3%. Từ kết quả sản xuất 


lương thực đã đạt được, Hợp thịnh 
đã tạo ra quỹ lương thực dự trữ và. 
hàng hóa khá lớn, làm tiền đề cho việc 
xâv dựng cơ sơ vật chất kỹ thuật, cho 
việc phát triền chăn nuôi, ngành nghề 
và cho các hoạt động vàn hóa, xã hội 
khác. Nhờ sản xuất lương thực tăng 
lên, chăn nuôi được đầy mạnh : trên 
4000 đâu lợn và 65 ngàn con gia cầm 
với 250 — 280 ngàn quả trứng (1987). 
Các loại cây ngắn ngày như lạc, đậu 
tương cỏ diện tích và sản lượng ngàv 
một tăng vừa góp phản cải tạo đất,- 
vùa tng thu nhập, cái thiện đời sống 
cho nhân đàn, lại vừa có giá trị xuất 
khiu lớn. Các ngành nghề có bước 
phát triền đáng kề, giá trị xuất khầu 
các mặt hàng thảm bẹ ngô, lạc, đâu 
tương năm 19627 đạt bình quân 16 đô 
la/người. Bộ mặt của Hợp thịnh đã 
hước đầu được thay đồi và điều đó 
càng làm tăng thêm sự tin tưởng của 
nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng 
bộ và chính quyền địa phương. 


II — Tập trung giải quyết những vấp 
đề cơ bản, then chốt treng đồi mới 
quản lý nông nghiệp thee tỉnh thầm 
nghị quyết 10 của Bộ chính trị về đồi 
mới cơ chế quản lý kinh tế nông 
nghiệp. 

Điểm mẫu chốt mà Hợp thịnh đã 
nhận thức và giải quyết tương đối tốt 
trong việc giao ruộng đất cho hộ xã ' 
viên là: khong giao đất theo nhân 
khảu, không chia nhiều vòng mà giao 
theo khả năng và trình độ canh tác 
của họ xã viên. Toàn bộ điện tích canh 
tác sau khi trừ 105 cho kinh tế gia 
đỉnh. được phàn bố cho các loại hộ : 

— Hộ có điều kiện về lao động, vốn, 
có trỉnh độ thâm canh giỏi (gồm 247 
hộ) được giao từ 1,2—1, 5 mẫu môi hộ. 

— Hộ có các điều kiện ở mức trung 
bình (1330 hộ) được giao 7 — 8 sào, 


— lộ có khả năng thâm canh thấp 
(trên 400 họ) được giao =5 sào 


— Hộ không có điều kiện và kinh 
nghiệm canh tác (trên 10hộ) thì không 
giao ruộng mà bố trí làm ngành nghề 
hợp khả năng, đồng thời cho mượn 
đất hoang hóa đề sản xuất tự túc 
lương thực. 


Cách giao đất này tránh được tình 
trạng ruộng đất phân tán, manh mún, 
mà tập trung cho những hộ có khả 
năng canh tác đề tăng năng suất đắt 


đai. Môi loại hộ đều có mức nhận. 


ruộng cơ động thích hợp với khả năng 
lao động của mình, bảo đảm sản xuất 


có hiệu quả. Điều đáng chủ ý là xã. 


viên nhận ruộng khoán ở yùng nào thì 
phải tuân theo sự bố trí cây trồng, 
mùa vụ của hợp tác xã ở vùng đó. Có 
nghĩa là tuy ruộng đất giao cho hộ, 
nhưng Hợp tác xã văn hướng dân xã 
. viên trồng cày gøÌ, giống gì theo công 
thrre luân canh, xen canh thích hợp 
với từng loại đặt. Các khâu công việc 
đều giao khoán cho hộ xã viên; mũi 
hộ xã viên đã trở thành một đơn 
vị nhận khoán và chịu trách nhiệm 
về kết quả thu hoạch trên mảnh ruộng 
của minh. Tập thề eố gắng phát huy 
vai trỏ dịch vụ về sản xuất, lưu thông; 
về phồ biến 'và hướng dân việc áp 
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
trong sản xuất. Ơ Hợp thịnh hiện 
nay đang hình thành hai loại dịch vụ: 
dịch vụ kinh doanh phải bảo đảm có 
lãi vàdịch vụ phục vụ sản xuất eó thà 


bù lỗ. Chẳng hạn, phân bón, thuốc trừ - 


sàu... được bán cho xã viên theo giá 
quy định của nhà nước, các chỉ phí 


vận chuyền, bảo quản được hợp tác: 


xã bủ lỗ: Trong khi công tv dịch vụ 
của huyện chưa có cửa hàng bán vật 
tư đến xã và cụm xã thì việc cung 
ứng này vừa bảo đảm có vật tư đúng 
chất lượng, kịp thời vụ, vừa tiết kiệm 
chỉ phí vận chuyền, bảo quản cho 
hàng ngàn hộ (các hộ không phải tự 
đi mua ở nơi khác yề). Số lượng vật 
tư, phản bón trong mức giao khoán 
được hợp tác xÄ ứng trước, xã viên 
tới nhận và sử dụng theo chỉ đạo 


chung ; hợp tác xã sẽ thu lại bằng thóc 
sau khi thu hoạch. Phần vật tư, phản 
bón mà hộ xã viên mua thêm của hợp 
tác xã (ngoài định mức khoán) đề 
thâm canh, tăng sản thì phải thanh 
toán ngay (mua đứt bán đoạn). 


Các ngành nghề trong hợp tác xã đã 
được tò chức lại theo hướng hạch 
toán riêng trong từng cụm sản xuất. 
Đó là các cụm sản xuất vật liệu xây 
dựng, cụm sản xuất hàng xuất khâu, 
cụm chế biến lương thực thực phầm, 
cụm cơ khi. 


Song song với việc !Ồ chức lại sẵn 
xuất theo hướng mới, lợp thịnh cũng 
tò chức lại việc phân phối trong hợp 
tác xã. Các hộ thuộc diện chính sách 
vẫn được hợp tác xã “bao cấp? và 
điều hòa bằng thóc chứ không giao 
ruộng khoán như một. số địa phương 
khác, vì phần lớn các hộ thuộc điện 
chính sách không có khả năng về lao 
động và vốn..., và các hộ này ván tự: 
nguyện nhẠn khoản trợ cấp về thóc. 
Nếu cứ giao ruộng cho họ thì khó có 
thề bảo đảm được mức năng suất 
khoán, và làm cho sản lượng lương 
thịrc chung của xÄ giảm xuống. Với 
những hộ gặp nhiều khó khăn, có mức 
sống quá thấp thị hợp tác xã chỉ giao 
it ruộng, và tạo điều kiện cho họ làm 
ngành nghề, dịch vụ... thích hợp đề 
có thêm thu nhập. Đối với những hộ 
thực sự có khó khăn, mức ăn dưới 
mức bình quân chung của xã thị được 
hán bù thóc chênh lệch với giá nội 
bộ bằng 1/3 giá thị trường. Hiện nay, 
Hợp thịnh đang tiến hành lập quỹ 
lương hưu cho các lao động nam trên 
00 tuôi, lao động nữ trên 55 tuôi với 
mức bình quân lã kg thóc/tháng/ 
người. 


HII— Đề thực hiện tốt các chủ trương 
và biện pháp đã vạch ra, Hợp thịnh 
đã chú ý giải quyết vấn đề cán bộ và 
xây dựng chiến lược con người. kết 
hợp chặt chẽ những vấn đề trước mắt: 
lo cái ăn, đầu tư cho sản xuất lương 
thực.., với những vấn đề lâu dài : phát 
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Ÿ kiến và kính nghiệm 


Câu lạc bộ Thăng long~ 


niềm vui của tuồi giờ 


ÂU khi chúng ta hoàn thành 
b© sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 
số cán bộ của giai đoạn cách 
| mạng đân tộc dân chủ nghỉ hưu 
ngày một nhiều. Những người này đã 
chuyền: từ trạng thái đang hoạt động 
sang cuộc sống nghỉ ngơi, nhàn rỗi. 
Quan hệ xã hội bị thu hẹp lại, họ hàu 
như không còn được nhận một lượng 
thông tín nào ngoài các nguồn từ đài, 
báo; bên cạnh đó, cuộc sống ngày một 
khó khăn đã tác động vào tâm lý, tình 
cảm mỗi người, làm biến đồi không 
nhỏ trạng thái tỉnh thần và sức khỏe 
của họ. Không ít người cho rằng về 
hưu là hiu quạnh, là kém cỏi, thiệt 
thòi mọi bề nên đã đón nhận quyết 
định nghỉ hưu một cách miễn cưỡng. 

Thấy rõ tình hình ấy, thành ủy Hà 
nội chủ trương tìm một hình thức sinh 
hoạt xã hội phù hợp với sức khỏe và 
hoàn cảnh sống của những người nghỉ 
hưu, qua đó giúp cho mỗi người có 
thêm niềm vui đề sống và sống cho 
vui hơn. Câu lạc bộ Thăng long ra 
đời từ chủ trương đó, vào ngày 29-12- 
1978, và hoạt động liên tục cho đến 
ngày nay Nó đã thu hút trên 3900 
hội viên là những cán bộ hoạt động 


lâu năm, cản bộ cao cấp, trung cấp 
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THÙY MAI 


(từ chuyên viên ba và trung tá trong . 
quân đội trở lên). Hàng nghĩn hội viên 
đã tham gia sinh hoạt rất đều đặn, coi 
sinh hoạt câu lạc bộ là nhu cầu không 
thề thiếu được. 


Vậy câu lạc bộ Thăng long đã hoạt 
động như thế nào ? Sức hấp dẫn của 
nó do đâu ? 


Câu lạc bộ Thăng long được thành 
lập và hoạt động liên tục trong mười 
năm nay, giữ vững mỗi tuần sinh 
hoạt bốn buồi : một buồi về thời sự 
trong nước, thời sự quốc tế và các 
chủ trương, chính sách của Đẳng và 
Nhà nước ; ba buồïsinh hoạt chuyên - 
đề về văn học nghệ thuật, khoa học 
giáo dục, phương pháp phòng chữa 
bệnh và nàng cao sức khỏe người già, 
lịch sứ đất nước và thể giới. Ngoài ra, 
câu lạc bộ còn tô chức đi tham quan 
các đi tích lịch sử, phong cảnh đẹp 
của đất nước, những nơi có phong 
trào thi đua tốt, tổ chức vui chơi giải 
trí. 


— Sinh hoạt về thời sự, chính sách, 
có thề nói là sinh hoạt chủ yếu của 
câu lạc bộ, thu hút được đông đảo 
nhất số hội viên tham dự. Sinh hoạt 
này được duy trì đều đặn dù.đó là 


ngàv nóng bức ngột ngạt hay mưa: 


xét. Mười năm: qua, câu lạc bộ đã tồ 
chức được 360 buồi nói chuyện. Qua 
xió truyền đạt kịp thời các văn kiện 
Đại hội lần thứ Ý, lần thứ V[ của 
Đảng ta, các nghị quyết của BCHTƯ, 
các chủ trương lớn về kinh tế, xã hội 
trong từng giai đoạn. Những điển biến 
quan trọng cửa tỉnh hình chính trị, xã 
hội trên thế giới cũng được truyền 
đạt kịp thời, như tỉnh thần cơ bắn của 
Đại hội lần thứ XXYVII Đăng công sản 
Liêh xô, quá trình thực hiện cải tỒ ở 
Liên xồ, tỉnh hình Cam-pu-chia... Đặc 
biệt, đuối mỗi nắm, câu lạc bộ đều 
mới đồng chí Bộ trưởng Bộ ngoại giao 
đến nói chuyện về những diễn biến 
lớn trên thế giới và AA- tác đối Tiếp 
của Đảng ta. ¬ MP sị 


Về hoạt động này, ban chủ Ninh 
_ câu lạc bộ đã chú ý chọn đề tài 
thật phong phú, bao quát được các 
mịt trong đời sống chính trị, kinh tế, 
xã hội, đưa đến được cho người nghe 
những vấn đề nóng hồi trong từng 
thời gian, nhờ đó hội viên không còn 
thấy lạc hậu với thời cuộc. Được tiếp 
. Cận với đường lối, chủ trường, quan 
điềm của đẳng, được bồi dưỡng 
thường xuyên về tư duy lý luận nên 
hội viên đã định hướng được suy nghĩ, 
ồn định tư tưởng trước những diễn 
biến phức tạp của tình binh. -„ 


®= Sinh hoạt về văn học nghệ thuật 
xà khoa học xã hội là lĩnh vực mới 
mẻ, khá hấp dẫn và lý thú đối với 
nhiều hội viên. Đề giúp cho họ có 
những hiều biết cơ bản và có hệ 
thống về- từng lĩnh vực, âu lạc bộ 
có chương trinh giới thiệu kỹ từng 
thề loại. Về aghệ thuật, giới thiệu lý 
luận có kèm biều diễn mình họa 
theo từng loại hình : kịch câm, dân ca, 
cải lương. tuồng, chẻo... Về yăn học 


đã giới thiệu một chương trình có hệ _ 


thống trong ba năm về văn học Việt 
nam và văn học thế giới. Hội viên có 
dịp hiều sâu nhữn¿ văn đề cơ bản 
của nền xăn học trong từng giai đoạn, 


tìm hiều thân thế và sự nghiệp các 
nhà văn lớn trên thế giới như 'Sẽếcb- 
xpia. Sin-le, Vích-to Huy-gô, Lép Tôn- 
xtôi.!. và các nhà văn nồi tiếng của 
Việt nam ; Nguyễn Du Đoàn Thị 
Điềm, Nguyễn Khuvến; Nguyên Ilồng, 
Nguyễn Công Hoan... Câu lạc bộ còn 
dành nhiều buồi giới thiệu thơ của 
Hồ Chủ tịch có ngảm thơ ninh họa, 
rất hấp dẫn người nghe. Điều đáng 


nói là hội viên càu lạc bộ phần đông 


sớm tham gia cách mạng, ít có điều 
kiện tiếp xúc với văn học nghệ thuật, 
cho nên họ đã đến với những buồi 
sinh hoạt này một cách Say mê, ý 
thú. 


Sự hoạt động của tồ thơ của câu 
lạc bộ cũng có sức thu hút mạnbmẽ. 
Trong mười năm, vườn thơ ra mắt 
đều đặn mỗi tháng khoảng 100 bài của 
gần 306 hội viên yêu thơ, Vào cứe@ 
ngày lễ lớn, câu lạc bộ tồ chức những 
cuộc thi thơ, thu hút đông đo hội - 
viên tham gia. Cuộc thi thơ «chớ (hấy 
sóng cá mà rã tay chẻo » có 32l bài 
thơ dự thí. Mỗi cuộc thi như vậy đều 
có tồng kết, trao giải thưởng cho bài 
hay và tồ chức những buồi bình thơ, 
xướng họa bài hay, đồng thời phân 
tích, phê phán những bài có tư tưởng 
tiêu cực. Những buồi này có tác dụng 
như một buồi sinh hoạt tư tưởng, nhẹ 
nhàng mà thấm thia. 

Càu lạc bộ còn tỒ chức nói chuyện 
về tâm lý giáo dục, tâm lý xã hội, „ 
giới thiệu những thành tựu mới của 
khoa học kỹ thuật trong nước và thế 
giới, nhất là những ứng dụng tiến bộ 
khoa học vào đời sống như vấn đề 
nuôi ong, nuôi giun đất, nuôi gà công 
nghiệp, chiết cây giống, nuỏi nấm... 
Những buôi' sinh hoạt này thật bồ 
ích, giúp hội yiên nâng cao được nắng 
suất trong chăn nuôi, trồng trọt. giúp 
cải thiện một phần đời sống. -.. 

Cùng với những hoạt động trên, 
hàng năm, vào ngày 19-9 và I-6 câu 
lạc bộ tồ chức buồi sinh hoạt “ông 
bà vui với các cháu*. Từ s¿ng sớm ` 
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của ngày này, mỗi ông mỗi bà dắt 
theo một cháu đến câu lạc bộ; ông, 
bà cùng các cháu xem biều diễn văn 
nghệ, thề dục thề thao, võ thuật... 
trong bầu không khí vui vẻ, đầm ấm. 


— Là -âu lạc. bộ của những người 
về hưu, do đó những buồi sinh hoạt 
nhằm tuyên truyền, hướng dẫn cho 
"hội viên biết cách tự chăm sóc sức 
khỏe của minh kl:ông thề thiếu được. 
Càu lạc bộ đã tồ chức 79 buồi nói 
chuyện, trong đó có 4§ buồi nói chuyện 


ở hội trường đớn về cúc vấn đề:. 


phòng bệnh, bệnh người già. tập 
luyện, dưỡng sinh, ăn uống, sử dụng 
thuốc tây và thuốc dân tộc... Ngoài ra, 
càu lạc bộ đã tồ chức 14 lớp học giới 
thiệu 6 môn hẹc chuyên đề y học như 
giải phẫu sinh lý, bệnh học người già, 
tập luyện dưỡng sinh.. Qua các lớp 
học, hội viên đã nắm được một cách 
cơ bản. toàn điện cách đề phòng và 
điều trị một số bệnh của người có 
tuồi. Nhiều hội viên đã tìm được cho 
minh một cách sống khoa học, làm 
cho sức khỏe tăng lên rõ rệt. Chẳng 
những thế một số hội viên trở thành 
người tuyên truyền, thành báo cáo 
viên ở các cơ sở. ni 
— Đi tham quan, du lịch cŸñg là 
yêu cầu, là mong đợi của nhiều hội 
viên, bởi vì trong những năm còn làm 
việc ở cơ quan rất nhiều người chưa 
có điều kiện đi đây đi 8ó. Trong mười 
năm qua câu lạc bộ đã tồ chức được 
41 đợt đi tham quan với 4600 lượt 
người tham gia; thăm 52 di tích lịch 
sử, văn hóa, 19 cơ sở công nghiệp, 18 
cơ sở công nghiệp. Hoạt động tham 
quan du lịch đã giúp cho hội viên hiều 
biết thêm về đất nước và lịch sử dân 
tộc, thêm tự hào, tin tưởng. z 
¬ Vui chơi, giải trí cũng, là nhu 
cầu không thề thiếu. Tuy nhiên, do 
địa điềm quá chật hẹp cho nên các 
hoạt động vui chơi giải trí bị thu hẹp 
đần. Đày cũng chính là điều trăn trở 
của ban chủ nhiệm câu lạc bộ Thăng 
long. 
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Nhìn lại mười năm hoat động, câu ˆ 
lạc bộ Thăng long dã đáp ứng đúng 
nguyện vọng của những người về hưu l 
là được cung cấp đều đặn thông tin 
về mọi mặt của đởi sống xã hội, mở 
rộng kiến thức, nâng cao hiều biết. 
Câu lạc bộ đã góp phần tạo cho mỗi 
hội viên một smộc sống tỉnh thần 
lành mạnh, hữu ích. Chính điều đó 
giải thích tại sao cơ sở của câu lạc 
bộ còn chật chội, mọi phương tiện 
còn thiếu thön nhưng hội viên vẫn 
gắn bó với câu lạc bệ, lăy việc tham 
gia sinh hoạt cầu lạc bộ làm Niềm 
Yui. T- : - z 

Trong mười năm qua, câu lạc bộ 


"Thăng long đã heạt động tốt như vậy 


là do có sự quan tâm và chỉ đạo trực 
tiếp của thưởng vụ thành ủy Hà nội, 
sự giúp đỡ tận tỉnh của các cơ quan 
trung ương và Hà nội như Sở thương 
binh xã hội, Liên hiệp công đoàn Hà 
nội, Hội liên hiệp khoa học kỹ thuật, 
các báo, đài trung ương... chính sự 
giúp đỡ này đã làm cho nội dung: 
hoạt động của câu lạc bộ Thăng long 
thêm phong phú, bồ ích, hấp dẫn. Câu 
lạc bộ Thăng long hoạt động tốt còn 
do sự hoạt động tích cực, vô tw của 
các đồng chí trong Ban chủ nhiệne và 
các tiều ban như đồng chí Lê Văn 
Hiến — Chủ nhiệm câu lạc bộ và sắc 
đồng chi Lê Tất Đắc, Dương Ngà, Vẽ 
Công Thuyết... Suối hơn 1Ê năm, các 
đồng chi đã đốc công sức và thời gian 
vào công việc, không ai kề công, 
không người nào đòi hỏi bồi dưỡng. 
Sự heạt động nhiệt tình và bền bỉ của 
họ đã làm cho guồng máy câu lạc bộ 
hoạt động liêu tục. đo 

Tuy nhiên, hoạt động cửa câu lạc 
bộ Thăng long cũng còn hhững thiếu 
sớt, hạn chế, Về nội dung hoạt động, 
trong những nhiệm vụ mà thành ủy 
Hà nội nêu ra thi nhiệm vụ phản ánh 
ý kiến dóng góp của hội viên đỗi với 
hoạt động của các cơ quan đẳng và 
nhà nước chưa làm được thường 


__ (Xem tiếp lrang 77) 


TÌNH HÌMH GIÁO DỤC Ở 
MÔI VÙNG DẪN TỐC VẢ 
NHỮNG VẤN ĐỂ ĐẶT RA- 


RONG hơn mười bốn năm qua, sự 
nghiệp giáo dục ở Gia lai — Kon 
.-'tum đã góp phần quan trọng vào 
việc nâng cao trinh độ văn hóa, trình 
độ mhận thức cho đồng bào các đân 
tộc thiều số ; đã đào tạo được một đội 
ngũ cán bộ người dân tộc, tuy chưa 
đáp ứng được yêu cầu thực tế đát ra, 
nhưng cũng đã làm biến đồi cuộc sống 
văn hóa, tỉnh thần của nhàn dân các 
dân tộc trong tỉnh. Tuy nhiên, do 
cách nhin nhận, đánh giá còn phiến 
diện, do thiếu những chính sách, biện 
pháp đồng bộ và thiếu sự quan tâm 
chÏ đạo sâu sát của các cấp, cúc ngành 
trong tỉnh, nên công tác giáo dục 
những năm gần đây trở nên sa sút 
Rơan. Số người không biết chữ ngày 
càng (tăng (gồm cả trẻ em ở độ tuổi 
đi học và ở cả những nơi có điều 
kiện thuận lợi). Số lượng học sinh 
giảm sút, nhiều nơi không có học 
s nh người dân tộc đi học, nhiều xã 
công tác giáo dục bị bỏ rơi. 


Ở xã Gia huyện Mang vang, † trước 
đây đã có học sinh người dân tộc học 
tới lớp 9. đến năm học 1948 — 1989 
chỉ còn học lớp 6§ là cao nhất, Cả 


Thư gửi Bộ biên tập 


huyện Kông chro chỉ có 30 học sinh 
học lớp 3, không có học sinh lớp ‡. 
Trong toàn tỉnh, cứ 100 em học sinh 
người đân tộc vào học lớp I1 thi 3~— 
4 năm sau chỉ còn khoảng 5 — 10 em 
tiếp tục học đến lớp 5. Riêng huyện 
Kbang cuối năm học 1988 - 1989 có 
1072 em thôi học. 


Số học sinh người dân tộc học tới 
phô thông trung học rất ít. Năm học 
1988 — 1989 toàn tỉnh có 155 em, trong 
đó dân tộc Gia rai 11! em, đân tộc Sẽ 
đăng 23 em, dân tộc Ba na 6 em, dàn 
tộc Jeh 3 em và dân tộc Triêng 2 emi. 


“ Trường lớp còn rát tạm bợ, nhà 
cửa xiêu vẹo, dột nát, tỉnh trạng phô 
biến là thiếu hoặc không có bàn phế 
che học sinh, ở một vài xã của huyện 
Chư pak học sinh phải kê đá ngồi 
học. Các trường phồ thông nội trú và 
trường dân tộc vừa học vừa làm của 
tỉnh, huyện chưa chú ý tuyền sinh ở 
các vùng xa xôi hẻo lánh. Đồ dùng 
giảng dạy nghẻo nàn, sách giáo khoa 
thiếu nhiều, đời sống giáo viên gặp 
nhiều khó khăn, thiếu thốn làm họ 
không yên tâm công tác. Nhiều 
em vào học lớp, {1 không biết 
tiếng phồ thông, giáo viên lại chưa 
biết tiếng dân Lộc, cho nên thầy, cô 
giáo giảng bài học sinh không hiều và 
ngược lại trò nói gì thầy cô cũng không 
biết. Hiện tượng học trước quên sau, 
học sinh lưu ban 2 — 3 năm một lớp 
là chuyện bình thưởng. 


Sự yếu kém của công tác giáo dạc 
ở Gia lai — Kon tum do lu nguyên 
nhàn Sâu 


5 


Chúng ta chưa có chính sách giáo 
dục văn hóa ~ xã hội phù hợp với đặc 
điền tâm lý, tập quán và điều kiện 
của đồng bào đàn tộc thiều số trong 
tỉnh, Việc triền khai và thực hiện các 
biện pháp giáo dục văn hóa còn chậm 
chạp, phân tán và giản đơn, sự chỉ 
đạo thiếu đồng bộ làm cho việc thực 
hiện tốn sức, tốn của, mất nhiều thời 
gian mà kết quả lại rất hạn chế. 


Công tác giáo dục ở vùng dân tộc 
thiều số phải đi trước một bước, 
nhằm nàng cao nhận thức. nâng cao 
trình độ văn hóa của nhân dàn, đấp 
ứng những yêu cầu chiên lược về 
kinh tế —xã hội và quốc phòng lại 
chưa được coi trọng đúng mức. Chưa 
có sự phối hợp chặt chẽ giữa các 
ngành, các đoàn thề, các cấp chính 
quyền với ngành giáo dục trong việc 
tuyên truyền vận động, thuyết phục 
đồng bào dàn tộc đi học văn hóa. 
Ngành giáo dục chưa bám sát thực tế, 
chưa đi sâu nghiên cứu tìm hiều 
những nét đặc thủ riêng của từng 
vùng, từng dân tộc kbáảc nhau đề kịp 
thời có những biện pháp phù hợp 
trong việc dạy và học. 


Đội ngũ thầy, cô giảo — yếu tổ có 
tác dụng quyết định chất lượng giáo 
dục toàn điện — chưa được chú ý đào 
tạo và bồi dưỡng. “Đội ngũ giáo viên 
là người dân tộc hầu như chưa có, do 
đó có ảnh hưởng lớn đến -việc mở 
trường, mỡ lớp và vận động các châu 
đi học. Việc bố trí giáo viên về các 
bản làng cũng chưa phù hợp, giáo 


viên thiếu kiến thức và hiều biết về 
chính sách dân tộc, về phong tục, tẬpˆ 


quần, về tâm Lý và sinh hoạt của đồng 
bào người dàn tóc thiên số. Chính 
sách tru tiên đối với giáo viên vùng 
đân tộc cũng chưa thỗa đáng cả về 
đãi ngộ vật chất và tính thân làm 
cho họ không yên tâm với nghề ngự hiệp, 
không muốn đến với địa bàn cơ sở, 
nhận nhiệm vụ đưÿc giaa như là điều 
bất buộc, số giáo viên nhỉ việc ngày 
càng tăng. 
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Tình hình và chất lượng>gsiáo dục: 
ở các vùng dân tộc thiều số Gia 
lai = Kon tum yếu kém đên mức bão. 
động, do đó cần phải nhanh chóng cố- 
biện pháp tháo gỡ, đề khôi phục và 
phát triền sự nghiệp giáo dục văn 
hóa, đem ánh sáng văn minh đến với 
đồng bào các dân tộc. Muốn vậy, tôi 
xin kiến nghị : 


1 — Ngành giáo dục cùng với chính 
quyền các cíp cần có sự phối hợp 
chặt chẽ với nhau đề sắp xếp lại nàng 
lưới trường, lớp phủ hợp với tinh hình , 
kinh tế xã hội và đặc điềm dân cư 
ớ từng vùng cụ thề, tửng dân tộc cự 
thề. Có thề mở các cạịm trường nội 


trủ ở xã hoặc liên xã đề thu hút họe 
sinh. 


2 — Cần tru tiên tuyền chọn học sinh 
người dân tộc thiêu sỐố ở các vùng xa 
xôi hẻo lánh, các vùng còn nhiều khó 
khăn vào học các trưởng nội trú,. 
trường vừa học vừa làm của tỉnh, 


-huyện. Hệ thống các trường này cần 


được đầu tư nhiều, có chế độ ưu đãi 
địcc biệt nhằm động viên học sinh yên. 
tâm, chịu ở lại trường ĐC Mö£ hóa 
đến hết thời hạn, 


¬. 


3 — Căn chú trọng. tuyền chọn đội 
nøi giáo viên có tỉnh. thần trách 
nhiệm, hiều biết về tâm, sinh lý, đặc- 
điềm, tính cách của học- sinh người 
dân tộc. Các thầy, cô giáo phải là 
những cân bộ dân vận biết đạy văn 
hóa, biết dựa vào «già làng”, vào 
đân, tuyên truyền xây dựng đời sống: 
văn hóa tới tàn các bản làng, thuyết 


„ phục cha mẹ cho con câi đến lớp, đến 


trường. Ngoài việc dạy học, đội hp 
giáo viên cân giúp địa phương giải 
thích và vận động nhàn dân thực hiện 
các chủ trương chính sách của Đẳng 
và nhà nước, Muốn như vậy đội ngũ 
giáo viên phải được chọn lọc, phải 
được trang bị vẻ chính sách đân tộc 
và có tỉnh thần trách nhiệm cao. Về 
làu đài, cần quan tâm đào tạo, bồi 
đưỡng đội ngũ giáo viên người dân 
tộc tại chỗ, Cần có chế độ đãi ngộ 


thích đáng đối với các thầy cô giáo 
có thành tích cao trong việc dạy học 
và giúp cơ sở xây dựng đời sống văn 
hóa tốt, hoặc gắn bó lâu năm với địa 
phương. 

.4 =Sớm ban hành chính sách và 
chế độ mới đối với việc xây dựng và 
phát triền kinh tế xã hội ở Tây 
nguyên-trong tình hình mới, tiếp tục 
tưtu tiên đầu tư cho các vùng dân tộc. 
Trước mắt cần quan tâm đào tạo 
nhanh một đội ngũ giáo viên là người 
dân tộc làm nòng cốt cho các địa 
phương xây dựng phong trào giáo 
dục : Š trường gân dàn, thầy gản trò ®, 
Các trường cao đẳng sư phạm và 


chuyên nghiệp, các trưởng thanh niên 
dân tộc vừa học vừa làm, trưởng phổ 
thông dân tộc nội trú ở tỉnh, huyện 
phải được quan tâm hơn nữa cả về 
đầu tư kinh phí lìn chất lượng. đào 
tạo, có kế hoạch đào tạo phù hợp với 
thực tế của từng vùng, từng dân tộc 
trong tính. Có như vậy công tác giáo - 
dục ở đây mới có thẻ chuyền biến 
được cả về số lượng và chất lượng, 
góp phần nhanh chóng «đưa miền 
núi tiến kịp miền xuôi ? trên các mặt? 
kinh tế — văn hóa — xã hội. 


NGUYÊN ĐỒ KHANG 
(Gia lui — Kon tum) 


CÂU LẠC BỘ THĂNG L0NG... 


(Tiếp theo trang 74) 


xuyên. Điều vẫn quan tàm là, do cơ 
sỞ vật chất quá nghèo, mặt bằng quá 
chật hẹp nên đã ảnh hưởng không 
nhỏ đến hoạt động của càu lạc bộ. 
Cau lạc bộ chưa có một trụ SỞ riêng 
của mình, hội trường lớn mượn tạm 
của Nhà văn hóa thanh niên; hội 
trwòng nhỏ quá chật, tất cả các hoạt 
động dồn vào đó, vừa là nơi tiếp 
khách, nơi đọc sách bảo, văn phòng. 
lưu trữ... Câu lạc bộ chưa có chỗ cho 
hội viên vui chơi, giải trí. Về tồ chức, 
cần xác định rõ câu lạc bộ thuộc hệ 
thống tỒ chức nào, có quyền hạn 
nhiệm vụ gì đề câu lạc bộ để hoạt 
‹động. Trong điều kiện hiện nay nên 


đặt câu lạc bộ đưới sự quản lý của 
một cơ quan nhà nước đề câu bạc bộ 
có đủ tư cách pháp nhân, quyền hạn và 
điều kiện điều hành công việc. 

Hiện nay, số người nghỉ hưu ở Hà 
nội, Ở các thành phố, thị xã ngày mọt 
đông. Yêu cầu tồ chức câu lạc bộ cho 
người nghỉ hưu ngày một nhiều, và 
là yêu cầu chính đáng. Kinh nghiệm 
hoạt động của câu lạc bộ Thăng long 
sẽ giúp các địa phương thành lập cầu 
lạc bộ cho người về hưu, Làm tốt việc 
này chúng ta sẽ mang tại niềm vui 
tỉnh thần cho người nghỉ hưu, gốp 
phần cùng với Đăng và Nhà nước ta 


.thực hiện chính sách đối với người giả. 


WV/ 


THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


Về vấn đề hợp tác quốc tế 


FWEN RƯỚC sự phát triền mạnh 

on ÑÀ mẽ của cuộc cách mạng 
` khoa học kỹ thuật, của quá 

trình quốc tế hóa sản xuất 

ngày càng cao, mỗi quan hệ giữa các 
quốc gia, các dân tộc càng trở nên sôi 
động và đa dạng. Sự giao lưu và hợp 
lác quốc tế (theo nghĩa rộng) trở 
(bành một nhi cầu khách quan, có 
quan hệ mật thiết với sự tăng trưởng 
kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa 
và phát triền xã hội của mỗi nước, 
mỗi dàn tọc. Ngày nay, không một 
quốc gia nào, một dân tộc nào, dầu 
lớn hay bé có thê tách rời công đông 
quốc tế, tự mình giải quyết được mọi 
văn đề. Hơn lúc nào hết, những vẫn 
đề đối nội và đối ngoại của mọi nước 


đều liên quan chặt chẽ với nhau.. 


- Những vấn đề cập thiết toàn cầu cũng 
như những văn đề phát triền kinh tế 
và ồn định xã hội của từng nước, 
trong một phạm vi nhất định, đều đòi 
hỏi sự hợp tác quốc tế bảng những 
hinh thức nào đó, trực tiếp hay gián 
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=` 


tiếp. VI vậy, những quan niệm bế quan 
tỏa cảng, tự cấp tự túc hoàn toàn, hay 


.đuy tri sự đối đầu giữa các khối chinh 


trị kinh tế, giữa các hệ thống chính 
trị xã hội khác nhau, những quan 
điềm sản sinh từ chiến tranh lạnh của 


chủ nghĩa đế quốc,đều trở nên lỗi 


thời. Nhưng cũng là sai lầm, nếu 
tưởng ràng mọi sự hợp táể quốc tế, 
mọi chính sách mở cửa với nước. 
ngoài đều có thề thành đạt, không có 
£ì phức tạp. Bất kỷ sự giao lưu và 
hợp tác quốc tế nào cũng mang tính 
lịch sử và tính giai cấp, chừng nào 
xã hội loài người còn phân chia giai 
cặp. 


Sự giao lưu và hợp tác quốc tế 


- không phải là điều mới lạ, trái lại đã 


tôn tại từ lâu trong lịch sử loài người, 
đă phát triền đến mức độ cao trong 
chủ nghĩa tư bản. Những sự hợp tác 
quốc tế đó, bên cạnh những yều tố 


W Vụ trưởng, en đối 
Đẳng 


ngoại Trung vương 


tich cực góp phân thuc đầy sản xuất. 
phát triền nền văn minh của loài 
người,sự gần gũi giữa các quốc §:A, 
các đân lộc, cũng đề lại không ít 
những yếu tố tiêu ếực, mà nét tiêu 
biều nhất là sự phân cực giữa một 
số rất íL nước tư bản chủ nghĩa giàu 


có với ẩai bệ phận các nước còn lại 


là mhEng nước thuệậc địa vô cùng lạc 
hậu và nghèo đói. Hậu quả của sự 
phân egc đó vẫn" kéo đài cho đến 
ngày may, tuy phần lớn các nước này 
da giành được đệc lập về chính trị. 
Quy luật thống trị trong sự hợp tác 
trr bẩn chủ nghĩa là sức manh, cá lớn 
nuốt cá bé. Những kẻ thu đứợc nhiều 
lợi nhất tronø quan hệ quốc tế lúc đó 
là những tập đoàn tư bản lớn. những 
nước ểế quốc. Khi lợi ích giữa các 
bên hữu quạn không thề dung hòa 
được thi chúng dùng sức mạnh, nhất 
là chiến tranh đề loại trừ nhau, lập 
lại trật tự mới đề chia sẻ lợi ích theo 
se sánh lực lượng. Trong cuộc sát 
phạt như vậy, mọi nguyên tắc cơ bản 
về luật phấp quốc tế mà bản thân 
chủ nghĩa tư bản đã đề ra đều bị 
chúng coi thường. 


Nhưng từ khi nhà nước vô sản đầu 
tiên trên thế giới — nhà nước Liên 
tang cộng hòa xã hội chủ nghĩa xÔ 
viết — ra dời, đặc biệt sau chiến tranh 
thế giởi thứ hai, hệ thông xã hội chủ 
nghĩa, phong trào không liên kết, 
phong trào đấu tranh vì quyền dàn 
Lộc tự quyết không ngừng lớn mạnh 
đã đấu tranh một cách kiên trì cho 
một trẬt tự mới trong quan hệ quốc 
tế dựa trên những nguyên tắc cơ bản 
của luật pháp quốc tế hiện đại: thừa 
nhận chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thồ 
của các nước, quyền (ự quyết của các 
gân tộe, không được can thiệp vào 
công việc nội hộ của các nước, không 
dùng vũ lực, giải quyết các vấn đề 
bất đồng bảng biện pháp đối thoại 


hòa bình, hợp táe với nhau trên cơ 


sở binh đẳng và củng có lợi... Những 
nguyên tắc đó đã được ghi nhận trong 


Hiển chương Liên hợp quốc, trong các 
văn kiện của Phong trào khônz liên 
kết và trong nhiều văn kiện, hiệp ước 
giữa các nước, | | 

Sự ra đời những nguyên tặc cơ 
bản nói trên đứnh dấu một bước 
ngoặt trong quan hệ quốc tế, tạo cơ 
sở cho những sự hợp tác quốc tế hiện 
đại, không nhằm phục vụ đặc quyền 
của một nhóm nước nào n›à nhằm 
đảm bảo lợi ích cho mọi quốc gia, 
mọi dân tệc trong cộng đồng quốc tế. 


Hiện may, trên lời nói không có ai 
đại gì phủ nhận những nguyên tẮc cơ 
bản nói trên trong quan hệ quốc tế, 
song trong thực tiền, việc áp dụng 
chúng vô cùng khó khăn, vì vấp phải 
sự chống đối quyết liệt và xảo quyệt 
của các thế lực phản động ở các nước 
vẫn chưa tử bẻ chính sách sức mạnh, 
vẫn ngoan cố theo đuôi chính sách vị 
kỷ đân tộc, bành trướng, bá quyền. 
Chính sự vị phạm thường xuyên của 
chúng đã làm cho sự hợp tác quốc tế 
bị rồi loạn, gây nên tình hình căng 
t:ẳng trên thế giới ở nhiều lĩnh vưc 
và Khu vực. 

Đề đạt được sự hợp tác quốc tế có 
hiệu quả,vì lợi ích chân chính của 
các bên hữu quan, điều kiện đầu tiên 


là phải dău tranh nhằm thực hiện 


n;hiêm chỉnh các nguyên tắc nói trên 
trong sự hợp tác quốc (tÊ và những 
quy định cụ tLễ khác mà các bên hữu 
quan đã th¿a thuận. 

Trong bất kỳ sự hẹp tác quốc tế 
nào cũng bao gồm nhiều bền mà mỗi 
bèn đều đại điện cho lợi ích của tập 
đoàn minh, đàn tộc mình, nước mình. 
Từ đỏ, luôn luôn này sinh sự bất đồng, 
mâu thuần về quan điềm trong quá 
trình đàm phán đề ký kết hiệp định 
và thi hành hiệp định. Mức độ phức 
tạp và gay gắt của những hất đồng, 
màu thuàn đó tùy thuộc nội dung của 
vấn đề và lập trường của các bẻn liên 
quan. Trong thời đại hiện nay, eỌọn 
đường đang đắn duy nhất đề giải 
quyết những, hất đồng, màu thuẫn 
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giữa các nước, các dân tộc là thông 
qua đàm phán, thương lượng, các bên 
- phải có thiện chí, xuất phát từ tình 
hình thực tế, cần phải loại trừ việc 
sủ dụng sức mạnh. Đấu tranh và hợp 
tác là hai mặt tồn tại trong hợp tác 
quốc tế. Bắt kỳ sự hợp tác quốc tế nào 
cũng là sản phầm của quá trinh đấu 
tranh và hợp tác. 


Việc mở rộng hợp tác quốc tế là 


yêu cầu chung của các nước, đồi với 
các nước đang phát triền lại càng có 
ý nghĩa cấp bách. Hầu hết các nước 
này vùa thoát khỏi sự thống trị của 
chủ nghĩa thực dân cũ, còn ở trong 
tình trạng rất khó khăn về kinh tế, 
khoa học kỹ thuật, văn hóa và xã hội, 
khoảng cách giữa họ với các nước 
phát triền ngày càng xa. lề nhanh 
chóng khắc phục tình trạng đó, các 
nước đang phát triền cần eó một chiến 
lược, chính sách hợp tác quốo tế đúng 
đán, thích hợp nhằm plát huy tiềm 
năng của đất nước mình, đồng thời 
biết khai thác những thuận lợi của 
thời đại. Thực tế trong những thập 
kỷ qua chỉ rð ràng, không có một 


chiến lược, chính sách hợp tác quốc 


tế đúng đắn, nếu mở của tự do eho 
các tập đoàn tư bản lũng đoạn quốc 
tế hoành hành thì nhiều nước thuộc 
thế giới thứ ba van không thoát khỏi 
đảy thòng lọng của chủ nghĩa thực 
dàn mới. Các tập đoàn tư bản thường 
nắp dưới chiêu bài giúp đỡ, hợp tác 
đề can thiệp vào công việc nội bộ của 
các nước, giữ các nước đó trong khu 
Vực ngoại vỉ của các trung tâm đế 
quốc. kinh nphiệm đó nhắc nhớ các 
nước đang phát triền không ngừng 
cảnh giác với mọi âm mưu thủ đoạn 
của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực 
dàn mới, phải luôn luôn đấu tranh 
không khoan nhượng nhằm thực hiện 
những nguyên tắc cơ bản trong quan 
hệ quốc tế nói trên. Mặt khác, các 
nước đang phát triền cần tạo những 
điều kiện chủ quan cần thiết đề đón 
nhận sự hợp tác quốc tế, như cản có 
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chiếu lược phát triền kinh tế và xã 
hội đúng đắn, chỉnh sách đối ngoai 
thích hợp, cơ chế quẫn lý kinh tế và 
xã hội nói chung và về đối ngoại nói 
riêng thích ứng với hoàn cảnh mới, 
cơ sở hạ tầng cần thiết, một đội ngũ 
cân bộ đối ngoại có đủ phầm chất và 
năng lực.. 


Xuất nhất từ kinh nghiệm thực 
tiễn của nước ta và đặc điềm của thời 
đại, Đảng và nhà nước ta luôn luôn 
coi trọng sự hợp tác quốc tế, nhất là 
trong hoàn cảnh hiện nay. Đại hội 
lần thứ VỊ của Đảng đã nêu lên bài 
học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh của thời đại trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ TỒ quốa. Từ đó, 
Đảng và nhà nước ta đã ban hành 
một loạt chính sách, chủ trương nhằm 
tăng cường sự hợp tác toàn diện với 
Liên xô, Lào, Cam-pu-chia và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác, mở rộng quan 
hệ với các nước khác trên cơ sở bình 
đẳng và cùng có lợi. Đường lỗi quốc 
tế đó hoàn toàn phù hợp với xu thế 
phát triền của thời đại, bước đầu đã 
thu được những kết quả tích cực, góẸ 
phần vào sự nghiệp đôi mới của nước 
(ta trên lĩnh vực xây dựng kinh tế 
cũng như quản lý xã hội, làm dịu tỉnh 
hình căng thắng trong khu vực. 


Mặt khác, chúng ta cũng thấy rõ 
còn nhiều vấn đề tồn tại phải sớm 
được khác phục đề đạt được sự hợp 
tác quốc tế hiệu quả. Ngoài việc quán 
triệt những quan điềm nói trên, cần 
khắc phục tư tưởng ÿ lại vào sự viện 
trợ của các nước xã hội chủ nghĩa, 
coi nhẹ việc thực hiện nghĩa vụ của 
minh, hoặc coi nhẹ sự hợp tác với các 
nước anh em; e ngại hay ảo tưởng vào, 
những quan hệ kinh tế với các nước 
phương Tây Cân kịp thời đúc kết kinh 
nghiệm trong việc hợp tác quốc tế, nhất 
là về kinh tế, sớm đề ra một chiến lược 
hợp tác quốc tế phù hợp với hoàn 
cảnh mới, phát huy được sức mạnh 


(Xem liếp trang 8?) 


Thế giới : vấn đề, sự kiện 
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NÔNG NGHIỆP Ở CÔNG HÒA DÂN CHỦ ĐỨC 


` 


O vái Cộng hòa liên bang Đức, 
4h khi hình tlrành hai nhà nước 
Đức (1919), Cộng hòa dân chủ 
Đức là vùng kém phát triền 
hơn, tài nguyên nghèo nàn, công 
nghiệp bé nhỏ hơn, 1/3 tiềm lực kinh 
tế đã bị phá hủy trong chiến tranh thế 
giới thứ hai. 


Qua 40 năm phấn đấu gian khồ và 
kiên cường đưới sự lãnh đạo của Đẳng 
xãÄ hội chủ nghĩa thống nhất Dức, 
nước CHDC Đức đã từ đống hoang tàn 
của chiến tranh, trở thành nước công 
nghiệp biện đại. Đặc biệt về nông 
nghiệp, CHDC Đức là nước tiên tiến 
nhất trong thâm canh ở châu Âu. 
Với 4, 7 triệu héc ta điện tích đất trồng 
trọt, 1, 3 triệu héc ta đông cỏ. 93 vạn 
lao động nông nghiệp, hảng năm đã 
sản xuất 3Í triệu tấn lương thực, 2,7 
triệu tấn thịt, 8,2 triệu tấn sữa, 5,8 
tỷ quả trứng. So với năm 1919, tồng 
sản lượng ngũ cốc tăng 2l lần, sản 
lượng Hìiịt tăng 7, 9 lần, sữa tăng 3, 6 
lần, trứng tăng 6, 4 làn. 


'Nổng nghiệp CHDC Đức đang ngày 
càng phát triền theo chiều sâu và đang 
chuyền sang nền sản xuất lón mang 
tính chất công nghiệp về cả hai mặt 
trồng trọt và chắn nuôi. 

Những thành tựu nói trên bất nguồn 
từ chính sách nông nghiệp đúng đắn 
của Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất 
Đức. 


- 


NGUYÊN TRỌNG THỤ 


Cải cách ruậng đất và hợp tác 
hóa nông nghiệp. 


Từ mùa thu 1945 đến 1952, CHDC 
Đức đã tiến hành cải cách ruộng đất. - 
Cả nước đã thành lập 9 500 ủy ban cải 
cách ruộng đãt, gồm 52292 cán bô 
được chọn lựa đo bầu cử đàn chủ. Các 
ủy ban cải cách đã tịch thu đất của 
7 000 địa chủ (mỗi tên có từ 100 héc ta 
trở lên) và của những tên tội phạm 
chiến tranh. 2/3 số đất đó, tức là 
khoảng 3298 000 héc ta được chia cho 


200000 nông dữn nghèo và những 


người mới trở về nông thôn sau chiến 
tranh. Phần đất đó của tửng người, 


tuy không thề chuyền nhượng nhưng 


được quyền thừa kế, 7Ã điện tích đất 
tröng trọt được dành đề xây dựng 
các nông trường quốc doanh hoặc các 
trại thí điềm. Đất đai thuộc sở hữu 
của Nhà thờ thi không đụng đến. 


Từ 1952, CHDC Đức tiến hành hợp 
tác hóa nông nghiệp theo phương châm 
tự nguyện, từng bước vững chắc, sát 
hợp với điều kiện cụ thê của từng nơi. 
Những hợp tác xã nông' nghiệp đầu 
tiên ra đời do sự tự nguyện cao của 
những nông đân thấy rõ những hạn 
chế của lối làm ăn cá thề. Được Nhà . 
nước và xã hội có chính sách cụ thề 
khuyến khích, sau những bỡ ngỡ, khó 
khăn ban đau, các hợp tác xã đó đã 
đi lên một cách vững chắc, có thu 
nhập ngày càng cao. Những tấm gương 
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đó đã thúc đầy nông đân khắp nước 
tiến hành hợp tác hóa. Năm 1960, tức 
là 8 năm sau, công cuộc hợp tác hóa 
nông nghiệp về cơ bản được hoàn 
thành. Đất đai vẫn thuộc sở bữu của 
nông đân. 


Đề từng bước chuyền sang phương 
pháp sản xuất mang tính chất công 


nghiệp, đi nhiên phải sử dụng những 


máy móc nông nghiệp mới. Quy mô 
các hợp tác xã trồng trọt dần dân 


được mở rộng bởi vì các máy móc - 


nông nghiệp mới, muốn đảm bảo hiệu 
quả tốt, công suất cao phải được sử 
dụng trén những diện tích lớn. Chính 
vì vậy tử giữa những năm 61, một số 
hợp tác xã đã bắt đầu liên kết trong 
một số khâu công việc, chẳng hạn 
trong việc thu hoạch ngũ cốc. Từ 
những năm 80, trong ngành tròng trọt, 


các hợp tác xã đã sáp nhập với nhau. 


đề có binh quân diện tích 
4(9)/0 héc ta. 


Hiện nay, các hợp tác xã chiếm 905 
diện tích trềng trọt cả nước. Các 
nông trưởng quốc đoanh chiếm 7%. 
Các nông trường này chỉ chuyên sản 
xuất các loại giống cày trồng và giống 
con gia súc. Số điện tích còn lại thuộc 
sở hều của Nhà tờ và các hộ làm 
ăn riêng le. 

Trên toàn đất nước CHDC Đức, hiện 
có 5 167 cơ sở sản xuất nông nghiệp, 
trong đó có 1155 hợp tác xã và 153 
nông trưởng quốc đoan chuyên trông 
trọt, 2723 hợp tác xã và 312 nông 
trường quốc doanh chuyên chắn nuôi, 
34 xí nghiệp liên hiệp chấn nuôi công 
nghiệp. Ngoài ra còn có 199 hợp tác 
xã làm vườn v.v. 

Công tác quản lý, điều hành ở các 
hợp tác xã được tÌ:ực hiện theo nguyên 
tắc đân chủ. Năm 1977, điều lệ mảu 
cho cáo hợp tác xã đã được ban hành 
sau khi đưa ra thảo luận rộng rãi 
trong nông dàn. Cơ quan quyền lực 
cao nhất của hợp tác xã là Đại hội xã 
viên. Qua oắc đại hội, mọi thành viên 
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được quyền bàn bạc và quyết định 


các vấn đề của hợp tác xã. Đại hội 
bầu chủ tịch, các thành viên khác 
trong ban lãnh đạo hợp tác xã và củ - 
các ban chuyên môn. Các ban chuyên 
môn này cũng là nơi đề nông dản góp 
phản quản lý hợp tác xã. Thông 
thường, có các ban: văn hóa, xÄ hội; 
đào tạo và bồi đưỡng tay nghề ; bảo 
đảm vệ sinh và an toàn lao động; 
phòng, chống cháy v.v. Hiện nay 
trong khoảng 4000 hợp tác xã nông 
nghiệp (kề cả trồng trọt và chăn nuôi) 
trong cả nước, có khoảng 55 000 người 
tham øg!a các ban lãnh đạo hợp tác 
xã, khoảng 130 000 người tham gia các 


ban chuyên môn. : 


Sử dụng kỹ thuật nông nghiệp 
tiên tiển, 

Đại hội lần thứ IX của Đảng xA hội 
chủ nghĩa thống nhất Đức (1976) đã 
xác định mục tiêu của nỏng nghiệp là 
tiếp tục đầy mạnh phát triên thao 
chiều sâu và từng bước chuyền sang 
nền sản xuất lớn mang tính chất công 
nghiệp trên cả hai lĩnh vực trông. trọt 
và chăn nuôi, 


Đề đạt những mục tiêu đó, từ 1976, 
nước CHDC Đức đã thực hiện mật kế 
hoạch đồng bộ bao gồm các điềm chính 
sau đày: 


— Đầu tư những khoản mới cho 
nônz# nghiệp, tạo điều kiện thay thế 
dần các khâu lao động chàn tay bằng 


_ hoạt động của máy móc (không chỉ 


thay thế bằng một vài loại mây riêng 
lẻ mà bàng những hệ thống máy móc - 
hoàn chỉnh). Ngay từ sau Đại hội IX 
của Đảng, Nhà nước đã chuyền về cho 
các hợp tác-xã và các nông trưởng 
quốc đoanh hàng loại mây móc nông 
nghiệp mới bao gồm máy gặt đập 
l2 512, máy liên hợp cắt có v.v. Một 
bộ phận sản lượng công nghiệp quan 
trọng đã được đưa vào quá trình tải 
sản xuất nông nghiệp. Cé thề kề: 
17,5% sản phầm của ngành chế tạo 
máy, 17, 2Ã số xe cộ và phụ tùng thay 
thế, 13,1% hàng kim loại, 13X sản 
lượng của ngành hóa lọc v.v. 


— Tồ chức câc cơ sở địch vu phục 
vụ sản xuất nông nghiệp. Chẳng hạn, 
hiện nay có 362 trung tâm hóa chất vời 
hàng trầm máy bay phục vụ các hợp 
tác xã nông nghiệp và các nông trường 
quốc doanh thuộc ngành trồng trọt 
treng quá trỉnh hóa học hóa, trong 


việc gieo giống, bón phân, phun thuốc 


trừ sâu, bảo vệ cây tròng v.v. 


= Tồ chức cải tạo đất theo quy mô 
lớn. Trong tnhững năm 197[Í — 1975, đã 
tiên nước cho 523 000 héc ta, xây dựng 
hệ thống tưới và làm mưa nhân tạo 
cho 329 008 héc ta. Trong các kế hoạch 
5 năm 19:6 — 1981, 1982 — 1987, những 
kết quả đạt được trong việc liêu nước 
và twới nước cũng xấp xỉ như trên. 


Ngoài việc tưới, tiêu nước, CHDC 
Đức còn tìm cách thường xuyên tăng 
độ phi của đất, cơ giới hóa và hóa 
chất hóa khâu canh tác, tăng độ khô 
của đát băng phương pháp kỹ 
thuật v. v. : 


— Tạo các loại giống cây trồng có: 


năng suất cao nhằm không ngừng phát 
triền tiềm năng, chất lượng của cày 
tròng, nâng cao khả năng áp dụng các 
loại giống đó trong các phương pháp 
sản xuất công nghiệp. Việc ¡àm này đã 
đưa năng suất các loại cây trông tăng 
đều bằng nă¡n. Dưới đây là một số ví 


dụ về năng suất các loại cây trồng 


tính theo tạ/ha. 


1976 — 1980 1981 — 1985 1988 


ngũ cốc 35,6 41,3 40,8(+) 
cây có dầu 22, § 3,4 37,6 
khoai tây 175 20 259 


— Tiếp tục tập trung hóa và chuyên 


môn hóa trong chăn Ruôi. 


Hiện nay. ởCHDC Đức, nhờ chuyên 


môn hóa khàu chăn nuôi, do đó có 
điều kiện ổi sâu vận dụng khoa học 
kỹ thuật trong chăn nuôi, dàn bò đã 
lên tới 5, 8 triệu con, trong đó có trên 
hai triệu bò cái, mỗi nàm bình quân 
mỗi con cho 4000 kg sữa. Đàn lợn 
12 — 13 triệu con, đàn cứu 2,7 triệu 


con, số gà đề trứng khoảng 28 triệu 
con. 


Nh'ều hợp tác xã” và nông trường 
quốc doanh không những chăn nuôi 
gia sức, gia cầm mà còn tồ chức chế 
biến các sản phầm chăn nuôi, bảo dẳm 
cung tấp cho nhân dân một cách ồn 
định. Phương thức sản xuất tồng hợp 
đó đòi hỏi phải có sự liên kết về nhiều 
mặt, trong đó có sự liên kết về kỹ 
thuật với các cơ sở sản xuất thức ăn 
gia súc, và cả với các cơ sở công 
nghiệp chế biến. 


- — Xây dựng những hình thức liên 
kết hợp tác mới. Một trong các hình 
thức mới này là sự liên kết của nhiều 
hợp tác xä và nông trường chuyên 
trồng trọt với các trung tâm hóa chất 
nông nghiệp, các xi nghiệp kỹ thuật 
nông nghiệp của huyện, các xí nghiệp 
xây dựng các công trình cải tạo đất, 
các xí nghiệp chế biến nông sản v. v. 
lập thành các công ty nông — công 
nghiệp sản xuất trồng trọt. CÁc công 
ty này tạo điều kiện cho sự phân 
công ngày càng hợp lý trong quá 
trình tái sản xuất, trong đó có quá 
trình nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật 
tiên tiến, đồng thời cũng tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc quản lý và kế 
hoạch hóa trên cơ sở hạch toán kinh 
tế. 


= Đầy mạnh việc đào tạo, bồi 


dưỡng tay nghề cho nông dàn đề tự 


họ có thề trực tiếp vận dụng khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay, 
90,3 số nông đàn đã được đào tạo 
chuyên sâu một nghề trong số 23 nghề 
trong sản xuất nông nghiệp (nàm 1966, 
chỉ mới 6% số nông dân được đào (ạo 
tay nghề). Trong tồng số lao động 
nông nghiệp, có gần 75000 người có 
trình độ cao đẳng kỹ thuật, khoảng 
17 000 — 20 000 người hàng năm được 
theo học trường dạy nghề về nòng 


(+) Năm 19%%8, năng suất ngà cếc không cao 
vi thời tiết khắằe nghiệt 


: ® 


nzhiệp. Nhiều nông dân đã có trình độ 
chuyên môn cao, xứng đáng được coI 
là những nhà nghiên cứu về khoa học 
nông nghiệp. Do hoạt động hằng ngày 
của họ, mọi thành tựu nghiên cứu 
được vận dụng ngay vào thực tế sản 


xuất. : 


Không ngừng nâng cao đời 
sống về mọi mặt cho cư dân 
nông thôn. 

Nhận thức rằng sự thống nhất giữa 


chính sách kinh tế tà chính sách xã 
hội là một trong những đặc điềm 


quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội, 


nước CHDC Đức đã và đang hướng sự 
phát thiền năng động,trong kinh tế và 
khoa học kỹ thuật vào việc thực hiện 
các chỉnh sách xã hội, không ngừng 
cải thiện điều kiện làm việc và điều 
kiện sống cho mọi người lao động nói 
chung và cho nông dân nói riêng. 


- Cũng như-đối với công nhân và 
những người lao động khác, cuộc sống 
cửa người nông dân trong 4Ö năm qua 
đã không ngửng thay đồi theo hướng 
tốt đẹp, hơn bất cứ thời kỷ nào trước 
đây. | 

Nông dân được bảo đảm mọi lợi 
ích chính đáng trong lao động sẵn 
xuất. Trử lúc thời vụ thu hoạch khăn 
trương, còn thì số giờ làm việc ở nông 
thôn trong các hợp tác xã nông nghiệp 
cũng giống như ở thành phố. Hằng 
năm, người xã viên được nghỉ có 


hưởng lương 18 — 23 ngày. Lúc ốm 


đau, gặp tai nạn hoặc khi về hưu 
được hưởng bảo hiềm xã hỏi. Nữ xã 
viên lúc sinh con được nghỉ để và 
nghỉ nuôi con trong 1 năm. ./ 


Ngành y tế đã thường kỳ tồ chức 
khám bệnh cho nông đàn nhằm phòng 
và chống các bệnh nghề nghiệp. Hiệng 
đối với những người trong ngành 
chăn nuôi thì cử 2 năm được tồng 
kiềm tra sức khỏe, được khám kỹ về 
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(im, phôi bằng phương ghấp điện. 
quang. | 

Bộ mặt của nông thôn đã thay đồi 
hẳn. Các làng đều có trường phồ thông 
trung học 10 năm, với chương trình 
học như các trường ở thành nhố. 
Trong nông thôn CHÚC Đức. với 93 
vạn lao động nông nghiệp, hiện đã 
có 2517 phòng y tế, 5517 trạm y tế, 
6000 câu lạc bộ, 100 nhà văn hóa, 
2 500 câu lạc bộ thanh niên, 7 200 thư 
viện tỒng hợp công cộng v. v. 

Từ năm 1971,chương trình nhà ở 
đo Nhà nước chủ trương đã cải thiện 
rõ rệt điều kiện sống ở các vùng nông 
thôn. Trong thời kỳ 1981 — 1985, ở 
nông thôn có 614 103 căn hộ được làm 
mới hoặc cải tạo lại, tĩng 105% so với 
thời kỳ 1971 — 1975-và tăng 33 so với 
thời kỳ 1976 — 1980. Và gần đày chỉ 
trong ba năm (1986 — 1988) đã có 47069 
căn hộ được làm mới hoặc cải tạo lại. 

Hiện nay, hằng nám các hợp tác xã 
và nông trường quốc doanh chỉ ra 
trên 2 tỷ mác đề làm mới hoặc cải tạo 
các nhà ở, nhà làm việc (trong các 
năm 1982 — 1986, số chỉ là 1 tỷ mác 
mỗi năm). 


Có thề nói những làng mạc ngày 
càng tươi đẹp, ngày càng văn mình 
với những kết quả sản xuất không 
ngừng nàng cao, đó là hình ảnh đặc 
trưng của nền nông nghiệp hiện đại 
CHDC Đức. Sự cách biệt giữa thành 
thị và nông thôn rút ngắn rÕõ rẻt. 
Không ít người dân thành thị đã xin 
về sống và làm việc ở nông thôn đề có 
cuộc sống tốt hơn. 


Được như vậy chính là nhờ sự lãnh 
đạo của Đảng xã hội chủ nghĩa thống 
nhất Đức, mà nét nồi bật nhất trong 
lãnh đạo nông nghiệp là đã biết kết 
hợp những thành tựu của cách mạng 
khoa học kỹ thuật với tỉnh ưu việt của 
quan hệ sản xuất mới, xã hội chủ 
nghĩa. 


Ước ngoài 
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` Quơ sách báo 
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Tháng $ năm ngoái, Viện hàn lâm khoa học Liên tớ, Hội nhà uăn 
kiên xô nà Viện hàn lâm khoa học xã hội trực lhuộc UBTƯ ĐCS Liên 


xô có tô chức một cuộc hội thảo oề những sắn dề thời sự nóng hồi trong 


khoa học lịch sử oà ouăn học rô oi. Dưới đâụ là trích dịch một số Ú 
kiến phát biều tại cuộc hội thảo (Lời người biên tập). 


_P. PHÊ-ĐÔ-XÊ-ÉP Viện sĩ 


Vấn đề căn bản của tư duy mới là 
quan niệm thật sự biện chứng về 
nhân tố giai cấp và nhân tố con người 
nói chung trong sự phát triền xã hội... 


Văn học của chủ nghĩa hiện thực 
xã hội chủ nghĩa phản ánh một cách 
thích đáng nhất thực tại khách quan, 
thực tế lịch sử. Chủ "nghĩa hiện thực 
xã hội chủ nghĩa không phải không 
thay đôi, những nguyên tắc của nó 
đang được phát triền và đào sâu, 
những hình thức thề hiện nó trong 
quá trình sáng tạo nghệ thuật và lý 


giải nó về mặt lý luận đang phong 


có 


phú thêm. 
P. NI-CÔ-LAI-EP, Viện sĩ 


Trong cụm từ * chủ nghĩa hiện thực 


xã hội chủ nghĩa ?*, cần đánh giá * tìm 


quan trọng? của hai bộ phận cảu ˆ 


thành nó như nhau. Lâu nay chúng 
ta không còn làm như vậy, và do đó 
đã phạm nhiều sai lầm trong việc 
đánh giá các tác phầm hiện đại, kề 


cả các tác phầm với đề tài lịch sử... 

Re thủ tư tưởng của chúng ta mong 
muốn khép chặt chú nghĩa hiện thực 
xã hội chủ nghĩa trongs khuôn khồ 


_ chết cứng — dấy là địp tốt đề làm cho 


phương pháp đó bị mât uy tín. Ngược 
lại, các nhà phê bình khác lại nắng 
nặc đòi chủ nghĩa hiện thực xã hội 
chủ nghĩa phải mang tính chất không 
bờ bến; họ nói tới sự cần thiết phải 
có một chủ nghĩa đa nguyên trong các 
phương pháp triết học -thầm mỹ, 
và họ cho răng chủ nghĩa Mác xa lạ 
với chủ nghĩa nhân dạo, cho nên nó © 
không thề lý giải được toàn bộ ý 
nghĩa rộng lớn của văn hóa nghệ. 
thuật... 


Học thuyết mác xít về nghệ thuật 
chưa thực hiện được mọi khả năng 
của nó. Nhưng nó, trên phương diện 
lịch sử, là một học thuyết chàn chính, 


(#) Xem bài sœ Các nhà sử hoc và nhà vấn 
noi về văn hạc và lịch xử ®, tạp chỉ hông 
tân đề săn học (Liền .XÓ), SỐ 7-11, 
tr, 3 —28 


trẻ nhất về vấn hóa, có những nguyên 
tắc lý luận, có những phương pháp 
phân tích, cho phép đánh giả mức 
độ chân thật về-nghệ thuật trong văn 
học hiện đại. Những khó khăn mà 
chúng ta cảm thấy trong việc phát 
triền tư duy lý luận — văn học, có lẽ 
là lớn nhất trong teàn bộ lịch sử 
nghiên cwu văn học của chủng ta. 
Nhưng chính nó, cái tư duy lý luận — 
văn học ấy lại có khả năng xác định 
một cách, có kết quả nhất những bước 
tiến có tính nguyên tắc trong việc 


luận giải cow người bằng nghệ thuật. 


hiện đại; có khả năng xác định một 
cách có kết quả nhất tầm quan trọng 
của nhân cách tự nó vốn quý giá và 
tính quy đinh của nó về mặt tâm lý— 
xã hội; có khả năng giải thích những 
nguyên nhân và hậu quả của sự tiến 
hóa đang diễn ra trước mắt chúng ta 
trong ý thức nghệ thuật của những 
người sáng tạo nghệ thuật và của 
những người cảm thụ nghệ thuật; có 
khả năng giúp cho việc thực hiện chức 
nàng dự báo của khoa học về văn 
- hóa. 


Đ. UỐC-NỐP, Tổng biên tập tạp 
chí Những vấn đề văn học 


Đánh giá lại là bạn đông hành tự 
nhiên của cải tÔ, là cái tương tự như 
cải tỒ trong lĩnh vực tư tưởng và văn 
hóa. Nhưng chúng ta định tiến hành 
sự đánh giá lại đó như thế nào và sự 
đánh giá lại đó đang được tiến hành ra 
sao? Dễ hơn cả là tiến hành nó theo tỉnh 
huống. Và như vậy quá khứ sẽ được 
biện đại hóa. Sau đó, có thề tin chắc 
rằng, trong một tương lai không xa 
lại phải viết lại chính cái * lịch sứ » 
nàyv một lần nữa, và mìiột: lần nữa 
người t8 lại phải buồn phiền về đủ 
moi thứ ˆe nhượng bộ trước thời 
điểêm?. Giờ đây, như người fa nói, 
điều chủ yếu là, phải xóa bỏ những 
giáo điều, những rập khuôn. Nhưng 
chúng ta biết rằng nếu chỉ như vậy, 
không phản tích mà =hỉ xóa bỏ các giáo 
điều và rập khuôn thôi, thì sẽ lại có 


%6 


những giáo điều và rập khuôn mới 
đến thay thế. Không*bí quyết đối với 


chúng ta phải là quan điềm lich sử 


cụ thê... 

V. Ô-XCỐT-XKI 

Ranh giới giữa tư duy cũ và tư 
duy mới không phải nằm giữa khoa 
học lịch sử và văn học, mà nằm ngay 
trong khoa học lịch sử và nằm ngay 
trong' văn hoc, Chính do tư duy cũ 
chống lại tư duy mới mà tới nay 
chúng ta vẫn chưa đạt được bước 
ngoặt căn bản trong việc hình thành 
ý thức. lịch sử hiện thực. Ngược lại, 
những thủ đoạn duy trì trong thực 
tiễn xã hội và trong ý thức con người 
những biện thực của quá khứ đã bị 
làm cho tồn thương nhưng chưa bị 
lãng quên, đã trở nên đa dạng và tỉnh 
vi hơn. 


A. TRU-BA-RI-AN Viện trưởng 
Viện lịch sử các dân tộc VHLXH 
Liên +ô 

Trong xã hội có cả một thang rộng 
rãi các quan điềm và quan niệm... 
Cân phải tìm kiếm sự thống nhất 
trong sự đa dạng... Chính việc s0 
sánh các ý kiến, các quan điềm khác 
nhau của các nhà sử học và các nhà 
văn sẽ đẫn tới thành công trong sáng 
tạo của nghề nghiệp và trong sự thống 
nhất của họ. 


Ô. RƠ-GIÊ-SEP-XKI 


Xin đừng dồn nhau vào góc tường. 
Cải tồ trong văn học - đấy không. 
phải là trả mối thù về sự không hoàn 
hảo trong những phán xét trước kia 
của chúng ta hay về những điều xúc 
phạm và bất công trước đây. Hãy rút. 
ra những kết luận cần thiết và đúng 
đắn từ những sai lầm trước đây của 
chúng ta, đồng thời hãy suy nghĩ sâu 
sic xem đâu là những sai lầm thực 
sự, đòn đâu là những tìm tòi bồ ích. 


V.CU-MA-NEP Viện sĩ thông tấn 
Ngày nav có quyền phát biều mọi 


cái về lịch sử, nhưng phải làm sso 


đề làm sáng tỏ chứ-không phải gây 
rối vấn đề, và muốn vậy phải có 
phần am hiều nhất định. Thế: nhưng 
những người bảo vệ môt phía và 
những tin giật gân thì lại sẵn sàng 
mở ® những cuộc đột kích tai hại * vào 
sử liệu nước nhà, bằng cách tỉnh 
thoảng lại tụ tập nhau lại đề xuyên 
tạc, phỉ báng «toàn bộ » quá khứ. 


X. DA-ĐƯ-GHIN 

Chúng ta phải thừa nhận sự tự do 
tương đối của tác phầm văn học đối 
với lịch sử, cũñg như quyền của lịch 
sử kiềm tra tác phầm nghệ thuật trên 
quan điềm sự kiện học. 


G.BÊ-LAI-A ˆ, 


Không thề không thấy rằng ngay 
tử những năm 20 hai mô hình, hai tư 
tưởng toàn cầu về loại hình nghệ 
thuật của tương lai đã tồn tại và đấu 
tranh với nhau đề giành vị trí thứ 
nhất trong xã hội ta: một mô hình 
coi nghệ thuật tương lai là vạt phụ 
thuộc vào hệ tư tưởng, còn một mô 
hình coi nghệ thuật tương lai là một 
cách thức đặc thủ, riêng biệt đề nhận 
"thức hiện thực. Hai mô hình nghệ 
thuật đó tương ứng với hai mô hình 
chủ nghĩa xã hội đã và đang dàu 
tranh với nhau: mô hình «chủ ng Ta 


xã hỏi bình quân® (mô hình cchủ 
nghĩa xã hội trại lính") và mô bình 
chủ nghĩa xã hội chân chính mà nhiều 
người trong những nă¡n 20 quan niệm 
như một chế độ hướng vào sự phớt 
triền hài hòa của xã hội và con người 


IU. PRÔ-CU-%%P 


Nếu chỉ nhin con đường của chúng 
ta, 70 năm Tháng Mười, như một 
chuỗi đày đặc những sai làm mà không 
lưu ý tới điều chủ yếu là sức mạnh 
sáng tạo của nhân dân và chủ nghĩa 
xã hội, thì về mặt lien sử là không 
đúng và theo ý kiến riêng là vô đạo 
đức. Còn nếu nói về lịch sử văn học 
thì thiết tưởng. trong các bài phát 
biều nào đó ở đây đã nồi lên ý kiến 
tranh cãi yề điều mà ở nước chúng 
ta, như người ta nói, đã có một thứ 
văn bọc thuần túy là “phục vụ? và 
một thứ văn học *đọc lập?. Trong. 


"những ý kiến này một lần nữa bộc lộ 


những tư tưởng cựe đoan muŠn xóa 
mở chân lý. Bởi vị một nghệ sĩ chan 
chính bao giờ cũng phục vụ nhân 
đìn, và nói đúng hơn — đó là tiếng 
nói của nhân dân, là Lương tâm của 
nhàn dàn. 


LỆ HÀ !rícÌ địch 


YỀ VẤN ĐỀ... 
- (Tiếp theo trang 88) 


tiềm tàng của dân tộc ta, đông thời 
tranh thủ được những yếu tố thuận 
lợi của quốc tế. Cần đồi mới cơ chế 
hoạt động đối ngoại, khắc phục tình 
trạng quan liêu, thiếu sự chỉ đạo 
thống nhất các hoạt động đối ngoại. 
Xây dựng những cơ sở hạ tầng cần 
thiết, đàa tạo đội ngũ cán bộ đối ngoại 


đủ phầm chát và năng lực, nhất là về 
nghiệp vụ, ngoại ngữ... 


Hợp tác quốc tế đang trở thành một 
xu thế của thời đại, song hiệu quả 
của nó lại phụ thuộc phần lớn yao tài 
năng thực hiện của từng nước, tửng 
đân tộc. 
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NHỮNG TRỄ EM CÔNG NHÂN NÔ LỆ 


RÔ.BÉC.TÔ AN:VA.RÉT KI.NHÔ.NÉT * 


« Ai trả hơn nào ? Mời các ngài hãy 
xem kỹ-: Lai bàn tay to này, một lý 
lịch trong sạch này, một hệ thống cơ 
bắp phát triền cực kỳ với cái tuôi I2 
này ; lại vâng lời và chăm chỉ... Ai 

trả hơn nào ? ». 


Một sự chào mời Yậu: thế lập tức 
kéo chúng ta trở lại với nước Hy lạp 
thời cò đại hoặc nước La mã thời 
hoàng đế, và chủng ta tưởng tượng ra 
một tên chủ nô to béo đang lựa chọn 
trong lô * công cụ biết nói » được đem 
bán ; hoặc hơn thế nữa, trên một 
quảng trường ở Nu-ven Oóc-lê-ăng, 
ở Ri-ô đê Gia-nê-rô hay ở La Ha-la- 
na, vào nửa đầu thế kỷ 19, những tên 
chủ nô giàu có đang xem xét bộ răng 
và cơ bắp của một người Phi vừa mới 
được đưa lên từ một tàu buôn người 
da đcn. 


Ít người có thề nghĩ ràng điều đó 
lại đang xảy ra hiện nay, khi mà 
chẳng mấy chốc sẽ tới năm 2000. 
Nhưng dù các phương pháp có thay 
_đồi -chắc hắn chúng sẽ được làm cho 
hợp möt thời đại — thì điều đó hiện 


nay vẫn cứ tồn tại, cho dù người ta 


- có đau lòng khi phải nghĩ như vậy. 


Tồ chức quốc tế về lao động (OIT) dã 
- tiết lộ ở Giơ-ne-vơ răng hơn 100 triệu 
trẻ em trên thế giới đang làm việc 
trong điều kiện ngày lao động kéo 
dài với đồng lương rẻ mạt, thậm chí 
không phái chỉ không có lương. mà 
thực tế có khi còn làm việc trong 
những điều kiện nô lệ. Tôi phải thú 
thực rằng khi đọc các tin: nhanh, 
thông báo trên. đã làm tôi kinh ngạc, 
bởi vị con số mà OTIT đưa ra cách đây 


Š% 


` 


6 nắm mới có 52 triệu trể em công 
nhân nửa nô lệ thói. Có nghĩa là con 
số đáng lẻ phải giảm thì lại tăng gấp 
đôi. 

Tạp chí Pa-ki-xtan The Herald đã 
tố cáo cách đây ít lâu ở nước này có 
một tồ chức chuyên buôn bán các trẻ 
em nô lệ đã phải sống và làm việc 
trong những trại đặt biệt tử năm 7 
tuôi. Ở Đài loan, cảnh sát đã bắt — 
mà không chính thức buộc tội — 25 
người đã bán 100 trẻ em cho những 
người. nước ngoài thuộc 8 nước vui 
giá mỗi trẻ em từ 2000 tới 7000 đô 1a. 
Ở Thái lan, hơn 3 triệu trẻ em đang 
bị cưỡng bức lao động. Ở nước này 
có những «tên chuyên săn trẻ em?, 
công việc của bọn này đã được nói rồ 
trong nguồn tin ÁP đưa tại thủ đô 
Thái lan như sau: 


**®Gần như sáng nào cũng vậy có 
hàng chục trẻ em từ xe lửa bước 
xuống sân ga Băng-cốc tối om, chúng 


-c bố mẹ đi kèm, họ đưa chúng đi 


lần như bán những tên nô lệ Ð®. 


Những tên chủ nô kiều mới nói với 
các em rằng chúng sẽ mua kem cho 
các em ăn hoặc sẽ đưa các em đến 
xem vườn thú ngày chủ nhật. Mỗi em 
gái, chúng trả hơn 150 đô la một chút ; 
còn mỗi em trai, chúng trả ít hơn. 
Nhưng, như bản tin nhanh nói thêm, 
“vừa giao dịch xong là lập tức các 
em đã buộc phải làm việc ngày nào 
cũng như ngày nào với thời gian lao 
động kéo dài, thắng này qua tháng 


* hinh luận viên báo ran-me (Cu-ba) 
Bài đàng trên báo Gran- ma, bản tóm tắt hằng 
tuần bàng Liếng Pháp, ra ngày 2-4-1989 


Í.hãác, không một xu lương, đưởi sự 
giám sát trực tiếp của những người 
thuế ». 

Nhiều em gái bị mua theo kiều như 
thế đang trở thành gái điểm, thậm chí 
được « xuãt khầu?, Tôi phải nói điều 
này : khi tới Cô-pen-ha-gơ, thủ đô của 
Đan mạch, đề tham dự Đại hội thế 
giới vì hòa bình, tôi đã thấy trên các 
đường phố có các em gái mà vóc 
dáng đích thị là người Miến điện 
hoặc người Thái lan. Tôi đã hỏi và 
người ta đã giải thích cho tôi rõ đấy 


chính là các cô gái Thái lan “đến. 


đày từ khi còn nhỏ và đã bị ném vào 
tay bọn buôn son bán phấn ›. 


Người ta biết rằng ở châu Á có 
gần 50 triệu trẻ em làm thuê. Ở nhiều 
khu công nghiệp, các em trai và em 
gái chiếm một phần lớn số nhân công; 
các em làm việc cả bẩy ngày trong 
tuần ở những nơi làm việc thiếu ánh 
sáng và không khí. Ở châu Phí, 
người ta không biết được con số 
chính xác, nhưng một số nguồn tin 
riêng xác nhận có khoảng 20 triệu trẻ 
em bị bóc-lột kiều như vậy. Ở Mỹ la 
tỉnh, con số là gần 6 triệu, theo 
UNICEF. 


Cả ở phương Tây evăn mình » và 
phát triền, người ta cũng đang bóc lột 
trẻ em. Tô chức xã hội Anh Low Pay 
United nêu rõ có một triệu trễ em 
đang làm việc ở Anh. Mỹ, nơi mà 
trên lý thuyết eó luật cấm không được 
sử dụng lao động trẻ em, vẫn có 
khoảng 30 vạn em đang làm yiệc trong 
nông nghiệp. Ở các nước tư bản chủ 
nghĩa công nghiệp hóa khác cũng vậy; 
đẩy là không kề cái thế giới bỉ ồi bên 


đưới trong đó các em nhỏ phải làm 


nghề đi điểm, 'đâm ô. 


Hiền nhiên là khi Các Mác giữa thế 
kỷ 19 vạch trần nạn bóc lẠt trể em 
trong các nhà máy, hoặc khi nhà viết 
tiều thuyết Sác-lơ Đich-ken miêu tả 
những nỗi thăng trầm đầy kịch tính 
của các trẻ em nghẻo ở nước Anh 
thời Vic-Iô-ri-a qua cuộc đời của Da- 
vít Cốp-pơ-phin và Ô-li-vi-ơ Tuýt, thì 
cả Các Mác lẫn Sác-lơ Đích-ken hẳn 
không tưởng tượng được rằng một 
sự ô nhực như vậy tới ngưỡng cửs 
thế kỷ 21 vẫn còn tồn tại. 


LỆ HÀ ch 
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Nhan kỷ niệm làn thứ 4ð ngày thành lập Quân 
đội nhan dân Việt nam (22-12-1944 — 22-12-1989) 


MẤY VẤN ĐỀ XÂY DỰNG 
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 
TRONG TÌNH HÌNH MỚI - 


OÀN đảng, toàn dân và 
toàn quân ta cùng với 
bạn bè trên thế giới vui 
mừng kỷ niệm lần thứ 
45 ngày truyền thống 
của các lực lượng vũ trang cách mạng 
"Việt nam 22-12-1944 — 32-12-1989. 
Đẳng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã trực tiếp lãnh đạo, (tồ chức, xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân, 
một quân đội kiều mới, mang bản 
chất cách mạng của giai cấp vô sản, 
tử nhàn đản mà ra, vì nhân dân mà 
chiến đấu, trung thành vô hạn với sự 
nghiệp cách mạng của Đảng, với 


ĐOÀN KHUÊ # 


quyền lợi cơ bản của dân tộc: độc 
lập, tự đo và chủ nghĩa xã hội. Nhân 
dân Việt nam anh hùng đã sinh ra 
Quân đội nhân dân Việt nam #nh 
hùng. Sát cánh cùng với nhân dân, 
Quân đội ta đã đánh bại các đội quân 
xâm lược nhà nghề, làm phá sản 
nhiều học thuyết quân sự hiện đại, 
phản động của chúng cả trong khởi 
nghĩa vũ trang, chiến tranh giải 
phóng, cũng như chiến tranh bảo vệ 
Tồ quốc. 


(*) - Thượng 
trưởng QĐND 


tướng “TÔng tham mưu 


Ngày nay, các lực lượng vũ trang 
nhân dân ta đang cùng toàn đảng, 
toàn dân ra sức thực hiện công cuộc 


đồi mới do Đại hội lần thứ VI của 


Đẳng đề ra. Điềm nồi bật là xây dựng. 
phát triền kinh tế — xã hội trở thành 
nhiệt vụ mà Đảng, nhân dân la đang 
tập trung cao độ sức lực đề thực 
hiện. Việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 
Tồ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 


nghỉa vụ quốc tế của quân và dân ta: 


cũng cần đáp ứng những yêu cầu 
ehiến lược mới của Đảng và Nhà 


nước (ta. 


Trong tỉnh hình hiện nay, chủ 
nghĩa đế quốc không hề thay đòi bản 
chất xâm lược. Cuộc liến công của 
chúng vào chủ nghĩa xã hội trên phạm 
vi toàn thế giới đang diễn ra quyết 
liệt. Chiến lược phá hoại toàn điện 


- của để quốc và các thế lực phản động 


\ 


đối với nước ta đang diễn ra phức 
tạp, tỉnh vi. Nguy cơ xâm lược, bành 
trướng đối với nước ta vẫn tồn tại. 


Rö ràng tỉnh hình phát triền của 
đất nước, của sự nghiệp củng cố quốc 
phòng đang trực tiếp đặt ra những 
yêu cầu mới đối với việc xây dựng 
các lực lượng vũ trang. Hơn nữa, 


-trong 4ð năm qua, các lực lượng vũ 


trang của ta, nhất là Quân đội nhân. 


dân được xây dựng và trưởng thành 
theo quy luật tồ chức quản sự thời 
chiến. Ngày nay, điều quan trọng là 
nai phát triền, vận dụng sáng tựo 
các kinh nghiệm, truyền thống, các 
bài học về xây dựng lực lượng vũ 
trang trong các cuộc kháng chiến vừa 
gia đề xác định được mô hình tô 
chức quân sự tối ưu trong tò chức, 
xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tồ 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa trước 
mắt và lâu dài. 


Phương hướng cơ bản là xây dựng 
lực lượng v& trang nhân dân phải 
phù hợp với nhiệm vụ của teàn đảng, 
toàn dân là xây dựng, phát triền kinh 
tế, bảo vệ vững chắc thành quả của 
chủ nghĩa xã hội và Tề quốc xã bội 
chủ mghĩa trong mọi tình huếng. 


Đảng ta đã xác định «tạo một 
bước chuyền mạnh hơn và yững chắc 
hơn về chất lượng tồng hợp của các 
lực lượng vũ trang với số quân 
thường trực hợp lý». Điều đó cô 
nghĩa là, trong tình hình mới, lực 
lượng vũ trang phải được xây dựng 
theo hướng giảm số lượng, nhưng 
tăng cường chát lượng và sức mạnh 
chiến đấu. Giảm số lượng, trước hết 
và chủ yếu, là giảm số lượng quân 
đội thường trực. Về thực chất, điềo 
đó sẽ giảm bớt một phần ngân sách -ˆ 
của Nhà nước dành cho quốc phòng. 
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhiệm 
vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, che 
công cuộc đồi mới hiện nay. Š 

Song đây không phải là giảm sổ 
lượng đơn thuần, mà giảm một cách 
hợp lý. Nói cách khác là tạo nên một 
tương quan mới giữa số lượng và 
chất lượng, giữa các thứ quân, giữa 
quân thường trực và lực lượng dự 
bị, giữa quân đội chính quy và lực 
lượng vũ trang quần chúng, giữa các 
quân chủng, binh chủng... phù hợp 
với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc hiện nav. Đó cũng là tạo nên 
tương quan phù hợp giữa tồ chức 
quân sự và khả năng kinh tế cũng 
như yêu cầu xây dựng chủ nghĩa xê 
hội trong tình hình mới. h 


Vi vậy, xảy dựng lực lượng v8 
trang trong tỉnh hình mới không chỉ 
tập trung xây dựng quân đội thường 
trực, mà phải chủ ý xảy dựng lựe 
lượng dự bị (LLDB) và xây dựng 
dân quân, tự vệ (DQTY)., Bên cạnh 
đội quân thường trực gọn, nhẹ, thiện 
chiến, phải xây dựng LLDB hùng 
hậu và DỌTYV mạnh mới tạo nên sức 
mạnh chiến đấu tông hợp của lựe 


tượng vũ trang nhân dân, bù đặắp 
được việc giảm quân thường trực, bảo 


đảm yêu cầu bảo vệ đất nước trong 


điều kiện giảm mạnh quân thường 
trực. Do đó cần có một phương án xác 
định mô hình tồ chưc quân sự tối ưu 
nhằm giải quyết những căng kéo giữa 
yêu cầu xáy dựng đất nước với yêu cầu 
bảo vệ Tề quốc trong tình hình mới, 
trảnh lệch lạc chỉ thấy giảm số lượng, 
không thấy yêu cầu nâng cao chất 
lượng, chỉ thấy trước mắt mà không 
thấy phải xây dựng một tồ chức quân 
sự mạnh đề bảo vệ Tồ quốc làu dài. 


Dưới đây là những nét lớn xây -' 


đựng các lực lượng vũ trang hiện nay. 


!I — Xây dựng Quân đội nhân dân, 
quân đội thường trực của Nhà nước 
Việt nam chính quy, ngày càng hiện 
đại; số lượng hợp lý, có cơ cấu tò 
chức gọn nhẹ, chất lượng cao 
_ Tiếp tạc giảm số lượng quân đội 
thường trực, duy trì một số quân hợp 
lý, từng bước nhưng rất kiên quyết 
chếa chỉnh tề chức, biên chế của Quân 
đội nhân dân từ Bộ quốc phòng đến 
các tồng cục, các quân khu, quân 
đoàn, các quản chủng, binh chủng.. 
và đến tận các phản đọi đề hệ thống 
tỒ chức tỉnh giản nhất, hiệu hực nhất. 
Về thực chất, đây là một quá trinh 
vận dụng quy luật tŠ chức quân đội 
thường trực trong điều kiện cả nước 
đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, xảy dựng, phát 
triền kinh tế. — 

—_ Thời gian tới, nhiều đơn vị, nhiều 
bộ phận, nhiều cơ quan sẽ phải giảm 
SỐ lượng với tỷ lệ rất lớn, thậm chí 
có bộ phận phải giải tán; ngược lại, 
cũng sẽ có bộ phân, có cơ quan giảm 
rất ít, thậm chí không giảm, có đơn 
vị giảm ngay song cũng có đơn vị 
giảm dần dần. Vấn đề cốt lõi cần 
nắm chắc trong khi giam quân là phải 
có cách nhin toàn diện, tính đến hiệu 
quả, sự cần thiết đối với từng quân 
chủng, từng quân khu, từng bình 
chủng, bình đoản, từng cơ quan, từng 


chức danh, từng tồỒ chức trong £ 


tình hình hiện nay ; đồng thời phải 
_ tính đến khả măng nhanh chóng phát 


triền tồ chức, phát triền lực lượng 
khi có chiến tranh 


Căn cứ vào nhiệm vụ, khả năng và 
tình hình của từng hướng chiến lược, 
tập trung xây dựng những binh đoàn, 
tập đoàn bộ đội hợp thành, những 
bình đoàn hải quản, không quân, 
phòng khônøg... mạnh. Những bình 
đoàn này thực sự có sức đột kích 
lớn, hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, 
có khả năng hoàn thành nhiệm -vụ 
trên các chiến trưởng. 


Tập trung và ưu tiên trang bị các 
vũ khí, khí tài hiện đại cho các đơn 
vị, các quân chủng, bính chủng có 
nhiệm vụ chiến đẫu quan trọng trong 
giai đoạn hiện nay. Phải giữ gin tốt, 
sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả những 
vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có. 
Cải tiến một bước vũ khi, trang bị kỹ. 
thuật theo hướng hiện đại cho quản 
đòi Từng bước xây dựng, phát triền 
công nghiệp quốc phòng, eơ sở bảo 
đảm vật chất — kỹ thuật vững chắc, 
ngày càng hiện đại. 

Các cơ quan, các đơn vị trong toàn 
quân phải tích cực nghiên cứu phát 
triền nền nghệ thuật quân sự tiên 
tiến Việt nam: trong sự nghiệp bảo - 
vệ TỒ quốc. Nghệ thuật quân sự đỏ 
phải đắp ứng yêu cầu đánh bại mọi 
kiêu chiến tranh xàm lược của địch, 
kề cả khi chúng tập kich đường không, 
đường biền, bao vậy phong tỏa... Vận 
đụng nhanh chóng, có hiệu quả những 
thành tựu khoa học — kỹ thuật quân 
sự hiện đại vào công cuộc xây dựng 
Quân đôi nhân dân. 

Về xây dựng bộ đội địa phương 
cũng có những nội dung thay dồi. 
Rồi đày ở nhiều tỉnh, huyện sẽ có 
rất ít, thậm chí có nơi không có bộ 
đòi thường trực. Chú trọng và tập 
trung những cố gắng đề xây dựng 
những đơn vị bộ đội địa phương Ở 
các địa bàc quan trọng, những địa 


3 


` "bàn dễ có khả năng xây ra các xung 
đột vũ trang. Các đơn vị bộ đội địa 
phương phải có tồ chức, trang bị và 
được huấn luyện phủ hợp với yêu cầu 
chiến đấu bảo vệ của từng khu vực, 
từng địa phương. Các đơn vị này 
phải thực sự thông thạo địa hình, 
bám được địa bàn, chiến đấu tốt trong 
_cả điều kiện đọc lập, trong sự phong 
tỏa của đối phương. 

Đề góp phần làm cho quân đội 
thường trực “ít mà tỉnh ® cần phải 
nâng cao chất lượng công tác tuyền 
- quân, chấm dứt tình trạng chỉ chú ý 
bảo đảm chỉ tiêu số lượng, coi nhẹ 
tiêu chuần chất lượng. Có địa phương 
do quan niệm không đúng về quân 
đội là «một trường học lớn, đã đưa 
cả những thanh niên hư hỏng vào 
quân đội đề ccải tạo?, đưa những 
thanh niên có bệnh hoặc văn hóa quá 
thấp vào quân đội đề chữa bệnh và 
học thêm văn hóa † , 


2 — Xây đựng LLDB hùng hậu, luôn 
luôn có trình độ sẵn sàng chiến đấu 
cao, 

Theo quy luật của tô chức quân sự 
trong sự nghiệp bảo vệ Tồ quốc, 
không có LIDB mạnh thì không thề 
đáp ứng kịp thời những điển biến 


khần trương, quyết liệt phức tạp - 


ngay tử đầu của cuộc chiến tranh, 
tăng cường nhanh chóng quàn đội 
thường trực, điều 'chỉnh việa triền 
khai và bố trí chiến lược các lực lượng 
vũ trang. Vi vậy, xảy dựng LLUDB 
trong tỉnh hình mới có những yêu cầu 
rất cao và nhiều nội dung khác xa 
với công việc mà ta đã tiến hành 
trong những năm chiến tranh chống 
Mỹ. LLDB trong sự nghiệp bảo vệ Tô 
quốc là một bộ phận hợp thành cơ bản 
của quân đội thường trực, Quân đội 
nhân dàn; số lượng, chất lượng của 
nó là một yếu tố quyết định tạo nên 
sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân 
đàn ta. 
[LLDB ngày nay không chỉ đơn 
thun là bộ bình, mà còn cả dự bị của 


¿ 


các binh chủng, quân chủng kỳ thuậ? 
hiện đại. Nếu chiến tranh xảy ra, la. 
sẽ phải sử dụng những binh đoàn, 
tập đoàn bộ, đội hợp thành, thực hành 
tác chiến hiệp đồng binh chẳng, quân 
chủng với quy mô lớn và trình độ kỹ 
thuật, chiến thuật cao ngay từ đầu, 
Do đó, yêu cầu động viên phải đạt 
được số lượng đông, tập trung nhanh 
chóng. chiến đấu được ngay. Đề đáp. 
ứng được các yêu cầu nói trên, cấp ủy 
đẳng và chính quyền các cấp, các - 
ngành, từ cơ sở đến trung ương cần 
có sự quan tâm thường xuyên, bồ công: 
sức, tiền của vào các khâu tồ chức, 


. đăng ký, quản lý, huấn luyện, diễn 


tập động viên quân địự bị. Các khàu 
công tác này phải được thực hiện theo- 


'một quy trình thống nhất, vững chắc ; 
bằng những phương pháp tiên tiến,. 
.khoa học... nhằm bảo đảm tính chỉnh 
. xác cao, thời gian động viên ngắn. 


Yêu cầu động viên khi có chiến 
tranh đòi hỏi các đơn vị dự bị phải 
xây dựng thee kế hoạch tò chức lực 
lượng quân đội thời chiến. CÁC sư 
đoàn được giao nhiệm vụ tồ chức đợn 
vị dự bị động viên, cũng như các đơn 
vị thuộc quân chủng, binh chủng, căn 
cứ theo biên chế thời chiến đề tiến 
hành chuần bị động viên của đơn vị 
mình. Những đơn vị này phải thường 
xuyên quản lý chặt chẽ, tồ chức huấn 
luyện, điễn tập đề nâng cao trình độ 
sản sàng chiến đấu, Biên chế của các 
đơn vị này gồm : sĩ quan, hạ sĩ quan, 
binh sĩ, quân nhân chuyên môn kỳ 
thuật về các mặt. Điều quan trọng khi 
sắp xếp các đơn vị dự bị l phải biên 
chế đúng chuyên nghiệp quân sự, bất 
đác dĩ thì mới chuyền bình chủng. 


Đơn vị dự bị động viên của bộ đội 
địa phương tỉnh. huyện nên cố gắng 
lấy quân dự bị gọn trong một số xã 


-Hền nhau theo phương án tác chiến. 


Vũ khí, trang bị cũng được chuần bị 
ngay tại địa phương, ở gần nơi tập 
trung đề khi cần thì có thề động viền 
và đưa đơn vị vào chiến đấu nhanh. 


nhất. Tỉnh, huyện phải trực tiếp xây 
đựng, huấn luyện và nắm chắc các 
đơn vị này. 

Đơn vị dự bị động viên ở cơ sở 
sinh hoạt riêng, huấn luyện theo 
chương trình riêng, đáp ứng yêu cầu 
xây dựng phá! triền quân đội thường 
trực. Không tô chức hỗn hợp các phân 
đội dự bị với các phân đội DQTY vào 
củng một đơn vị. càng không nên tếp 
các quản nhân dự bị nằm trong kế 
hoạch động viên vào tồ chức DỌQTV 
đề tránh gày xáo trộn tồ chứe khi 
động viên, ảnh hưởng đến hoạt động 
tác chiến của DQTV (trử các xÄ miền 
núi, giáp biên, thưa đân, Ít quản nhân 
dự bị thì có thề tồ chức biên chế cùng 
với dân quân đề tiện sinh hoạt, làm 
nhiệm vụ bảo vệ địa phương, lãnh 
thô). 

Khi chưa có lệnh động viên, các 
đơn vị dự bị động viên tham gia mọi 


công tác quản sự địa phương như ˆ 


DQTYV. 

Ta chưa có nhiều kinh nghiệm về 
công tác xây dựng 1.LDB. Vi vậy, phải 
vửa làm, vừa rút kinh nghiệm cho 
hoàn chỉnh dân đề từng bước có hệ 
thống LLDB hùng hậu, được tô chức 


khoa học, hiện đại, quản lý chặt chẽ,. 


huấn luyện thành thạo, luôn luôn sẵn 
'sàng chiến đấu. 


3—> Xây dựng DỢTY vững mạnh, 
rộng kháp phù hợp với lình hình mới 
của địa phương. 

Trước hết là phải thực hiện nghiêm 
chỉnh điều lệ DQTV (do Hội đồng bộ 
trưởng ban hành). Mọi công dân có 
đủ điều kiện đều được tham gia DỌTV. 
Đề thực hiện điều đó, cần nghiên cứu 
và làm thử cách luân phiên thực hiện 
nghĩa vụ trong DQTV. Đây cũng là 
biện pháp đề thực hiện công bằng xã 
- hội Yề nghĩa vụ quân sự khi số lượng 
tuyền quân hằng năm không lớn như 
trước. Song điều quan trọng nhất là 


xây dựng slực lượng này thành lực - 


đlượng bảo vệ có hiệu quả chí:.h quyền 
*à công cuộc xây dựng chủ nghĩa x 


N 


hội ngay tại cơ sở, xóm làng, đường 
phố, tạo nên sức mạnh mới chiến đấu 
tại chỗ, khi quân đội thường trực giảm 


số lượng. 


Xây dựng DQTV phải lấy chất 
lượng làm chính, trước hết là chất 
lượng chính trị, coi trọng xây dựng 
DQTYV ở các vùng trọng điềm, trước 
hết là vùng biên giới, hải đảo, vùng 
cơ sở chính trị còn mỏng, yếu, các 
địa bàn quan trọng ở ven biền và 
nội địa. 


Đề DQTV hoạt động có hiệu quả 
thiết thực đối với nhiệm vụ củng cố 
quốc phòng, bảo đảm an nĩình, phát 
triền sẵn xuất, thì tồ chức DỌTV phải 
gắn với tồ chức sản xuất, phù hợp với 
những điều kiện cụ thề của từng địa 
phương, từng cơ sở: không nhất thiết 
phải có mô hình tồ chức giống nhau 
máy móc. Quy mô tô chức thích hợp 
hiện nay với dân quân tự vệ phô 
biến là tiều đội, trung đội, đại đội: 
Nơi nào có điều kiện và cần thiết thì 
đến tiều đoàn tự vệ. Không tô chức 
quy mô trung đoàn, sư đoàn DQTV 
như nhiều địa phương đã làm trong 
một số năm trước đây, 

Việc huấn luyện DỌQTV cùng phải 
nghiên cứu, đồi mới sao cho thiết 
thực, có chất lượng, chứ không hình 
thức như hiện nay ở nhiều nơi. Nội 
dung huãn luyện phải sát với nhiệm 
vụ của đơn vị, theo phương ắn xây 
dựng và tác chiến của «khu vực 
phòng thủ vững chắc». Điều quan 
trọng là phải duy trì huấn luyện một 
cách thường xuyên, huấn luyện ngắn 
ngày nhưng có chất lượng, coi nhiệm 
vụ huấn luyện DQTYV như nhiệm vụ 
sản xuất. DQTYV còn có` nhiệm vụ phối 
hợp với công an nhân dân làm nòng 
cốt cho toàn đân chống chiến lược 
phá hoại toàn điện của địch, bảo vệ 
an ninh trật tự ở địa phương, cơ sở. 

Hiệu quả hoạt động của DQTỶ cao 
hay thấp phụ thuộc vào việc các cấp 
ủy địa phương, cơ sở có chăm Ìo0 Xây 
đựng DQTV ở địa phương minh hay 


` 


5 


không ? Vì thế, các cân bộ nhủ chối, 
cán bộ chỉỈ đạo sản xuất ở rã, phường, 
nhà máy nên trực tiếp chỉ huy DQTY; 
các bí thư đẳng ủy (chỉ bộ) phải 
thực sự là những nzười chỉ huy tối 
của ban chỉ huy quân sự ở từng địa 
phương, cơ sở. 


Trong quá trình xây dựng lực 
lượng vũ trang trong tỉnh hình mới, 
vấn đề cơ bản nhất là phải coi trọng 
xây dựng lực lượng vũ trang về chính 
trị, tư tưởng. Nâng cao ý chí cách 
mạng, tỉnh thần cảnh giác, kiên quyết 
bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thồ của TỒ quốc, bảo vệ vững 
chắc thành quả của chủ nghĩa xã hội, 
đánh thắng chiến lược phá hoại toàn 
điện và mọi quy mô chiến tranh xâm 
lược của địch, | 


..-“” 


Đồng thời với việc làm trên, phải 
thực hiện đầy đủ chương trình và nội 
dung huấn luyện quân sự cho từng 
đơn vị. Điều cần quan tâm hiện nay 
là phải sửa đồi, bồ sung phương pháp 
huấn luyện đề cần bộ và chiến sĩ, 
trước hết là cần bộ thông thạo thực 
hành các động tác chiến đấu, chỉ 
huy. Qua huấn luyện mà truyền lại 
những kinh nghiệm chiến đấu được 
đúc kết bằng xương mâu của các cuộc 
kháng chiến cho các thế hệ cán bộ, 
chiến &ï mai sau. 


Cần gắn chặt việc xây dựng lực 
lượng vũ trang với công cuộc xây dựng 
và củng cố thế trận chiến tranh rhân 
dân, xây dựng “khu vực phòng thủ 
vững chắc » trên từng địa phương. 
từng chiến trưởng và trên cả nước. 

Xây dựng lực lượng, nâng cao sức 
mạnh chiến đấu của quân đội là vấn 
đề cốt lõi, song xây dựng thế trận, 
xây dựng ®khu vực phòng thủ vững 
chắc P là điều kiện ©ø hẳn bảo đảm 


cho sự hoạt động có hiện quả, bảo 
đảm thắng lợi cho các lực lượng vf 
trang trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, 
VI thế, việc xây dựng bộ đội địa 
phương, DQTYV, kề cả quy mê tờ 
chức, trang bị, huấn luyện của các 
lực lượng này cũng phải phủ hợp với 
nhiệm vụ đánh địch của các địa - 
phương ; với nhiệm vụ của khu vực 
phòng thủ tỉnh, thành phố, quận, 
huyện. Đây là lực lượng tại chỗ, lực 
lượng đánh địch kịp thời, ngăn chặn 
địch trong thế trận liên hoàn đã 
chuần bị sẵn của chiến tranh nhân 
dân, tạo điều kiện cho cả nước có. 
thời gian cần thiết bước vào cuộc 
chiến đấu với sức mạnh lớn nhất. 


Còn các binh đoàn, tập đoàn bộ 
đội hợp thành của quân chủ lực thì 
cần xây dựng tồ chức, trang bị đáp 
ứng với nhiệm vụ chiến đấu được 
giao trên từng hướng chiến lược, 
từng chiến trường, không nên máy 
móc tồ chức thống nhất đồng loạt 
như nhau. 


Quá trình xây dựng lực lượng vũ 
trang còn đòi hỏi phải cái tiến và 
thực hiện tốt chính sách đối với lực 
lượng vũ trang, đối với quân đội 
thường trực và chính sách hậu phương 
quân đội. 

Đẳng và Nhà nước ta đã ban hành 
nhiều chính sách, chế độ đối với lực 
lượng vũ trang. Song trong tình hình 
mới, nhiều điều trong eác chính sách, 


_ chế độ đó không còn phù hợp nữa, 


Vì thế, hiện nay đời sống của cán bộ 
chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và 
hậu phương của họ gặp nhiều khó 
khăn chưa được giải quyết. Mối quan 
tâm chung của xã hội đối với nhiệm 
vụ củng cố quốc phòng, xây dựng 
quân đội đã có phần giảm sút. Treng 
cần bộ, chiến sĩ quân đội nảy sinh 
những vấn đề tư tưởng, tầm tư, ảnh 
hưởng không tốt đến việc nâng cao 
chất lượng của các lực lượng vô 
'trang hiện nay: 


Yêu cầu quan trọng và sấp bách 
là «eó tÒ chức và chính sách đúng 
nhằm đãe tạo và xây dựng đội ngũ sĩ 
quan và tướng lĩnh giỏi, đội ngũ nhân 
viên chuyên môn, kỹ thuật giỏi, coi 
đó là một kbâu then chốt trong xây 
dựng quân đội. Cải tiến và thực hiện 
tỐt các chế độ chính sách đối với 
quân thường trực và chính sách hậu 
"phương quân đội? (Nghị quyết Hội 
nghị BCWNTƯ lần thứ 6). Muốn vậy, 
phải đồi mới về cơ bản những nội 
dung của ehính sách hiện hành, và 
nghiên eứu đề ra chính sách mới, 
Việc mày hông thề làm mội sớm, một 
chiều, nhưng cũng không thề vin vào 
hoàn cảnh khó khăn của đất nước mà 
do đự, trà trừ. Đồng thời, quân đội 
cũng cần chủ động góp phần tháo gỡ 
khó khăn cho nhà nước, cho chính 
bản thÂn mình, Các đơn vị quân đội 
làm kinh tế tích cực phát huy khả 
năng và tiềm lực của mình, thực hiện 


œ— 


hach toán kinh doanh theo cơ chế 
quản lý chung của nhà nước nhằm tự 
giải quyết một phần các nhu cầu của 
quân đội và góp phần tạo re của sải 
vật chất ehe xã hội. 


# 


Xây dựng lực lượng vũ trang trong 
tình hinh mới là một nhiệm vụ nằng 
mồ, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của 
toàn đảng, tơàn dân, của tất cả các 
ngành, các cấp từ trung ương đến địa 
phương, cơ sở. Chỉ có trên tỉnh thần 
đồi mới toàn diện, quán triệt sâu sắc 
quan điềm thực tiễn và phát triền thị 
mới xem xét và giải quyết nhiệm vụ 
này một cách khoa học, phù hợp với 
quy luật, đáp ứng yêu cầu hảo vệ Tồ 
quốc, bảo vệ thành quÃ của chủ nghĩa 
xã hội trong giai đoạn hiện nay. 


DÂN CHỦ VÀ CHUYÊN CHÍNH... 


(Tiếp theo trang 18) 


với tỉnh sáng tạo, linh heạt, nhạy 
cm, đa dạng treng việc đề ra các 
chính sách kinh tế — xã hội đề thực 
hiện dân chủ và chuyên chính. Thời 
kỷ quá đệ, đặo biệt là chặng đường 
đầu, là thời kỳ phát triền rất phong 
phú, phức tạp của kinh tế, của các 
mối quan hệ chính trị, xã hội. Điều 
đó đời hải ở nghệ thuật lĩnh đạo việc 
bảo đềm sự thống nhất biện chứng 


giữa tỉnh kiên định về nguyên tắc eơ 
bản và tính sáng tạo, linh hoạt, mềm_ 
deo. Nghị quyết 7 của Ban chấp hành 
trung ương Đảng đã khẳng định tiếp 
tục đồi mới, mở rộng dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, và kiên định quan điềm 
nắm vững chuyên chính vô sẳn — 
công cạ sắc bén đề chúng ta thực. 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, 
ehinh trị, xã hội trong thời kỷ quá độ. 


NGHỊ QUYẾT 7 CỦA BCHTƯP (KHÓA VI): 


« Trong quan hệ giữa đồi mới kinh tế và đồi mới chính 
trị, chúng ta tập trung sức làm tốt đồi mới kinh tế, đồng 
thời từng bước đồi mới tồ chức và phương thức hoạt động 
của các tô chức chính trị. Không thề tiển hành cải cách hệ 
thống chính trị một cách vội vã khi chưa đủ căn cứ, mở 
rộng dân chủ không có giới hạn, không có mục tiêu cụ thề 
và không đi đôi với tập trung thì dẫn đến sự mất ồn định 
về chính trị, gây thiệt hại cho sự nghiệp đôi mới » 


Hệ thống chính trị cần được nghiên 
tứu và đồi mới trên những cơ sử 
khoa học 


ẠI Hội nghị Trung ương lần 
thứ 6, lần đầu tiên vẫn đề 
đồi mới tô chức và phương 
thức hoạt động của hệ thống 
chính trị được đặt ra một cách chính 
thức, và Hội nghị Trung ương lần 
thứ 7 đã xác dịnh rõ là, treng 
quan hệ giữa đồi mới kinh tế và đồi 
mới chính trị, chúng ta tập trung sức 
làm tốt đồi mới kinh tế, đồng thời 
từng bước đồi mới tồ chức và phương 
thức hoạt đẹng của các tò chức chính 
trị. Không thề tiến hành cải cách hệ 
thống chính trị một cách vội vã khi 
chưa đủ căn cứ. 

Hiện nay, nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa. trong những điều kiện cụ thề 
của mình, cũng đang tiến hành những 


@ ° 


ĐÀO TRÍ ÚC #* 


bước cải cách chính trị ở những 
phạm vi và mức độ khác nhau cùng 


với cải cách về kinh tế. Chúng ta đang _ 


chứng kiến những tim tòi và thề 
nghiệm ở những cấp độ phức tạp 
khác nhau của các nước đó. 

"Đồi mới tồ chức và phương thức 
hoạt động của hệ thếng chính trị ở 
nước ta bắt nguön từ nhu cầu hiện 
thực và những mục tiêu cao cä mà 
xã hội ta đang hướng tới. Do vậy. 
hiều biết đầy đủ về nhu cầu đích thực 
của nhiệm vụ đồi mới trong hệ thống 
chính trị là điều kiện đề bảo đảm tính 
khả thi cho quả trình đó. Và khi đó 
mới có thề đạt được kết quả mong 


# Tiến sĩ luật học, 


muốn, tránh được cả sự nỏng vội chủ 
quan lẫn sự bảo thủ, do dự vốn là hai 
thái cực rất dễ xảy ra trong các giải 
pháp về đồi mới pói chung và đồi 
mới hệ thống chính trị nói riêng. Và 
đó là một trong những bước đầu tiên 
trong việc xây dựng những cơ sở khoa 
học cho việc đồi mới hệ thống chính 
trị ở nước ta. 


Tình hình khủng hoảng về kinh tế 
và xã hội chậm được khắc phục là có 
nhiều nguyên nhân, trong đó có những 
nguyên nhân sai lầm, khiếm khuyết 
trong sự lãnh đạo của Đảnz, trơng sự 
quản lý của nhà nước. Chẳng hạn, về 
phát triền kinh tế, nhiều trường hợp 
đề ra chủ trương thiếu cơ sở vững 
chắc, chậm trẻ, không nhất quán và 
kém hiệu quả; các cơ quan nhà nước 
thề chế hóa các nghị quyết của Đảng 
chậm và có trường hợp chưa trúng, 
chưa đồng bộ. Kế hoạch nhà nước còn 


quyết định tập trung từ bên trên một 


cách thiếu căn cứ, trong khi đó lại 
buông lỏng kế hoạch nộp ngàn sách 
và công tác quản lý tài chính xí 
nghiệp. Chậm thề chế hóa và ban 
hành các chính sách pháp luật liên 
quan đến kinh tế tập thê, cá thề, tư 
bản tư nhân và đổi mới quản lý kinh 
tổ nông nghiệp (1). 


Những hiện tượng đó cũng như 
những hiện tượng mà Đại hội lần 
thứ VI của Đảng đã chỉ ra như bệnh 
chủ quan duy ý chí, sự lạc hậu về 
nhận thức lý luận, phong cách lãnh 
đạo và lẻ lối làm việc mang nặng chủ 
nghĩa quan liêu, lời nói khỏng đi 
đôi với việc làm v.v. rõ ràng là nằm 
trong bản thân tö chức và hoạt động 
của các bộ phận cấu thành hệ thống 
chính trị. Như vậy, bước đầu- ta đã 
có thề hình dung được một mối quan 
hệ nhân quả là: những sự trừ trệ và 
sai lầm về kinh tế, về chính sách xã 
hội là hậu quả của những chỉnh sách, 
những quyết định chủ quan duy ý chỉ ; 
nhưng những quyết định sai lầm và 
những chính sách thiếu căn cứ đó lại 


là hậu quả của hiện tượng xã hội nào 
và nằm ở lĩnh vực nào ? 

Đó là hiện tượng mất dân chủ, nhân 
dàn các tầng lớp khác nhau không có 
điều kiện cần thiết và đầy đủ đề thể 
hiện ý chí đích thực của họ và hợ 
chưa thề dóng vai trỏ người chủ của 
xã hội. Đó còn là vì chưa có được 
những bảo đảm đề hạn chế và loại 
trừ chủ nghĩa quan liêu, duy ý chí và 
các hiện tượng tiêu cực khác trong 
quản lý nhà nước, quản lý xã hội. 


VI thế, sự đồi mới trong" hệ thống 
chính trị ở nước ta trước hết đòi ˆ 
hỏi phải nhanh chóng khắc phục 
những « han rÏ? và khiếm khuyết của 
các khâu trong hệ thống chính trị, 
không đề cho nó trở thành lực cần 
của sự phát triền kinh tế, của quá 
trình phát huy dân chủ, của những 
chủ trương đồi mới xã hội. 

Mức độ nhận thức thực tiến này 
cũng đã đặt ra một loạt vấn đề với 
tính cách là đối tượng nghiên cứu của 
các khoa học xã hội, cũng như khoa 
học pháp lý. Vì sao lại nói đến vai 
trò của khoa học, của các công trình 
nghiên cứu trong. vấn đề này ? Theơ 
tôi, vi đây không chỉ là sự nhắc lại 
tèn gọi của các căn bệnh cũ như quan 
liêu, giáo điều, duy ý chí mà báo chỉ, 
dư luận, các văn kiện đã nói rất đầy 
đủ! Vấn đề là ở chỗ cần phải chỉ ra 
những gì đã tạo nên và nuôi dưỡng 
những khuyết điềm, sai lầm từ trọng 
các điều kiện kinh tế, xã hội, từ trong 
ý thức, tâm lý của con người. Và do 
đó, những kiến giải của khoa học 
phải dựa trên trí thức và- nỗ lực 
tồng hợp của các ngành khoa học khác 
nhau như luật học, triết học, kinh tế 
chính tri học, sử học, xã hội học, tâm 
lý học v.v. Chẳng hạn, điều kiện chiến 
tranh và sau:đó là việc khắc phục hậu 
quả của nó đã tạo nên thói quen 
mệnh lệnh. Còn cơ chế quan liêu, 


(1) Nghị quyết Hội nghị BCHTƯ ĐCS Việt 
nam lần thứ ö6 (khóa V]), 


nhà nước hóa ? các hoạt động khác 
nhau của xã hội thì đã tòn tại khá 
lâu ở nước ta. Những hiện tượng đó 
dẫn đến tình bình là“ta có rất ít kinh 
nghiệm trong việc điều chỉnh hoạt 
đòng của các hình thức tỒ chức xã hội 
và của công dân, rất nghèo những 
hình thức đề biều thị và ghi nhận, 
giải quyết. các ý kiến, quan điềm, 
“tranh luận công khai trong các lĩnh 
vực văn hóa, khoa học, văn học, nghệ 
thuật, chính trị, xã hội v.v. Còn đại 
điện của các tô chức trong hệ thống 
chính trị thì dần dần quan liêu hóa, 
ngại tiếp xúc và đối thoại trước công 
chúng. Nhưng từ phia công chúng 
_ cũng dần đần có tư tưởng sùng bái 
bộ máy, đánh giá thấp vai trò sáng 
tạo của chính mình hoặc có tâm lý ý 
lại, chờ đợi một sự thay đồi từ trên 
xuống. ở đâu đó chứ không phải ở 
ngav chính mình. Khám phá ra những 
hiện tượng đó và lý giải nó là nhiệm 
vụ của một loạt các khoa họe xã hội. 
Thực tiễn cải cách và cải tö ở nhiều 
nước xñ hội chủ nghĩa cũng đi cho 
ta thấy rõ, trước bất kỳ một giai pháp 
đồi mới nào cũng có tlề có 3 loại 
chính kiến khác nhau, nhất là trong 
lĩnh vực hoạt động của các cơ quan 
và tồ chức thuộc hệ thống chỉnh trị, 
chẳng hạn như trong việc đòi mới 


hệ thống bầu cử, thành lập các ban. 


thường trực hội đồng nhân dân, trong 
rã t nhiều vấn đề về dân chủ y.v. Trong 
khi có một bộ phận cần bộ và nhân 
đân, trước một giải pháp cụ thề về 
đồi mới cho là còn “nhẹ tay », và đòi 
hỏi phải có biện pháp cứng rắn hơn, 
thì có một bộ phận khác cũng với giải 
pháp đồi mới đó lại cho là «tãĐ®, là 
4® phiêu lưu »v.v. Đối với bộ phận đầu, 
giải pháp chính trị — pháp lý cụ thê 
đó sẽ làm cho họ thất vọng vì họ 
muốn nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa I 
Còn đối với bộ phận sau, giải pháp 
ấy làm cho họ 1o lắng và băn khoăn, 
vì họ thấy nhanh quá, mạnh quá Ì 
Như vậy, các biện pháp đồi mới khó 
có thề một lúc thỏa mãn mọi tầng lớp 
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xã hội, moi chính kiến. Nhưng một 


khi chúng ta tiến hành đồi mới là vì„ 


dân và do dân, thì không thề không 
tính đến các dạng tâm lý xã hội và 
các mức độ nhận thức khác nhau trong 
xã hội. Do đó đồi mới hệ thống chính 
trị đòi hỏi có sự nghiên cứu sâu sắc 
của các lĩnh yực như xã hội học, tâm 
lý học, đạo đức học, V.v. 


Trên bình diện cao hơn, việc nghiên 
cứu nguyên nhân của những khiếm 
khuyết dân đến tỉnh trạng kém hiệu 
lực của hệ thống chính trị có liên 
quan đến những quan niệm mới về 
chủ nghĩa xã hội. Cần khẳng định ngay 
rằng, đây không phải là vấn đề xét 
lại mục tiêu và con đường đi của 
chúng ta. Đẳng ta đã khẳng định : xây 
dựng nước Việt nam xã hội chủ nghĩa 
là mục tiêu, là lý tưởng của Đảng và 
nhân dân ta và chủ nghĩa Mác — Lê-nim 
luôn luôn là nền tảng tư tưởng của 
Đảng ta, chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp 
cách n:erg của nhân đân ta. Vấn đề ở 
đày, khi nói đến các khoa học xà hội, 
là kháe phục những quan niệm giáo 
điều và ấu trĩ về những nguyên lý 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, về các 
bước đi và phương thúc thực hiện 
cách mạng xã bội chủ nghĩa. Chẳng 
hạn, trong lĩnh vực kinh tế, đó là 
việc khác phục những sai lầm trong 
nhận thức và thực tiễn về sở hữu xã 
hội chủ ngùĩa và nói chung là về các 
loại hinh sở hữu và các thành phần 


kinh tế. Trên cơ sở những tồng kết . 


và nghiên cứu sâu sắc về vấn đề đó 
(a sẽ thäy rõ hơn đặc điềm kinh tế và 
xã hội của nước ta, eơ cấu giai cấp, 
thành phản dân cư và dân tộc, đẹc 
điềm lứa tuồi v.v. Đó là những diều 
có liên quan mật thiết đến vấn đề đôi 
mới hệ thống chính trị theo hướng 
tăng cường dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
Bởi vì, đặc điểm cơ bản nhất của việc 
đồi mới hệ thống chính trị và mở rộng 
dân chủ là ở chỗ tạe ra một động lực 
tông hợp cho sự nghiệp đồi mới. Một 
hệ thống chính trỉ năng động và hoạt 
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động có hiệu quả là một hệ thống có 
đủ điều kiện đề nắm bắt được đặc 
điềm của các lầng lớp nhân dân trêi. 
các vấn đề như: thái độ đối với các 
hình thái kinh tế đang và sẽ tồn tại 
ở nước ta quan điềm về các nhiệm vụ 
chính trị ở từng thời kỳ, về đẳng, về 
nhà nước, về các đoàn thề quần chúng, 
về các binh thức đân chủ, thái độ và 
hiều biết về dân chủ, về các vấn đề 
đân tộc v.v. Chỉ trong thời gian gần 
đây, một số ngành khoa học xã hội 
mới bắt đầu quan tâm đến những vấn 
đề kề trên, chẳng hạn như vấn đề 
dân tộc, đặc điềm kinh tế — xã hội, 
phong tục tập quán, luật tục của các 
khu vực như Tây nguyên, đồng bằng 
sông Cửu long và Nam bộ nói chung. 
Còn nhiều vấn đề thuộc phạm vi 
nghiên cứu của xã hội học và tâm lý 
xã hội cần được khai thác cho mục 
tiêu đồi mới hệ thống chính trị, như 
đạo đức xã bội, tâm trạng xã hội, 
hành vi xã hội, đặc điềm lứa tuồi và 
nghề nghiệp. Có thề lấy một ví dụ: 
hiện nay, ai cũng dễ dàng chấp nhận 
_ một nguyên tắc pháp luật quan trọng: 
_«eho phép làm tất cả những gì pháp 
luật không cấm ». Nhưng còn đạo lý 
thông thường thi sao ? Trong đời sống 


và thực tiền hằng ngày, mọi việc ˆ 


không hề đơn giản như vậy, đạo lý 
thông thường còn ràng buộc suy nghĩ 
và hành động của con người. Đó rõ 
ràng là vấn đề của đạo đức học mà 
luật bọc và chính trị học không thề 
không quan tâm khi đưa ra những 
giải pháp về đồi mới hê thống 
chính trị. 

Với nghĩa đó, có thề coi mức độ 
thứ hai, cao hơn mức độ thứ nhất, 
trong việc xác định các cơ sở khoa 
học cho sự đồi mới hệ thống chính 
trị là nhu cầu tạo ra một động lưc 
tỒng hợp của xã hội. 


Khi nói tới nhu cầu về những đồi 
mới trong hệ thống chính trị, có một 
quan niệm khá phổ biến cho rằng, 
đồi mới hệ thống chính trị là 


đồi mới công cụ của sự nghiệp đồi 
mới, đồi mới chủ thề của sự nghiệp 
đồi mới. Những phân tích trên đây 
về hai mức độ của những lý do đồi: 
mới hệ thống chính trị trong một ý 
nghĩa nào đó cũng nằm trong khuôn 
khồ của quan niệm đó. 


Nhưng như đã nói ở trên, thiết lập 
một hệ thống chính trị làm điều kiện 
cho mọi tiềm năng trí tuệ của con 
người Việt nam được nảy nở và phát 
triền, một cơ chế trong đó vị tri 


trung lâm thuộc về người lao động, 


về các tầng lớp nhân dân lao động, 
có nghĩa là khẳng định những giá trị 
nhân đạo lớn của thời đại. Do đó, 
nhiều chế định của hệ thống chính 
trị rõ ràng không đơn thuần chỉ nhằm 
làm cho công cụ đồi mới thêm sắc 
bén, mà còn thề hiện mục tiêu của xã 
hội ta và lý tưởng của Đảng và nhân 
dân ta. Chẳng hạn, xây dựng một xã 
hội công dân. khẳng định trên thực 
tế nguyên tắc mọi công dàn đều bình 
đẳng trước pháp luật, nguyên tắc suy 
đoán vô tội v.v. là khẳng định và đề 
cao vị trí của con người, đưa con 
người lên đúng tầm cao của nó. 


Khẳng định những mục tiêu dân 
chủ và nhân đạo — đó là cơ sở khea 
học cao nhất của đồi mới hệ thống - 
chính trị. Chỉ dừng lại ở lý do rên 
giữa công cụ » thì khó có thề đưa sự 
nghiệp đồi mới về chỉnh trị ngang 
tầm của nó. Vả lại, ở một mức độ 
nhất định, hệ thống chính trị nào 
cũng đều phải có những sự cdiêu 
chỉnh» cho phù hợp với những mục 
tiêu kinh tế — xã hội mà xã hội đó 
dặt ra. Chẳng hạn, lâu nay ở các 
nước tư bản chủ nghĩa, đề “bù đáp 
cho yếu tố bất ồn định và tự phát của 
thị trường, vai trò của các dòn bây 
kinh tế đang được nhà nước triệt đề 
sử dụng. Một cơ chế kinh tế kết 
hợp được yếu tố thị trường với vai 
trò của nhà nước đã mang lại cho các. 
nước tư bản phát triền hiện nay 
những thành tựu kinh tế dáng kề. 


] 


Đồng thời, ở một số nước khác, lại 
đang diễn ra quá trình đánh giá lại 
hoặc bạp chế sự can thiệp của nhà 
nước vào lĩnh vực kinh tế. Nhưng, 
như nhiều nhà nghiên cứu của chính 
các nước đó đã nhận xét, cho đến 
nay quá trình điều chỉnh đó vẫn 
chưa thật sự tìm ra được điềm dừng 
hợp lý. 


Trong số những vấn đề lý luận cơ 
bản của luật học và chính trị học, 
ngoài việc xác định các cơ sở khoa 
học cho nhiệm vụ đồi mới hệ thống 
chính trị, còn có vấn đề về nội dung 
_ eủa bản thân khái niệm hệ thống 
chính trị. Đây không phải là những 
việc làm mang tính chất học thuật 
kinh viện, mà với kết quả nghiên cứu 
vấn đề này, chúng ta sẽ thấy rõ hơn 
các bình điện của vấn đề và những 
hướng giải quyết vẫn đề đồi mới hệ 
thống chính trị ở nước ta. 


Thông thường, khi nói đến hệ 
thống chỉnh trị trước hết người ta 
coi đó như là một hệ thống về mặt 
tồ chức và chức năng của các cơ quan, 
các tô chức: Đẳng — Nhà nước — các 
đoàn thề quần chúng và tô chức xã 
hội. Đồi mới tồ chức và phương thức 
hoạt động của hệ thống chính trị, ở 
nghĩa đó, bao gồm sự đồi mới tồ chức 
và phương thức hoạt động của từng 
khâu hợp thành hệ thống cũng như 
đồi mới mối quan hệ giữa chúng với 
nha“ (mối quan hệ giữa Dẳng và nhà 
nước, giữa nhà nước với các đoàn thề 
quần chúng v.v.). Tư tưởng chỉ đạo 
của sự đồi mới trong phạm vi này. 
như Hội nghị Trung ương lần thứ 6 
của Đảng đã chỉ rõ, là nhằm nâng cao 
vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng 
tưởng hiệu lực quản lý của nhà nước, 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 
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Trên cơ sở tư tưởng chỉ đạơ đó. 
phải làm rð hơn vị trí và chức năng 
của từng bộ phân và tim ra được 
những bảo đảm, trong đó có các bảo 
đầm về pháp luật, đề ghi nhận vị trí,. 
chức năng và mối -liên hệ trong hệ 
thống. Trong phạm vỉ những vấn đề 
vừa nêu, hiện nay trong lý luận cũng 
như trong thực tiễn chính trị — pháp 
lý có không Ít vấn đề còn cần được 
thảo luận kỹ lưỡng. Hơn thế nữa, đây 
còn là những vấn đề tư tưởng lớn 
cần được giải quyết và khẳng định. 


Hiến pháp nước ta quy định vai 
trò lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã 
hội của ĐCS Việt nam (đ. 4), vai trò- 
đó đã được lịch sử và xã hội thùa 
nhận. Hiến pháp cũng lại quy định 
rằng, ở nước ta, tất cả quyền lực 


thuộc về nhân dân : nhân đân sử dụng 


quyền lực nhà nước thông qua Quốc 
hội và hội đồng nhân dàn các cấp do 
nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm 
trước nhân dân (đ. 6). Những nỗ lực 
của Đảng và nhà nước ta chính là 
nhằm đề cao vai trò lãnh đạo của 
Đảng và quyền lực của nhân dàn. 
Về mặt pháp lý, hai mặt đó không 
loại trừ lẫn nhaŠ, không cẩn trở nhau 
theo kiều « đòn bầy », mà bồ sung cho 
nhau thành một động lực tông hợp, 
như đã nói ở trên. 


Đẳng đóng vai trò đội tiên phong 
chính trị của xã hội. Xét về mặt khoa 
học, việc thường xuyên nghiên cứu 
đề có được những kiến giải, kề cả 
những kiến giải đề ghi nhận về pháp 
luật, nhằm tăng cường vai trò lãnh 
đạo của Đảng trong hệ thống chính 
trị của xã hội ta là rÃt quan trọng. 
Việc này chắc chắn là khó hơn việc 
khăng định bằng tỉnh thần, tư tưởng 
đối với vai trỏ lãnh đạo của Đẳng. 
Đề cao vai trò của quyền lực nhân 
dân trong điều kiện Đẳng lãnh đạo 
chính quyên, cũng là một vấn đè 
quan trọng cả về lý luậngvà thực 
tiễn. Theo tôi, với tư tưởng khẳng 
định vai trò lãnh đạo của Đảng và 


vai trò của quyền lực nhân dân, thi 
(tunc tâm của hệ thống chính trị là 
các cơ quan quyền lực của nhân dân, 
tức Quốc hội và hội đồng nhân dàn 
các cấp. 


Vậy vì sao Quốc hội và hội đồng 
nhân dân các cấp lại có thề đóng 


được vai trỏ như vậy? Câu trả lời 


đúng đắn chỉ có thề tìm được trong 
việc xác định đúng đắn bản chất của 
hệ thống các cơ quan đó, chứ không 
thề vi đây là sách lược By do ý 
thích chủ quan. 


Hệ thống Quốc hội và hội đồng nhân 
dân các cấp vừa là các cơ quan nhà 
nước, lại vừa là các tö chức đặc biệt 
của qưảng đại quần chúng lao động. 
Và chính vì đặc điềm cơ bản này mà 
hệ thông đỏ khác về bản chất so với 
các cơ quan dân biều tư sản dã từng 
tồn tại ở nước ta trước đây. Các cơ 
quan dàn cử của ta có thề đóng được 
vai trò là trung tâm của hệ thống 
chính trị chủ yếu là vì nó kết hợp 
được sự làm chủ của nhân dân về nhà 
nước, trong khuôn khồ nhà nước với sự 
làm chủ về các mặt khác và treng các 
phạm vi khác của. xã hội, VÌ thế nghiên 
cứu về chế định" r quyền lực nhàn dân 
là một hướng nghiên cứu hết sức quan 
trọng hiện nay của khoa học pháp lý. 
Quyền lực nhân dân phải được thề 
hiện qua việc giải quyết dúng đán 
những mối tương quan: giữa chế độ 
đ:i điên theo khu vực đân cư và lãnh 
thổ với chế độ đại điện về mặt chính 
trị—xÄ hội ; giữa tính chất đại diện và 
tính chuyên nghiệp của các đại biều; 
giữa các cơ quan quyền lực nhà nước 


và các cơ quan chấp hành — điều hành.: 


Xung quanh những vấn đề đó chắc 
chắn là còn nhiều tranh luận và giải 
- pháp. Có một điều cần khẳng định là : 
giải quyết tốt những mối tương quan 
nói trên là nhằm làm cho sự đại diện 
cho quyền-tực của nhân đân phẳn ánh 
đúng tỉnh thần chính quyền của ta là 
« do đân ®. Trong ba mặt “của dàn, đo 
đân và vi dàn » thì mặt «của dàn? và 


_ pháp luật ở cơ sở, 


_ khi đó 


“vi đân?® nói lên bản chất của chính 
quyền nhân dân và mục tiêu của nó, 
còn mặt *do dàn? — tức là chính 
quyền do chính nhân đàn thực hiện, 
chứ không phải ai đó đ€làm thay ®, thề 
hiện rõ nét nhất thực chất của sự đại 
điện, là mặt nói lên mức độ tham gia 
của nhản dân vào quản lý nhà nước, 
làm chủ về chính trị. Giải quyết tốt 
các mối tương quan nói trên cỏn nhằm 
làm cho eác đại biều vừa duy trì được 
mối liên hệ sống động với quần chúng, 
vừa đủ sức đóng góp vào việc đề ra 
đường lối, chính sách, pháp luật, không 
những chỉ giám sát mà. côn trực tiếp 
tô chức thực hiện các chính sách và 
làm cho cợ quan. 
dân cử thực sự có uy tín và quyền 
lực, có khả năng hướng eác cơ quan 
chắp hành vào việc thực hiện chính 
sách, pháp Iuật. 


` 

Việc tínzg cường quyền lực nhân 
đân, dân chủ về chính trị phải được 
đắt trong mỗi liên hệ với quá trình 
dân chủ hóa về kinh tế. Nó vừa là 
điều kiện cho những cải cách về kinh 
tế, lại vừa là sản phầm của việc 
khủng định đân chủ về kinh tế. Chẳng 
hạn, nếu giải quyết vấn đề sở hữu. 
một nội dung quan trọng của cơ chế 
kinh tế mới, theo hướng thừa nhận 
Iình thức sở hữu toàn dân có nhiều 
tàng nắc chủ thề, thi không chỉ các cơ 
quan trung ương mà các cấp chính 
quyền ở địa phương cũng có những 
quyền năng đối với tài sản nhà nước 
trên lãnh thô của địa phương. Và chỉ 
và trên cơ sở thực hiện hạch 
toán theo lãnh thô, mới có thề tạo ra 


- được những tiền đề về kinh tế cha 


việc củng cố quyền lực thực sự của 
các cơ quan quyền lực của nhân dàn. 


Khẳng định quyền lực nhân dân 
không thề tách rời việc khẳng định 
vai trò của pháp luẠt đo Quốc hội — cơ 
quan quyền lực cao nhất của nhân 
dân ban hành. Pháp luật, đề thực sự. 
phản Anh được lợi ích và ý chí của 
nhân đân, thì phải đủ và có chất 
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lượng cao. Nhưng đề có điều đó, cũng 
như guyng lực nhân dân, nó phải là 
«của dânÈ do dân và vì đân s. Từ đó 
ta thấy rõ nhu cầu phải có một cơ chế 
đảm bảo cho hiến pháp và pháp luật 
được tôn trọng, một cơ chế có đủ khả 
năng-vô hiệu hóa những biều hiện cục 
bộ, bản vị và vi phạm thầm quyền 


. trong quá trình xây dựng và áp dụng, 


pháp luật. 


Như vậy, nếu xem xét hệ thống 
chính trị như một hệ thống về mặttồ 
chức và chức năng, thì trước mắt 
chúng ta cũng đã có một loạt nhiệm vụ, 
một loạt vấn đề đang đòi hỏi phải giải 


quyết. 


Theo tôi, nói hệ thống tức là 
nói đến tính hệ thống và tính chỉnh 
thề của nó. Xét tử yêu cầu đó, hệ 
thống chính trị không chỉ bao gồm các 
khâu, các bộ phận về mặt tỒ chức - 
pháp lý, mà còn bao gồm cả những 
yếu tố biều hiện bản chất của hệ thống 
chính trị và những điều kiện bảo đảm 
cho các bộ phận của hệ thống chính 
trị vận hành được. Với yêu cầu đó. 
hệ thống chính trị còn phải được hiều 
như một cơ chế chính trị nhàm thề 


~ 


hiện quyền lực chính trị của nhân dân 
đưới mọi hình thức. Nó còn bao gồm 
nhiều chế định dân chủ như dân chủ 
trực tiếp (trưng cầu ý dân, phiếu dân 
nguyện, chất vấn đại biều v.v.), nhà 
nước pháp luật xã hội chủ nghĩa, tự . 
quản xã hội chủ nghĩa mà” hiện nay _. 
các giới lý luận và thực tiễn đang 
quan tâm. Nghiên cứu hệ thống chính 
trị theo nghĩa đó, chúng ta sẽ thấy rõ 
những mối liên hệ bên trong và bên 
ngoài cực kỳ phức tạp thề hiện rõ 
quan điềm về hệ thống chính trị là 
một lực đầy tồng hợp của xã hội ta và 
thề hiện đúng bản chất và lý tưởng 
mà xã hội ta đang vươn tới. 

Việc nghiên cứu hệ thống chính trị 
không thề tách rời điều kiện và đặc 
điềm lịch sử cụ thề của xã hội ta, 
trước hết là vấn đề điềm xuất phát 
đi lên chủ nghĩa xã hội. Khi nói đi 
lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa thì cần tạo 
ra được những yếu tố phát triền xã 
hội đề khắc phục việc « bỏ qua ? ấy và 
phải chú ý thích đáng việc khắc phục 
những tàn dư của xã hội cũ tồn tại 
trực tiếp ở thời điềm chúng ta đi lên 
chủ nghĩa xã hội. : 


VẤN ĐỀ PHÂN TÍCH.. 
(Tiếp theo lrang 23) 


Một đẳng lãnh đạo và nhà nước mạnh 
thì không những thề hiện ở trí tuệ 
xây dựng chiến lược mà còn Ở sự 


gâng suốt, dũng cảm bố trí cán bộ 
thực hiện. Đó là bài học của tất cả 
những sự nghiệp vĩ đại từ trước 


đến nay. 

Ngoài ra, việc thực hiện chiến lược 
còn đòi hỏi sự phát triềm tương ứng 
về văn hóa, giáo dục; yêu cầu nÂng 
cao trình độ lý luận và tư tưởng, 
xây dựng pháp chế và những công 
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cụ thực hiện pháp chế... một cách 
đồng bộ, chúng tác động tích cực lẫn 
nhau và cùng lớn lên. 

Một yêu cầu trước mắt, bao trùm 
Tà sớm nhận thức và thực hiện việc 
phân định nội dung lãnh đạo của đảng 
với chức năng quản lỷ của nhà nước, 
giữa quản ký nhà nước với quản lý 
kinh doanh nhẫm nâng cao hiệu lực 
lĩnh đạo của đẳng và hiệu quả quản 
lý của nhà nước trong đời sỐống xã, 
hội. 


Dân chủ và chuyên chỉnh 
trong ' thời kỳ quá độ ở 
" nước ta 


ÁN chủ xã hội chủ nghĩa và 
chuyên chính vô sản là 
những vấn đề lý luận và 
thực tiễn lớn trong sự nghiệp 
cây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong 
quá trình cải tồ, đồi mới đang diễn 
ra ở các nước xã hội chủ nghĩa, việc 
giải quyết vấn đề đân chủ và chuyên 
chính có liên quan đến sự tồn tại, 
phát triền của sự nghiệp xây dựng xã 
hội mới. Hiện nay chủ nghĩa đế quốc 
và các lực lượng chống chủ nghĩa xã 
hỏi đang có. tham vọng, bằng nhiều 
thủ đoạn, biến dân chủ xã hội chủ 
nghĩa thành vô chính phủ, chống lại 
chủ nghĩa xã hội hiện thực, thủ tiêu 
hoặc làm giảm hiệu lực của chuyên 


Đ 


chính vô sản đề thực hiện mưu đồ 


diễn biến hòa bình. 


Dàn chủ và chuyên chính là hai 
_mặt của một vấn đề, là những khái 
niệm có tỉnh lịch sử, cùng xuất hiện 
và phát triền trong quá trình phân 
chia giai cấp và đấu tranh giai cấp 
của xã hội loài người. Nó gắn liên 
với quá trình phát triền lịch sử của 
nhà nước. Chế đô đàn chủ bao giờ 
cũnz mang nội dung giai cấp và thực 
chất đàn chủ là một hình thức nhà 
nước chuVểTt chính của giai cấp thống 
trị. Còn chuyên chính của một giai 


- 


LÊ QUANG 


cấp là hệ thống thống trị chính trị 
của giai cấp đó. Hệ thống này được 
xây dựng trên sức mạnh đề bảo đảm 
quyền dân chủ của một giai cấp và 
đặp tan sự phản kháng của giai cấp 
chồng đối. Xét về mặt lô gích cũng 
như về mặt lịch sử, đân chủ và 
chuyên chính không thề tách rời 
nhau, mà phải dựa vào nhau đề tồn 
tại và phát huy yai trẻ và chức năng 
xã hôi của mình. 


Vừa qua tronz việc thực hiện dân 
chủ hóa đời sống xã hội, bàn về quyền 
con ngườïĩ, tự do cá nhân, đã có không 
í( trường hợp rơi vào cách nhìn 
phiến điện, một chiều. Chúng ta biết 
rằng, dân chủ chỉ được nhận thức 
đúng đán khi xem xét nó trong quan 
hệ với chuyên chính. Nếu lập luận 
về đàn chủ và tìm các giải pháp đồ 
thực biện đàn chủ mà tách khỏi 
chuyên chính thì đó là một thứ dàn 
chú trưu tượng, không có trong thực 
tế, thứ dân chủ đã bị tước mất điều . 
kiện tồn tai cốt yếu của nó là nội 
dung giai cấp. Bởi vì đã có đàn chủ 
cho ai, thi phải có chuyên chính đối 
với ai. Đối với nước ta đang ở chăng 
đường đảu của thời kỳ quá độ, cuôc 


W Phó tiến sĩ triết học 


đẫu tranh giai cấp đang diễn ra phức 
tạp nhưng với những hình thức mới, 
thì nhận thức về dân chủ và chuyên 
chính càng không thề mơ hồ được. 


Dân chủ và chuyên chính hoàn 


toàn không phải là ý: chí chủ quan: 


của giai cấp thống trị hoặc cá nhân 
có quyền lực. Dàn chủ và chuyên 
chính là sản phầm của tồn tại xã hội, 
nó phản ánh tập trung điều kiện kinh 
tế, chế độ chính trị — xã hội, phản ánh 
địa vị lịch sử của giai cấp thống trị 
trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. 
Nấc thang tiến bộ của dân chủ và 
chuyên chính ngày càng được nâng 
cao theo tiến trinh phát triền của lịch 
sử xã hội. Do vậy, dân chủ và chuyên 
chính không chỉ mang nội dung giai 
cấp, mà còn mang nội dung nhân đạo 
và nhân văn. 


Ai cũng biế? rằng, cuối xã hội công 
xã nguyên thủy, điều kiện kinh tế và 
quan hệ xã hội đã thai nghén vàsinh 

ra quan hệ bất bình đẳng giữa người 
Và người, tức là xuất hiện các giai 
cấp đối kháng, đó là nô lệ và chủ nô. 
Dân chủ và chuyên chính xuất hiện 
do nhu cầu kinh tế, giai cấp và xã hội. 
Hệ thống chính trị, đặc biệt là nhà 
- nước ra đời nhằm duy tri đân chủ cho 
giai cấp thống trị lúc đó và chuyên 
“chính với các giai cấp có hành vi 
đựng chạm đến quyền lợi, địa vị của 
g:ai cấp thống trị. Tất nhiên dân chủ 
và chuyên chính sẽ hết giá trị hiện 
thực khi xã hội không còn giai cấp và 
đối kháng giai cấp, khi đó điều kiện 
kinh tế — xã hội bảo đảm cho tất cả 
mọi thành viên xã hội, thực sự là một 
chủ thề chân chính trong mối quan hệ 
giữa người và người, giữa cá nhân và 
xã hội, và giữa con người với tự nhiên. 


Mác và ÄĂng-ghen khi nghiên eứu 
, sự phát triền của từng cá thề và-tự 
đo của nó luôn gắn liền với tồn tại 
xã hội. Các ông đã đi đến kết luận 
rằng, * không nên trừng phạt những 
lội lỗi trong cá nhân, mà nên tiêu 
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diệt những nguôn phản xã hội đẻ ra 
tội lỗi và đem lại cho mỗi người một 
không gian xã hội cần thiết cho sự 
biều lộ căn bản của bản chất của 
mình › (l) Ngay trong xã hội tư bản, 
đân chủ tư sẵn là một bước tiến dài 
của dân chủ, của nền văn minh nhân 
loại. Nhưng cũng đừng ngộ nhận ở đó 
là điều kiện tồn tại, là không gian 
rộng lớn cho tất cả mọi thành viên hít 
thở không khí đân chủ, tự do. Chế độ 
dân chủ của xã hội tư bản là một 
hình thức thống trị của giai cấp tư 
sản, chính quyền thuộc giai cấp tư sản, 
mà trước hết là bọn tư bản độc quyền 
có' dân chủ đầy đủ và nắm trong tay 


- bạo lực đề chuyên chính với giai cấp 


VÔ sản và quần chúng lao động. Từ 
lâu, Lê-nin đã nhận dạng thấu đáo 
bản chất của dân chủ tư sản, nhà 
nước tư sản, cho nó là công cụ thống 
trị tuyệt đối của bọn tư bản độc 
quyền khồng lồ, nhà nước tư sản 
ngày càng hạn chế nền đân chủ vốn 
đã bị cắt xén ấy. 


Những ai khách quan đều phải 
thừa nhận một sự thật, hơn 70 năm 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, bên cạnh 
những thành tựu đã đạt được, dân 
chủ xã hội chủ nghĩa còn nhiều hạn 
chế, chưa phát huy được tính ưu việt 
của chính nó. Nguyên nhân có nhiều, 
nhưng trước hết phải tính đến các yếu 
tố : tệ chuyên quyền, độc đoán của cá 
nhân, hệ thống chính trị chưa thề hiện 
thực sự quyền lực của nhân dân. tính 
chất quan hệ sản xuất, trình độ phát 
triền của lực lượng sản xuất chưa 
đóng vai trò nền tẳng vật chất đề 
người lao độitg làm chủ.' Mặt khác, 
những người được hưởng quyền dân 
chủ chưa được đào luyện qua trường 
học đân chủ và chưa có đầy đủ phầm 
chất và trí tuệ của người làm chủ. 


Trong bối cảnh chính trị phức tạp 
của thế giới hiện nây, trước mưu đồ 


(19C, Mác— Ph. Ăng-ghen : 
Sự thật, Hà nội, 


Tuyền tp, Nxb 
1980, t. 1. tr. 174 


xảo quyệt của chủ nghĩa đế quốc, 
agười cộng sản chân chính không do 
dự khi tuyền bố mở rộng dân chủ 
đối với quần chúng lao động và nắm 
vững chuyên chính vô sản đề bảo vệ 
thành quả cách mạng và đưa sự 
nghiệp xãy dựng chủ nghĩa xã hội đến 
toàn thắng. Những người cộng sản 
phải đồi mới mạnh mẽ đề có chủ 
nghĩa xã hội nhiều hơn và dân chủ 
nhiều hơn. Song cũng cần khẳng định, 
giai cấp công nhân trong liên mình 
với nông dân tập thề và trí thức xã 
hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của 
đảng cộng sẵn, giữ vai trò lãnh đạo 
xñ hội. Thực hiện dân chủ rộng rãi 
với quần chúng lao động nhưng phải 
thề chế hóa bảng pháp luật, đồng 
thời luôn luôn cảnh giác, nhạy cảm 
chính trị, kịp thời đập tan sự phản 
kháng của giai cấp bóc lột và các lực 
lượng thù địch hoặc hoạt động thù 
địch chống chủ nghĩa xã hội. Thực 
tiền chung và riêng đã chứng minh, 
ở đâu buông lỏng chuyên chính vô 
sản, thì ở đó không có dân chủ xã 
hỏi chủ nghĩa và ở đó các thành quả 
cách mạng bị đe dọa, con đường tiến 
lên sẽ gặp phải những trở lực lớn. 


* 


Trong thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội từ một nền sẵn xuất 
nhỏ không qua giai đoạn phát triển 
tư bản chủ nghĩa ở nước ta, mối quan 
hệ dân chủ và chuyên chính chịu sự 
chỉ phối của một số đặc điềm riêng. 


— Trình độ phát triền kinh tế ở 
mức thấp, số lượng và chất lượng 
của giai cấp công nhân chưa có đầy 
đủ điều kiện về nhiều mặt đề bảo 
đảm cho giai cấp mỉnh và các đồng 
minh thực hiện một chế độ dân chủ 
hoàn toàn mang tính chất xã hội chủ 
nghĩa. VI chế độ đân chủ hiện thực 


- chính 


- pháp chuyên chính, 


bao giờ cũng được xây dựng trên nền 
tảng kinh tế, và đối với dân chủ xã 
hội chủ nghĩa thì nền tảng ấy là chế 
độ công hữu về tư liệu sản xuất. 
Dẳng ta chủ trương phát triền kinh 
tế nhiều thành phần, nhằm mở rộng 
dân chủ trong kinh tế, giải phóng 
năng lực sản xuất. Vấn đề đặt ra 
hiện nay là kinh tế quốc doanh, kinh 
tế tập thề phải có hình thức thích 
hợp đề sử dụng tư liệu sản xuất, quản 
lý kinh tế thế nào đề cho người lao 
động có vị trí làm chủ thực sự: Mặt 
khác, nhà nước phải, bằng hàng loạt 
sách và luật pháp, hướng. 
dân các thành phần kinh tế khác vận 
động theo quỹ đạo xã hội chủ nghĩa, 
bảo đảm quyền dân chủ của những 


người lao động. 


— Kết cấu giai cấp trong thời kỳ 
quá độ ở nước ta cũng rất phức tạp. 
Chính tính chất đó quy định quy mô 
và trinh độ của dân chủ và chuyên 
chính. Hoàn cảnh lịch sử cụ.thề đó 
đòi hỏi chúng ta phải giải quyết đúng 
đắn mối quan hệ dân chủ và chuyên 
chỉnh sao cho bảo đảm sự tồn tại, phát 
triên đúng hướng của các thành phần 
kinh tế, đồng thời dần đần xây dựng 
một cơ cấu giai cấp xã hội mới phù 
hợp với yêu cầu cúa chủ nghĩa xã hội. 
Điều khó khăn hiện nay là khi xử lý 
các mối quan hệ kinh tế; xã hội dễ 
mắc quan điêm mơ hồ về giai cấp, 
buông lỏng chuyên chính hoặc cứng: 
nhắc, hạn cl:ế dàn chủ, rặng về biện 
làm cần trở sự 
phát triền kinh tế và mở rộng dân cbủ. 


— Sự thống trị lâu dài của chủ 
nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc 
trên đất nước ta đã đề lại những hậu 
quả nặng nề không chỉ trong kinh tế, 
mà còn đề lai những tư tưởng tình 
cảm không phủ hợp với chủ nghĩa xã 
hội hiện thực. Các thế lực phản động 
trong nước và ngoài nước đang lợi 
dụng những lệch lạc về mặt dân chủ 
và những lỏng lẻo về mặt chuyên 
chính hòng xóa nhoà ranh giới đấu 


` 
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tranh giai eấp giữa hai hệ thống, giữa 
hai eon đường xã hội ehủ nghĩa và 
tư bản chủ nghĩa. mưu toan làm suy 
yếu vá vô hiệu hóa các công cụ của 
chuyên chính vỏ sản. Những bài học 
còn nóng hồi của chúng ta và của các 
nước anh em nhắc nhủ chúng ta cần 
phản tích cụ thề tình hình cụ thê, 
chống bảo thủ trì trê, nhưng phải đề 
phòag khuynh hướng nôn nóng chủ 
quan, tránh những sơ hở kẻ thù có 
thề lợi dụng đẻ chống lại chúng ta. 


— Tính chất và nhiệm vụ bảo vệ 
TÔ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời 
kỷ mới đặt ra nhiều vấn đề lý luận 
và thực tiên đòi hỏi chúng ta phải 
giải quyết một cách khoa học nghiêm 
túc. Thời đại tuy còn đối đầu nhưng 
đã có đối thoại; thế giới còn chứa 
đựng hàng loạt mâu thuẫn, trong đó 
có đối kháng, chưa được giải quyết, 
" nhưng có sự hợp tác, và tác động lẫn 
nhau trong quá trình phát triền. Đặc 
điềm mới của tình hinh đòi hồi chúng 
la phải làm thế nào kết hợp được sức 
manh của dân tộc với sức mạnh của 
thời đại, tranh thủ mọi khả năng, 
điều kiện ngoài nước và trong nước, 
tác động tích cực đến nẻẽn kinh tế 
nước ta vượt qua khó khăn, đạt tiến 
bộ mới. Nhưng mặt khác cần nhận 
rõ bản chất của chủ nghĩa đẻ quốc 
và các thế lực phản cách mạng, những 
am mưu và thủ đoạn rất thâm độc 
phá hoại đất nước ta, nhất là những 
âm mưu nhá hoại bảng con đường 
văn hóa, tư tướng và các hoạt động 
chống lại chủ nghĩa xã hội. 


Đề tiếp tục xây đựng và mở rộng 
dân chủ, đồng thời thực hành đúng 
đắn chuyên chính trong thời kỷ quá 
độ ở nước ta, cần tập trunz giải quyết 
các mâu thuản nồi lên hiện nay. 


Trước hết, các nhân tố của hệ 
thống chính trị trong xã hội ta hiện 
nay chưa thề hiện và bảo đảm đầy đủ 
quyền lực của nhân dân; một bộ 
phận trong các cơ quan lãnh đạo. 
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quản lý nhà nước thoái hóa biến chất. 
Đó là nhân tố cản trở dân chủ, làm 
giảm hiệu lực của chuyên chính. Cách 
giải quyết mâu thuẫn này là. một mặt 
phải lấy dân làm gốc, làm lực lượng 
hùng hậu. đấu tranh xóa bỏ các hiện 
tượng tiêu cực, thực hiện và bảo vệ 
quyền dân chủ của nhân dân, mặt 
khác làm cho các tồ chức trong hệ 
thống chính trị thề hiện và bảo đảm 
đầy đủ quyền lực của nhân dân. 


Hai là, mâu thuẫn giữa vai trò 
ngày càng tăng về sư lãnh đao của 
đảng đối với sự nghiệp đồi mới, trong 
đó có vấn đề dân chủ hóa đời sống 
xã hội với lòng tin của quần chúng 
bị giảm sút. Đảng và nhà nước cần 
có những biện pháp hữu hiệu thực 
hiện trên thực tế yiệc mở rộng đản 
chủ đối với quần chúng lao động và 


- trừng trị nghiêm khắc những loại 


động thù địch chống chủ nghĩa xã hội. 
đi ngược lại lợi ích của nhân dân. 
Một yêu cầu rất quan trọng và cấp 
bách là Đẳng và nhà nước ta cần có 
sự cải tiến, cải cách bản thân minh 
đề thật sự đáp ứng công cuộc đồi 
mới, trong đó có việc dán chủ hóa 
đời sống kinh tế— xã hội của đất nước. 


Ea là, mâu thuần giữa yêu cầu cao 
đối với chủ thề của quá trình dàn chủ 
hóa đời sống xã hội với trinh độ, năng 
lực làm chủ của quần chúng lao động. 
Quá trình xây dựng xã hội mới kkông 
thê thắng lợi nếu trình độ và năng 
lực làm chủ của nhân dân không được 
nâng cao. Thực tế đòi hỏi, một mặt 
phải giáo dục đề nâng cao các phầm 
chất của chủ thề trong quá trình dân 
chủ hóa xã hội, mặt khác Đảng và 
nhà nước phải, bằng hàng loạt chính 
sách, luật pháp, bảo đảm thực hiện 
quyền làm chủ thật sự của nhân dân. 


Bốn là, mâu thuẫn giữa sự cần 
thiết phải kiên định các nguyễn tắc 


(Xem tiễp trang ?) 


Chủ nghĩa xã hội 


(nghiên cứu) 


Vấn đề phân tích hệ- thống trong 
việc hình thành chiến lược phát 
triền hệ thống kinh tế—xã hội 


4 


1— Nhu cầu thực tiễn đối với phân 
tích hệ thống 


Nước ta đang từ trạng thái kinh 
tế và xã hội của' sản xuãt nhỏ manh 
mún, phân tán (thuộc về văn minh 


nông nghiệp) chuyền lên trạng thái - 


kinh tế hàng hóa với một hệ thống 
mở rộng không ngừng (thuộc về văn 
minh công nghiệp). Dây là quá trình 
tạo hệ thếng. trong đó hệ thống kinh 
tế mới hình thành đồng thời với sự 
xuất hiện cơ câu xã hội mới. 


Căn cứ vào những tiền 
của đân tộc uà 2*Ơt hit thì Hà trình 
cao hệ thống này là quá trình có định 


hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một 
tất yếu khách quan. Tuy vậy, quá 
trình chuyền biến này dài hay ngắn, 
mang tính tự phát hay tự giác, phải 
trả giá nhiều hay ít còn phụ thuộc 
vào trình độ hiều biết và nghệ thuật 
điều khiền các quá trình kinh tế— 
xã hội. 


M 


TRẦN NGỌC HIÊN #* 


Vấn đề phân tích hệ thống (PTHT) 
trong nghiên cứu chiến lược phát 
triền hệ thống kinh tế- xã hội mang 
ÿ nghĩa quyết định chất lượng việc 
hiuh thành chiến lược đó 


2— Quan niệm về những hệ thống 
chỉnh thê 

Hệ thống là một chỉnh thê. Tính 
chất «chinh thề » của hệ thống được 
hình thành do sự tác động lẫn nhau 


giữa các thành tố, “Tính chất đó: khôn 
—xơ-0fI' eanh nhau Tin số cộng. Nhờ 


có tính chất echỉnh thề» mà mối 
quan hệ giữa các thành tố trở nên 
chặt chẽ, bữu cơ. VÌ vậy, sự biến đồi 
của một yếu tố, một bộ phận sẽ ảnh 
hưởng đến tính ön định đa yếu tố 
khác, bộ phận khác. Khi sự biến đồi 
điễn ra ở yếu tố hay bộ phận cơ bản 


#® Phó tiến sỉ kinh tế học, Phó giảm đốc 
Học viện Nguyễn Ái Quốc 
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của hệ thống, nhất định sẽ gây ra sự 
biến đồi dây chuyền trong toàn bộ hệ 
thống. 

Biến đồi là do sự phát triền các mối 
quan hệ qua lại giữa các thành tố, dó 
là sự vận động của mâu thuẫn nội tại. 
Sự vận động đó sản sinh ra năng lượng 


của hệ thống. Khi mức năng lượng. 


tích lũy đạt đến giới hạn thì xuất 
hiện sự biến đồi chất của hệ thống, 
hình thành cthuộc tính? của. sự 
vật mới. 


Quá trình nói trên diễn ra tử Ññn 
tự đến đật biến cũng có thề phát triền 
vừa tuần tự vừa nhay vọt, dưới tác 
động của cơ chế điều chỉnh tự động, 
mà con người ngày càng nhận biết 
sàu sắc hơn và tác động có ý thức 
vào quá trinh khách quan đó hiệu 
quả hơn. 


3— Hệ thống kinh tế — xã hội là 
sự vật khách quan hay là sản phầm 
của hoạt động chủ quan con người? 

Khác với hệ thống thế giới vô sinh 
và bệ thống thế giới hữu sinh, trong 
hệ thống kinh tế — xã hội, nhân tố 
khách quan và nhàn tố chủ quan gắn 
chặt với nhau. 


Xét về mặt khách quan, sự kế tiếp 
nhau ra đời, phát triền và điệt vong 


của các hinh thái kinh tế — xã hội — như ˆ 


những giai đoạn lịch sử của một quá 
trình liên tục phát triền của xã hội 
loài người — đã diễn ra một cách 
khách quan, bất chấp ý muốn của 
SANG lan: của bọn cấp nào. 
_ uan, bản thân các 
thế hệ con Hệ Hội ¡đá làm neu ¬ 
đó. Họ là thành phần chủ yếu của hệ 
thống đó, là động lực, là nguồn tạo ra 
nền văn minh từ thắp lên cao. Nhưng 
con người sảng tạo ra hệ thống kinh 
tế — xã hội trong những giới hạn nhất 
định, mặc dù trong quá trình lịch sử, 
những giới hạn đó không ngừng được 
.mở rộng ra, 

Có hai giới hạn chủ yếu trong hoạt 
động sáng tạo của con người : một là, 
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trình độ con người hiều-biết thế giới 
tự nhiên và khá năng cải tạo thế giới 
tự nhiên vì lợi ích con người, bảo 
vệ môi trường. Hai là, trình độ phát 
triền của bản thân xã hội loài người, 
trong đó bao hàm sự phát triền của 
các cá nhân. R 

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, bai 
giới bạn ấy biều hiện tập trung ở 
trình độ phát triền và ứng dụng các 
khoa học tự nhiên, khoa học xã hội 
và công nghệ mới, ở hiệu quả điều tiết 
quá trình kinh tế— xã hội. Kết quả của 
sự tác động qua lại giữa con người 


với tự nhiên và với xã hội là không 


ngừng hoàn thiện * mối quan hệ kép ° 
của con người và được «cốt hóa »ở 
hệ thống kinh tế xã hội. 

Sự phát triền như thế chỉ bắt đầu. 
với hình thức kính tế hàng hóc. 
Dưới tác đệng của các quy luật kinh 
tế hàng hóa, sức sáng tạo của lao động. 
cũng như khoa học và kỹ thuật mới 
có điều kiện pkát triền, lao động chân 
tay và trí óc không ngừng được xã 
hội hóa. 

Quá trình xã hội hóa đòi hỏi kết 
hợp yêu cầu kinh tế với yêu cầu xã 
hội, kết hợp tiến bộ xã hội với sự phát 
triền của các cá nhân. Sự đòi hỏi có 


-tính hệ thống này đưa đến hai thành 


tựu cơ bản: một là, năng suất lao 
động tăng không ngừng cho phép đáp 
ứng và mở rộng nhu cầu xã hội. Hai 
là, sự thay đồi liên tục về quan hệ 
sản xuất và thề chế chính trị theo 
hướng tiến bộ. 

Quá trinh xã hội hóa như vậy đã 
hinh thành hệ thống kinh tế — xã hội 


sec 4t ahĩnh thề, vận động khách 
quan, do nhiều the be ~-~ người 


tạo ra. Hinh thành một hệ thống TRE 
vậy là mục tiêu chiến lươc tồng quát 
của những xã hội lạc hậu muốn tiến 
lên xã hội văn minh. Sự hoàn thiện 
của hệ thống đó sẽ dẫn con người tới 
một xã hội tốt đẹp về vật chất và. 
tính thần mà biết bao thể hệ trước đó 
hãng mơ ước. Đó là CHỦ NGHĨA XÃ 


-HỘI trong quan niệm khoa học về nó. 


`- 


4 ¬ Vạn dụng PTHT vào xây dựng 
chiến lược kinh tế — xã hội. 


Ở nước ta, hệ lhống ki:h lễ — rã 
hội mới chưa hình thành. Xây dựng 
chiến lược phải nhằm tạo hệ thống 
đó. Muốn vậy, phải vận dụng PTHT 
vào nghiên cứu, soạn thảo chiến lược. 
Trước hết cần phân tích điềm xuất 
phát và mục tiêu đạt tới. 


Điềm xuất phát của quá trình ra 
đời và phát triền hệ thống kinh (ế— 
xã hội mới ở nước ta mang những 
đặc điềm sau: 


— Sự hình thành hệ thống kinh tế — 
xã hội mới này không phải từ một 
hệ thống kinh tế — xĩ hội tư bản chủ 
nghĩa phát triền hay trung bình, mà 
tử một nền nông nghiệp và nông thôn 
lạc hậu ; không phải từ trạng thái 
kinh tếTxã hội ön định, bình thường 
mà từ một xã hội trải qua chiến 
tranh lâu dài, nhiều mặt mất cân đối 
nghiêm trọng và đang trong tình trạng 
không bình thường. 


— Quá trình tạo hệ thống mới ở 
nước ta đang diễn ra tronø điều kiện 
mới của thời đại. Vận dụng nhàn tố 
quốc tế có hiệu quả la một đặc điềm 
quan trọng, mang ý nghĩa quyết định 
đối với sự hình thành hệ thống mới. 
Nhận thức và vận dụng nhân tố quốc 
tế cũng phải sử đụng phương pháp 
phân tích hệ thống, bởi vi trong 


nhân tố quốc tế bao gồm hai mặt. 


không tách rời nhau (là nền Văn 
minh công nghiệp ở giai đoạn cách 
mạng công nghệ, cách mạng cơ cấu 
kinh tế và cuộc đấu tranh giữa hai 
hệ thống xã hội). . 

Quá trình tạo hệ thống kinh tế—xã 
hội mới ở nước ta không những phải 
căn cứ vào điềm xuất phát về mặt đân 
tộc và thời đại, mà còn phải xác định 
mục tiêu với tư cách là định hướng 
phù hợp với quy luật phát triền xã 
hội. Do «tính trôi » của sự phát triền 
nhân tế chính trị so với kinh tế, nên 
sự phát triền của hệ thống kinh tế— 


xã hội mới ở nước ta hướng tới chế 
độ xà hội chủ nghĩa. 

Sự quuện chặt giữa mục tiêu với 
điềm xuất phát ngay tử đầu quá trình 


hình thành hệ thống, xét về mặt lô gích, 


được thực hiện trong kinh tế hàng 
hóa — hình thái chung của quá trình 
xã hội hóa của loài người. 

Việc vận dụng PTHT vào xây đựng 
chiến lược, tạo hệ thống kinh tế —xã 
hội mới phải đạt được những nội 
dung chủ yêu là: xác định hệ quan 
điềm của chiến lược kinh tế — xñã hội 


và cơ chế điều hành thưc hiện chiến. 


lược đó. 


a) Đệ quan điềm chiến lược kinh 
tế—xã hội nước ta. Chiến lược kinh 
tế — xà hội được xây dựng và thực 
hiện theo một hệ quan điềm chỉ đạo. 
Không thề tùy tiện đưa ra những quan 
điềm mang tính chủ quan, hay sao 
chép sách vở của nước khác: 


Hệ quan điềm này phải phản ánh 


được qui luật ra đời chủ nghĩa xã hội 


ở nước ta. Nó là kết quả của sự phân 
tích hệ thống toàn bộ các nhân tỐ 


“đang tác động đến xã hội ta, dù là 


nhàn tổ trội hơn hay nhân tố tiềm 
ân. Như vậy, xây dựng chiến lược 
theo một hệ quan điềm đúng, về thực 
chất, là /(ự giác thiết kế một hệ thống 
kinh tếT—xã hội, từ những tiền đề của 
đất nước và thời đại, phù hợp với 
quy luật khách quan, chứ không phải 
chỉ nêu ra một số mục tiêu và giải 
pháp rời rạc, 

Theo sự nghiên cứu của tôi, hệ 
thống kính tế— xà hội mới hợp quy 
Tuật của nước ta, được tạo thành bởi 
9 mối quan hệ cơ bản phản ánh quy 
luật ra đời chủ.nghia xã hội ở nước 
ta là: kinh tế — chính trị; đân tộc — 


quốc tế; lịch sử — hiện đại; sự phát” 


triền của eá nhân; vai-trở quän chúng ~— 
sự lãnh đạo của đẳng cộng sản. Các 


. quan hệ cơ bản này liên hệ chặt chẽ 


với nhau. Từ đó rút re hệ quan điềm 
chỉ đạo chiến lược, như là sự nhận 
thức đúng quy luật khách quan, là 


2I. 


` 


- 


thề hiện vai- trò tích cực, tự giác 
sáng tạo của nhân tố chủ quan (sự 
lãnh đạo) trong việc xử lý các mối 
. quan hệ ấy,- 

Dưới đây; xin nêu vấn tắt hệ quan 
điểm đó : 

Thứ nhất : quan điềm về sự thống 
nhất biện chứng giữa kinh tế và chính 
trị. Trong hoạt động thực tiên, tách 
rời hay đồng nhất kinh tế với chính 
trị đều là sai làm. Tử quan diễm về 
sự thống nhất biện chứng giữa kinh 
tế với chính trị cho phép rút ra những 
nội dung cơ bản của chiến lược như : 

— Chủ nghĩa xã hội (được cụ thề 
hóa ở hệ thống kinh tế—xã hội mới) 
- chỉ có thể ra đời !rong lòng kính lễ 


hảng hóa ngày càng mở rộng. Nó. 


không thề xảy dựng trên cơ sở kinh 
tế tự cung tự cấp và bao cấp. Nó 
được bắt đầu bằng cơ cấu kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần. 

— Nếu hợp yêu câu kinh tế với 
yêu cầu xã hội là động lực của hệ 
thống, sẽ tạo ra đoông thời cơ cấu kinh 
fẾ mới và cơ cấu xã hội mới. 

_— Nền kinh tế hàng hóa mà chúng 
ta nói đây là có định hướng, có ý 
thức về mục tiêu và con dường tiến 
bộ xã hội phù hợp với thời đại, 

— Trong mỗi bước đi cần phân tích 
và giải quyết đúng mối quan hệ giữa 
lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp 
công nhàn. Đặc biệt điều đó phải thê 
hiện rõ ở việc sử dụng cơ cấu nh:ều 
thành phần kinh tế phải đi đôi với 
phát huy vai trỏ chủ đạo của kinh tế 
quốc doanh với những mặt ưu việt 
về tô chức và hiệu quả của nó. 


Thứ hai: quan điềm kết hợp có 
hiệu quả nhân tổ dân tộc với nhân tổ 
quốc tế. Đây là quan điềm sử dụng 
tông hợp súo, manh dân tộc với sức 
mạnh thời đại, như là một trong 
những điều kiện quyết định thắng lợi 
của con đường xã hội chủ nghĩa. Việc 
vận dụng quan điềm này cho phép 
khắc phục nhược điềm, cải tạo mặt 
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lạc hậu, kế thửa những truyền thống 
tốt đẹp c1a dân tộc, tiếp thu văn minh 
công nghiện nhằm tạo ra những giá 
trị mới của Việt nam ngang tầm thời 
đại. Nếu trong nhân tố dân tộc có 
phần tỉnh hoa và phần lạc hậu thì 
trong nhân tố quốc tế cũng có cả nền 
văn minh “sắn liền với cuộc đấu tranh 
giữa hai hệ thống tư bản chủ n:hìa 
và xã hội chủ nghĩa, 


VÌ vạy quan điềm kết hợp hai nhắn 


tố dân tộc và quốc tế, đòi hỏi một sự - 


phân tích khoa học, sự lựa chọn khôn ˆ 


ngoan, sự linh hoạt về sách lược, bảo 
đảm cho nhàn dân ta thu hẹp khoảng 
cách và đăn dần đuồi kịp trình độ 
phát triền thế giới. 


Thứ ba: hợp lý hóa mối quán hệ 


- giữa nhân tổ hiện đại và nhân tố lịch 


sử. Quan điểm này đề ra yêu cầu 
giải quyết- hợp lý mối quan hệ này 
trong từng thời kỷ, từng lĩnh vực, 
làm cho chúng không đối lập nhau 
hay tôn tại cạnh nhau. mà tạo ra táo 
động cải tạo và chuyền hóa trong tiến 


“trình phát triền. Nhờ đó, quá trinh 


phát triền kinh tế—xã hội mang hình 
thái vận động “vừa tuần tự, vừa 
nhảy vọt*, Một mặt, thúc đầy sự 
chuyền hóa tiến bộ của nhân tố lịch 
sử; mặt khác, làm cho nhân tố hiện 
đại mang hình thức đặc thù Việt nam, 
trở thành của Việt nam. 


Trên mức độ nhất định, quan điềm 
này là sự cụ thề hóa những quan điềm 
nêu trên. Với quan điểm chỉ đạo này, 
chiến lược kinh tế—-xã hội mới có 
tính hiện thực cao và tốc độ lớn. 


1hứ tư: quan điềm về sự phát triền 
toàn diện các ca nhân bằng kết Hợp 
nhu cầu văn hóa, lợi ích kinh tế với 
tiến bộ kỹ thuật. Đặc trưng lớn nhất 
của con đưởng tiến lên chủ nghĩa xã 
hội là sự. phát triền cân đối, hài hòa 
của cá nhân và xã hội, ngày càng thu 
hẹp những đối lập giữa cá nhân và 
xã hội do lịch sử đề lại. Việc phát 
huy nhân tố con người phải được cụ 


thề hóa bằng sự phát triền của các 


cá nhân và phải được coi như một 
thành tựu, một động lực lớn của tiến 
bộ xã hội. a | 


Đối với nước ta, do cả mặt mạnh 
và mặt yếu của con người Việt nam 
(so với yêu cầu văn minh công nghiệp), 
nên sự phát triền của cá nhân là một 
yêu cầu chiến lược. Chỉ có sự phát 
triền toàn điện của cá nhân thì các 
nội dung như dân chủ, tập trung, 
chính trị, xã hội mới mang ý nghĩa 
tích cực và không bị biến dạng. Khắc 
với sự phát triền của cá nhân đi đôi 
với tha hóa và chủ nghĩa cá nhâních 
kỷ trong sự ra đời, phát triền của 
chủ nghĩa tư bản, sự phát triền của 
cá nhân trên eon đường đi lên chủ 
nghĩa xã đội phải khắc phục chủ nghĩa 
cả nhân, bồi dưỡng ý thức “ mình vì 
mọi người", Yêu cầu đó chỉ có thề 
thực hiện trong sự phát triền ¿¡nh( 
hàng hóa có kế hoạch, không thề thực 
‹hiện trong kinh tế hàng hóa tự phát. 
Đề cho sự phát triền của cá nhân ít 
phải trả giá (ha hóa) qua nhiều thế 
hệ như đã thấy ở con đường phát triền 
tư bản chủ nghĩa, thì phải kết hợp 
một cách có ý thức lợi ích kinh tế~ 
tiền bộ kỹ thuật với nhu cầu văn hóa. 
Nhấn mạnh một chiều trong ba yếu 
tố đó khiến sự phát triền của con 
người phiến điện là không biết khai 
thác khổ năng yốn có của con đường 
tiến lên chủ nghĩa xã hội trong giai 
đoạn hiện nay. Xã hội xã hội chủ 
nghĩa mà chúng la dự tính, sẽ méo mó, 
biến dạng, nếu trong đó không có sự 
phát triền toàn điện các cá nhân bằng 
con đường kết hợp ba yếu tố trong 
chiến lược và chính sách. 


+) 

Thứ năm: phát huy tác động tích 
cực qua lại giữa vai trỏ sang tao lịch 
s1? của công nhân, nông dân, trí thức, 
của quân chúng lao động nói chung 
với chức năng của đội tiên phong chính 
trị. Xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa 
xã hội phải là sự nghiệp của quần 
chìng thì mới thành công và vững bền. 
Đảng cộng sản không thề làm thay, 


cảng không thề có quan niệm ban ơn. 


Nhưng quần chúng chỉ có thề sáng tạo 
sự nghiệp của mình khi có sự dẫn 
dát của đội tiền phong cách mạng và 
khoa học. Những bài học cay đắng 
trong các nước xây dựng chủ nghĩa 
xã hội đều có nguyên nhân ở sự xa 
rời những nguyên lý mác xít về mối 
quan hệ giữa vai trò của quần chúng 
và sự lĩnh đạo của đảng cệng sản. 

Tác động tích cực qua lại giữa bai 
nhân tố nà# vừa làm cho đảng phát 
triền vừa phát huy sức mạnh tiềm 
tàng của mọi tầng lớp lao động trong 
xây dựng xã hội mới. 


b) Những vấn đề chủ yếu về cơ chế 
điều hành thực hiệm chiến lược. 


Xác định được chiến lược kinh tế— „ 
xã hội đúng đắn là điều kiện quyết 
định trước tiên, nhưng vẫn chưa đủ. 
Điều mà xã hội đòi hỏi là đưa hiến 
lược vào cuộc sống chứ không phải 
dừng lại trên giấy tờ, càng không 
được đề xây ra tỉnh trạng không phù 
hợp giữa yêu cầu của chiến lược với 
cơ chế điều hành. 

Xét theo quan điềm hệ thống. giữa 
yêu cầu của chiến lược và thực hiện 
chiến lược cỏ mối liên lệ bênd{rong 
chặt chẽ, Nói một cách cụ thề, cáo 


.quan điềm chỉ đạo chiến lược đòi hỏi 


những cán bộ, bộ máy thực hiện phải 
phủ hợp với yêu cầu của chiến lược, 
Điều này mang tính quy luật. Nếu 
trong chủ nghĩa tư bản, nhà tư bản 
làm nên sự nghiệp trước hết vỉ họ là 
® tư bản nhân cách hóa *, thì trong 
sự nghiệp chúng ta những cán bộ phải 
thực sự là ®xä hội nhân cách hóa » 
mới thành công được. Những người 
mang năng chủ nghĩa cá nhân, hảm 
danh lợi và hưởng thụ, không còn 
nhạy-eàảm với nhân dân và trí tuệ 
thời đại thì nhất định thất bại, Nguy 
eơ lớn nhất dẫn đến thất bại của 
chiến lược là bố trí cán bộ chủ chốt 
không đúng ở những khâu quyết định. 


(Xem tiếp trang 14) 
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Chả nghĩa xã hội: nhìn lại và đổi mới (nghiên cứu) 


⁄ 


—. 


VỀ VAI TRÒ CỦA QUY LUẬT 
GIÁ TRỊ Ở VIỆT NAM 


LƯƠNG XUÂN QUỲ * _ NGUYỄN VĂN THƯỜNG ** 


RONG bộ 7œ bản, C. Mác đã 
khẳng định: quy luật giá trị 
là quy luật kinh tế của sản 
xuất hàng hóa Ở đâu có sẵn 
xuất và lưu thông hàng hóa, thì ở đó 
quy luật giá trị sẽ phát sinh và phát 
ctriền. Trong sản xuất, quy luật giá 
trị yêu cầu sản xuất phải 
hợp với nhu cầu của xÄ hội. Trong 
lưu thông, quy luật giá trị yêu 
cầu trao đồi ngang giá trị, Mác cũng 
đã khẳng định: quy luật giá trị có ba 
tác dụng. kích thích sản xuất, điều 
tiết nền sản xuất xã hội và phân hóa 
người sản xuất. Đó là những tác dụng 
bắt nguồn từ bản chất vốnt có của quy 
luật giá trị. Đến may, mọi người đều 
đã nhất trí, nền kinh tế xã hỏi chủ 
nghĩa là nền kinh tế sản xuất hàng 
hóa mang tính chất xã hội chủ nghĩa. 
Sự tồn tại của sản xuất hàng hóa xã 
hội chủ nghĩa quyết định sự tồn tại 
khách quan của quy luật giá trị. Do 
đó yêu cầu và tác dụng của quy luật 
giá trị văn không thay đồi. 


Trước đây, và cho đến nay, đã từng 
có quan điểm cho rằnz: có quy luật 
giá trị riêng của sản xuất hàng hóa xã 
hội chủ nghĩa. Bản chất của quy luạt 
giá trị được quyết định bởi bản chất 


2 


phù 


~ 


của quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa. Sự hoạt động của nó bị chỉ 
phối, lệ thuộc vào các quy luật riêng 
của chủ nghĩa xã hội. Một số nhà kinh 
tế lại cho rằng, trong nền kinh tế Việt 
nam hiện nay có nhiều quy luật giá 
trị. Mỗi quy luật giá trị được phát 
sinh phù hợp với từng thành phần 
kinh tế. Song theo chúng tôi, quy 
luật giá trị như Mác và Ăng-ghen đã 
chỉ ra — là quy luật kinh tế sủa sản 


xuất hàng hóa. Sự phát sinh và phát 


triền của quy luật giá trị dựa trên cơ 
sở phát sinh, phát triền của sản xuất 
hàng hóa chứ không phải trên cơ sở 
của quan hệ sẵn xuất. Quan hệ sản 
xuất không thề làm thay đồi yêu cầu 
của quy luật giá trị, thậm chí cũng 
không thề làm mất đi hoặc nảy sinh 
thêm các tác dụng vốn có của 
quy luật giá trị. Quan hệ sản xuất 
chỉ có thề ảnh hưởng ở mức độ 
nhất định đến việc phát huy các tác 


. dụng của quy luật giá trị trong nền 


kinh tế hàng hóa. Mặt khác, chỉ có 
một quy luật giá trị tồn tại trong các 
phương thức sản xuất có sản xuất 


% Tiến sĩ kinh tế 
` w#* Phó tiến sĩ kính tế 


hàng hóa chứ không phải từng phương 
thức sẵn xuất (hoặc từng thành phần 
kinh tế) có một quy luật giá trị riêng. 
Quy luật giá trị cùng tồn tại trong hệ 
ti:ống các quy Iuật kinh tế chứ không 
phải là quy luật kinh tế bị chỉ phối, 
bị lệ thuộc. Về mặt nhận thức không 
nén mặc cảm với quy luật giá trị và 
không thề coi quy luật giá trị chỉ là 
quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư 
bản. 


Tuy nhiên so với nền kinh tế hàng 
hóa tư bản chủ nghĩa, thì sự hoại 
động của quy luật giá trị trong nền 
kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa có 
những đặc thù và giới hạn: - 


1. Trong nền kinh tế xã hội chủ 
nchĩa, quy luật giá trị vẫn có -yai trò 
điều tiết nền sản xuất xã hội. Song sự 
điều tiết này không hoàn toàn như 
trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. 
Mác đã chỉ ra rằng: tái sản xuất xã 
hội hình thành nên các quan bệ cân 
đối trong nền kinh tế quốc dân. Các 
quan hệ cân đối này được quy luật 
giá trị yà thị trường “kiêm tra », 
qthừa nhận » lần cuối cùng và được 
thề hiện trên thị trường. Quy luật giá 
trị hình thành nên các quan hệ tỷ lệ 
khách quan trên thị trường. Trong 
nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, các 
quan hệ tỷ lệ đó điều tiết trực tiếp 
nền kinh tế xã hội thông qua cơ cbế 


thị trường. Trong nên kinh tế xã hội: 


chủ nghĩa, các quan hệ tỷ lệ được 
hình thành bởi quy luật giá trị trên 
thị trường là cơ sở khách quan quan 
trọng đà hình thành tính kế hoạch, 
Trong những năm qua, Ở nước ta 
cũng như một số nước xã hội chủ 
nghĩa khác, người ta đã coi nhẹ quy 
luật giá trị phủ nhận cơ chế thị 
trường nên các kế hoạch kinh tế đều 
mang tính chất chủ quan và không đi 
vào cuộc sống. Đề điều tiết được nền 
kinh tế, kế boạch hóa được nền kinh 
tế quốc dân, chúng ta phải coi trọng 
vai trò của quy luật giá trị và thị 
trường; phải sử dụng các quan hệ tỷ 


lệ trên thị trường đề xác định và hình 
thành cơ cấu kinh tế, quan hệ kinh tế 
giữa các vùng, các ngành, v.V. : 


2, Trong nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa tác dụng đi3u tiết và kích thích 
của quy luật giá trị luôn thóng nhất 


_với nhau, làm cho sản xuất thường 


xuyên vận động theo yêu cầu của thị 
trường. Trong sản xuất hàng hóa xã hội 
chủ nghĩa có kế hoạch. sự.điều hành 
vĩ mô của nhà nước sẽ quyết định 
phương hướng, mục tiêu kích thích 


của quy luật giả trị. 


3. Trên thị trường, quy luật giá trị 
yêu cầu trao đồi ngang giá. Trình độ: 
sản xuất, trình độ tồ chức quản lý 
của mỗi người, mỗi đơn vị sản xuất 
rất khác nhau. Do vậy, qua trao đồi 
tất yếu sẽ có người lãi nhiều hoặc _ 
lãi ít và có người lỗ; có người giàu - 
lên và có người phá sản. Sự chênh 
lệch về thu nhập của người sản xuất 
là động lực vô cùng quan trọng đề 
thúc đầy sản xuất phát triền. Sản xuất 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa cũng phải 
chấp nhận tính khách quan này. Trong 
sẳn xuất hàng hóa tư bắn chủ nghĩa, 
tác dụng phân hóa người sản xuất 
sớm hay muộn sẽ dẫn đến sự phân _ 
hóa giai cấp. Song sự phân hóa trong: 
sản xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa 
không dẫn đến sự phân hóa về giaL 
cấp. Còn hiện tượng có người giàu lên 
và có người nghèo đi là hiện tượng: 
tất yếu trong bất cứ một nền sản 
xuất hàng hóa nào. 


* 


- Về vai trò của quy luật giá trị trong 
hệ thống các quy luật kinh tế cũng 
có nhiều ý kiến khác nhau. Có nhiều 
người cho rằng, trong nền kinh tế 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa một khi 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
đóng vai trò chủ đạo thì quy luật 


th 


'giá trị chŸ là quy luật phụ thuộc và bị 
chỉ phối bởi các quy luật kinh tế riêng 
cô của chủ nghĩa xã hội. Cách nhìn 
nhận này chưa thật đúng đẫn. Bởi vi, 
các quy luật kinh tế bao giờ cũng tác 
động lẫn nhau, xâm nhập nhau và chế 
ước (thậm chí đối lập) nhau. Thế 
nhưng chúng vẫn độc lập với nhau. 
Tính độc lập đó được quyết định bởi 
những yêu cầu và tác dụng riêng °ó 
-của tửng quy luật. Sự ràng buộc và 
độc lập của các quy luật kinh tế đã 
tạo nên tính hệ thống của quy luật. 
Tính hệ thống hình thành một cách 
khách quan bác) rất bên vững. 


Vai trò của ñúy luật giá trị trong hệ 
thống các quy luật được biêều hiện ở 
các mỗi quan hệ sau đây: 


1. Quy luật giá trị và quy luật kinh 
tể cơ bản. 


Tử trước đến nay người ta thường 
cho rằng quy luật kinh tế cơ bản chi 
phối các quy luật kinh tế khác. Kết 
luận đó đã khách quan chưa 2 Theo 
chúng tôi, cần nhận thức đúng một số 


vấn đề trong khi xem xét mối quan. 


hệ giữa quy luật giá trị và quy luật 
- kinh tế cơ bản: | 
Thứ nhất: quy luật kinh tế cơ bản 


là quy luật kinh tế riêng có của từng. 


phương thức sản xuất. Nó nảy sinh 
và phát triền trên cơ sở của quan hệ 
sản xuất và phản ánh bán chảt của 
quan hệ sản xuất đó. Quy luật giá trị 
là quy luật cơ bản của sản xuất hàng 
hóa. Hai quy luật này chi phối, ràng 
buộc lần nhau và không thề có quan 
hệ chí phối một chiều. Chỉ khi kinh tế 
hàng hóa bị bóp méo, do bệnh chủ 
quan, duy ý chí, v.v. thì mới có quan 
hệ chỉ phòi một chiều, 

Thứ hai: với vai trò !à quy luật 
tạo ra động lực kính tế của nên sản 
xui hàng: hóa, quy luại giá trị thường 
thống nhất với quy luật kinh tế eơ 
bản. Chủ nghĩa tư bản muốn bóc lột 
được nhiều giá trị thăng dư cũng phải 
bằng con đường phát triền nhanh sản 


` 
` 
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xuất hàng hóa. Chủ nghĩa xã hội muốn 
thỏa mãn nhu cầu vật chất và tỉnh 
thần cho mọi thành viên xã hội cũng 
không thề bỏ qua con đường phát 
triền nhanh sản xuất hàng hóa. Do bản 
chất của quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa và xã hội chủ nghĩa khác nhau 
nên mục đích của việc phát triền 
nhanh sản xuất hàng hóa cũng khác 
nhau. Cái giống nhau ở đây là đều 
phải sử dụng vai trò dộng lực của quy 
luật giá trị. 


Ở nước ta và ở các nước xã hôi 
chủ nghĩa khác từ trước đến nay, 
người ta thường +ho rằng : thỏa mãn 
ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu về vật 
chất của mọi thành viên xã hội trên cơ 
sở phát triền nhanh nền sản xuất xã 
hội là quy luật kinh tế cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội. Với cách định nghĩa 
này thì quy luật kinh tế cơ bản và 
quy luật giá trị không có quan hệ với 
nhau. Đến nav cả thực tiễn cũng như 
lý luận cho phép chúng ta đặt ra nhiều 
suy nghĩ về quy luật kinh tế cơ bản.. 
Chủ nghĩa xã hội đã cỏ hơn 70 năm 
và ngày nay đã trở thành một hệ thống. 
Song trên thực tế, quy luật kinh tế cơ 
bản vẫn chưa đi vào cuộc sống. Có thề 
có 2 vấn đề đặt ra ở đây : thứ nhất, 
do chúng ta yếu kém về mát quản lý 
nên quy luật kinh tế cơ bản không 
phát huy tác dụng được. Thứ bai, do 
chứngta chưa định nghĩa đúng về 
quy luật kinh tế cơ bản. Về vấn đề thứ 
nhất, có thề đo yếu kém về mặt quản 
lý nên nhà nước chưa vận dụng được 
quy luật kinh tế cơ bản. Song thực tế 
ở các nước xã hội chủ nghĩa kề cả ở 
nước ta chưa thấy biều hiện những 
đặc trưng này. Bỏi vậy, theo chúng tôi, 
vấn đề thứ hai có thê có cơ sở khoa 
học hớn. Chúng tôi eko rằng cần tim 
ra một công thức khách quan của sự 
hình thành quy luật kinh tế cơ bản 
của chủ nghĩa xã hội trước, rồi sau đó 
tìm cách phát biều quy luật. (Trong 
bài này chúng tôi chỉ đề cập phương 
pháp tìm ra công thức chứ không phá t 


biều quy luật). Muốn tìm ra công thức 
đó chúng tôi muốn trở lại mối quan 
hệ giữa quy luật kinh tế cơ bản và 
quy luật giá trị trong phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa. Quy luật giá 
trị thặng dư (quy luật kinh tế cơ bản 
của chủ n«hïa tư bàn) sẽ không tồn 
tại hoặc khỏng phát huy tác dụng nếu 
như tách nó đọc lạp với quy luật giá 
trị. Hay mỏi khác đi là nều tách qóra 
khỏi quy luật giá tị thì chính nó sẽ 
không còn nội dung. Quy luật kinh tế 
cơ bản là quy luật kinh tế nảy sinh và 
phát triền trên cơ sở của quan hệ sản 
xuất. Theo chúng tôi; công thức hinh 
thành quy luật giá trị thăng dư là: 
quy luật giả trị cộng với C†) quan hệ 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. Mỗốý quan 
hệ của hai quy luật này chính là công 
thức :quy luật kinh tế cơ bản là quy 
luật giả trị cộng với quan liệ sản xuất 
xã hội Vậy quan hệ sản xuất xã hội 
quyết định mục đích của quy luật kinh 
-tế cơ bản còn quy luật giá trị là động 
lực đề thực hiện mục đích đó. Theo 
chúng tôi, đây cũng chính là công thức 
hình thành quy luật kính tế cơ bản của 
chủ nghĩa xã họi (quy luật kinh tế cơ 
bản của chủ nghĩa xã lội là quy luật 
giá trị cộng với (+) quan hệ sẵn xuất 
xã hội chủ nghĩa). Từ những lập luận 
trên, chúng tôi cho rằng quy luật giá 
trị là cơ sở đề hình thành quy luật 
kinh tế cơ bản. 


2, Quy luật giá trị và quy luật phân 
phối theo lao động. 

Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, tiền 
lương là biều hiện tập trung nhất của 
quy luật phân phối theo lao động. Đến 
nay, Ởở nước ta cũng như các nước xã 
hội chủ nghĩa khác đang có cuộc tranh 
luận trong pên kinh tế xã hội chủ 
nghĩa sức lao động có phải là hàng 
hóa hay không ? Song, đề hình thành 
tiền lương, chúng ta dều phải sử dụng 
lý luận về tái sản xuất sứo lao động 
mà Mác đã nêu ra trong bộ Tư bản khi 
Người trình bày về tiền lương trong 
chế đô tư hản. Lý luận về liền lương 


trong chế độ tư bản thực chất là lý 
luận về giá trị và giá cả đối với một 
loại nàng hóa đặc biệt—lkàng hóa sức 
lao động. Cho dù không chấp nhận sức 
lao động là nàng hóa đi chăng nữa 
thì chúng ta vẫn không thể phủ nhận 
vai frò của quy luật giá trị dối với 
việc hinh thành tiền lương và quy 
luật phân phối theo lao động trong 
chế độ xã hội chủ nghĩa. Theo chúng 
tôi, trong nền kinh tế zãä liội chủ 
nghĩa có đủ điều kiện kiách quan đề 
sức lao động trở thành hàng hóa. Các 
biện pháp đang sử đụng phô biến ở 
các nước zä hội chủ nghĩa như: cho 
tự do di chuyền lao động; ký kết hợp 
đồng lao động; tuyển dụng lao động 
qua bảo chí, v.v. là các hình thức mua 
bán sức lao động văn mình, phong 
phú của chủ nghĩa xã hội và quy luật 
phân phối theo lao động chính là quy 
luật giá trị biều hiện trên một thị 
trường đặc biệt. 


3. Quy luật giá trị và các quy luật 
kinh tế của thị trường, 

Quy luật giá trị hoạt động cả trong: 
sản xuất và lưu thông. Song vêu cầu 
của nó được biêu hiện trên thị trường. 
Các tác dụng của nó chỉ được phát 
huy thông qua thị trường. 7)o đó quy 
luật giá trị và các quy luật kinh tế 
của thị trường (quy luật cung — cầu, 
quy luật cạnh tranh) có mối quan hệ 
chặt chẽ với nhau, 

Trong bộ Tư bản, Mác đã khẳng 
địnhrtronz nên kinh tế hàng hóa thì 
thị trường hàng “hóa là thị trường 
trung tâm. Đề phiịc vụ cho thị trường 
hàng hóa phát triền tất yếu hình thành 
các thị trưởng lao động, tiền tệ, vốn 
đau tư và khoa học ký thuật v.v. Các 
quy luật kinh tế của thị trường không 
chỉ hoạt động trên thị trường hàng 
hóa mà còn hoạt động trên tất cả các 
thị trường khác. 

Về mối quan hệ giữa quy luật giá- 
trị và quy luật cung cầu, như nhiều 


- nhà n„hiên cứu kinh tế đã từng viết, 


đó là những quy luật kinh tế như 


2; 


- 


—> 


*Shaianh em sinh đôi». Vì là * hai 
anh em sinh đôi » nên rất nhiều người 
lầm lẫn hai quy luật này khi nó biều 
hiện trên thị trường. Đề nhận thức 
hai quy luật trên cần phải làm rõ cái 


“ơoiáp ranh» và cái “độc lập» của „ 


ha: quy luật và từng quy luật. 


Trên thị trường, quy luật giá trị 
và quy luật cung — cầu quan hệ xoắn 
xuýt với nhau, dựa vào nhau và do 
đó tạo ra những “vùng giáp ranh 
kinh tế. Những biều hiện của sự giáp 
ranh là: 

Thử nhất: trong sản xuất, cả hai 
quv luật đều vêu cầu sản xuất phải 
phù hợp với nhu cầu xã hội (nhu cầu 
có khả năng thanh toán). Trên thị 
trường, quy luật cung — cầu yêu cầu 
cung bằng cầu và quy luật giá trị yêu 
cầu trao đồi ngang giá. Khi yêu cầu 
thứ nhất được thực hiện thi yêu cầu 
thứ hai tcủa cả hai quy luật) cũng 
được thực biện. 


Thư hai: giá cả là phạm trủ kinh 
tế trung tàm của quy luật giá trị. 
Trên thị trường, sự vận động của giá 
cả chính là cơ chế hoạt động của quy 
luật giá trị. Quan hệ cung — cầu là 
phạm trủ kinh tế Lao trùm và là cơ 
chế hoạt động của quy luật cung cầu. 
Trên thị trường, giá ca và quan hệ 
cung—cầu có quan lệ rất: chặt chẽ với 
nhau, khêng thề tách rời nhau. Quy 
luật giá trị biều hiện trên thị trường 
thông qua giá cả. Song giá cả thị 


trường chỉ có thề xuất hiện được 


khi chịu sự chỉ phối của quá trình 
vận động của quan hệ cungT— cầu. Điều 
đó cũng có nghĩa là: phải thôñg qua 
quan hệ cung cầu, quy luật giá trị 
mới biều hiện được yêu cầu của mình 
qua giá cả. Ngược lại, quy luật cung 
cầu muốn thực hiện yêu cầu của mình 
lại phải thông qua sự vận động của 
giá cả—cơ chế hoạt động của quy luật 
giá trị, qua sự tách rời của giá cả 
khỏi giá trị, eun¿ và cầu cân đối với 
nhau. Từ sự phản tích trên có thề 
kết luận là: ở trên thị trường, cả hai 
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quy luật đều không tự biều hiện được 
yêu cầu của mỉnh mà quy luật giả 
trị phải dựa vào quy luật cung — cảu 
và ngược lại. Đây chính là điềm rất 


' đặc thủ của hai quy luật. 


Mặc dù là hai anh em sinh 'đôi, 
song quy luật giá trị và quy luật 
cung cầu vẫn có sự độc lập với nhau 
Sự đọc lập đó được biều hiện ở chỏ 


Thứ nhất: cung -- cầu là quan hệ 
kinh tế lớn nhất của thị trường. Nhu 
cầu là giới bạn của quy luật giá trị 
Quy luật cung — cầu yêu cầu cung và 
cầu phù hợp với nhau. Ngược lại, 
quy-luật giá trị không khẳng định 
được nhu cầu nhưng với vai tro điều 
tiết và kích thích sản xuất, tiêu dùng, 
quy :uật giá trị” tao ra sự càn đối 
giữa sản xuất và tiêu dùng, 


Thứ hai: quy luật giá trị yêu cầu 
trao đồi ngang giá. Điều đó cũng có 
nghĩa là, quy luật giả trị không chấp 


“nhận những điều kiện sản xuất xấu 


hơn nhiều so với điều kiện sản xuất 
trung bình. Sonø quy luật cung — cầu 
lại chấp nhận các điều kiện sẵn xuất 

hi sản phảầm của những eơ sở và 
vùng sản xuất đó còn cân (hiết cho 
nhu cầu xã hội. Như vậy là quy luật 
cung -- cầu có thề chấp ni:ận hoặc là 
điều kiện sản xuất tốt, hoặc là điều 
kiện sản xuất trung bình và thậm chỉ 


_cä điều kiện sản xuất xấu (dưới mức 


trung binh). Trong trường hợp này, 
quy luật cung— cầu thường có vai trỏ 
quyết định. Nó chỉ phối quy lnật giá 
trị đề hình thành nên giá trị vùng và 
quyết định mức độ tách rời giá cả 
khỏi giá trị. 

Mối quan hệ giữa quy luật giá trị 
và quy luật cung — cầu rất phức tạp 
và hiện nay đang còn nhiều quan điềm 
rất khác nhau Song về cơ bản mọi 
người đều nhất trí rằng: không nhận 
thức được môi quan hệ đó thị không 
sử dụng tốt các phạm trù kinh tế có 
liên quan đến nó đề quản lý quá trình 
tái sản xuất xã hội. 


Nói đến quy luật giá trị, cũng 
không thề bỏ qua mối quan hệ của 
nó với quy luật cạnh tranh. Nhiều 
người cho rằng: cạnh tranh là con 
đẻ của chế độ chiếm hữu tư nhân về 
tư liệu sản xuất. Do đó họ đã kết 
luận: cạnh tranh chị tồn tại trong 
nên kinh tế tư bản chủ nghĩa. Trong 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa không 
có cạnh tranh. Một số người khác 
cho rằng trong kinh tế xã hội chủ 
nghĩa vẫn có cạnh tranh. Song cạnh 
tranh xã hội chủ nghĩa khác hẳn cạnh 
tranh tư bản chủ nghĩa ở chỗ cạnh 
tranh xã hội hủ nghĩa là đề giúp 
. nhau cùng phát triền! Theo chúng 
tôi, cạnh tranh tồn tại trên hai cơ 
sỞ : lợi ích kinh tế và chế độ chiếm 
hữu (yếu tố quyết định tính độc lập 


của các cơ sở sản: xuẫU) trong đó lợi- 


(ch kinh tế có vai trỏ quyết định. 
Nếu chủ nghĩa xã hội không thủ tiêu 
lợi ích kinh tế cá nhân thì cạnh tranh 
văn tồn tại một cách khách quan. 
-Do đó, dù là cạnh tranh tư bản chủ 
nghĩa hay xã hội chủ nghĩa thì văn 
không thề bỏ qua vấn đề lợi ích kinh 
tế mà lợi ích đó không phải trước 


tiên cho xã hội, cho mọi người mà 
trước tiên !À cho cá nhân, cho từng 


-người hoặc cho một nhóm người. Lợi 


ích kinh tế vừa là cơ sở của cạnh 
tranh vừa là động lực của cạnh tranh. 
Cạnh tranh là yếu tố động, là động 
lực đề thúa đầy sản xuất phát triền. 
Qua đó chúng ta thấy quy luật giá 
trị có vai trò vô củng quan trọng đối 
với quy luật cạnh tranh. Tuy nhiên 
cũng phải thấy được mặt trái của 
cạnh tranh là phá sản. Các cơ sở sản 
xuất không đứng vững được trong 
cạnh tranh sẽ bị phá sản. Phá sản sẽ 
làm lãng phi của cải xã hội. Song, 
nhờ cạnh tranh mà số của cải xã hội 
tiết kiệm được do các xí nghiệp phải 
vươn lên trong cạnh tranh sẽ lớn hơn 
nhiều số của cải xã hội bị lãng phi 
do phá sản. Như vậy, quy luật cạnh 
tranh là quy luật giá trị cộng với (+) 
lợi ích kinh tế cộng với -C+) sự tồn 
tại độc lập của các cơ sở sản xuất 
và kinh doanh. Quy luật cạnh tranh 
không tồn tại độc lập với quy luật 
giá trị. Quy luật giá trị là cơ sở của 
quy luật cạnh t:anh. 


Nghiên cứu 
~Trao đồi 


Chung quanh vấn đề tò chức cơ sở 
đảng và đảng viên ở nông thôn 


B.B.T:— Trong cỏng cuộc đồi mới hiện naự, công tác củng cố, 
câu dựng các lồ chức cơ sở đảng 0à nàng cao chất lượng đột ngũ 
đảng niên ở nông thôn đang đặt ra nhiều oấn đề mới đòi hỏi phải 
dược nghiên cứu nà trả lời. Vừa qua, Bun xâu dựng đảng của Tạp 
chí Cộng sản đã tiến hành khảo sái, nghiên cứu thực tế à trực tiếp 
trao đồi j kiến uới một số đồng chí bí Ihư huuện ủụ oà thị. U ngoại 


e lia0 đái 
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thành Hà nội chung quanh ấn đề nà. Dưới dày là nột dụng các cuộc 


trao đồi đó. k 


bu 


+P.V: Xin đồng chí vui lòng ch9 
biết thực trạng các tô chức cơ sở đảng 
và đảng viên ở mông thôn của huyện 
ta, và hướng giải quyết của các đồng 
chí trong thời gian tới? 


+TRẦN TRỌNG ĐÔNG (Bi thư 
huyện ủy Ba vì): 


Gần ba năm qua, kề từ sau Đại hài 
VIcủa Dảng, Đại hội X của đẳng bộ 
thành phố và Đại hội VI của đảng bộ 
huyện chúng tôi, công tác tồ chức và 
xây dựng đảng ở cơ sở đã từng bước 
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chuyền biến và đạt được một số kết 
quả đắng mừng, nhất là trong việc 
kiện toàn iồ chức, nàng cao chất 
lượng đội ngũ đảng viên. Do đó, việc 
thực hiện nhiệm vụ chỉnh trị từ cơ sở 
đến huyện có THỆNg nét ch ghỉ 
nhận. 
Nhưng, cũhg phải thẳng tiến thừa 
nhận rằng, so với yêu Câu của nhiệm 
vụ chình trị, công tắc củng cố và xây 
dựng đẳng ở cơ sở chưa đáp ứng kịp - 
tình hình và nhiệm vụ mới. Sự chuyền 
biến của các cơ sở đẳng còn chậm và 
chưa đồng đều, nhất là ỏ các đẳng bọ 


+ä. Số cơ sở đẳng yếu kém còn nhiều, 
có thề tỏi hơn 30X, có nơi yếu kém 
kéo dài nhiều năm. Số đẳng viên 
giảm sút ý chí chiến đấu, tỉnh thần 
trách nhiệm yếu còn chiếm tỷ lệ khá 
cao. Đó cũng chính là những điềm 
«cộm » cần phải giải quyết có hiệu 
quả. Ở những xã mà tồ chức cơ sở 
đẳng và đẳng viên yếu km thường có 
những biều hiện sau: # 

— Không hoàn thành nhiệm vụ 
chính trị; sản xuất— kinh doanh kém, 
thu nhập thấp và không vững chắc; 
an ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội không tốt ; chấp hành các chính 
sách và luật pháp không nghiêm ; các 
nghĩa vụ không hoàn thành. Tồ chức 
đẳng sinh hoạt không bảo đảm ba tính 
chất : lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu. 
Nội dung sinh hoạt không được cải 
tiến, kém thiết thực, không phân cóng 
cụ thề cho đảng viên, nơi có phân 
công thì thiếu kiềm tra, có nơi đề 
đẳng viên vi phạm kỷ luật đảng kéo 
đài không xử lý. TỔ chức chi bộ 
thuộc các đảng bộ xã nhiều nơi không 
phù hợp, không đủ sức chiến đấu. Có 
nơi cấp ủy mất đoàn kết kéo đài, 
không đồi mới phong cách công tác, 
hiệu lực lãnh đạo kém. $ 

_—= Hoạt động của chính quyền bị 
buông lỏng, hữu khuynh, né tránh, 
kém hiệu lực. Các đoàn thề quần 
chúng hoạt động rời rạc, nói dung và 
hinh thức đơn điệu, nghèo nàn, thậm 
chí có nơi không còn tác dụng. 

~ Đảng viên itđược tu dưỡng, rèn 
luyện về mọi mặt, có nhiều biều hiện 
bảo thủ tri trệ, vô trách nhiệm, thiếu 
ý thức tỒ chức kỷ luật, tư lợi nặng, 
ngại khó, ngại đồi mới, hữu khuynh, 
gia đỉnh chủ nghĩa... 

Nguyên nhân chủ yếu của tình hình 
đó là- 


~ Đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở: 


chưa được kiện toàn đồng bộ và bảo 
đảm đúng tiêu chuần ; đội ngũ cấp ủy 
từ đảng ủy đến chỉ ủy vừa yếu về năng 
lực lãnh đạo, vừa yếu về trình độ 
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quần tý, không thề hiện được vai trô 
lãnh đạo và trung tâm đoàn kết của 


đẳng bộ và chỉ bộ. 


— Phương hướng xây dựng kinh tế : 


. phương hướng sắn xuất, cơ cấu sản 


xuất chưa đúng ; cơ sở vật chất — kỹ 
thuật chưa đủ bảo đảm cho việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị. 

=ẨMột bộ phận không nhỏ đẳng 
viên do nhận thức không đầy đủ 
nhiều chế độ, chính sách của Đẳng và 
nhà nước, nhất là các chính sách về 
quản lý kinh tế mới ban hành nên đã 
nảy sinh tư tưởng cục bộ, tư hữu, 
làm ảnh hưởng xấu đến sự đoàn kết 


_ở nông thôn, gây cản trở việe thực 


hiện nhiệm vụ của Đảng. 

— Huyện ủy và các ban tham mưu, 
giúp việc của cấp ủy chưa có chủ 
trương và biện pháp hữu hiệu giúp cơ 
sở từng bước khắc phục những mặt 
yếu kém, nhược điềm của họ. 

Mới đây, Đại hội lần thứ VII của 
đẳng bộ huyện chúng tôi đề ra mục 
tiêu: đến năm 1990, đảng bộ huyện 
có 80—90Ã số cơ sở đảng đạt loại khá 
yà vững mạnh, 2/5 số đẳng bộ và 3/5 
số chỉ bộ vững mạnh. Phấn đấu không 
còn đẳng bộ, chỉ bộ yếu kém. Không 
đề những đảng viên yếu kém hoặc đã 
thoái hóa biến chất, không đủ tư cách 
đảng viên trong đảng. hạ thấp tỷ lệ 
đẳng viên trung bình và kém tác dụng. 

Đề đạt được mục tiêu đó, huyện ủy 
chúng tôi tập trung lãnh đạo toàn 
đảng bộ triền khai thi hành có hiệu 
quả nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 
của BCHTƯ, với trọng tâm là xây 
dựng và củng cố các tồ chức cơ SỞ 
đẳng trên các mặt: 


Một là, nâng cao chất lượng đăng 
iên. . 


Chúng tôi AT cầu mỗi đảng viên 
phải thường xuyên học tập, rẻn luyện 
và tu dưỡng về mọi mặt: văn hóa, 
chính trị, tư tưởng, chuyên môn 
nghiệp vụ, đường lối, chỉnh sách của 
Đảng; gương mẫu chấp hành các nghị 

“ 
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quyết, chỉ thị của Đăng và lôi cuốn 
quản chúng thực hiện; gương mẫu 
trong lối sống; chống tư tưởng bảo 
thủ, trì trệ, ngăn ngửa và khắc phục 
hiện tượng giảm sút ý chí chiến đấu, 
kém ý thức tồ chức kỷ luật, chống 
những hành động tiêu cực của bản 
thân và đồng chí mình như: tham Ô, 
hủ hóa. gây bè kéo cánh, chia rẽ v.V. 

Trừ một số đẳng viên già yếu được 
chỉ bộ, đẳng bộ cho nghỉ, còn tất cả 
đảng viên đều phải nhận một việc 
hoặc một số việc do chỉ bộ phân công. 
Mỗi đẳng viên đều phải nhận phụ 
trách một số hộ nhân đân đề lãnh đạo 
mọi mặt, giáo dục, giác ngộ và giới 
thiệu với chỉ bộ những người ưu tú 
đề~xét kết nạp vào đẳng.. 

Mọi đảng viên phải tham gia đều 
đun sinh hoạt đẳng, tích cực thảo luận 
và đónø góp ý kiến xây dựng chỉ bộ, 
xây dựng đề án phát triền kinh tế— 
xã hội. Nghiêm túc thực hiện tự phê 
bình và phê bình trong eác kỷ sinh 
hoạt đảng. Cứ 6 tháng và một năm, 
tự kiềm điềm theo yêu cầu của clii bộ 
và tự xếp loại mình. 

Những đảng viên mắc khuyết điềm 
không đủ tư cách đảng viên phải 
thành khần kiềm điềm, tích cực sửa 
chữa với định hạn là 6 tháng phải trở 
thành đảng viên đủ tư cách. Nếu xét 
thấy không đạt, thì tự nguyện xin ra 
khỏi đảng hoặc phải chấp nhận mọi 
hình thức xử lý của tồ chức đảng. 


Hai là, cúng cố ouà nâng cao năng 
lực lãnh đạo pà sức chiến đău của các 
lò chức đảng. 


Mỗi tồ chức đẳng phải thề hiện rõ 
vai trò của minh trong việc lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, giáo dục 
chính trị tư tưởng và đường lối, 
chính sách, chủ trương của Đảng và 
nhà nước*cho đẳng viên; quản lý 
chặt chẽ đảng viên trên các mặt: tư 
tưởng, tò chức, công tác, sinh hoạt... 


— Đối với các chỉ bộ : phải nghiêm 
túc thực hiện các kỳ sinh hoạt, bảo 
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đảm mỗi tháng sinh hoạt một lần (tử 
ngày 3 đến ngày 5 hằng tháng) đề:haec 
tập các nghị quyết, chỉ thị của cấp 
trên, kiêm điểm tình hình, tự phê 
bình và phê bình, rút kinh nghiệm, 
bàn phương hướng và nhiệm vụ tới. 

"Từng thời gian tiền hành rà soát 
số đảng viên trong từng chỉ bộ đề có 
sự bố trí, phân công, sử dụng hợp lý. 

Công tác lãnh đạo tiến hành theo 
phương châm: vừa tập trung dứt 
điềm từng việc vừa lãnh đạo toàn 
điện. 

Chăn chỉnh hệ thống sồ sách. Cứ 
sáu tháng và một năm, phải họp kiềm 
điềm đảng viên, thực hiện phân loại 
đăng viên và tự xếp loại chí bộ. 


= Đối với các đẳng bộ: tiếp tne 
nghiên cứu, phân dịnh rõ và thực 
hiện đúng nhiệm vụ, chức năng lãnh 
đạo của cấp ủy và chức năng quản 
lý, điều hành của chính quyền, tăng 
cường sr lãnh đạo đối với các đoàn 


thề quần chúng, khắc phục tình trạng - 


bao biện, làm thay, lấn sân hoặc sa 
vào những công Việc sự vụ, 

Quan tâm xem xét đề có hình thức 
tò chức và sinh hoạt thích hợp đối 
với từng đối tượng đảng viên (trực 
tiếp sản xuất, già yếu, mất sức lao 
động, nghỉ hưu...) 

Ba tháng hoạc sáu tháng một lần 
hoặc khi có sự kiện lớn tồ chức sinh 
hoạt đẳng bộ đề đảng viên học tập 
nghị quyết, chỉ thị, nghe thông tin 


thời sự (không kề các trường hợp 


đột xuất). 

Tăng cường công tác kiềm tra. 

Đề thực hiện được tốt các mặt nói 
trên, chúng tôi thường xuy ên quan tâm 
đến việc cải tiến hoạt động của các chỉ 
ủy và đảng ủy. 

Về phần mình; trong công tác lãnh 


“đạo và chỉ đạo, huyện ủy chúng tôi 


hết sức coi trọng việc phân công các 
đồng chí huyện ủy viên phụ trách 
vùng, cụm xã và xã, phát huy vai trò 
của các ban tham mưu của cấp ủy, 


phối hợp chặt chẽ với các cấp chính ` 


quyền, các ban ngành và các đoàn thề 
quin chúng, 


+P.V: Thực hiện Nghị quyết 10 
của Lộ chính trị Trung ương Đảng ta 
về đồi mới quản lý kinh tế trong nông 
nghiệp, theo đồng chí, các tš chức cơ 
sở đảng ở nông thôn cần đồi mới nội 
dung hoạt động, hình thức tồ chức và 
phương pháp lãnh đạo như thể nào 
cho thích hợp? 


+NGUYỄN DÚY HUẨN (ŒBi thư 
huyện ủy Phúc thọ) : 


Ở đây, tôi xin đề cập tới ba vấn đề: 


1. Nhận thức rõ oà thực hiện đúng 
Chức năng, nhiệm oụ của đưng bộ 0d 
chi bộ. 

Hiện nay, còn có sự lẫn lộn giữa 
chức năng hạt nhân lãnh đạo, định 
hướng chính trị của tồ chức đăng với 
chức năng quản lý nhà nước của 
chính quyền, quản lý kinh tế của hợp 
tác xã. Hiện tượng tồ chức đẳng bao 
biện, trùm lên mọi hoạt động ở nông 
thôn vẫn là phồ biến. Nhiều nơi, cấp 
ủy đẳng lấn át chính quyền. Nhưng 


ngược lại, ở đảu đồng chí chủ tịch xã, 


hoặc đồng chí chủ nhiệm hợp tác xã 
có năng lực hơn đồng chí bí thư thì 
ở đó lại xảy ra hiện tượng cấp ủy 
- buông lỏng sự lãnh đạo của mình. 
Điều này rỡ ràng không đúng với tỉnh 
thản « các tổ chức cơ sở đảng không 
can thiệp vào công việc cụ thề của 
các tồ chức chính quyền...» như Nghị 
quyết 10 đã nêu. cử 


Có tình hình đó là do quan niệm 
sai lệch cho rằng đảng lãnh đạo chính 
quyền là phải nắm mọi thứ, cho ý 
kiến về mọi vấn đề và quyết định tất 
cả; do những bạn 'chế và khó khăn 
trong việc phân định chức năng giữa 
tö chức đảng, chính quyền, đoàn thề 
quần chúng;. do chưa quen dùng các 
biện pháp kinh tế yà quản lý xã hội 
mà chỉ nặng về các biện pháp hành 


` 


chính, mệnh lệnh; do trình độ, năng 
lực của cán bộ cơ sở còn hạn chế, cán 
bộ chưa dược quy hoạch và đào tạo 


_" có hê thống v,v, 


Vấn đề là làm cho các đẳng bộ, chỉ 


bộ, trước hết là các đẳng ủy, chỉ Ủy, 


nắm vững chức năng, nhiệm vụ của 
mỉnh. 


2. Hình thức tồ chưc các chỉ: bộ 

Hiện nay, vấn đề này đang có nhiều 
ý kiến khác nhau và cách tồ chức 
khác nhau ngay trên cùng một huyện 
hoặc giữa huyện này với huyện khác, 
tỉnh nàv với tỉnh khác, : 

Chẳng hạn, theo tôi biết, ở các tỉnh 
Vĩnh phú, Hà nam ninh có một số 
huyện tô chức hai mô hình chi bộ: 
chỉ bộ trực tiếp lãnh đạo sản xuất và 
chỉ bộ không trực tiếp tham gia sản 
xuit (góm các đồng chí đẳng viên là 
cán bò hưu trí, mắt sức... không trực 
tiếp sản xuất), 

Căn cứ vào thực tế ở địa phương, 
chúng tôi thấy, cáelr tổ chức như vậy 
vừa phức tạp, vừa kém hiệu quả vì có 
nhiêu bất lợi. 

Chúng ta biết, trong điều kiện 
khoán tới hộ, người về hưu, mất sức... 
cũng là một thành viên trong gia đình, 
do đó tình trạng khó chấp nhận được 
là, cùng một nhiệm vụ sản xuất, công 
tác nhưng đảng viên trong cùng một 
gia đình lại sinh hoạt ở hai nơi khác 
nhau. Vả lại, gần đây ở nông thôn, số 
đảng viên về nghỉ hưu, nghỉ mắt sức 


. nhưng còn sức khỏe, lao động tốt, lại 


là trụ cột gia dinh, ngày càng tăng 
lên. 

Mặt khác, nếu tách thành hai loại 
chi bộ thì số lượng đảng viên trực 
tiếp sẵn xuất ở từng đội sẽ quá mỏng 
và rất phức tạp. Đã có nơi, trong 
cùng một chỉ bộ có tới bốn thế hệ 
(ông, cha, con và cháu) hoặc ba cặp 
vợ chồng và năm anh em, hoặc một 
chỉ bộ có hảy nưười thì có tới năm 
anh em có quan hệ gia đỉnh cùng sinh 
hoạt, làm hạn chế tính chiến đấu và 
giáo đục của chỉ bộ. 
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“thôi. 


Số đẳng viên là cắn bộ hưu tt, 
mất sức thường là những đồng chí 
từng trải, hoạt động rộng trên nhiều 
địa bàn và lĩnh vực khác nhau, nếu đề 
sinh hoạt chung sẽ kết hợp. được 
nhiều thế hệ, nhiều nguồn ch:iìt* xám ®, 
Do đó, việc đòi hỏi cấp ủy phải tự 
nâng cao trình độ của mình để giải 
đáp những vấn đề lý luận và thực 


tiễn mà đảng viên nêu ra là hết súc 
Hon nữa,: 


quan trọng và cần thiết. 
đội ngũ đẳng viên này ít dính đến 
quyền lợi, do vậy họ thường kiên 
quyết, thẲng thắn trong việc đấu tranh 
với những hiện tượng tiêu cực. Đồng 
thời họ cũng có khả răng không nhỏ 
trong việc thực hiện công tác tồ chức 
Và tư tưởng Ở cơ SỞ. 


Cuối cùng, việc tách thành hai loại 
chỉ.bộ cũng đẻ tạo nên sự đối lập giữa 
hai lực lượng đảng viên khác nhau 
trên cùng một địa bàn. 

Vi tất cả những lý do trên, chúng 
LlÔi chỉ fồ chức mội loại hình chỉ bộ: 
trực tiếp lãnh đạo đội sản xuất mà 
Vấn đề là ở chó, biết làm tốt 
công tác tư tưởng, biết quy tụ và 
tránh mọi định kiến đối với lực lượng 
đảng viên là cán bộ hưu trí, mất sức. 


3. Hình thức tồ. chức đẳng bộ. 

- Về vấn đề này, tôi chỉ xin đừng 
lại ở những gợi ý. Thực tế ở nhiều nơi 
cho thấy sự cần thiết tô chức đẳng bộ 
ba cấp (đảng bộ xã, đẳng bộ bộ phận 
rỏi đến chỉ bộ) và những tác dụng 
nhất định của nó. Nhưng thực tế cũng 
chứng minh nhiều điềm *bất cập? 
của loại hình này. Trước hết, nó tạo 
nên một tầng nấc trung gian nẻn 


"công việc thường trì trệ; và đẻ ra 


tình trạng đùn đầy công việc cho nhau. 
Việc truyền đạt nghị quyết, chỉ thị 
từ cấp trên xuống và sự phản ánh từ 
đưới lên trên thường bị cắt xén, thậm 
chí bị méo mó Đảng ủy bộ phận lại 
kéo thêm các tỗ chức quần chúng nên 
rất công kềnh và hình thức. Hiệu quả 
công tác đảng trọng một đảng bộ, do 
đó, cũng hạn chế và chậm chạp. Nhiệm 
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kỳ của dảng ủy bộ phận lại không 
trùng khớp với nhiệm kỳ của ban 
quản lý hợp tác xã nên khó sắp xếp 
nhân sự xà định ra phương hướng - 
lãnh đạo. Theo tôi, và trên thực tê 
đã và đang làm, chỉ nên tô chức lai 
cấp: đảng bộ xã và chi bộ. 


+ DV: Hiện nay, số đảng viên là 
cân bộ, cônz nhân, viên chứ», bộ đội 
nphi lưu. mất sức ở các đảng bộ 
nóng thôn ngày càng đông, TÌheo đồng 
chí, số đángz viên này là tiềm năng 
hay « gành nặng ®? 


+ ĐỖ HÙNG KHANH (Bi thư huyện 
ủy Thạch thẩt): 


Tôi có thề nói ngay rằng, tiềm nìng 
hay ˆ« gánh - nặng ® là hoàn toàn tù ÿ 
thuộc vào cả bai phía, bát đầu từ bai 
phía, nhưng trước hết là thái độ, 
lương tâm và trách nhiệm ởỚ phía 
chúng ta. Tôi nói “hại phía », tay 
chúng ta» ở đây hoàn toàn -khòn: 
có ý cách bức, phân chia mà là lỗi 
nói đề tiện diễn đạt mà thôi. 

Đề trả lời câu hỏi này, rất cần tìm 
hiểu đối tượng đảng viên đó. 

-Số người về hưu, nghỉ mất sức 
ngày càng tĩng. Lực lượng này tiềm 
ần rất nhiều khả năng, Tuyệt đại đa 
số được rên luyện, thử thách, có trình 
độ, nhiều đồng chí đã từng giữ chức 
vụ cao tronz tö'chứe đẳng, nhà nuởc 
và quân đội. Nếu được phát huy, đội 
ngũ này sẽ tiếp tục cống biến một 
cách tích cực. Bên cạnh đó cũng phải 
kề tới những khó khăn hay là nhũng 
hãng hụt lớn của đội ngũ những người 
về hưu rói chung vànhững người về 
hưu ở nông thôn nói riênø. Đó là: 
hàng hụt về đời sống vật chất, tĩnh 
thần như : điều kiện đi lại, chữa bệnh, 


nghỉ ngơi; hằng hụt về lỗi sống, nếp 


sống ; hảng hụt về thông tin... Những 
hãng hụt này nếu không có sự quan 
tâm thích đáng và giải quyết kịp thời 
thì những mặt tiêu cực trong con người 
về hưu rất đễ trỗi đậy. 


Một biều hiện khác của đội ngũ 
này là, tình trạng nông dân hóa trở 
lại rất nhanh. Đây là vấn đề cần 
được `xem xét tỉ mỉ. Mảnh đất tiều 
nông và phương thức canh tác công 
với hiện tượng «thiểu? và ađỏi? 
thông tin đang là những yếu tố tắc 
động mạnh đến quá trình này: Do 
đó, phải có quan điềm xã hội khi 
xem xét, đánh giá và có chính sách 
đúng đắn đối với đội ngũ này. 


Song, cần phải khẳng định một 
cách dứt khoát rằng, mặt tích cực Ở 
những đẳng viên về hưu vẫn là cơ 
bản. Nhiều đồng chí vẫn giữ vững 
và phát huy tốt bản chất cách mạng, 
uy tín, ý thức xây dựng dáng, xây 
dựng quê hương, sống gương mẫu và 
là lực lượng đáng kề tham gia chống 
các hiện tượng tiêu cực. 

Trở lại vấn đề, như trẻn tôi đã 
nói, đội ngũ này là tiềm năng hay 
gánh nặng”, trước nhất hoàn toàn 
phụ thuộc vào chúng ta. Nhưng quả 
là khó. Chúng tôi không có nhiều 
kinh nghiệm về xử lý vấn đề này nên 
lại càng khó. Cứ xin mạnh dạn kề 
những công việc mà chúng tôi đã và 
đang làm. 

Theo chúng tôi, dù như thế nào đi 
nữta, không nên và không được tách 
bộ phận này ra khỏi tông thề xã hội, 
Đối với trong đảng, càng không nên 
lặp chỉ bộ riêng cho đối tượng này, 
như nhiều nơi đã làm. Nều tách các 
đồng chí đó, thành lập loại chỉ bộ 
riêng, vô hình trung đem đối lập hai 
loại chỉ bộ với nhau — chi bộ những 
người về hưu và chí bộ những người 
đang sản xuất và công tác. 

Chúng tôi dánh giá cao đội nơũ 
đảng viên là cán bộ hữu trí, Nhiều 
đồng chí rất phấn khởi, rất tích cực 
kèm cặp, giúp đỡ đội ngũ cán bộ 
đương chức ö €eơ sơ. Đó chính là tiềm 
năng, là động lực mà chúng tôi phải 
thấy, nắm chắc và phát huy cao độ, 
“Chúng tôi động viên và mở rộng mọi 
® cánh cửa » đề các đồng chí tiếp tục 


tham gia công tác và mọi hoạt động 
ở cơ sở theo nguyện vọng và khả 
năng của minh: các đồng chí hoạt 
động lâu năm ở địa phương thi tham 
gia viết sử, các đồng chỉ có sức khỏe, 
có nănz khiếu chính trị, điễn đạt thì 
làm công tác tuyên huẩn, v.v. 

Chúng tòi chú trọng củng cố và 
xây dựng câu lạc bộ hưu trí, các ban 
liên lạc hưu trí xã và buyện. Hơn 
705 số xã trong huyện chúng tôi đã 
xây dựng câu lạc bộ hưu trí, trong 
đó có hơn 30X hoạt động tốt. Các 
ban liên lạc này oó nhiệm vụ: chăm 
lo đời sống cho người hưu tri, tồ chức 
các buồi thông tin thời sự, tọa đàm, 
giải quyết các công việc nội bộ, đấu 
tranh nội bộ, giữ gìn phầm chất... 


Tất nhiên, đề làm tốt các việc trên, 
một vấn đề hết sức quan trọng, lẽ ra 
chúng tôi phải nói trước nhất là, công 
tác khảo sát, phân loại đề tăng cường 
sự biều biết cụ thề và có chế độ sử 
dụng một cách hợp lý, có chính aách 
đối đãi một cách hợp tỉnh, Số đằng 
viên là cán bộ hưu trí, mất sức chiếm 
20—30X tồng số đảng viên của đẳng 
bộ huyện, có cơ sở số này chiếm tới 
503% (như xã Hương ngải). Đối với 
bộ phận này, chúng tôi có sự chỉ đạo: 
cụ thề thông qua các ban liên lạc hưu 
trí và phòng thương binh xã hội. 
Chẳng hạn, chúng tôi quản lý các 
đồng chí đảng viên về nghỉ hưu, mất 
sức nguyên là các trưởng. phó phòng 
cắp huyện trở lên và có chế độ thích 
hợp. Các đồng chí nguyên giữ cấp bậc 
thiếu tá trở xuống, chúng tôi giao 
cho Ban chỉ buy quân sự huyện trách 
nhiệm thăm hỏi nhân các ngày lễ, tết 
và tặng quà cho các đong chỉ, v.v. 

Tóm lại, chúng tôi cho rằng : với 
tấm lỏnø trần trọnz, sự đối đãi hợp 
lý và trách nhiệm đầy đủ thì có thề 
phát hay tiềm năng của lực lượng 
này. | 


+P.V: Tình hình phát triền đảng 
ở các đảng bộ cơ sở của địa phương ? 
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Theo đồng chí thì tại sao nhiều thanh 
niền nông thôn không “thíchb vào 
đảng ? Hướng giải quyết tình trạng đó? 


+ NGUYỄN TRUNG NGUYÊN (Bi 
thư hayện ủy Hoài đức) : 


Có lẽ tôi phải dùnÿ hai tiếng ® báo 
động ?® đề nói về tình hình phát triền 


đẳng ở địa phương chúng tôi. Bởi cứ. 


_ nhìn vào biều thống kê thi thấy rất rõ 
điều đó. Năm 1986 : 65; năm 1987: 42 ; 
năm 1988: 56; và sáu thắng đầu năm 
1989 : 23. Và trong số đẳng viên mới 
vào đẳng đó, đưới 30% có tuồi đời từ 
30 trở xuống. Nhiều đẳng bộ cơ sở, 
suốt nhiều năm, thậm chí hàng chục 
năm không kết nạp được người vào 
đảng. Nguồn hồ sung vào đội ngũ của 
đẳng ngày một khô cạn, trong khi đó 
số thanh niên ngày càng gia tíng. 
Bình quân cứ 100 đoàn viên mới có 
3—3 qgười có thề xét kết nạp vào 
đẳng. Điều đáng nói là ngay cả những 
người vào điện đối tượng cũng không 
tỏra thiết tha vào đẳng. Nhiều nơi 
tồ chức học tập, bồi dưỡng chỉnh trị 
cho anh chị em là đối tượng. cảm tỉnh 
của đẳng, song họ không chịu đi học 
hoặc học tập rất qua loa, tác trách. 
Một số đảng viên trẻ mới được kết 
nạp trong quân đội trở về không phát 
huy được hết tác dụng. số này chiếm 
tỷ lệ đáng kề trong danh sách * đẳng 
viên trung binh * ở các đảng bệ : “thử 
nhất ngồi li, thứ nhì Hìng thỉnh ®. Số 
đẳng viên trẻ được kết nạp tại chỗ 
gần đây đã quá ít nhưng lại không 
được sử dụng hết. Nhin chung, việc 
phát triền đẳng tại địa phương, nhất 
là trong thanh niên, dang có BÌHien 
hạn ctl:ẽ. ' 


Sở dĩ có tình trạng đó, trước hết 
do: thanh niên có xu hướng muốn 
tloát ly khỏi nông thôn ngày càng 
đông. Họ cho ràng, ở nông thôn, công 
việc quá nhiều, quá vắt và nhưng 
lại bị thiệt thôi nhiều về quyền lợi 
vật chất, văn hóa và tỉnh thần. 
Cuộc sống không có gì hấp dân, 


Sỗ 


` 


Mặt khác, một xu Nường tư tưởng 
đang phô biến trong xã hội là « chạy 
đua kinh tế». Thanh niên nông thôn 
cũng nắm trong tỉnh hinh chung đó. 
Họ dốc toàn tâm lực đề làm việc đó 


_và coi nhẹ các vấn đề khác, trong đó 


có văn đề -phấn đấu đề trở thành 
đăng viên. 

Điều đáng nói nữa, nếu không nói 
là đau lòng là, có một số đẳng viên - 
lớp trước không đủ sức lôi cuốn và 
thuyết phục họ, thậm chỉ có những 
đảng viên nêu gương xấu trước họ đã 
làm sứt mẻ, mai một mi nP tin và lý 
tưởng của họ. 


Đoàn thanh niên cộng sản ở cơ sở 
chưa có sự đồi mới, chưa tìm được 
nội dung và phương thức hoạt động 
có sức lôi cuốn, hấp đắn và tập hợp 
dược thanh niên. Đoàn chưa làm 
được chức năng là đội hậu bị và là 
trợ thủ của đảng. 

Các cấp ủy còn thiếu trách nhiệm, 
chưa quau tâm, giúp đỡ đoàn. Công 
tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên 
rất yếu. Nhiêu nơi, nhiều người còn 
bị chỉ phối khá nặng nề bởi quan 
niệm hẹp hòi, định kiến, còn mang 
tư tưởng «chờ đợi, ăn sắn?" không 
chủ động làm công tác phát triên 
đẳng.- | | 

Công tác xây dựng đẳng về thực 
chất là xây dựng (ö chức và con 
người đảng viên cộng sản. Vấn đề xây 
dựng con người của đảng phải được 
bắt đầu từ công tác phát triền đẳng. 
Hiện nay, theo chúng tôi, những chuần 
mực đề xây dựng một người đẳng viên 
đủ sức đáp ứng yêu cầu của giai đoạn 
cách mạng mới, trong đó có khu vực 
nông thôn, chưa được xác lập cụ thẻ, 
và chưa phù hợp. Alặt khác, thực tế 
cuộc sống đã và đang đồi hỏi phải đồi 
mới kết cấu đội ngũ đẳng viên của 
đẳng. Chỉ có như thế mới có thề làm 
thay đôi chất lượng. và sức chiến đấu 
của đàng, ‹ 

Bởi vậy, về phương điện nhận 
thức, chúng tôi thấy cần tiếp tục làm 


rõ môt số điềm có tính chất quan 
điềm, then chốt. S: 


Nếu trong cuộc cách mạng dân tộc 
dàn chủ, Đảng đòi hổi người đẳng 
viên phải sẵn sàng hy sinh quên minh 
cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thi 
ngày nay, Đảng phải thu nạp vào đội 
ngũ của minh những người có giác 
ngộ lý tưởng còng sản chủ nghĩa, 
đồng thời phải có vai trò tích cực 
trong sản xuất kinh doanh, trong công 
cuộc đồi mới do Đại hội VI vạch ra, 
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ tò quốc xã hội chủ 
nghĩa. Ùó là điềm xuất phát đề định 
ra tiêu chuần và đối tượng phát triền 
đảng. 


Mặt khác, trong thời đại hiện nay, 
khi mà cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật đang làm đảo lộn thế giới, thi 
đảng hơn lúc nào hết, phải thực sự 
tiêu biều cho trí tuệ của thời đại. 
Đảng chỉ có thề xứng đáng với danh 
hiệu đó khi đảng biết. thu nhận vào 
đội ngũ của minh những người có trí 
thức xuất thân từ công nông và các 
tầng lớp lao động khác. 


Cần chủ trọng kết nạp vào đẳng 
những người lao động chân tay và lao 
động trí óe đủ tiêu chuần, những cần 
bộ quản lỷ giỏi, những người sản xuất 
giỏi, kinh doanh giỏi. 


Còn Đoàn thanh niên và tỉnh hình 
thanh niên ở nông thôn ? Như tôi đã 
nói ở trên, có rất nhiều mặt đáng lo 
ngại, trong đó đặc biệt là hiện tượng 
thanh niên thờ ơ với chính trị, muốn 
thoát khỏi (bằng mọi cách, mọi con 
đường) lũy tre xanh, không muốn gắn 
bó với ruộng đồng... Nói tóm lại, vấn 
đề lý tưởng, ý thức phấn đấu, đối 
với tuồi trẻ rất đáng lưu tâm. Mà 


- trách nhiệm trước hết, 


là thuộc về 
các tồ chức đẳng, và Đoàn thanh niên 
và các đoàn thề quần chúng. Đẳng ta 
nói chung. các đẳng bộ nông thôn nói 
riêng cần lưu ý và giải quyết vấn đề 
này một cách cơ bản và đồng bộ. 

Với nhận thức như vậy, căn cứ 
tình hình thực tế ở địa phương, 
chúng tôi cố gắng làm hết sức mình 
những gì có: thề làm được, nhanh 
chóng bắt tay ngay vào việc củng cố 
các tỒ chức cơ sở đẳng; kiện toàn 
đội ngũ cán bộ chủ chốt, kiện toàn 
các chỉ bộ và đội ngũ bí thư chỉ bộ. 
Cụ thề hóa các tiêu chuần đẳng viên 
phục vụ công tác phát triền đẳng. 
Chẳng hạn, ngoài năm nhiệm vụ của 
người đảng viên theo quy định của 
Điều lệ Đảng, chúng tôi cụ thề hóa: 
người đảng viên phải là người biết 
làm giàu và cùng với gia định làm 
giàu lên: nói dân nghe, làm dân 
theo; bản thân, và gia đình gương 
mẫu chấp hành: mọi chủ trương, 
đường lõi của Đảng và nhà nước; 
phải có trình độ văn hóa bậc phồ 
thông trung học trở lên. Bước đầu, 
chúng tòi đang gặp khó khăn, nhất là 
việc thực hiện quy định về trình độ 
văn hóa, nhưng chúng tôi kiên trì 
theo đuồi kế hoạch đã đề ra. 

Củng cố Đoàn thanh niên: đưa 
đẳng viên trực tiếp theo dõi, tham 
gia sinh hoạt, kiện toàn đội ngũ bí 
thư chỉ đpàn. Chúng tôi coi việc xây 
dựng Đoàn thanh niên là một trong. 
những tiêu chuần quan trọng đề xem 
xét, xếp loại phi bộ, đảng bộ cơ sở 
hằng năm. 

Chúng tôi kiên quyết đưa những 
người không đủ tư cách đảng viên, 
gày ảnh hưởng xấu đến nông thôn, 
nhất là đến tuồi trể, ra khỏi đẳng 


⁄ 
⁄ 


Nghiên cứu — Trae đổi 


-. 


eNghiên cứu 


Một số vến đầ cần phát triền 


trong triết học Mác~Lê-nin 


FC HỌNG thời gian qua, có mội 
DI số vấn đề cơ bản của triết 
“%&` học MNiâc—Lê-nin, mà các nhà 


kinh điền đã xác nhận, dù 
không có điều kiện phát triền, nhưng 
sau Lê-nin thị lại bị bỏ rơi. Sự thiếu 
sót đó đã đưa đến tình trạnzø nhạn 
thức khập khiếng, máy móc, sai lầm 
mÀ ngày nay chúng ta phải khắc phục. 


I[— Yấn đê phát triển chất 
lượng | : 
Sự phát triền của mát hệ thống lịch 
sử không phải chỉ là tăng cường $ố 
lượng, đề cuối củng tiến nhàằy vọt lên 
một chất lượng mới, quy định một hệ 
thống mới. Như trong chủ nahïa Aã 
hội, vấn đề không phải chỉ là tăng 
năng suất lao động (tức là phát triền 
số lượng), rồi cuối cùng sẽ biến chất, 
tiến nhảy vọt lên chủ nghĩa cộng sản. 
Ngay từ đầu, eự phát triền số lượng 
đòi hỏi phải phát triền chất lượng. 
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tiến lên một cơ chế kinh tế và một 
trình đẠ chính trị, văn héa, tư tưởng 
cao hơn, thì mới có điều kiện thực sự 
dày mạnh lăng năng suất lao động. 


Tiếc rằng trong hơn 68 năm qua, đi 
đôi với quy luật biến số lượng chuyền 
thành biến chất lượng, chúng ta đã coi 

*`nhẹ, thậm chí có khi hoàn toàn bỗ 
rơi quy luật ngược lại, là biến chất 
lượng chuyền thành biến số lượng. 
Quy luật này đã được Ăng-ghen xác 
nhận và Lê-nin vạch rõ trong Bút Lử 
triết học (iếng Nga, tr. 96— 103): Chất 
lượng phát triền qua 3 hình thái ; thực 


tại, tồn tại — che T— cài khắc, và tồn 
tại— cho— bản thân. : 
VÍ dụ như trong giai đoạn cộng 


sản thời chiến, từ 1917 đến 1920, chủ 
nghĩa xã hội đã được sáng lập nên 
với cơ chế mệnh lệnh bao cấp. Tức là 


„7 


(@ Giáo sư triết học 


xã hội xã hội chỉ n7a đĩ #nh ra 
như một cái giLi:ựe tại (Đascin, (tre— 
là). Xhưng trên thực !tẾ cách mạng 
mới thực sự xa bố chủ nechĩa tư bắn 
độc quyền tài phiệt;Chủ nha xã 
lội mới thành lập, còn đứn¿ trong 
một cái bề tiểu tư sản và tư sản, 


Ngay năm 1921, l.ê-nin đã :hệu định 
dứt khoát cần phải chuyển sanz một 
gai đoạn mới, thực hiện clính cách 
kinh tế mới. Nhà nước xÄ bội chủ 
nghĩa lãnh đạo kinh tế nhiều thành 
phần, đề xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
hư thế là chế độ xã hội chủ nghĩa 
bao trùm cái khác, tức là cái đi sản 
của xã hội cũ, mà chế độ mới phủ định, 
_ theo nghĩa là xóa bỏ đồng thời giữ lại, 
đề sử dụng—dĩ nhiên trorg khi sử dụng 
thì cần có đấu tranh, vi đấy là «cái 
khác ®.. 


Như thế là chủ nghĩa xã hội đi vào 
giai đoạn tồn tại—cho—eái khác, theo 
nghĩa tồn tại liên quan với cái khác. 
Tức là cái chất lượng xã hội chủ nghĩa, 
từ hinh thái thực tại, tiến lên bình 
thái tồn tại che—~cái khác (être pour 
tin autre,sein— fur— Anderes). Bề ngoài 
thì chính sách kình tế mới có vẻnhư 
một bưởc lùi. Nhưng theo nghĩa biện 
chứng, thi đấy là một bước phát triền 
chất lượng, tiến lên một bình thái chất 
lượng cae hơn. 


_ Theo quy luật biến chất lượng 
chuyền thành biến số lượng, thì chính 
sách kinh tế mới, đưa chất lượng của 
chủ nghĩa xã hội lên hinh thái tồn tại — 
cho~cái khác, tức là kết hợp những 
ưu điềm của kinh tế xã hội chủ nghĩa 
với tác dụng của kinh tế cá thề, tư 
nhân, tạo nên một bước nhảy v61 về 
SỐ lượng làm cho năng suất lao động 
tiến lên theo hướng đuồi kịp những 
nước tư bản phát triền. Nhưng do 


những người kế thừa Iê-nin đã trở 
lại cơ chế mệnh lệnh bao cấp của chủ: 


nghĩa cộng sản thời chiến, tức là trở 

lại hình thái chất lượng thực tại, mà 

trong tỉnh trạng lỗi thời thì lại phát 

triỀn cái bệnh quan liêu tiều cực. nên 
€ 


,trấi ca C0 nšm cố gắng phi thường 


vẫn không cạt được số lượng, tức là 
năng suất của chủ nghĩa tư bản. Chủ 
trương cải tỒ, đồi mới ngày nay là tẤt 
yếu chính vì nó nhằm thực hiện dứt. 
khoät bước p:át triển chất lượng của 
clủ nghĩa xã hội từ thực tại lén tồn 
tạì TchoTcäi khác, tức là chuyện hẳn 


- gang hình tế hàrg hóa, tị trường có 


‹¿ hoạch, lĩnh cao kính tế cá thề, tư 
nhân, phục vụ chủ nghĩa xi`hội, làm 


- cho số lượng tức là năng suất lao động 


xã hội chủ nghĩa tiến lên ngang với 
níng suất của những nước tư bản 
phát triền. 


Phải có số lượng ở trình độ như 
thế thì mới có điều-kiện tiến lên giai 
đoạn thử ba của, sự phát triền chất 
lượng xã hội chủ nghĩa, tức là giai 


đoạn tỏn tại — cho — bản thân (Fur sichs- " 


cin, être — pour — soi) với cơ chế tự 
quản xã hội chủ nghĩa toàn dân. Với 
hình thái chất lượng này, chủ nghĩa 
xä hội sẽ có điều kiện tiến lên số 
lượng địc thủ của nó, năng suất lao 
động sẽ vượt hẳn năng suất tư bản 
chủ nghĩa. | 
Như thế là từ sự phát triền chất 
lượng tiến lên phát triền số lượng đặc 
thù, Cái số lượng đặc thù của một hệ 
thống phát triền qua 3 hinh thái: 
lượng, độ và nhảy vọt, (Lê-nin: Đúi 
kú triết học, tiếng Nga, tr. 106— 114). 


Tóm hại, quy” luật biện chứng về 
chất lượng và số lượng không phải 
chỉ nói lên sự tăng cường số lượng 
của một hệ thống đưa nó đến chỗ cuối 
cùng thì biến chất, nhảy vọt lên một 
hệ thống cao hơn. Nó còn nói lên quá 


trình ngược lại:chất lương chuyền 


thành số lượng, và bản thân chất 
lượng lại tiếp tục phát triển đề tiến 
lên một chất lượng cao hơn. Cái quy 
luật hai mặt như thế là phức tạp và 
hoạt động ngay trong mỗi hệ thống, 
từ giai đoạn hay phân hệ trước lên 
gia đoạn hay phân hệ sau. Qua sáu 
giai đoạn thì toàn diện hệ thống trước 
chuyên lên hệ thống sau. Đấy là nói 


teàn diện, cà¬ trong mật phạm vỉ cục 
bộ nào đó, tỉ ngay ở giai đoạn đại 
lượng hoặc sớm hơn nữa, đã có thề 
sinh ra tinh Linh tràn laø, do đấy mà 
. từng phần có tLề tiến lên một hệ thống 
cao hơn về căn bản, dù với cơ cấu 
phức tạp. Đấy là' trường hợp của 
những cuộc cách mạng xä họi chủ 
nghĩa thắng lợi ở những nước chưa 
phải là tư bản phát triền cao nhất, 
thậm chí còn mang nặng đi sản tiều 
sẵn xuát, | 

Sự phân tích của ĐCS Liên xô về 
yêu cầu cải tồ, làm sáng tỏ rằng :đdo 
quan niệm cái chất lượng xã hội chủ 
nghĩa ở hình thái thực tại là đủ đề 
quy định chất lượng của cả hệ thống 
. lịch sử xã hội chủ nghĩa. nên những 
người kế thừa Lê-nin đã kéo đài liên 
miên cơ chế mệnh lệnh bao cấp, đồng 
thời lại xuất hiện tư tưởng nóng vội, 
như đòi tiến lên chủ nghĩa cộng sản 
ngay từ năm 1952, hoặc năm 1958, 
hoặc n7m 1952. 

Từ những kinh nghiệm đó, đối 
chiếu với quy luật biện chứng số 
lượng biến tlành chất lượng và 
ngược lại, chúng ta càng thấy rõ hơa 
nguyên nhân sai lầm của thời gian 
trước đây, chính là do không theo 
đúng quy luật khách quan mà Mác, 
Ăng-ghen và Lê-nin đã phát hiện và 
phân tích: 


1I = Yấn đề biện chứng của sự 
phủ định | 

Mác đã vạch rõ biện chứng của sự 
phủ định trong sự phát triền của một 
hệ thống lịch sử, ví dụ như hệ thống 
tư bản chủ nghĩa như sau: “Phương 
thức chiếm hữu tư bản chủ nghĩa do 
phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa để ra, và do đó cả chế độ tư 
hữu tư bản chủ nghĩa nữa, là sự phủ 
định đầu tiên đối với chế độ tư hữu 
cá nhân dựa trên lao động của bản 
thân. Nhưng nền sản xuất tư bản chủ 
nghĩa lại để ra sự phủ định bản 
thân nó, với tính tất yếu của một 


quả trình tự nhiên. Đó là sự phủ định 


á0. 


cái phủ định. Sự phủ định này không 
khôi phục lại chế độ tư hữu, mà khôi 
phục lại chế độ sở hữu cả nhân trên 
cơ sở những thành tợu của thời đại 
tư bản chủ nghìa, trên cơ sở sự hiệp 
lác và sự chiếm hữu cổng cộng đối 
với ruộng đất...» (Mác: Tư bản, Nxb 
Sự thật, Hà nội, 1975, quyền ], t. 3s 


tr. $52),. 


Biện chứng của sự phủ định như 
thế diễn ra qua 3 đoạn: 

1) Phủ định cái hệ thống trước tức 
là hệ thống thứ nhất hay di sản của 
hệ thống thứ nhất. 

2) Cái hệ thống hiện thời vận động: 
do mâu thuẫn thống nhất và đấu tranh 
giữa những mặt đối lập của nó, tức _ 
là nó tự phủ định bản thân nó trong 
sự phát triền của nó. Đấy là. cải hệ 
thống thứ hai. 


3) Sự tự phủ định bản thân như: 
thế là phả định sự phủ định thứ nhất, 
tức là nó khôi phục một mặt nào đấy 
của cái hệ thống thứ nhất đã bị phủ 
định. Cái mặt ấy được khôi phục trên 
cơ sở những thành tựu đã đạt được. 
Đấy là cái hướng tiến bộ và cách 
mạng trong cái hệ thống thứ hai: nó 
dưa lên cái hệ thống thé ba. 

Sự biện chứng như thế là định 
hướng sự vận động của cái hệ thống 
thứ bai. Theo Lê-nin thì nó đã hoạt 
động ngay từ đầu, ngay kbi cải chất 
lượng mới xuất hiện dưới hình thâi 
thực tại, lại thành hình trong hình thù 
một cái gì đấy (Etwas, quelque choae), 
Lê-nin nói : ® Thực tại là cái tỒn tại _ 
được quy định (chú ý: ® một cải cụ thề »),. 
một chất lượng tách rời cái khác ®. 

“Cái quy định, cô lập hóa như 
thế cho bản thân nó, với tư cách quy 
định tồn tại (có thật), là chất lượng 2... 
“ chất lượng, tách riêng với tư cách 
tồn tại, là hiện thực». Đồng thời 
«câi quy định là phủ định °®. 

«(Spinozg) Omnis determinatio eet 
negatio (bất kỳ câi quy định nào cũng 
là phủ định). “Luận điềm ấy là vô 
củng quan trọng ». 


Một cái gì đấy là sự phủ định sự 
phủ định đầu tiên * (Búi ký triết học, 
tr. 96 — 97), — theo nghĩa là : Một cái 
gì đấy là lần đầu tiên phủ định sự 
phủ định thứ nhất. 


Vi dụ như từ cách mạng tư sản phủ 
định xã hội phong kiến, sinh ra một 
tỒ chức xã hội mới, được quy định là 
tư bản chủ nghĩa. Cái quy định 
(Bestimmtes, đéterminité) là cái gì 
làm cho xã hội mới thực tại với tư 
cách là một xã hội tư bàn chủ nghĩa. 
Cái quy định tư bản chủ nghĩa như 
thế, đứng sô lập cho bản thân nó, với 
tư cách một quy định tồn tại, một quy 
định có thật, là cái chất lượng. Cái 
chất lượng ấy tách riêng với tư cách 
tồn tại, là cái hiện thực của xã hội 
mới. 

Đông thời cùng cái chất lượng ấy 
là phủ định mọi cái khác, đặc biệt nó 
phủ định cái di sản xã hội phong 
kiến : tức là nó không phải là phong 
kiến. Đấy là sự phủ định thứ nhất 
tiếp tục sự phủ định đã được thực 


hiện trong cách mạng tư sản và gắn - 


liền. với cái hiện thực tư bản chủ 
nghĩa. Như Spinoza nói: * bất kỷ cái 
quy định nào cũng là phủ định ®, 
. (Omnis đeterminatio est négatio). 

Cái chất lượng tư bản chủ nghĩa 
phủ định cái di sản xã hội phong 
kiến theo hai nghĩa đi đôi với 
nhau: một là xóa bẻ cơ cấu đặc 
thù của xã hội phong kiến gồm quyền 
tư hữu đất địa chủ và quyền tư hữu 
tư liệu sản xuất nhỏ của những người 
tiều nông và thủ công, phần nào mà 
cơ c.u ấy không thề kéo dài trong xã 
hội mới. Hai là giữ lại cái phần cơ 
cấu ấy còn có thề kéơ dài dưới quyền 
lãnh đạo của nhà nước tư sẵn, và đặc 
biệt nó duy trì những người tiều sản 
xuất phá sản và biến họ thành lao 
động làm thuê. 

Như thế là cái chất lượng tư bản 
chủ nghĩa, xuất hiện buồi đầu trong 
hinh thái thực tại, là sự mâu thuẫn 
giữa quan hệ xã hội tư sẵn thống trị 


với cái dì sản xã hội phong kiến bx 
phủ định theo nghĩa là bị thống trỶ, 
tha hóa, đồng thời vẫn được giữ lại 
(aufbewnahren, garder) và duy trì 
(erhalten, conserver, maintenir).. Sự 
mâu thuẫn như thế là thống nhất 
dưới quyền thống trị của giai cấp tư - 
sản, đồng thời có đấu tranh 01B 
những mặt đối lập. 


Sự đấu tranh này mang ba hình 
thái: một là sự đấu tranh phẩn động 
của những di tích địa chủ phong kiến, 


"mà ở buồi đầu còn mạnh. Hai là sự 


đấu tranh lạc hậu của những người 
tiều sẵn xuất, mà ở buồi đầu còn là 
đa số trong quần chúng lao động. Ba 
là sự đấu tranh tiến bộ và cách mạng 
của giai cấp vô sản xuất thản từ quần 
chúng tiều sản xuất phá sản. 


Hai hình thức đấu tranh phản động 
và lạc hậu kéo đài cái đĩ vãng phong 
kiến chống chủ nghĩa tư bản hiện tại. 

Còn sự đấu tranh của giai cấp vÔ 
sản chống quyền áp bức bóc lột của 
giai cấp tư bản là mầm móng của 
tương lai, nó xuất phát từ sự mâu 
thuẫn giữa tính chất xã hội của sức 
sản xuất (trong ấy có con người lao 
động làm thuê) với hình thái sở hữu 
tư nhân tư bản chủ nghĩa. 


Sự đấu tranh của giai cấp vô sẵn, 
có nghĩa khách quan là phủ định hình 
thái sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, 
Do đấy cái mâu thuẫn nội bộ cơ bản 
của xã hội tư bản chủ nghĩa, trong sự 
vận động thống nhất và đấu tranh giữa 
phững mặt đối lập của nó, đi tới phủ 


định bản thân nó. NHư Mác nói: ` 


« Chính sự sẵn xuất tư bản chủ nghĩa 
tự nó lại sinh ra sự phủ định bản 
thân nó ®. 

® Đấy là sự phủ định sự phủ định ?,— 
nó phủ định sự phủ định thứ nhất 

Cụ thề thì trước hết «sự sở hữu 
hóa tư bản chủ nghĩa, phủ hợp với 
phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, là sự phủ định thứ nhất, nó 
phủ định cái quyền tư hữu xuất phát 
từ lao động cá nhân độc lập ®. Tức là 


li 


phươrg thức sẵn xuất tư bản chủ 


nghĩa phủ định cái quyền tư hữu - 


tư liệu sẻn xuất nÈkỏ của người lao 


động cá nhân độc lập: l/ là sự phủ 


'định thứ nhất. 


Nhưng chính sự sản xuất tư kLẳn 
chủ nghĩa lại tự phủ định lản thân 
nó. Mà vi lắn thân nó xuất pLát từ 
er phủ định thử nIất, nén sự tự phủ 
địch bản thần ró có nghĩa là phủ 
định sự plLủ định thứ nhất : đấy là 
sự phủ định sự 
khôi phục một mặt nào đấy của 
cái quycn tư hũu xuất phít từ lao 
động cá rniân độc lập: cụ thề là 
nó khôi phục, tÌ:co rchra huớng tới 
khôi phục cái quycn sở bữu cá phân 
của người lao động. 
nhân đấu tranh đề đòi quyền hưởng 
thụ kết quả lao động của c:h, Cái 
quyền ấy đã có tiorng cái giyến tư 
hữu của người tiều sản xuất trung 
cò — đi rh;iên là bị-g'ai cấp phong 
kiến khẩu trử. Cách mạng tư sản 
thnh cépg, tuyên bố quycn tư hữu 
cko tất cả mọi người, nhưng trên 
thực tế tÌ1 sự sở hầu béa tư lần chủ 
nghĩa ` :m những necười tiêu cần xuất 
càng ngày cảng phá cản, biến họ 
tiành lao động làm thê, "hung sự 
sìn xuất tư bản celä rrk'a lại tự phủ 
định lắn tân nó, đo mẫu thuận giữa 
tính clất xñ hội 
(rong ấy có con ncười công nh‡n cản 
xuat, với qran bẻ tư lắn chủ neckTa. 
Ahư {Lế, sự cầu tranh của giai cấp 
cêng nhân chốrg chủ nchĩa tư bản 
có rehïa là phủ định sự phủ định sái 
quycn tư bữun của những người tiêu 


sản xuất. Giai ĐỊT cêng nhân đầu 
trar:h, đòi khôi phục cái quyền SỞ 


bầu cả nÏ:ên của người lao động, một 
mặt đã dược bao bàm trong cái 

quyền tư lữu cửa rhững n£ucl tiểu 

réng, thủ công của thỏi liúrg cỏ. 


Như vậy là rgay từ đầu cái chất 


lượng tr bàn chủ nghĩa còn ở hình 


thái thực tại đã thành hình một hệ 
thống xã họi vận động tÌ:co ba đoan 
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thủ định. Nó 


Giai cấp công - 


cCỦa SỨC Sản XUẤT, 


biện chứng: phủ định, tự phủ định 
phủ định sự phủ định. Cái hệ thống 
ồn định rhư thế, xuất hiện như một 
sự vật, một cái gì đấy. 

Lê-nin nói : «e Một cải gỉ đấy là sự 
phủ đirb, sự phủ địph đều tiên. Với 
tư cách một cái gì đấy, cái kệ tELẾng 
lịch sử đi vào sự phát triền cỦa RÓ 
qva các hìrh (Eái chất lượng và :Õ 
lượng đặc thủ như đã nói: tồn lại— 
choT— cái khác, tồn fại—cke— bản thân, 
lượng, độ, nhảy vọt. 


Như xã hội tư Llắn chủ ngh7a, trong 
truỏng lợp điền hình của nuớc Anh, 
đã thành binh bệ thống yào đầu thế kỷ 
XVIH véi tư cách một cái gì đấy. Xây 
dựng trên cơ sở công trường thủ công 
nó chưa thề nào nắm được toàn điện 
sự cản xuất š5 lội, chưa thế nào đ¿o 
lôn được sự sẵn xuất này ở bề sau 
tiềU rộng và thủ công. 

Đến giữa ti.ế ký XYIII sự vận dụng 
nl.ĩnợ máy móc đầu liên mở thời kỳ 
“eách rang công nzbiệp». Dựa trên 
cải máy, chủ nghĩa tư bản dần dần 
làm chủ ;hu vực Liều sẵn xuất. Đồng 
thời nó văn phải líy tư liệu sẵn xuất 
và súc !ao đóng của nó từ cái khu vực 
tiÈ¡ sản xuất ấy. Như thế là từ giữa 
tl:ế kỹ XVIIIdến giãa thế kỷ XIX, xã 
lkói tư bản cEỗ rehĩa trải qua g:aÍi 
đcạn tùn t¿ý — cho -- cải khác Của 
sự phát triền chất lượng của nó. 
® Nó tự xêy dựng trên một cø sở vật 
chất I:hêng thích bợp>, là cơ sở tiểu 
sản xuất. (Mác, , Tư bán tiếng Phập, 
Nxb Xã hội, L2, tr 67). Nói cách khác, 
trong thời kỷ cách mạng công nghiệ P» 
sự phát triền cửa chủ nghĩa tư bản 
còn phụ thuộc vào cái kháø, đồng 
thời càng ngày càng thống trị cái 
khác ấy 


Đến miữa (lễ kỷ XIX, nền đại công 
nghiệp tư bản chủ nghĩa đã sản xuất 
nhũnz máy móc sản xuất các nãy 
móc : nó tự cung cấp những máy mcc 
mà nó cần đến, thay vì trước kiđ nô 
còn phải lấy những mây móc của nó 
từ nhữ ›gø xưởng thủ công. Như thế là 


nó đã đi vào giai đoạn tồn tại cho — 
bản thân của sự phát triền chất lượng ; 
nó đã moàn thành những quan hệ tự 
do buôn bán, tự do canh tranh, là 
chất lượng đặc thù của nó. Đồng thời 
sự đấu tranh của giai eấp công nhân, 
đã có ngay từ đầu, bây giờ cũng phái 
triền về chất, làm cơ sở thực tiến cho 


lý luận mác xít của chủ nghĩa xã hội 


khca bọc. _ 


Cái hình thái tồn tại — cho — bản 
thân hoàn thành sự phát triền chất 
lượng cca hệ thống lịch sử xã hội tư 
bản chủ ngh?a và đến cuối thế kỷ XIX, 
thì nó tạo nên cái số lượng cặc thù, Llức 
là cái năng suất lao độrg đạc thù của 
chả nghĩa tư bản. Trcng thời gien 
trước, sự phát triền số lượng clkÏ có 
. nghĩa là đầy mạnh sự phát (riên chất 
lượng, nó chưa đạt được năng suấi lao 
động đặc thà của hệ Lhống tư bản chủ 
nghĩa. ' 

Như vậy, trong giai đoạn đầu (thực 
tại, một cái gì đáy) sự biện cï¡ ứng 
của sự phú định (phủ định, tự phú 
định bản thân, phủ địch sự phủ địah) 


đã có đầy đủ, nhưne trong im là ở. 
« .. ° “c} 


sự pnủ đ.nh thứ nhất (›hủ định trừu 
tượng). Đ¿n giai đcạn thứ Fai, trn 
tại cho — cải khác, thì trọng tâm của 
sự phủ định là ở sự phả địch thứ nhất 
chuyển sang sự tự phủ định Lần thân. 
Đến giai đeanthứ Ï:a, tần tại —el:o— bán 
thân, thì trọng tâm là ở str tự phủ định 
bản thân (khủng Loằrg chu kỷ của sự 
sản xuất tư Lắn chủ nch?a)chuyền lên 
sự phủ định sự phủ địi.b, túc là hong 
trào cách mạng của giai cấp công 
nhân hướng lên chủ nghĩa xũ hội, 


Giai đcạn thứ ba này đạt tới năng 
cuất lao động đặc thủ, túc là số lượng 
đíc thù của chủ nsÌĩa tư bản, *thi 
tiến lên cÈủ nghĩa đế quếc, là thời 
đại phát triền tố tượng đặc thù, tức là 
găng suất lao động đặc thủ của chủ 
nghĩa tư lản, mà trước hết là ở hình 
thái đại lượng. 

Đây là giai đoạn thứ tư của sự 
phát triền bệ thong tư bản chủ nghĩa 


thế giới, tức là giai đeạn thứ nhất của 
sự phát triền số lượng đặc thù của chủ 
nghĩa tư bản: đấy là hình thái đại 
lượng của sự phát triền ấy. Ở đây chủ 
nghĩa tư bản đế quốc phát triền trong 
mâu thuẫn gay gắt giữa tính chất xã 
hội của sự sản xuất với hình thái tư 
nhân tư hữu của sự sở hữu hóa, mâu 
thuẫn xung đột giữa giai cấp tư bẵn 
độc quyền tài phiệt với giai cấp công 
nhãn và quần chúng lao động ,giữa 
n Eũngnước để qtốcvới nhau,giữa chủ 
nghĩa đế quốc với các dân tộc thuộc 
địa. Ở đây trọng làm của sư biện 
chứng phủ định lại càng là ở sự tự 
phủ định bản thân chuyên lêr. sự pkủ 
định sự phủ định. Cách- mạng vô sản 
thành cêng ở một số nước tư bản 
không phải là phát triền nhất, thậm 
chícòn mang nặng một đi sản lớn kinh 
tế tiên tư bán chủ nghĩa, ở đấy mâu 
thun với chủ rghĩa để quốc thế giới 
là gay gát nhất, 


Clủ nchĩa đế quếc sịnh ra từ sự 
phát' triền số lượng đặc tbù trong 
hình tải đại lượng của hệ tống tư 
Lin clủ pgỉ7a thể giới vio đần thế 
ký XXN, và dến nủa thứ bai của tế 
kỷ XÃ đã đi vào cách mạng khca học~ 
ký toạt Do đáy mà nšãrn# srãi lao 
độpg, Lức là cố lượrg đặc ti ù của clủ 
nụh.a tư Eăn tiến rhảầy vọt lên bình 
thái đại lượng. Diều này thề hiện ở 
sự phát triền những quan bệ bẹp tắc, 
liên dcanh, liên kết, trong mỗi nước 
và gia các rước, tiến tới tEành lập 
thị trườrg chung ở một sÕ khu vực 
của hệ tbốnp tư bản chủ nglía thế 
giới, Trong giai đoạn này, do tăng 
năng suät lao động nEFarh chóng, giai 
cớp tư sản có khả năng tìng những 
giá trị sử dụng đành cEko giai cấp công 
nhàn và phín cân lao động, đồng 
thời lại càng ngày cảng tăng cường 
bóc lội giá trị thặng dư. Như thế, 
tren hiện tượng bề ngoài có vẻ giảm 
nhẹ màu thuần cơ bản giữa tính chất 
xà hội của sự sản xuất với hình thái 
sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Ở 


1Ồ 


đây trọng tàm của sự biện chứng phủ 
định lại trở lại sự phủ định thứ nhất. 
Chủ nghĩa tư bản có đủ lực lượng đề 
giải quyết những đi sản kinh tế tiền 
tư bản chủ nghĩa trong hệ thống 
của nó. 

Xu hướng xây dựng thị trường 
chung ở từng khu vực trong Èk‡ thống 
tư bản chủ nghĩa thế giới tất nhiên sẽ 
đi đến cùng một thị trường chung 


trong cả hệ (thống. Đấy là giới hạn, 


của sự phát triền mức độ, tức là sau 
đấy thì chả nghĩa tư bản thế giới sẽ 
chuyền lên giai đoạn quá mức: ở đày 
những khả năng cạnh tranh trở nên 
eo hẹp, chủ nghĩa tư bản $ẽ càng ngày 
càng mít cái cơ chế cơ bản đặc thủ 
của nó thúc đầy tăng năng suất trên 
cơ sở quyền sở hữu tư bản chủ nghĩa 
về tư liệu sản xuất, Trong giới hạn 
của một thị trường chung toàn điện, 
chủ nghĩa độc quyền trở nên toàn 
thẳng, tạo nên tỉnh trạng đình đốn, 
suy thoái, khủng hoảng. triền miên 
càng ngày càng trầm trọng. MộiI số 
càng ngày càng Ít tài phiệt chiếm 
đoạt tất củ, đầy nhàn dân vào cái vòng 
thất nghiệp không lối thoát. Đúng như 
lời tiên đoán của Mác: * Con số những 
trùm tư bản chiếm đoạt và nắm độc 
quyền tất cả những cái lợi của quá 
trình chuyền hóa đó ngày càng giảm 


đi không ngừng, thì nạn nghèo khô, 


áp bức, nô địch, thoái hóa, bóc lột 
càng tăng thêm, nhưng sự căm phần 
của giai cấp công nhân —một giai cấp 
đang ngày càng không ngừng đông đảo 
hơn, ngày càng được cơ cấu của bản 
thân quá trình sản xuất tư bản chủ 
nghĩa huấn luyện, đoàn kết và tồ chức 
lại—cũng tăng lên. Sự độc quyền của 
tư bản thành những xiềng xích ràng 
buộc cải phương thức sản xuất đã 
thịnh vượng lên cùng với độc quyền 
đó và dưới độc quyền đó. Sự tập trung 
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ẦẲ 
- 


tư liệu sản xuất và xã hội hóa lao 
động đạt đến cái điềm mà chúng 
không còn thích hợp nữa. Cái vỏ đó 


vỡ tung ra... » (Mác: 7ư bản, Nxb Sự. 


thật, Hà nội, 1975, quyền I, t.IH, tr. 
J5Í 352), - 

Theo kinh nghiệm thành lập thị 
trường chung Tây Âu, và những xu 
hướng xây dựng một thị trường chung 


- từ Nhật bản đến Đông Nam Á, chúng 


ta có thề ước đoán rằng cả hệ thống 
tư bản chủ nghĩa thể giới sẽ hoàn 
thành thị trường chung của họ vào 
phần đầu thế kỷ XXI. Như thế là đầy 
sự phát triền số lượng đặc thủ của 
chủ nghĩa tư bản từ hinh thái đệ lượng 
ngày nay lên hình thái quá mức, tức 
là giai đoạn tồng khủng hoảng: toàn 
điện của hệ thống tư bản chủ nghĩa 
thế giới. 

Với những cố gắng cải tồ, đồi mới 
hiện nay, nếu thực hiện đầy đủ, chủ 
nghĩa xã hội có khả năng chuyền lên 
giai doạn tồa tại — cho — cãi khác của 
sự phát triền chất lượng của nó vào 
cuối thế kỷ XX này. Như thế thi hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới có 
thề đạt được năng suất lao động ngang 
với chủ nghĩa tư bản và tiến lên hình 
thái chất lượng tồn tại — cho —bản 
thân, tức là cơ chế tự quản xã hội chủ 
nghĩa toản diện, khi nào hệ thống tư 
bản chủ nghĩa thế giới đi vào cuộc 
tồng khủng hoảng toàn diện của nó, 


Dï nhiên, điều kiện tiên quyết là - 


khần trương, nghiêm chỉnh, kiên 
quyết thực hiện đồi mới, coi kinh tế 
nhiều thành phản, có nhà nước xà hội 
chủ nghĩa lãnh đạo, là mội bước tiến 
tất yếu cần thiết về chất lượng, chứ 
không phải là một chiến thuật hay 
một thủ đoạn. Phải tồn tại—=cho =cái 
khác, (thì mới xây dựng được cơ sở 


. cần thiết, đề tồn tại —che— bản thân. 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


Bài học từ thực tiễn 
đồi mới văn học 


- Ù sau Đại hội lần thứ VI của 
Đảng, giới văn học ta phấn 
khởi đi vào đồi mới. Công 
việc vừa mở ra, bào hứng và 

hứa hẹn, ít lâu sau đã bị rối vì chuyện 
cchỉ có tôi đồi mới chứ anh không 
có khả năng đồi mới ›. 


Nhin tồng quát. trong thời gian qua 
có hai luồng suy nghĩ và hành động 
khác nhau, thậm chí đối chọi nhau về 
cả ba mặt:định hướng, nội dung, 
bước đi và biện pháp tiến hành đồi 
mới văn học, nhưng diễn đàn có 
khi lại chỉ thuộc về một phia. Xin 
tóm lược như sau: 


! —=Số đông cho rằng văn học ta 
phải đồi mới toàn diện, phải phong 
phú và đa đạng hơn cả về nội dung 
và tư tưởng, phương thức và phong 
cách nghệ thuật, đội ngũ và cơ chế 
quản lý nhưng vẫn phải kiên tri 
phương hướng là văn học cách mạng, 
văn học xã hội chủ nghĩa đậm đà bản 
sắc dân tộc Việt nam, có tính đẳng 
và tính nhân đản sâu sắc mấy chục 
năm qua đã góp phần làm nên chiến 
thẳng và làm đẹp cho đời. 


LÊ XUÂN VŨ 


Đồi mới tất phải phê phán và khắc 
phục những thiếu sót, sai lầm đã có, 
kề cả trong lãnh đạo và quản lý, đánh 
giá lại cho đúng cả những tác phầm 
và tác giả trước đây bị đánh giá sai, 
nhưng đổi mới không chỉ sống bằng 
phê phán cái cũ mà chủ yếu phải bằng 
sáng tạo cái mới, những tác phầm 
mới. Vẻ đánh giá quá khứ, phải có 
quan điềm lịch sử, biết trân trọng, kế 
thừa và phát huy những thành tựu 
của văn học ta trong giai đoạn cách 
mạng trước —= công lao xương mắáu 
của các bạc đàn anh, trành hiện đại 
hóa qưá khứ, đánh giá quá khứ theo 
tình huống. Về sáng tạo cải mới thì 
phải thật sự tôn trọng và tạo điều 
kiện cho tự do sáng tấc và phê bình, 
tự do tranh luận cùng nhau tìm 
tòi chân lý, đân chủ hóa lãnh đạo và 
quản lý văn học, nhưng không xa rời 
những quan điềm của chủ nghĩa Mác - 
Lẻ-nin, những nguyên tắc cơ bản chŸ 
đạo nền văn học mới. 


Đổi mới văn học cũng phải có 
những bước đi thích hợp, nhịp nhàng 
chử không tréo giỏ với sự nghiệp đồi 
mới xã hội, trước hết và chủ yếu phải 
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tập trung vào sáng tác đề có nhiền 
tác puầm hay, xứng đânø?, có (ầm cỡ, 
đồng thời từng bước cai tiễn và nâng 
cao trình độ lãnh đạo và quản lý của 
Đăng và nhà nước, đòi mới tô chức 
và phương thức hoạt động của lội 
nhà văn. Cần mở rộng dàn chủ nhiêu 
hơn nữa, mạnh hơn nữa nÌ:ữn;là dn 
c¬*ủ có lãnh đạo, tránh nôn nâng, gây 
hỗn loạn, mất ồn định dan hưcờag 
xău đến:đỗi mới. Ý kiến có thề kEác 
nhau, đối chọi nhau nhưng vì đồi mới 
là sự nghiệp chung, cần đen tií tuệ 


và tâm huyết của mọi người nên phải: 


cùng nhau bàn bạc dân chủ, đoàn kết, 
mỗi người tự đồi mới mình và củng 
nhau đồi mới.. 

2 — Một luồng suy nghĩ và hành 
động khác, theo «định hướng rộng? 


chäñugcho rằng văn bọc là cái muôn đời, - 


cho mọi người, tính nhân loại là ưu 
tiên so với tính giai cấp, văn học phải 
đứng cao hơn giai cấp vô sản mới 


không bị bạn chế, mới khỏi đi lạc,. 


hoặc đã trót đi lạc röi thì mới nhập 
trở lại được vào dòng chính của văn 
- minh nhân loại. 

Tập trung phê phán quá khứ, phê 
phán lãnh đạo, có những người trượt 
đến chỗ coi nhẹ hay phủ nhận 
thành tựu của văn học cách mạng, 
coi nó không phải là văn học đích 
thực mà chỉ là văn học nghĩa vụ ®, 
văn học “phục vụ?, văn chương 
« tuyên truyền ®, eminh họa ®, qquan 
phương »,; cung đình®, bởi xu hướng 
bao trùm là « xu hướng đồng nhất văn 
nghệ với chính trị, bởi sự lãnh đạo 
văn nghệ sai Ở ngày trong hệ chính 
thống® v.v. Do đó mà có người « sốt 
ruột ehờ đợi sự đòi mới đích thực? 
của văn học Việt nam ®sau tiên chiến » 


bằng việc tái bản và công bố các tác. 


phẩm viết thời Nhân văn giai phầm 
-hoặc viết thăm lặng trong 30 năm qua Ï 


Do đó mà địt lại hàng loạt vấn đề bất, 


chấp cả những nguyên tắc cơ bản của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Nào là Svăn 
học phải độc lập với chính trị®, echính 
trị không chỉ phối được văn nghệ và 
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ngược lại®, cä hai đều chỉ như những 
hòn bi-a tác động lẫn n'au trên bàn 
bi-a mà th:ôi, hoặc «thật ra đó là sự 
chỉ phối lẫn n*au, sự phụ thuộc lần 
nhau?, là cq»an hệ giữa hai «lá 
quyên 3® tron xã bội, Não là vău ke 
ki:ông có nà.ệm vụ phản ánh hiện 
thực, lào là văn học ngày- này phải 
guan tà đến số phận cuủn Bøười, viết 
Vò nói đau, sự cô đơn, sự hèn vếu, 
thất bại, sự phầm tục, cái đârzg giét, 
cái sấu xa của con người bởi lâu nay 
đã nói mãi về quyết tâm, ý chí, sức 
mạnh của nó rồi, bởi cảm hứag anh 
hùng, sử tui chỉ là của một thời nhất 
định đã qua Nào là «đừng nên hỏi 
nhà văn viết truyện ngắn này, bài thơ 
này đề làm gì?*., cũng “không nên 
chọn món ăn tỉnh thần cho quần 
chúng », tác phầm «có vấn đề › xôn 
xao dư luận eũng cứ bình tĩnh đề công 
chúng và thời gian phân xét... 


Theo đà này, có những người đòi hỏi 


đồi mới là phải dân chủ hóa triệt đề, 


nhà vần phải làm đối trọng với chính 
quyền, không sợ đảo lện, «vì từ bản 
tần nó đân chủ đã là có trật lự, có tồ 
chức», không được họp đẳng viên nhà 
văn trước Đại họòi nhà văn mới là bảo 
đảm dân chủ. Cũng không sợ địch lợi 
dụng, đừng đem địch ra mà hủù dọa 
nhau. Clio rằng trước hết hãy tập trung 
đöimới tồ chức nên thả nồi mọi chuyện, 
chi đặc biệt hăng hái1o chuần bị nhân 
sự Pan chấp hành mới của Hội nhà 
văn, lo sắp xếp cần bộ vào cÁ&c cương 
vị này khác, sử dụng báo chí mình 
phụ trách đề tuyên truyền quan điềm 
của một phía, ön ào tâng bốc nhau, đả 
kích những ai mình không ưa, phê 
phán những ai không tản thành mình 
là sợ đồi mới, giả vờ dồi mới, nhân. 
đanh dồi mới "đề cản đường đồi 
mới. | 


Hệ thống hóa tình hình lại như trên 
chỉ là rất tương đối, trên đại thề, 
nhưng dù sao cũng đã đủ để thấy 
được sự bất đồng ý kiến và nguồn gỐc 
của những sự phức tạp, rếi loạn trên 


mật trận văn học vừa qua hạn chế 


những thành tựu đồi mới vấn học của 
chúng ta. Những bất đồng ý kiến lúc 
đầu só lẽ cũng không lớn lắm hoặc 
có khi chỉ là chuyện quan hệ cá nhân, 
nhưng thật đáng tiếc, do treng chỉ đạo 
thiểu một định hướng cụ thề, rẽ ràng, 
đúng đắn nên, như Lê-nin ã chỉ rõ, 
*® mọi sự bất đồng ý kiến nhẻ đều có 
thề trở thành lớn, nếung trời ta cứ cố giữ 
lấy nó, nếu người ta nêu nó lên hàng 
đầu, nến người ta cứ cế tỉm cho 
ra tất cả những nguồn gốc và đây mơ 
rễ má của né. Mọi bất đồng ý kiến 
nhỏ đều eó thề có một ý nghĩa lớn, 
nếu nó là điềm xuất phát đề chuyần 
theo một số quan điềm sai lầm nào đó, 
và nếu những quan điềm này, cộng 
thêm những bất đồng ý kiến mới, kết 
hợp với những hành động vô chính 
phù...» (1). 


Bây giờ thì thực tiễn trong nước 
cũng như trên thể giới đã trả lời khá 
thẳng thắn đâu là đúng đâu là sai. 
Bên cạnh những thành tựu bước 
đầu của đồi mới văn học thì sự 
hỗn loạn trên mặt trận văn học (tất 
nhiên không phải là mặt chủ yếu của 
tình hình), trước hết là hồn loạn về tư 
tuởng, quan điềm rồi thị trường sách" 
báo, xu hướng thương mại hóa văn 
học ;những tác phầm xấu pảy nên 
tầm trạng hoài nghỉ bí quan mất lòng 
tín; những hoạt động có tính cbất bẻ 
phái; bàn tay của những tLế lực thù 
địch muốn lợi dụng cơ hội nhẹn nhóm 
lên một sự chống đối, Iy khai nào đó : 
công cuộc cả: tò, cải cách ở một sỐ 
nước xä hội chủ nghĩa không phát 
triền theo mong muốn chủ quan; sự 
phản kích toàn«diện của chủ nghĩa đế 


quốc, tất cả những điều đó đã * thuyết 
phục » chúng ta, mài sắc sảnh giác 
của chúng te, làm tan vỡ ảo tưởng 
của những ai muốn độc quyền đồi mới, 
trởng đâu đồi mới đã có sẵn bài bản 
chỉ việc bê về. : 


Thực tiễn hơn hai năm qua nhắc 
nhở chúng ta phải suy nghĩ và hành 
động theo những quan điềm của Đảng 
ta về đồi mới từ Đại hội lần thứ VI 
của Đảng đến nghị quyết 6, nghị quyết 
7 gần đây của Ban chấp hành trung 
ương Đảng. Chúng fa càng thấm thia 
rằng tiến bành đồi mới không phải 
trone chân khônz mà trong hoàn cảnh 
rät pLức tạm của cuộc đau tranh giai 
cấp hiện nay ở trong nước và trên 
thế giới. Chủ nghĩa xã hội đang gặp 
khó khăn khủng hoảng, chủ nghĩa tư 
bản vẫn còn khả năng phát triền đang 
muốn đè bẹp chủ nzhĩa xã hội theo kế 
hoạch « 1999 : chiến thắng không cần 
chiến tranh *và hý hứng dự báo vê 
« sự cáo chung của chủ nghĩa cộng sản 
trên phạm vi toàn thế giới *, chúng ta 
cànơ phải luôn luân khẳng định: manh 
mỡ phương hướ:øy xã hội chủ nghĩa 
của công cuộc đồi mới và phải đoàn 
kết t ¿ai một khối dưới sự lãnh đeo 
của Dàng đè tico tục đầy mạnh đòi 
mới, tiếp tục mở rộng dân chủ, đưa 
sự nzhiệp dòi mới dcn thành công. 
Tỏi n;lĩí đây là bài học rút ra từ thực 
tiên đồi mới văn học bơn lai năm 
qua, không có gÌ mới lắm xét về mặt 
nguyên lý nhưng sinh động, bồ ích và: 
đầy sức thuyết phục, 


23-10-1959 


(I) VY. Ị. í.3-níin : Toin tập. Nab Tiếa bộ, 
\fát-xcơ«sva, 1279, 1, $, tr. 253 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


ĐỒI MỚI CƠ CHẾ 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH . : 


GHỊ quyết Hội nghị lần thứ 6 
BCHTUĐ (khóa VŨ) đã khẳng 
định :đồi mới cơ chế quản lý 
kinh tế, chuyền mạnh các đơn 
vị kinh tế sanz hạch toán kinh doanh 
theo quan điềm phát triền nền kinh tế 


N 


hàng hóa có kế hoạch gồm nhiều thành 


phần đi lên chủ nghĩu xã hội. 


"heo cơ chế mới, các đơn vị kinh tế 
là những chủ thề sản xuất kinh doaih 
hoạt động trong môi trưởng kinh tế 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa. Trong nuòi 
trường này, thị trường xã hội là một 
thề thống nhất với nhiều lực lượng 
khác nhau tham gia lưu thông hàng 


hóa, được tổ chức thông suốt trong cả. 


nước và gắn' liền với thị trường thế 
giới. Thị trường tác động đến quá 
trinh tái sản xuất chủ yếu thông qua 
-_ giá cả. Nhà nước dùng các biện pháp 


kinh tế là chủ yếu đề quản lý và điều. 


tiết thị trường. 


Vấn đề có tỉnh chất quyết định trong 
việc triền khai thực hiện cơ chế quản 
lý kinh tế mới là phải chuyền mạnh 
các đơn vị kinh tế, đặc biệt là các xí 
nghiệp quốc doanh sang hạch toán 
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VÕ ĐÌNH HẢO * 


J2. 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa : xí nghiệp 
được tự chủ trong mọi hoạt động sản 
xuất kinh doanh, gắn sản xuất kinh 
doanh với thị trường, hoạt động theo 
nguyên tắc tự trang trải, tự phát triền 
và làm nghia vụ nộp ngân sách nhà 
nước. Các cơ quan quản lý nhà nước 
không can thiệp bằng những biện pháp 
hành chính vào hoạt động sản xuất 
kinh doanh của các xí nghiệp và cũng 
không bao cấp cho xi nghiệp (bao cấp 
qua vốn, giá, tiền lương, tín dụng...); 
hoạt động sản xuất kinh doanh của xí 
nghiệp phải thực sự đặt trong môi 
trường của kinh tế hàng hóa. Đặc 
trưng của môi trường đó được thề -hiện 


trong những nội dung sau đây : 


~ Nhà nước không giao hoặc chỉ 
giao một chỉ tiêu pháp lệnh, không 
cung cấp vật tư theo giá thắp, không 
chỉ nơi tiêu thụ sản phầm và không 
định giá sản phầm. Các quan- hệ về 


cũng cấp vật tư, tiêu thụ sản phầm 
giữa nhà nước với các đơn vị kinh 


# Giáo sư, Viện trưởng Viện khoa học lài 


chinh 


tể, giữa các đơn vị kinh tế với nhau 
được thực hiện trên cơ sở hợp đồng 
kinh tế và giá kinh doanh. Giá kinh 
doanh- được hinl: thành trên cơ sở 
thỏa thuận giữa người sản xuất, người 
lưu thông, người tiêu dùng và trong 
điều kiện cạnh tranh. Nó vừa phản 
ánh giá trị hàng hóa và phù hợp với 
sức mua của đồng tiền, vừa chịu tác 
động của quan hệ cung cầu. Riên; đối 
với mỘột sỐ ít vật tư, hàng hóa 


thiết yếu đối với sản xuất và đời sống 


thì nhà nước định giá, nhưng không 
bao cấp qua giá. Những vật tư này 
được bán cho các đơn vị sử dụng qua 
_ đấu thầu đề thực hiện những mục tiêu, 
nhiệm vụ kinh tế đã kế hoạch hóa. 


~ Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất, 
năng lực hiện có về vốn, tài sản, lao 
động, tỉnh hinh thị trường vật tư và 
tiêu thụ sẵn phầm, xí nghiệp tự xây 
dựng phương án sản xuất kinh doanh, 
phương án sản phầm. Từ phương án 
sản xuất kinh doanh đã la chọn, xỉ 
nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất — 
kỹ thuật—tài chính hảng năm, quý, 
tháng làm căn cứ chỉ đạo và điều hành 
quá trình sẵn xuất. Xi nghiệp hoàn 
toàn được quyền điều chỉnh linh hoạt 
các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp 
với tỉnh hình thực tế 


— Xí nghiệp được tự chủ hoàn 
toàn về mặt tài chính, tức là phải 
.-tự bù đắp mọi chỉ phí sản xuất, bảo 
đảm kinh doanh có lãi, làm nghĩa vụ 
nộp ngân sách và tự bồ sung thêm vốn. 
Nhà nước không bù lỗ, không cấp 
thêm vốn. 

Đề đáp ứng các yêu cầu đó, nhà nước 
cần đồi mới và sử dụng đúng đắn các 
công cụ quản lý vĩ mô. Về cơ chế quản 
lý tài chính, theo ý kiến chúng tôi cần 
giải quyết những vấn đề dưới đây : 


I— Giải quyết vấn đề vốn của xí 
nghiệp - | 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 
BCHTUƯPĐ (khóa VI) đã chỉ rõ :e Các xí 
nghiệp quốc doanh không còn đượa 


bao cấp về giá và vốn s. Các xí nghiệp 
được giao quyền tự chủ hoàn toàn về 
tài chính mà trước hết là tự chủ về 
vốn. Nội dung tự chủ về vốn là : ngoài 
số vốn đã được ngân sách nhà nước 
cấp ban đầu, xí nghiệp phải tự ¡o liệu 
cho đủ số vốn cần thiết đề hoạt động 
bằng các hinh thức huy động được 
nhà nước cho phép như : yốn cồ phần, 


_ vốn liên doanh liên kết, vốn của kiều 


bào, cá nhân công nhản viên chức, 
vốn vay ngân hàng, vốn vay nợ của 
các tồ chức nước ngoài. 


Đề nâng cao trách nhiệm của xỉ 
nghiệp trong việc sử dụng vốn ngân 
sách cấp, nhà nước cần phải giao 
trách nhiệm vật chất cho xí nghiệp vẻ 
việc quản lý. giữ gin vốn, sử dụng 
vốn có hiệu quả và bảo toàn vốn khi 
có lạm phát, nhà nước và xí nghiệp 
phải tiến hành kiềm kê, xác định số 
thực có đang sử dụng của từng loại 
vốn theo mặt bằng giá hiện hành và 
thực hiện việc giao vốn ngân sách cấp 
cho các xí nghiệp: 


a) Yè vốn cố định 


~ Phải tiến hành càng sớm càng 
tốt việc kiềm kê và đánh giá lại toàn 
bộ tài sản cố định ở tất cả các đơn vị 
kinh tế quốc doanh tại một thời điềm 
(thống nhất trong cả nước (0 giờ ngày 
01/01/1990) với những yêu cầu sau: 


+ Xác định đúng đắn mọi tài sản cố 
định hiện có ở xí nghiệp theo từng 
nguồn vốn : ngân sách cấp, tự có, vay. 
Trong quá trình phân loại nếu có: 
những tài sản cố định chưa xác định 
rõ nguồn vốn mua sắm thì giải quyết 
theo nguyên tắc : ngoài những tài sản 
cố định được xác định thuộc vốn tự 
có và vốn vay, số côn lại thuộc vốn 
ngân sách. Đối với những tài sản cố 
định thuộc vốn ngân sách cấp lại 
được phân loại thành tài sản cố định 


_ eần đùng và tài sản cố định xí nghiệp 


không cần dùng. Đối với tài sẵn cố 
định không cần dùng cần có chính 
sách xử lý nhanh chóng và kiên quyết. 
đề thu hồi vốn cho ngân sách.  - 
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+ Đưa giá tài sản cố định về một 
mặt bằng giá thống nhất ở thời điềm 
kiềm kê và đánh giá lại tài sản cố 
định, theo phương thức sau đây : 

Những tài sản cố định thuộc đối 
tượng kiềm kê ngày 1-10-1985 thì sẽ 
nâng nguyên giá và giá trị còn lại lên 
tương ứng với mặt bằng giá hiện tại 
(nâng lên khoảng §0—160 lần). Trường 
hợp cá biệt, nếu xét thấy việc nàng 
tên đồng loạt như vậy đối với một 
số tài sẵn cố định chưa hợp lý thì hội 
đồng xí nghiệp cùng eƠ quan chủ quản, 
_ tài chính, ngân bàng (đổi với tài sản 
cố định thuộc vốn vay) xác định giả 
co phủ hợp, 

Những tài sản cố định không thuộc 
đối tượng kiềm kê ngày 1-10-1985 thì 
hội đồng xí nghiệp cùng các eơ quan 
quản lý nói trên xác định đưa về mặt 
bằng giá hiện tại theo nguyên giá và 
giá trị còn lại của tài sản cố định. 

+ Việc xác định giá trị còn lại của 
tài sản cố định phải căn cứ vào mức 
độ hao mòn, thời gian còn eé thề sử 
dụng~<fược và nguyên giá mới. 

— Đề kích thích việc sử dụng có 
hiệu quả và bảo toàn vến càn piài 
thực hiện cơ chế trách nhiệm vật 


chất về việc quản lý, giữ gin vốn và: 


đánh thuế sử dụng vốn đối với vốn cõ 
định ngàn sách cấp. 

Nội dung cơ chế trách nhiệm vậi 
chất về việc quản lý giữ gìn vốn là: 
sau khi kiềm kê, đánh giá lại tài sản 
cố định, nhà nước (đại diện là cơ 
quan chủ quản và tài chính) «làm lễ b 
giao vốn cố định cho xí nghiệp. Số 
vốn cố định giao cho xí nghiệp là giá 
trị còn lại của những tài sản cố định 
cần đùng thuộc vốn ngân sách cấp. Đề 
thuận tiện cho việc kiềm tra, kiềm 
soát của nhà nước có thề coi sỐ vốn 
này là giÁ trị ban đầu của tài sản cố 
định, là số vốn cố định nhà nước ứng 
ra cho xi nghiệp. Trong quá trình tái 
sản xuất, xí nghiệp phải chịu trách 
nhiệm bù đắp sau mỗi chu kỳ sản 
_ tUuẤt và tải tạo lại vốn khi tài sản cố 
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định bị đào thải. Những tài sẵn cö- 
định nhà nước đầu tư cho xí nghiệp 
sau ngày kiềm kê và đánh giá lại tài 
sản cố định thi vốn cố định được giao 


_8ẽ tính theo nguyên giả. 


Những tài sản cổ định thuộc vốn 
ngân sách cấp nhưng không cần đùng 
sau khi kiềm kê sẽ ~ử lý như sau: 


+ Những tài sản cố định hư hỏng 
không dùng được thì cho thanh lý thu 
hồi vốn cho ngân sách. Những tài sản 
cố định khác, trước mắt xi nghiệp giữ 
hộ, sau đó nhà nước phải có chính 
sách thanh lý, xử lý đề thu hồi cho ngàn 
sách. 


+ Việc đánh thuế sử dụng vốn cỔ 
định cũng được quy định tương ứng 
với việc giao trách nhiệm vật chất về 
vốn đối với những tài sản cố định 
thuộc vốn ngân sách cấp đến ngày 
kiềm kê và đánh giá lại tài sẵn cổ định 
đã giao vốn cho xí nghiệp. Việc đánh 
thuế vốn theo giá trị còn lại, đối với 
những tài sản cố định do ngân sách 
đầu tư san ngày đó thì đánh thuế vốn 
theO nguyên giá. + 


~- K:ấu hao tài sản cỗ định (khấu. 
hao cơ bản) đề lại toàn bộ cho xi 
nghiệp (È cả xí nghiệp mới). Bởi vì. 
nếu nhà nước thu mệt phần khấu hao 
cơ bản thì xí nzhiệp sẽ không chịu 
trách nhiệm đầy đủ về vốn ngân sách 
cấp, xí pghiệp không được tự chủ 
hoàn toàn về vốn và khi cần xi nghiệp 
lại xin cấp (tức là lại có sự hao cắp 
về vốn). Trong điều kiện phát triền 
bình thường của nên kinh tế (không 
có lạm phát), số khấu hao eơ bản được 
xí nghiệp tích tr lại đề tái tạo tài sản 
cố định khi chúng bị đào thải. 


Về sửa chữa lớn: không nên dùng 
phương thức khấu.hao sửa chữa lớn, 
mà nên trích trước chỉ phí đề hình 
thành nguồn vốn cho sửa chữa lớn, 
Nếu số trích trước chỉ không hết cuối 
năm tính giảm giá thành; nếu không 
đủ chị thì cuối năm trích thêm vào 
giá thành. Cách làm này đơn giản 


thuận tiện và việc tính chỉ phí vào giá 
thành chính xác hơn. 


b) Yê vốa lưu động 


— Quán triệt tỉnh thần của nghị 
quyết liội nghị Trung ương 6 (khóa 
VU là đối với những xi nghiệp đang 
hoat động nhà nước không cắp thêm 
wốn lưu động. Nếu thiếu vốn, xí nchiệp 
được quyền huy động bằng các nguồn 
như đã đề cập ở phần võn cố định. 

Tuy nhiên, đối với các xỉ nghiệp 
mới đo ngân sách nhà nước đầu tư, 
chúng tôi nghĩ rằng, nhà nước cần 
cấp 50% vốn lưu động theo định mức 
vòng quay (bao gồm cả số vốn lưu 


động do xây dựng cơ bản bàn giao), 


đề đảm bảo tính đồng bộ của kế 
.hoạch đầu tư, tạo điều kiện cho xí 


nghiệp hoạt động tốt trong giai đoạn: 


đầu. Số vốn lưu động còn thiếu xÍ 
nnhiệp vay ngân hàng và huy động 
các nguồn vốn khác đề bù vào. 


— Thực hiện việc kiềm kê, đánh: 


giá lại vốn và giao vốn lưu động cho 
xí nghiệp tại một thời điềm thống 
nhất với kiềm kê và đánh giá lại tài 
sản cố định. Nội dung kiềm kê và 
cách thức xử lý chênh lệch giá vật tư, 
hàng hóa như sau: | 

+ Phải kiềm kê mọi đối tượng vật 
tư hàng héa, vốn bằng tiền, vốn trong 
thanh toán, các quỹ xí nghiệp đề xúc 
định số thực có của vốn lưn động của 
xí nghiệp tại thời điềm kiểm kê và 
đánh giả lại tài sản cố định. 

+ Đưa giá của mọi vật tứ, hàng 
hóa tồn kho về mặt bằng giá hiện tại 
theo chỉ số trượt giá. Tông số chênh 
lệch giá vật tư hàng hóa (ồn kho do 
trượt giá được ghỉ là tăng nguồn 
vốn lưu động do ngân sách cấp và 
vốn tự có tương ứng với từng nguồn. 


Khoản chênh lệch giá này khôrg ghỉ 


là tăng vốn vay ngân hàng vì khoản 
vay này đã được trả lãi suất cao | 

+ Nguồn vốn lưu động do ngân sách 
cáp được xác định thco số liệu kiềm 
kê và đánh giá lại tài sản cố định, là 


số vốn nhà nước giao cho xi nghiệp 
sử dụng và bảo toàn. XÍ ngiiệp ptai 
nộp thuế sử dụng vốn lưu dộug trên 
tồng số yốn này. 


+ Nhữr:g vật tư tồn đọng lâu ngà) 
đến nay kiông thề sử dụng được do 
kém, mất phàầm chất hoặc khéng phù 
hợp với tính chất sản xuảt thì xi 
nghiệp bán đi. Khoản thiệt Lại do 
bán những vật tư này thấp hơn giả 
mua, xí nghiệp phải chịu. Những vật 


. tư thiếu hụt-trong kiềm kê thị ghi vào 


mục giảm vốn lưu động tự có của xí 
nghiệp. 


2 — Hệ thống thu nộp ngân sách và 
phân phối lợi nhuận của các xí nghiệp 
quốc doanh 

. Hệ thống thu ngân sách nhÃ nước 
được cải tiến theo hướng xác định rồ 
ràng nghĩa vụ nộp của xí nghiệp thông 
qua hệ thống thuế. Sử dụng hệ thống 
thuế, ngân sách nhà nước.sẽ có những 
nguồn thu ồn định, và kích thích xí 
nghiệp sử dụng vốn, tài nguyên, lao 
động có hiệu quả hơn. llệ thống thuế 
&p dụng trong các xí nghiệp quốc 
doanh bae gồm: + 

'— Thuế sản xuất kinh doanh gồm 
thuế doanh thu và thuế hàng hóa 
_—_ = Thuế sử dụng vốn 

— Thuế khai thác và sử dụng tài 
nguyên 

— Thuế lợi nhuận. _ 

Nói chung thuế suất phải được quy 
định ồn định trong một số năm (từ 
8 đến 5 năm) có phân biệt thco từng 
ngành, từng loại sản phầm ; ở những 
nơi nào thực hiện phương thức phân 
phối thu nhập (tiền lương + lợi nhuận 
hạch toán kinh tế) thì thuế lợi nhuận 
sẽ đánh trên thu nhập bằng (=) tồng - 
dcanh thu trừ (—) hao phí vạt chất 
và trừ (—) các loại thuế đã nộp. Tuy 
nhiên đù thực hiện theo phương thức 
phân phối nào thì tiền lương cẵng 
phải tính trên cơ sở thang, bảng 
luơng gắn với năng suất ~ chất lượng — 
hiệu quả. ~ 


L3) 


Phần lợi nhuận còn lại sau khi nộp 
thuế lơi nhuận hoặc phần thu nhập 
(theo phương thức phân phối thu 
nhập) còn lại sau khi nộp thuế thu 
nhập và trả lương cho công nhân 
viên chức sẽ do xí nghiệp tự phân 
phối vào các quỹ của xỉ nghiệp theo 
yêu cầu về lợi ích của xí nghiệp. 
không có định mức bạn chế. 


3 — Bảo tồn vốn 


Ở đây cần phân biệt hai trường 


hợp : | 

a) Trong điều kiện bình thường, 
xí nghiệp hoạt động theo nguyên tắc 
hạch toán kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa phải tự bù đắp chỉ phí và 
có lãi. 


_b) Trong điều kiện lạm phát, ngoài 
nguyên tắc nói trên xí nghiệp còn 


phải bù đắp trượt giá đối với vốn. 


kinh doanh và những yếu tố chi phi 
sản xuất (khái niệm bảo tồn vốn nảy 
sinh trong trường hợp này). 


— Bảo tồn vốn cố định: cùng với 


việc tồng kiềm kê hằng năm xỉ nghiệp. 


phải tự điều chỉnh tăng nguyên giá 
và giá trị còn lại của tài sản cố định 
theo mặt bằng giá ở thời điềm 31-12- 


1989 theo chỉ số trượt giá được nhà. 


nước thông báo; nhà nước sẽ giao 
trách nhiệm về vốn cố định cho xí 
nghiệp theo nguyên giá đã điều chỉnh. 
` Phần giá trị còn lại của tài sản cố 
định tăng lên được trích khấu hao 
vào giá thành các kỳ sau. Khi thanh 
lý tài sẵn cố định nếu xí nghiệp 
không thu hồi đủ vốn đề tái tạo tài 
sản cố định đó thì phải lấy lợi nhuận 
hoặc quỹ khuyến khích phát triền sản 
xuất bù vào đề bảo toàn vốn. 

— Bảo toàn vốn lưu động: 

+ Hằng tháng, hằng quý, căn cứ 
vào chỉ số trượt giá do nhà nước 
thông báo, xí nghiệp vận dụng đề 
_ điều chỉnh tăng giá vật tư hàng hóa 
tồn kho cho sát với giá thị trường. 
Hệ số điều chỉnh tăng giá đối với 
từng loại vật tư hàng hóa do hội 
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đồng xí nghiệp thỏa thuận với cơ 
quan chủ quản, tài chính quyết định. 
Phần chênh lệch tăng giá vật tư, 
hàng hóa tồn kho được ghi tăng các 
nguồn vốn lưu động ngân sách cấp 
và vốn lưu động tự có theo tỷ lệ 
tham gia 'của chúng: 


+ Nguồn vốn lưu động nhà nước 
giao cho xí nghiệp liên tục được tính 
tăng lên tương ứng với tốc độ trượt 
giá. Do đó ngoài phần tăng lên đo 
điều chỉnh tăng giÁ vật tư hàng hóa 
tồn kho cuối tháng, quý, phần còn 
thiếu so với số phải tăng, xí nghiệp 
lấy lợi nhuận trong thời điềm đó hoặc 
quỹ khuyến khích phát triền sản 
xuất bù vào đề bảo tồn vốn (bởi vi 


trong lợi nhuận có phần dôi ra do_ - 


các yếu tố chỉ phí tính theo giá thấp). 


Hiện nay ở nhiều xí nghiệp đang 
có tình trạng ứ đọng sản phầm hàng 
hóa, do không tiêu thụ được vì giá 
bán cao, chất lượng kém so với hàng. 
nhập ngoại và do cơ chế mua bán 
thiếu năng động, gây căng thẳng về 
vốn, sản xuất ngừng trệ. Đề giải 
quyết tình trạng này ngoài chỉnh 
sách của nhà nước về bảo hộ sản 
xuất trong nước, các xỉ nghiệp sản 
xuất kinh doanh phải rất năng động 
trong việc tiêu thụ sản phầm hàng 
hóa, tồ chức lại sản xuất đề sản phầm 
làm ra chất lượng cao, giá rẻ, dẻ tiêu 
thụ. Một trong những biện pháp quan 
trọng là phải biết hạ giá và nâng giá - 
đúng lúc Trong trường hợp hạ giá 
mà gây ra lỗ thì phải lấy vốn lưu 
động tự có của xí nghiệp đề bù đắp. 
Nếu thiếu vốn sẽ tiếp tục huy động 
từ éác nguồn khác và vay ngân hàng 
đồng thời phải có biện pháp đề nâng 
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 
vào các chu kỳ sau đề trả nợ. 

— Vốn trong thanh toán: 

Tiền vay ngân hàng với lãi suất 
eao đã bù đắp trượt giá. Các khoản 
vốn trong thanh toán giữa các đơn vị 


(Xem tiếp trang 57) 


' 


Ý kiến và kính nghiệ m 


Một hướng đi của lâm trường 


⁄ ÂM trường Hiếu liêm thuộc 
L2 Sở nông lâm Đồng nài được 
ƒ_Ð- xây dựng năm {19682 trên vùng 
đất mới vốn bị bom dạn và 
chất độc hóa học của Pháp và Mỹ 
tàn phá trong hai cuộc chiến tranh 
xâm lược của chúng. Trong tồng 
số 19518 ha đất rừng của Hiếu liêm, 
không có rừng giàu mà chủ yếu là 
rừng non và rừng nghẻo với dây leo, 
bụi rậm. cỏ tranh đồi trọc, không có 
dân sinh sống và chưa có đường giao 
thông, cũng như các công trình phúc 
lợi xã hội. 


Quá trình xây dựng làm trường là 
quá trình vừa tŠ chức sản xuất kinh 
doanh, đầu tư xây dựng¬cơ sở vật 
chất kỹ thuật ban đầu, vừa phải tồ 
chức đời sống của cán bộ công nhân 
viên chức trên vùng đất nghèo tài 
nguyên này. Thời gian tuy chưa 


nhiều, song với sự cố gắng vượt bạc 


của trên 1000 cần bộ công nhàn viên 
chức, lâm trường Hiếu liêm đã đạt 
được một số k't quả bước đâu đáng 
phấn khởi. Chỉ tính từ năm 1986 đến 
năm 1988, vốn sản xuất từ 100,1 triệu 
đã tăng lên 32§,6 triệu đồng, doanh 
thu tiêu thụ sản phầm từ 25,4 triệu 
tầng lên 2,2 tỷ đồng; lãi trong sản 
xuất kinh doanh từ 5,3 triệu tăng lên 
¡009 triệu đồng; hiệu quả vốn sản 


NGUYÊN DANH AN * 


xuất (lợi nhuận/vốn sản xuất) từ 
11734 lên 183,1X4 ; thu nhập của cán 
bộ công nhân viên chức ngày một 
tăng, chỉ riêng các khoản tiền trợ cấp 
và ưu đãi từ quỹ phúc lợi xã hội từ 
718,4 triệu (1987) tăng lên 1,1 tỷ đồng. 


Từ thực tiễn xây dựng và sắn xuất 
ở Lâm trường Hiếu liêm, chúng tôi 
rút ra mấy bài học kinh nghiệm bước 
đầu như sau: 


1—~Lựa chọn mô hình — râu dựng 
lâm trường thành một +ä hội ùng 
rừng hoàn chỉnh. 


Bước đầu chúng tôi tiến hành khảo 
sát, thiết kế, quy hoạch tồng thề, nắm 
chắc diện tích rừng và đất rừng đề 
đánh giá đúng những khó khăn, thuận. 
lợi của mình, trên cơ sở đó có 
phương hướng sản xuất-kinh doanh 
phù hợp. Rừng ở Hiểu liêm gồm có 
16 910 ha, trong đồ rừng trung bình : 
900 ha, rừng non 9 965 Fa, rừng nghèo 
3.49U ha, rửng tre lò ô 170 ha và rừng: 
trồng 412 ha. Rõ ràng vốn rừng và 
đất rừng ở đảy quả nghẻo nàn. Nhiệm 
vụ đặt ra là phải biến 19518 ha đất 
rừng nghèo kiệt này thành rừng 
nguyên liệu giấy và cung cấp thật 


Giám đốc lâm trường Hiếu liêm (Đồng 
nai) 


§3 


L 


thuật, trồng rừng mới, 


nhiều gỗ cho đất nước. Nhằm thực 
biện nhiệm vụ đó, chúng tôi đã chọn 
và triền kl:ai mô hình kinh tế, xã hội, 
văn héa vùng rừng, lấy loại hình 
kinh tế kinh doanh tòng hợp lâm — 
nông ° — công nghiệp và các ngành địch 
vụ đề xây dựng vốn rừng và tự tạo 
vốn đề xây dựng cơ sở vật chất ki 
tái tạo rừng 


làm giàu rừng. 


Thco phương hướng đó, chúng tôi 
đã thực hiện việc sắp xếp lại tö chức 
tronz lãm trường, thành lập các phân 
trường (mỗi phân trường có 3.0L07—= 
3090 la) và các cụm dân cư (làng lâm 
nghiệp ở trong phân trưởng) Các 
phân trường được coi như những 
đơn vị kinh tế cơ sở của lâm trường 
(liên hình hạch (cán nội bộ), có 
nhiệm vụ quản lý, điều chế, trồng 
rừng và chăm sóc rừng, kết hợp cản 
xuất riông nghiệp, chăn nuôi gia súc, 
gia cầm, nuôi cá... Các phâÂn trường 
(tức là các làng lầm nghiệp) được xây 
đựng theo quy hoc ch tông thề của lâm 
(rườnz, kê cả quy hoach về nhà ởỞ 
cũng như quy hoạch đất đai, giao đất 
giao rùng ón-dịnh cho mỗi gia đình 
theo hướng phát triên kính doanh 
tông bẹp và xây dụnz, phái tritn vến 
rừng. Đến nay, không những cáo 
phân trường làm tốt nhiệm vụ kinh 
doanh theo kế hoạch của làm trường 
giao cho mà còn có nhiều gia định 
côn: nhãn làm tỏi việc tu bồ, trông 
nới rừng và {ao ra nhiều nông lâm 
sản lbàn¿ hóa bán cho nhà nước, Các 
làng làm nghiệp ở làm trường Hiếu 
liêm đã thực sự đi vào ôn định, với 
hệ thống giao thông nøày càng hoàn 
ch:ình, nijêu ngôi nhà xây lợp ngôi 
6Gä mọe lên, thu nhập“và đòi sống 
mọi mặt của người đân làm ng'ề 
rừng đã được cái thiện rõ rệt, f2o nên 
sự on bộ giữa họ với nghệ rừng 


Thưịc tế cho thấy, muốn cho người 
đân yên tầm và ön định đời sống đề 
thực biện chuyên môn hóa nghề rừng, 
thì phải 'ạo mọi điều kiện văn hóa xã 


b4 


® 


"xây dựng kết cấu hạ tạng; 


M 


hội cho người đân, phải biến lâm 
trường thành- một xã hội vùng rừng 
ồn định. Và muốn chuyên môn hóa 
nghề rừng thì phải không ngừng xây 
dựng và phát triền vốn rừng. Nếu 


"không có xã hội vùng rừng và xÂy 


dựcg vốn rừng thì không thề nào 
trồng được rừng, và cũng không thề 
ồn định và phát triền được lâm 
trường, Mọi người sẽ bỏ lâm trường 
ra đi mà không một mệnh lệnh hành 
chính nào buộc họ ở lại được. | 
2— Tồ ehức sản xuất kinh dounh 
tồng hợp dề khaL thác, sử dụng mội 
cách lối nhất tầm năng trong lòng 
đất, trén mặt đất ouà khả năng của mỗi 


_€0n người. 


Chúng tôi nhận thức rằng, mu(ÐP 
Xây dựng vốn rùng hải gắn với việc 
tò =hức 
sản xuất kinh doanh tông :hợp làm 
nghiệp, nông nghiệp, công nghiệp chế 
biến, địch yụ tiêu thụ... theo phương 
châm lấy ngắn nuôi dài, sử dụng hợp 
lý đất đai và các tiềm nắng Rháe, 
Trước hết muốn trông rừng và kha 
thác các tiềm núaø tứ phải Eơn tốt 
việc bảo vệ nguồn tài nguyên rừng 
hiện có. Dởi vậy, chúng tôi đã chân 
(riđ0nñØ Xy dự? các linh “trường 
trên miột tuyển dài đọc theo sông Đẻ, 
và sông Mũ đà đề tiiựe biện guản lý, 
bảo vẻ rừng thco phương (thức lm~ 
nônm kết hợn. Dcn nay các phán 
trường đã hoạt động tối và n:ăn chặn 
được cắc lực lượng vào ph rừng, 
Hằng năm các phân trường luôn hoàn 
thành kế hoạch tròng rừrø và tói naãy 
đã trồng được 4127 ha rùng mới 
4rong điều kiện vốn trồng rừng nhà 
nước.e¿p kiêng đủ. Năm 1255 — 1987 - 
nhiều gia đình tự bỏ vốn tròng rừig 
bạch đện. Năm 1929 cấp trên ị hân 
bố 20 triệu đóng vốn nhưng HHiu: 
liêm đã nhường cho các đơn vị bạn 
còn nhiều khó khăn hơn. Cần bộ công 
nhàn viên chức tự bỏ ven trông §12 
ha rừng bạch đàn xen keo Bên cạnh 
đó làm trưởng tÔÖ chức thực hiện có 


kết quả và mở rộng việc điều chế - 


300 ha rừng theo rạch, theo hàng đề 
làm giàu và chuyền hóa rừng tự 
nhiên thành rừng có các loại cây gỗ 
lớn có hiệu quả, năng suất cao. Nhìn 
tồng quát, vốn rừng tự nhiên cũ đã 
được bảo vệ, có tăng trưởng tự nhiên 
và chuyền hóa tốt. Hằng năm Hiếu 
liêm còn khai thác 
300 — 4100 ha (trong tồng số trên 10 000 
ha rừng tự nhiên) theo phương thức 
có bảo đảm tái sinh tự nhiên và 
trỏng bỗ sung sau khi khai thác ; đầy 
nhanh tốc độ trồng rừng đề tạo vốn 
rừng mới. ' 


Về sản xuẫti nóng nghiệp: Chúng 
tôi đã huy động các nguồn khả năng 
nội bộ (của lâm trường, của từng 
phân trường, từng hộ gia định) đề 
đầy mạnh Sản xuất nông nghiệp. Từ 
1965, các phân trường đã tự cung cấp 
được lương thực thực phầm, hạch 
toán lời ăn lỗ chịu. Hai năm 1987, 1988 
các phân trường đã có lãi đóng góp 
cho lâm trường bằng sản phầm nông 
nghiệp, chắn nuôi từ vườn nhà, vườn 
rừng. Năm 1989, sản phầm của các 
phân trường tham gia xuất khầu gôm 
bạch đàn, tràm bông vàng, cà phê, 
mỳ, chuỗi ; tham gia thị trường trong 
và ngoài tỉnh có sác loại đậu, bấp, 
đường, tiêu, heo, gà... Đến nay, Hiếu 
liêm đã trồng 720 ha lúa xen canh và 
chuyên canh, hàng trăm ha cà phê, 
tiêu, mỳ, mía, đậu, bắp; 800 ha điều, 
410 ha chuối. Các hộ gia định đều lẠp 
vườn, làm kinh tế gia đình và đã tạo 


ra nhiều sản phầm đáng kề phục vụ. 


nhu cầu tại chỗ và tăng thêm nguồn 
thu nhập. Điều đó góp phần ôn định 
sản xuất, đời sống và thu hút thêm 
lao động, dân cư ở các nơi khác tới 
đề mở mang kinh tế xã hội vùng đất 
mày. i 


Về công nghiệp: Với lợi thế ở bên 
cạnh công trình thủy điện Trị an, lâm 
trường đã xày dựng các xưởng chế 
biến gỗ, làm bột giấy, gạch ngói, chế 
biến nông sản... với quy mô nhỏ. bảo 


trên điện tích. 


đâm kinh đoanh có hiệu quả. Chúng 
tôi đã tồ chức đội cơ giới khai thác, 
vận xuất, vận chuyền, làm đường 
quốc doan; Í xưởng cơ khí sửa chữa 
1 đội dịch vụ cày đất, kéo cây ; 3 xưởng 
gỄ : Í xưởng mộc ; Í xưởng gạch ngói 
(công suất 6 — 7 triệu viên năm; Í 
xưởng mật đưởng, Í xưởng Xây Xát 
lúa bắp (sông suất §00—800 tấn/năm);. 
2 trại bò sữa rên 600 con) và 2 xưởng 
chế biến phàn hữu cơ (mỗi năm bảo 
đản 800—7000 tấn phản); 1 đội thủy 
sản (quản lý 1300 ha n:ặt nước, nộp 
lãi cho làm trưởng gần §0 triều đồng/ 
năm/;. Hiện nay, Hiếu iiêm đã lắp đặt 
xong mội nhà máy sấy chuối bàng 
đày chuyền clozife vớ. câng suất 1 tần 
khô/ngày, đủ đề cấy sản phàm của 110 
ha chuối của cán bộ côag n:âp viên - 
chức. Ngoài ra, Hiếu liêm còn xây 
dựng 1 xưởng liên o2 nước đá, nước 
ngọt và Í xưởng gốia ph+c vụ co nhụ 
cầu của lêm trường Tát 2Ã các đơn 
vị sản xuất công ngi.:ệp chế biếu, chấn - 


-.nuôi đều tự trang (rải các chỉ phí và: 


nhu cầu, có phát triền, đồng thời nộp 
một tỷ lệ ”ä¡ cao choiâm trường đề phục 
vu cho hệ tàøag các công trình phúc 
lợi xã hội: trường học bệnh viện... 


Về dịch rọ thươnm nghiệp. ĐỀ mở 
rộng giao lưu hàng lóa, phục vụ đời 
sống cán bộ c3ng nbả:, viên chức và 
đề táng th, Hiếu liêm xây dựng chợ 


- gồm hệ thống cửa hàn/, dãy phố với 


nhiều ngành nguề phục v': ngời lao 
động;2 của hàng kín! coann vàng 


-bạc, f hiệu ả .h, hiệu chữa ra đi ô cát - 


xét, cửa hàng may đo, uốn sấy tóc, 
các của hàng bách hóa, ăn uống... 


Nhờ kinh đoanh tông hợp nên Hiếu 
liêm đã khai thác một cách có hiệu 
quả tiềm năng đất đai và lao 
động sản, có, đồng thời tạo ra thu 
nhập cao đề đầu tư xây dựng vốn 
rừng và chăm lo đời sống của cán bộ 
công nhân viên chức, cũng như xây 
dựng xã hội vùng rừng hoàn chỉnh. 
Nhìn vào cơ cấu doanh thu của lâm 
trường, có thề thấy được doanh thu 


3Ù 
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“tử trồng cây công nghiệp, chăn nuôi 
và các ngành nghề, dịch vụ chiếm tỷ 
trọng khá lớn, năm 1987 là 1 733 254 260 
đồng (92,26 tồng doanh thu). Rõ ràng, 
nếu không kinh doanh tồng hợp thi 
Hiếu liêm vừa không khai thác hết 
. khả năng sẵn có, vừa không có khoản 
thu trên và do đó, không có điều kiện 
đề xay dựng vốn rừng, xây dựng xÄ 
hội vùng rửng và cải thiện đời sống 
người lao động. 


3—-Quan _t!âm lớt lợt ích 
động. 


Chúng tôi ý thức rằng lao động lâm 
nghiệp là loại lao động phức tạp, 
nặng nhọc và mang hai tính chất; 
tỉnh chất công nghiệp và tính chất 
nông nghiệp, đòi hỏi phải vừa có kỹ 
thuật cao, vừa có kỷ luật nghiêm và 
am hiều đặc tính cây trồng... Cán bộ 
công nhân viên chức đến với lâm 
trường phần đông là những người 
không tim được công việc khá hơn và 
thuận lợi hơn ở các thành phố. Dân 
đến với lâm trường trồng rừng thường 
là nghèo... Nhiễu nầm trước chúng ta 
không thành công trong công tác quản 
lý, báo vệ và trồng lại rừng vì chúng 
ta chưa tỉm ra được cách làm đúng 
đắn, chưa đáp ứng được những nhu 
cầu thiết vếu của người làm rừng. 
Bởi vậy, phải quan tâm tới lợi ích của 
người lao động, phải đầu tư đào tạo, 
nâng cao trình độ của người công 
nhàn. Theo chúng tôi, sự quan tâm 
đó phải được thề hiện trong cả 3 
giai đoạn : từ khi chào đời đến thành 
niên; khi trở thành lực lượng sản 
xuất chủ yếu trong làm nghiệp; khi 
về nghỉ hưu. Chỉ có sự quan tâm cả 
trước mắt và làu dài như vậy, người 
lao động nưới yên tàm, gìn bó và ngày 
càng gắn bó với làm trường. Thực tế 
cho thấy, bất cứ một sự quan lâm 
phiến diện nào dối với người công 
nhàn làm nghề rừng cũng khé có thề 
tạo nén sự gắn bó giữa họ với lâm 
trường một cách ồn định lầu dài. Chẳng 
hạn làm trường có thề tam bố tiền 


người lao 
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làm cho mỗi hộ một: ngôi nhà có đử 
tiện nghỉ, điện nước... nhưng lại thiếu 
sự hỗ trợ, hướng dẫn cách làm ăn, kỹ 
thuật trồng cây trong vườn nhà, vườn 
rừng của họ, không bảo đảm thu nhập 
đủ nuôi sống họ và có tích lũy cần 
thiết thị cuối cùng bệnh tật, nghèo 
đói bắt họ phải ra đi và kết quả là 
việc trồng rừng không thành. Bởi vậy, 
các phương án xâv dựng, sản xuất 
kinh doanh đề: phải tính toán sao cho 
bảo đảm tiệu qua kinh tế xã hội và 
lợi ích của ngươi lao động, của đơn vị, 
của địa phương, trong đó lợi ích cá 
nhân người lao động là động lực trực 
tiếp, có ý nghĩa quyết định. Bên cạnh 
đó phải xác định được chiến lược đối 
với con người, đối với công nhàn lâm 
nghiệp, thỏa mãn những yêu cầu cơ 
bản trưởc mắt cũng như :ảu dài của 
họ như giải quyết nhà ở, cấp đÃt đề 
làm vườn, giao đất giao rửng, phát 
triền các công trình công cộng : bệnh 
xá, trường học...đáp ứng nhu cäu nghỉ 
mát, du lịch, thưởng thức nghệ thuật... 


Bên cạnh việc không ngừng nâng 
cao thu nhập cho người lao động, 
chúng tỏi đã luôn chú ý không ngừng 
cải thiện sinh hoạt vật chất và văn hóa 
của họ. Chúng tôi đã cấp cho mỗi hộ 
gia đình công nhân 1000m” đất vườn 
và I bộ khung nhà lợp ngói 35—40mŸ. 
Đến nay, toàn làm trường đã có I 
trường phồ thông cơ sở cho gần 900 
học sinh, các em ở phản trường xa° 
được ở lại ký túc xá, được lâm trường 
cấp tiền ăn và xe đưa đón đầu tuần 
và cuối tuần; 1 trường bồ túc văn hóa, 
ngoại ngữ và các lớp bồi dường 
nghiệp vụ quản lý kinh tế và kỹ 
thuật. Lâm trường*đang xây° dựng 1 
trường phồ thông trung học, Lương 
giáo viên ở đây gấp 2—3 lần so vói 
lương nhà nước trả, Ơ c&c phản trường 
có một hệ thống trường mẫu giáo, 
nhà trẻ. Lâm trường còn có một bệnh 
xá 230 giường với ä bác sĩ, 6 y sĩ, y tá 
và nhiều trang thiết bị căn thiết. Ngoài 
ra còn có 6 tủ thuếc ở các khu vực 


Đên cạnh đó, ở lâm trường Hiếu liêm 
en có công viên, chúồng thú, 
câu lạc bộ rạp hát, thư viện cùng 
một hệ thống căng tín, với các máy 
thu hinh, ra đi ô cát xét... ở các phân 
trường. Lâm trưởng cũng đã xây dựng 
khu nhà nghỉ ở Vũng tàu cho công 
nhân đến nghỉ mát, tắm biền... 


Hiếu liêm đang thật sự tạo ra một 
xã hội của những người làm rừng xãÄ 
hội chủ nghĩa và đang là nơi thu hút 
lực lượng lao động ở các nơi về. Từ 
lúc mới thành lập có 50 cán bộ công 
nhân viên chức, đến nay đã có 1350 
người. trong đó có 32 kỹ sư, 60 cán 
bộ kỹ thuật trung cấp. Người công 
sghân ở đây đã thực sự gắn bó với 
rừng, và chúng tôi tin rằng thẻ hệ này 
qua thế hệ khác, họ sẽ vẫn tiếp nỗi 
nhau gắn bó với rừng. 


# 


Thực tế hơn 7 năm qua, tử mảnh 
đất nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá 
nặng nề nhất trong các lâm trưởng 
phía bắc sông Đồng nai, Hiếu liêm đã 
tự khẳng định được mình, tự vận động 
đề tồn tại vững chắc và đi lên. Những 
gì đã đạt được là kết quả của cả quá 
trình phấn đấu không mệt mỏi của 
tập thề những người lao động theo 
hướng chỉ đạo của tỉnh, ngành. Tuy 
nhiên, đó mới chỉ là kết quả bước 
đầu. Muốn đạt được những thành tựu 
lớn hơn, một mặt cán bộ, công nhân 
lâm trường phải khắc phục những 
mặt yếu kém như: việc kết hợp giữa 
khai thác với xây dựng vốn rừng, việc 
tu bồ và xây dựng rừng côn nhiều 
chỗ chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều nơi 
rừng còn xơ xác, đôi chỗ còn khai 
thác chưa đúng quy trình kỹ thuật, 
Mặt khác, cần có sự giúp đỡ nhiều 
hơn của cắc cấp, các ngành nhất là 
về chính sách giá cả và tiêu thụ sản - 
phầm. SA 


ĐỒI MỚI CƠ CHẾ... 
(Tiếp theo trang 52) Ẫ 


kinh tế với nhau nếu trả quá hạn 
phải bị phạt (cần quy định phạt cao 
bơn lãi suất tiền vay) đề vừa bù đắp 
trượt giá vừa khuyến khích thanh 
toán đúng hạn. . 

Vốn bằng tiền cần được thực hiện 


đúng nguyên tắc quản lý tiền mặt, ' 


gửi tại ngân hàng và nhận lãi suất 
tiền gửi đề bù đắp trượt giá. 
4 — Một số vấn đề về cơ chế 


-Đề thực hiện có hiệu quả cơ chế 
quản lý vĩ mô trong điều kiện giao 


quyền tự chủ che xí nghiệp, cần thực 
hiện việc kiềm tra, kiềm soát của nhà 
nước đối với các hoạt động kinh tế 
Cần hoàn thiện căn bản các công cụ 
quản lý, đặc biệt công tác kể toán, 
kiềm tra kế toán, phân tích hoạt động 
kinh tế làm sao đề xí nghiệp nắm 
được kịp thời mọi biến động vật tư, 
tài sản, tỉnh hình và kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh, : 

kYÍ 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Quân khu Š XâY dựng lực lượng 
: dự bị động viên và dân quân tự vệ 
trong tình hình mới 


ÓI chung, việc xây đựng lực 
lượng vũ trang nhân dân phải 
vừa đáp ứng được yêu cầu 
của nhiệm vụ quốc phòng — 
an HữNH, vùa phù hợp với khả năng 
của nèn kinh (tế. Hiện nay. nền kinh 
tế của ta đang gặp khó khăn gay gắt 
cho nên không thề đáp ứng đầy 
đủ những nhu cầu to lớn về quốc 
phòng và an nĩính: Vừa qua, chúng ta 
đã giảm số lượng quan thường trực 
đến mức cần thiết. Văn đề quan trọng 
đặt ra là làm sao vừa giảm số quân 
thường trực nhưng ván vùa cúng cÕ 
được quốc phòng -an nình, chủ động 
trong mọi tỉnh huống, trước mắt là 
đánh thăng chiến tranh phá hoại của 
địch Đề đáp ứng được yêu cầu đó, 
điều có ý nghĩa chiến lược là chúng 
ta phải xày dựng lực lượng dự bị 
đông viên và dàn quân tự vệ vững 
mạnh và rộng khắp. Đó là một trong 
những chủ trương thê hiện sự đồi 
mới của Đảng trong tô chức phòng 
thủ bảo vệ Tô quốc, phát huy truyền 
thống khi bỉnh thường là dân, khi có 
biến động là quân trong kế sách «ngụ 
bình, ư nông * của dân tộc, phù hợp 
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VŨ ĐÌNH DIÊN * 


với tình hình của đất nước và xu thế 
thời đại ngày nay. 


Thực hiện việc đồi mới công tác 
rất quan trọng đó vừa là nhiệm vụ cấp 
thiết, vừa phù hợp với truyền thống 
của quân khu 3-một quân khu göm 
6 tỉnh Quảng ninh, Hải phòng, Thái 
bình, Hà nam ninh, lià sơn bình, Hải 
hưng. Quân khu 3 có nhiệm vụ bảo vệ 
ba mặt đông, tây, nam thủ đô Hà 
nội — mật địa bàn chiến lược trọng 
yếu ở đông bắc của TÔ quốc ; có hơn 
100 km biên giới và hơn 400 km bờ 
biền ; có vùng đồng bằng rộng lớn và 
nhiều khu công nghiệp tập trung. 
Trong thời gian trước đây, các địa 
phương trong quân khu đều có những 
kinh nghiệm về công tác tồ chức xây 


dựng lực lượng vũ trang địa phương. 


Mấy năm qua, dưới sự chỉ đạo của 
cấp trên, Quân khu 3 đã học tập kinh 
nghiệm của các đơn vị, các quân khu 
bạn, tham khảo kinh nghiệm của các 
nước anh em, trước hết là của Liên 


tham ˆ mưu trưởng quảp. 


khu 3 


xô và nhát là ngoài việc vận dụng 
những kính nghiệm đã có, còn coi 
trọng việc vừa làm vừa nghiên cứu, 
sơ kết, tông kết các cuộc động viên 
quân dự bị ở các địa phương thuộc 
quân khu, từ đó có định hướng rõ 
ràng, nêu ra được những nội dung 
công việc phải làm. Quân khu 3 đã 
xác định phương hướng xây dựng lực 
lượng dự bị động viên là phải tồ chức, 
quản lý chặt chẽ, xây đựng cân đối, 
đồng bộ, huấn luyện tốt, có phương 
thức động viên khoa học; chuân bị 
đày đủ cả về tư tưởng và tồ chức 
ngay từ thời bình, theo một kế hoạch 
thống nhất từ cơ sở đến quàn khu, đè 
khi có chiến tranh bảo đảm 3 yêu cầu : 


— Động viên đủ số lượng, chất 
Tượng cao, thời gian nhanh, bí mật, an 
toàn, đúng chính sách, di tốt, đánh 
thắng, 


— Bảo đảm duy trì và phát triền 
chiến tfanh nhân đân ở cơ sở 


. _— Bảo đảm yêu eầu cần thiết, nhất 
là về nhân lực đề thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị, kinh tế ở địa phương 
trong thời chiến. 


Đa yêu cầu đó thề hiện sự quán 
triệt và cân đối giữa hai nhiệm vụ 
chiến lược kinh tế và quốc phòng, 
phù Lợp với vị trí, tính chất, nhiệm 
vụ của quân khu, bảo đảm tại chỗ 
mạnh và chỉ viện mạnh. 

Đề thực hiện ha yêu cầu đó, quân 
khu 3 chủ trương * dựa vào sự ủng hộ, 
giúp đỡ của nhân dân, đưới sự lãnh 
đạo và chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy 
và chính quyền địa phương đề xây 
dựng lực lượng dự bị động viên mạnh 
ở các cơ sở? Sức mạnh của lực 
lượng dự bị động viên là ở từng con 
người trong nguồn dự bị động viên 
và từng phân đội dự bị động viên 
-được giáo dục, quản lý và tồ chức 
xây dựng tốt. 


Địa bàn quân khu 3 với trên 11 triệu - 


dân, có nguồn dự bị động viên rất lớn. 
Qua ba cuộc kháng chiến, ở đây đã 


có hơn 2 triệu người tham gia quản 
đội. Đến ray, hàng triệu người đã 
hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trở về 
địa phương; số này ngày càng nhiều 
ở các xã đồng bằng và trung du. Với 
nguồn dự bị đó, quân khu có điều 
kiện tồ chức đại đội ở xã, tiêu đoàn 
ở cụm xã, trung đoàn ở luyện và sư 
đoàn ở tỉnh, theo nr uyên tắc gọn, gìn 
gọn, quân đâu cân đẻ, đúng chuyên 
"nghiệp quân sự, đúng nhóm tuôi, 
đóng cấp bậc, chức yụ. Việc xếp gọn 
một đại đội bộ binh ở một xã không 
-còn là văn đề khó, tò chức một đại 
đội binh chủng thi có thề lấy ở một 
xä có nhiều nguồn chuyên nghiệp 
đúng với các binh chủng làm nòng cốt, 
nếu thiếu thì mở rộng sang các xã 
trong cụm, hoặc tỏ chức huấn luyện 
chuyền binh chủng (như Mỹ đức, lim - 
bảng, Nam thanh, Tứ lộc... đă đàa 
tạo những chiến sĩ bộ binh tlành 
những chiến sĩ có chuyên môn của 
binh chủng). Đồng thời có quy hoạch 
tuyên quân, hằng năm phân bố chỉ tiêu 
cho các đơn vị thuộc quản, bình 
chúng. lấy quân ở những xã có phân 
đội binh chủng đề tạo điều kiện lăng 
chất lượng theo đúng chuyên nghiệp 
quân sự, thu gọn địa bàn. Ơ cơ sở 
vùng đồng bằng, trung du tồ chức 
phân đội dự bị riêng, nhưng ở miền 


. núi, hải đảo số lượng ít, thì tÔ chức 


gọn phân đội dự bị trong đơn vị 
đân quân. 


Mặc dù trong điều kiện kinh phí 
quốc phòng chưa đảm bảo cho quân 
dự bị tập trung huấn luyện theo yêu 
cäu, tò chức sản xuất đã thực hiện 
khoán đến từng hộ và người lao động, 
nhưng nhiều địa phương tronz quân 
khu văn duy trì được nền nếp sinh 
hoạt, huấn luyện định kỳ của phân 
đội dự bị, kê cả huấn luyện binh 
chủng với những nội dung phù hợp, 
_theo hình thức “ quân ăn tại xã, quân 
ngủ tại nhà», vừa bảo đảm quân số 
cao, giảm thời gian đi về, tăng giờ 
huấn luyện, ít ảnh hưởng đến sinh 
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hoạt ở gia đình và địa phương. vừa 
tiết kiệm được ngân sách. Thực biện 
được như vậy, một phần quan trọng 
là do các địa phương bảo đảm hậu 
cần tiong huấn luyện bàng nhiều 
biện pháp, kề cả biện pháp phân đội 
dự bị tự tô chức lao động gây. qu 
- huấn luyện. | 

Trong công tác xây dựng lực lượng 
dự bị động viên, quân khu đã đề ra 
những nội dung phải đạt được là 
« một tự, bốn cử, ba quản, năm yêu 
cầu 3. | 


Một tự là đối tượng dự bị động 
viên *“ tự nguyện». Do lực lượng dự 
bị gắn với gia đình, địa phương. nên 
được giáo dục động viên chính trị, tư 
tưởng bằng nhiều hinh thức nhằm giải 
quyết tâm tư, nguyện vọng của họ, 
tạo cho mỏi đối tượng quân dự bị 
niềm tin tưởng, phấn khởi ciự 
nguyện » chấp hành luật nghĩa vụ quân 
_ #§ự, xây dựng lực lượng dự bị, sẵn 
sàng nhận lệnh động viên Vị thế «tự 
nguyện » có thề coi là tiêu chuần số 
một tạo nên chất lượng quân dự bị: 

Bốn cử là cơ sở, đoàn thê, đơn vị 
sản xuất và gia đình cử thành viên 
của mình vào quân dự bị. Như vậy 
bảo đảm những người được bồ sung 
vào quân dự bị đã qua chọn lọc từ 
trong hoạt động thực tiên ở cơ sở, có 
đủ điều kiện tham gia quân đội, làm 
cho họ không những nàng cưrơ trách 
nhiệm trước nghĩa vụ đối với Tồ quốc, 
mà còn tăng thên tình cảm quê hương, 
gia đình. | 


Ba quản là cơ sở, cơ quan quân sự 
và khung nhận lực lượng dự bị cùng 
phối hợp quản lý. Thực hiện ba quản 
là bảo đảm quản lý chặt chẽ mọi lúc, 
mọi nơi, nhất là trong điều kiện tồ 
chức sản xuất hiện nay, lực lượng dự 
bị động viên ở cơ sở luôn biến động 
do nhiều nguyên nhân knác nhau, có 
nơi tỷ lệ biến động hằng năm đến 
20%. Nếu chỉ dựa vào đăng ký, thống 
kê, hoặc cán bộ khung nhận lực lượng 
dự bị, mỗi năm về thảm nhập một. 
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hại đợt, mỗi đợt một vài ngày thi 
không theo kịp sự biến động thực tế. 
Vi vậy, phải tồ chức quản lý ngay ở 
cơ sở mà đối tượng quân dự bị cùng 
lao động, công tác, sinh hoạt với 
nhiều hinh thức và biện pháp khác 
nhau đề vừa nắm chắc danh sách, 
vừa biết nhà, biết người, hiều rõ trình — 
độ quân sự, văn hóa, sức khỏe, nghề 
nghiệp chuyên môn và đời sống riêng 
tư của tửng người, trong từng thời 
điềm. | 


Ơ các phân đội dự bị, bên cạnh 
khung Á là khung cán bộ đơn vị 
thường trực nhận lực lượng động viên 
do Bộ quốc phòng bố trí và quản lý, 
các địa phương còn lựa chọn những 
Sĩ quan quân đội đã chuyền về cơ sở, 
còn đủ diều kiện sức khỏe và năng 
lực, trình độ chuyên nghiệp quân sự 
của từng binh chủng đề bố trí thành 
khung BH, với số lượng phù hợp theo 
biên chế, tô chức của từng đơn vị dự 
bị thuộc bộ, quân khu, tỉnh... đề cùng 
với khung A tổ chức, huấn 'luyện, 
quản lý, duy tri hoạt động của phân 
đội dự bị khi còn ở địa phương. Nhi 
có lệnh động viên, khung B đi cùng 
phân đội, hoặc do yêu cầu và tính 
chất của nhiệm vụ, khung B có thằ 
bàn giao phân đội cho khung A, ẻ lại 
địa phương xây dựng phân đội dự bị 
mới. Các phân đội dự bị động viên 
được xây dựng gọn, gàn gọn tại cơ 
sở, cùng với việc bố trí cán bộ khung. 
còn tỒ chức chỉ bộ, chỉ đoàn lâm thời 
đề lãnh đạo, sinh hoạt trong những 
thời gian tập trung huấn luyện, diễn 
tập... 

Điều quan trọng trong công tác 
quản lý là phải gắn hoạt động rèn 
luyện với quản lý như thông qua việc 
tập trunp làm thủy lợi. đắp đẻ, 
chống lụt bão, xây dựng công trinh 
công cộng... đề sinh hoạt, nhắc nhỡ 
trách nhiệm, rẻn luyện ý chí, tăng 
cường đoàn kết gắn bó trong đơn vị. 

Năm yêu cầu là số lượng đủ, chất 
lượng cao, động viên nhanh, bí mật. 


an toàn. Đó là kết quả tông hợp của 
việc kết hợp thực hiện chủ trương 
với các biện pháp. Quá trình tiến hành 
xây dựng lực lượng dự bị động viên 
tại cơ sở không thề tách rời các biện 
pháp, mà phải đặt chúng trong mối 
quan hệ tác động lẫn nhau đề tồ chức 
thực hiện. Đồng thời đó cũng là quá 
trình khắc phục từng bước những 


thiếu sót, những khuynh hướng đơn. 


giàn ban đầu như dựa vào nguồn sẵn 


có và danh sách những người có. 


chuyên nghiệp quân sự đơn thuần đề 
sắp xếp phản đội dự bị động viên 
với quân số ở hàng chục xã. không 
bảo đảm được việc thường xuyên giáo 
dục, quản lý, duy tri hoạt động tại cơ 
sở ; hoặc cho rằng kinh phí xây dựng 
lực lượng dự bị động viên do ngân 
sách quốc phòng đài thọ, đặt ra những 
tiêu chuản quy định vượt quá khả 
năng thực tế, không phù hợp với điều 
kiện kinh tế của ta; hoặc chỉ tập 
trung vào tö chức sắp xếp lực lượng 
dự bị, không tính đến việc bảo đảm 
các nhiệm vụ khác ở cơ sở khi đã 
động viên v.v.. | 


* 


Trong việc xây dựng lực lượng dự 
bị động viên tại cơ sở còn phải rất 
coi trọng mối quan hệ giữa lực lượng 
dự bị động viên và dân quân tự vệ. 
Đày là hai loại lực lượng đều dòi hỏi 
phải được xây dựng vững mạnh ở 
từng cơ sở, nhưng lại có đặc điềm, 
tính chất nhiệm vụ khác nhau. 


Lực lượng dự bị động viên được 


tồ chức riêng, sinh hoạt và huấn luyện, 


riêng, luôn luôn được chuần bị sẵn 
sàng động viên và bồi đưỡng về quân 
sự theo yêu cầu tác chiến tập trung, 
hiệp đồng quân, binh chủng, đồng 
thời cũng tham gia các mặt hoạt động 
quân sự dịa phương như dàn quân, 
tự VỆ tron cộng tác an ninh, quốc 


\ 


phòng, lao động sản xuất ‹ở cơ sở,. 


khi chưa có lệnh động viên. 

Dân quân tự vệ là lực lượng làm 
nhiệm vụ quản sự ở cơ sở lâu đài, 
kề cả khi có chiến tranh, được huấn 


luyện theo một chương trình riêng, 


phù hợp với .yêu cầu bảo vệ làng, xã, 
cơ quan, xí nghiệp, theo phương án 
tác chiến của cơ sở, gắn với việc 
chống chiến tranh phá hoại của địch, 
kết hợp chặt chẽ quốc phòng với an 
ninh và có kế hoạch bám trụ tại địa 
phương trong mọi tình huống. Dân 
quân, tự vệ cũng được chuần bị sẵn 


sàng, khi cần có thề nhập ngũ bồ. 


sung cho quân thường trực, đồng thời 
là lực lượng nòng cốt trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ ở địa phương. 


Dân quân tự vệ là lực lượng vũ 
trang quần chúng, nên ở đâu có dân, 
có cản bộ công nhân viên chức thì ở 
đó có tỒÖ chức đân quân tự vệ. Phải 
thông qua phong trào quần chúng mà 
xây dựng. củng cố và phát triền dân 
quân tự vệ theo yêu cầu làng bảo vệ 
làng, xã bảo vệ xã, từng địa phương 
bảo vệ địa phương, góp phần bảo vệ 
Tồ quốc. Do đó cần dựa theo những 
đặc điềm, yêu cầu, nhiệm vụ của từng 
địa phương, trên từng vùng đề xây 
dựng dân quân tự vệ cho thiết thực, 
có hiệu quả. Nếu trước đây có nơi 
phát triền dân quân tự vệ lên tới 
13—14 XÃ so với số dân, thì nay dựa vào 
số dân từng vùng đồng bảng, trung 
du, miền núi, hải đảo, biên giới, 
vùng xung yếu, trọng điềm và cơ sở 
mạnh, yếu khác nhau mà tồ chức với 
tỷ lệ hợp lý. Đối với tự vệ nhà máy, 
xí nghiệp, trường học, phường, tbị 
trấn... cũng vậy; làm sao mỗi thỏòn, 
bản, đường phố đều có lực lượng dân 
quân tự vệ. 


ỞƠ những cơ sở kinh tế tư nhân có: 


đông người làm, nếu có tồ chức đẳng 
hoặc tỒ chức công đoàn thÌ mới tồ 
chức tự vệ. Mỗi cán bộ, đội viên tự 
vệ phải thực sự là người có ý thức 
giác ngộ chính trị và được quần 


⁄ 
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chúng tin cậy. Ở xã vùng đồng bằng, . 


ven biền thì tồ chức đơn vị đại đội, 
ở xã miền núi thì đơn vị trung đội, 
Còn ở các cơ quan, xí nghiệp thÌ phô 
biến là tồ chức đại đội. nơi íL là 
trung đội, nơi cao nhất là tiều đoàn. 
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Mỗi phân đội đều được trang bị vũ 
- khí theo tỷ lệ phù hợp với nhiệm vụ 
ở từng vùng và nơi trọng điểm. 

Điều quan trọng là phải duy trì tốt 
việc sinh hoạt, giáo dục; huãn luyện 
và hoạt động thường xuyên của dân 
quân tự vệ, đồng thời có kế hoạch 
sẵn sàng đề khi có chiến tranh thi 
-n'anh chóng phát triền dân quân tự 
_vệ cả về số lượng, tồ chức, trang bị; 
kịp thời đáp ứng yêu cầu chiến đầu, 
phục vụ chiến đấu, bảo vệ địa phương. 
Trong điều kiện sản xuất khoắn đến 
- hộ và người lao động. môi cơ sở phai 
có kế hoạch kết hợp giữa hoạt động 
quản sự với lao động sản xuất, bảo 


“đấm cho đân quân tự vệ có thu nhập. 


và có quỹ sinh hoạt, huãn luyện. Mỗi 
cơ sở thông qua các lần tập trung làm 
thủy lợi, chống bão lụt, xây dựng 
công trình công cộng... mà tò chức 
cho đàn quân tự vệ học tập và huấn 
luyện chính trị, quân sự phù hợp với 


từng dối tượng đội viên mới, đội viên. 


cũ và cân bộ Nội dung huân luyện 
phải đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ 
trước mắt, giữ gin an ninh chính trị 
và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, 
đong thời sẵn sàng chống chiến tranh 
xâm lược, chú trọng cả kỹ thuật và 
chiến thuật, thông thạo vũ khí được 
trang bị và vũ khí tự chế, thành thạo 
cách đánh phát huy được SỞ trường 
của dân quân tự vệ. Ngoài ra căn 
huấn luyện cho dân quân tự vệ, nhất 
là vùng biên giởi, hải dão nắm vững 
nội đung và có đối sách đúng đắn, 
kịp thời trước những hành động khiêu 
kbích, xâm canh. xâm cư... của địch 
trên đất liền và trên biên. 


Trong công tác xây dựng lực lượng 
đự bị động viên và dân qưân tự vệ, 
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trước hết cần phải đôi mởi công tác 
tÖ chức cần bộ, Các địa phương trong 
quản khu đã từng bước đôi mới chất 
lượng cân bộ chuyên trách cơ quan 
quân sự. Các cơ quan nhà nước ở địa 
phương đã cố gàng bố trí đội ngũ cân 
bộ chuyên trách quản sự và dự bị 
động viên theo hướng chuyên môn 
hóa và hằng nàm được bồi dưỡng. 
Tuy vậy, biên chế tồ chức cán bộ cơ 
quan quân sự và cán bộ chuyên trách 
dân quân tự vệ, đự bị động viên, 
thường biến động vì nhiều lý do 
khác nhau. Cân bộ quân sự ở cơ SỞ 
chưa được quy hoạch một cách sát 
hợp, và không ồn định vì theo chế 
đô “đảng cử, đàn bầu», nhiều người 
có trình độ chuyên môn thấp; mặt 


_ khác chế độ, chính sách đãi ngộ đối 


với các cân bộ này chưa có quy định 
thống nhất, kinh phi đầm tư cho hoạt 
động xây dựng huấn luyện quá ít ói, 
giữa những người trong lực lượng dự 
bị động viên và đân quân tự vệ với 
những người biện còn trong độ: tuôi 
quy định mà không trực tiếp tham 
gia dân quân tự vệ -và lực lượng dự 
bị đông viên đang còn thiếu sự côtre 


- bằng. Do đó, cản sớm có những quy 


định thống nhất về tồ chức, bố trị, 
sắp xếp đội ngũ cán bộ cơ quan quản 
sự địa phương và cân bộ chuyên 
trách quân sự ở cơ sở, nhất là số cần 
bộ làm công tác dự bị động viên và 
đân quản tự vệ nhằm bảo đảm tính 
kế thừa, sự ồn định và phát triền 
trước mắt và lâu dài; đồng thời có 
chính sách, chế độ quy định tiêu 
chuần bảo đảm đối với từng hoạt động. 
từng đối tượng thuộc lực lượng dự bị 
động viên và đân quản tự vệ nhằm 
thực hiện sự công bảng xã hội về 
quyền lợi và nghĩa vụ, làm cho từng 
nhà, từng người, nhất là đối tượng 
dự bị động viên và đản quân tự vệ 
có giác ngộ chính trị cao, có đời sống 
kinh tế ồn định và được cải thiện đề 
làm tròn nhiệm vụ quân sự. 


Ý kiến và kinh nghiệm 


` ———>>xmsirixssr=rs=rsrssiesae=xsrxsrssmmssrsxssmszrs==s=ms>=======m=aansnnnmnsmmmmnsmmree.r CD SỔ CN co nnHƯOƠEYN| 


Sinh viên— những vốn đề đặt ra 


ƯỚC ta hiện nay có 93 trường 
đại học và cao đẳng với 125 
ngàn sinh viên (riêng ở Hà 
nội có 29 trường với trên 
30000 sinh viên) Mấy năm lại đây, 
trong điều kiện kinh tế khó khăn, 
kinh phí phục vụ đào tạo và bảo đảm 
đời sống cho sinh viên đã quá thiếu 
thốn lại không được cấp kịp thời. 
Nhiều trường năng động, sáng tạo đã 
khai thác tốt tiềm lực của mình trong 
quá trình dạy yà bọc, trong tô chức 
. đời sống, bảo đảm an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội. Nhưng nhìn 
chung, công tác sinh viên vẫn chưa 


được-quan tâm đúng mức. Tình hình. 


tư tưởng, đời sống, ý thức phấn đấu 
học tập và rẻn luyện của sinh viên 
đang là những văn dề nóng bỏng. 


Đời sống vật chất và tỉnh thần của 
sinh viên, đặc biệt là những người 
nội trú rất khó khăn. Năm 1966, học 
bồng của sinh viên là 110 đồng, mua 
17 kg gạo đã hết §›2 đồng. Năm 1989 
tăng lên 1I250 dồng nhưng cũng chỉ 
mua đả 17kg gạo và lkg muỗi. Kinh 


phí đã ít lại thiếu tiền mặt đề trả học- 


bông và mua gạo đúng kỷ hạn, ở 
niÌnieu trường chậm đến 1 — 2tháng. 
Chất lượng gạo quá xấu, vận chuyền 
tốn kém, “tiêu cực phí » quá nhiều. 
Đó là chưa nói đến mỗi lần rút tiền 


-Vviên ăn ở luộm thuộm, 


CHU THÁI THÀNH 


mặt, nhà trường lại bị thiệt 10—15%. 
Sinh viên ăn mức tối thiêu môi tháng 
cũng phải 21 000 đồng nhưng học bồng 
chỉ có 11350 đồng, khầu phần ăn tắt 
nhiên thiêu cả đạm, mỡ, rau xanh, 
bình quân chỉ đạt 1537 cal/ngày trong 
khí mức tối thiếu cân thiết là 
2300 cal/ngày. Vi vậy, sinh viên bị 
suy đinh đưỡng, thề trạng giảm sút 
n:ột cách đáng lo noại. 


Nơi ở của sinh viên cũng thiếu : 
bình quân mỗi sinh viên nội trú „chỉ 
có 2,I5m ` ở miền BẮc và 2,12 mˆ ở 
miền Nam. 


1/3 nhà ở của sinh viên là 


“ nhà cấp 4 đã quá thời hạn phải thanh 


lý; nhiều nhà tranh, tre, nứa là và 
công trình phụ rách nát. Thiếu và 
mất điện là chuyện thường xuyên: 
Nước ăn uống, tắm rửa cũnz không 
đủ. Trật tự nội vụ lộn xộn. Ở nhiều 
trưởng, tử phòng ở đến hành lang, 


lan can, cäảu thang, gác thượng, 
nhà tắm, nhà vệ sinh đều quá mất 
vệ sinh. €ó người nhận xét: sinh: 


nhẽ-h nhắc. 
Một số ít, sinh viên đưa ra «phương 
chàm ? sống khá bệ rạc : ăn tranh thủ, 
ngủ khăn TT IENg: học bình thường, 
yêu là chính ! 


Đời sống tỉnh than cảng tẻ nhạt, 
Ở nhiều trường thiếu cả phương tiện. 
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thông tin đại chúng tối thiều: không 
có sách báo, 
Văn hóa: văn nghệ, câu lạc bộ. Kinh 
phí nhà nước cấp cho hoạt động văn 
thề vốn đã ít (8% suất học bồng) lại 
thường bị cắt dùng vào việc khác thì 
làm sao có đời sống tỉnh thần phong 
phú được ! 


Trước những khó khăn nêu trên, 
một bộ phận sinh viên tỏ ra bí quan, 
sa sút ý chí phấn đấu, mắt lòng tin 
đối với Đoàn, Đảng và lý tưởng cộng 
san. Họ bối rối trong nhận thức về 
chủ nghĩa xã hội qua thực tiễn công 
cuộc cải tỒ ở các nước xã hội chủ 
nghĩa, chỉ thấy có sự thua kém so 
với các nước tư bản chủ nghĩa, 
Rhông ít người băn khoăn, chưa 
4in vào đồi mới khi thấy kết quả 
chưa được như ý muốn, tô chức 
cán bộ chưa thay đồi được lao 
nhiêu, luật pháp bị buông lỏng, tiêu 
cực lan tràn. Tuy nhiên, sinh viên lại 
chưa đám dũng cảm đấu tranh chống 
tiêu cực, chưa nhiệt thành tham gia 
sự nghiệp đồi mới của đất nước, chưa 
biết xấu hồ vì đất nước anh hùng van 
nghèo nàn lạc hậu đề quyết tâm góp 
phần làm cho dân: giàu nước mạnh, 
Hơn nữa, một số sinh yiên còn có 
lối sống buông thả : cờ bạc, rượu chẻ, 
nghèo mà lại thích xài sang », « lăn 
-công » trong học tập, * chai lý * trong 
cuộc sống. Một số không nhỏ tranh 


thủ hưởng thụ, ít hoặc không nghĩ 


“đến cống hiến, chỉ đèi quyền lợi mà 
không thấy nghĩa vụ công đân—sinh 
viên. Tỉnh thần tự lập. chí tiến thủ 
sa sút nghiêm trọng. 
* người thừa của xã hội ”®z phó thường 
đÂn dự khuyvetas. Đi đến nhiều ký túc 
xá, thấy ý thức tự quản của sinh viên 
rất kém. Họ sống luộm thuộm, bừa 
bãi, ví phạm thô bạo các nội quy, quy 


chế. Có cai sinh viên nói tục, chửi 
bậy. gây gò, quá khích, đánh nhau 
gàY thương tích, thậm chí chết 


người, gây rối trật tự trị an, vi phạm 
pháP luật, mẻ tín. Có cả những sinh 


» 
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loa đài, các hoạt động “ 


- thành phố Hò Chí 


lọ mặc cắn là 


viên buôn 
điểm v.v, 


lậu, ăn cắp, làm gái 


Máy tháng vừa qua, ở một số trường 
đại học xuất hiện nhiều vụ phản ứng 
tập thề của sinh viên như : 300 sinh 
viên Đại học Cần thơ kéo nhau từ ký 
túc xá đến phỏng hiệu trưởng đòi điện 
và học bồng; gần 1000 sinh viên Cao 

đẳng sư phạm Quảng ngãi xuống 
đường biều tình đòi chính quyền địa 
phương bảo vệ họ và trừng trị bọn 
còn đồ vào trường hành hung sinh 
viên; ở bếp ăn tập thề Đại học Giao 
thông hầu hết sinh viên bỏ ăn 230 
suất sáng, 191 suất chiều nhằm yêu 
cảu nhà trường giải quyết đời sống 
và các vướng mắc khác; do xÔ xát 
giữa nhản viên bảo vệ công viên hồ 


- Rw hòa và 4 sinh viên mà 600 sinh 


viên Đại học Y và Đại học Bách khoa 
Minh đã kéo ra 
bênh vực bạn; sinh viên Đại học 
Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh yêu 
cầu đối thoại với hiệu trưởng, đòi bỏ 
thi tốt nghiệp môn kinh tế chính trị... 


Sinh viên có nhiều yêu cầu chính 
đáng nhĩ đòi chính quyền địa phương 
bảo vệ họ, trừng trị nghiêm khắc 
những kẻ gây rỗi, đc dọa, đánh đập, 
ức hiếp sinh viên; đòi trả học bồng 
đúng hạn, bảo đảm điện nước, bữa ăn 
tối thiều trong điều kiện kinh phí 
eo hẹp; các phòng ban trong trưởng 
tòn trọng nhân cách công dân — sinh 
viên của họ. Nói chung nhiều tập thề 
sinh viên đề đạt nguyện vọng với thái 
độ thiện chí, bình tĩnh, đưa ra những 
giải pháp đề cùng với nhà trường cải 
thiện tỉnh hình ;-nhưng có nơi sinh 
viên đã tạo áp lực tập thề gây lộn rộn, 
phức tạp tronz nhà trường và ngoài 
xã hội. Một số sinh viên cực đoan. 
quá khích de nhận thức sai lãm rằng 
chỉ có biêu tình bãi khóa, như ở các 
nước mới là dân chủ, có tạo ra áp 
lực mới có kết quả. Cũng không loại 
trừ khả năng có một số phần tử xấu 
lợi dụng đặc tính dễ bùng cháy » của 
tàm lý sinh viên đề kích động làm 


# ngòi nề » tạo cơ hội gây rối trong 


tỉnh hình kinh tế — xã hội còn rất 
khó khăn của nước ta. 


Do đâu mà có tỉnh hình đáng bảo 
động trên đây ? Do đời sống khó khăn? 
Dc nhà nước chậm đồi mới cơ chế 
chính sách? De chính bản thân sinh 
viên ? 


Sinh viên ¡ià đối tượng đã được 
tuyền chọn. Nói chung họ có trình đỏ 
văn hóa, sức khỏe, phầm: chất chính 
trị và đạo đức tốt, được Đẳng và 
nhà nước hết sức quan tâm đào tạo 
thành những cán bộ khoa học kỹ 
thuật, quản lý, nghiệp vụ đề xấv dựng 
và bảo vệ Tô quốc. Tàng lớp trí thức 
trẻ này vốn, só lòng yêu nước và ý 
thức đât: tộc, có tỉnh thần chịu đựng 
gian khồ khắc phục kté khăn đề học 


lập. Trong công cuộc đồi mới, sinh 


viên muến thực hiên tốt cbủ trương 
cải cách đào tạc, đềi mới công tác 
quản lý, nhất là chương trình, nội 
dung và phương thức đào tạo. Sinh 
viên muốn nhàr:zớc nhanh chong xem 
xét lại chính sách đầu tư, tăng ngân 
sách cho giáo dục đề đời sống vật chất 
và tính thần của sin3) viên được cải 
thiện hơn, dề nhà trường có thêm sơ 
sở vật chất: tiư viện, giáa trình, 
phòrg thí nghiệm, xưởng... nl:ằm nâng 
cao chát lượng dạv và bọc, đáp ứng 
dược đòi hỏi ngày càng cao và đa 
dạng của sản xuất và công tác, phát 
huv được tài năng. Sinh viên muốn 
các thầy, cô giáo đánh giá công bú ng, 
công khai thực chất kết quả học tập 
của họ; họ tán thành chủ trương phân 
loạt, sàng lọc sinh viên trong quá 
trìnhà học tập, thực hiện chế độ học 
bóng không bình quân mà theo kết 
cuả học tập. : 

Sinh viên có những biều hiện đáng 
quý như tự tin, có tình cằm chân thành 
với xã hội, trăn trở suy nghĩ về những 
giai pháp phát triền đất nước, nhất 
trí với đường lỗi đồi mới của Đảng. 
Phần lớn sinh viên sống giản dị, 
lành mạnh, biết tự trọng và giữ gìn 


nhân cách. Là một tầng lớp xã hội 
năng động, nhạy cảm, sinh viên eó 
khả năng tự lý giải, phân tích và phản - 


“ng nhanh đối với nhiều hiện tượng 


thực tế của xã hội. Cũng như tuổi trẻ 
cả nước, sinh viên mong muốn nhanh. 
chống đưa đất nước thoát khỏi tình 
trạng nghẻo nàn lạc hậu. _ ẽ 


` 


Lo lắng thường xuyên của sinh 


viên hiện nay là việc làm khi ra 


trường, nhất là trong điều kiện giảm 
biên chế, sản xuất ở một số nơi bị 
đỉnh dốn. Thực tế cho thấy riêng ở 


"Hà nội trong 29 trường đã có hơn 


3000 sinh viên tốt nghiệp chưa được 
phân công tác. 86% sinh viên cho 
rảng ra trường cần phải « chạy * mới 
có việc làm. Sinh viên tự cho mình là 
“thấp cô bé họng ? nhất. Nhiều sinh 
viên có năng lực, học tập đạt kết quả 
tốt chưa được sử dụng, hoặc được 
giao làm công việc trái với khả nă nơ, 
ngành nghề được đào tạo trong khi 
nhiều sinh viên khác học lực yếu, 
phầm chất kém lại được làm ở những 
chỗ «thom®. Không biết bao nhiêu 
tiêu eực đã xảy ra xung quanh văn đề: 
này. | 

Sinh viên mong muốn lãnh đạo chủ 
chốt của trường, bệ đi sâu vào đời 
sống sinh viên, tránh t?:h trạng giäy 
tờ, cách bức, quan liêu, chỉ nhận 
thông tin từ một số người kém tỉnh 
thần trách nhiệm và ý thức phục vụ 
lại có thái độ sủa quyền, lách dịch, 
g\y phiên hà và không tôn trọng nh:n 
cách còng dân -sinh viên của họ. 
Sinh viên muốn được đối xử như 
những nhân cách đã trưởng thành, 
có giáo dục, những người trí thức 
tương lai, những người sẽ đóng vai 
(rò quyết định trong cuộc cách: mạng. 
khoa học — kỹ thuật. 


Những nguyện vọng đó của sinh 
viên là chính đáng. Nhưng sinh viên 
phải là người chủ. hiện tại trong việc 
LỒ chức đời sống và quá trình học lập 
của minh trong nhà trường trước khi: 
trở thành người chủ tương lai của đất 
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“ 


nước, thành những cân bộ khoa học. 
Bản thân sinh viên tự mình quyết 
định lấy tương lai của mình theo 
hướng gắn liền học tập với lao động 


sản xuát và nghiên cứu khoa học. Đó. 


không chỉ là phương hướng nâng cao 
chất lượng đào tạo theo yêu cầu của 
cải cách giáo dục mà trong tình hình 
đời sống khó khăn hiện nay, đó còn là 
điều kiện qvan trong đề góp phần 
ồn định đời sống sinh viên, xày dựng 
và phát triền cơ sở vật chất, thiết bị 
nhà trường khi kinh phí nhà nước cấp 
. (ho giáo dục còn eo hẹp. 


Vấn đề sinh viên đang trở thành 
một tấn đề xi hỏi bức bách, nhưng 
chưa thể giải quyết ngay được một 
cách cơ bản, trọn vẹn khi những vẫn 
đề kinh tế — xã hội cơ bản cũng đang 
còn ngồn ngang, cũng chỉ mới giải 
quyết được từng bước. Nhưng dù 
trơng hoàn cảnh khó khăn nào, những 
nỗ lực chủ quan của các eơ quan hữu 
quan. của những người có trách nhiệm 
van là yếu tố quyết định tạo nên sự 
chuyên biến tích cực trong công tác 
sinh viẻn. 

Trước hết, cần khắc phục nhiều 
mật yếu kém, chậm đồi mới trong 
công tác quản lý, đào tạo sinh viên, 
Từ nhiều năm nay các quy chế quản 
lý sinh viên có những điểm không còn 
phù hợp nữa nhưng chưa được sửa 
đôi kíp thời. Các quy chế về khen 
thưởng, kỷ luật, chế độ học bồng, 
đánh giá học tập, thí và kiêm tra, cấp 
bàng tốt nghiệp còn mang tính chất 
bình quản, chưa tạ2 được động lực 
thúc đầy sinh viên hãng say học lập... 
Cần triên khai và áp dụng rộng rãi 
các quy chế có tác dụng kích thích 
sinh viên tự giác học tập và rênluyện 
như quy chế đánh giá thi và kiềm 
tra; quy chế phân loại, xếp hạng sinh 
viên làm cơ sở đề cấp học bồng, thu 
học phí, quy chế về cấp các loại 
bảng tốt nghiệp (bằng đỏ, bằng xanh), 
tìm việc làm đúng nguyện vọng, ngành 
nghề cho những sinh viên học tập và 
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rên luyện tốt. Mở rộng quỹ khuyến 


khích tài năng -bằng nhiều nguồn bảo 
trợ... Hằng năm, bộ và nhà trường 
đánh giá và trao giải thưởng cho các 
công trình nghiên cứu khoa học xuất 
sắc của sinh viên trên các lĩnh vực 
khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, 
khoa học kỹ thuật, nông lâm và y 


.dược. z 


Điều đáng quan tâm hiện nay là 
một bộ phận sinh viên giảm lòng tin 
về tương lai phát triền của đát nước, 
về công cuộc đồi mới. Nhà nước cần 
có những chính sách đào tạo và sử 
dụng cán bộ khoa học kỹ thuật, giải 
quyết việc làm chơ sinh viên sau khi 
tốt nghiệp. Trước mắt, nghiên cứu 
giải quyết việc làm cho hàng vạn 
sinh viên đã tốt nghiệp, sớm thực hiện 
«đầu ra » của công tác đào tạo. Giải 
quyết được mặt bằng trong tuyền 
dụng sẽ có tác động kich thích mạnh 
mẽ việc học tập của sinh viên. Cần 


- làm cho sinh viên quan tâm hơn đến 


vấn đề đào tạo, nói rõ cho sinh viên 
họ được trao quyền gì, được tự chủ, 
bị ràng buộc và có nghĩa vụ như thế 
nào. Còn sinh viên thi không thề chỉ 
đựa dăm, đòi hỏi nhà nước, coi nhà 
nước, nhà trường luôn là con nợ của - 
mình, mà không tự đòi hỏi cao về 
trách nhiệm của bạn thân. 


Trước những khó Khăn và những 
vấn đề đặt ra hiên nay, công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng trong nhà 
trưởng đại học không thê đề buông 
trôi, thậm chí bỏ trống trận địa như 
thời gian vừa qua. Căn tăng cường 
giáo dục cho sinh viên về lý tưởng, 
niềm tín, đạo đức, lối sống ; về ngành 
nghề ; về vinh dự và trách nhiệm của 
người sinh viên; về dân chủ, công 
bằng xã hội... Đồi mới nội đụng và 
phương pháp giáo dục các môn học 
về chủ nghĩa Mác — Lê-nin, có thêm 
nhiều hình thức sinh hoạt chính trì 
như : tÖ chức thông báo cho sinh viên 


(Xem tiếp lrang 68) 


Chuyện ngày thường 


PHAÁM THƯỢNG 


ÔT xin đẫn một số thí dụ về “tôi 
phạm thượng?® và ®“sự phạm 
thượng ®, : 

— Hồi ấy tôi đang học năm thứ ba, 


khoa ngữ văn của một trường đại. 


học. Trong buồi thi vấn đáp môn văn 
học Việt nam hiện đại, sau khi trả lời 
rất tốt tất cả các câu hỏi của thầy, 
tôi xin phép được trình bầy nỗi băn 
khoăn của minh về một quan điềm lý 
luận trong giáo trình của thầy viết. 
Thực chất là tôi không đồng ý với 
quan điềm của thầy Thầy tôi viết: 
cuốn tiều thuyết... được sáng tác theo 
phương pháp hiện thực phê phán; 


còn tôi thị cho là nó được sáng tác 


theo phương pháp hiện thực xã hội 
chủ nghĩa. Mặc dù tôi rất lễ độ khi 
trình bày quan điềm của mình nhưng 
thầy tôi văn tô ra khó chịu rồi nói 
một cách thăng thắn rằng: « Anh 
đáng điềm 5 (hồi đó các trường đại 
học cho điềm theo thang điềm Liên 
xô — NT) nhưng tôi trừ một điềm vi 
tội thấtlế với thảy. Sau này nếu anh 
làm thầy thì anh sẽ thấy hành động 
của tôi là đúng. Trứng đừng có khôn 
hơn vịt !› 


— Khi tốt nghiệp đại học và ra công 
tác, tôi được cơ quan cử đi thực tế ở 


xã ĐL nửa năm. ÐĐL là một xã có. 


nhiều đồi, gò. Nhưng đất đòi, gò ở 


đây rất xấu, chỉ có thề tròng được. 


bạch đàn. Phương hướng sản xuất đó 
đã được ồn định trong nhiều năm và 


thực tế cho thấy là đúng. Một lần 
đồng chí bí thư tỉnh ủy về thăm, tháy 
xã có nhiều đồi gò, đöng chí liền chỉ 
thị phải trồng chè, vì theo đồng chi, 
tròng chè “kinh tế hơn » chứ trồng bạch 
đàn «chi đề làm củi đun ®. Đồng chí 
còn đề nghị xã phải “coi chè là một 
ngành sản xuất chính ». Thảăy không 
ồn, lãnh đạo xã xin phép được trình 
bày ý kiến của minh, nhưng đồng chí 
bí thư vẫn không nghe. Và thế là 
thực hiện chỉ thị của đồng chí, hàng 
nghìn ha bạch đan bị phá đề lấy đàt 
trồng chè. Mặc dù được chăm sóc rẤt 
tỐt nhưng mấy năm sau cây chè vẫn 
cần cỗi, khẳng khiu như những bộ: 
xương người, số .thu hoạch được 
chẳng đáng là bao. Thế rồi một lần 
khác, có đồng chí cán bộ lãnh đạo Ở 
trung ương, cấp còn cao hơn cả đồng 
chí bí thư tỉnh ủy, về thăm. Ông lại 
gợi Ý xã nên trồng sở. llàng nghìn ha 
chẻ- lại bị phá đề lấy đất tròng sở. 
Chất đất không hợp nên cây Sở cứ 
chết dần chết mòn... Thế đấy ! Đó 
chính là kết quả của tỉnh trạng tư 
duy: Phàm là cải gÌ cấp trên nói đêu 
đúng ; huyện đúng hơn xã, tỉnh đúng 
hơn huyện, trung ương đúng hơn địa 
phương. ~ 

— Cũng ở cơ quan tôi, anh 7 là 
người rẤt say mê nghiên cứu. Một 
hôm, đọc bài viết của đồng chí lãnh 
đạo cấp cao đăng trên tạp chí lý luận 
và chỉnh trị của Đảng, anh có ghi mã y 
chữ nhận xét Ởở đầu bài: Chưa có cơ - 
sở khoa học đề khẳng định. Tính 
thuyết phụas yếu, Chuyện đó không 
hiều sao chỉ bộ lại biết, anh liền bị 
phẻ bình gay gắt vì tội: *Nghi ngờ 
đường lối của Đảng », ® Xúc phạm lãnh: 
đạo » š 
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—= Lại nữa, ở huyện C.N. tỉnh N, 
một cán bộ chỉ vì thẳng thắn phê bình 
đồng chí chủ tịch huyện mà bị buộc 


phải thôi việc. Phạm thượng khô như 


| thế đấy I 

— Chưa hết. cải tôn ty, trật tự 
phong kiến còn tác oai tác quái cả 
trong việc bỏ trí. sử dụng và đề bạt 
cán bộ. Tôi có quen ông H là bí thư 
huyện ủy của một huyện miền nủi, 
Ông là bí thư huyện đó đã l năm. 
Khi tuồi ông đã cao, sức ông đã yếu, 
cấp trên hỏi: « Ai có thê thay anh?» 
Ông trả lời ngay không một chút do 
dự : °“không ai có thề thay tôi được. 
ThRẠt ra, điều Ông nói cũng phần nào 
có lý, bởi lẽ với ý nghĩ «minh là 
nhất, không ai được phép bằng mình 
hoặc hơn minh » cho nên trong suốt 
15 năm “trị vì », ông không hề nghĩ 
tới việc bồi dưỡng, đào tạo người 


thay thế. Nếu có ai đó trội lên thì ông 
tìm cách đầy đi bằng được hoặc tìm 
mọi cách đề vô hiệu hóa họ. Ông bảo 
“con hơn cha là nhà có phúc * nhưng 
trỏ hơn thầy, nhân viên hợn thủ 
trưởng là tai họa, nghịch cảnh ấy 
không thê nào chấp nhận được. 


Những chuyện trên còn nhiều hay 
ít, cần có điều tra, nhưng chúng đang 
là sự thật — sự thật hiền nhiên về 
một trật tự phong kiến, một lối sống, 
nếp nghĩ phong kiến còn tồn tại trong 
xã hội ta, nguyên nhân sản sinh ra 
một lớp cán bộ mang những tính xấu: 
gia trương, độc đoán chuyên quyền, 
thụ động và cơ hội. 

Muốn đồi mới nhất thiết phải kiên 
quyết xóa bỏ cái trật tự phong kiến và 
cáilê giáo phong kiến lỗi thời ấy đi. 


NGUYỄN TIẾN 


SÍNH VIÊN... 
(Tiểp theo trang 66) 


tình hình thời sự trong nước và trên 
thể giới; mở các hội thảo làm rõ 
quan niệm giữa đào tạo và việc làm 
trong điều kiện kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần phát triền theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, uốn 
nản tư tường bao cấp, bình quân chủ 
nghĩa trên các mặt học bồng, học phi, 
ăn ở, phân loại, sàng lọc, tìm việc làm 
khi ra trường...) trong sinh viên. 


Mở rộng đàn chủ trong sinh viên, 
đông thời làm cho họ thấy rõ dân 
chủ phải có lãnh đạo, đân chủ gắn 
liền với tập trunư, theo nguyên túc 
tập trung đân chủ. Nhà trường phối 
hợp với tồ chức đoàn vận động sinh 
viên thực hiện tốt mỗi chủ trương 
chính sách mới liên quan đến sinh 
viên. Xâyv dựng các quy chế, quy trình 
. bảo đảm dân chủ, công khai và công 
bằng xã hội ở tất cá các khàu có liên 
quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của 
gình viên. Phát huy vai trỏ tự quan 
của sinh viên và các tồ chức quản 
chúng trong trường. Giáo dục về luật 
pháp cho sinh viên, tránh đề xảy ra 


bä 


tình trạng xô xát giữa các tập thề 
sinh viên, gây rối trong nhà trường 
và xã hội. 

Đầy mạnh nghiên cứu khoa học và 
lao động sản xuất, khai thác các tiềm 
hre hiện có về đội ngũ cán bộ khoa 
học kỹ thuật, về phương tiện, thiết bị, 
tồ chức dịch vụ, sản xuất phụ, chăn 
nuôi... đề có thêm kinh phí hỗ trợ 


: đào tạo, giai quyết đời sống cho giáo 


viên, cắn bộ công nhân viên chức và 
sinh viên. 

Sinh viên là đối tượng chính, có vị 
trí trung tàm trong hệ thống đại học, 
là người chủ tương lại của xã hội. 
Không thê thờ ơ trước những hiện 
tượng không binh thưởng đang diễn 
ra trong một bộ phận sinh viên hiện 
ray, Với sự nỗ lực của Bộ đại học, 
trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, 
của các ngành, các cắp, của địa phương 
nơi trường đóng và của bản thân sinh 
viên, nhất định trong năm học 1989 — 
(990 tỉnh hình sinh viên sẽ có bước 
chuyên biến mới tốt đẹp hơn, tạo đà 
đi lên cho những năm tiếp theo. 


, : } 


ˆ BỮN§ NI BIHI THẤT THIỆT 


v” 


Báo Đoàn kết qmuấi bản tại Pháp 
ĐÔ cở xúc phạm đến Tạp chí Cộng 
sản 0d đồng chí Nguuẽền Thanh Tỉa, 
bạn đọc của tạp chí. Tôn trọng bạn đọc, 
Chúng tói đăng nguyên ăn bức thư của 
Nguyễn Thanh Hà. (Ban bạn đọc) 


Án Đoàn kết xuất bản tại Pháp 

đã có lần cho tôi !à «ném đá giấu 

tay», xúc phạm đền tôi, tác giả bài: 
« Mấy điều cần nói lại » đăng trên Tạp 
chí Cộng sản số 7-1988 trong mục * Thư 
gửi Bệ biên tập ». Tôi bỏ qua. Nhưng 
lần này báo Đoàn kết lại nói bậy. Tôi 
đành phải viết vài lời, trước hết đề 
tránh cho bạn đọc những hiều lầm 
đáng tiếc. ¬ 


Do công tác lâu năm trong nøành 
tư tưởng — văn hóa, lại thường chuyên 
về công việc tỒng hợp tình hình, tôi 
được biết khá nhiều việc, nhiều 
chuyện của giới văn nghệ. Năm kia, 
trong cuộc gặp gỡ của đồng chi Tồng 
bí thư Nguyễn Văn Linh với nhiều 
văn nghệ sĩ, một số Ít anh chị em 
có những ý kiến sai trái. Tôi là cán 
bỏ đã về hưu, không được tham dự 
cuộc gặp mặt, chỉ biết tỉnh hình trên 

đây qua một bài tường thuật của báo 
_ Văn nghệ. Tôi nghĩ chắc thế nào cũng 
có người sẽ lên tiếng nói lại. Nhưng 


[hư gửi Bộ biên tập 


chờ mãi chẳng thấy ai nói, tôi suy 
nghĩ về trách nhiệm người đẳng viên, 
đắn đo và viết *Mấy điều cần nói 
lại” gửi Tạp chí Cộng sản. Bài báo 
được một số bạn đọc nhắc đến. Người 
khen, kẻ chê, có người giận dữ. Đó 
là quyền của mỗi người và cũng là 
chuyện bình thường. 

Có một số người hỏi : Nguyễn Thanh 
Hà là ai mà lại biết nhiều chuyện 
trong văn nghệ như vậy ? Một số 
người đoán: chắc phải là người có 
tên tuôi trong giới lãnh đạo mà giấu 
tên. Một bài đăng trên báo Văn nghệ 
cho tôi là enặc danhzs và phê phán 
việc tôi kiông ký tên thạt. Tôi đã 
viết một bài ngắn trả lời tác giả bài 


. báo trên, n:ưng báo Văn nghệ không 


đă:g. Tôi không hiều vì sao nhưng 
cũng không hỏi lại. Tôi liền gửi cho 
Tạp chí Cộng san, thì tạp chí đề nghị 
Lôi thông cảm vì * Tạp chí không chạy 
tl:eo những việc như vậyv?®. Sau đó, 
Ban bạn đọc của tạp chí trả lời bào 
Vến nghệ về phương điện nghiệp vụ. 
Tôi coi như vậy cũng như đã thanh 
mìỉnh cho tôi, 


Nhưng, hơn một năm đả trôi qua, 
tôi lại thấy trên báo Đoàn kết (số 
tháng 3-1989) có bài của Dương Thu 
Hương rói đến bài báo của tôi với 
mệt giang đây hẳn học, kẻm theo lời 
giới thiệu của báo. Trong bài báo của 
mình, Dương Thu Hương hỏi «chính 
danh ® tôi là gì. Hơn một nắm qua, 
raiÊu người biết Lôi là tác giả bài 
® Máy điều cần nói lại® trên Tạp chí 
Cộng sản, đáng tiếc chị Dương Thu 
Iươnølại không hay biết ưì! Giả sử chị 
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khỏng biết thật thì có khó khăn gi 
mà lại không hỏi Tạp chí Cộng sản 
một câu! Tôi tin là tạp chỉ sẵn sàng 
trả lời vì tôi không hề nhờ họ giữ bí 
mật tên thật của tôi. Sao ckj lại phải 
đi làm cái việc nhiêu khê 'đến thế, 
Viết hỏi Schính danh ?® tôi là gì trong 
một bài báo gửi đăng tận bên Pháp (1) 


Điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là 
trong sẽ tháng 5-1989, ở mục « T'ìn văn 
hóa văn nghệ", nhân địp đưa tín 
nhập hai ban Tuyên huấn và Văn 
hóa —văp nghệ của Trung ương Đảng, 
- bác Đoàn gkếi lại viết: «.. bạn đọc 
còn nhớ trong vụ đánh báo Văn nghệ, 
ông Hà Xuân Trường đã ký tên 
- €Nguyên Thanh Hà, cán bộ về hưu? 
viết bài đăng trên Tạp ch! Cọng sản 
mà chính ông làm Tồng biên tập... °, 


Xin hỏi: sao báo Đoản kết lại dám 


nói càn đến mức như vậy? Đây là. 


Hãy là một 
ngọn lửa ấmÏ 


IỆN nay, trong xã hội ta vẫn 
ì đang tồn tại một sự thật: bên 
cạnh những người rất giàu có, 
côn một bộ phận không nhỏ nhân 
dân lao động sống nghèo khô, thậm 
chí, đưới mức nghèo khô so với đời 
sống chung của đông đảo người lao 
động. - 
Hãy gạt sang một bên tất cả những 
kẻ vi trây lười, không chịu lao động 
mà nghẻo khồ, ta vẫn thấy còn rất 


một việc làm bất chính nhằm làm hại 


đến thanh danh người khác. Thiết 
tưởng trong làng báo không nên có 
chuyện như vậy. 


Nếu ở số báo Đoàn kết tháng 3-19ä1, 
bài của cbệ Dương Thu Hương còn 
nói lấp lửng thì báo Đoàn kết số tháng 
5-1889 đã khẳng định «Nguyễn Thanh 
Hà là ông Hà Xuân Trường?. Sao mà 
báo Đo¿:: kết! lại phối hợp, tung hứng 
kịp thời đến thế? Chỉ có điều, tung ' 
bừa và hứng bậy. 


Ông Tồng biên tập báo Đoàn kết có 
ý kiến gì bất đồng, muốn trao đồi 
thêm với tôi (tên thật là Nguyễn 
Thanh), xin mời đến tệ xá ở phòng 
402, nhà C57, khu lắp ghép Giảng võ, 
quận Ba đỉnh, Hà nội. Tôi xin sản 
sàng tiếp Ông. 


NGUYÊN THANH HÀ 


nhiều người nghẻo khồ do những 
nguyên nhàn rất đáng thương như : 
ehju hậu quả trực tiếp của chiến tranh ¿ 
già yếu cô đơn không nơi nương tựa ; 
tuồi nhỏ mà đã mồ côi c cba lắn mẹ ; 


ốm đau, bệnh tật kéo dài, không có 
sức lao động ; gặp những tai họa 
lớn... - 


Vấn đề đặt ra là, nhà nước cần xây 
đựng một hệ thống chính sách xã hội 
đông bộ đề cưu mang những người 
nghẻo khồ nói trên, tạo điều kiện ban 
đầu cho họ có thề bứt ra khỏi cảnh 
sống quá eo hẹp. Hay nói cách khác, 
cần khuyến khích mọi người làm giàu, 
đồng thời không quên người nghèo. 

Ngoài trách nhiệm rất nặng nề của 
nhà nước ra, việc phát huy tác dụng to- 
lớn của đông dào nhân dân và các 
đoàn thề quần chúng cũng rất cần 


- 


thiết. Nên chăng, các đoàn thề quần 
chúng, nhất là Mặt trận Tồ quốc Việt 
nam phát đội:g phong trào quần chúng 
yêu thương, đùm bọc giúp đỡ nhau 2 
Mọi người bằng tắm lòng vàng của 
-_ mình Fãy yêu thương con người, nhất 

là những người có cuộc sống khó khăn. 
Quan tàm đến mỏi người là “hiên 
chức ?của mọi người. Nó sũng là một 
trong những nội dung quan tzọ5g của 
chính sách xã hội được Đại hội Vĩ của 
Đẳng thông qua :càn bằng chính sách 
xã hội vớk chinh sách kinh tế. Điều 
này càng trở nên sắp thiết đôi với 
một đất nước đã liên tiếp trải qua 
chiến tranh áe liệt, lạt kém phát triền, 
luôn phải đối phó với thiên tai. Một 
xã hội rhư thế sẽ seó biết cơ man nào 
vấn đề xã hội cần được giải quyết. 
Nhiều gia định cơn ăn chưa đủ no, 
ão mặc -hữưa đủ ấm, -on cái họ học 
hànn được chăng hay chớ ; (t:ậm chí 
có gia đinh liệt sĩ, thương binh ở Củ 
chi (thành phố Hồ Chỉ Minh) phải 
chạy ăn từng bữa. SỐ gia địch thương 
bính, /iệt sĩ ở vũng ®*:ự do oanh kích s 
này và nhiêu vùng khác chiếm gần 
hết số hộ, số dân, cho nên, mỗi lần 
trợ cấp. giúp đỡ họ ¡à một cuộc c1av 
vạyv hết sức khó khăn, vất vả của 
các cấp ủy đảng và chính quyền địa 
phươrg. Đó là chưa kề, trong xã lội 
có hàng triệu người tàn tẬt, trẻ em suy 
dính dưỡng, n:ững thanh niên đã đề 
- đạ: cả tuồi trẻ của mình ở vũng biên 

giới, hải đảo, ở nơi mình làm nghĩa 
Vụ quốc tế, vật lộn với những mất 
mát, bệnh tật, nay trở về gia dinh. 
chưa có việc làm, hoc việc làm không 
ồn định. .. 


Giúp đỡ những nuười nghèo khồ, 
tạo điều kiện tối thiểu và căn thiết 
cho họ sống và tồn tại là trách nhiệm, 
là biều hiện tỉnh cảm trân trọng, quý 
mễn đối với nhữn người đã và dang 


vỉ dàn, vì nước phải chịu mắt mát, - 


thiệt thòi ; biều hiện lòng nhân ái đối 
với những đồng bào không may gặp 
điều bất hạnh. 


Sự thật thời gian gần đây cho thấy 
bên cạnh sự xuống cấp đáng sợ về 
mă! đạo đức xã hôi, sư sa sút nhân 
cách đến mức bệnh hoạn ở một sỐ 
người, chúng ta cằm động và vui sướng 
thây có rất nhiềi người giàu lòng 
nhân ái, lập ra nhiều hội từ thiện, hệi 
công đức loạt độcg rất hiệu quả. 
quycn góp ủanø hộ những đối tượng 
hưởng chính sách xã ?.ôi, những người 
nghẻo. Đó tiật sự !À những ngọn lửa 
sười ấm lòng người. Nó làm đẹp con 
người, làm đẹp xã hội. 


Các phương tiện thông tin đại. 
chúng đã kịp thời phát hiện những 
nhàn tố mới này của đời sống xã hội, 
nhanh chóng biều dương, khuyến 
khích những việc làmđầy tìnhnghĩa nói 
trên. Chăng ta trân trọng những *tỷ 
phú của tình thương », “những người 
đã biết làm giàu, lại biết lo toan giúp 
đỡ người khác bằng sác hoạt động từ 
thiện? Đặc biệt, trong dịp 27-7 vừa 
qua Đài truyền hình th:ành phố Hồ 
Chí Mick chiếa bộ phím phóng sự 
œ Trở ';ê đ:ềm hẹn » nó: về sự hy sinh 
lớn của đồng bào, chiến sĩ Củ chỉ 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và 
cuộc sống khó khăn, thiếu thốn của họ 
hiện nay. Šz thậ: anh đũng mà đau 
xó: ấy làm thức tíah hàng triệu trái 
Lm của nhân dàn thành phố Hồ Chí 
Mình và của cả nước. Chỉ gần một 
tháng, sau kãi bộ phim được chiếu 
trên màn ánh nhỏ, Cả chỉ « đất thép 
nhận được gần 200 triệu đồng, góp 
phần cải thiện đời sống các đồng chí 
thương binh, gia đình liệt sĩ. Ở Hà 
nội, những đêm thơ, nhạoe của nhạc sĩ 
Trân Tiến, của hội từ thiện Thanh 
nhân do bà Mai Quỷ — Êvua» sắt 
thép phế liệu, hoặc của hội °Tấm 
lòng vàng » tô chức đã thu hút nhiều 
người đến dự, gây tiếng vang trong 
dư luận xã hội, nhắc nhở mọi người 
làm việc thiện. Một số tồ chức chính 
phủ hoặc các tồ chức tử thiện quốc tẽ 
và không ít cá nhân người nước 
ngoài cũng có sự trợ giúp to lớn về 
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vật chất và tỉnh thần đối với nhân 
dân ta. Nhiều địa phương trong cả 
nước như ở Hà bắc, An giang, Long 
an, Thái bình, Hà nam ninh... đã tìm 
những hinh thức mới, thiết thực đề 
lập quỹ bảo trợ xã hội. Một số cá 
nhân có tiền của, như ông chủ ngân 
hàng tư nhân ở Thanh hóa, bà Mai 
Quỷ ở Hà nội tự nguyện đóng góp 
một phần lợi nhuận hoặc của cải giúp 
xây dựng trường học, nuôi các cháu 
là-con liệt sĩ; nhiều người khác góp 
hàng triệu đồng giúp đồng bào các 
tỉnh Quảng nam — Đà rằng, Thanh hóa. 
Nghệ tĩnh bị thiên tai. Ngoài ra, hiện 
đang có rt nhiều người muốn xây 
dựng các hội từ thiện, boạt động với 
mục đích cao cả; cứu giúp đồng bào. 


Những việc làm, những tình cảm ấy 
thật đáng quý. Tiếc rằng, sự giúp đỡ 
ấy vẫn còn hạn chế, mới có ở một số 
đê thị, chưa trở thành ý thức rộng 
rãi của toàn xã hội. Các đoàn thề 
quần chúng, nhất là Mặt trận Tô quốc 
Việt nam hình như chưa chú ý thật 
thỏa đáng những tín hiệu mới rất 
đáng trân trọng và cần ghi nhận này 
trong đời sống xã hội. 


ĐIỀU TIẾT THỊ TRƯỜNG 
BẰNG CÁC BIỆN PHÁP 
MNH TẾ LA CHỦ YÊU 
HỊ trưởng làcon đường qua đó 
thực hiện sự thống nhất giữa giá 
trị và giá cả hàng hóa. Theo Ăng- 
ghen, chỉ có thông qua làn sóng cạnh 


tranh, từ đó thông qua làn sóng giá cả 
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Cuộc sống xã hội còn nhiều khó 
khăn thiếu thốn đòi hỏi các đoàn thề 
quần chúng, các tồ chức xã hội, những 
người có tâm huyết quan tâm nhiều 


-hơn đến những người đang phải sống 


nghèo khồ và gặp điều bất hạnh. Lâm 
sao đề mỗi người hãy là một ngọn lửa 
nhỏ ma:g đến những người nghèo 
khỏò, khó khăn sự cảm thông và sự 
giúp đỡ cần thiết ! Chớ nghĩ rằng, làm 
thế là đề gia ơn, đề ban phát. Người 
Việt ram (ta có câu: « Thương người 
như thề thương thân? ; hay nói như 
nhà văn Xô viết, Đum-bát-de: Anh 
g:úp tôi, tÔi giúp người khác, người 
khác lại giúp người khác nữa, cứ như 
thế, đó là quy luật — quy luật của 
muên đời. 

Tình thương, sự tự nguyện, một 
phần trách nhiệm nữa, ấy chính là cội 
nguồn làm cháy lên những ngọn lửa. 
Trước hết, nó sưởi ấm lòng mình, và 
làm ấm lòng người khác, nhất là những 
người: còn sống nghèo khồ, những 
ngưởs vì đát nước mà chịu mất mát, 
thiệt thôi. 

Mỗi người hãy là một ngọn lửa ấm 


TRẦN ĐÌNH CHÍNH _ LÊ LÊ LIÊN 


hànghóa, quy luật giá trị của sản xuất 
hàng hóa mới được quản triệt, thời 
gian lao cdọng xã Lội sàn (hiết quyết 
định giá trị hàng hóa mới có thề trở 
thành hiện thực. Lần són¿ cạnh tranh, 
làin sóng giá cả cbíni: là hình thức 
vận động của thị trườrg: Trong nền 
kinh tế hàng hóa, sự thống nhất giữa 
giá trị và giá cả hàng háa có ý nghĩa 
nÏư là sự hội tụ của các quan hệ cân 
đối kinh tế. Chính nhờ đó sắu xuất 
hàng hóa mới có khả răng hướng tới 
-đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội, 
tiết kiện: lao động xã hội... Đây là cơ 
sở đề thị trường điều tiết nền kinh 


tế. Tác dụng điều tiết của thị trường 
chỉ có thề bị giới hạn cùng với phạm 
vỉ giới hạn của quan hệ hàng hóa 
trong nền kinh tế đó, chứ không thề 
bị giới bạn hẹp hơn phạm vi tồn tại 
của quan hệ hàng hóa. Không thề có 
quan hệ hàng hóa mà thiếu, sự điều 
tiết của thị trường. : 


`ự điều tiết của'thị trường đối với 
nền kinh tế hàng hóa là sự điều tiết 
chủ yếu, cơ bản trong nền kinh tế 
hàng hóa.  ' 


Thị trường có khả năng điều tiết 

.nền kinh tế phát triền, song thị trường 
cũng có khả năng kích thích các hiện 
'tượng cản trở sự tiến bộ của xã hội, 
„phá hoại sự phát triền ồn định, ngăn 
cản xã hội đi tới các mục tiêu đề ra. 
"Như vậy, sự điều tiết của thị trường 
. mang tính hạn chế. Chính sự hạn chế 
này đòi hỏi người ta phải tìm ra 
những phương cách khắc phục, bồ sung 
hoặc thay thế sự điều tiết tự phát 
bảng sự điều tiết tự giác. Nhà nước 
cần có những biện pháp điều tiết tự 
_ giác bồ sung vào sự điều tiết của thị 
trường. Thái độ đúng đán và những 
boạt động bề sung eó biệu quả đối với 
.sự điềø tiết của thị trường là trong 
khi khác phục tính tự phát của nó 
thì không vị phạm tính chất khách 
quan của nó. - 

Mục tiêu của những hoạt động điều 
tiết của nhà nước đối với thị trường 
phải phù hợp với hướng cơ bản của 
sự điều tiết của thị trường, cũng là 


Ìl:ướng vào sự thống nhất giữa giá trị - 


và giá cả hàng hóa, thống nhất các 
cân đối vĩ mô, hướng tới thỏa mãn 
nhu cầu xã hội, tiết kiệm lao động xã 
hội... Sự điều tiết của nhà nước nếu 
_ đối lập với hướng điều tiết cơ bản 
của thị trưởng sẽ tạo nên những quan 


hệ chủ quan không phù hợp với cuộc - 


sống, vì đối với thị trường, quan hệ 
hợp lý là điều tiết nó, chứ không phải 
là equan lý» nó, Bởi vì theo đúng 
nghĩa, ®quản lý » là một quan hệ chế 
định ngặt nghẻo, với sự chế định đó 


“th thị trưởng không còn là thị trường 


nữa. 


.Hoạt động điều tiết thị trường của 
nhà nước là hoạt động cLễ quan, 
phải phù Lợp với yêu cầu khách quan, 
có nội dung cụ thề và phải dựa lrên 
cơ sở nhận thức và vận dụng đúng 
đắn quy luậi giá trị và các quy luật 
khác của nền sản xuất hàng hóa. 


Nhà nước điều tiết thị trường chủ 
yếu bảng các đòn hãy kinh tế: giá cả, 
tín dụng, lãi suất, thuế... Việc xác định 
cũng như sử dụng eắc đòn bẫy này 
phải dựa trên cơ sở nhận thức đúng 
các quy luật, tự giác năm bắt và vận ` 
dụng những nhàn tố, những quan hệ 
nội tại của thị trường. Ví đụ, trong 
việc vận dụng giá chuẩn trong giá thả 
nôi: sự thay đồi khoảng cách chênh 
lệch giữa giá thị trường và giá chuần 
sẽ kịp thời cung cấp những thông tin 
về sự thay đồi cửa giá cả và sự biến 
động của cung cầu, nhà nước căn cứ 
vào đó đề điều chỉnh giá chuần nhằm 
thúc đầy giá cả đi sắt với giá trị, tức 
là nhà nước điều tiết thị trường bằng 
chính các tác nhân của thị trường. 


Cần tránh sự lạm dụng khái niệm 
đòn bầy kinh tế. Những biện pháp 
nào không tlh:am gia vào sự vận động 
của kinh tế với tư cách là nhân tố 
thị trường thì không thề coi là đòn 
bầy kinh tế. Chẳng hạn một số biện 
pháp kinh tế có tính chất trừng phạt 
chỉ là những biện pháp hành chính về 
kinh tế. Sự xác định này rất có ý 
nghĩa. Nếu nhấn mạnh việc sử dụng 
các đòn bầy kinh tế mà lại lẫn lộn 
đòn bầy kinh tế với các biện pháp 
khác thi sự nhấn mạnh đó không mang 
lại hiệu quả, thậm chí kết quả còn 
ngược lại. Chúng ta đang trong quá 
trinh xóa bổ quan hệ bao cấp, chuyền 
sang kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
đồng thời cũng đang trong quá trình 
chuyền nền kinh tế còn mang tính chã? 
tự nhiên, tự túc, lên nền kinh tế hàng 
hóa. Trong hoàn cảnh đó, thị trường, 
nước ta hiện còn có những hạn chế, 
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nhât là về phạm vi tồn tại của nó. 
Giới hạn tôn tại của thị trường được 
xác định bằng những cơ sởử khách 
quan, trong đó dặc biệt chú ý năng 
lực ứng biến của các đơn vị kinh tế 
(năng lực này không chỉ thề hiện ở 
quan hệ mua bán, trao đồi mà cả 
trong việc tự động chuyền số tiền thu 
nhập bồ sung, sang mục tiêu tích lũy, 
đầu tư tái sẵn xuất mở rộng), sự mở 
rộng và phát triền của tín dụng... 

Ngoài phạm vi điều tiết thị trường, 
còn có sự táo động của nhà nước vào 
các quan hệ kinh tế khác. Ở đày có 
sự khác nhau cả về mục tiêu và những 
biện pháp sử dụng đề tác động vào 
quan hệ kinh tế. Chẳng hạn nhà nước 
tác động vào các quan hệ kinh tế 
có tính chất bao cấp, thì mục tiêu 
_ trực tiếp là cân đối vĩ mô theo kế 
hoạch pháp lệnh, chứ không quan tảm 
đến mục tiêu thẻa mãn nhu cầu xã 
hội, tiết kiệm lao động xã hội... Phù 
hợp với mục tiêu đó, biện pháp sử 
dụng đề tác động chủ yếu là các biện 
pháp hành chính chứ không phải là 
các đòn bầy kinh tế. | 


Bởi vậy, khi nói nhà nước thực 
hiện điều tiết bằng các biện pháp kinh 
tế là chủ yếu, thi phải gắn với phạm 
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vì giới hạn của thị trường. Không 
nên có ý đồ tác động vào thị trưởng 
đề biến đồi thị trường thành một môi 
trưởng phù hợp với quan hệ quả độ 
từ bao cấp sang quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ. Sự không phù hợp giữa quan 
hệ bao cấp và quan hệ thị trường, 
không phải là do bạn chế ở phía thị 
trường, mà là đo hạn chế ở phía quan 
hệ bao cấp. Hiện nay, tác động của 
nhà nước vào các hoạt động kinh tế 
được thực hiện dưới hai hình thức: 
tác động bồ sung và bằng các biện 
pháp kinh tế là chủ yếu vào thị trường, 
và tác động theo kiều bao cấp trực 
tiếp vào các đơn vị kinh tế. 


Thị trưởng nước ta là thị trưởng 
có nhiều thành phần kinh tế tha 
gia. Đặc điềm này không làm ảnh 
hưởng đến quan hệ nhà nước điều 
tiết thị trường theo ý nghĩa bồ sung 
và bằng các đòn bảy kinh tế là chủ 
yếu, cũng không đối lập với ý nghĩa 
của thị trường mà tôi đã nêu ở 
phần trước: cân đối với các quan hệ 
kinh tế vĩ mô, thỏa mãn nhu cầu xã 
hội, tiết kiêm lao động xã hội. 


XUÂN NGUYÊN 
(Học viện Nguyễn Ái: Qeés; 


' GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIÊN 


TÌNH HÌNH CAM-PU-CHIA VÀ 


TRIỀN VỌNG ĐÔNG NAM Á 


—% IỆC quân tỉnh nguyện Việt 

V ram rút hết khỏi Cam-pu- 

chia là một bước ngoặt có ý 

nghĩa vô cùng quan trọng 

trong việc giải quyết vấn đe Cam-pu- 

chia và vấn đề hòa bình, ồn định ở 
Đông Nam Á 

Việc rút quân này diễn ra trước 

thời hạn đã công bố trước đây (cuối 

1990) 15 tháng nói lên hai điều rất 
quan trọng. 


Mật là, chính sách hòa bình, hợp 


tác của Việt nam, Lào và Cam-pu-. 


chia. Nó cho thấy Việt nam trước sau 
như một luôn luôn tôn trọng chủ 
quyền độc lập, lãnh thồ toàn vẹn và 
quyền dân tộc tự quyết của nhân đân 
Cam-pu-chia anh em. Việc Việt nam 
giúp đỡ Cam-pu-chia là trên tỉnh thân 
quốc tế vô sản. Sự thực này đã 
làm phá sản những luận điệu xằng 
bậy của một số người rêu rao Việt 
nam xâm lược, bá quyền, muốn lập. 
« Liên bang Đông dương », v.v. nhàm 
che giấu những tham vọng bành 
trướng của họ. 


Hai là, sự lớn mạnh của cách 
mạng Cam-pu-chia. Không cần nói 


THU NGA 


nhiu, các cuộc thử sức đầu tiên ở 
biên giới phía tây và một số khu 
vực khác sau khi quân đội Việt nam 
rút hết, cho thấy nhàn dân và các lực 
lượng vũ trang Cam-pu-chia rất có 
khả năng tự bảo vệ. 

Việc rút quân của Việt nam tuy 
không nằm trong giải pháp và do đó 
không có sự kiêm tra của bộ máy 
quốc tế đo bội nghị quốc tế Pa-ri cử 
ra vỚI sự tlca thuận của các bên 
tham gia hội nghị, nhưng nó đã diễn 
ra dưới sự quan sát của đại diện 22 
nước, nhiều tò chức quốc tế, nhiều 
đoàn đại biều quốc bội của nhiều: 
nước và hơn bốn trăm nhà báo nước 
ngoài. Đây là một lực lượng quan 
sát viên quốc tế khách quan. và rất 
đáng kính trọng. Trong 232 đoàn đại 
biều chính phủ. có nhiều nước đã 
tam đự hội nghị quốc tế Pa-ri. Trong 
các đoàn đại biều quốc hội, có các 
nước ASEAN, bọ là những người đại 
diện chân chính của nhân dân và là 
một bộ phận quan trọng trong cơ 
cấu quyền lực của các nước này. 
Đông đảo các nhà báo nước ngoài, 
những người nói lên tiếng nói của dư 
luận, những người đại diện cho 


lã 


lương tâm của xã hội, là một lực 
lượng quan sát viên quan trọng... 
Chinh vì vậy dư luận thế giới đã 
nhiệt liệt hoan nghênh và ủng hộ 
hành dộng tiiện chí nây của Việt 
nam. Tiếng nói lạc !lõng thật sự không 
đáng kề, vì đó chỉ là của bọn Pôn 
Pốt và một số rất ít người ủng hộ 
chúng. Dự thảo nghị quyết về vấn đề 
Cam-pu-chia do ASEAN đưa ra ở Đại 
hội đồng Liên hợp quốc năm nay, 
mặc dù còn lặp lại nhiều điều sai 
trải, song cũng phải thừa nhận Việt 
nam rút quân là thật, và họ chỉ bảo 
lưu là «không có việc giám sát quốc 
_tế của liên hợp quốc?. Luận điệu 
“Việt nam rút quân giả * rõ ràng 
khỏng «tiêu thụ » được, kề cả ở một 


số nước vốn không thân thiện gi với. 


chúng ta. 
* 


Việc rút hết quân đội Việt nam 
khỏi Cam-pu-chia đã làm cho tỉnh 


hình ở khu vực này biến đồi THẾP” 


cách cơ bản. _ 
Trước bết, nó đã làm cho vấn đề 


Cam-pu-cha thay đồi về chất, 
Trước ngày 26-9-1969, vấn đề Cam- 
pu-chia có hai khâu then chốt: 


Một là, sự có mặt của quân đội nước 
ngoài ở Cam-pu-chia. llai là, nguy 
cơ chế độ điệt chủng Pôn Pối quay 
trở lại và việc các nước ngoài viện 


-_ trợ vũ khí cho các phe phái tham gia' 


xung đột ở Cam-pu-chia. Nay khâu 
thứ nhất không -còn nữa. Vấn đề quan 
tâm hàng đầu của nhân dàn thế giới 
là việc loại trừ chế độ diệt chủng. 
' Vấn đề chấm dứt viện trợ quân sự 
cho các phe phái ở Cam-pu-chia có 
liên quan đến việc loại trŸ nguy' cơ 
chế độ diệt chủng quay trở lại Cam- 
pu-chia. Về mắt quân sự, tuy qua 
những trận thứ thách đầu tiên, quân 
dàn Cam-pu-chia tỏ ra có khả năng 
ngăn chặn được sự quay trở lại của 
bọn Pôn Pốt, nhưng với điều kiện 


các nước phải chấm đứt ngay việc 
viện trợ quân sự cho bọn này cũng 
như cho các phe phái khác trong cái :QŸ 
là chính phủ liên hiệp Carn-pu-chia dân 
chủ. Về mặt này, phải nói thông cáo 
Xô — Mỹ vừa qua và nhất là dề nghị 
của thủ tướng Tháj lan về một cuộc 
ngừng bắn, là đúng hướng. Nhưng 
nguy cơ phục hồi chế độ diệt chủng Ở 
Cam-pu-chia vẫn tồn tại nếu các 
nước một mặt đồng ý chấm dứt 
viện trợ quân sự cho chúng, mặt 
khác lại đòi cho chúng trở lại Phnêm-: 
Pênh với lý do Khơ-me đỏ là một 
thành phần bình đẳng trong cái gọi 
là chính phủ liên hiệp bốn phái. Do 
đó, hất cử một giải pháp chính trị 
nào dù bộ phận hay toàn diện, mà 
không loại trừ bọn, diệt chủng Pôn 
Pát thì cũng là nguy hiềm, vì nó sẽ 
đầy nhản dân Cam-pu-chia một lân. 
nữa vào những cánh đồng chết P®, 
Việc Việt nam và Cam-pu-chia tuyêa 
bố sẽ không ký bất cứ hiệp định nào: 
nếu không loại trừ chế độ điệt chủng 
là vì lợi ích sống còn của nhân dán 
Cam-pu-chia và nền hòa bình, ồn 
định lâu đài ở Đông Nam Á 


Có hành động phối hợp giữa các 
nước đề loại trừ chế độ điệt chủng ở 
Cam-pu-chia là một nghĩa vụ quốc 
tế, vì chống chế độ diệt chủng đù 
dưới bất kỷ hình thức nào là một vấn 
đe đã được luật pháp quốc tế quy 
định: do đó, nó không phải là việc 
can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhân dân Cam-pu-chia. Nó hoàn toàn 
trái với việc mỘột số người Âm mưu 
dùng sức ép quốc tế đề áp đặt một 
giải pháp chính trị cho nhân dân 
Cam-pu-chia trái với lợi ích của họ. 


Chúng ta trước sau như một chủ 
trương công việc của người Cam-pu- 
chia phải do chính người Cain-pu- 
chia giải quyết. Hiện nay, một sỐố 
nước đang có những cố gắng đề đưa 
các bên Cam-pu-chia tiếp tục ngồi lại 
với nhau càng sớm Càng tốt. Đó là 
những cố gắng tích cực rất đáng 


hoan nghênh. Về phần mình, Chính 
phủ Cam-pu-chia cũng đã không tử 
một cố gắng nào nhằm sớm nối lại 
các cuộc thương lượng với các phái 
đối lập. Chúng ta hoàn toàn ủng hộ 
và sẽ làm hết Sức minh đề cho các 
cuộc thượng lượng sớm được nối lại. 


Ù 


Hai là, quan hệ quốc tế ở Đông 
Nam Á đang chuyền sang một bước 
- ngoặt theo hướng cùng đấu tranh và 
hợp tác trong tồn tại hòa bình. Trong 
“hơn mười năm nay, các lực lượng đế 


quốc và phản động đã lợi dụng việc: 


Việt nam có quân ở Cam-pu-chia đề 
gay đối 'đầu ở Đông Nam Á, ngăn 
cản nỗ lực của các nước Đông Nam Á 
- biến khu vực này thành khu vực hòa: 
_ bình, hữu nghị và hợp tác. Trong bối 
cảnh đó, một số người thức thời 
trong các nước ASEAN tuy có tầm 
nhìn xa và thật sự muốn hợp tác với 
Việt nam, nhưng rốt cuộc không đi 
đến đâu trừ việc duy trì các cuộc đối 
thoại với Việt nam. Ngày nay, Việt 
nam rút hết quân và Cam-pu-chia, 
tiếp tục vững mạnh, đã làm mất đi 
cải cớ đề bọn đế quốœ và phản động 
chống Việt nam cũng như chống các 
lực lượng chũ chương hòa binh hữu 
nghị và hợp tác với Việt nam — 
Đông dương. Đó là những nhân tố 
rất cơ bản quyết định sự phát triền 
của tình hình ở Đông Nam Á từ nay 
về sau ^ 


Còn một điều nữa. Trước đáy, một 
số thế lực dùng việc Việt nam cố 
quân ở Gam-pu-chia đề biện minh cho 
việc họ ủng hộ bọn diệt chủng Pôn 
Pốt. Ngày nay khi quân đội Việt nam 
không còn có mặt ở Cam-pu-chia thi 
việc họ tiếp tục ủng hộ bọn Pôn Pốt 
-8# là bằng chứng cho thấy rõ mỗi đe 
-đọa đổi với hỏa bình và an ninh khu 
vực cũng như đối với độc lập dân 
tộc của các nước Đông Nam Á là 
xuất phát tử đâu. Tình hình đó sẽ 
đặt ra cho những người hiện nay đang 
"tiếp tục ñuôi dưỡng bọn diệt chủng 
ôn Pốt một sự lựa chọn. Hoặc là 


tiếp tục chính sách thù địch hiện nay 
đề chuốc lấy sự căm ghét của nhàn 
dân Đông Nam Á. Hoặc là từ bỏ bọn 


- Pôn Pốt đề đi đến quan hệ hữu nghị 


và hợp tác với tất cả các nước ở 
Đông Nam Á. Chúng ta tin chắc rằng 
con đường thứ hai là có kử cho tất 
cả mọi người. 


* 


Từ những điễn biến của tình hình 
quốc tế gàn đây và tỉnh hình Đông 
Nam Á tử sau khì Việt nam rút hết 
quân khỏi Cam- -_pu-chia, chúng ta có 
thề khẳng định rằng cuộc đấu tranh 
cho một giải pháp toàn diện cho vấn 
đề Cam-pu-ehia cũng như cho một nền 
kêa bình hữu nghị và hợp tác ở Đông 
Nam Á trước mắt còn nhiều khó khăn 
và phức tạp, song triền vọng là đầy 
hứa hẹn. sở 

Trước mắt, tỉnh hình Cam-pu-chia. 
có thề diễn ra theo nhiều khả năng: 


— Thứ nhất, chiến sự bùng lên dữ 
dội do các lực lượng đối lập được sự 
viện trợ và cỒ vũ của nước ngoài, 
mở các cuộc hành quân lớn chống các 
lực lượng của Chính phủ Cam-pu-chia, 
đe dọa Phnôm Pênh và mưu tính lập 
lại chế độ diệt chủng ở Cam-pu-chia. 
Trong tỉnh hình đó, Chỉnh phủ và 
nhân dàn Cam-pu-chia một lần nữa 
lại phải kêu gọi sự viện trợ của bè 
bạn và nhân dân thế giới. Vấn đề Cam- 
pu-chia do đó lại nồi lên như là vấn 
đề trong mười năm qua. Đày chỉ là 
một giả thiết, một khả. năng xấu nhất. 
Chắc chắn rằng nhân dân Cam- -nu-chia 
cũng như nhân dân thế giới và khu 
vực không cho phép điều này tái điễn. 
Hội nghị Pa-ri về Cam-pu-chia vừa 
qua cho thấy tuy lợi ích còn khác 
nhau, nhưng tất cả các nước có liên 
quan đều mong muốn sớm có một 
giải pháp chính trị cho vấn đề Cam- 
pu-chia. Có thề một số người nào đó 
không muốn như thế, nhưng họ không 
dám khi. lại xu thế chung. Do đó 
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dù có một thế lực nào đó thẠI sự. 


liều lĩnh hòng gây lại bùng nỗ ở-Cam- 
pu-chia thì họ cũng phải tính toán 
cần thận nếu như họ không muốn 
chuốc lấy sự cô lập và lên án của 
nhân dàn thế giới. 

.~ Thứ bai, chiến sự nồ ra ác liệt, 
nhưng quân và dân Cam-pu-chia vẫn 
giữ vững được trận địa; so sánh lực 
lượng và cục điện chiến trường không 
thay đồi cơ bản so với trước ngày 
26-9. Nhưng kết quả là nhân dân Cam- 
pu-chia vô tội phải chịu thêm nhiều 
tồn thất lớn lao về người và của. Các 
nước, nhát là các nước đang ủng hộ 
«chính phủ Cam-pu-chia dân chủ », 
không nên khuyến khích và cần phải 
'ra sức ngăn chặn khả năng này vì nó 
chỉ gày nên chết chóc cho người Cam" 
pu-chia và càng làm cÈo cuộc thương 
lượng giữa những người Cam-pu- 
chia thêm khó khăn, và do đó càng 
'kéo dài việc đạt đến một giải pháp 
chính trị. : 

— Thứ ba, sau một số trận thử sức 
ở biên giới vừa qua, các bên Cam- 
pu-chia tiếp tục ngồi lại với nhau. Đề 
tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc nói 
chuyện, các bên đồng ý một cuộc 
ngùng bắn như đề nghị của Thủ 
tướng Xạt-xai Chu-ha-van. 
khả năng tốt nhất hiện nay mà các 
nước càn khuyến khích.: 

“Thứ tư, không có ngừng bắn 
và xung đột vẫn tiếp tục xảy ra, 
nhưng các bên đồng ý ngỏi vào bàn 
đề tiếp tục thương lượng. 

Chúng ta mong muốn tỉnh hình sẽ 
điền ra như khả năng thứ ba, đồng 
thời phải chuần bị đề đối phó với 
các khả năng khác. 

Nhưng đủ tỉnh hình Cam-pu-chia 
diễn ra theo khả năng nào, kề cả 
khả năng thứ nhất, với việc quân đội 
Việt nam rút khỏi Cam-pu-chia, quan 
hệ quốc tế ở Đông Nam Á cũng thay 
đồi cơ bản, Một thời kỳ mới ở Đông 
Nam Á mà có người gọi là «thời kỳ 
sau Cam-pu-chia* đã bắt đầu, tuy 
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Đày là 


chưa có giải pháp chính trị cho vấn 
đề Cam-pu-chia. Tuy một số ít người 
vẫn lấy cớ vấn đề Cam-pw-chia chưa 
được giải quyết đề tiếp tục gây đối 
đầu ở Đông Nam Ả, chia rẽ các nước 
ASEAN với Việt nam, nhưng đại đa 
số các nước trên thế giới và khu vực 
đều thấy vấn đề Cam-pu-chia hiện . 
nay, không còn là trở ngại chính cho 
việc hợp tác khu vực. 


Trên thực tế, các khía cạnh quốc 
tế quan trọng của Việt neam—Cam-pu- 
chia về cơ bản đã được giải quyết. 
Những khía cạnh còn lại như cơ chế 
kiềm soát quốc tế, đảm bảo quốc tế 


"không phải là những khó khăn lớn 
- không thề vượt qua. Vấn đề khó khăn 


lớn nhất hiện nay là vấn đề nội bộ 
của Cam-pu-chia. Về vấn đề này, các 
nước ngoài chỉ có thề giúp đỡ, cổ 
vấn, chứ không thề làm thay cho 
người Cam-pu-chia. Nói cho cùng thi 
vấn đề Cam-pu-chia hiện nay cũng 
giống như tất cả các vấn đề nội bộ 


khác ở từng nước Đồng Nam Á. Do 


đó. những chính khách có đầu óc 
thực tế đều thấy rõ các nước trong 
khu vực đều có trách nhiệm giúp 
người Cam-pu-chia giải quyết các 
vấn đề nội bộ của họ, nhưng không 
nên đề cho vấn đề này tiếp tục cản 
trở việc làm lành mạnh hóa quan hệ 
quốc tế ở Đông Nam Ẳ. 


Đề xây dựng Đông Nam Á tưảnh 
một khu vực hòa bình, hữu nghị và 
hợp tác, trước hết phải tạo ra được 


một sự hiều biết và tỉn cậy lần nhau 


giữa nhân dân các nước. Điều đó chỉ 
có thìề:thực hiện qua sự giao lưu tiếp 
xúc giữa các nước Đông Nam Á về tất 
cả các mặt. : 

Trong sự giao lưu giữa các dân tộc 
từ xưa đến nay, sự giao lưu kinh tế 
có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Lịch 
sử phát triền quan hệ quốc tế là lịch 
sử phát triền của giao lưu kinh tế. 
Khônz có quan hệ kinh tế thì không 
có cơ sở đề phát triền quan hệ hữu 
nghị và hợp tác giữa các dân tôc. 


Lòng Nam Á là khu vực có sức sống 
manh nhất, năng động nhất về mặt 
kinh tế ở châu Á — Thái bình đương. 
Sự hợp tác kinh tế trong khu vực là 
nhu cầu và lợi ích thiết thực của ba 
nước Việt . nam, Lào, Cam-pu-chia 
trong sự nghiệp tái thiết sau chiến 
tranh. Sự hợp tác đó cũng là một 
nhân tố hết sức quan trọng đổi với 
các nước ASBAN trong việc tranh thủ 
các cơ may và đối phó với những 
thách thức đang đặt ra trong quá trình 
quốc tế hóa đời sống kinh tế thế giới. 
Ngài giám đốc Học viện chiến lược 
và quốc tế của Ma-lai-xi-a No-đin 
Xô-phi-e đã tiên đoán: « Tôi nøhï tất 
cả chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy 
cuộc sống ở các nước ASEAN sẽ 


phoaø phú như thế nào trong thời kỷ ` 


sau Cam-pu-chia». Chủ trương của 
chỉnh phủ Thái lan muốn tắng cường 
quan hệ với Việt nam, Lào, Cam-pu- 
chia là xuất phát từ lợi ích của 
Thái lan, đồng thời nó cũng phù hợp 
với lợi ích cơ bản lâu dài của tất cả 
các nước trong khu vực. 


Quan hệ kinh tế thương mại giũa 
Việt nam, Lào và Cam-pu-chia với 
Thái lan, In-đô-nê-xi-a và các nước 
ASEBAN khác trong thời gian qua tuy 
con rất khiêm tốn nhưng rất quan 
trọng, vì nó đã vượt qua những hàng 
rào dây thép gai của sự đối đầu trong 
chiến tranh lạnh. Trong tình hình 
mới, khí những trở ngại về chính trị 
đã được gạt bỏ, chúng la tìn rằng sự 
hợp tác kinh tế giữa các nước ASISAN 
và Đông đương sẽ phát triền mạnh 
mẽ. Ơ đây cũng cần phải nói rằng 
quan l:ê kinh tế— thương mại là quan 
hệ binh đẳng, các bên cùng có lợi. 
Sự hợp tác kinh tế thương mại giữa 
ASEAN và Đông dương là vì lợi ích 
của cả hai bên trên cơ sở binh đảng, 
thuận mua vừa bán. 


Tuy nhiên, đề đi đến một nền hòa 
binh, ồn định, hữu nghị và hợp tác 
ở Đông Nam Á, các nước Đông 
Nam Á cần tính đến một cơ cấu hợp 


tác lâu dài trên cơ sở ASEAN mở 
rộng hoặc thành lập một Hội mới của 
tất cả các nước Đông Nam Á. Có thề 
lấy Tuyên bố Ba-li (1976), các nguyẻn 
tắc ZOPFAN, đề nghị của In-đô-nê-xi-a 
về khu vực phi hạt nhân, đề nghị: 
7 điềm của Ngoại trưởng Lào đưa ra 
tại Bô-go ngày 26-7-1988 và Tuyên bố 
của Quốc hội Cam-pu-chia ngày 
6-6-1989 về nền trung lập vĩnh viễn 
của Cam-pu-chia, làm cơ sở cho một 
thôỏa ước sau này về khu vực Đông 
Nam Á. Những thỏa thuận đạt được 
ở Hội nghị quốc tế về Cam-pu-chia 
liên quan đến hòa bình, ồn định ở 
Đông Nam Á cũng cần phải được 
tính đến. 


* 


Việt nam và Thái lan là những 
nước lắng giềng trực tiếp của Cam-pu- 
chia và từng là những bèn đối đầu 
trực tiếp với nhau qua vấn đè Cam- 


- pu-chia trong hơn mười năm qua. Do 


đó sự cải thiện quan hệ Việt nam~ 
Thái lan có tầm quan trọng hàng đầu 
trong việc làm lành mạnh hóa tình 
hình khu vực. Đằng việc rút hét quản 
đội của minh khỏi Cam-pu-chia, Việt 
nam đã gạt bỏ trở ngại mà Thái lan 
xem là quan trọng nhất trong việc 
cải thiện quan hệ giữa hai nước. Việc 
chín phủ của Thủ tướng Xat-rai, 
xuất phát từ lợi ích của nhân dân 
Thái lan và lợi ích của hòa bình, ồn 
định ở Đông Nam Á, đã có những cÕ 
gắng nhằm cải thiện quan hệ với 
Việt nam, Lào và Cam-pu-chia cho 
thấy lực lượng đấu tranh cho hòa 
bình, hữu nghị và hợp tác ở Đông 
Nam Á đang trở thành nhàn tố chính 
của chiều hướng phát triền quan hệ 
quốc tế ở Đông Nam AÁ hiện nay và 
trong nhiều năm tới. Tất cả mọi 
người tiến bộ đều hướng vào ›u 
thế đó. 


L4 


“Thế giới : vấn đề, sự kiện 


Những lời bàn của hai ông chủ + 
Nhà trắng rất đáng phải bàn lại 


 ÊN ngôi chủ Nhà trằẳng mới 
Bị hơn nửa năm, ông Bu-sơ đã 
“Z lập một kỷ lục về đọc diễn 
văn. Chỉ tíuh những bài quan 
trọng nhất bàn về quan hệ Đông— Tây, 
về chính sách đối ngoại «đã căn bản 
thay đồi» của Mỹ và phương Tày... 
đọc tại hội nghị cấp cao khối NATO, 
tại Trường đại học Bô-xtông, Trường 
Đại học nông nghiệp — cơ khi bang 
Tếch-dát, tại một số nước xã hội chủ 
nghĩa ông Bu-sơ vừa đến thăm... số 
lượng «tác phầm ? cũng đã trên - dưới 
một tá. 
Dường như đề cung cấp * căn cứ lý 
luận » cho những lời lẽ của ông Bu- 


sơ, tháng 12-1988, ông cựu tồng thống - 


Ních-xơn cũng đã cho xuất bản một 
cuốn sách mà chỉ riêng cái tên của 
nó cũng đã làm nức lòng giới cầm 
quyên Mỹ và phương Tây Đó là cuốn: 
« 1999 — chiến tháng không cần chiến 
tranh *® 


` 


® Diễm thống nhất đảu tiên trong. 


q:tan điềm của hai ông chủ Nhà trắng 
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tmột đương kim. một cựu), làXiÿ và 
phương Tây không thề không thay đồi 
đường lối đối ngoại của minh trước 
bối cảnh lịch sử mới. 


Đó là bối cảnh * phong trào cộng 
sản đã trở thành sự phát-triền có ý 
nghĩa nhất của thế kỷ 20... đã lãnh 
đạo 35% số dân thế giới». Đó còn là 
bối cảnh €đã xuất hiện vũ khí hạt 
nhân có thề đưa nhân loại trở lại thời 
kỳ đồ đá trên đôi cánh chói lọi của 
khoa học * và «cân bằng hạt nhân đã 
làm tlay đồi căn bản cuộc xung đột 
Mỹy—Xô .. ) 

Tất cả các nhân tố trên — hai ông 
chủ Nhà trắng phân tích tiếp — tất 
nhiên dẫn tới chỗ: «vũ khí hạt nhân 
đã làm cho chiến tranh trở nên lỗi 
thời nếu lấy nó làm phương tiện giải 
quyết xung đột Đông - Tây». Và, 
« không thề bác bỏ được một thực tế 
quá rõ ràng là vũ khí hạt nhân sẽ 
không bị thủ tiêu và sẽ không bao giờ 
có sự phòng thủ nào có hiệu quả đề 
chống lại nó... Cho nên, chúng ta (Mỹ 
và phương Tây) chỉ còn cách nghiên 
cứu cách sống với quả bom đó ®, 

Muốn «sống với quả bom đó, 
Nhà trắng chủ trương thay đồi đưởng 
lối đối ngoại. Dúng là có chuyện đó 


nhưng vắn đề đặt ra là Mỹ và phương 
Tày thay đồi thế nào, thay đồi cái gi 
trong đường lối của họ? , 

Rất khôn ngoan, ông Bu-sơ không 
trực tiếp trả lời câu hỏi trên. Song, 
nếu đọc kỹ từng câu chữ trong các 
bài điễn văn của ông tồng thống Mỹ, 
người ta văn có thề tóm được quan 
điềm đích thực của ông ta Bằng một 
lối făn ần dụ, ông Bu-sơ đã phác ra 
một viễn cảnh thật hấp dẫn đối với 
phương Tây nếu đường lối đối ngoại 
mới của Mỹ được thực hiện trót lọt. 


Đó là viễn cảnh phương Đông hòa - 


binh hòa nhập vào phương Tây; là 
viễn cảnh một «ngôi nhà chung châu 
Âu » phòng này mở thông với phòng 
khác, có thề ciái ô tô đi thắng một 
mạch từ Muy-nich đến Mát-xcơ-va 
do bức màn sắt cộng sản đã bị phá 
tan» (Œ) ° 

Còn ông Ních-xơn, trước sau vẫn 


nhất quán với phong cách * diều hàu » 


thâm căn cố đế của mình, đã tung ra 
một loạt luận điềm, một loạt định 


nghĩa trần trụi, không cần uốn éo. - 


Ông ta viết, ngày nay, vũ khí hạt 
nhân không còn có thề dùng đề giải 
quyết xung đột nhưng *một thế giới 
không có xung đột là ảo tưởng, không 
hè tồn tại trong quá khứ cũng như 
trong tương lai». Thật ra, «chúng ta 
(Mỹ và phương Tây) đang ở trong một 
cuộc chiến tranh dưới cái tên hòa 
bình ›; rằng “cuộc xung đột Đông— 
Tày không bao giờ kết thúc » ; rằng 
® Hòa bình không phải là phủ nhận 
xung đột mà là phương tiện, tồn tại 
củng với cuộc xung đội ?®. VÌ vậy, 
Mỹ và phương Tây phải tìm cách 
«chiến thắng mà không cần chiến 
tranh ›—làm cho hệ tư tướng của « thế 
giới tự do? chiến thắng hệ tư tưởng 
cộng sản. 

Ông Bu-sơ còn nói một cách đầy 
hào hứng rằng, mục tiêu mà chính 
quyền đo ông ta đứng đầu đang theo 
duồi là “một mục tiêu táo bạo, tới 
mức thậm chí có tham vọng lớn hơn 


bất kỷ một tỒng thống Mỹ tiền nhiêm 
nào có thề nghĩ tới». Còn ông Ních- 
xơn thì tuyên bố thẳng trong cuốn 
sách đã dẫn ở trên là, chỉ cần 10 năm 
nữa thôi, đến năm cuối cùng của thế 
kỷ này, chủ nghĩa tư bản sẽ chiến. 
thắng chủ nghĩa cộng sản và các Irào: - 
lưu cách mạng khác mà không cần 


_ chiến tranh (1) 


Còn gi nữa mà chưa rõ ràng? Cái 
gọi là “thay đồi căn bản» trong 
đường lối đối ngoại của Mỹ chỉ là sự 
thay đồi này : nếu trước đây các ông. 
chủ Nhà trắng mở miệng ra là gàơ 
thét chiến tranh hạt nhân, thì nay, 
thay vào đó, các cụm từ khác — 
« chuyền hớa hòa bình ®, e chuyền biếm 
hòa bình», «diễn biến hờa bình » cớ 
tần số xuất hiện lớa hơn trong các: 
diễn văn của họ. Như vậy, đây chỉ là 
sự thay đồi về phương pháp, thủ đoạn. 
còn mục tiêu « quét sạch khỏi trái đất P 
phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và các trào lưu cách mạng khác, thị 
dưới chính quyền của ông Bu-sơ cũng 
vậy thôi, các thế lực cầm đầu thế giới 
phương Tây trước sau vẫn không hề 
thay đồi. 


Còn hơn thế nữa, vừa qua, chưa baơ: 


"giờ giới cầm quyền Mỹ lại tỏ ra đắc 


thắng, hí hửng đến như hiện nay. 
Chúng cả tin rằng, mục tiêu của chúng 
hiện đã ở trong tầm tay. Chẳng vậy 
mà, sau khi hoan hi báo tin « sau hơn 
40 năm kiên trì đấu tranh chống cộng 
sản, nay thế giới tự do đang có một 
cơ hội quý giá », ông Bu-sơ đã tung 
ra một lời hiệu triệu rất mực hủng 
hỏn: « Hỡi các bạn, hãy xắn tay áo 
lên và lao vào hành động ngay lập 


tỨc ». 
* 


Mỹ và phương Tây đỉnh hành động 
như thế nào đây ? Cả câu trả lời cho 
câu hỏi này nữa, cũng có thề tìm thấy 
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trong các bài diễn văn của ông Bu-$ơ 
va trong cuốn sách của ông Nich-xơn. 


Trong đường lối, chính sách đối 
n;oại của các đời tồng thống Mỹ, kề 
từ khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ 
lai đến nay, quan hệ Mỹ — Xô bao giờ 


cũng được xếp, đánh số là vấn đề thứ 


nhất, Chính quyền của ông Bu-sơ cũng 
không có ngoại lệ. Vậy thị, thử xem 
trong quan hệ giữa hai siêu cường 


này, ông chủ Nhà trắng đương kim- 


dự định ssẽ gắn tay áo lên, lao ngay 
vào hành động » như thế nào đây ? 

Trong diễn văn đọc ngày Ì2-5-1989, 
ông Bu-sơ nói: “Giờ đây đã tới lúc 
Mỹ phải làm nhiều hơn là chiến lược 
ngần chặn Liên xô s... *“ Mỹ phải tiến 
tới một chính sách mới cho những 
năm 90— một chính sách dựa trên quy 
mô thay đồi đang diễn ra khắp thế 
giới và ngay tại Liên xô »...®M£ phải 
tìm cách làm cho Liên xô hòa nhập 
vào cộng đồng các dân tộc}... «làm 
cho bước đi của Liên xô phù hợp với 
bước đi của Mỹ»... «đưa Liên xô trở 
- lại trật tự thế giới ®. 

Trong vấn đề này cũng vậy. ông 
Nich-xơn nói tuột ra không cản úp 
mở gì hết. Bàng «việc bát đầu kỷ 
nguyên Goóe-ba-trốp không nói lên sự 
kết thúc thế kinh dịch Mỹ — Xô”... 
«canh tranh với Mát-xcơ-va là khâu 
- trung tâm của môi quan .hệ Mỹ — Xô »... 
*“Mỹ phải cạnh tranh trên các mặt, 
mẫu chốt là các mặt này: cạnh tranh 
về hệ tư tưởng; cạnh tranh trên lĩnh 
vực hoạt động ngoại giao; đặc biệt 
là cạnh tranh trên lĩnh vực viện trợ 
cho nước ngoài, lĩnh vực kinh tế mà 
Mỹ có ưu thế trội hơn nhiều §O với 
Liên xô, 

Đề cạnh tranh với Liên xô, Niích- 
xơn đòi Mỹ và phương Tây phải xòng 
eả vào các vẫn đề nòi bộ nước này, 
® khuyến khích trạng thái phân quyền 
ở Liên xô?, đặc biệt là phải triệt đề 
lợi dụng các văn đề đân Lộc. Cựu lòng 
thống Mỹ viết: vấn đề dán tộc Trung 
Á ở Liên xô đã trở thành một tiềm 


gầ 


—_ 


lực dề thực hiện điễn biến hòa bình. 
Chương trình phát thanh của Mỹ phải 
biết cách khai thác vấn đề chủng tộc 
đó, động viên họ đứng lên đấu tranh 
đòi quyền dân tộc chống lại dân tộc 
Nga chỉ chiếm chưa đầy một nủa số 
đàn Liên xô ®, 

Trong khi Bu-sơ eòn phần nào bóng 
gió, thì Ních-xơn lại cũng đã đặt thắng 
vấn đề đòi Mỹ có quyền cạnh tranh ở 
khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Ở đây, 
Niích-xơn viết tiếp “ngày nay đang là 
thời cơ chín muồi đề thực hiện 
chuyên hóa hòa binh »... # mục tiêu của 
Mỹ là Phần lan hóa các nước Đông 
Âu ». Còn đối với Trung quỗc thì cả 
hai ông chủ Nhà trắng đều chủ trương 
«nước này phải làm nhiệm vụ đối 
trọng không thề thiếu được đối với 
Liên xô `: 


Dĩ nhiên, cä Bu-sơ và Ních-xơn đều 
không quên vai trò của * thế giới thứ 
3® trong cuộc cạnh tranh Đông - Tây. 
Hơn thế nữa, cả hai ông chủ Nhà 
trắng đều dự báo: * Sự kinh địch Mỹ— 
Ñô sẽ tận trung ở các nước thuộc thế 
gtLỚI thứ 3 


Nich-xơn còn đả thông cho nước 
Mỹ rằng «sẽ rãi nguy hiềm nếu hiều 
ràng vì Mỹ thua ở Việt nam nên Mỹ 
không thể thắng ở bất cứ nơi nào 
khác »; rằng “Mỹ cần phải có nhiều 
hơn chứ không phải chỉ vài hành 
động quân sự nhỏ nhoi như việc can 
thiệp vào Grè-na-đa và tấn công 
Li-bi ®... e«Mỹ phải biết sử dụng tất ca 
mọi công cụ, có điều là sao cho đúng 
chỗ, đúng lúc®. Trong cắc công cụ, 
xem ra hai ông chủ Nhà trắng đều 
rất thích “hoạt động ngâm », chiến 
tranh qua tay người khác. Tuy nhiên 


Nich-xơn viết thắng«nếu cần, Mỹ 


sẽ không do đự dưa thủy quản lục 
chiến đến chiến đấu trực tiếp tại các - 
vùng Mỹ có lợi ích sống cèn  , 


* 


(Xem liễp trung 8Ê) 


nước ngoài 


W. Quơ sách báo 


(HÍNH SÁẾH KINH TẾ Mi — (Á(H TIÍP tẬN 
(ỦA LÊ-MIN II CHỦ NGHĨA XÃ HỘI * 


GẢY nay chúng ta đang đứng 
trước những khó khăn rất 
lớn trong quá trinh tiếp cận 
chủ nghĩa xã hội trên cả hai 
phương điện lý luận và thực tiến. Về 
mặt lý luận, chúng ta chưa đề ra được 
một hệ thống định đề hoàn chỉnh về 
chủ nghĩa xã hội đề dựa vào đó xây 
dựng mô hình chủ nghĩa xã hội chuản 
mực, hoặc kiềm tra một mô hinh có 
phải !à xã hội xã hội chủ nghĩa hay 
không, hoặc là mô hình ấy đã đạt tới 
giai đoạn nào trong quá trình tiễn 
tới chủ nghĩa xã hội. Về mặt thực 
tiễn, chúng ta chưa có một mô hình 
hoàn thiện về chủ nghĩa xã hội đề từ 
đó củng cố và phát triền lý luận về 
chủ nghĩa xã hội. Trong hoàn cảnh 
như vậy, việc quay trở về với phương 
pháp tiếp cận của Lê-nin tới chủ nghĩa 
xã hội thông qua chính sách kinh tế 
mới (NEP) đối với chúng ta là rất 
quan trọng và cần thiết: 


+ 


§ 


NEP và hoàn cảnh ra đời của nó. 

Sau thành công của Cách mạng 
Tháng Mười, Lê-nin cùng các cộng 
sự của Người bất tay vào xảy dựng 
chủ nghĩa xä hội một cách « nghiêm 
ngàãt » theo đúng nguyên lý của Mác 
và Ăng-ghen. Chế độ «cộng sản thời 


chiến » (CSTC) là phương thức thực 
hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã 
hội của chính quyền Xô viết non trẻ, 
Vào lúc bấy giờ, xây dựng cbủ nghĩa 
xã hội có nghĩa là xây dựng một xã 
hội được điều tiết tự giác, tức là có 
kế hoạch, với chế độ tự quản gắn liền 
củng cơ chế phi hàng hóa, phi tiền 
tệ — dựa trên cơ sở sở hữu công công 
về tư liệu sản xuất. | 


Trong cương lĩnh II ĐCS Nga có 
viết: «Trong lĩnh vực phân phối, 
nhiệm vụ của chính quyền Xô viết 
hiện nay là làm sao tiếp tục thay thế 
thương nghiệp bằng việc phản phối 
sản phầm một cách có kế hoạch, có 
tồ chức trên quy mô toàn quốc. Mục 
đích là tồ chức toàn bộ dân cư thành 
một mạng lưới thống nhất các còng xã 
tiêu thụ... ». Trên thực tế về mặt kinh 
tế không thê thủ tiêu tiền tệ ngay lặp 
tức, cho nên Lê-nin chủ trương 


_ €ĐCS Nga sẽ ra sức thực hiện một 


cách hết sức nhanh chóng nÌ ững biện 
pháp triệt đề nhất đề chuần bị cho 
việc thủ tiêu tiền tệ, trước hết là việc 


* lài này dược biên soạn trên cơ sở của 
bài « Các bài học của NEP » (l-dơ-oe-xchi-g, 
số 9/3-1989) và miột số bài khác đăng trên 
bảo chi Liên xô gắn dây. 
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hay thế tiền tệ bằng các sỐ tiết kiệm, 
bảng séc, bằng phiếu ngắn hạn 
có quyền mua các sản phầm xã 
nội v.v. » (l). Vào những năm 1917 — 
1920, Bu-kha-rin là người ủng hộ 
triệt tình chế độ CSTC. Trong cúc luận 
văn của mnình, ông đã kêu gọi đoạn 
tuyệt với cải cũ, hủy bỏ tiền tệ, hủy 
bỗ hàng hóa, thay thế nó bằng «sự 
phân phối sản phầm 2, kêu gọi tiến tới 
sự thống nhất cường chế dân chúng 
vào những công xã tự eung tự cấp. 
“Tất cả những điều Bu-kha-rin vạch 
ra, dự định sẽ được thực hiện trên 
khuôn khồ toàn thế giới: Ông cho 
-rằng: Ơ đây con đường đã rõ ràng. 
Đây là con đường của sự ủng hộ 
quốc tế cho cách mạng thế giới... lạt 
đồ nhà nước đế quốc bằng khởi nghĩa 
vũ trang và tồ chức các xô viết cộng 
hòa quốc tế ~ con đường đó dân đến 
nền chuyên chính quốc tế của giai 
-cấp công nhân. | 


Những tư tưởng cách mạng nôn 
nóng và không tưởng nảy không phải 
chỉ có ở một số người bôn sẻ vích. 
Niềm tin rằng chẳng bao làu nữa sẽ 
nồỒ ra cuộc cách mạng vô sản châu 
Âu, khi ấy !à niềm tin chung của nhiều 
người. Thực tế phong trào công nhàn 
. vào. cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ 
XN là cơ sở tạo lập và củng cố niềm 
tin đó. Và có cơ sở đề cho rằng chính 
niềm tín này là một trong những yếu 
tố quan trọng đưa Lê-nin và các cộng 
sự của Người tới quyết định xảy 
. đựng «trực tiếp» chủ nghĩa xã hội 
trong khi nước Nga những năm đầu 
- thế ký XX vẫn chưa bước vào giai 
đoạn tư bản chủ nghĩa một cách hoàn 
chỉnh, tức là chưa có một cơ sở vật 
chất, kỹ thuật nhất định cùng một 
đội ngũ cán bộ có ý thức kỷ luật yà 
trình độ học vấn cao. Tờ-rốt-xki đã 
suy luận về lối thoát ra khỏi tỉnh 
trạng khó khăn về vật chất - kỹ 
thuật này như sau: Nếu vô sẵn châu 
Âu giành được chính quyền, thi nó 
sẽ trợ giúp cho đất nước lạc hậu của 


34 


` 


chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta về kỹ 
thuật và tô chức, tức là tạo cho 
chúng ta khả năng thay đồi và sửa 
chữa những phương pháp của chính 
sách « CSTC › đề thực sự.tiến tới nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Nhưng cách mạng thế giới và cách 
mạng châu Âu đã không nỗ ra, vô sản 
châu Âu không giúp đỡ được gi cho 


nước Nga về «kỹ thuật và tồỒ chức », 


đất nước Nga bị chìm đắm trong 
những khó khăn và khủng hoảng về 
kinh tế, 


Trước hết là sự lúng túng của cơ 
chế tự quản. Hệ thống công nhân tự 
quản được thực hiện ở các xỉ nghiệp 
quốc doanh theo sắc lệnh ban hành 
ngày 26-10-1917 đã chẳng đáp ứng 
được gỉ cho chính bản thân các xí 
nghiệp đó: công nhân không thề tồ 
chức được công việc trong nhà mnây 
của mìỉnh, họ không thề giải quyết 
được vấn đề cung ứng vật liệu, tiêu 
thụ sản phầm v.v. Tự quản đã gây 
ra sự mất phương hướng, tình trạng 
vô chính phủ lan rộng: các ban chấp 
hành công, đoàn nhà má y không nghe 
lệnh của các tỒng cục ở trung ương 
và của ủy ban kinh tế quốc dân tối 
cao, và họ đã gây ra những điều 
đáng tiếc. 


Hy vọng một cách có ý thức vào 
việc thủ tiêu quan hệ" thị trường 
tiền — hàng dẫn đến hủy bỏ đồng tiền 
trên thực tế, người ta đã thực hiện 
chế độ trả lương bằng hiện vật thông 
qua tem phiếu. Theo thống kê của 
viện sĩ Xtơ-ru-mi-lin, năm 1920 hàm 
lượng tiền trong lương của công 
nhân chỉ có 7% so với mức của năm 
1917. Trong lương tháng, thay cho 
tiền người ta bắt đầu phát khâu phần 
lương thực, thực phầm (di? nhiên điều 
này còn xuất phát từ sự mất giá dữ 
dội của đồng rúp, sức mua của đồng 
rúp vào năm 1922 sụt 74 lần so với 

« 


(1) V.I, lLê-nin : Ÿoedn tập, Nxb Tiến bệ: 
Mát-xcơ-va, 1978, !. 38, tr. 123. 


\ 
nấm 1917). Tiền trong lương tháng 
còn được thay thế bằng căn hộ, bằng 
phúc lợi công còng v.v Như vậy lúc 
này đối với người cán bộ, công nhân, 
viên chức, điều quan trọng hơn cả là 
cấp bậc và « khầu phần › (bởi lẽ người 


ta trả lương như nhau cho những ` 
công việc bề ngoài giống nhau mà ít 


khi quan tâm đến chất lượng hoàn 
thành công việc). Các công nhân có 
tay nghề cao và gia đình đông bắt 
đầu rời bỏ xí nghiệp; 50% số công 
nhân tay nghề cao đã bổ về nông 
thôn. Điều này gây tồn bại nghiêm 
trọng tới chất lượng của giai cấp 
công nhận. Cùng với những nguyên 
nhân khác, sự thoái hóa của giai cấp 


công nhân đã làm cho năng suất lao” 


. động sụt tới mức thảm họa. «Sức sẵn 
xuất của đại công nghiệp năm 1920 


chỉ bằng khoảng một phần bảy sản. 


xuất trước chiến tranh... Cả năm 1921 
chỉ sản xuất được 116300 tấn gang 
tức là bằng 2X mức sản xuất trước 
chiến tranh. Nhiên liệu không có đủ. 
Các tồ chức vận tải tan rãä. Kho dự 
trữ kim khí và vải thì hầu như cạn 
kiệt » (2). Và cuộc khẳng hoảng kinh 
tế đã kéo theo cuộc khủng hoảng 
cbinh trị với sự nồi đậy có vũ trang 
của nông dân ở nhiều nơi, Lê-nin 
nhận định: «...chúng tôi vấp phải 
một cuộc khủng hoảng chính trị bên 
trong nước Na XÔ viết, — theo tôi, 
đó !à cuộc khủng hoảng lớn nhất. 
Cuộc khủng khoảng đó đã làm cho 
không những một bộ phận khá lớn 
trong nông dàn, mà cả công nhân 
nữa, bất binh ; @). 
&. : 
Những nhà lý luận mác xít ở nước 
Nga xô viết tiếp tục tìm kiếm những 
nguyên nhân thất bại của cuộc thử 
nghiệm đầu tiên về xây dựng mô 
hình chủ nghĩa xã hội. Kết quả của 
cuộc thử nghiệm đầu tiên và cuộc tìm 
kiếm chân lý đầy gian nan này đã 
đưa tới sự thay đói về cơ bản toàn 
bộ quan điềm về con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội của Mác ~ Ăng-ghen. 


“năm 1899 Lê-nin đã viết: 


NEP —cách tiếp cận của Lê-nin 
tới chủ nghĩa xã hội. 

Như chúng ta biết, lịch sử với tính 
chất đa dạng, nhiều phương án của 
nó đã cho thấy: có thể có nhiều khả 
năng khác nhau đề thực hiện cùng 
một mục tiêu. Những khả năng này 
xuất phát từ điều kiện cụ thề của 
từng nước, từng khu vực. Ngay tử 
« Chúng tôi 
nghĩ rằng những người xã hội chủ 
nghĩa ở Nga đặc biệt cần plải tự _„ 
mình phát triền hơn nữa lý luận của 
Mác, vì lý luận này chỉ đề ra những 
nguyên lý chỉ đạo chung, còn việc 
áp dụng những nguyên lý ấy thị, xét 
riêng từng nơi, ở Anh không giống ở 
Pháp. ở Pháp không giống ở Đức, ở 
Đức không giống ở Nga » (4). . 

Cuộc thử nghiệm áp dụng “nghiêm 
ngặt » những nguyên lý của Mác— 
Ăng-ghen vào nước Nựa lạc hậu đã 
đưa đến thất bại. Lê-nin nhĩn thấy 
rõ điều này và Người đã dũng cẩm, 
táo bạo phân tích nguyên nhàn thất 
bại và tìm ra lối thoát. Lê-nin viết: 
« Thất bại đó đã biều hiện ở chỗ là 
chính sách kinh tế của ta lâm vào tình 
trạng ở phía thượng tầng của nó, bị 
tách rời cơ sở và không dẫn đến việc 
pháf triền lực lượng sản xuất mà 
ương lĩnh Đẳng ta coi là nhiệm vụ 
cơ bản và bức thiết nhất * và « Chế 
độ trưng thu lương thực thửa ở nêng 
thôn, cách giải quyết những nhiệm 
vụ xảy dựng ở thành thị một cách 


- trực tiếp theo chủ nghĩa cộng sẵn 


như thế, đã làm trở nøai cho việc 
phát triền lực lượng sẵẳn xuất, và đã 
tổ ra là nguyên nhân chủ yếu gây nên 
cuộc khủng hoảng kinh tế và chính 
trị sâu sẴC mà chúng ta vấp Phố) hồi 
mùa xuân năm 1921; v. 


(2) Lịch sử CS Liên sê, Mrib Sự thát, Hà 


` nội, tr. 319 


(3) V.]. Lã-nin : Toẻửủa (P, Nxb Tiến bệ, 
Mátsxcơ -va, I978. t. 45, tr. 327 

(4) V.I. Lề-nin: Toáa tập, Nrb Tiến bộ, 
Mát-xeơ-va. 1078, t. é, tr. 232 

(5) Sách đã đến. (. (4, tr. 199 


Thất bại ở lĩnh vực kinh tế trong 
những năm đầu cách mạng đã dẫn 
L^-nin tới việc tìm kiếm những đòn 
hảy kinh tế và những yếu tð kích 
thích vật chất đối với người lao động. 


Tháng 3 năm 1921, tại Đại hội Đẳng 
cộng sản (b) Nga lần thứ X, chính 
sách kinh tế mới đã được thông qua 
mà trước hết là hủy bẻ các sắc luật 
về quốc hữu hóa tiều thủ công nghiệp, 
đồng thời thực hiện chế độ thuế nông 
nghiệp (thay cho chế độ trưng thu 
lương thực). 

Tử sau Đại hội X, một thời kỳ mới 
về nguyên tắc trong lý luận và hoạt 
động thực tiễn về xây đựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước Nga đã được mở ra. 

Vai trò nhà nước được coi trọng 
và thay đồi về chất. Nhà nước không 
đơn thuần là “nhà nước do công 
nhân vũ trang cấu thành * gắn với cơ 
chế tự quản, mà chuyền thành nhà 
nước của các “quan chức ® và các 
nhàn viên chuyên môn. Lê-nin cho 
rằng chỉ với nhà nước như vậy mới 
đủ khả năng điều tiết nên kinh tế 
hàng hóa, tuy nhiên Người cũng Ý 
thức đượ. mối hiểm họa của cơ chế 
mới là bệnh quan liêu. 


-* Trong lĩnh vực kinh tế, Lê-nin đã 
xóa bỏ các định đề phi hàng hóa và 
phi tiên tệ. Tại Đại hội III Quốc tế 
cộng sản tháng 7-/1921, Người nói: 
® Tự do buôn bán có nghĩa là tự do 
của chủ nghĩa tư bản, nhưrg đồng 
“thời lại là một hình thức mới của chủ 
nghĩa tư bản. Như thế có nghĩa là, 
trong một mức độ nào đó, chúng tôi 
lập lại chủ nghĩa tư bản. Chúng tôi 
làm việc đó một cách hoàn toàn công 
khai. Đó là chủ nghĩa tư bản nhà 
nước. Nhưng chủ nghĩa tư bản nhà 
nước ở trong một nước mà chính 
quyền thuộc vẻ tư bản và chủ nghĩa 
tư bản nhà nước ở trong một nhà 
nước vô sản - đó là hai khái niệm 
khác nhau *® (6). Lê-nn đã đề ra 
nhiệm vụ làm sống 1i thương nghiệp, 
các kinh doanh nhỏ và chủ nghĩa tư 
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bản, bắt chúng chịu sự điều tiết của 
nhà nước trong một chừng mực mà 
chúng vẫn hoạt động có hiệu quả. 

Cùng với chính sách thuế lương 
thực, việc hủy bỏ các lệnh cấm buôn 
bán và việc đề ra các chính sách có 
tác động tích cực đến quan hệ tỷ giá 
giữa sản phầm nông nghiệp và sản 
phầm công nghiệp đã cải thiện đời 
sống nôrg dân và công nhân. Lương 
thực. thực phầm tràn ngập các chợ. 
Chính đây là cơ sở làm clo mối liên 
minh công nêng được củng cố và ¡bát 
triền. : 


San khi hủy bỏ việc giều hữu hóa 
tiều thủ công nghiệp, ngày 7-7-1621 
sắc luật mới được ban hành cho phép 
bất kỷ công dân Liên xô nào cũng có 
thề mở cơ sở sẵn xuất tiều thủ công 
hoặc công nghiệp, có thề thuê 10 công 
nhân (nếu có máy móc) và thuê 20 
công nhàn (nếu không có máy móỏc). 
Tháng 3-1923, theo số liệu của cục 
thống kê trung ương, trên phần đất 
châu Âu của nước Nga đã có 165781 


xỉ nghiệp đăng ký kinh doanh, trong 


đó &§š%X thuộc tư nhân, 3X thuộc hợp 
tác xã, 7Ã thuộc nhà nước, số còn lại 
là các xí nghiệp có vốn đầu tư của 
nước ngoài. Trong khi khôi phục và 
phát triền công nghiệp, nhà nước 
cũng chú ý tồ chức lại sẳn xuất công 
nghiệp, củng cố vị trí của công 
nghiệp quốc doanh. Nội đung của NEP 
về đồi mới cơ chế quản lý là từng 
bước đưa các xí nghiệp quốc doanh 
sang hạch toán kinh tế. 

Trong thời kỷ NEP, chế độ họp !ác 
xã có một ý nghĩa đặc biệt. Theo Lê- 
nin, chế độ hợp tác xã Jà tất cả những 
cải cần thiết và đầy đủ đề xây dựng 
một xã hội xã hội chủ nghĩa toàn vẹn, 
nhưng Người cũng nói rõ chế độ hợp 
tác chưa phải là chủ nghĩa xã hội. 

Đề nhà nước có thề kiềm soát được 
nền kinh tế hàng hóa, điều tiết được 
mối qua: hệ hàng hóa — thị trường 
m.... 2 

(6) Sách đã dẫn, tr. 58 


thì cần phải có đòn bầy, và người ta 
đã tìm thấy nó ở. dạng bền vững được 
đầm bảo bằng đồng rúp vàng. Xô- 
côn-nhi-cốp, người cộng sự gần gũi 
của Lê-nin, đã tiến hành trong các 
năm 1922—1924 một cuộc cải cách tài 
chính lớn nhất kề từ sau chiến tranh 
thế giới thứ I. Lê-nin đã ủng hộ tích 
cực tư tưởng của Xô-côn-nhi-cốp và 
tán thành việc bồ nhiệm ông làm phó 
chủ tịch và sau đó là chủ tịch Hội 
đồng dân ủy tài chính. Khi đó Xô-côn- 
nhi-cốp mới 34 tuồi. Trên cơ sở các 
khuyến nghị của Lê-nin, Xô-côn-nhi- 
cốp đã cải tồ tài chính theo các nguyên 
tắc quản lý mới, chẳng hạn tách tài 
chính xí nghiệp khỏi lài chính nhà 


nước. Ông đã cho thực hiện hệ thống - 


thuế phân ngạch, tăng cường hoạt 
động tín dụng thông qua ngân hàng 
và quỹ tiết kiệm, tức là tăng cường 
huy động vốn sẵn có và yốn trons 
nhân dân, Ông cũng tiến hành cải 
cách tiền tệ, cho phát hành giấy bạc 
® Che-rơ-vô-nhét » #* là loại giấy bạc 
được bảo đảm bằng vàng. Đồng 
* Che-rơ-vô-nhét» trở thành đồng tiền 
mạnh, đần dần chi phối lĩnh vực lưu 
thông. Năm 1925, trên thị trường 
chứng khoán thế giới, đồng rúp -cÓ 
giá trị hơn bất kỷ đồng tiền chàu 
Âu nào. 


Chính sách kinh tế mới đã thôi 
một luồng sinh khí vào nền kinh tế 
Nga. Cuộc cải cách kinlftế dựa trên 
eơ sở phân quyền kinh tế và trao 
quyền tự quản rộng rãi cho các xí 
nghiệp đã làm mọc lên nhiều liên 
hiệp xí nghiệp khồng lồ: c«l-u-g0- 
xan? ở U-crai-in (có (100000 công 
nhận và 7000 nhân viên), eMat-xuk- 
nô? (có 20 nhà máy vệ tỉnh dệt dạ 
mông), ®Đôn-u-gôn » v.V. 


Cơ chế điều hành mới ở trung ương 
đã tạo điều kiện cho các xí nghiện 
hoạt động thắng lợi. Ủy ban kinh tế 
quốc đản tối cao đã lãnh đạo trực 
t:ếp các công ty và hiệp hội. Thay 
cho 70 hội đồng dân ủy và tòng cục 


trước đây, toàn liên bang chỉ còn 10 


-bộ và tông cục. 


Tại Đại hội V Quốc tế cộng sẵn hẹp 
vào mùa hè 1924. Hư-cốp đã tự hào 
thông báo rằng nhờ có NLP mà nước 
Nga xô viết sau nạn đói kinh khủng 
năm 1921 đã không những cung cấp 
đủ lương thực cho nhân dân mà còn 
xuất khầu được 180 triệu pút ** 
lúa mì. — — -- = 

Một kết quả đặc biệt quan trọng 
của NEP là đã bắt đầu khôi phục 
được số lượng của giai cấp công nhân 
và tăng năng suất lao động. Năm 
1926 sản xuất công nghiệp đã vượt 
mức trước chiến tranh. 

Với NEP, Lê-nin đã đưa quy luật 
giá trị và cơ chế mới của nhà nước 
vào mô hinh chủ nghĩa xã hội. Trên 
cơ sở những lý luận mới, Lê-nin và 
các công sự của Người đà xây dựng 
một mô hình xã hội phủ hợp với hoàn 
cảnh Nga, và từ chỗ đánh giá NIP 


là cmột bước lùi? đã tiến. tới xác: 


nhận NEP là nhiệm vụ 
“nghiêm túc yà lâu đài ». 
Như vậy, cùng với NEP, Lê-nin đã 
thay đồi cách tiếp cận chủ nghĩa xã 
hội, từ €trực tiếp ® sang gián tiếp », 
tức là nước Nơa phải trải qua thời kỳ 
quá độ, trong thời kỳ này các hình 
thức kinh tế tư bản tư nhân được. 
phép phát triền trong sự kiềm soát 
của chính quyền vô sản, 
Trong những năm cuối đời, Lê-nin 
đã đề tầm nghiên cứu NẾEP với mô 
hình nhà nước quy mô lớn và nên 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 
Người cũng đã nhận thấy những nguy 
cơ đe dọa NÉẺP: tệ hành chính quan 
liêu và sự chia rẽ trong nội bộ đăng. 
Đề nơnn chặn những nguy cơ Ấy, Lẻ- 
nin dề nghị cải cách chính trị, Người 
viết: ®Tôi rất muốn đề nghị Đại hội 
lần này quyết định một số thay đồi 


chỉnh trị 


w Công gọi là « đồng rúp vàng ® 
*+* Pút-đơn vị trọng 
bằng !6.3 kỹ 


lượng của Nga 
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trong chẽ độ chính trị của chúng 
ta» (&), —~ 


Sau khi Lê-nin mất, phững ý tưởng 
nói trên của Người hoặc bị hiều sai 
hoặc bị lãng quen và NEP bị chấm 
dứt vào cuối những năm 20. 


Dĩ nhiên ngày nay không ai lại đL 
sao chép NEP một cách máy móc. 
Tuy nhiên trở về với NEP, chúng ta 
ˆ hiều thêm được sự sáng tạo và thiên 
tài của Lê-nin trong quá trình tiếp 
cận tới chủ nghĩa xã hội, dựa trên oơ 


Sử các quan hệ thị trưởng và nền 
kinh tế nhiều thành phần. Và phải 
chăng những năng lượng tiềm ần 
trong lòng chủ nghĩa xã hội mà ta 
chưa biết hết, sau những đồn nén của 
thời gian, sau những bão tố khủng 
hoảng sẽ lại bùng lên, và một thời kỳ 
phát triền mới mạnh mẽ và rạng rỠ 
của chủ nghĩa xã hội sẽ lại bắt đầu. 


VÕ THỦ PHƯƠNG biên soạn 


($) Sách đđ đến, t.45, tr. 393 


NHŨNG LỜI BÀN... 
(Tiếp theo trang 839) 


Trên đây là những quan điểm cốt 
tử của hai ông chủ Nhà trắng về cuộc 
đấu tranh giữa hai hệ thống xã bội 
đối lập. 

Trên thế giới hiện nay, ngÌe nói có 
một số người nảo đó đã nặn ra nhiều 
luận thuyết có hại, đặc biệt là thuyết 
® hội tụ". Thuyết này cho rằng, trong 
thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật 
đang thay đồi tận gốc tất èả mọi cái 
như biện nay, chủ nghĩa cộng sản và 
chủ nghĩa đế quốc tư bản có thề và 
cần phải phát triền song song bên 
nhau như hai người bạn đông hành, 
hợp tác, đan xen vào nhau, hoàn chỉnh 


cho nhau, đề đến một thời điềm nào 
đó, sẽ hòa. nhập làm một dòng, mở ra 


một kỷ nguyên hoàn thiện nhất so _ 


với mọi chế độ xã hội đã từng xuất 


"hiện trong lịch`sử lâu dài của loài 


người. 


Cũng có thề các tác giả luận thuyết 
trên là những người không phải không 
có thiện chí. Song điều đáng tiếc là, 
như những lời bàn của hai ông chủ 
Nhà trắng đã cho thấy, các thế lực 
đầm đầu thế giới phương Tây đâu có 


tí nào chịu tỏ ra biết điều đổi với 


những người đang muốn ghội tụ »! 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
Úơ quan lý luận và chính trị của 
Irung tương Bảng cộng sản Việt na 


Ký niệm làn thứ 45 ngày thảnh lập 
Quan đội nhân dân Việt nam 


ĐỒI MỚI TRONG QUÂN SỰ 
VẢ XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI 
PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP ĐÔI MỚI 


RÃI qua 45 năm chiến dấu, +tâu dựng 0à trưởng thành, hoàn thành 
xuấi sắc mọi nhiệm pụ mẻ Đăng 0à nhân dân giao phó, quân (lội ta 
đang dứng trước một bước ngoặt cực kỳ quan trọng đối uới tiền đồ 
phát triền của đặt nước; đồi mới toản điện trên mọi lĩnh 0ực 
nhằm hoàn thành thẳng lợi hai nhiệm oụ chiến lược râu dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội ðd bảo oệ 0ững chắc Tồ quốc Việt nam rã hội chủ nghĩa. 

Quán sự — một [nh uực có tính riêng biệt đã tiền hành đồi mới như thế ndo, 
những ouãn đề gL đang dđát ra cho toàn đảng, toàn dân da loàn quản trên lĩnh 
oực quản sự ? | 

Trong thời gian qua, thực hiện dường lối đồi mới của Đại hội lần thứ 60 của 
Đăng, trên lĩnh bực quân sự đã có những dồi mới nhất định mà biều hiện lập 
trttnng (đa ở chủ trương điều chỉnh chiến lược cho phù hợp uởi tình hình ðpà nhiệm 
oụ mới, thích ứng uới sự đồi mới trẻn các l†nh ouực khúc. 


Xuất phát từ những yêu cầu chung của 0oiệc thực. hiện hai nhiệm oụ chiến 
được + dựng 0d bảo 0uệ đãt nước trong tình hình mới, đồng thời từ những yêu 
-cầu riêng trong lĩnh 0ực quân sự của nước ta, 0piệc điều chỉnh chiến lược được 
tiến hành theo mấU nội dung chính sau đâụ : 


= Giải quuốši theo hướng cổ gầng hạn chš oà chấm dứt rung đội ›ñ [rang 
không đề cho bùng nồ thành chiến tranh đối uới các * điềm nồng ®trên biên giớề 
đãi liền cũng như ngoài biền, 


— Cố gắng oượi bậc hoàn thành nghĩg pụ quốc tế ở Cam-pu-chia, chủ động 
rủ toàn bộ quân tình nguuện Việt nam 0ề nước ; 


— Bố trí lại thế trận chiến lược của chiền Iranh nhân dân; 


— Giảm mạnh số quân thường trực. Tập trung sức nâng cao chất lượng quân 
đội, đồng Lhời coi trọng piệc xảy dựng lực lượng dự bị động oiên tà dân quân †Œ 
Đệ dựa trên cơ sở bdo dảm øề chính trị, tư ltrởng, 

— Xây dựng từng bước oững chắc nền quốc phòng toàn dân trong cả nước sê 
từng địa phưrơng, lập trung oào oiệc xâu dựng khu pực phòng thủ tỉnh (thành phổ), 
bảo đảm sẵn sàng chiến dũu của cả nước ; 


Đương nhiên, piệc điều chỉnh chiến lược ớt những nội dung nói trên là một 
công oiệc lớn, có liên quan chặt chẽ oà lác động không nhỏ đến nhiều lĩnh cực 
khác. Nó hhông thê hoàn thành trong một thời gian ngắn 


Đồi mới trong quản sự không chỉ ở mặt dịnh hướng chiến lược, mà điều 
khó khăn, phức tạp hơn nhiều là ở mặt làm sao thật sự lăng cường được tiềm 
lực quốc phòng uà khả năng chiến đầu của các lực lượng 0ñ trang tới mức chúng †9 
có thè uẻn tâm đối 0ới bãi cứ tình huông chiến tranh nào zdụ ra. Muốn 0oậu, nhiều 
uãn đề đồi mới lược đặt ra : tồ chức lại các lực lượng uũ trang mt cách thích hợp 
bà có chất lượng mới ; cải tiến hệ thống chỉ: huụ, hệ thống bảo đảm hậu cần — *ÿ 
thuật, hệ thống nhà trường ; sp xếp lại các đơn ðị quân đội oà các 1Í nghiệp 
quốc phòng làm kinh tế ; chuuên các oiện nghiên cứu khoa học, kỹ thuậi quản sự 
thanh các liên hiệp nghiên cứu khoa học, kỹ thuật — sản xuất phục 0ụ cỏ quốc 
phòng lăn kinh tếT+xã hội, cải tiến công tác dáng, công tác chính trị od công Tác 
hậu ph.:ơng quân đội nhằm tạo thêm sức nucnh linh thần của quân đội... 

Đo tính riêng biệt của nó. đồi mới trong quân sự oừa phát đáp ứng những 
Uên câu chững của sự nghiệp đồi mới của đặt nước, nửa phải tuân theo những quự 
luạt riêng của quản sự, đồng thời cần tranh cả hai khuụnh hướng cứng nhắc và đề 
dãi. Đồi mới trong quân sự phải bảo đảm an nình, an toàn cho đồi mới uề kính 
lễ, chính Irị nà các lĩnh oực khác, tạo cho đất nước trạng thái hòa bình, ồn định, 
đề toàn dân có thề yên lâm tập Irung +uU dựng 0à phát triền kinh tế, ồn định oà 
từng bước cải thiện đời sống; diều chỉnh hợp lý từng bước uà giảm dàn ngân 
sách quốc phòng. 


Đề liếp lục thực hiện đồi mới trong qu12n sự một cách »#ng chắc, tích cực, 
đúng hirớng, toàn quân 0à toản dân ta còn phải làm nhiều piệc, trong đó có những 
piệc uừa mang tính chàt cơ bản, lâu dài, làm cơ sở định hướng cho sự đồi mới, 
sửa có uêu cầu cấp bách trong tồ chức thực hiện sự đồi mới ấu. 

Trước hãi, cần đàu mạnh uiệc đúc kếi mội cách đầu đủ uà su sắc những 
kinh nghiệm oà lý luận quân sự của nước t†q trong 45 năm qua, kết hợp uớói sự 
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điều biêt mới trong lĩnh uực quân sự của thế giới ngàu nau đề có cơ sở khoa học 
gả thực tiễn đồi mới tư duU quản sự, xâu dựng 0à dần dần hoàn chỉnh hệ thống 
tụ luận khoa học quân sự Việt nam trong thời đại mới. Đồi mới tư du quản sự 
không thề lách rời đồi mới tư duu kinh tế 0à dồi mới tư duụu chính trị, 
ĐÌ kinh {ẽ 0à chính trị có tác động mạnh mẽ oà ảnh hưởng quụuết địnA 1öL uới 
quản sự. Trẻn cơ sở lư duụ quân sự 0à lý luận quản sự được dồi mới, chúng ta 
xmớt có định hướng dúng ouà cơ sở lý luận đề đồi mới những uãấn đề của quân %ự, 
quốc phòng uà quân (lội ta. 


Mai là, tiếp tục nghiên cứu giải quušt nhiều uấn đề lý luận uà thực tiễn đề có 
thề hoán thành sề cơ bản oiệc điều chỉnh chiến lược trong năm tới, đồng thời gần 
gới 0uiệc xây dưng chiến lược kinh tế ~+ã hội đề hoàn chỉnh chiến lược quản sự 
trong thời kù mới. Khoa học quân sự có nhiệm 0ụ làm rõ cơ sở l luận uà thực 
tiễn của chiến lược quân sự đó, trang bị cho mọi người những kiến thức mới uề 
quân sự, oề chiến tranh bảo oệ Tồ quốc, oề nền quốc phòng toàn đân uà oề những 
tuẻu cầu râu dựng một quán đội chính quụ, hiện đại ở nước ta... 


Ba là, tạo một bước chuuền thạt sự oẽ chất lượng tồng hợ p của các lực tượng 
øñ (rang uới số quân thường trực hợp lụ. Muốn 0uậu, cần râu dựng 0à thực hiện 
một kế hoạch tồng thề, có mục liẻu, bước di rõ ràng 0ề oiệc tồ chức lại các lực 
ttrợirg 0ũ trang theo những yêu cầu bảo đảm chiến lược quản sự, xáâu dựng 0uửa 
chính quụ, hiện đại, uừa phù hợp uới thực trạng của đất nước. Điều quan trọng 
à cấp bách hiện naụ là cần kịp thời thau đồi hoặc bồ sung những chủ trương, 
chính sách không còn phù hợp uà đưa ra những chủ trương, chính sách mới thâm 
bảo đảm trên thực lễ 0ề ouật chất oà tình thần dồi Uới £ con người 3, yếu tố quuết 
định trong các lực lượng 0ñ trang. Đồng thời dồi mới mỗi quan hệ giữa các 
ngành kinh tế oới các ngành quân sự, tạo nên sự gắn bó chặt chẽ uà hồ trợ lẫn 
nhau giữa kinh tế oà quốc phòng trong thời bình cũng nhưữ khL có chiến tranh 
dụ ra. 


Bốn là, tiến hành có nền nếp uiệc giáo dục quốc phòng toản dân uới những 
nội dung cần thiết soà bằng những hình thức thích hợp, coi đâu là mội bộ phận 
khóng thề thiếễu được trong sự nghiệp giúo dục toàn dàn nâng cao đân trí 0à Ú thực 
bảo uệ Tồ quốc, 0à cũng là cơ sở tính thần cho uiệc thực hiện đồi mới quân sự 
#£ron¿ nhân dân 


* 


Đồi mới trong quân sự cần có những bước đi uững chắc uà mục tiêu rõ rằng, 
niurng nó phải được đặi trong toàn bộ sự nghiệp đồi mới của đãi nước. Thực hiện 
sự dồi mới ấu không thề chỉ do các lực lượng quản sự làm, mà cần có sự tham 
gia tích cực của các ngành kinh tế, uăn hóa, 1ã hội, của các tầng lớp nhàỉit dân 
ưới tính thần trách nhiệm đối uởi nghĩa oụ thiêng liêng bảo 0uệ Tồ quốc. Tồ chức 
Đáng 0à chính quuền các cốp cần quan tàm lãnh dạo, chỉ đạo à tạo điều kiện 
thuận lợi œko công cuộc dồi mới trong quản sự tiến bước hòa nhịp uới sự nghiệp 
đồi mới nói chung của đãi nước 


Một năm của mục 


«hủ nghĩa xã hội: nhìn lại và đồi mới» 


È. từ số 1-1989, Tạp chí Cộng 
sản mở mục: e Chủ nghĩa xã 
hội: nhin lại và đồi mới » 
với “hy vọng góp phần tích 
cực vào việc tao ra một hệ thống quan 
điềm lý luận có thề dùng làm cơ sở 
cho việc xâv dựng Cương lĩnh cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam », 
và theo tinh thần đó, ø trỉnh bày một 
cách có hệ thống những ý kiến nghiên 
;cứu của nhiều tác giả về con đường 
đi tới chủ nghĩa xã hội ở Việt nam 
trên cơ sở phân tích sâu sắc mang tính 
tồng kết những bài học thực tiễn của 
Việt nam  , 


Qua một năm thực hiện ý định đó, 
tạp chỉ đã đăng ở mục này tông cộng 
25 bài. Hát nhiều cộng tác viên 
là các giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ, 
các nhà nghiên cứu lý luận đã nhiệt 
liệt hưởng ứng. Rắt nhiều bạn đọc 
xa gần đã gưi thư nhận xét, phê bình, 
góp ý kiến cụ thề về những bài đã 
đăng, đồng thời đặt ra những yêu 
cầu cho tạp chí về những vấn đề lý 
luận cần làm rõ. Có thề nói mục này 
trên tạp chí khá hấp đàn đối với 
nhiều người, yà cùng với các mục 
khác trên tạp chỉ, nó mang lại sự 
phcng phú, da dạng và sác thái mới 
của tạp chỉ. Nó cũng đã mang lại 
nhiều thông tín cho bạn đọc, kề cả 
những thông tin khác nhau, thậm chỉ 
trái ngược nhau, góp phần tạo nên 
bầu không khí dân chủ, công khai 
trong công tác nghiên cứu lý luận. 


á 


Qua mục này, tạp chí đã mở rộng được: 
đội ngũ cộng tác viên và bạn đọc. 


Tuy nhiên, tạp chí mới đi được 
một bước. ngắn có tinh chất thể nghiệm 
trên con đưởng dài đồi mới nhận 
thức lý luận. gép phần khác phục sự 
lạc hậu về lý luận, gắn lý luận với 
thực tiễn theo tỉnh thần và nhiệm vụ. 
do Đại hội VI của Đảng đề ra. 


* 


Các tác giá viết bài trong mục này 
đã đề cập đến rất nhiều vẫn đề ca 
về phương pháp luận lần nội dung đề 
tài. Có bài làm rõ những luận diễm. 
về đồi mới mà Đại hội VI đã đề ra. 
có bài đề xuất những v kiến mới với 
thiện chí làm sống động mặt trận 
nghiên cứu lý luận, có bài vừa phê 
phán những nhận thức cũ. những lệch 
lạc, sai lầm, vừa lý giải những nhận 
thức mới về chủ nghĩa xã hội, có bài 
vừa nêu ra những nhận thức chung về 
lý luận vừa đi vào những vấn đề. 
eụ thề mà cuộc sống đang địt ra. 
Và tất cả đều gặp nhau ở nhiệt tình 
nghiên cứu khoa học, góp một phần 
trí tuệ vào sự nghiệp đồi mới của đất. 
nước. 

Trong bài « Chủ nghĩa xã hội là gì ?» 
(số 1), Nguyễn Đăng Quang không đi 
thẳng vào nội dung chủ nghĩa xã hội,. 


“nà đặt vấn đề nghiên cứu nó theo gớc 
độ phương pháp luận. Tức là tìm hiều 
em các nhà sáng lập chủ nghĩa xã 
hội khoa học đã đặt vấn đề như thế 
nào về chủ nghĩa xã hội và thực tế 
hiện nay chủ nghĩa xã hội như thế 
nào. Trên cơ sở phản tích quy luật 
phát triền và mâu thuẫn của chủ nghĩa 
-tư bản, các nhà sáng lập chủ nghĩa xã 
hội khơa học mới dự kiến và nêu ra 
một số nguyên lý và đặc trưng của xã 
hội tương lai. coi đó là kim chỉ nam 
cho hành động. Còn chúng ta lại coi 
đó là những * định nghĩa » bất di bất 
địch mà xã hội mới nhất định phải 
tuân theo. Chủ nghĩa giáo điều, duy 
ý chí, áp đặt từ trên xuống, từ ngoài 
vào theo một mô hình duy nhất chính 
là ở đây. Vấn đề hiện nay là xây 
-đựng một chủ nghĩa xã hội hiện thực 
chân chính, nàng động, sàng tạo, 
mang tính đặc thủ của môi nước, 
không lấy những định nghĩa chính 
thống ? làm khuôn vàng thước ngọc. 


Cũng theo gót đỏ phương pháp 
luận, Lê Đức Thúy (số Í) và Lê Thi 
(G&ố 3) lý giải về thời kỳ quả độ ở 
-s>Tước ta và chặng đường đâu tiên của 
-aó. Nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội 
-từ một xã hội tiền tư bản chủ nghĩa 
với lực lượng sản xuất, kết cấu kinh 
tế — xã hội — giai cấp khác với xã 
hội ở đó chủ nghĩa tư bản đã trở 
thành phương thức sản xuâật thống 
trị. Những tiền đề vật chất và kinh 
tế — xã hội bên trongø cần thiết đề quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội, mà về khách 
quan do chủ nghĩa tư bản tạo ra, hầu 
như chưa có ở nước ta. không qua 
.giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa 
là xét về mặt chế độ chính trị, còn 
về mặt lực lượng sản xuất không thề 
bỏ qua những nấc thang tiến hóa tự 
nhiên của lịch sử. Phải lắp lại quá 
trình chuần bị của giai đoạn ấy, tuv 
nỗ lực chủ quan của ta có thề rút 
gọn nó. Đề tiến lên giai đoạn đầu 
-của chủ nghĩa cộng sản, nước ta phải 
rtrải qua một thời kỷ sinh đẻ làu dài, 


\ 


đau đớn mà chặng đầu của nó tà 
chặng tạo ra những tiền đề kinh tế - 
xà hội cần thiết. Nhiệm vụ hàng đầu 
ở thời kỳ này không phải là xóa bổ 
tư hữu, mà tập trung phát triền lực 
lượng sản xuảit, phát triền kinh tế 
hàng hóa, xây dựng một cơ cấu quan 
hệ sản xuất đa dạng với một cơ cầu 
giai cấp — xã hội tương ứng. 


Một vấn đề có nhiều ý kiến đóng 
góp là: nội dung. nhiệm vụ cơ bản, 
mâu thuần, quy luật của thời kỳ quá 
độ ở nước ta. Nguyễn Huy (số 2) cho 
rằng trong diều kiện bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, không 
thề chỉ thực hiện cách mạng trong 
quan hệ sản xuất là xong, vấn đề là 
tạo ra ngay từ đầu cả lực lượng sản 
xuất mới lẳn quan hệ sản xuất mới. 
Từ sản xuất nhỏ đi lên, cái thiếu căn 
bản đối với chủ nghĩa xã hội là một 
lực lượng sản xuất hiện đại được xã 
hội hóa ở trinh độ cao trên cơ sở áp 
dụng có hiệu quả những thành tựu 
khoa học — kỹ thuật hiện đại. Và lực 
lượng sản xuất hiện đại đòi hỏi phải 
có con người hiện đại. Hồ Văn Thông 
(số 2) coi quy luật quan hệ sản xuất 
phải phù hợp với trình độ và yêu cầu 
phát triền của lực lượng sản xuất là 
quy luật cơ bản nhất của sự phát triền 
xã hội ở nước ta. Mà quan hệ sẵn 
xuất xã hội chủ nghĩa không chi là 
quan hệ công hữu, nó là một loại hinh 
kinh tế với những hình thức kinh tế 
cụ thề đề khai thác được mọi tiềm 
năng phát triền lực lượng sản xuất. 
Theo ý nghĩa ấy, không thề xem kinh 
tế tư nhân là tàn dư, là đôi tượng 
thù địch cần xóa bỏ, mà xem nó là 
một bộ phản có thề chuyền vào cơ 
cấu kinh tế quốc đân trong chủ nghĩa 
xã hội. Quan hệ sản xuất xã hội chủ 
ngnĩa là quan hệ sản xuất hàng hóa, 
một thuộc tính bên tronø, làu dài của 
chính chủ nghĩa xã hội, một phương 
thức đề hình thành kinh tế quá độ và 
kinh tế hợp tác một cách có hiệu qua. 
Trần Hữu Tiến (số 4) cho rằng mẫu 


5 


thuẫn cơ bản trong thời kỳ quá độ ở 
nước ta là mâu thuần giữa con đường 
phát triền lên chủ nghĩa xã hội, với thế 
lực tự phát tư bản chủ nghĩa, tự phái 
tiều tư sản và các quan hệ xã hội 
tiền tư bản chủ nghĩa lạc bậu, lỗi 
thời Còn mâu thuẫn chủ yếu là 
mâu thuẫn giữa yêu cầu cấp bách 
phát triền sản xuất hàng hóa, ồn định 
và cải thiện đời sống nhân dân, tích 
lũy đề tái sản xuất mở rộng, với eơ 
chế kinh tế, hệ thống chính trị chưa 
phủ hợp, với chủ nghĩa quan liêu và 
tính tự phát vô chính phủ trong đời 
sống kính tế — xã hội. 


Nhiều bài đã đóng góp ý kiến bồ 
ích về các lĩnh vực cụ thề. Trong lĩnh 
vực kinh tế, Đào Xuân Sâm (số Í) đã 
phê phán những nhận thức cũ về quá 
trình phát triền nền kinh tế nước ta 
như; ưu tiên cho công nghiệp nặng 
trong cơ cấu công nông nghiệp; đầy 
nhanh công cộng hóa các quan hệ kinh 
tế; coi kinh tế xÄ hội chủ nghĩa là 
nền sản xuất có tỉnh xã hội trực tiếp, 
không cần qua các quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ. Qua nhận dạng nền kinh tế 
mới đang hình thành ở nước ta, giảo 
sư kết luận: mô hình kinh tế của 
nước ta là nền kinh tế hàng bóa 
nhiều thành phần theo chế độ hợp 
tác với định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Le Huy Phan (số 4) đánh giá eao 
kheán hộ trong nông nghiệp, che 
rằng nó đã giúp tháo gỡ nhiều khó 
khăn, trì trệ trong sản xuết nông 
nghiệp, khắc phục thái độ thờ ø của 
nông dân đối với sở hữu và lao động 
tập thê, tạo ra động lực mới, đó là 
quyền làm chủ của nông dân đối với 
phần ruộng được giao khoán thê hiện 
bằng lợi ích kinh tế của từng hộ xã 
viên. Và lô gích phát triền tất yếu 
của nó là đi đến thật sự giao quyền 
làm chủ ruộng đất ồn định và lâu dài 
cho nông dân, tạo ra lâm lý va nêp 
lao động của nền đại sản xuất hàng 
hóa hiện đại. Đồng chí cho rằng : suốt 
thời kỳ quá đô và cả sau này nữa 


nông thôn ta sẽ đi lên sản xuất lớn sẽ 
hội chủ nghĩa qua các hình thức hợp 
tác xã rất linh hoạt và đa dạng, vận 
dụng một chế độ hợp tác rộng rãi và 
nhiều tầng mà không cần trải qua chế 
độ sở hữu tập thề — hợp tác xà đối 
với ruộng đit. Qua việe nghiên cứu 
kinh tế nông thôn trên thế giới và ở 
nước ta, Đào Thế Tuấn (số 8) chứng 
minh rằng do những đặc điềm riêng 
của nông thôn, chế độ kinh đoanh 


- kiều tư bản với lao động làm thuê, 


bay chế độ nông trại lớn xã hội chủ 
nghĩa với phương pháp sản xuất công 
nghiệp đều có hiệu quả thấp. Do vậy, 
con đường tiến lên của nông thôn 
phải là nông trại gia đình với quy 
mê ngày càng lớn, nó có thề sản 
xuất đủ thức ăn cho toàn xã hội với 
Đăng suất và tỷ suất hàng hóa ngày 
cảng cao. Trần Đức (số 9) cũng có ý 
kiến tương tự. Qua phA#fŸ tích tỉnh 
hình hợp táo bóa ở nước ta, đồng chỉ 
đã rút ra bài hợc là kinh tế gia đình 
không còn là kinh tế phụ, mà trở 
thành đơn vị sẳn xuất và kinh doanh 
tự chủ. Con đường tiến lên của nông 
thn là phải đề nông dân không 
những được quyền sử dụng ruộng đất 
mà oòn được quyền chuyền nhượng 
có bồi hoàn, quyền thừa kế, dề ruộng 
đất dần dần tập trung vào những 
người có khả năng về vốn, kỳ thuậột, 
lao động, số nông dân đôi ra sẽ 
huyền sang công nghiệp, dịch vụ, 
vàng đất mới, tức là tập trung hỏa 
bằng tịch tụ và tập trung trong từng 
hộ, hình thành dăn đần nền kinh tế 
trang trại. 


Một vấn đề có ý nghĩa quyết định 
về kinh tế là sẻ h&u. Lê HứŒœu Nghĩa 
(số 6) cho rằng vừa qua trên vấn đề 
này chúng ta có những nhận thứe cai 
tàm như coi sở hữu mang tỉnh chất 
công hữu càng lớn, càng thuần nhất 
thi càng tốt, coi công hữu là mục đích 
tự thân, là thước đo đề đánh giá tính 
ưu việt của chữ nghĩa xã hội, đồng 
nhất sở hữu toàn đân với sở hữu nhà 


nướ. rồi tuyệt đối héa sở hều nhà 
nước, coi nhẹ các hình thức sở hữu 
khác. đồng nhất quan hệ sản xuất với 
qưan 2 sở hữu. Theo tỉnh thần đồi 
mới, phải kết bợp được các hình thức 
sở hữu kbác nhau, không tách sở hữu 
với lợi Ích kinh tế, bảo đảm cho người 
lao động là người chế sở hữu trên 
thực tế. Đồng chí kiến nghị thực hiện 
đẫu thầu tư liệu sản xuất trong các xi 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã. 


Trong nhận thức về chủ nghĩa xã 
hội biện nay, nền sản xuất của nước 
ta lA sẵn xuất hàng hóa có kế hoạch 
gom nhiều thành phần. Mà đã là sẵn 
xuất hàng hóa thi phải theo những 
q+y luật của sản xuất hàng hóa, 
trong đó có quy luật giá trị. Lương 
Xuân Quỷ và Nguyễn Văn Thường (SỐ 
11) đã phân tích kỹ về vai trò cỦa quy 
luật giá trị, bác bỏ quan điềm cho 
ràng sản xuất hàng hóa xã hội chủ 
muhia có quy luật giá trị riêng của 
nó, bản chất của quy luật này được 
quyết định bởi bản chất của quan bệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa, sự hoạt 
động của nó bị chỉ phối, lệ thuộc các 
quy luật riêng của chủ nghĩa xà hội, 
boặc quan điềm cho rằng trong nền 
kinh tế Việt nam có nhiều quy luật 
giá trị phù hợp với từng thành phần 
kinh tế. CÁc tác giả cho rằng quy luật 
gia trị là quy luật kinh tế của sản 
xuất hàng hóa, không dựa trên cơ sở 
quan hệ sản xuất, quan hệ sẵn xuất 
chỉ có ảnh hưởng nhất định. Mặt 
khác. chỉ có một quy luật giá trị, nó 
tồn tại một cách độc lập trong hệ 
thống các quy luật kinh tế. 


Trong Hinh vực ehính trị, trên cơ 
sở phân tích mân thuẫn giữa cơ cổ 
kinh tế và thề chế chính trị, Nguyễn 
Ngọc Long (số 3) cho rằng mâu thuẫu 
đó là * cái mát xích chủ yếu › của quá 
trình đồi mới xã hội hiện nay. Bởi lẽ, 
không thề cải cách kinh tế một cách 
căn bản nếu không có cải cách tương 
ứng trong hệ thống chính trị của xã 
hội, trong hình thức và phương thức 


hoạt động của hệ thống ấy Phải thay 
đồi kiều « chủ nghĩa xã hội nhà nước °. 
« nhà nước quan liêu — hành chính 2, 
xóa bỏ tỉnh trạng đảng bị nhà nước 
hóa còn nhà nước thi đảng hóa, con 
người dần dần * bị tha hóa s. Khâu 
then chốt đề tháo gỡ là tồ chức bộ 
máy và phương thức hoạt động của 
cấu trúc thượng tầng chính trị mà bộ 
phận chủ yếu là tồ chức đẳng và bộ 
mây nhà nước. Và lực lượng quyết 
định đề thay đồi là quần chúng. Một 
thề chế xã hội không tự biến hóa nếu 
không có hoạt động của con người, 
không chỉ eơn người trong bộ my 
nhà nước và đảng vì không thê tự 
nắm tóc đề nhấc bồng minh lén 
được ». : 


Vậy nhà nước ta biến đồi như thế 
nào? Trần Trọng Hựu (số 5) và 
Nguyễn Đăng Dung (số 9) đã bàn 
về vấn đề này theo hướng cán 
phản biệt rỡ sự quản lý nhà nước 
về kinh tế của cả hệ thống các cơ 
quan nhà nước (cơ quan quyền lực, 
cơ quan chấp hành, eơ quan kiêm sát, 
xét xử) với sự quản lý sản xuất kinh 
doanh của các tồ chức cơ sở, tức là 
các đơn vị kinh tế thật sự ehủ động 
trong sẳn xuất kinh đoanh, còn các 
cơ quan nhà nước quản lý về kinh tế 
tập trung giải quyết những vấn đề 
chiến lược phát triền kinh tế ở phạm 
vi rộng hơn, tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho các đơn vị. Trong quản lý 
quốc gia, phải làm cho quốc hội thật 
sự là cơ Quan quyền lực cao nhất, 
phải có quan niệm chính phủ là eơ 
quan hành pháp theo đúng nghĩa chứ 
không chỉ là cœ quan chấp hành — 
quản lý như hiện nay (nên chăng các 
thành viên chính phủ không nên lắy 
tử trong các đại biều quốc hội), không 
nên coi tòa án chỉ là cơ quan chấp 
hành — xét xử của quốc hội và hội 
đồng nhân dân. 


Về vai trò tiên phong chính trị của 
Đảng trong công cuộc đồi mới xã hội, 
Heàng Chí Bảo (số §) che rằng đi vào 


¡ 


-chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã hộc lộ 
sư bất cập trên một số mặt lý luận, 
tri thức khoa học và quản lý, phương 
pháp lãnh đạo, năng lực, phầm chất 
đẳng viên. Muốn đồi mới xã hội, 
trước hết đảng phải đồi mới bản 
thân; muốn dân chủ hóa toàn bộ đời 
sống xÄ hội, trước hết phải dân chủ 
hóa đời sống chính trị của đảng; 
muốn nâng cao uy tín và sức chiến 
đấu của đảng, trước hết đảng phải 
nàng cao năng lực, phầm chất, uy tin 
xã hội của đảng viên. Sự nghiệp đồi 
mới bản thân đảng thực chất là một 
-cuộc cách mạng về tư tưởng, tồ chức 
Và cOn người. ` 

Một vấn đề cực kỳ quan trọng 
trong đồi mới là vẫn đề động lực 
cen ngưởi và các chính sách chung 
quanh con người. Trên bình diện này, 
Lê Xuân Vũ (số 7), Trân Văn Bính 
(số 5), Phạm Ngọc quang (số 7) đã có 
nhiều ý kiến đáng quan tàm. Sự xuất 
hiện của chủ nghĩa xã hội là một tắt 
yếu khách quan, nhiệm vụ !¡ch sử của 
giải cấp công nhàn và đảng của nó 
là hướng về giải phóng lao động, 
chăm lo đời sống vật chất và tính 
thân của con người. Ý nghĩa nhân 
văn của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
chính là ở đó. « Tự do cho mỗi người 
là điều kiện đề phát triền tự do của 
tất cả mọi người » Mặt khác, con 
người chính là động lực xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, muốn vậy thì cả hệ 
thống những động lực kinh tế, chính 
trị, xã hội, văn hóa — tỉnh thần đều 
phải tác động cùng chiều và tác động 
đến mỗi con người cụ thề nhằm giải 
phóng và phát triền mọi lực lượng 
bản chất của con người. Bảo đảm lợi 
ích kinh tế chính đáng của con người, 
bảo đảm các quyền của con người, 
đàn chủ hóa đề mọi người tham gia 
đời sống xã hội, tăng cường các mặt 
chính sách xã hội, đầu tư thích đáng 
cho văn hóa vì văn hóa là trình độ 
người của một xã hội, trình độ người 
của môi con người?,.. tất cả đều là 
vì hạnh phúc của con người. 
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Ngoài những vấn đề nêu ở trên, 
các nhà khoa học còn đóng góp ý kiến 
về những vấn đề quan trọng khác 
như chủ nghĩa xã hội và trí thức » 
(Nguyễn Đăng Quang, sỐ 6), «vấn đề 
dân tộc» (Nguyễn Văn Huy, số 10), 
dàn chủ và chuyên chỉnh? (La 
Quang, số 11). 


Tuy nhiên, những bài viết trong 
mục này của tạp chí nói chung còn 
mang tính chất xới vấn đề. Ít bài có 
tính chất tồng kết kinh nghiệm sâu 
sắc. Tất nhiên đã xuất hiện những ý 
kiến khác nhau cần được thảo luận 
sâu hơn. 


— Thời kỳ quá độ có mấy chặng 
đường và bao giờ kết thúc? Theo 


Lê Thi (số 3), không nên cho rằng 


sau chặng đường đầu tiên và vài 
chặng tiếp theo (2—3) là kết thúc thời 
kỷ quá độ, tức là có thề phân chia 
thời kỳ quá độ thành nhiều chặng, 
nhưng không nhất thiết là nó kết 
thúc sau 2 — 3 chăng, không nên theo 
một khuôn mẫu có sản nào đề phân 
chia, hãy đề cho cuộc sống trả lời. 
Hồ Ủãà Thâm (số II) cho rằng quan 
niệm phân chia thời kỳ quá độ chỉ 
gồm I ~ 2 chặng cho đến khi đạt trình 
độ chủ nghĩa tư bản trung bình là 
quan niệm giản đơn, theo giáo sư có 
thề dự kiến 4 chặng đường phải qua 
(chặng tạo tiền đề đề công nghiệp 
hóa :; chặng đầy mạnh và hoàn thành 
công nghiệp hóa; chặng xây dựng 
công nghiệp phát triền; chặng hậu 
công nghiệp) cho đến khi đạt được 
mức lực lượng sản xuất, năng suất 
lao động, đời sống nhân dân cao hơn 
chủ nghĩa tư bản, con người được 
giải phóng, tự do, dân chủ hơn chủ 
nghĩa tư bản, quan hệ sẳản xuất công 
hữu không có bóc lột. 


— Về nội dung kinh tế—xã hội của 
chặng đường đầu tiên, Lê Đức Thúy 
(số 1) cho rằng Đại hội VI xác dịnh 
nhiệm vụ trong những năm còn lại 
của chặng đường đầu tiên là ồn định - 
tình hình kinh tế — xã hội, tao tiền 


đề đề đày mạnh công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa trong chặng đường tiếp 
theo, như vậy là chưa dựa trên một 
cơ sở khoa học, một nhận thức có 
căn cứ và có hệ thống về bản chất, 
nội dung, mục tiêu và nhiệm vụ vốn 
có của chặng đường này... Trên thực 
tế, chúng ta đã và đang trực tiếp giải 
quyết nhiều nhiệm vụ XÂY dựng các 
cơ sở vật chất — kỹ thuật và kinh 
tế - xã hội của chủ nghĩa xã hội, 
đồng thời cũng thiếu không ít những 
tiền đề cần thiết đề giải quyết các 
nhiệm vụ đó. Những tiền đề này rộng 
hơn, sâu sắc hơn và phức tạp hơn 
những tiền đề đề đầy mạnh công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa mà nghị 
quyết hình dung phải giải quyết trong 
chặng đường đầu tiên... Do vậy. cần 
có giai đoạn đân shủ chung của cách 
mạng, thường được bắt đầu từ khi 
chính quyền về tay công nông. Thực 
chất của giai đoạn này là giải quyết 
về căn bản và có hệ thống những 
nhiệm vụ vốn đặt ra cho các cuộc 
cách mạng dân chủ tư sản, tạo tiền 
đề cần thiết về các mặt cho việc triền 
khai công cuộc xây dựng trực tiếp 
những cơ sở của chủ nghĩa xã hội Ở 
các giai đoạn sau. 


Nguyễn Huy (số 2) cho rằng cách 
mạng Việt nam tất yếu phải trải qua 
ba giai đoạn nối tiếp nhau đề tiến lên 
chủ nghĩa xã hội: giai đoạn cách 
mạng giải phóng dân tộc, giai đoạn 
cách mạng đân chủ nhàn dân và giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Do khóng qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa, những điều kiện 
tồn tại vật chất của quan hệ sản xuất 
mới xã hội chủ nghĩa “còn chưa chín 
muồi trong lòng xã hội cũ ®, cho nên 
phải chuần bị những điều kiện đó 
trong giai đoạn cách mạng đân chủ 
nhàn đân tiếp theo ngay giai đoạn 
cách mạng giải phóng dân tộc trước 
khi chuyền sang giai đoạn cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Nội dung của giai 
đoạn này về mặt chính trị là thiết 


lập chính quyền dân chủ nhân dân 
lãy liên minh công nông và trí thức 
cách mạng làm cơ sở đưới sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân, về mặt 
kinh tế là phát triền kinh tế dàn 
chủ nhân đân nhiều thành phần. 
Quan điềm của Nguyễn Huy đã gây 
tranh cãi, nhiều ý kiến phê phán 
(nhất là sự phân chia giai đoạn, đồng 
thời cũng có sự đồng tình. 


— Về một sỗ vấn đề khác, cũng còn 
ý kiến cần thảo luận: vấn đẻ mâu 
thuẫn cơ bản và màu thuần chủ yếu 
ở nước ta; vẫn đề quy luật quan hê 
sẵn xuất phải phủ hợp với tính chất 
hay với trinh đệ của lực lượng sẵn 
xuất - Hồ Văn Thông (sổ 35) cho rằng 
phạm trủ tính chất không bao quất 
hết các trình độ chất lượng của lực 
lượng sản xuất; vấn đề nêu quy luật 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội như 
thế nào (theo Lương Xuân Quỳ, 
Nguyễn Thường (số 1l), quy luật cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội là quy luật 
giá trị cộng với quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa); vấn đề chủ nghĩa xã 
hội là mục đích hav là phương tiện”: 
Trầa Văn Bính (số 5) cho rằng việc: 
coi chủ nghĩa xã hội là mục đích chứ. 
không phải là phương tiện cần thiết 
đề giải phóng con người đã làm suy 


- yếu bản chất nhân văn của chủ nghĩa 


xã hội; vấn đề sức lao động có phải 
là hàng hóa không, tư sản trong giai 
đoạn hiện nay có phải là một giai cấp: 
không ?. 


Nghiên cứu chủ nghĩa xã hội trong 
sự so sinh với chủ nghĩa tư bản phải 
là nhiệm vụ trọng tâm của giời lý 
luận. 

Chủ nghĩa xã hội thế giới đang tự 
đồi mới đề vượt qua được những 
thách thức to lớn của thời đại. Đó 
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không phải là một sự sửa sang kiều 
mỹ viện, mà là một cuộc cách mạng 
làm cho chủ nghĩa xã hội có chất 
lượng mới thề hiện đầy đủ nhất bản 
chất nhân văn, dân chủ và công bằng 
của nó. 


Chủ nghĩa xã hội là gì? Kinh 
nghiệm lịch sử chứng tỏ rằng không 
thề có một mô hình thống nhất cho 
tất cả các nước. Những nguyên tác 
chung về sự ra đời và sự phát triền 
của xã hội xã hội chủ nghĩa phải được 
thực hiện bằng những con đường 
khác nhau với các hình thức khác 
nhau trong khuôn khô thời gian không 
giống nhau. Do vậy, những mô hình 
khác nhau của chủ nghĩa xã hội xuất 
phát từ những tiền đề kính tế, chính 
trị và tỉnh thần khách quan của các 
nước khi bước vào xây dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa, và cả từ những 
quan niệm khác nhau của các chủ thề 
lịch sử về mục tiêu, nội dung và bước 
đi của chế độ mới. Song tất cả đều có 
những đặc Yrưng giếng nhau ở trình 
độ phát triền cao của lực lượng sản 
xuất trình độ hoàn thiện của cuan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, n:ứe độ 
dân chủ hóa đời sống, ctrinh độ 
người * của chế độ xã hội, nguyên 
tắc phân phối theo lao động,.. - 


Các nhà lý luận, các nhà khoa học 
nhiều nước anh em, trước hết là Liên 
xô đang ra sức nghiên cứu, tìm tòi 
đề trở lại quan niệm của Lê-nin về 
chủ nghĩa xã hội. Những đặc điềm cơ 
bản của mô hình tới về chủ nghĩa 


xã hỏi mà bình dáng của nó thề hiện - 
„sở hữu; dân chủ hóa việc làm kế 


trong những tác phầm cuối cùng của 
Lê-nin là: sử dụng quy luật giá trị 
và quan hệ hàng hóa - tiên tệ trong 
nền kinh tế có kế hoạch và vì lợi ích 
của người lao động ; nguyên tắc trả 
công thco số lượng và chất lượng của 
lao động; thửa nhận các hình thức 
đa dạng của sở hữu xã hội chủ nghĩa ; 
thừa nhận hợp tác xã là hình thức 
của sản xuất xã hội chủ nghĩa; thiết 
lập một bộ máy nhà nước « cửng rắn 
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nhưng linh hoạt », không biến dạng 
thành bộ máy quan liêu, và do nhản 
dân kiềm tra; thừa nhận lợi ích đa 
đạng của người lao độn?; thực hiện 
những mối li(n hệ trực tiếp, không 
nhất thiết qua sự trung gian của nhà 
nước, giữa người sản xuất và người 
côrg dân, tiến tới hình thành xã hội 
công dân xã hội chủ nghĩa : động viên 
nhân dân lao động tích cực tham cia 
công việc của nhà nước và xã hội; 
thưởng xuyên mở rộng dân chủ; giải 
quyết công bằng vấn đề dân tộc trong 
điều kiện một nhà nuớc nhiều dân tộc. 


Theo cách nhìn mới thị chủ nghĩa 
xã hội bao hàm eä một loạt quan hệ 
kinh tế, khoa học - kỹ thuật, đạo 
đức —tư tưởng, trong đó xác định 
vị trí mới của con người lao động 
tronz xã hội. Tiêu chuần quan trọng 
nhất về tính xã bội chủ nghĩa của một 
xã hội !à thái độ đối với chính con 
người lao động, chứ không phải con 
người trừu tượng, đối với lợi ích và 
nhu cầu của họ, Công thức của Mác 
về «giải phóng lao động» phải bao 
bàm cả hai ý nghĩa vừa giải phóng 
khỏi sự bóc lột vừa giải phóng khỏi 
sự áp bức, bơi vì bóc lột có ngh:a là 
chiếm hữu giá trị thặng dư do người 
khác tạo ra, còn áp bức là người này 
chiếm hữu ý chỉ của người khác. 


Trên cơ sở quan niệm mới, các nhà 
khoa bọc mác xít đang nghiên cứu tìm 
tòi trên những vấn đề lý luận như: 
chế đô sở hữu dưới chủ nưhĩa xã hội, 
quan trọag nhất là xác định tính chất 
Axã hội chủ nghĩa của các hình thức 


hoạch nhằm bảo đảm soä bai mặt của 
sự phát triền xã hội là sự năng động 
cao của kinh tế và sự bảo đảm về 
mặt xã hội; thị trường xã hội chủ 
nghĩa gắn chặt với hoạt động có 
hiệu quả của kinh tế xã bội chủ nghĩa ; 
hình thành nhà nước pháp quyền với 
việc cải tÖ căn bản toàn bộ bệ thống 
chính quyền, xây dựng xã hội công 
dân nhằm bảo đảm tự de eẳa mỗi cũ 


nhàn; xây dựng hệ thống giai cấp — 
xã hội và các tồ chức chính trị của 
nó, tiến lên chế độ tự quản của nhân 
dân và giải phóng người lao động 
khỏi sự tha hóa; xây dựng văn hóa 
xã hội chủ nghĩa, một nhân tố quan 
trọng nhất đề nhân đạo hóa chủ nghĩa 
xä hội, lành mạnh hóa xã hội, đoàn 
kết các dân tộc, khôi phục và xây 
dựng những giá trị đạo đức — tỉnh 
thần... 


Nước te đi lên chủ nghĩa xã hội 
xuất phát từ những tiền đề kinh tế— 
xã hội, chính trị — lịch sử hoàn toàn 
khác với các nước anh em. Không thề 
xay dựng mô hinh chủ nghĩa xã hội ở 
Việt nam rập khuôn theo các mô hình 
khác, tuy không coi nhẹ việc học hỏi 
lẫn nhau. Trong bài nói tại lễ kỷ niệm 
40 năm Học viện Nguyễn Ái Quốc, 
đồng chí Tồng bí thư Nguyễn Văn 
Linh đã chỉ ra rằng phải bằng 
phương pháp luận của chủ nghĩa 
Mác —- Lê-nin, xuất phát từ thực tiễn 
của nước ta, tổng kết kinh nghiệm 
thực tế của cách mạng nước ta mà 
tìm ra con đường tiến lên chủ nghĩa 
xã hội ở Việt nam. 


+ 

Bước sang năm 1990, Tạp chí Cộng 
sản mong muốn tiếp te cuộc ftỉm tòi 
nghiên cứu những vấn đề của chủ 
nghĩa xã hội ở Việt nam, gắn chặt với 
những vấn đề về xây dựng Cương 
lĩnh cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
chiến lược kinh tế —- xã hội trong 


thời kỷ quá độ của nước ta. Những. 


vấu đề như: mâu thuẫn của thời đại 
và mâu thuẫn ở nước ta; nội dung 
cơ bản của thời kỳ quá độ và chặng 
đường đầu tiên của nó cũng như 


nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá 
độ; cơ cấu kinh tế; cơ chế quản lý; 
xây dựng và củng cố quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa; kinh tế đối 
ngoại; chính sách xã hội và cơ cấu 
xã hội —-giai cấp; khoa học — kỳ 
thuật và giáo dục; hệ thống chính 
trị; xây dựng đảng, đều cần được 
nghiên cứu và lý giải. Vấn đề thi 
nhiều, song nên tập trung vào những 
vấn đề sau: những đặc điềm của chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta; thơi kỳ quá 


độ tiến lén chủ nghĩa xã hội ở Việt 


nam cùng những chặng đường của nó : 
sự đa dạng hóa các hình thức sở hữu 
và những hình thức thực hiện chế độ 
sở hữu xã hội đối với các tư liệu sản 
xuất chủ yếu; kết hợp công tác kế 
hoạch hóa với việc vận dụng rộng rãi 
những quan hệ hàng hóa tiền tệ : dàn 
chủ xã hội chủ nghĩa : hệ thống chính 
trị; xây dựng Đang. 


Chúng tôi cho rằng cơ $ở của sự 
đồi mới tư duy lý luận là sự đồi mới 
tư duy triết học. Vị vậy đồng thời 
với mục Chủ nghĩa xã hội: nhin lại 
và đồi mối » mang tính chất nghiên 
cứu, chúng tôi vẫn duy trì phần 
nghiên cứu trong mục «Nghiên cửu— 
Trao đồi» và chú trọng nhiều đến 
những vấn đề phương pháp luận, 
nhân sinh quan và thế giới quan của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


Mong rằng cÁc cộng tác viên của 
tạp chí, các nhà lý luận, các nhà khoa 
học, bạn đọc xa gần nhiệt liệt hưởng 
ứng góp phần tích cực đồi mới tư 
duy, một lĩnh vực có tính quyết định 
đối với sự nghiệp đồi mới của toàn 
đảng và toàn dân ta. 
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ĐỒI MỚI TƯ DUY. ĐỐI NGOẠI VÀ 
NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA 
LÊ-NIN VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI 


ÁCH đây 72 năm, với việc 
xuất hiện nhà nước công 
nông đầu tiên trên thế giới, 
trong đời sống chính trị thế 
giời đã hình thành một kiều quan hệ 
quốc tế mới và mệt nền ngoại giao 
kiều mới, ngoại giae xã hội chủ nghĩa. 

Bằng các trước tắc của minh và 
. qua hoạt đọng thực tiễn với tư cách 
là người đứng đầu nhà nước xã hội 
chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, 
V.J. lê-nin không những đã đặt nền 
móng cho nền ngoại giao Liên xô mà 
còn nêu lên những nguyên tắc cơ bản 
của một nền ngoại giao mới, nbhoại 
giao xã hội chủ nghĩa, đối lập hoàn 
toàn với ngoại giao của chủ nghĩa 
đế quốc. 

Thắng lợi của Liên xô trong hơn 70 
năm qua yà của các nước xã hội chủ 
nohïa khác trong gần 1/2 thế kỷ nay 
tra mặt trận ngoại giao cho thấy 
tinh đúng đắn và sáng tạo của những 
nguyên tắc đối ngoại lêninnit đó. 

Với công cuộc cải tồ và đổi mới 
hiện nay đang diễn ra ở các nước xã 
hội chủ nghĩa kề cả trên lĩnh vực đối 
ngoại, việc nghiên cứu những nguyên 
tác của Lê-nin trong clíinh sách đối 
ngoại là rất hồ ích. Bài này chỉ đề 
cập đến một số vấn đề rảt cơ bản mà 
dư luận đang quan tâm. 

Trước hết là vấn đề tính giai cấp 
trong quan hệ quốc tế và chính sách 


C 
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QUỐC TUÝ 


đối ngoại. Cần khẳng định lại ràng 
cách đề cập của Lê-nin đối với các 
vấn đề quan hệ quốc tế bao giờ cũng 
là cách đề cập mang tính giai cấp. 
Lê-nin luôn luôn cho rằng cần phải 
xem xét đánh giá các sự kiện quốc tế 
dưới góc độ lợi ích của nhân dân lao 
động. Người nói : «Cỗi rễ sâu xa nhất 
của chính sách đối nội cũng như 
chính sách đối ngoại của nhà nước 
chúng ta đều do những lợi ích kinh 
tế, dịa vị kinh tế của giai cấp thống 
trị ở nước ta quyết định. Những luận 
điềm đó, vốn là cơ sở của toàn bộ 
thế giới quan của những người mác 
xÍt.. không một giây phút nào ta 
được lãng quên, nếu không muốn bị 
lạc lối trong những trận đồ bát quái 
và trong cái mê cung của những quỷ 
kế về ngoại giao, cải mê cung mà đôi 
khi thậm chí lại do những cá nhân, 
những giai cấp, những chính đẳng và 
những tập đoàn vốn thích chơi cái 
trò đục nước béo cò hay bị bắt buộc 
phải chơi cái trò ấy — bày ra một 
cách giả tạo và làm cho rắc rồi thêm 
lên › (1). 

Luận điềm này của Lê-nin đến nay 
vẫn giữ nguyên giá trị. Nhin vào tỉnh 
hình quốc tế hiện nay chúng ta thấy 
rất rõ ràng là nếu không có quan 
điềm giai cấp thì không thề nào hiều 


(1) Y,I, Lê-nin : Toàn tập. Nxb Tiếa bộc 
Mát-xcơ-va, 197?, t. 36, tr, 404 


chứ chưa nói là có sự đánh giá đúng 
đắn và có đối sách thích hợp đối với 
các sự kiện đang xây ra trên thế giới, 
từ những vấn đề mang tí:h toàn cầu 
(như vũ khí hạt nhân, giải trừ quân 
bị, vấn đề ô nhiễm môi trưởng, văn 
đề nợ của các nước đang phát triền) 
đến các cuộc xung đột khu vực và 
cuộc đáu tranh đề đồi mới và cải tồ 
ở các nước xã hội chủ nghĩa 


Ngày nay. do sự phát triền của lực 
lượng sản xuất thế giới và những 
thành tựu mới của cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật, xu thế quốc tế hóa 
mnạnh mẽ đời sống kinh tế và chính 
trị thế giới, sự tủy thuộc lắn nhau 
giữa các nước ngày cảng tăng. Nhưng 
điều này không hề xóa bỏ tính giai 
cấp trong chính trị quốc tế và chinh 
sách đối ngoại của mỗi nước. Trong 
bất kỷ tình huống nào thì lợi ích giai 
cấp vẫn là cơ sở chính sách đối ngoại 
của một nước. Đáy là hai mặt của một 
vấn đề. Do xu thế quốc tế hóa đời 
sống kinh tế và chính trị thế giới, do 
sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc 
gia ngày càng lớn cho nẻn khả năng 
hành động độc lập của tất cả các 
nước trên thế giới đều bị thu hẹp. 
Giữa các quốc gia đối địch hoặc có 
chế độ kinh tế và xã hội khác nhau 
văn có thề tÌm ra những tiếng hói 
chung hoặc một số hoạt động chung 
trrn một số vấn đề nào đó. Nhưng do 
lợi ích giai cấp khác nhau nên mục 
đ:ch của họ hoàn toàn khác nhau, 
thậm chỉ đối lập nhau. Không ai ngày 
thơ tin rằng mục đích của Mỹ và Liên 
xó hoàn toàn giống nhau khi hai nước 
đó ký các hiệp ước về giải trừ quân 
bị. Không có ø\ đáng ngạc nhiên khi 
thấy Mỹ một mặt kỷ các hiệp ước INF 
với Liên xÔ, đưa ra những đề nghị 
rất «xây dựng ® về giảm vũ khi chiến 
lược và vũ khí hóa học nhưng mặt 
khác chúng vẫn ráo riết thực hiện 
chương trình chiến tranh các vì sao 
và thí nghiệm các loại vũ khí hiện 
đai khác. 


Ư.~—~ 


Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu chính 
sách đối ngoại của các nước: xã hội 
chủ nghĩa và các lực lượng tiến bộ 
lại không nắm lấy những xu thế mới 
trong quan hệ quốc tế đề đầy cuộc 
đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình, 
hợp tác và phát triền có lợi cho nhân 
dân tất cá các nước 


Đề cao quan điềm giai cấp trong 
quan hệ quốc tế và chính sách đối 
ngoại không có nghĩa là quay trở lại 
lập trường xơ cứng của chủ nghĩa 
giáo điều cứ khư khư dựa trên thành 
phần giai cấp đề phân biệt bạn thù 
và lấy đấu tranh giai cấp đề thúc 
đầy cách mạng thế giới. 

Người giáo điều quy kết -tất cả 
những ai không phải là người lao 
động, những ai không đi theo con 
đường xã hội chủ nghĩa là đối tượng 
của cách mạng thế giới. Đó là một sai 
làm nguy hiềm. 


Cuộc đấu tranh hiện nay của nhân 
dân thế giới nhằm thực hiện các mục 
tiêu của thời đại là hòa bình, độc lập 
đân tộc, đân chủ và tiến bộ xã hội. Đó 
là cuộc đẫu tranh giai cấp sảu sắc nhất 
đề quyết định “ai thắng ai ® trong giai 
đoạn lịch sử này của thế giới. Trong 
cuộc đấu tranh này rõ ràng lợi ích 
của nhân dàn toàn thế giới là hoàn 
toàn phù hợp với lợi ích của giai cấp 
công nhân. Do đó nó đòi hỏi giai cấp 
công nhàn phải đi đầu và nắm ngọn 
cở lãnh đạo. Đề hoàn thành nhiệm 
vụ lịch sử của mình, giai cấp công 
nhân phải biết đoàn kết với tất cả 
các lực lượng có thề đoàn kết được 
vi lợi ích của sự nghiệp chung. Đó là 
cách đề cập có tính giai cấp đối với 
vấn đề bạn, thủ trong cuộc đấu tranh 
giai cấp trên phạm vi toàn thế giới 
hiện nay. Có như vậy chúng ta mới 
có khả năng cô lập cao độ một nhóm 
nhỏ các thế lực đế quốc phản động 
hiếu chiến nhất. : 

Cũng cần phải có quan điềm giai 
cấp khi xem xót các vấn đề dân lộc. 
Hiện nay trên thế giới, kề cả ở một 
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số nước xã hội chủ nghĩa và giữa một 
số nước xũ hội chủ nghĩa với nhau, 
dây đó đang bùng lên nkữrg cuộc 
xung đột có tính chất mâu thuần dân 
tộc. Nếu không có qian điểm giai 
cấp đúng đắn đê xem xét và xử lý các 
vấn đề này thì có nguy cơ sa vào!ập 
trường “của chủ nơhĩa dân tộc tư sản 
hoặc chủ nghĩa cơ hội tả khuvnh. Quan 
điềm giai cấp đòi hỏi việc xem xét và 
giải quyết các cuộc xung đột này phải 
được đặt trong tồng thề cuộc đấu tranh 
của nhân dân thế giới vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xÃ 
hội. Một mặt vừa phải chống chủ nghĩa 
8Ô vanh nước lớn, vừa phải chống chủ 
nghĩa đân tộc hẹp hòi, bởi vì những 
khuynh hướng đó đều xa lạ với chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Mặt khác cũng cần 
dũng cảm nhin thẳng vào sự thật đề 
vạch ra và sửa chữa những sai lầm 
trong chính sách dân tộc, phục hồi 
những nguyên tắc của Lê-nin về vấn 
đề dân tộc. 


Vấn đề thứ hai trong di sản của 
Lê-nin về chính sách đối ngoại là các 
nguyên tác lớn của nền ngoại giao xã 
hội chủ nphĩa. 


Một nguyên tắc tối cao, đồng thời 
là mục tiêu cơ bản nhất của chính 
sách ngoại giao xã hội chủ nghĩa là 
hòa bình và giải quyết hòa bình các 
văn đề tranh chấp. Giai cấp công nhân 
và nhân đân!ao động không có lợi ích 
trong chiến tranh. Điều này được thề 
biện rất rồ trong sắc lệnh hòa bình, 
sắc lệnh đầu tiên của chính quyền xô 
viết do Lê-nin ký. Lê-nin nhấn mạnh 
rằng đấu tranh cho bèa binh là mục 
tiêu hàng đầu của thời đại chúng ta. 
Trong tỉnh hình hiện nay, khi khả 
năng của chủ nghĩa đế quốc gây 
chiến tranh thế giới hoặc chiến tranh 
cục bộ với quy mô lớn đã bị hạn chế, 
thì khầu hiệu đấu tranh cho hòn binh 
càng phải gắn liền với độc lập dân tộc 
và phát triền. Chính sách ngoại giao 
của các nước xã hội chủ nghĩa phải 
hướng vào việc ngăn chặn cuộc chạy 
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đua vũ trang (trên toàn cầu cũng như 
ở các khu vực, về vũ khí hạt nhàn 
chiến lược cũng như vũ thí thông: 
thường) và chống âm mưu của chủ 
nghĩa đế quốc gây ra hoặc tiếp tục 
duy trì các cuộc xung đột khu vực. 
Chinh sách ngoại giao của các nước 
xã hội chủ nghĩa phải tích cực hỗ trợ 
cho cuộc đấu tranh của các nước vì 
độc lập dàn tộc. Các cuộc xung đột 
khu vực hiện nay trên thế giới nỒ ra 
là do hai nguyên nhân chính. Một là 
sự xâm lược và can thiệp của chủ 
nølïa đế quốc và các thế lực phản 
động bên ngoài. Hai là, sự xung đột 
nội bộ mà nguyên nhàn sâu xa là tình 
trang bất công trong nghẻo khô, kém 
ph:át triên. Do đó cuộc đầu tranh cho 
độc lập dân tộc hiện nay chỉ thắng lợi 
khi giải quyết được hai nguyên nhân 
cơ bản đó. Vì vậy phải chống âm mưu 
của chủ nghĩa đế quốc duy tri các lò 
lửa chiến tranh xâm lược và can thiệp 
ở các khu vực; đồng thời ủng hộ cuộc 
đấu tranh chính nghĩa của các dàn 
tộc vi độc lập tự do và phát triền. 
Trong lúc tiếp tục cuộc chiến đấu vũ 
trang, các lực lượng cách mạng cần 
giương cao nơọn cờ l:ỏa bình và luôn 
luôn tính táo đề chớp lấy cơ hội hòa 
bình khi eó điều kiện. Muốn phát triền 
thì phải có hòa bình. Sự phát triền của 
tỉnh hình thế giới hiện nay đã tạo ra 
cho các dân tộc những điều kiện thuận 
lợi đề chấm dứt các cuộc xung đột 
khu vực thông qua các cuộc đối thoại 
hỏa bình trên cơ sở hòa hợp và hòa 


, giải dân Lộc, nhằm leại bỏ sự can thiệp 


của các thế lực đế quốc và phản động 
bên ngoài và lập trung vào công cuộc 
phát triền. 


Tronm những nguyên tắc cơ bản 
nhất của Lê-nin về chính sách đối 
ngoại của một nước xã hội chủ nghĩa 


_còn phải nói đến nguyên tắc chủ 


nghĩa quốc tế vô sản và nguyên tắc 
cùng tồn tại hòa bình giữa các nước 
có chế độ xã hội ~= chính trị khác 
nhau. Đây là hai nguyên tắc cơ bản 


nằm trong một tồng thê chính sách 
đối ngoại của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa hoạt động trong môi trường 
quan hệ quốc tế trong ti:ời đại quá độ 
tử chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa 
xãä hội. 
à 

Nguyên tắc chủ nghĩa quốc tế vô 
sản là nguyên tắc cơ bản nhất phân 
rð ranh giới chính sách đối ngoại của 
một nước xã hội chủ nghĩa với các 
nước thuộc các chế độ chính trị khác, 
Chủ nghĩa quốc tế vô sản được Mác 
và Ăng-ghen đề ra đầu tiên đưới 
khầu hiệu : ® Vô sẵn tất cả các nước, 
đoàn kết lại ". Phát triền tư tưởng của 
Mác và Ăng-ghen, kết hợp với tỉnh 
hinh thực tế của thế giới hiện đại, 
Lê-nin đi đến kết luận: * Tư bản là 
một lực lượng quốc tế. Muốn thắng nó, 
cần phải có sự liên minh quốc tế, tình 
anh em quốc tế của công nhân» 2), 

Lê-nin cho rằng sau thắng lợi của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 
Nga, cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ 
tiếp tục thắng lợi ở các nước khác. 
Do đó bên cạnh nước Nga xã hội chủ 
nghĩa sẽ xuất hiện một loạt các nước 
xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Quan 
hệ giữa c&c nước này được: thiết lập 
trên cơ sở chủ nghĩa quốc tế vô sản. 
Chủ nghĩa quốc tế vô sản cũng là cơ sở 
của quan hệ giữa các nước xÄ hội chủ 
nghĩa với nhân dân lao động các nước 
tư bắn và nhân dân các nước Á, Phi, 
Mỹ la tỉnh đang đấu tranh cho đọc 
lập dân tộc hoặc vừa mới thoát khỏi 
ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc. 
Lê-nin nói: “Vậy cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa sẽ không phải chỉ 
là và chủ yếu là một cuộc đấu tranh 
của giai cấp vô sản cách mạng ở từng 
nước chống lại giai cẤp tư sản ở 
nước minh ; không phải thế, đó sẽ là 
cuộc đấu tranh của tất cả các thuộc 
địa và tất cả những nước bị chủ nghĩa 
đế quốc áp bức, của tất cả các nước 
phụ thuộc chống lại chủ nghĩa đế 
quốc quốc tế? (3). 


Điều cần nói ở đây là trong nhiêu 
năm qua, nhất là từ sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, đã xảy ra một sỐ việc 
làm và một số quan niệm không đúng 
trong việc thực hiện nguyên tắc 
lê nin nít này. Thay vì giúp đỡ các 
dân tộc đang đấu tranh cho độc lập 
dân tộc và tiến bộ xã hội đề họ đứng 
vững và đi bằng hai chân của minh, 
người ta có xu hướng muốn đốt cháy 
giai đoạn. làm thay và thậm chí có 
thái độ áp đặt, «e bao cấp quốc tế ›». Từ 
đó nảy sinh mâu thuẫn có tính chất 
dân tộc giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa với nhau cũng như giữa các 
nước này với một số nước đang phát 
triền theo khuynh hướng gã hội chủ 
nghĩa. Trong việc khắc phục «chế độ 
bao cấp quốc tế» này, gàn đây lại 
nảy sinh một số khuynh hướng lệch 
lạc mới. Có khuynh hướng vì chống 
S xuất khầu cách mạng » mà xem nhẹ 
tỉnh thần vô sản quốc tế, vô tình rơi 
vào chủ nghĩa dân tậc ích kỷ. Có 
khuynh hướng khác lại không thấy 
những nhân tố mới của tỉnh, hình 
quốc tế, không cỗ gắng vươn lén hết 
sức minh đề hoàn thành nhiệm vụ 
cách mạng và phát triền của dân tộc 
mình, vẫn còn tư tưởng ý lại và trông 
chờ bên ngoài. Từ đó đi đến những 
chủ trương lạc hướng về chính trị và 
kinh tế, tự minh làm suy yếu mình, 
tạo ra nguy cơ đe dọa thành quả cách 
mạng. Cả hai khuynh hướng trên đều 
trái với quan điềm của Lê-nin. ( 


«Có một và chỉ có một chủ nghĩa 
quốc tế thật sự là: làm việc quên 
mình nhằm phát triền phong trào 
cách mạng và cuộc đấu tranh cách 
mạng ở trong nước mình, ủng hộ 
(bằng sự tuyên truyền, bằng sự đồng 
tình, bằng sự giúp đỡ vật chất) chính 
cuộc đấu tranh ấy, chính đường lối 
ấy, và chỉ đường lối ấy thôi, trong tất 


(2) V.Í. Iêˆ-nin : Toản tập, Nxb Tiếp bộ, 
Mát-xcơ-va, 1977, t. 40, tr ,49 


(3) V.I. Lê-nin : Toản tập, Nrb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1979, (t. 39, tr. 379 - 


15 


cả các nước, không trừ một nước 
nào ? (4). 


Nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình 
giữa các nước có chế độ chính trị — 
xã hội khác nhau được Iê-nin đề ra 
trên cơ sở tỉnh hinh thực tế trong thờ i 
kỳ quá độ. Tinh hình đó là các quốc 
gia có chế độ xã hội — chính trị khác 
nhau có thề cùng tồn tại với nhau 
trong một thời gian tương đối lâu dài. 
Hơn nữa. sự phát triền của chủ nghĩa 
tư bản trong giai đơạn đế quốc lA hết 
sức không đồng đều, cho nên cách 
mạng xã hội chủ nghĩa không thề xảy 
ra cùng một lúc ở tất cả các nước. 
Lại nữa, bản chất của chủ nghĩa xã hội 
là hòa bình,do đó các nước xã hội 
chủ nghĩa mong muốn giải quyết các 
mâu thuản với các nước đế quốc bằng 
biện pháp hỏa binh. Như vậy, rguyên 
tắc tồn tại hòa bình do Lê-nin đề ra 
là một trong hai nguyên tắc cơ bản 
của chính sách ngoại giao xã hội chủ 
nghĩa. Nó không thay thế nguyên tác 
quốc tế vô sản mà nó là một hình thức 
đặc thù của đấu tranh giai cấp trong 
thời kỳ quá độ. Biến nguyên tíc cùng 
tồn tại hỏa bình thành nguyên tắc 
phồ biến cho quan hệ giữa tất eâ các 
nước kể cả giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa với nhau, tức là thủ tiêu 
nguyên tắc quốc tế vô sản và làm cho 
chính sách ngoại giao xã hội chủ 
nghĩa mất tính chiến đấu, tính tiến 
công ; biến chính sách ngoại giao hòa 
bình của các nước xã hội chủ nghĩa 
thành chính sách ngoại giao của 
những người theo chủ nghĩa hòa 
bình, đặt các nước xã họi chủ nghĩa 
ở thế phòng ngự. 


Cần hiều rằng trong khi chấp nhận 
sự tồn tại hỏa bình với các nước đề 
quốc, các nước xã hội chủ nghĩa có 
nhiệm vụ ủng hộ các cuộc đấu tranh 
của nhân đân lao động ở các nước tư 
bản chống áp bức bóc lột, Đó là một 
nghĩa vụ quốc tẽ. Và đây không phải 
là sự can thiệp vào công việc nội bộ 
của nước khác. 
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Mặt khác, không thề lấy việc tên 
tại hòa bình làm nguyên tắc chỉ đạo 
quan hệ giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa với nhau. Nguyên tác chỉ đạo 
quan hệ giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa phải là chủ nghĩa quốc tế 
vô sản. Nguyên tắc này cao hơn 
nguyên tác chỉ đạo quan hệ giữa 
các nước xã hội chủ nghĩa với 
các nước tư bản chủ nghĩa ở chỗ nó 
quy định nghia vụ giúp đỡ lẫn nhau 
nhưng không can thiệp vào nói bộ 
của nhau, tôn trọng Tlẩn nhau trên 
tỉnh thần mỗi đẳng mác xit—lê nin nít 
có trách nhiệm cao nhất đối với vận 
mệnh của dân tộc minh. Mặt khác nÓ 
quv định việc giải quyết các mâu 
thuần, những sự xung đột giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa với tahau, giữa 
các đảng cộng sản và công nhân phải 
trên tính thần đoàn kết quốc tế giữa 
những người lao động, vi lợi ích của 
nhân dân lao động mỗi nước và sự 
nghiệp cách mạng chung của nhân 
dân thế giới. Chính vị lẽ đó mà Đẳng 
ta khẳng định rằng quan hệ giữa nước 
ta với Lào, Cam-pu-chia, Liên AÔ và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác 
không thề củng trên một cơ sở của 


nguyên tắc đấu tranh và hợp tác 


trong tồn tại hòa binh giữa nước ta 
với các nước SÀN và các nước tư 
bản phát triền được. | 


* 


Trong bối cảnh thế giới và quan hệ 
quốc tế đang có nhiều thay đồi và 
phát triền mới, việc nghiên cứu lại 
những nguyên tắc cơ bản của Lê-nin 
về chính sách đối ngoại xã hội chủ 
nghĩa chắc chắn sẽ giúp chúng ta kiên 
định hơn trong cách xử lý đối với 
các vấn đề quốc tế rất phức tạp hiện 
nay 


(4) V.I. Lê-n›n ° Toàn tập, Nrb Tiên bộ; 
Má!-xcơ-va, 1981, t. 31, tr. 2/7 


- Nghiên cứu 
-= Trao đồi 


eÑghiên tứu 


Một số vốn đề cần phát triền 
trong triết học Mác—Lê-nin' 


III — Yấn đề về cái chung và 
€ai riêng : 

Có một số ý kiến cho rằng chỉ có 
cái riêng mới là sự vật cụ thê. Còn 


cái chung thì chỉ là thuộc tính chung, 
tức là trửu tượng 


Nói như thẻ là đi ngược với quan 
điềm của Iê-nin : e Không phải chỉ là 
cái phồ biến Irừu tượng, mà là cái 
phô biến bao hàm cả sự phong phú 
của cái đặc thù, cái cá thê, cái cá 
biệt (tất cả sự phong phú của cái đặc 
thủ và cái cá biệt !) `! Trèẻs bien L®(1). 

Nói cái chung thê hiện trong bản 
thân nó tất cả sự phong phú của cái 
đặc thù và cái riêng le, thì dĩ nhiên 
có nghĩa rằng dãy là cai chung eụ thề, 
cai hệ thống chung của tát cả những 
cái riêng mà nó bao hàm trong đó. 

T¡:co Ăng-ghen thi: *“ Toàn bộ giới 
tư nhiên đều vàn động theo một dòng 


TRẦN ĐỨC THÌO ** 


và một tuần hoàn vĩnh cửu » (2). Áng 
ghen nhận định rằng, trong thế giới vô 
hạn «một tuần hoàn mà trouø đó mỗi 
hình thức tồn tại hữu hạn của vật 
chất, — dù đó là mặt trời hay tính vàn, 
một con vật riêng lẻ hay là một giống 
động vật, sự hòa hợp hay là phân 
giải hóa học,.—cũng đều có tính chất 
nhất thời như nhau, tuần hoàn mà 
trong đó không có gì vĩnh cửu, trừ 
cái vật chất đang vĩnh viên biến đồi, 
vĩnh viên vận đòộng, và các quy luật 
theo đó vật chất vàn động và biến 
đồi» G3). Như thế là thế giới, vật 


+  Xam TCC3 từ sò I1-1333. 


WÝ Giáo sư triết học 
(1) Y.I. Lè-nin : loàn tập. Nxb Tiến bộ, 
Málzxcơazva., 1981, tr. 23, tr. 103 


(2) Mác-Ăng-ghen : Tuyền tập, Nrb Sự 
thật, Hà nội, 1983. t, 5, tr, 477 
(3 Mác—-Ăng-ghen : Tuyền tập, Nab Sự 


thật Hà nôi, 1983, t, Š5, tr. 489 
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chất vô hạn đương vận động. là cái 
hệ thống teàn thề vô hạn liên hệ tất 
cả các sự vật: mặt trời hay tỉnh vân, 
con vật riêng lẻ hay giống vật v.v. 
Môi sự vật như thế là một phương 
thức tồn tại hữu hạn của vật chất vệ 
bạn, tức là một bộ phận hay một 
phân hệ của hệ thống thế giới. Xét 
tronzø bản thân nó, thì cái phân hệ 
eäng là một hệ thống. dù hữu hạn— 
nó lại bao hàm: trong nó nhiều phân 
hệ hay bộ phận, tức là nhiều sự vật 
nhỏ hơn nó v,V. 


Ví dụ như toàn hệ mặt trời, gồm 
bản t'ân mặt trời và các hành tính, 
là một bộ phận hay phân hệ của hệ 
thống thế giới vô hạn. Đồng thời nó 
là một hệ thống hữu hạn, và với tư 
cách ấy, nó bao hàm bản thân mặt 
trời và các hành tính, là những bộ 
phận lay phân hệ của nó tức là 
những sự vật nhỏ hơn nó. Những 
phân hệ hay sự vật nhỏ này, cũng là 
chừng ấy hệ thống trong bản thân 
chúng, tức là chúng cũng lại bao hàm 
những bộ phận hay phân hệ của 
chúng. Như quả đất bao hàm những 
châu, những đại dương v.v 


Lê-ntn đã hình dung sự biện chứng 
của thế giới như một dòng sông, coi 
như eái chung đương vận động, trong 
ấy mỗi giọt là một cái riêng. Những 
cái riêng liên hệ vận động với nhau, 
cấu thành cái «tông thề của sự vận 
động”, tức là hệ thống thể giới vật 
chất yô hạn đương vận động ». 


® Con sông và những giợt trong con 
sông ấy. Vị trí của mỗi giọt, mối quan 
hệ của nó với những giọt khác; 
hướng vận động của nó; tốc độ, con 
đường vận động — thẳng, cong, 
tròn v.v. — hưởng lên trên, hướng 
xuống đưới. Tồng của vận động » (4). 


Tuy nhiên, so với thế miới thì có 
ehỗ khác, vì cải đòng sông là hữu hạn, 
mà thế giới thì lại vô hạn. Nhưng so 
với một sự vật, là phương thức tồn 
tại hữu hạn của vật chất, thì cái binh 


l8 


ảnh dòng sông gợi nghĩa đúng rằng 
sự vật là một hệ thếng vật chất hữa 
hạn, tức là một cơ cấu hữu hạn liên 
hệ những bộ phận của bản thân nó. 
Với tư cách là một hệ thống. mỗi sự 
vật là một cái cbung cụ thề bao gồm 
YÔ số những cái riếng là những bộ 
phận hay phân hệ của nó. 


Trong Thư gửi Ẩng-ghen ngày 
25-3-1568, Mác nói: «Cái chung (das 
Áilgemeine) trong tiếng Đức (thời cồ) 
chẳng cô nghĩa gì khác hơn là đất 
đai cộng đong (Gemeinland), và cái 
riêng (das Sundre, Besondre) cũng 
chẳng có nghĩa gi khác hơn là cái 
phân đất riêng chia từ cái đất chung». 


Như vậy, theo nghĩa gốc eơ bản, 
chi chung là eái toàn thê chung, và 
cái riêng là cái bộ phận riêng. 


Ví dụ như trong xã hội Việt nam, thì 
dân tộc Việt nam là cái chung. Trong 
cái chung ấy, có những cái riêng, là 
các giai cấp, các tập đoàn, các cá 
nhân người Việt nam. Lê-nin nói: 
Cái riêng chỉ có thể tòn tại trong 
mối liên hệ dưa đến cái chung. Cái 
chung chỉ tồn tại trong cái riêng, 
thông qua cái riêng» @G). Những cái 
riêng (giai cấp, tập đoàn, cá nhàn 
người Việt nam) chỉ có thề tồn tại 
trong sự liêm hệ (đoàn kết hoặc xa 


: cách, mâu thuản thống nhất và đấu 


tranh v.v, đưa đến cái chung là dân 
tộc Việt nam. Đồng thời dân tộc Việt 
nam, là cài chung, cũng chỉ có thề tồn 
tại trong và thông qua những cái 
riêng (giai cấp, tập đoàn, cá nhân 
người Việt ram) liên hệ, thống nhất 
và đấu tranh với nhau, đưa đến cái 


(4), (5)V.]. Lêznin. Toan tập: Nrb Tiển bộ, 
Mátzxcơ«zva, 1981, (. 2%. tr. 156, 38i 


hệ thống chung là dân tộc Việt 
nam 

Tóm lại. cái chung cũng như cải 
riêng đều là cụ thề, đều la những thực 
th có thật trước mát. Cái chung là 
hệ thống chungxcủa những cái riêng. 
Những cải riêng là bộ phận hay phân 
hệ của hệ thống chung 

Dĩ nhiên, cái chung cũng có nghĩa 
tru tượng là thuộc tính. Vị dụ như 
nói dân tộc thị cũng có nghĩa là tính 
dân tộc. Nhưng cái nghĩa trửu tượng 
như thế không thề nào tách rời, lại 
càng không thề nào xóa bỏ cái nghĩa 
cụ thể, là bản thân dân tộc, cái chung 
cụ thê của xã hội Việt nam sống trên 
đất nước 

Hai nghĩa cụ thề và trưu tượng 
gần liền với nhau trong sự biện chứng 
lịch sử, như Lê-nin nói : € Không phải 
chỉ là cái phô biến trừu tượng, mà 
còn là cái phồ biến bao hàm cả 
sự phong phú của cái đặc thù, cái cá 
thê. cái cá biệt (tất cả sự phong phú 
của cái đặc thù và cái cá biệt). 


Ở đây cái hình ảnh con sông có tác' 


dụng biêu hiện dân tộc như là cái 
chung cụ thề, cái hệ thống chung của 
các giai cấp, các tập đoàn, các cá 
nhân người Việt nam. 

Dĩ nhiên. trong xã hội có mâu thuẫn. 
có giai cấp và đấu tranh giai cấp, thi 
dân tộc, là cái chung cụ thề của xã 
hội, cũng bao hàm những mâu thuần 
ây. Nhưng thông qua những mâu 
thuản Ấy, dàn tộc với tư cách là hệ 
thếng biện chứng của những cái riêng 
(giai cấp. tập đoàn, cá nhân), chính là 
cái chưng cụ thề. Cũng giống như dòng 
sông vận động thông qua những luông 
tréo nhau, có khi cuộn tròn hoặc xoáy 
ngược. 

Ví dụ như chúng ta nói : dân tộc Việt 
nam ngày nay là một dàn tộc xã hội 
chủ nghĩa. Đấy là cái chung cụ thề, 
cái thực thề chung của xã hội Việt 
nam. Như thế không có nghĩa rằng tất 
cả những cái riêng, cá nhân, tập đoàn, 
giai cấp đều có tính chất xã hội chủ 


nghĩa. Có những cái riêng không co 
tính chất xã hội chủ nghĩa, thậm chí 
còn chống chủ nghĩa xã hội. Nhưng 
đàn tộc, với tư cách là hệ thống cbung 
của những cái riêng, thi có tính chất 
xä hội chủ nghĩa do sự lãnh đạo của 
giat cấp công nhân quyết định. 

Điều ấy hoàn toàn không có nghĩa 
rằng dân tóc với tư cách là cái chung, 
thi đứng ngoài những cái riêng. Đàn 
tộc chỉ tồn tại trong và thông qua 
những cái riêng, giai cấp, tập đoàn, 
cả nhân. Và những cái riêng này cùng 
chỉ cé thề tôn tại trang sự liên hệ với 
nhau, sự liên hệ này đưa đến cái 
chung tức là đưa đến cái hệ thống 
chung của những cái riêng ấy liên hệ 
với nhau, trong ấy có đấu tranh giai 
cấp và có sự lãnh đạo của giai cặp 
công nhân. Chính sự liên hệ giữa 
những cái riêng như thế tạo nên cho 
cải hệ thống chung, tức là cho toàn thề 
dân tộc, cái tính chất xã hội chủ 
nghĩa, mà số lớn những cái riêng, 
nhưng không phải tất cá những cái 
riêng đã có. 

Dĩ nhiên mỗi giai cấp, mỗi tập 
đoàn, cũng là bệ thống chung của 
những thành viên của nó. 

Mỗi ca mhân là cái hệ thống chung 
của thân thề và tâm thần liên hệ hữu 
cơ với nhau. Thân thề là cái hệ thống 
chung, .ãi chung cụ thê của những tế 
bào của nó. 

Tâm thầm là hệ thống chung của 
những sự gọi nhau bằng chỉ hiệu và 
âm hiệu biền nghĩa giữa cái hình ảnh 
thân thể bản thản và cái hình ảnh xã 
hội bẻn trong ở các tầng lớp ý thức 
gòm sinh thức, hữu thức, tiêm thức 
và vỏ thức. 

Mỗi tế bảo, mỏi hình ảnh tâm thân 
cũng lại là một hệ thống v.v. 

Hạc thuyết hiện đại về các hệ thống 
đã chứng minh rằng cái hệ thống 
giàu tính chất hơn là tất cả những bộ 
phận, yếu tố, phản hệ của nó cộng lại 
với nhau. Đỏ là vì cái hệ thống xuất 
phát tử sự vận động liên hệ tồng hợp, 
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chứ không nhải tử sự tồng cộng đơn 
gian. Nhưng đến nay học thuyết ấy 


chưa đi được vào các hê thống lịch . 


sr xã hội và con người, vì chưa biết 
vận dụng phương pháp biện chứng 

Mà chính phép biện chứng duy vật 
mới là phương pháp đúng đán đề 
nghiên cứu những hệ thống lịeh sử. 
Mác nói: «Phép biện chứng xét ở 
trong sự vận động, tức là xét cả mặt 
nhãt thời của hình thái đó ? (6). 


Hinh thái ồn định của sự vận động 
là cái hệ thống vận động xoay vòng, 
nó luôn luôn tái tạo bản thân nó theo 
một cấu trúc liên hệ giữa những cái 
riêng của nó, đo đấy mà nó duy trì 
bản thân nó dưới hình thức ồn định 
của mỘt sự vật, một cài gì đấy. Sự 
duy tri như thế là đối tượng nyhiên 
cứu của lô gích hình thức, mà học 
thuyết về các hệ thống đã phát triền 
nhưng chưa vượt qua. 


Trên thực tế sự ồn định chỉ là gần 
đúng và tạm thời. Do đấy mà hình 
thái vận động xoay vòng, coi như Ồn 
định, chỉ lÀ một “hình thủ quá độ ›. 
tức là điềm xuất phát của một sự 
chuyen hóa chất lượng theo quy luật 
biện chứng. Nói cách khác, lô: gích 
chỉnh thức là xuất phát điền của lò 
ích biện chứng. 

Lô gích biện chứng là thoa học cơ 
bản về sự phát sinh, phát triền và 
chuyền hóa những hệ thống lịch sử. 
Nó xác định sự liên hệ chuyền qua 
từ cái cũ sang cái mới, phủ định cái 
cũ, trung giới hóa cái mới thành một 
cái gl đấy (Etwas, quelque choge) 
trong ấy cô mâu thuẫn thống nhất và 
đâu tranh,“tự phủ định hản thân và 
phủ định sự phủ định thứ nhất, phát 
triền số lượng chuyền thành phát triền 
chất lượng qua ba hình thái: một cai 
gi dấy với một cài khác, tòn tại che 
cai khắc và tôn tại che bản thân, phát 
triền chất lượng chuyền thành phát 
triền số lượng đặc thù qua ba bình 
thể : lượng. độ, nhảy vọt, tiến lên trung 
giới hóa một hệ thống eao hơn. 
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Đấy là phương pháp biện chứng 
duy vật nà Mác đã văn dụng trong 
thoa kinh tế chính trị học, coi các 
phương thức sản xuất như một he 
thống lịch sử. Công trình nghiên cứu 
chủ yếu của các nhà kinh điền là xác 
nhận quy luật vận động củỦa các hè 
thống sản xuất tư bản chủ nghĩa che 
đến giai đoạn phát triền đại lượng 
của nó ở đầu thế kỷ XX. 


S%- 


Sau khí Cách mạng Tháng Mười: 
thành công, thiết lập nhà nước xÊ 
hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới 
chế độ tmmới đứng lên như mộ£ cù lạc 
giữa quần chúng tiều tư sản và tư 
sản. Đấy là cái thực tại đã thành hinh 
dưới hình thức: một cái gì đấy vớ:› 
một cái khác. Và Lê-nin đả đề ra 
chính sách kinh tế mới, xác nhận su 
cần thiết tất yếu phải chuyền lê. 
giai đoạn tồn tại — cho — cài khắc củas 


. hệ thống sản xuất xã hội chủ nghĩa. 


tức là giai đoạn nhà nước xã hội ch. 
nghĩa lãnh đạo cả kỉnh tế cá thề va 
tư nhân, đề phát triền cơ sở vật chải 
của chủ nghĩa xã hội. 

Quan hệ biện chứng giữa những 
cải riêng cụ thề với cái chung cụ thề 
tức là cái hệ thống chung của những cái 
riêng Ấy, - đồng thời, mỗi cái riêng cụ 
thề cũng là cái hệ thống chung của 
những bộ phận riêng của nó liên hệ 
với nhau —, Y, v. — chính là cái hoàa 
cảnh cụ thề, Đấy là đối tượng của phép 
biện chứng, mà “lính hồn là sự phân 
tích cụ thề một hoàn cảnh cụ thề? 


Trong thời gian sau Lê-nin, quan 
điềm hệ thống lịch sử của các nhà 
kinh điền đã bị ít nhiều quên đi, do 
đấy mà trong công tác triết học, vẫn 
đề quan hệ giữa cái chung và cát 
riêng, bị hướng về phía siêu hình, 
eoi như chỉ có cái riêng là cụ thể, còa 
cái chung chỉ là thuộc tính chung, tức 
là trừưu tượng, không có cải gi là 
chung eu thề. Nói như thế thi không 


(6) Mác ~ Ẳng- chen : 
thật, Hà nội, (3, tr. 209 


Tuyền tập, Nab Sự 


shề nào niều dân lộc là cái chung cụ 
tl.Ề, cái hệ thống chung của những 
thanh phần xã hội trên đất nước, 
iai cấp là cái chung cụ thê, cái hệ 
tiống chuiug của những người đứng Ở 
cùng một vị trí trong quan hệ sẵn 
Kuấi vV. V, 


w 


Trong đoạn nồi tiếng của bài Tựa. 


cuốn €ép phần phê phán khoa kinh 
tế chính trị học, Mác viết : 


_œ Không một chế độ xã hội nào lại 
diệt vong khi tất cả những lực lượng 
sản xuất mà chế độ xã hội đó tạo địa 
bàn đầy đủ cho phát triền, vẫn còn 
chưa phát triền, và những quan hệ 
sản xuất mới, cao hơn, không bao 
giờ xuất hiện khi những điều kiện 
tồn tại vật chất của những quan hệ 
đó còn chưa chín muồi trong lòng bản 
thân xã hội cũ. Cho nên, nhân loại 
bao giờ cũng chỉ đặt ra cho mình 
những nhiệm vụ mà nó có thề giải 
quyết được, vì khỉ xét kỹ hơn, hao 
giờ r gưới †a cũng thấy rằng bản thân 
nhiệm vụ ấy chỉ nảy sinh khi những 
điều kiện vật chất đề giải quyết 
nhiệm vụ đó đã eó rồi, hay ít ra cũng 
đang ở trong quá trình hình thành. 
Về đại thề, có thề coi các phương 
thức sản xuất châu Á, cồ đại, phong 
kiến và tư sản hiện đại là những thời 
đạ: tiến triền đần dần của hình thái 
kich tế —-xã hội. Các quan hệ sản xuất 
tư sản là hình thức đối kháng cuối 
cùng của quá trinh sẵn xuất xã hội, đối 
kháng không theo ý nghĩa là đối 
kháng cá nhân, mà theo ý nghĩa là 
đối kháng nảy sinh từ trong những 
đ:ều kiện sinh hoạt xã hội của các cá 
nhân; nhưng những lực lượng sản 
xuat phát triền trong lòng xã hội tư 
sản đồng thời cũng tạo ra những điều 
kiện vạt chất đề giải quyết đối kháng 
ấy Cho nên với hình thải xã hội đó, 


dùng 


thời kỷ tiền sử của xã hội loài người 
đang kẻi thúc? (7). Ở đây Mác 3laàn 
khái niệm hình - thái» xã hội 
(gesellsehi::fFsí orniation), _ 

Lần thứ nhất hình thái xã hội 
(gesellschaftsformation) có nghĩa là 


_ hệ thốnz xã hỏi ri*rg của một thời 


đại lịch sử nhất định. Đến một lúc 
nào đấy nó kết thúc và sinh ra 
“những quan hệ sản xuất mới cao 
hơn?, tức là trên cơ sở ấy có một 
hình thái xã hội mới cao hơn. 


Lần Lhứ hai Mác cũng bàn về hình 
thái xã hội(der... gcsellscha ftsformati- 
on) nhưng lần này bao hàm nhiều thời 
đại. Về mỗi thời đại, Mác nêu rõ cac 
phương thức sản xuất: Á châu cồ 
đại, cồ đại Hy-La, pi:one kiến, v. v. 
tức là ở đay hinh thái xã hội được 
xác định về mặt kinh tế : các phương 
thức sản xuất Á châu cồ đại, cô đại 
Hy-La. v. v. là chùng ấy thời đại 
tiển lên của cái hình thái xã hội xét 
về mặt kinh tế. VỊ thế nêa biển ngữ 
mà Mác dùng: *®der okonomischen 
gesellschaftsformation?, có nghĩa là : 
“của cái hình thái xã hội xét về mặt 
kinh tế s.` "¬ 

Ở đây hình thái xã hội (xét về mặt 
kinh tế) có nghĩa phồ cập: dấy là 
hệ thống xã hội chung của các 
phương thức sản xuất, mà theo 
những dữ kiện khoa học ngày nay 
thì có thề xác định là: cộng sảu 
nguyên thủy, cồ đại (gồm cồ đại Á 
châu và cồ đại Hy-La), phong kiến, 
tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nshĩa, 
cộng sản chủ nghĩa. liay xét toàn 
điện, thì cái hình thái xã hội ở đây 
là cái hệ thống chung của các thời 
đại tiến lên của lịch sử loài người, 
Đấy là cái chung cụ thề của sự phát 
triền lịch sử của loài người. _ 

Lần thứ ba Mác nói riêng về xã 
hội tư bản: “Với cái hình thái Xã 
hội ấy. thị kết thúc tiền sử của xã 
hội loài n¿uời».- 

“(yMáe — HhẺ DU ÁN + Tuyền tập. Nxb Sự 
thàt, Ha: nội, 1953, t 2; tr, S18°/ : . 
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Nội dung văn kiên của Mác như 
thế là một thí dụ điền hình về quan 
hệ giữa cái chung' và cái riêng. CÁI 


chung là cái hệ thấng chung củ những - 


cái riêng: nó chỉ có thề tòn tại trong 
và thông qua những cái riêng. Cái 
riêng là bộ phận hay phân hệ riêng 
của cái hệ thống chung. Các cái riêng 
như thế chỉ có thê tồn tại trong sự 
liên hệ đưa đến cái chung cụ thê. Cái 
chung cụ thê chỉ tồn tại trong các cải 
riêng, thông qua các cái riêng. 


Như vậy. những hình thái xã hội 
cộng sản nguyên thủy, cô đại, phong 
kiến, v.v. là những thời đại riêng kế 
thửa nhau trong lịch sử loài người, 
chỉ có thề tồn tại trong sự liên hệ 
giữa chúng với nhau: cái trước còn 
đề lại di sản, tích cực và tiêu cực 
trong cái sau, và cái sau lại sinh 1a 
những mầm mống, xu hướng, cơ cấu 
đưa đến cái sau nữa. Từ thời này 
sang thời khác, có gián đoạn, đồng 
thời có liên tục. do đấy mà có sự 
liên hệ giữa các thời đại đối lập 
nhau. Chính sự liên hệ giữa các hình 
thải xã hội riêng như thế đã đưa đến 
cái chung cụ thề, tức là cái hệ thống 
chung của tất cả các thời đại. Dấy là 
các hìnb thái xã hội chung của lịch sử 


loài người. Cái chung eụ thề như thế 


tất nhiên chỉ tồn tại trong và thông 
qua các thời đại riêng. 


Dĩ nhiên, cái riêng, tức là cải hình -ˆ 


thái xã hội riêng của một thời đại, 
trong bản thân nó cũng lại là một cái 
chung, tức là một hệ thống chung của 
nhiều cái riêng. Phải thấy như thế 
thì mới hiều được câu đầu của đoạn 
mới đẫn ở trên: “Không một chế độ 
xả hội (gesellschaftsformation) nàc lại 
diệt vong khi tất cả những lực lượng 
sản xuất mà chế độ xã hội đó, tạo địa 
- bàn đầy đủ cho phát triền. vẫn còn 

chưa phát triền. và những quan hệ 
sản xuất mới, cao hơn, không bao giờ 
xuất hiện khi những điều kiện tồn tại 
vật chất của những quan hệ đó còn 
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chưa chín muỗi trong lòng bản thân 
xã hội cũ?. 


Nếu quan niệm về hình thái xã hội 
của một thời đại một cách cứng nhắc, 
HƯU HIỘC Cải TIÊnNG chỉ là riêng thôi, 
thì rõ ràng luận điềm này của Mác 
có vẻ như đi ngược với kinh nghiệm 
thực tế. Ví dụ như hinh thải xã hội tư 
sản đã mát đi ở Liên xô và ở nhiều 
nước khác lâu năm trước khi “ nó 
phát triền tất cả những sức sản xuài, 
mà nó đủ rộng rãi đề chứa đựng ». 
Bảng chứng là hiện nay chủ nghĩa tư 
bận vẫn còn đủ rộng rãi đề phát triền 
sức sản xuất hơn bao giờ hết. 


Thế thì quan điềm của Mác về 
quan hệ biện chứng giữa nội dung, 
là sức sản xuất, với hỉnh thức, là 
quan hệ sản xuất, là đúng bay sai 2 

Sở dĩ vấn đề gây khó khšă n là vì lâu 
nay trong công tác triết học mác xÍt 
của ta, chỉ có cái riêng mới được coi 
như cụ thề, tức là sự vật có thật. Còn 


"cái chung thì bị quy vào * thuộc tỉnh 


chung», tức là trừu tượng, coi như 
không phải là thực thề. Từ đấy sinh 
ra tình trạng hiều lầm tư tưởng của 
các nhà kinh điền 


Theo quan điềm của Mác, Ăng-ghen 
và Lê-nin, thì cái chung không phải 
chỉ là trửu tượng, mà còn là cụ thề. 
Nó không phải chỉ là thuộc tính chung, 
mà còn là thực thề chung. Tức là 
mỗi sự vật là một cái riêng, đồng 
thời nó cũng là một cái chung, cái 
hệ thống chung của những bộ phận 
riêng của nó. 

Theo đấy, khi nói rằng hình thái 
xã hội của một thời đại, ví dụ như 
hình thái xã hội tư bản chủ nghĩa, 
“không bao giờ mất đi, trước khi 
phát triền tất cả những sức sản xuất, 
mà nó đủ rộng rãi đề chứa đựng». 
thì điều ấy có nghĩa rằng hinh thái 
xã hội tư bản chủ nghĩa với tư cách 
là một cải chung, tức là hệ thống 
chung của các nước tư bản, hệ thống 
tư bản chủ nghĩa thế giới, chỉ có thể 


mất đi khi nào né đã tận dụng những 
khả năng chứa đựng sức sản xuất của 
nó, — tức là ở giai đoạn phát triền 
quả mức của nó. Giai đoạn này còn xa. 
Do đấy, theo luân điềm của Mác, nệ 
thống tư bản chủ nghĩa thế giới ngày 
nay vẫn tồn tại. 

Nhưng nếu nhin những nước tư 
bản chủ nghĩa riêng lẻ, thì một số đã 
tách rời cái hệ thống tư bản chủ 
nghĩa thế giới ở giai đean đại khủng 
hoảng của nó, từ đầu đến giữa thế kỷ 
XX, và đi vào con đường xây dựng 
những quan hệ sản xuất cao hơn. Ở 
đây những điều kiện tồn tại vật chất 
cho những quan hệ xã hội chủ nghĩa 
không có nhiều, có kbi chỉ có rất it. 
Nhưng chủ nghĩa xã hội vẫn có thể 
tăng cường lực lượng bản thân bằng 
cách lãnh đạo và sử dụng di sản của 
những quan hệ sản xuất cũ, cá thề và 
tư nhản, phát triền thị trường có kế 
hoạch, tăng cường trao đồi với nước 
ngoài. xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa. 

Đấy là nói về một số nước riêng 
lẻ đi theo con đường xã hội chủ nghĩa 
do điều kiện đặc biệt và thành hình 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, — 
nhưng hệ thống này chưa mở rộng 
được trên toàn thế giới. 


Sơ dĩ như vậy là vì, nếu đặt vấn 
đề trên teàn thế giới, thì đúng như Mác 
đã nhận định, cái hình thái xã hội 
tư bản chủ nghĩa thế giới chỉ có thề 
mất đi, khí nào nó đã phát triền tất 
ca những sức sản xuất mà nó đủ rộng 
rãi đề chứa đựng, và những quan hệ 
sản xuất mới cao hơn, tức là những 
quan hệ xã hội chủ nghĩa, chỉ só thề 
thay thế nó, khi nào những điều kiện 
tồn tại vật chất của chúng xuất hiện 
trong lòng xã hội cũ. — tức là trong 
lòng xã hội tư bản chủ nghĩa ở giai 
đoạn phát triền quá mức của nó. 

Như thế ở đây, Mác đã hiều hình 
thái xã hại tư bản chủ nghĩa là một 
cái chung cụ thê: cái hệ thống chung 
của cắc nước tư bản chủ nghĩa. Mặt 


khác, chính cái hệ thống chung tư bản 
chủ nghĩa như thế cũng chỉ là một cái 
riêng trong hình thái xã hại chung 
của loài người, trong ấy, đứng về 
mặt kinh tế, thì những phương thức 
sản xuất cộng sản nguyên thủy, cồ 
đai. phong kiến, tư sản hiện đại là 
«những thơi đại tiến lên?, xét tới 
cùng là tiến lên chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. 


Tóm lại, theo quan điềm biện chứng 
duy vật, cái chung cũng như cái riêng 
đều là vừa trừu tượng (thuộc tính 
chung và thuộc tính riêng), vừa cụ thề 
(thực thề hay hê thống chung. và 
thực thề hay phân hệ riêng). Như 
thế, mỗi sự vật là một cải riêng, tức 
là một bộ phận của một hệ thống rộng 
hơn hoặc cao hơn. Đồng thời nó lại 
là một cái chung : cái hệ thống chung 
của những bộ phận của bản thân nó, 
tức là của những cái riêng của nó. 
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Sau l.ê-nin, quan điềm biện chứng 
duy vật của các nhà kinh điền về cải 
chung và cái riêng không được chú ý 
đúng mức. Đến giữa thế kỷ XX, khi 
chủ nghĩa xã hội chiến thắng đã quét 
sạch chủ nghĩa phát xít, và thành lập 
hệ thống xã hỏi chủ nghĩa thế giới, thì 
sinh ra tranh luận gav gát về vấn đề 
quan hệ giữa cái chung và eái riêng, 
øg!ữa quy luật chung với quy luật riêng 
của từng nước, giữa quv luật chung 
xây dựng chủ nghĩa xã hội với hoàn 
cảnh riêng của mỗi nước xã hội chủ 
nghĩa, v.v 


Nói cách khác, người ta chỉ nhận 
thấy môi nước xã hỏi chủ nghĩa là 
thực thề, và là thực thề riêng lẻ. Còn 
cái chung thi chỉ là những thuộc tính 
hay quy luật chung trưu tượng của 
những cái thực thề riêng lẻ ấy. Luận 
quả là tựa hồ như mối nước phải 


¬ 


thực hiện đầy đủ những quy luật Ấy 
như nhau. Nếu có một nước không 
thực hiện được về một mặt nào đấy, 
vì những điều kiện riêng của mình, 
thì sinh ra một tỉnh trạng bế tắc siêu 
hình : hoặc là bát buộc phải thực hiện 
với bất cứ giá nào, hoặc là ly khai. 
Kinh nghiệm cho liay rằng những 
tải riêng cl:ỉ có thề tồn tại trong sự 
liên hệ đưa đến cái chung; cái chung 
xuất phát từ nhữnz cái riêng liên hệ 
với nhau. Các nước xã hội chủ nghĩa 
liên hệ với nhau thi sinh ra cái chung 
là phe xã hội chủ nghĩa — một cái 
chung cụ thề có thật, một thực thề 
chung. Cái thực thề chung ấy tất 
nhiên chỉ tồn tại trong và thông qua 
mỗi nước xã hội chủ nghĩa riêng lẻ. 
Đấy là cái hệ thống chung hoàn toàn 
cụ thể, nó có những thuộc tính nhất 
định, nhưng không bắt buộc phải 
thực hiện đồng loạt trong tất cả các 
nước riêng. Vị chính bản thân nó là 
xuất phát từ những nước riêng liên 
hệ với nhau. Không có vấn đề siêu 
hình: hoặc bát buộc, hoặc ly khai. 


* 


Theo Ảng-phen, thế giới là một 
hệ thống thống nhất. tức là mọt toàn 
thề cố kết: điều ấy là rõ?. Dĩ nhiên 
Ăng-ghen nỏi thống nhất và cố kết 
theo nghĩa biện chứng, thông qua 
những sự khác biệt, đối lập và mâu 
-_ thuẫn trong sự vận động toàn điện 
của thế niới. Cụ thề thì thế giới là 
cải hệ thống chung biện chứng của 
tất cả các sự vật chuyền biến trong 
lịch sử thiên nhiên, xã hội và con 
người. Đấy là cái chung cụ thề toàn 
diện vô hạn, vật chất vô hạn đương 
vận động. Lê-nin đã hình dung nó 
bảng hinh ảnh một đòng sông vận 
động trong và thông qua vô số giọt 
nước của nó: cúc giọt là những sự 
vật riêng lẻ vận động trong sự liên 
hệ với nhau, sự liên hệ ấy đưa đến 
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cải chung là dòng sông, thế giới đương 
vận động. 

Tuy nEiên, trong giới triết học sau 
Lê-nin cũng có một số ý kiến cho 
rằng cái chung không phải là thực 
thề chung cụ thề, mà chỉ là thuôe 
tính (quy luật) chung, tức là trừu 
tượng, Theo như thế thị không-có cán 
gì là cái chung cụ thề. Chỉ có cái 
riêng mới là cụ thề, thực thề có thât. 


Dĩ nhiên thế giới không phải là 
cái riêng. Nó chỉ có thề là cải chung. 
Và cũng không thề nào coi nó như 
«thuộc tính chung » trừu tượng của 
những sự vật riêng lẻ. Chinh ' nó là 
cái chung cụ thề vô hạn, cái hệ thống 
chung toàn diện, bao hàm tất cả các 
sự VẬt riêng lẻ. 

Luận quả là theo quan điềm phủ 
định cái chung cụ thề, tất nhiên cũng 
phải phủ định cả thế giới với tư cách 
là cải chung cụ thề vô hạn. Nhưng 
vì thế giới không có tư cách nào 
khác, — nó không phải là một thuộc 
tính chung trừu tượng, lại càng không 
phải là một cái riêng, — nên một khi 
đã nhận định rằng cái chung không 
phải là một cái gì cụ thề, nỏ không 
phải là một thực thề chung, thì luận 
quả tất yếu là thế giới chẳng là cái 
gì hét: nó không có. Như thế lá muốn 
hay không muốn, cũng phải đi đến 
chỗ phủ định eả sự tồn tại của thé 
giới, tức là sa vào quan điềm duy 
tàm, dủ có ý thức hay không. 


HAy giờ đi vào lịch sử xã hội — 
trong ấy có ca lịch sử con người, vị 
“bản chất con người là tồng hòa 
những quan hệ xã hội » (Luận cương 
VIvề Phơi-ơ-bäc), và €xã hội là sản 
phầm của sự tác động lẫn nhau giữa 
những con người » thì Ăng-ghen nó:: 
“€[ịch sử loài người.. là một quá 
trinh phát triền của bản thần loài 
người, và nhiệm vụ của tư duy hiện 
nay là phải theo đöi bước tiến tuần 
tự của quá trình ấy qua tất cả những 
bước lầm lạc của nó và chứng minh 
tính quy luật bên trong của nó qua 


tất cả những cải ngảu nhiên bề 
ngoài » (8). Tức là lịch sử riêng của 
các giai đoạn, các thời đại là tiến 
hành «trong sự phát triền tiến lên 
vô giới hạn của loài người » 

Quá trình phát triền tiến lên vô 
giới hạn của loài người trong lịch 
sử, thi chính là sự phát triền của 
cái hình thái xã hội chung của loài 
người, mà Mác đã nói rằng * các 
phương thức sẵn xuất Á châu. cồ đại, 
phong kiến và tư sản hiện đại có thà 
được nhận định là những thời đại 
tiến lên ? của nó, xét về mặt kinh tế. 
Đấy là cái hệ thống thung toàn diện 
của lịch sử loài người, mà mỗi thời 
đại, mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ v.v. 
là một cái riêng, đồng thời mỗi cải 
riêng như the cũng là cái hệ thống 
chung, cái chung cụ thề của những cái 
riêng, tức là của những bộ phận riêng 
của bản thân nó. 

Theo quan điềm cho rằng chỉ có 
cẢi riêng mới là cụ thề, tức là thực 
thẻ có thật, còn cái chung là trừu 
tượng, không phải là thực thề có thật, 
thì sự vật chỉ được công nhận là cái 
riêng, nó không được công nhận là 
cải hệ thống chung, cái chung cụ thề 
của những bộ nhận riêng của nó. Tức 
là quan điềm' phủ định cái chung cụ 
thề đưa đến một xu hướng chiết 
trung: một mặt thì khẳng định sự tồn 
tại của sự vật với tư cách là cái 
riêng, và như thế là duy vật; đồng 
thời lại phủ định sự tòn tại của cùng 
sự vật ấy với tư cách là cái chung cụ 
thề. cái kệ thống chung của những bộ 
phận riêng cỦa bản thân nó, và như 
thế là đuy tâm. 

Về vấn đề phương pháp tư duy, 
quan điềm cho rằng không có cái gì 
là cái chung cụ thề, thì trên thực tế 
là khai trừ: phạm trủ hệ thống ra 
khỏi triết học Mác—I.ê-nin. Luận quả 
tất yếu là không thề vận dụng phép 
biện chứng duy vật vào bất kỳ vấn 
đề nào. - 

Phép biện chứng duy vật là phương 
pháp nghiên cứu cụ thề sr vận động 


phát sinh, phát triền và chuyền héa 
của các sự vật với tư cách là những 
phương thức tồn tại hữu bạn, tức là 
những hệ thống hữu hạn của vật chất, 
mỗi hệ thống hữu hạn như thế là một 
phân hệ của một l;iệ thống hữu - hạn 
lớn hơn, và cuối cùng là của thể giới, 
cái hệ thống toàn diện vô hạn của 
vật chất đương vàn động trong thiên 
nhiên, xã hội và con người. Mỗi hệ 
thống hữu hạn là chuyển biến từ sư 
liên hệ giữa những phân hệ của bản 
thân nó, và „iữa nó với những hê 
thống hữu hạn khác, trong phạm vi 
những hệ thống lớn rộng hơn hoặc 
cao hơn, cho đến toàn thế giới là cải 
hệ thống toàn diện vô hạn của tãit 
cả các hệ thống hữu hạn. 

Như thế. ở mỗi lát thời gian. phép 
biện chứng có tác dụng là phương 
pháp ephân tích cụ thề một hoàn 
cảnh cụ thề › tức là phân tích cụ thề 
xe hướng vận động của rhững hệ 
thống hữu hạn. trong hoàn cảnh cụ 
thề của chúng, mà sự vận đệug hiàn 
thực của những hệ thống hữu han ấy 
tạo nên sự phát triền tiến lên vô giới 
hạn của thiên nhiên, xã hội và con 
người trong thế giới vô hạn. Sự vận 
động như thế là nội dung biện chứng 
lịch sử của mỗi sự vật và của thê 
giới. 

Những nguyên lý, quy luật, phạm 
trù của phép biện chứng duy vật xác 
nhận những hình thái chưng nhất của. 
sự vận động lịch sử của các hệ thống 
hiện thực, mỗi hệ thống hữu hạn 'à 
cái chung cụ thê của nl:ững phân hệ 
của nó, đồng thời là một phân hệ 
riêng trong những hệ thống rộng lớn 
hơn, hoặc cao hơn nó Quan hệ nhiều 
mặt, nhiều chiều giữa cái chung với 
cái riêng và giữa cái riêng với cái 
chang, là nội dung năng độrg của sự 
liên hệ toàn điện của các sự vAI. tạo 
nên sự biện chứng của lịch sử thế 
giới. 


(8) Mác — Ăng.ghem : Tuyền tập. Niob Sự 
thật, Hà nội, 1233, t. 5, tr. 39 


^à- 


Nghiên cứu 


(on người và tự nhiên 


trong thời đại ngày nay 


THIỆN NHÂN — HOÀNG CÔNG 


ỔI quan hệ gi`a cen người 

và tự nhiên đã có chiều dài 
_ lịch sử hàng triệu nãm, trải 

qua biết bao biến động dữ 
đội trong không gian và thời gian. Đó 
là mối quan hệ vừa hòa nhập. vừa 
mâu thuẫn, không ngừng diễn ra qua 
các thời đại. Song chưa có thời đại 
nào như thời đại ngày nav. mỐi quan 
hệ giữa con người và tự nhiên lại trở 
nên phức tạp, gay gẩt.đến thế. Con 
người chưa bao giờ lấy đi của tự 
nhiên nhiều như vậy (không phai hoàn 
toàn do nhu cầu cuộc sếng của mình). 
gây nên mâu thuẫn căng thẳng với tự 
nhiên như bàyv giờ. Con người, lễ ra 
từ khi nhận thức được tự nhiên và 
bản thân mình, phải dối xử với tự 
nhiên như cái nôi sinh ra mình; phải 
coi máu thịt, đầu óc của mình là năm 
trong tự nhiên, thuộc về tự nhiên, thì 
với nhiều nguyên nhàn khác nhau, 
con người lại thường đỏi lập, đấu 
tranh với tự nhiên không thương tiếc, 
nhiều lúc một mất một còn. Con 
người sav sưa *®vơ vét "của tự nhiên 
mà không hề nghĩ tới hoặc lo sợ tự 
phiên trả thù. 
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(1) € Mác và 


C.Mác đã viết: e«Con người sống 
bằng giới 'tự nhiên... Nói rằng đời 
sống thề xác và tỉnh thần của con 
người là gắn liền khăng khít với giới 
tự nhiên, nói như thế chẳng qua chỉ 
có nghĩa là giới tự nhiên gắn iiền, 
khăng khít với bản thân giới tự nhiên, 
vì eon người là một bộ phận của giới 
tự nhiên * (¡) Nền văn minh và những 
thành tựu docon người tạo ra đã làm 
đẹp thêm cho giới tự nhiên, tạo nên 
một * thế giới tự nhiên thứ bai » mà 
nhiều cái còn kỷ điệu hơn thế giới tự 
nhiên nguyên bản. Cho đến nay trong 
phạm vi con người nhận biết được, 


"không có nơi nào tươi đẹp bằng trải 


đất. Những điều kiện tự nhiên thuận 
lợi nhất của trái đất làm nắv sinh 
những hình thái sự sống hết súc đa 
dạng, trong đó có con người. 


l.ao động sản xuất là phương tiện 
chỉnh của mối quan hệ giữa con người- 
và tự nhiên. Sự khai thác tự nhiên vì 
cuộc sống của con người và vì cuộc 
đấu tranh piữa con người Với cow 


Ph. Ăng-ghen : Tuyền tp 
Nxb Sự thàt, Hà nội, 1980,.t. 1, tr, 11: 


người làm nãy sinh hai mặt của một 
máu thuẫn giữa con người và tự 
nhiêu, trong đó có những vấn đề 
mang tính toàn cảu mà con người 
không thê không giải quyết. Một mặt, 
con người bằng trí tuệ và các phương 
tiện khoa học kỹ thuật của mình ngày 
càng làm thay đồi nhanh chóng bộ 
mặt của tự nhiên, làm phong phú tự 
nhiên bảng một “thế giới tự nhiên 
thứ hai » đa dạng hơn; mặt khác, con 
người càng tạo ra khoảng cách với tự 
hiên bằng những màu thuần không 
dể gì giải quyết được: Sự khai thác 
tự nhiên của con người chẳng những 
làm thương tồn kết cấu của tự nhiên, 
mà còn ngày càng làn mất tính cân 
bằng sinh thái giữa các lực lượng tự 
nhiên. Nhưng nguy hiềm hơn là những 
kết quả mà con người tạo ¡a dưới 
dạng chất thải lại làm thương tồn tự 
nhiên nhiều ơn. Lượng và chất của 
những chất thải này tăng theo nhịp 
độ phát triền công nghiệp, nhưng lại 
lý lệ nghịch với khả năng của con 
người làm chủ các sản phảm do 
chính minh tạo ra. Những chất thải 
công nghiệp độc hại này không khác 
6ì những mầm bệnh mà con người 
gieo rấc lên cơ thề tự nhiên vốn rất 
trong lành. Đề làm được một xe Ôô tÔ 
loại một tấn trong điều kiện công 
- nghệ hiện nay, người ta phải thải ra 
320 kg phoi kim loại, 100 kg cát bần, 
20 kg hóa chất, 10 kg đầu mỡ, 10 kg 
sơn... Còn bao nhiêu những sản phầm 
khác được làm ra kèm theo những rác 
rưởi công nghiệp khác. Nhưng con 
người đã xử lý thế nào ? Chỉ có 10— 
15% số chất thải được dùng lại. Một số 
bị biến thành tro, bị vô hiệu hóa, 5Ã 
- bị đồ ra biền, 50 — 70% còn lại thì 
được chôn vào lòng đất hoặc đưới đáy 
biền. Con người sống bằng gì, trong 
môi trường nào thì đó cũng là những 
nguồn bị chính con người hủy hoại, bị 
biến thành bãi thải. Hàng năm có 
khoảng 100 triệu tấn khí sun phu rơ 
thải vào không khí. Đấy là chưa kề 
bàng tràm triệu tấn khí các bô níc và 


những chất khí công nghiệp khác. 
Người ta tính rằng hiện nay 80X khi 
các bon trong không khi là đo con 
người đốt than yà dầu gây nên. Những 
chất thải do cố ý hoăc sơ xuất của con 
người gây ra đối với đại dương cũng 
là nguyên nhân gây ra sự hủy diệt 
đối với nhiều sinh vạt biền. TẤI cả 
những việc làm không tính toán hoặc 
vô trách nhiệm đối với rừng cây và 
các loài thực vật khác đản đến chỗ 
hủy hoại nghiêm trọng hệ sinh thải 
trên trái đất. Hàng năm có tới gần 12 
triệu hs rừng, trong đó có tới hơn ® 
triệu ha rừng nhiệt đới bị.phá hủy. 
Với nhịp độ đó, theo dự đoán, tới 
năm 2135 trên trái đất sẽ lầu như 
không còn rừng nhiệt đới nữa. 


Cùng với sự hủy diệt rừng, hằng 
năm eó khoảng 90 000 loài động vật và 
thực vật bị hủy diệt. Do đó bước vào 
thế kỷ ĐI có thê 10—20X các dạng của 
sự sống trên trái đất bị hủy diệt, và 
nguy cơ đó có thề tăng lên đến 1/2 các 
loài. Sự phá vỡ hệ sinh thái đó không 
chỉ gây tác hại đối với tự nhiên, mà 
trực tiếp hoặc gián tiếp gây tác hại 
đối với chính con người. Việc mất đi 
những thảm thực vật và rừng cây, 
nhất là rừng nhiệt đới làm cho lượng 
khí các bô níc có hại cho con người 
tăng lên, ngược lại nguồn cung cấp 
chủ yếu khí ô xy lại giảm (người ta đã 
tính là 1 ha cây xanh có thề hút được 
4 tấn bụi trong không khi, một vành 
đai xanh 500—600 mét có thề làm giảm 
1/2 lượng bụi trong không khí. Thế 
nhưng cây xanh vẫn bị chặt phá vì 
những lợi ích trước mắt của con 
người). 


Lượng chất thải vào không khí 
ngày càng nhiều một mặt gây nên 
những trận mưa a xít, mặt khác cản 
trở sự bức xạ nhiệt tử bề mặt trái đất, 
khiến cho nhiệt độ trên hành tỉnh có 
chiều hướng tăng lên, Đó là hiện 
trợng mà các nhà khoa học gọi là 
chiệu ứng lồng kính». Theo sự đo 
đạc được, trong khoảng trăm năm: lại 
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đây nhiệt độ trên trái đất đã tăng 0,5 
độ. Nhiệt độ tăng gây ra nguy cơ tan 
bảng ở các cực và do đó gây ra ngập 
“sui ở nhiều vùng trẻn quả đất. 


Việc khai thác bừa bãi đất đai vi 
nhiều nguyên nhân khác nhau cũng 
khiến cho sa mạc héa tầng nhanh ở 
nhiều vùng. Đến nay, 2/5 diện tích sa 
mac trên quả đất là do con người 
gay nên. Những nguồn tài nguyên 
khoáng sản khác cũng ' cạn dần một 
cách nhanh chóng, một phần là do 
khai thác ngày càng nhiều. song phần 
quan trọng hơn là do sự lãng phi phê 
.gớm của con người. Cho đến nay thực 
tế đã minh chứng cho câu nói của 


C.Mác cách đây một thế kỷ: « Vẫn, 


ninh - nếu như nó phát triền một cách 
tự phát mà không được hướng dẫn 
một cách tự giác... thì sẽ đề lại phía 
-sau nó một hoang mạc » (2), 


Con người đã eó những bước tiến 
to lớn trong việc phát hiện ra những 
bí ần trong lòng tự nhiên, đã dựa vào 
những quy luật của cấu tạo vật chất 
và những quá trình tự nhiên đề tạo ra 
những vật thề, những quá trìr.h cớ lợi 
cho minh. Những vật thề và quá trình 
đó thực chất là được tái tạo trong 
điều kiện của con người và dưới sự 
kiềm soát của con người. Với trí tuệ 
của mỉnh, con người đã to ra những 
hợp chất, những đạng vật chất vốn 
rãt hiếm hoi trong tự nhiên, chẳng 
hạn các hạt cơ bán tồn tại trong 
kho¿ng thời gian một phần n«hin 
piày... thâm chí có tiề tạo ra những 
cơn giÔôr.g, cơn mưa nhàn tạo. €on 
người tiên tới khai thác cả những 
hiện tượng vốn dĩ là những súc ni:ành 
.gl:ê gớm của tự nhiên đề phục vụ cỉo 
mình, như thu lấy nãng lượng không 
lồ từ những cơn giông., bào. Song với 


tất cả những thành tựu đó chưa thề: 


nói được là con người đã làm chủ tự 
nhiên. Con người sẽ có thê g:á: quyết 
được vấn Cễ năng lượng cho toàn 
nhân loạt khi đa (làna côn. trong 
việc tông hợa hẹt nhàn, hay là không 
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chế được phản ứng nh‡:ệt hạch trong 
điều kiện nhàn tao, và do đó biến 
nước biền thành nguồn cung cấp nãng 
lượng sạch sẻ và vô tận; con ngươỡ) 
đang nghiên cứu thn nguồn thay thẻ 
những khoáng sản ngày cáng cạt 
kiệt... nhưng con người chỉ có thề ne 
tránh, ản nắp trên cơ sở hiều biết đói 
với những Điến động về thời tiết, khi 
hậu của trái đất, vốn là sản phầm của 
những mỗi quan hệ chặt chẽ giữa 
nhiệt đô trên trái đảit, những nguồn 
hải lưu lớu ngoài đại dương, những 
chấn động từ bệ mặt trời. Đó là 
những liên hệ có tính toàn cầu và vũ 
trụ. Con người có thề làm tốt vai trô 
chủ quan trong việc bạn chế những 
tác động tiêu cực của minh đến toàn 
bộ những mối quan hệ và liên hệ tụ 
nhiên ấy. Đó chính tà việc làm nìà hiện 
nay lý trí lành mạnh của nhàn loại 
kêu gọi. Hãy đề ý đến tự nhiên nhiều 
hơn trong hoạt động sống của minh. 
® Chúng ta hoàn toàn không thống trị 
giới tự nhiên như một kẻ xâ:n lược 
thống trị một dân tộc khác, như một 
người sống bên ngoài giới tự nhiên... 
tất cả sự thống trị của chúng ta đối với 
giới tự nhiên bao hàm ở chỗ là chúng 
ta, khác với tấi cả các sinh vật kiác, 
biết nhận thức được những quy luật 
của giới tự nhiên và sử dụng được 
những quy luật đó một cách đúng 
đắn. 

Và thật vậy, cứ mỗi ngày chúng ta 
lại học đề hiều được một cách chính 
xác ơn những quy luật của tự nhiên 
và biết được những hậu quả gần gũi 
hơn cũng như xa xôi hơn của những 
sự can thiệp tích cực của chúng ta vào 
tiến trình bình thường của tư 
nhìén ? 3). 

Liệu con người có thoát ra khỏi sự 
cân bằng về số lượng và chất lượng 


(3) C.Mác—Ph.Ăng- ghen: Toản (ậg, tiếng Nga, 
Nxb sách ch:nh trị, Mát-xcơ-va, 1984, tì, 32, 
tr. 45 


(3) €¡ Mác—Ph, Ăng-ghen : Tuyền 14; Nr§ 
Sư thát, Ha nói, T9ÄY, t, V, tr. 3Ú. 


là cái đã bào đảm sự tồn tạ: và phát 
triền những dạng của sự sống trong 
trạng (bái tiến !óa đa dạng của tự 
nhiên không ? Điều đó đến ray là chưa 


có khả năng. Loài người có thề sẽ 


lên đến hơn 10 tỷ vào những năm 
đầu thế kỷ 2!, và bằng trí tuê của 
minh có thề bảo đảm sự sỐng của 
mọi người. Nhưng không vì thể mà 
đề số dân tăng với mức độ không 
kiềm soát được, đề rồi biến những 
chuyếc du hành vũ trụ thành những 
cuộc đi dân tới những hành tỉnh xa 
xôi, nếu trong tương lai có thề thực 
hiện được điều đó. Con người cỏ thẻ 
đi vào vũ trụ xa xăm, nhưng trái đất 
vẫn là ngôi nhà lý tưởng của con 
người. và do đó cần bảo vệ trước hết 
chính ngội nhà đó. Khai thác tự nhiên 
ngày càng nhiều là bước tiến hộ vỉ 
đại của con người, nhưng bão vệ được 
nó một cách có hiệu quả lại là bước 
tiền bộ lớn hơn nhưng khó khăn hơn 
nhiều và đòi hỏi một trình độ văn 
nình cao hơn, bởi lẽ đề thực hiện 
được điều đó thì con người phải làm 
chủ được chính bản thân mình, làm 
chủ những quan hệ xã hội của chính 
minh, phải hiến những hoạt động sản 
xuất và hoạt động sống của mình 
thành hoạt động mang tính tự giác 
trên phạm vi toàn cầu. 


# 


Những quan hệ sản xuất nảy sinh 
trong quá trình con người tác động 
vào tự nhiên. Do đó, với tư cách là 
lực lượng sản xưát, quan hệ giữa con 
- người và tự nhiên chính là nền tảng 
vật cbãt của các quan hệ xã hội, những 
quan hệ giữa người với người. Sự 
hình thành và thay thế của các giai 
cấp, các chế độ chính trị—- xã hội phụ 
thuộc vào sự thay thế của các phương 
thức sản xuất thề hiện trình độ của 
quan hệ giữa con người và tự nhiên. 


"tác hại mà tự 


những không chinh phục 


- 


Ngược lại quan hệ giữa người với 
người, øiữa các giai cáp là những điều 
kiện xã hội của quan hệ giữa con 
người với tự nhiên. Tronø môi trường 
xÃ hội này thị eon ngiời có sức manh 
đề chính phục tự nhiên; còn trong 
môi trường xã& hội kia thì sức mạnh 
của con người bị kÌin hầm, hoặc những - 
nhiên gây ra cho con. 
ngườiđược mở rộng thêm,những nhượe 
điền của eon người trước tự nhiên bị 
khoét sâu thêm, Tỉnh trạng xã hội 
loài người bị phân chia thành những 
giai cấp đối kháng, trong đó giai cấp 
này thống trị, bóc lột. kim hăm giai 
cấp kia trongdg nội bộ quốc gia và ciửa 
quốc gia này với quốc gia kia khiến 
eho sức mạnh của cúõn người trở nên 
không đồng đều. MNiột bộ phận phát 
triền hơn đi bóc lột thị có điều kiện 
vật chất hơn trong việc chính phục 
tự nhiên, còn bộ phận khác thì không 
được tự 
nhiên, mà còn hứng chịu những hâu 
quả mà bộ phận kia đề lại, chịu sự 
trởng phạt nặng nề của tự nhiên trả 
thủ lại con người. Người !a ví những 
trận bão lụt làm hàng pghỉn người 
chết và hàng chục nghìn nuười khác 
không có nhà cửa ở những vùng lạc 
hậu nếu gảy ra ở Ca-li-phoóc. ni-a (Mỹ) 
thì chỉ là những luồng gió tÌ;:oảng qua 
mà thôi. Sự phát triền không đồng đều 
của eon người làm cho lý thuyết về 
sức mạnh chỉnh phục tự nhiên của 
eon người và khả nàng con người ở 
mức độ lớn có thềtránh được những 
hậu quả đo tự nhiên gây ra trên thực 
tế chỉ đúng đối với một bộ phận loài 
người mà thỏi. Tình trạng lạc hâu 
của nhiều quốc gia có những nguyên 
nhân lịch sử, trong đó nguyên nhân 
quan trọng nhất là đo sự úp bức bóc 
lột, se? kim hăm của chủ nghĩa thực 
đân cũ và mới. Những nước ở tronp 
tình trạng càng lạc hậu thi càng khó 
khăn trong việc tìm hiều, khai thác 
tự nhiên, trong việc khắc phục nhữn:,: 
thiên tai. Hơn nữa. tỉnh trạng ként 
phát triền về kinh tế. xã hội thường 


đi đỏi với tỉnh trạng tăng nhanh dân 
số và điều đó tạo nén những áp lực 
ghê gớm của con người đối với tự 
nhiên, Con người ở trong tỉnh thế 
dường như không còn biết đến những 
hậu quả sâu xa mà cứ dấn thân vào 
việc tàn phá tự nhiên thêm nghiêm 
trọng, nhất là đối với rừng và đất đai, 
làm cho hệ sinh thái mất cân bằng 
nghiêm trọng. Đó là trưởng hợp của 
nhiêu nước châu Phi, châu Mỹ la tỉnh 
và châu Á, trong đó có Việt nam. Ờ 
đây nguy cơ hủy diệt hệ sinh thái 
nhiệt đới đang trở thành hiện thực, 
và đấy cũng là nguy cơ de đọa sự 
sống của con người. 


Chủ nghĩa tư bản táng cường khai 
thác trực tiếp những nguồn tài nguyên 
thiên nhiên ở những nước đang phát 
triền, gảy nên những tồn tiất lớn về 
tài nguyên và những hậu quả mà các 
nước này phải gánh chịu. Những hậu 


quả này lại càng nghiêm trọng khi 
chủ nghĩa đế quốc tiến hành - cuộc 


chiến tranh tàn bạo với vũ khí hiện 
đại. Chàng hạn trong cuộc chiến tranh 
Việt nam, không kề hàng triệu tấn 
bom đạn, đế quốc Mỹ đã sử dụng 72 
triệu lít chất độc hóa học làm trụi lá 
cây trên 11 diện tích rừng và 1§Ã 
diện tích đất canh tác ở miền Nam 
Việt nam. Đề tránh những tai họa cho 
mình, những năm gần đây các nhà tư 
bản ở các nước có nền công nghiệp 
phát triền đầy mạnh việc đưa 
những nhà mày, xỉ nghiệp sản xuất 
những chất độc hại hoặc thai ra những 
chất độc hại sang các nước đang phát 
triền. Họ cũng đồ nhiều bơn chảt thải 
độc bại từ nước mình sang các nước 
khác, nhất là ở chàu Phi. Những việc 
làm này được thúc đầy bởi những 
tơan tính nhằm thu được lợi nhuậu 
cao của các nhà tư bản: Người ta tính 
ràng đề hủy một tấn chất thải độc hại 
ở nước phát triền phải tốn 30U đô la, 
còn ở các nước đang phát triền thì 
chỉ tốn không đến 1u đô 1a. Đề đánh 
đồi lày một vài triệu đô la nhàm giải 
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quyết những nhu cầu trước mÄt, các 
nước đang phát. triền đành phải hy 
sinh môi trường tự nhiên và nguồn 
tài nguyên của minh. Rð ràng, dưới 
chủ nghĩa tư bản, sự phát triền của 
lực lượng san xuất luôn đi kèm với 
việc bóc lột hai nguồn tài nguyên chủ 
yếu là sức lao động và đất đai-như 
Mác đã viết. Điều đó đúng vời trước 
kia và ngày nay vẫn đúng. 


Từ khi chủ nghĩa xã hội ra đời như 
một hệ thống thế giới, các phong 
trào giải phóng đân tộc ngày càng 
phát triền, chủ nghĩa đế quốc càng 
tăng cường chạy đua vũ trang. Trên 
cơ sở những thành tựu khoa học kỹ 
thuật tiên tiến nhảt, chủ nghĩa đế 
quốc không ngừng mở rộng kho vũ 
khí hạt nhân mà sức công phá của nó 
đã vượt gấp hàng triệu lần quả born 


- nguyên tử nồ ở Hi-rô-si-ma và đủ sức 


hủy diệt nhiều lần cả trái đất; phát 
triền vũ khi hóa học, tích cực nghiêu 
cứu và thử nghiệm vũ khi sinh học 
và các phương tiện chiến tranh khí 
tượng. Tất cả đều là những vũ khí 
hủy diệt hàng loạt, không chỉ đối với 
con người mà đối với cả tự nhiên 
nữa. Vậy là sức mạnh của con người 
đã đến mức nếu không tỉnh táo, nếu 
mù quáng thi con người có thề tự hủy 
diệt mình và hủy diệt cả sự sống 
trên trái đất. Chính vì vậy trong thời 
đại hạt nhân, lương tri của loài người 
đang tích cực kêu gọi thực hiện việc 
giải trừ vũ khí hạt nhân, tránh sự 
đối đầu có tính toàn cầu, thực hiện 
sự cùng tồn tại hỏa binh trong nền an 
ninh như nhau ở mức vũ trang thấp 
nhất. Cuộc đấu tranh tích cực của các 
nước xã hội chủ nghĩa, tiêu biềêu là 
Liên xô và các lực lượng yêu chuộng 
hòa bình khác đã đạt được những 
bước tiến đáng khích lệ trong việc 
bạn chế vũ khí hạt nhân và chạy đua 
vũ trang. 


Rõ ràng, giữa tự nhiên và con người 
có rmnễẽi liên hệ toàn cầu. Những tai 
họa mà tự nhiên giáng xuống con 


người, và ngược lại những phá hoại 
của con người đối với tự nhiên vượt 
xa phạm vi cội nguồn nảy sinh của nó. 
Sự trừng phạt của tự nhiên đóöi với 
con người có thề trực tiếp và nặng nề 
Ởở vùng này. quốc gia này, nhưng sẽ 
- gián tiếp và không kém phần nguy 
hiềm ở vũng kia, quốc gia kia. Đó là 
vì hiện nay những quan hệ kinh tế 
quốc tế đã trở nên chặt chẽ hơn 
trước nhiều. Thiên tai xảy ra liên tiếp 
và nặng nề ở một vài quốc gia này 
cũng có thề làm chậm nhịp độ phát 
triền của nhiều quốc gia khác. Do đó, 
việc bảo vệ tự nhiên, trước hết là 
ngán chặn sự phá hủy cân bảng sinh 
thái là nhiệm vụ có quv mô toàn 
cầu. Nó không chỉ có ý nghĩa đố: với 
sự sinh tồn của tự nhiên, mà còn 
có ý nghĩa đối với đời sống kinh 
tế, xã hội của con người. Chính vi 
thế, việc bảo vệ đó đòi hỏi phải 
cược giả. quyết ca về mặt tự 
nhiên lần về mặt kinh tế, xã hội. Nó 
đòi hỏi mọi quốc gia phải thực hiện 
nghiêm túc một nhiệm vụ không thề 
thoái thác được là kiềm soát chặt chẽ 
việc khai thác tự nhiên, khai thác đi 
đôi với giữ gin và tu bồ, đồng thời 
đòi hỏi sự giúp đỡ của các nước phát 
triền đói với các nước đang phát triền 
về kinh tế, khoa bọc, kỹ thuật trong 
việc khai thác và giữ gìn tự nhiên. 
Đặc biệt là phải đấu tranh chống lại 
sự bóc lột của chủ nghĩa đế quốc, chủ 
nghĩa thực dàn, sự đối xử vô nhân 
đạo của chúng đối với các quốc gia 
đang phát triền, Như vậy là cuộc đấu 
tranh với tự nhiên và bảo vệ tự nhiên 
của con người đi đòi với cuộc đấu 
tranh giữa con người và con người, 
giữa giai cấp hị bóc lột và giai cấp 
bóc lọt, giữa các lực lượng tiến 
bộ và các lực lượng phản động, giữa 


chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản: 


đế quốc. Trong điều kiện những quan 
hệ bất công xã hội như hiện nay còn 
được duy trì, sự tiến bộ của con người 
trong việc khai thác tự nhiên càng 
lớn bao nhiêu thì khoảng cách giữa 


các quốc gia phát triền và đang phát 
triền càng xa bấy nhiêu; sự tiến 
bộ và văn minh sẽ tích tụ ở một đầu, 
còn một đầu bao gồm phần đông hơn 


` sẽ phải hứng chịn những trừng phạt 


của tự nhiên do đầu kia gây ra là chủ 
yếu. 


Nước ta cũng như các nước đang 
phát triền khác không nằm ngoài mối 
quan hệ đó của con người với tự nh:ên. 
Gin giữ và khai thác hợp lý tự nhiên 
là nhiệm vụ cấp bách của chúng ta. Ở 
Việt nam, với 3/4 diện tích là đồi núi, 
lề ra rừng phải chiếm 50%. Nhưng 
nav chỉ còn 21%, vượt xa mức báo 
động. Tốc độ tàn phá rừng từ 1975 
lại đây tăng nhiều (khoảng 525 000ha/ 
năm). Diện tích rừng tự nhiên năm 
1985 so với 1980 giảm 232,8X ; 30/10 
tỉnh có rửng tự nhiên giảm. Mật số 
tính vốncó nhiều rừng nay còn rất 
ít. Chẳng bạn ở Sơn la rừng chỉ còn 


_ chiếm 4X diện tích, ở Hà tuyên là 7X. 


Do diện tích rừng. nhất là rừng đầu 
nguỏn giảm, cho nên đất đai bị xói 
mỏn nhiều hơn. Trung bình phía bắc 
bị mất 1 — 2cm đất màu hằng" năm 
(mà đề có thêm lem đất màu phải 
mất 100 — 400 năm). Đồng thời độ âm 
trong đát và lượng nước ngầm giảm, 
ngược lại lượng nước trong mùa mưa 
ở các con sông tăng lên Ở 8 con sông 
của các tỉnh Quảng bình, Quảng trị 
và Thừa thiên — Huế, lưu lượng này 
tăng gấp hai lan so với trước 


-_ f3112m`/s và 5622m”/s). 'ình trạng Ô 


nhiễm không khi và nguồn nước, nhất 


là ở thành phố đang tăng lên nhanh 


chóng 


Về mặt tải nguyên khoáng sản, 
chúng ta đang lãng phí lớn vì kỹ thuật 
khai thác thô sơ. Điều uàyv thể hiện 
rõ nhất trong khai thác than — một 
trong những nguồn tài nguyên chính 
của nước ta. Nhin chung lại, có thề 
nói rằng, tự nhiên trên đất nước ta 
đà bị đối xử một cách tùy tiện. Nó bị 
lãy đi không thương tiếc, mà không 
được bủ lại. Sự tàn phá tự nhiên đang 


ta l 
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tà mối hiềm họa chưa có cách gì ngăn 
sản được. Con người hình như còn 
lâu mới cảm nhận được hậu quả ghê 
gớm của sự tàn phá ấy. Với những 
ahận thức và lành động trãi với quy 
:uật của tự nhiên, lại trên cơ sở mội 
sẽn kinh tế và khoa học kỹ thuật thấp 
cếm. mâu thuần ngày càng tăng giữa 
on người và tư nhien trên đất nước 
'we không để gi có thề giải quyết 
được. 


Vi vậy, yêu cầu quan trọng hàng 
đảu hiện nay là Nhà nước ta cần có 
một kế hoạch thiết thực thực hiện sự 
kiềm soát đối với việc khai thác tự 
nhiên. nhất là đối với đất, rừng, 


nguồn nước... đi đôi với kiềm soát. 


việc tàng dân số. Song điều quan 
trong bơn là tiến bành sự chuyền 
hbướng nèn sản xuất dựa chủ yếu vào 
việc khai thác bề rộng đối với tự 
nhiên sang việc khai thác chiều sảu, 
tái chế những sản phầm của quá trình 
khai thác ban đâu đề han chế tối đa 
việc thải chất độc hai và các loại rắc 
(đỞi vào môi trường tự nhiên xung 
quanh và gây lảng phi tài nguyên 


thiên nhiên, có nghĩa là phải tăng 
hàm lượng khoa học trong hoạt động 
sản quất. Vả lai, ngày nay việc bảo 
vệ và làm phong phú thêm tự nhiên, 
nhất là ở vũng nhiệt đới như nước ta 
côn là nguồn tăng thu nhập xã hài 
quan trọng thông qua hoat động du lịch. 


Việc bào đảm sự kết hợp hài họa 
mối quan hệ giỠa con người và tự 
nhiên đòi hỏi phải tiến hành khai thác 
tự nhiên mội eách có kế hoanh, có sự 
điều chỉnh trong phạm vi mỗi quốc 
gia và toàn cầu. Công việc lớn lao và 
khó khăn này cần có sự nỗ lực củổa 
mọi quốc gia, không phản biệt chê độ 
chính trị, Riêng đối với các nước xyÃ 
hội chủ nghĩa thì việc đó có nhiều 
điều kiên thuân lợi, vì ở đây các 
nhà sản quất liền hiệp lại với nhau 
sẽ điều chỉnh một cách hợp tý việc 
ho trao đòi chát với tư nhiên, đặt sự 
trao đồi đó dưới sư kiềm soát chung 
của họ (4). 


t9) C. Mác-Ph Ảng-ghen : 
Nạs  Ntb sách chình trì, 
t ¿ð, tr, 3Â? 


fesán :tộp. tiếng 
Mát-seœ-va, 1962, 


Nghiên cứu ~— Trao dồi 
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CHUNG QUANH VẤN ĐỀ CHỐNG 
LẠM PHÁT VÀ LÃI SUẤT TÍN DỤNG 


Những kết quả bước đầu 
quan trọng về chống lạm phát 


xF HỰC hiện các nghị quyết của 
$j v*c BCGHTƯP và Bó chính trị về 
` kiềm chế và đầy lùi dần lạm 
phát, chúng ta đã thu được 

„ những kết quả bước đầu quan trọng. 
Được như vày, một phần quan trọng 
là c¿ sự chỉ đao kiên quyết của Hội 
đồng bọ trưởng và quyết tâm lớn 
trong tÔ chức thực hiện của các eấp, 
các ngành, trên cơ sở lẳng nghe, thu 
thập nhiều v kiến đóng góp qua các 
cuộc hoi thao khoa học, các bài báo 
và kiến nghị của đông đào cán bô, 
nhàn dân. Từ cuối năm 1985 đến nay, 
g:ả cñ đã ồn định dần, sức mưa của 
đồng tiên được nàng lên, nhịp độ lạm 
phát đươc chặn lại một bước, đó là 


^^ 


GÀ 


NGUYỄN VĂN TRƯỜNG # 


thành công rõ rệt. Tuy nhiên, cũng 
xuất hiện khó khán mới trong sản 
xuất, lưu thông và việc làm của nhiều 
người lao động. Vấn đề đặt ra là nén 
nhìn nhận tỉnh hình vừa qua như thứ 
nào? Tôi xin nêu một sế điềm sat 
Trước hết, việc diều tiết khố, 
lượng tiền trong lưu thông được 
thực hiện một cách chủ động, có tínE 
toán, hướng vào đôi tượng cần thiết 
ở từng khu vực trong từng thời gian: 
Từ đó, đáp ứng khá tốt nhu cầu tiền 
mặt, giảm được nhịp độ tăng tiền phát 
hành, đầy lùi tình trạng khất hoãn 
chỉ rất cùng thàng từ quý Í -1989 về 


® Chuyên viên cao cáp kinh tế 


bì 


trước. Nêu tốc độ tăng tiền phát hành 
trong năm ¡988 là 1 lần, thị 9 tháng 
đầu năm 1989 chỉ xấp xỉ gấp đôi và 
lính cả số tiền dự trữ đề phát ra 
trong quý 1 cũng chưa đến gấp 3 lần 
SO VỚI SỐ lưu thông cuối năm 1988. 
Trong nám 198%, tháng có tỷ lệ phát 
hành tiền mặt cao nhất là 22, bình 
quản là 12X/tháng trong; năm 1989, 
tháng cao nhất (giênøg) là 17, bình 
quân là §ÃX..Đáng chú ý là, trong 
những năm trước 19§9, nếu như trong 
"tỒồng số tiền phát hành hằng năm, 
phần sử dụng đề bù đắp thiếu hụt 


ngân sách nhà nước chiếm trên 70%, 


còn phần tín dụng đáp ứng nhu cầu 
sản xuất, lưu thông chỉ chiếm gần 
30%, thì trong năm 1989 ngân sách chỉ 
sử dụng 55%, còn 45 dùng cho sản 
xuất, lưu thông. 


Xét về lượng tiên mặt trong lưu 
thông, có ý kiến cho rằng ở nước ta 
đã chấm dứt lạm phát và bước sang 
thiều phát. Đây là vấn đề phức tạp. 
Về tính chất nghiêm trọng, tác hại và 
nguyên nhân của lạm phát, đã có 
nhiều ý kiến phân tích sâu sắc, rõ 
ràng. Song về mức độ thề hiện định 
lượng của nó thì còn có ý kiến khác 
nhau, do cơ sở và phương pháp tính 
toán, phạm vi công bố số liệu khác 
nhau. Trong các cuộc hội thảo khoa 
học, đa số ý kiến cho là phải dựa vào 
công thức của €C. Mác đề xác định số 
tiền mặt cần thiết trong lưu thông ; 
gần đây tham khảo thê¡n các phương 
pháp tính toán khác và lấy các số liệu 
đã hình thành trong năm 1950 (lạm 
phát chưa gay gát) làm gốc đề nhàn 
lên, tỉm ra một con số “*®x» tạm xác 
định la số tiền mặt cần thiết cho lưu 
thông đến năm 1989, đem so * x» với 
lượng tiên đã phát hành thì quá 
mức—lạm phát gản 30. Nhưng như 
đã nói trên, khí xét cụ thể về việc sử 
dụng tiền phát hành thị thấy phản bù 
đập thiếu hụt ngân sách nhà nườc từ 
70% số tiền phát hành trước đây, nay 
xuống 55Ấ. Số tiền đó chưa có vật tư 


đá 


hàng hóa bảo đảm, phần lớn không 
quay về ngân hàng, thực chất đây là 
tiên giấy lạm phát cho chỉ tiêu tài 
chính tỉnh nghiêm trọng của vấn đẻ 
chính là ở đây. Còn tiên phát ra qua 
tín dụng cho sản xuất, lưu thông 
(trước đày chiếm 30% số tiền phát 
hành, nay chiếm 45X, trong tỉnh 
trạng tín dụng cũng sa lầy vào bao 
cấp, khòng đáp ứng nhu cầu vốn tiền 
tệ cản thiết của hoạt động kinh tế. 
Như thế là tiiều phát cho kinh tế 
(trên 30ÃX so với «x») xảy Fa ngay 
trong lúc còn lạm phát. Tức là lạm 
phát cho chỉ tiêu tài chính và thiều 
phát đối với hoạt động kinh tế (chứ 


_-chưa phải đã chấm dứt lạm phát và 


bước sang thiều phát). Vấn đề chấm 
đứt phát hành cho chỉ tiêu tài chính 
không để gi thực biện ngay trong 
một thời gian ngắn, vi cái gốc của 
cân đối ngân sách nhà nước là ở kết 
quả đồi mới cơ cấu kinh tế, ở hiệu quả 
sản xuất kinh doanh, chính sách động 


viên từ thu nhập quốc dăn, tài chính. 


đối ngoại và quản lý sử dụng mọi 
nguồn của đãt nước trong tất cả các 
khâu thuộc hệ thống tài chính quốc 
gia. Nhận rõ điều đó, nẻn vừa qua 
nhà nước đã cho phát hành thêm tiền, 
đồng thời áp dụng nhiều biện pháp 
có kết qua góp phần điều tiết phát 
hành cho tài chính và sản xuất lựu 
thông theo mục tiêu tích cực giảm dần, 
tiến tới chấm dứt phát hành đề chỉ 
tiêu ngân sách đúng như các nghị 
quyết của Trung ương Đảng và Quốc 
hội đã vạch ra. 


Chỉ số lạm phát thường biều hiện 
trên tốc độ tăng giá hàng hóa ; ở nước 


ta thởi gian qua nhà nước chủ động: 


nhiều đợt điều chỉnh giá, nâng mặt 


.bằng giá lên nhiều lần nên đã làm cho 


lạm phát ngày càng tăng hơn. Trong 
quá trinh tiền tệ hóa việc trao đồi 
hàng hóa và điều chỉnh nền kinh 
tế quốc dàn, khối lượng tiền tăng 
thêm là do yêu cầu của việc thanh 


\ 


toán giữa các đơn vị kinh tế với nhau. 
Đặc biệt trên thị trường nước ta Sự 
chỉ phối tăng giá đột biến trước hết 
chịu tác động của giá lương thực. giá 
vàng và ngoại tệ nén trong thời gian 
dài tác độ tăng giá nhanh hơn tốc độ 
lăng tiền, 1961/1840 : 170% —I§3Ã : 
1985/1984 : 192X —> 178X : 1986/1985 : 
587 X —>4545 : 1988/1987: 493 —>4ã1 3 ; 
Yvà nãm 1988 so với năm l9ä§ thì ngược 
lại :tiền vẫn tăng với chỉ số có thể 
tới 260X, nhưng giá chỉ trên dưới 
I59%. Trong chỉ số tăng giá, giá cả thị 
trường có tồ chức tàng nhanh hơn giá 
cả thị trường tự do: 1961 — 1985 giá 
cả thị trưởng có tö chức tăng 16 lần, 


thị trưởng tự do chỉ lăng 5 lần; [986— 


19&8 các chỉ số đó là 12 lần và ÍÍ lần. 
Alặt khác, do tăng g:á. tăng tiền, nhưng 
xử lý chậm tiền lương và phụ cấp, 
nên đã gây tác đệng mạnh đến đời 
sống. tâm lý xã hội và g^Ay thêm rối 
ren nhiều mặt. Ngoài ra. những khiếm 
khuvết trong cơ chế quản lý, nghệ 
thuật điều hàuh và nhiều « cơn lỐc 
cũng gép phần vào sự tác động đó. Nhìn 
rõ thực trạng trên, nhà nước đã kiên tri 
chỉ đạo thực hiện các biện pháp cần 
. thiết, không hốt hoảng khi chỉ số giá 
đàng lên mức cao của 3 con số và cũng 
không chủ quan, tự mãn với chỉ số trở 
lai gần như ồn định (đi nhiên là cần 
phải thính nhạy hơn nữa trong tình 
hình này). Đặc b#t,trong các biện pháp 
có hiệu lực nhanh vừa qua dáng chú ý 
nhất là 
bài ?* cực mạnh : nắm chắc và ồn định 
giá lương thực, nắm và chỉ phối giá 
vàng, ngoại tệ. Hiện nay, nhà nước 
đang phải ứng tiền đề thu mua giữ 
giá thóc gạo, giá nông sản cho nông 
đán, không đề tụt xuống quá mức chi 
phí sản xuất. 


Các biện pháp quan trọng khác như 
sắp xếp lại công việc xây dựng và sản 
xuất, đôi mới chính sách thuế, điều 
chỉnh cơ câu xuất nhập khầu. thúc 
đầy tiêu thụ hàng hóa, kiềm soát tin 
dụng, sử dụng mạnh đòn bầy !ã¡ suẤI, 


việc đột phá bằng «át chủ. 


cộng với được mùa nông nghiệp và 
hàng hóa từ các biên giới tràn vào, 
đã tạo nên sự ồn định bước đầu nhanh 
chóng trên thị trường, trong tâm lý 
xã hội và một phản đáng kề trong đời 


- gống nhân dân. 


Về sự ách tắc trong sản xuất lưu 
thông và việc làm của người lao động, 
có ý kiến cho là ta đã áp dụng một số 
biện pháp quá liều lượng gây ra nạn 
thiếu vốn. giảm sức mua... Đúng là 
nền kinh tế đang « đói vốn s. Đó là 
yếu tố rất quan trọng; có thề nói vốn 
và kỳ thuật là khó khăn hàng đâu và 
còn lâu dài của quá trình phát triền 
kinh tế, xảy dựng đất nước ta. Chủ 
nghĩa tư bản đã phải bằng những thủ 
đoạn xảo quyệt, tàn khốc và trải qua 
mấy thế kỷ mới giải quvết được vấn 
đề này. Các nước đang phát triền hiện 
nay cũng phải vay nợ đến trên nghìn 
tỷ đô la : có nước đang sa lây vào vấn 
đề này. Chúng ta đã nghèo, ít vốn, 
lại xài sang, không tạo được hiệu 
quả sử dụng tốt, ít lởi, quen nếp 
bao cấp, vay không tạo khả năng 
trả. Vừa qua, thực hiện cơ chế 
mới. ngàn hàng mới áp dụng vài 


“biện pháp có tính chất loại trừ bao 


cấp thì nhiều xí nghiệp đã bộc lộ hết 
nhược điềm và yếu kém trong tồ chức 
và quản lý sản xuất kinh doanh. Sau 
khi có kết luận của Bộ chính trị và 
thí hành biện pháp tình thế, chúng ta 
đã phải mềm dẻo và chờ đợi trong 
chỉ đạo thực hiện. Thực ra, không 
phải kiềm chế lạm phát là ngàn hàng 
chỉ thu hút tiền về, giảm bớt dư nợ 
cho vay, mà đã phải phát thêm tiên 
mặt gấp hơn 3 lần và tăng dư nợ tín 
dụng thêm 70 —riêng thành phố Hồ 
Chí Minh gàn gấp đòi, Hà nội trên đắp 
rưỡi, trong lúc nhịp độ tăng tồng sản 
phầm xã hội, thu nhập quốc đàn còn 
thấp và giá cá tăng 1,5 lần. Trước 
mắt, vẤn đề vốn không chỉ giải quyết 
bàng tín dụng, vì nhiều xí nghiệp chỉ 
còn 30 — 1U. vốn lưu động và không 
trích đủ khău hao đề cai tiến kỹ thuật, 
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đồi mới mặt hàng ; nếu vav ngân hàng 
theo lãi suất hiện hành hoặc có điều 
chỉnh thì cũng khônzs tạo nên thế làm 
chủ — mà thậm chí làm thuê cho ngân 
hàng, lợi nhuận không đủ trả lãi tiền 
vay ngân hàng. Do đó. ngoài những 
biện pháp vươn lên đương đầu với 
thử thách, giải quyết khó khăn tại các 
đơn vi sản xuất, nhà nước cũng nên 
góp phần tích cực phục hồi vốn tự có 
đến mức cần thiết tối thiều cho các xÍ 
nghiệp (chỉ vay ngân hàng trong giới 
hạn bồ sung). Hiện nay ngàn sách nhà 
nước không có khả năng cấp phát, 
nhưng vẫn phải điều tiết mạnh bằng 
vón phát hành ứng vay không lãi 
đồng thời với việc mở ra tín dụng 
thương mại, tín dụng tiêu dùng, các 
loại chiết khẩu và thị trường chứng 
khoán. Thời gian qua biện pháp huy 
động vốn, thu hút tiền mặt, nhất là 
tiền tiết kiệm đã được thực hiện như 
một mũi nhọn và có hiệu quả rö rệt: 
tăng số dư lên gần nghìn tỷ đồng, góp 
phần đâng kề vào việc hoãn giảm 
iượng tiền mặt phát ra yà đóng góp 
trên 70% số vốn tín dụng cho vay 
thêm (chưa kề phần huy động và cho 
vay của các hợp tác xã và qũy tín 
đụng), Những điều còn tồn tại như: 
. điều chỉnh lãi suất, quản lý thị trường 
tiền tệ và đầu ra của vốn huy động, 
chắc sẽ được giải quyết tích cực trong 
thời gian tới. Nhưng cũng không nên 


quá đơn giản cho rằng, huy động được 
nghìn tỶ trong năm nay thi sang năm 
phải trả ra 1600 đến 180 tỷ. đó là 
mầm mống của lạm phát. Cần khảng 
định rằng, nhờ sử đụng được nghìn 
tỷ huy động được (nếu không gửi tiết 
kiệm chắc là người có tiền không đem 
hết đi mua hàng nhà nước), nên đã 
giảm mạnh nhịp độ lạm phát, ngân 
sách nhà nước không phải chỉ thêm 
sỐ tiền lớn cho phần trượt giá như 
các năm trước (dự toán † tỷ thì phải 
chỉ gấp 2. 3 lần): và năm sau chắc 
người gửi tiền cũng chưa rút hết cả 
vốn và lãi, thường là trả một phần 
cho người này lại huy động thêm của 
người khác, số dư liên tục tăng lên. 


Bên cạnh những kết quả đạt được. 
còn nhiều mặt tồn tại và sẽ phát sinh 
đòi hỏi phải tiếp trịc giải quyết. Qua 
thực tiễn, chúng ta càng thấy rÖ vai 
trò « hệ thần kinh » của tiền tệ. Thiết 
nghỉ, việc tiếp tục đồi mới cơ chế 
chính sách tiền tệ —tài chính quốc gia 
cũng như tồ chức và hoạt động ngàn 
hàng, tín dụng cần được đặt re một 
cách khần trương, nến chưa phải ở 
một Hội nghị Dan chấp hành trung 
ương Đảng, thì cũng sớm thông qua 
Bộ chính trị, rồi luật pháp hóa đồng 
bộ các chính sách, biện pháp nhằm 
đáp ứng kịp thời yêu cầu của tỉnh 
hình và nhiệm vụ hiện nay. 


_- 
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NHỮNG KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU 
TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC GIẢI 
PHÁP CHỐNG LẠM PHÁT 


UA hai bài báo viết ở mục 
« Trao đồi * trên Tạp chi Cộng 
sản số 6 và số 9-89 của hai 
tác giả Vũ Ngọc Nhung và 
Nguyễn Văn Kỷ, kết hợp với việc 
phân tích kết quả bước đầu trong 
việc thực hiện các giải pháp chống 
lạm phát của Đảng và nhà nước, có 
thề rút ra một số bài học kinh 
nghiệm sau: 

lI— Trước hết là bài học về nhận 
thức lý luậm, về các quan điềm và 
phương phép luận, về khái niệm lạm 
phát và giảm phát. R 

Nếu nhận thức không đầy đủ các 
khái niệm nói trên, thì cš không đánh 
giá đúng mức đệ lạm phát và từ đó 
không thề hiều đúng một !oat các ấn 
đề khác Hiên quan như bản chất kinh 
tế +sững như đặc điềm của tạm phát, 
cc chế lam phát, việc phân đoạn quá 
trinh phát triền mang tính cu kỷ của 
lạm phát, chủ trương và giải pháp 
chống lạm phát. Từ đó, dè h:ều nơ 
hồ về giai đoạn hiện nay của lạm phát 
và có những nhập định t:iếu chính 
xác về các kết quả tE+re hiện các giải 
pháp chống lạm phát. 

Vũ Ngọc Nhung đã quan niệm về 
lạm phát và giảm phát như sau : *“Lạm 
phát (Kt >Kc) được đặc trưng bởi 


Q 


TRƯƠNG XUÂN LỆ # 


hiện tượng giá cả tăng lên phồ biến 
do tiền giấy mất giá so với vàng= 
loại tiền mà nó đại điện — và sọ với 
giá cả mọi thứ hàng hóa - trừ hàng 
hóa sức lao động... Nhưng còn giảm 
phát (déflation với KtL< Ke...?" (), 
Khái niệm lạm phát nói trên, chủ yếu 
mang nội dung quan điềm và phương 
pháp luận của luận thuyết lạm phát 
“giá cả » đang thịnh hành ở các nước 
tư bản, một luận thuyết cho rằng lạm 
phát và giảm phát là sự tăng giảm 
giá cả hàng hóa và ngược lại. 


Nguyễn Văn Kỷ định nghĩa lạm 
phát và giảm phát như sau : “lam 
phát là hiện tượng tiền quá thừa ứ 
trong tưu thông so với lượng hàng quá 
íti. Còn giảm phát là hiện tượng tiền 
quá thiếu trong lưu thông đi đến ách 
tác lưu thông, hàng bóa không tiêu thụ 
được » (2). Định nghĩa này mang dáng 
dấp quan điềm và phương pháp luận 
của luận thuyết lạm phát *!ưu thông 
tiền tệ », một luận thuyết chỉ dựa vào 
hiện tượng thừa. thiếu của khối lượng 
tiền phát hành vào lưu thông đề xác 
định khái niệm lạm phát và giảm phát. 


® Chuyên viên cao cấp kinh tế 


(1) Tạp cR{ Cộng sản. số 6-89, tr, 58 
(2) Tẹp chí Cộng sản. số 9-89, tr. 36—37 
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Các quan điềm của các luận thuyết 
lạn phát nói trên là phiến diện, vÌ 
cbÏỉ nhìn vào biện tượng bề ngoài, 
không đi vào các thuộc tính bên trong, 
nghĩa là đi vào bản chất kinh tế của 
lạm phát đề nghiên cứu khái niệm lạm 
phát và giảm phát. Các quan điềm đó 
có nsuồn gốc của phương phấp tư duy 
lô gích hình thức. Vì chírg ta đều 
biết, không phải cứ giá tărg là lạm 
phát và gii giảm là giêm pÌát hoặc 
chấm dứt lạm phát; hoặc bất cứ hiệa 
tượng phát hành thừa và thiếu 
tiền nào trorø lưu thônzm đều là lạm 
phát hoặc gi¿m pkát. Thực tế lịch sử 
kinh l1ẽế của thế giới hay ở nước ta đã 
chứng minh điều đó. Thời kỳ cách 
mạng giá cá? của thế kỷ lở châu 
Âu không phải là do có lạm phát tiền 
vàng mà Jj. Bodin ở thế kỷ 17 đã 
ngộ nhận, Thời kỳ phồn thịnh giá tăng 
của chu kỳ tái sản xuất tư bản không 
phải là do lạm phát ; thời kỹ tiâu điều 
của chu kỳ này giá hạ thấp xuống lại 
càng không phải là giảm phát, nếu 
như không phải chu kỳ tái sản xuất 
đó đang gắn với lạm phát. Giá cả 
tăng giảm là do hàng loạt nhân tố 
kich tế và phi kinh tế, trong đồ có 
nhàn tế, + bản là quan hệ cung cầu 
hàng hóa. Clo nên không thê chỉ dựa 
vào chỉ số giá cả đơn thuần đề khẳng 
định sự xuất hiện lạm phát, xác định 
mức độ lạm phát và giảm phát. Mặt 
khác, không phải cứ phát hành thừa 
tiền, hay thiếu tiền vào lưu thông là 
đã có hiện tượng lạm phát bay giàm 
phát. Bởi vì, néu điều hòa lưu thông 


tiền tệ không tốt, tỉnh toán lượng phát. 


hành không sát thực tế (thì có thề xây 
ra hiện tượng nhất thỏi không ảnh 
hương đế giá cả, không dẫn đến lạm 
phát. 

Các nhà kinh tế học Mỹ như Lu- 
thesing, Chandeler, Clirer tuyên bố 
rằng: e Bá: cứ thời kỳ nào mà giá hàng 
táng, Ì:hônr kề sự biến động ấy là 
l¿u CÀI, có tính chất chu šy hoặc 
ngo2i (ô, là thỏi ký 120 rhát® @). 
Nà iu, t6 Sọc (an E, samcz chủ 


*ö 


rằng: » Hiện tượng co. bản của lạm 
phát là sự tăng giáo (Ó: Đó là quan 
điềm của luận thuyết lạm phát giá cả 
Còn quan điềm của J. Hodin (Pháp) ở 
thế kỷ 17 và của Friedman (M£) ở thế 


kỷ 19 là theo luận thuyết ¿am phát 


“lưu thông tiền tệ» ; Friedman đã 
khẳng định : *Lạm phát mọi lúc, 
mọi nơi đều là hiện tượng của lưa 
thông tiền tệ ® (5). 


Theo tôi, định nghĩa về khái niệm 
lạm phát phải gắn với cơ chế lạm 
phát tức hệ thống các nhân tố đòn 
kích của lạm phát là bội chỉ ngân 
sách, bội chỉ tín dụng, tăng giá, tăng 
lương, hạ thấp tỷ giá hối đoái đối 
với bản tệ làm cho đồng tiền mất 
giá, tạo nên những rối ren đảo lộn 
trong mọi mặt hoạt động của xã hội, 


trước hết là về mặt lưu thông hàng 


hóa và lưu thông tiền tệ. Không thể 
chỉ đơn thuần dựa vào biện tượng 
tăng giá, giảm giá hoặc hiện tượng 
phát hành thừa, thiếu tiền vào lưu 
thông đề xác định khái niệm lạm phát, 
giảm phát, vi như vậy sẽ dẫn đến sai 
lệch trong việc nhận định về mức độ 
lạm phát, xác định thời điềm của từng 
giai đoạn của quá trình vận đổng cơ 
chế lạm phát ; từ đó, dẫn đến những 
chủ trương chống lạm phát mang lậu 
quả kích thích thêm sự bùng nồ của 
lạm pkát. | 

Do xuất phát từ phương pháp tư 
duy 1ô gích hình tức, nên cả hai tác 
giá đã đánh g:á không đúng giai đoạn 
hiện nay cáa lạm phát và đều hoảng 
hốt với mức độ khác nhau trước việc 
thực hiện giảm phát. Hai tác giá ê# 


_ phân biệt giảm phát với giảm phát 


hành. Tôi cho rằng các danh từ đó 


(3) Luthering, Chapdeler và Clirer — Tiền 
lệ tín cụng, tài chỉnh tiếng Anh. RBoaton, 
183£, tì. 40 

(4) Emile James -- Quan sát tỒng quát về 
lạm phái sau chiến tranh - luân đên, 1952 
tr, 3 

(5) Trịch the2 tác giả X.N. Cô-xốp-ehút — 
Nguồn” « Các hệ thông tin dụng ở các nước 
Mỳy la tính se— Nxb Rnoa học, Màt-xeơ-va, 1983 


là cùng một khái niệm. Cũng cần 
phân biệt giảm phát với thiều phát. 
Theo tôi thiều phát là không phát 
hành theo đúng nhu cầu cân thiết 
tronz lưu thông và không theo yêu 
cầu của quy luật lưu thông tiền tệ 
(cũng như lạm phát mà chỉ khác -về 
hướng: phát hành thửa, phát hành 
thiếu). Côn giảm tốc độ bội chỉ ngân 
sách. bội chí tín dụng và căn cứ vào 


sự phái triền của sản xuất và lưu 


thông hàng hóa tức căn cứ vào yêu 
cầu của quy luật lưu thông tiền tệ 
đề tiến hành thì không có nghĩa là 
thiêu. phát. Do quan niệm giảm phát 
là vi phạm quy Iuật lưu thông tiền 
tệ. là một nguy cơ, nên Vũ Ngọc 
Nhung đã viết : * Phải chăng chúng ta 
đã chấm dứt lạm phát và bước sang 
giảm phát ?... VÌ vậy tôi thấy căn 
phải lên tiếng rằng chúng ta đã chấm 
đứt tức thời nạn lạm phát hằng những 
đơn thuốc quá liều lượng nhưng )ại tạo 
_ra nEững rgzg cơ tiềm ìn của tái lạm 
phát trong thời gian tới» (6), hoặc 
nguy cơ giŸm phát, suy thoái, thất 
nghiệp đã rö và không thề chối 
cäi... » (7). Còn Nguyễn Văn Kỷ viết: 
«&— Nếu cuả tl:ật ngân hàng khi huy 
động được tiền gửi mà không biết 
kinh doanh, chỉ là “thần giữ sủa? 
đơn thuần thì có thề từ giảm phát 
t:ành :am phát. Nhưng nếu ngân hàng 
biết kinh doanh miột cách năng động 
từ tiền biến thành hàng, thành ngoại 
tệ mạnh v.v. thi đó sẽ là một nhân (tố 
khôi phục lại sản xuất » (8) hoặc Ê giảm 
phát đo thiếu tiền trong lưu thông 
thì biện pháp đảu tiền là tăng dần 
tiền vào lưu thông» 9)... 

Nếu hiều như trên, tôi cho rằng cả 
hai tác giả đã có những nhận định 
thiếu chính xác về mức độ lạm phát, 
mức độ giảm phát và trong việc xác 
định thời điềm của các giai đoạn, của 
các bước trong mỗi giai đoạn lạm 
phát ở Việt nam. Thực tế lạm phát 
ở nwớc ta chưa chấm dứt mà mới 
chỉ được kiềm chế từ 540% năm 1988 
(so với năm 1987) xuống ước chừng 


trên 200 năm 1989 (so với năm 1968). 
Bội chi ngân sách, bội chỉ tín đụng 
cũng vậy, tuy có giảm tốc độ nhưng 
văn tăng về quy mô, Do đánh giá 
không đúng thực tế diễn biến của 
tình hình mà hai tác giả đều có thái 
độ phán xử thiếu công bằng và thiếu 
khách quan trước hoạt động của nhà 
nước về nhập hàng ngoại, về việc 
nâng lãi suất và hàng loạt các giải 
pháp nhằm ngăn chặn và tiến tới 
chấm đứt lạm phát ở nước ta. 


2 — Những bài hẹc có thề rút ra 
trong việc thực hiện một số giải pháp 
chông lạm phát treng thời gian vừa 
qua. 


2.1. Nh#ng tháng lợi bước đầu 
trong việc thực hiện chương trình 
chống lạm phát: 

+ Giá một số hàng thiết yếu quan 
trọng và một số vật tư chiến lược 
như gạo, vàng, thép tròn phi 6 Liên 
XÔ V.V. giảm xuống và chững giá. Tốc 
độ tăng giá bình quân sủa 6 tháng 
đầu nấm í988 là 21.355 mà trong 
6 tháng đầu năm 1989 là 3,65%. Giá 
cả có xu hướng giảm dần từ +9.2% 
vào toáng 2-1949 so với tháng trước 
và giảm tới --2,9% vào tháng 6- 
1989 (201. Tình hình trêa đây chứng 
tổ giá cả có chiều hướng nói chung 
là giảm nhưng chưa giảm mạnh. 

+LãÃ¡ suất ngân hàng đả «ó tác 
dụng thúc đầy các ngành, các xí 
nghiệp trong việc hạch toán hiệu 
quả sử dụng tiền vốn. nhất là vốn 
vay ngân hàng, sử dụng vật tư, 
nguyên vật /iệu, tài sản cố định 7à sử 
dụng lac đậng. Điện phán nâng lãi 
suất vừa qua ôã có tác dụng kiêm chế 
tốc độ lạm phát và tâm lý lạm 
phát. Nhận định n¿y của Nguyễn 
Văn Kỷ là phù hợp với thực tế. Têi 
hoàn toàn nhất trì vớ: sợ phân tịch 
của Nguyễn Văn Kỷ về tác dụng của 


(6), (7) TCCS, số 6—89, tr. 58, 68 
(8) (9) TCCS, sô $9 -8%, tr. 40, sĩ 
(10) Tạp chi Thống 1ê số 7—8/89 


giải pháp nâng lãi suất cho vay, nâng 
lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao hơn 
lãi suất cho vay đề đủ sức hấp dẫn, 
thu hút mạnh tiền thừa quá nhiều 
trôi nồi trong lưu thông về ngân 
hàng trong giai đoạn bùng nỗ của 
lạm phát là cần thiết và là một thắng 
lợi bước đầu trong việc thực hiện 
chương trinh chống lạm phát. 

Tuy nhiên những thắng lợi nói 
trên chưa vững chắc vi mấy lý do 
sau đảy : . 

+ Sản xuất và lưu thông có những 
hiện tượng trì trệ ách tắc. chưa tạo 
được những nguồn thu lớn hơn cho 
ngân sách đề có thề bù đáp cho các 
.nhu cầu chỉ tiêu quá lớn của ngân 
sách, làm cơ sở cho việc chấm dứt 
hẳn bội chỉ ngân sách, do đó chưa 
chấm dứt được lạm phát. Năm 1988, 
tồng sản phầm xã hội tăng 5,4%. thu 
nhập quốc dân tăng 5,8Ã so với năm 
1987, đặc biệt là sản lượng lương 
thực —-thực phảm, hàng tiêu dùng và 
kim ngạch xuất khầu đều tăng lên 
(lúa tăng 6.7%). Tuy nhiên trong 
6 tháng đầu năm 1969, sẵn xuất công 
nghiệp nhìn chung trì trệ và giảm 
sút bắt đầu tử quý II, Hàng hóa 
sản xuất ra giá còn cao, chất lượng 
kém, khó tiêu thụ, không cạnh tranh 
được với hàng ngoại nhập; đầu tư 
xây dựng cơ bản chưa tập trung, còn 
lãng' phí; hàng xuất khâu còn lỗ 
vốn lớn. 


+ Giá cả một số hàng hóa vẫn tăng, 
có thứ lại tăng đột xuất như hàng 


điện tử, đường kính... điều đó chứng - 


tỏ mặt bằng giá cả chưa giảm mạnh 
đủ sức kéo theo tất cả các mặt hàng 


— đều nhất loạt giảm giá. Nhân tố cung 


cau hàng hóa cùng theo chiều hướng 
giam nhưng mức tăng của cung chưa 
đủ làm cho giá giảm mạnh mà chỉ mới 
chững lại. _ | 

+ Một số cơ quan, xí nghiệp không 
đủ công ăn việc làm cho cán bộ, công 
nhàn viên chức, nên đã phải thực 
hiện giảm biên chế, giảm chi tiền 


40. 


lương, do đó thu nhập bình quân của: 
công nhân viên chức không ỗn định,. 
sức mua của dân cư giảm xuống, ảnh 
hưởng đến sản xuất và tiêu thụ 
hàng hóa. "¬ 
Những mặt phản điện của tình hình 
nói trên đã đủ chứng minh rằng nhận 
định của Vũ Ngọc Nhung... * chỉ số 
giá binh quân của tháng 3-89 là 
+ 0,4% và tháng 4-89 là — 5,4... Như 
vậy có thề khẳng định rằng lạm phát 
đã chấm dứta... (1!) là vội vàng và 
thiếu chính xác. Chúng ta phải khẳng 
định lại rằng, lạm phát đang được 
kiềm chế, nhưng chưa chấm dứt: Lạm 
phát hiện nay nlh:ìư con ngựa bất kham 
phí nước đại đang được ky sĩ cố sức 
kim đây cương. Bởi vì những mặt 
phản diện của tình hình nói trên 
đang là những nhàn tố tiềm ân cho 
sự bùng nỗ mới về giá cả và lạm 
phát nếu như chúng ta không tiếp 
tục thực hiện những giải pháp toàn 
diện, trong đó có những giải pháp 
hữu hiệu đề xóa bỏ các nhân tố cơ 
bản của cơ chế lạm phát là bội chỉ 
ngân sách, bội chỉ tín dụng, và xử 
lý được tốt quan hệ cung cầu hàng 
hóa. Sở dĩ nhận định của Vũ Ngọc 
Nhung thiếu chính. xác, bởi vì chỉ 
đơn thuần dựa vào chỉ số giá cả tmà 
chỉ có 12 mặt hàng trên hàng vạn mặt 
hàng) đề đánh giá mức độ lạm phát 
một cách «cơ giới» mà không xẻt 
đến tất cả các nhân tố khác của cơ 
chế lạm phát. Từ nhận định này, tất 
yếu sẽ dản đến kết luận là hai giải 
pháp nàng lãi suất ngân hàng và nhập 
nzoại là những «đơn thuốc quá liều 
lượng » đối với việc chống lạm phát,. 
2.2. Một số kinh nghiệm về thực 
hiện các giải pháp chống lạm phát. 
Thứ nhất, xát định được những 
vị trí xung yếu?» của chiến dịch 
chống lạm phát là giá cả và lãi suất 
tín dụng đề đấu tranh giảm giá vàng, 
giả gạo, một số hàng công nghiệp tiêm. 


—_—— s + 
(11) TCCS, số 6-89, tr. 57—58 


đăng thiết yếu *và thu hẹp nhu cầu 
giả 'tạo vỀ vốn tím dụng, đầy lùi một 
bước đối với sức ép của giá cả và 
đối với bội chỉ ngân sách, bội chỉ tín 
dụng và cuối cùng là đối với lạm phát. 

Một trong những biều hiện của lạm 
phát là sự lăng trưởng của giá cả 
hàng hóa (quan hệ của tiền giấy lạm 
phát với hàng hóa), qua giá vàng, qua 
sư mất giá của động tiền, qua sức 
mua của đồnz tiền (quan hệ của tiền 
giấy lạm phÁt với vànop), qua giá cả 
tín dụng tức lãi suất ngàn hàng (quan 
hệ tiền giấy lạm phát với vốn tín 
dụng), qua giả cả sức lao động (quan 
hệ giữa tiền giấy lạm phát với tiền 
lương). qua tỷ giá hối đoái (quan hệ 
giữa liền giấy lạm phát với ngoại tệ). 

Trong các loại giá cả nói trên ở 
thị trường, nhà nước đã chọn một vài 
vị trí xung yếu nhất » là giá gạo rồi 
đến giá vàng và giá cả tín dụng (lãi 
suất),từ đó sẽ kéo theo giá cả sứo 
hao động và tỷ giá hối đoái. Việc thực 
hiện chống bao cúp trong kinh doanh 
lương taực và cho tự do lưu thông 
hàn¿ hóa đã làm cho giá cả ön định 
hơn trước đâv. Nghị quvết 10 của 
Bộ chính tri Cä có tác dụng mở đường 
cho sản xuất lương thực tăng lên. 
Bốn vụ lúa được màa liền cũng tạo 
điều kiện cho việc thực hiện cơ chế 
kinh doanh lương thực thuận lợi, 
làm cho giá gạo hạ xuống. Việc cho 
nhập một số hàng tiêu dàng công 
nghiệp và nhập vàng qua con đường 
ngoại thương và Việt kiều về thăm 
-quê hương làm cho giá những mặt 
hàng này giảm xuốnøs, nhất là giá 
vàng giảm mạnh. 

Hõ ràng nhận xét của Vũ Ngọc 
Nhung: cha: giải pháp lãi suất tin 
dụng và việc nhập hàng ngoại là 
những đơtr (thuốc quá liều lượng » 
không phù bợp với những kinh 
nghiệm nói trên. 

Việc nâng lãi suất tín dụng có 
tác: dụng thu hẹp tín dụng bao cấp 
trước đày đã được mỡ rộng qurá mứe và 


giả fqo, hạn chế cho vay căn đối ngân 
sách, 'thay đồi bờ cẩu cho vay" đối với 
sản xuât và lưu thông; đư nợ đã cỡ 


-chiều hướng tăng: tÝ- trọng. vào-khu 
*ực sẵn xuất -từ: 106X%- lên 50%,: giảm 


bớt khu.vực -Ilưu thông từ 60X xuống 
502. Việc sử dụng công cụ lãi suất-tín. 
đụng nhắm hạ dư nợ tín dụng Xuống, 
tử đó quay vòng nhanh vốn. tín. dụng, 
giảm được bội chỉ tín dụng và lạm 
phát. Phải thừa nhận một cách khách 
quan rằng việc nêng lãi suất tín dụng 


là giả: pháp chống lạm phát hữu hiệu, 
.vì nó đã thạc đầy +ác xí nghiệp phải 


nàng cao trinh độ quản lý: kinh tế, 
phải cân nhắc trong việc qliav: vòng 
vốn tự có và vốn đi vay ngàn hàng ˆ 
cho có hiệu quả. Sở dĩ mọt số xi 
nghiệp kẻu toáng lên» là lãi suất 
ngàn hàng quá cao ảnh hưởng dếễn 


giá thành và lỗ lãi kinh doanh của 


họ; vì họ đã quen với sự «cưng 
chiềa» của chế độ bao sấp với lãi 
suất tín dụng thấp, nay chuyền sang 
lãi suất cao hơn nên không ch:u nồi— 
tôi cho rằng sự phản ứng đó là dễ 
hiều. Thực tế lãi suất cho vay vừa 
qua cÝnzø chẳng phải là cao so với 
tốc độ lạm phát. Hiện nay, - ngàn. 
hàng nhà nước đã giảm lãi suất cho 
vay năm xuống mức từ 20 đến 21Ä 
mà một số ngân hàng chuyên doanh: 
vẫn chưa tiêu thạ» được hết nguồn 
vốn tiền gửi tiết kiệm huy động được, 
Nhiều xí nghiệp cũng không dám 
« phóng tay » vav bừa như trước đây 
(khi lãi suất thấp) mà phải tính đến 
hiệu quả trong sản xuất kinh doanh: 
họ cân nhắc khi thật cần thiết mới 
đến «gõ cửa ngân hàng ». 

Thứ bai, sau khi đã đột phá các 
“vị trí xung yếu» của chiến dịch 
chống lạm phát, phải tăng cường việc 
quản lý nhập khâu hàng tiêu dùng 
vả quản lý giá cả trên cơ sở đầy mạnh - 


sản xuất *Pong nước. Đỏng thời, cần 


mở tiếp các đợt :ấn công quyết liệt hơn 
vào « tung thâm » cỦa «dinh lũy lạm 
phá! »: chấm dứt lạm phát qua kênh 
hội chỉ ngân sách và hạn chế bội chỉ 


4t: 


tin dụng. Mặt khác, phải lường hết ° 


các khả năng của tỉnh hinh sắp sẻ 
đề có đối sách kịp thời. - 


Mức độ lạm phát mới được kiềm 
chế nhưng chưa giảm mạnh, mặt bằng 
giá cả tuy đã giảm, nhưng chưa giảm 
đồng loạt và chưa có cơ sở vững chắc, 
eó những cái còn bao hàm nhân (Ố 
ngảu nhiên. 

Sở đi mức độ lạm phát mới được 
kiềm chế, chưa giảm mạnh là vi gốc 
rẻ của nó chưa nhồ được. Đó là vấn 
đề bội li ngân sách, bội chỉ tín dụng, 
bội chí tiền mặt vẫn tăng ở mức 
nghiêm trọng. Nguồn thu ngân sách 
năm 1989 quá thấp so với kế heạch 
cả năm. Sản xuất công nghiệp năm 
1989 tuy có tăng nhưng với tỷ lệ thấp 
hơn so với 198%. Thu mua, bảo quản 
lương thực giải quyết chưa kịp thời 
đề bảo đảm thu nhập của các hợp tác 
xã nông nghiệp và của qông dân, tất 
nhiên sẽ ảnh hưởng đến sản xuất các 
vụ sau. 

3-Một số biện pháp thợc hiện 
chương trình ền định kinh tế, ền định 
tiền tệ. 

Từ bài học kinh nghiệm thực tiễn 
kết hợp với lý luận, tôi thấy cần 
thiết phải tiếp tục thực biện các giải 
pháp chống lạm phát sau đây : 

— Tiếp tục phấn đấu giảm giá hàng 
đồng loạt làm cho mặt bằng giá 
xuống mạnh bơn nữa, trước hết giảm 
giá những mặt hàng tiêu dùng thiết 
yếu, đồng thời nâng dần tỷ giá hối 
đoái với đồng tiền Việt nam. 

~ Kiên quyết chống thất thu ngân 
sách, bảo đảm nguồn thu ngân sách và 
có biện pháp giảm chỉ mạnh hơn đề hạn 
chế bội chi ngân sách tới mức tối đa. 

— Tạm giữ mức lãi suất tín dụng 
như hiện nay, nếu mặt bằng giá cả 
chưa giảm mạnh. Chỉ tiếp tục giảm 
mức lãi suất theo mức độ giảm giá 
hàng và mức độ giảm phát. Chỉ mở 
rộng tín dụng phù hợp với tốc độ 
phát triền của sản xuất và lưu thông 
"và chỉ đầu tư tín dụng vào các công 


ác 


trình trọng yếu có tác dụng đầy mạnh 
sản xuất hàng tiêu dùng có chất lượng 
cao và giá thành hạ, bảo đảm làm ăn 
có lãi. Hạn chế tới mức cần thiết 
việc sử dụng tín dụng cho vay «kiều 
bao cấp» nhằm tiến tới eân bằng 
ngân sách và hạn chế bội chỉ tia đựng 
đề giảm đần mức độ lạm phát cả về 
tốc độ và quy mô, tiến tới chấm dứt 
hoàn toàn lạm phát. 


~ Đầy mạnh thu mua lương thạc 
của nông dân đề tăng qu$‡ dự trừ 
lương thực và xuất khầu, khỏi ảnh 
hưởng đến quy mô sản xuối vụ sau, 
chuần bị lực lượng quản lý giá gạo 
trên ( bị trường, tạo điều kiện co lo việc 
chống lạm phát có hiệu lựe. 


— Cùng với việc thu hát vốn nhữớc 
ngoài đầu tư váo (rong nước, nhập 
thêm nguyên vật liệu, mây móc thiể' 
bị hiện đại những mặt hàng (thiết 
yếu hoặc vẬt tư chiến lược mà 
trong nước không có đả điều kiện 
đề đây mạnh sản xuất. Cũng có thề 
nhập khầu những mặt hàng treng 
Rước khan hiếm, giá tăng mạnh vào 
đột biến mà còn làu sản xuất mới 
đáp ứng được nhu cầu cần thiết và 
mang tính phô biến như đường, xà 
phòng, phâm bón v.v. 

— Tăng cường quản lý giá vàng và 
tỷ giá hối đoái với ngoại lệ mẹnh, 
chuần bị tích cực lực lượng cho eắ&c 
quÿ dự trữ hàng hóa tiêu đèng thiết 
yếu và các vật tư chiến lược. quỹ trš 
kim, quỹ dự trữ phát hành đề đếi phó 
kịp thời kbi giá các loại hàng nói 
trên cũng như giá vàng tăng đột biến, 
phát hành kịp thời phục vụ cho nhụ 
cầu cấp thiết của sản xuất và laư 
thông. Mặt khác, tao điều kiện sử 
đụng triệt đề mọi nguồn vốn tín dụng 
huy động được kề cả tiền gửi tiết 
kiệm khỡng kỳ hạn, và tồ chức điều 
hòa, lưu thông tiền tệ có hiệu quả, 
làm cho các nguồn vốn của xã hội 
luân chuyền nhanh hơn, hạn chế 
dược vốn phát hành che bội chỉ Sun 
sách và bội chỉ tín dụng. 


Y kiến và kinh nghiệm 


Thủ đô Hà nội trong chiến lược 
không gian lãnh thồ của cả nước 


1. Thủ đô Thăng long — Hà nội tuy 
được đặt ở trang tâm bờ cõi đất 
_nưéc và trên hinh thề núi sông sau 
trước? (1), ở đầu thế kỷ thứ II, 


nhưng, thee quá trình lịch sử dựng 


nước, ngày nay mó lại nằm lệch quả 
về phía Bác lãnh thề quốc gia. 


Thủ đô nằm lệch như vậy có khó 
khăn trong quản lý lãnh thồ ở phần 
phia Nam. Trong lịch sử, kẻ địch đã 
từng lợi dụng đặc điềm đó đề chia 
cắt, qua phân lãnh thồ. Nhưng nếu 
cần tập trung sức người, sức của đề 
tạo thế đi lên từ công nghiệp và 
ngành nghề thì không đâu bằng ở 
đây có thề kết hợp được tiềm năng 
các mặt: nguyên vật liệu, khoáng 
sản kim loại và năng lượng cũng như 
kỹ năng lao động của con người đã 
qua thử thách, vùa cần củ, vừa sáng 
ý ! Thật vậy, treng cái nôi phát sinh 
của dân tộc và của cách mạng là lưu 
vực sông Hồng có sự trùng hợp về 
mật độ cao của các loại hình khoáng 
sản phi kim loại và kim loại, nhiên 
liện và năng lượng, phân bế theo các 
vành đai đồng tâm đến tận biên giới 


TRẦN ĐÌNH GIÁN * 


mà tâm điềm lại quy về Hà nội và 
vàng phụ cận. Thế phân bố tự nhiên 
đó rất thuận tiện cho việc khai thác, 
vận chuyền và giao lưu, theo các chu 
trình năng lượng sản xuất kết hợp 
với nhau dọc theo các tuyến đường 
sông, đường sÄt, đường bộ. Tất nhiên 
là phải tiến tới thực hiện một quy 
hoạch cải tạo tồng hợp toàn bộ lưu 
vực sông Hồng, cả trên đất liền và 
thềm lục địa tiếp cận. Mặt kiác, nếu 
biết kết hợp thủ đô nằm lệch về phía 
Bắc với lưu vực châu thồ hạ lưu sông 
Cửu long, với Tây nguyên, Nam Trung 
bộ, trong một quy hoạch chung phát 
triền chuyên môn hóa hợp lý nhiều 
bên thì thủ đô nói riêng cũng như 
lưu vực sông Hồng nói chung khỏi 
phải lo về mặt cung ứng lương thực, 
thực phầm những khi ở đây mùa 
màng thất bát do khi hậu thời tiết 
bất thường: sương muối, rét đậm 
dưới 10°C, bão và mưa lớn trong bão, 
hạn hán tiếp theo bão v.v. Được như 
vậy thì thủ đô Hà nội có thề đi sâu 


=====. 
W Giáo sư địa lý 
(1) Chiểu dời đè của Lý Thái Tề 


khai thác các chu trình năng lượng | 


sản xuất chuyên sâu mà địa bàn thủ 
đô và làn cận có ưu thế rõ. Đó là 
chu trình năng lượng điện, thủy điện 
kết hợp nhiệt điện bắt đầu từ đày đi 


vào miền Trung và nối liền với mạng. 


lưới miền Nam thành mạng lưới điện 
thống nhất cả nước. Đó là chu trình 


luyện kim, cơ khí chính xác và cơ ` 


khí công eụ mà Hà nội là. nơi tập 
trung, có quy mô lớn và hoàn thiện 
hơn cả vì eó nguyên liệu tại chó, đi 
từ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng 
có thể cung ứng cho cả nước, nhằm 
không: ngừng đồi mới kỹ thuật và 
quá trinh công nghệ. Đó là chu trinh 
vật liệu xây dựng từ sét và đá vôi mà 
địa bàn xung quanh Hà nội là nơi 
tập trung nhiều thuận lợi nhất, phục 
vụ yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất 
kỷ thuật, chương trình nhà Ở, cải 
thiện chất lượng cuộc sống thành thị 
và nóng thôn. Đó là chưa nói tới 
chu trình tương lai, đi từ đất hiếm 
quy mô lớn ở Tây bắc cũng như chu 
trình hóa học đi tử than nâu hàng tỷ 
tấn nắm sâu dưới lòng đất Hà nội. 


TNhưng quan trọng hơn cả là chính 
ở llà nội tập trung hàng chục trưởng 
đại học, bàng chục viện và cơ sở 
nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa 
học trình độ cao. Tài nguyên chất 
xám trí tuệ là tài nguyên của mọi 
tài nguyên có khả năng chủ động liên 
kết đào tạo, nghiên cứu và sản xuất, 
từng bước đi tới nhất thề hóa khoa 
học và sản xuất, ứng dụng kỹ thuật 
làm ra những sản phầm hàng hóa có 
hàm lượng trí tuệ cao, kết hợp chiến 
lược kinh tế xã hội với chiến lược 
' @OHI ngƯỜI. | 


2. Tuy nhiên, vị trí và vai trỏ của 
thủ đô trong chiến lược không gian 
lãnh thỗ vĩ mô như đã trình bày chỉ 
có thề nồi rỗ khỉ nó gắn liên trực 
tiếp với sự quản lý vùng kinh tế - xã 
hội Bắc bộ. Về mặt này cần chú ý 
trước hết là hệ th;ống giao thông liền 
lạc và thông tin của thả Cô với xung 


- 


quanh rất lạc hậu. Đặc biệt tốc độ 


thông xe hiện nay ở trong vùng quá 


thấp: tốc độ lữ hành của đường sắt, 
ô tô cũng như đường thủy còn ở mức 
trung bình từ 20 đến 30 km/giờ như 
thề cách đây hơn thế -kỷ, không hơn 
bao nhiêu sức ngựa kéo—phương tiện 
thô sơ thời trung cò. Như vậy làm 
sao có thề nói đến năng suất và hiệu 
qua xã hội của một lãnh thồ đang có 
yêu cầu hiện đại hóa. Cho nên tử 
nay đến cuối thế kỷ 20 này, ít nhất 
các tuyến đường chính mà trước hết 
là đường sắt và đường Ô tô nối liền 
thủ đô với tiền cảng của nó là Hải 
phòng phải đạt tốc độ thông xe bình 
thường trên 90— 100 km/giờ như Ở các 
nước láng giềng hay Ít nhất cũng 
được như ở miền Nam trước năm 
(972. Có như vậy thi tốc độ «dòng 


“chảy năng lượng» trên địa bàn lãnh 


thồ mới có thẻ chấp nhận được trong 
thế cả nước và thủ đô đang mở rộng 
quan hệ với nước ngoài. 


Đã nói đến mở rộng quan hệ kinh 
tế đối ngoại trong thời đại giao thông 
liên đại dương là nói tới khuynh 
hướng dùng tàu viễn đương trọng tải 
lớn, 7 vạn tấn, thậm chí 1Ú vạn tấn 
(cờ tàu qua kênh Xuy-ê và sắp tới 
qua kênh Kra) Nhưng ở cảng Hải 
phòng, sai lầm trong hướng quy hoạch 
mở rộng cảng đã làm cho các cầu 
cảng trên sông Cửa Cấm bị bồi tụ đến 
mức chỉ còn đón được tàu dưởi 1 vạn 
tấn, thậm chí chí dưới 7 000 tấn ! Hơn 
thế nữa, cảng dự kiến ở Đinh vũ ngoài 
cửa Nam triệu cũng bị tốc độ lảng 
đọng do phù sa ' từ sông Đuống sang 
làm cạn đần! Đề thủ đô Hà nội có 
một cửa ngõ mở ra thế giới đón được 
những tàn viễn dương đi trên con 
đường liên đại dương từ Tây sang 
Đông và ngược lại, cần xét lại quy 
hoạch cảng Hải phòng theo hướng 
nghiên cứu đề án cũ của Pháp nhằm 
biến Hải phòng thành cảng nước.‡rong 
(en eau elaire) và hướng dòng chảy 
từ sông Đuống chở nặng phù sa thoát 


ra cửa Thái bình và Vạn úc, còn sông 
Kinh môn chỉ nhận dòng nước trong 
tử Phượng nhỡn xuống với lưu lượng 
của các sông Cầu, sông Thương và 
sông Lục nam. Trong lúc chờ đợi, hãy 
tạm dùng cảng Trà bản nước sâu phía 
ngoài vịnh Hạ long đề đón những 
tàu không vào được Hải phòng, 

Trong quy hoạch cải tạo lưu vực 
Sông Hỏng có một nguy cơ cần gấp rút 
khắc phục, đó là chúng ta chưa dự 
kiến được đầy đủ ảnh hưởng tai hại 
của sự tàn phá rừng trong lưu vực 
sông Đà nên lượng phủ sa lắng đeng 
trong lòng hồ Hòa bình lên đến trên 
83 triệu tấn hằng năm, đe dọa tuồi 
thọ của công trinh thủy điện Hòa bình. 
Hiện tượng chảy đất nhiệt đới (soli- 
fluxion tropicale) nếu xảy ra trong 
điều kiện mưa bão trút nước trên 
dưới 300mmingày. bất thinh linh 
những mái núi có thề sụp đồ gày ra 
những tai họa không lường được, đe 
dọa sự an toàn của đập phía hạ lưu 
và các tuyến đê Hà nội. Vì vậy việc 
lập lại một tỷ lệ cần thiết lớp phủ 
thực vật rừng ở Tây bắc trên lưu 
vực sông Đà là một vấn đề sống còn 
và đặc biệt khần cấp đối với thủ đô 
nói riêng và toàn bộ hạ lưu châu thô 
_ sông Hồng nói chung. : 


3. Đề bảo đảm yị trí và vai trỏ của 
thủ đô trong tô chức chiến lược không 
gian lãnh thồ kinh tế — xã hội, vấn 
đề chủ yếu lại là bản thân quy hoạch 
phát triền của ngay thủ đô phải thật 
sự đúng hướng. 

Hà nội đúng như tên gọi, là đô thị 
nằm trong lòng cả của sông Hồng (lit 
majeur du fleuyve lIouge) tử ngã ba 
Hạc phía Tây bắc (nơi gặp nhau của 
ở dòng sông lớn: Thao, Đà. Lô) xuôi 
về đông nam, sau khi đã gặp sông 
Đuống, một phân lưu nối với hệ thống 
sông Thái bình. Nếu biết rằng từ hệ 
thống sông Hồng và sông Thái bình 
có thề đị thuyền vào tận giáp Hoành 
sơn, qua các kênh nhà Lê nối với sông 
Mã và sông Cả thì mới thấy Hà nội 


không chỉ là một thủ đô nằm trong lòng 
sông cả mà còn là một đô thị lớn của 
một hệ thống sông nối liền với hầu hết 
các tỉnh thành phia Bắc nước ta cho 
đến vĩ tuyến 18° bắc. Như vậy, trường 
ảnh hưởng trực tiếp của thủ đô rất 
rộng lớn, chưa nói đến giao thông 
đường sắt và đường ô tô tỏa ra khắp 
nước. Trong điều kiện tự nhiên và 
kinh tế thuận tiện đó, đáng lẽ cảng 
Hà nội phải sớm đủ năng lực đón 
nhận khối lượng hàng hóa vài triệu 
tấn/năm (tối thiều í/2 tấn/đầu người 
đàn). Hơn nữa, quy hoạch thành phố 
đáng lẽ phải hướng ra sông Hồng chứ 
không phải quay lưng lại như quy 
hoạch hiện tại, bỏ mặc cho vùng ve 

sông tự phát. 


Với điện tích mở rộng tới 2 139km", 


-vừa gắn với châu thồ sông Hồng lại 


vừa gán với vành đai trung du lịch 
sử, trong khoảng không gian từ chân 
Ba vì tới sắt chàn Tam đảo (tử trung 
tâm Hà nội đến đỉnh Tản viên và 
Tam đảo đo đúng 50km đường bán 
kính) Hà nội có thế phát triền tất yếu 
là gắn với các tỉnh nằm trong địa bàn 
xuất phát của dân tộc và của cách 
mạng là Vĩnh phú, Bác thái -Hà bắc, 
Hải hưng. Hà sơn bình, Ha nam ninh, 
Hà nội vừa quy tị tỉnh hoa văn hóa 
của đỏng bằng và vành đai trung du 
vừa là động lực phát triền và nàng cao 
các mặt hoạt động kinh tế, văn hỏa xã 
hội của các tỉnh kế cận trên con đường 
đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Trên tỉnh thần đó, hướng đi lên của 
thủ đô Hà nội là phải xây dựng được 
mật nền kính tế vừa mang hàm lượng 
trÍ tuệ cao, do sự tập trung tại đây 
nhiều eơ quan nghiên cứu và đào tạo, 
vừa gắn với sản xuất và đời sống, do 
vốn lao động có nhiều kỹ năng cũng 
được tập trung ở đày và ở địa bàn 
châu thồ sông Hồng. Không chỉ các 
công nghệ gia công nhận tử nước 
ngoài có thề phát triên ở đây mà Hà 
nội còn có vai trò lớn trong việc tín) 
chế nguyên vật liệu trong nước do cáp 
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tỉnh trong vùng kinh tế — xã hội Dắc 
bộ và Bắc Trung bộ cung cấp. Hà nội 
nằm trong địa sbàn cội rễ dân tộc và 
cách- mạng qua các thời kỳ tiêu biều 
với những lễ hội tiếp nối nhau quanh 
năm.có nhiều thắng cảnh vàdi tích lịch 
sử và cách mạng, nên Hà nội chính là 
một trung (tâm du lịch quốc tế quan 
trọng, Tiếc thay hạ tầng cơ sở và tiện 
aghi hiện mới chỉ đáp ứng được một 
plhần nhỏ và còn ở trình độ rất thấp 
nên Hà nội mới chỉ đón được dưới 
một phần nghìn trong số 4 — 5 triệu 
người của các luồng du lịch quốc tế 
hàng nắm và khu vực Đông Nam Á, 


} 


Chúng ta không chờ đợi ở Hà nội 
một quy hoạch đô thị gồm nhiều nhà 
cao trên 10 tầng như các thủ đô các 
nuớc Đông Nam Á. Do nằm trong 
lòng sông, Hà nội chỉ cần xây dựng 
những nhà trên đưới ñ tầng (dưới 20m), 
cá biệt trên vành đại trung du mới 
có tlề có những nhà cao với những 


tồng thê kiến trúc hòa vào phong cảnh, - 


Giữa 2 tuyến đường vượt sông qua 
cầu Thăng long và cầu Chương dương, 
sẽ xây dựng một thành phố vườn và 
Hồ Tày sẽ thành một trung tâm nghỉ 
ngơi, du lịch và giải 'trí mới của Hà 
nội mở rộng và hiện đại hóa, với 
nhiều làng hoa và làng cây cảnh xuất 
khầu, mang màu sắc dân tộc và giản 


- chất trữ tình, 


X..` 


4. Súng cần xét đến vị trí và vai 
trò của thủ đô Hà nội trong triền vọng 
lập lại quan hệ bình thường với 
Trung quốc. Trên đường trục lớn của 
lịch sử quan hệ Đông— Tây, các luồng 
giao lưu thế giới muốn tiếp cận lục 
địa Trung quốc từ phía Nam không 
có cửa ngö nào thuận lợi bằng qua 
thung lũng sông, Miê-công và nhất là 
qua thung lũng sông Hồng, từ Hà nội 
đến ngay các của khầu biên giới, 
không chỉ có đường thủy mà cả đường 
sỉ và đường ô tô. Qua các nhánh 
sông Đà, sông Lô và sông Gâm đều có 
đường tiến sâu vào Tây Nam Trung 
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quốc ; qua thung lũng sông Thương, 
qua Lạng sơn đềđi vào Quảng tây, qua 
đường duyên hải có thề tiếp cận nxay 
bờ biền Quảng đông. Trong tập át lát 
kinh tế Trung quốc,bằng phưcng pháp 
tự động hóa hiện đại, tác pniả Picrre 
Gentelles, sau khi phân tích tình hình 
cụ thê theo hệ thống các ngành kinh 
tế xã tội, đã phân loại lãnh thồ các 
tỉnh và làm nồi 5ật lên sự kém: phát 
triền tương đối về công nghiệp của 
Vân nam, Quảng tây (thậm chí cả Tứ 
xuyên) vốn rất giàu tiềm năng đề đi 
vào công nghiệp hóa hiện đại. Một 
trong những nguyên nhân chính là 
chưa sử dụng được các con đường 
mở cửa thuận' lợi ra thế giới qua Việt 
nam. Chính từ đó, vấn đề bình 
thường hóa quan hệ với Việt nam 
trước hết là có lợi cho Trung quốc 
đề đưa cả vùng Tây nam và nội địa 
giàu tài nguyên nhưng còn kém phát 
triên đó đi vào con đường hiện đại 
hóa ! Bởi yì con đường Vân nam~— 
Miến điện tuy dã .được mở lại qua 
Lashio nhưng cường độ vận chuyền 
và giao lưu qua con đường hẻo lánh 
này không cao, chỉ là vạn bất dắc dĩ 
và tạm thời vi giá đất. Tất nhiên mở 
lại biên giới Việt — Trung, lập lại 
quan hệ bình thường giữa hai nước 
cũng có lợi cho nước ta và làm tăng 
thêm ý nghĩa vị tri chiến lược của thủ 
đô nước ta, nơi hội tụ của cả 2 con 
đường đi vào Vân nam rồi nội địa 
Trung quốc và con đường đi vào 
Quảng tây và duv2n hải Quảng đông 
(trước kia phong kiến Trung quốc. 
tiến quàn đánh chiếm Việt nam theo 
hai con đường này). Được như thế thị 
đôi bên củng có lợi, thủ đô Hà nội sẽ 
đón xe lửa liên vận Mát-xcơ-va — Bác 
kinh qua cầu Thấng long ểi báo phía 
Nam. 


Mặt khác, với đường xe lửa Vân 
nam hiện đã đi tới thành đô Trùng 
khánh nối liền với Lan châu, ngược 
lên U-rum-xi, tương lai phát triền của 
nội địa Trung quốc trong sự giao lưu 


- 


với Đông Nam Ä qua Việt nam và Hà 
nội hứa hẹn những triền vọng to lớn. 


5. Quan hệ phát triển giữa ba 
nước Đông đương không chỉ đem lại 
cho nước ta nỏi chung và Hà nội nói 
riêng một cơ hội phát triền mới. Khó 
khăn còn nhiều, nhưng dầu sao với 
thiện chí * tắt muôn đời chiến tranh ® 
(Nguyễn Trãi) trong thời đại mới, 
nước Việt nam xã hội chủ nghĩa cùng 
2 nước anh em trên bán đảo Đông 
dương cũng muốn hòa nhập vào môi 
trường lịch sử và xã hội Đông Nam 
Á và châu Á — Thái bình dương. Dòng 
sông Mê-công — Cửu long rồi đây sẽ 
tửng bước thành một đường huyết 
mạch nối Hền các nước trên bán đảo 
Đông đương với Hà nội: từ Hà nội 
tuyến pha sông biền qua biền Đông 
nối liền với tuyến ngược sông Mê-công 
và Tông-lê-xáp, mở ra một vòng tuần 
hoàn chu chuyền và giao lưu rộng lớn. 
Vòng tuần hoàn đó qua « hồ sông Đà » 
mà tươngtlai tràn lên tận Sơn la 
Tạ Bú và có thề cả Lai châu sẽ mở ra 
triền vọng một dòng chảy năng lượng 
và hàng hóa lớn, có lợi biết bao cho 
cộng Xe) các dân tộc trên bán đảo 
và các lấn bang! Đó là chưa nói tới 
một kế hoạch táo bạo đề ra tử nhữnz 
năm 40 của thế kỷ là đường sắtxuyên 
Nam Á đi từ thủ đô Hà nội hay từ 
thành phố Hồ Chí Minh sang tận Ấn 
độ và Trung Cận Đông đề nối liền với 
hệ thống đường sắt châu Âu, mang 
tính xuyên lục địa Nam Á — châu Âu, 
tương ứng với tuyến phía bắc xuyên 
Xi-bia, từ Tây Bắc Thái bình dương 
sang Tây Âu giáp Đại tây dương ! 


* 


Với những kế hoạch viễn vọng lớn 
lao ở tầm cỡ toàn cầu như vậy, tRỤ đô 


+ 


Hà nội chủng ta sẽ như thế nào trong 
lúc cấu trúc hạ tầng của thành phố 
ngay từ bây giờ đã không đáp ứng 
yêu cầu của 3 triệu dân (với trên Í 
triệu dân nội thành) và sẽ còn phải 
đối phó với nhiều vấn đề lớn như sự 
xuống cấp của đường sá và nhà cửa 
trong thập niên tới ? Chúng ta không 
thề chạy theo kiều hinh thành siêu đô 
thị (megalopolis) như Băng cốc cạnh 
ta. Băng cốc đã có hơn ã triệu dân, dự 
kiến năm 2025 sẽ có tới l5 — 20 triệu, 
cứ l5 năm số dân sẽ tăng gấp đôi, 
trong khi hiện nay trên đường phố 
Băng cốc đã thường xảy ra tắc nghẽn 
xe cộ và mặt bằng của Băng cốc mỗi 
năm đã sụt lún trên vài phân! Thủ 
đô Hà nội tất yếu sẽ phát triền tử 3 
triệu dân lên đến mức tối đa có thề 
"ehấp nhận ở năm kỷ niệm nghìn năm 
Thăng long là 5 triệu dân nhựng với 
nhiều thành phố vệ tỉnh nằm -ở cự ly 
từ 20—30 km đến 59- 70 km. Như vậy 
thành thị sẽ phát triền trong thế cùng 
hòa nhập với nông thôn từng bước đồ 
thị hóa. Và số tăng dự tính 2 triệu 
đàn chủ yếu là do sự hình thành 
thành phố vệ tỉnh và nông -thôn đô 
thị hóa, ở đó có công nghiệp nhỏ và 
tiều công nghiệp phát triền cùng với 
các nhà vườn thoáng mát có sản phầm 
vườn, ao cá thương mại hóa. Như vậy 
tiến lên biện đại, môi trường sống sẻ 
không bị hủy hoại, mà còn được cải 
thiện dần và sắp xếp thành nơi du lịch. 
gần và giải trí thuận lợi cho con 
người Thăng long nghìn năm văn vật. 
Hà nội sẽ là một thủ đô không lớn 
nhựng là một thủ đô tiêu biều trong 

vành đai châu Á — Thái bình dương, 
vẫn giữ được những nét đặc sắc của 
văn hóa dân tộc Việt nam trong quá 
trình hiện đại hóa vá làm gương cho 
các đô thị khác noi theo trong thiết 
kế không gian lãnh thồ gắn với quản 
lý quốc gia và vùng lãnh thồ 


4ï 


Ý kiến và kinh nghiệm 


-~ 


Phương hướng phân bố, sử dụng nguồn 
lao động và giải quyết việc làm ở vùng 
đồng bằng sông Hồng 


I - Tình bình dân số, nguồn 
lao động vùng đồng bằng sông 
Hồng. Những mâu thuần cân 
giải quyết 


1. Tình hình phát triền dân số 


Hiện nay toàn vùng đồng bằng 
sông Hồng có khoảng 15,4 triệu người. 
Tốc độ tăng dân số tự nhiên của 
vùng tuy có xu hướng giảm dần, 
nhưng dàn số tuyệt đối vẫn tiếp tục 
tăng : thời kỳ 1981—1990 mỗi năm tăng 
22 vạn người, dự báo thời kỷ 1991 — 
2.00 mỗi năm tăng 13 vạn. Quá trình 
giảm tốc độ tăng dân số tự nhiên 
trong vùng diễn ra rất chậm chạp, 
bình quản thời- kỷ 19§5—1990, mỗi 
năm chỉ giảm được 0,04% —0,05%. Dân 
số đông (bằng 23,19 dàn số cả nước), 

"nhưng đất chật (ehi chiếm 5,3% điện 
tích cả nước), diện tích tự nhiên bình 
quân đầu người thấp nhất, chỉ có 0,115 
ha/người, đặc biệt là bình quân điện 
tích đất nông nghiệp chỉ- có 0,063 
ha/người, đó là màu thuần gay gất 
nhất của vùng đồng bằng sông Hồng so 

ˆ với cắc vùng khác trong cả nước. 


Dân đông, đất chật, lại niất đần đắt 


_ nông nghiệp dẫn đến hệ quả thứ bai 
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là mật độ dân số của vùng vẫn liên 
tục tàng, Mặc dù thời kỳ 1981 — 1985 
đã di dân đi kinh tế mới được 
267666 người, nhưng mới chỉ bàng 
153% số người tăng thêm. Vì vậy, việc đi 
đân ra khỏi vùng đồng bảng sông Hồng 
văn là vấn đề có tính chất chiến 
lược. 


2. Thực trạng mguồn lao động và 
việc làm 


Số người trong độ tuôồi lao động ở 
vùng đồng bằng sông Hồng chiếm 
khoảng 51Ã dân số, là tỷ lệ cao nhất cả 
nước. Bình quân mỗi năm tăng khoảng 
20vạn lao động. Năm 1988 có khoảng 


. 7,1 triệu lao động, trong đó lao động 


nông nghiệp khoảng 4,5 triệu. Nguồn 
lao động đồi dào, nhưng chất lượng 
chưa đáp ứng được yêu cầu phát triền 
kinh tế, cơ cấu nguồn lao động chưa 
hợp lý. Số lao động khoa học kỹ 
thuật nhiều, chiếm 57Ã của cả nước, 
nhưng chủ yếu tập trung ở thành phố 
lớn (Ilà nội, Hải phòng. Việt trì, Nam 
định) và trong khu vực quốc doanh 
(khoảng 80—&5Ã). Trong nông thôn 


% Phó tiễn sĩ kinh tế học 


và nông nghiệp thiếu cán bộ khoa học 


kỹ thuật, trình độ cơ giới hóa còn thấp. 


Thời gian qua chúng ta đã đưa lao 


động vùng đồng bằng sông Hồng đi 
Xây dựng vùng kinh tế mới, giải quyết 
việc làin cho hàng chục vạn lao động. 
Nhưng quá trình đó diễn ra rất chậm 
chạp,chưa làm thay đồi căn bản cơ 
cầu lao động trong vùng. Việc di dân 
cỏn nặng về mặt giãn dân, nên hiệu 
quả chưa cao. Tám năm qua đã đưa 
135 488 lao độno đi xây dựng vùng 
kinh tế mới, binh quân mỗi năm xấp 
xỉ 1,7 vạn lao động, nhưng chỉ bằng 
_.8,5% số lao động tăng lên. 

Về cơ cấu, lao động trong nông 
nghiệp văn chiếm tỷ lệ lớn, từ 55 đến 
69Ã tông số lao động của vùng; ở 3 
tỉnh trọng điềm lúa (Thái binh, Hà 
nam ninh, Hải hưng) tỷ lệ đó còn lớn 
hơn. Tronp nông nghiệp, lao động 
làm trồng trọt vẫn là chủ yếu (trong 
đó 905% lao động cho trông lúa). Chăn 
nuôi và ngành nghề chưa phát triền. 
Do vậy, dẫn đến thửa lao động, đến 
na y ước tỉnh thừa khoảng I—1,3 triệu 
lao động và ở nơi độc canh lúa thi 
lao động dư thừa lại càng lớn. 

Tóm lại, sức ép về dân số và việc 
làm ở vùng đòng bằng sông Hồng 
trong những năm qua và hiện nay 
văn rắt gay gắt, do các màu thuẫn và 
ách tắc sau đây : 

Afói là: chưa có chính sách, eơ chế 
và biện pháp đồng bộ phát triền hợp 
lý dàn số và sử dụng có hiệu quả đất 
đai,tài nguyên, nên các chỉ tiêu về 
quan hệ giữa dân số — lao động — tài 
nguvên-việc làm và mức sống văn 
rất căng thẲng và ngày càng gay gắt 
hơn : mật độ dân số ngày càng tăng, 
Đình quân diện tích đất nông nghiệp 
ngày càng giảm, bình quản lương 
thực trên đầu người rất thắp so với 
€ả nước và giảm chàn tại chỗ. Việc 
đưa dân đi vùng kinh tế mới nhằm 
giải quyết vấn đề thiếu đất là rất cần 
thiết, song trên quan điềm lao động, 
cần chú ý khai thác các yếu tố theo 


chiều sâu, giải quyết việc làm tại chỗ 
là chủ yếu gắn với chính sách tiết 
kiệm nghiêm ngặt ruộng đất, đảy 
mạnh thâm canh, tăng vụ và mở rộng 
điện tích. Về mặt này, tiềm năng còn 
rất lớn. | 


Hai là: Cơ cấu kinh tế,eơ cấu đầu 
tư và cơ cấu lao động ở nhiều địa 
phương trong vùng còn lạc hậu, hinh 
thành một cách tự phát theo hướng 
sản xuất tự túc, tự cấp, độc canh lúa, 
không phủ hợp với yêu cầu phát triền 
kinh tế theo hướng sản xuất kinh 
doanh tồng hợp. Do vậy, tình trạng 
thiếu việc làm ngoài lúc thời vụ khân 
trương khá phô biến. Mặt khác vùng 
đồng bằng sông Hồng có nhiều ưu thế 
về điều kiện tự nhiên, trình độ xã hội 
hóa, chất lượng nguồn lao động, về 
trình độ thâm canh ;song năng suất 
và hiệu quả lao động lại rất thấp, hai 
vấn đề là lương thực —-thực phầm và 
việc làm cho nhân dàn đều chưa giải 
quyết được. 

Ủa là: thiếu các điều kiện đề 


„ chuyển nền kinh tế từ tự cung tự cấp 
- sang nên kinh tế hàng hóa nhiều 


thành phần yà mở rộng quan hệ kinh 
tế đối ngoại. Trước hết là các điều 
kiện về vốn, cơ sở vật chất hạ tầng, 
vật tư kỹ thuật, cơ sở nguyên liệu, thị 
trưởng tiêu thụ...Chưa khai thác thế 
mạnh trong mối liên kết kinh tế theo 
chiều ngang giữa kinh tế thành phố 
và kinh tế nông thôn, giữa kinh tế 
nội thành và kinh tế ngoại thành đề 
phát huy sức mạnh của nhau và giúp 


đỡ lắn nhau. 


II - Phương hướng phát triền 
dân số,sử dụng có hiệu quả 
nguôn lao động và giải quyết 
việc làm đâảy đủ cho nhân dân 
vùng đồng bằng sông Hồng trong 
thời gian tới 

1. Phương hướng phát triền dân 


F { 


số 
Mục tiêu chủ yếu là giảm mạnh tếc 
độ tăng dân số tự nhiên, nhãn dấu 
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- đến nũm 1990 đưa tỷ lệ phát triền dân 
8Õ tự nhiên của vùng xuống dưới 


17%, thời kỳ (991—1995 đạt 1,55% và 


thời kỳ 1996 “2000 : 145% kết hợp 


chặt chẽ với đưa dân đi xây dựng ` 


vùng kinh tế mới. CoÌ trọng công tác 
kế- hoạch hóa gia đình trong toàn 
vùng, trước hết là ở nông thôn và 
ven biền, đề sớm đạt chỉ tiêu mỗi gia 
đình chỉ có từ 1 đến 3 con. 


`2 Phương hướng phân bố, sử 
dụng nguồn lao động vả giải quyết 
việc làm 

Về lao động:từ nay đến hết năm 
1990, vùnz phải tạo ra việc làm mới 
cho khoảng 70 vạn lao động (kề cả số 
phát sinh hằng năm, và số tồn đọng 
của các năm trước); mặt khác. phải 
tạo việc làm đầy đủ và có hiệu quả 
cho khoảng 1—1,2 triệu người, trước 
hết là trong nông thôn. 

Vấn đề có tính chất bao trùm là 
phải bằng mọi biện pháp giải phóng 
tiềm năng lao động, gắn chặt sử dụng 
có hiệu quả nguồn lao động, giải 
quyết việc làm với thực hiện chương 
trình lương thực, thực phầm phù hợp 
với năm loại vùng sinh thái nông 
nghiệp khác nhau (vùng phủ sa cô, 
vùng phù sa mới, vùng trũng, vùng 
chua mặn ven biền và vùng đất bãi 
ven sông). 

Theo hướng đó, việc phân bố lao 
động và giải quyết việc làm cho nhân 
dân vùng đồng bằng sông Hồng phải 
kết hợp tối ưu việc phát triền các 
thành phần khác nhau của kinh tế 
hàng hóa, coi trọng kinh tế gia đinh 
theo cơ chế khoán mới, kề cả trong 


các thành phố lần vùng nông thôn: 


rộng lớn; kết hợp giữa tạo việc làm 
tại chỗ là chủ yếu với vận động nhân 
dân đi xây đựng các vùng kinh tế 
mới; kết hợp giữa phát triền sản 
xuất lương thực yới phát %riền chăn 
nuôi, cây công nghiệp ngắn ngày và 
rau đậu cao cấp xuất khầu ; phái triên 
công nghiệp trong nông thôn và công 
nghiệp trong gia định, phát triền địch 


B0 


vụ sẵn xuất và đời sống, phát triền 
kinh tế gia đình phong phú và đa 
đạng. 


Trong các thành phố lớn, các khu 
công nghiệp tập trung như Hà nội, 
Hải phòng, Nam định, Việt trì... cần 
phát huy thế mạnh của kinh tế quốc 
doanh, cơ sở vật chất kỹ thuật sẵn 
có, tiềm năng về lao động, về khoa 
học kỹ thuật đề phát triền sẵn xuất 
theo chiều sâu, hinh thành các trung 
tâm kinh tế — xã hội của vùng; kết 
hợp và tăng cưởng mối liên kết kinh 
tế nội thành và ngoại thành, kinh tế 
thành phố và kinh tế nông thôn theo 
hướng thành phố làm dịch vụ kỹ 
thuật cho nông thôn, còn nông thôn 
cung cấp nguyên liệu cho thành phổ 
phát triền công nghiệp và dịch vụ, 
tạo ra và mở rộng thị trường xã hội 
cho nhau và xâm nhập vào nhau. 


Trong nông thôn phải đặc biệt coi 
trọng phát triền kinh tế hộ nông dân 
cùng với việc chuyền nông nghiệp tự 
cung tự cấp sang nông nghiệp sản 
xuất hàng hóa, phát triền kinh tế nông 


thôn toàn diện. Vấn đề cơ bản nhất. 


là lấy hộ gia đình làm đơn vị cơ bản 
điễn ra quá trình sản xuất và lao 
động tất cả các loại lao động khếc 
ngoài gia đình chỉ là làm dịch vụ. 
Trên cơ sở tích lũy của bản thân gia 
đình. mà tạo ra sự phân công lao 
động mới, phát triền nhu cầu hợp táe 
và hình thành sự phân công mới lao 
động xã hội, làm thay đồi toàn bộ 
cách bố trí lao động trong vùng. 


Với quan điềm chung trên đây, các 
hướng phân bố, sử dụng lao động và 
giải quyết việc làm cho nhân dân 
vũng đồng bằng sông Hồng gần với 
chương trình phát triền lương thực; 
thực phầm, như sau: 


a) Phân bố, sử dụng lao động oẻ giải - 


quyjềL piệc làm tại chỗ 

Trong điều kiện hiện nay, đề phá 
huy thế mạnh về điều kiện tự nhiên; 
tiềm năng khoa học kỹ thuật, cơ sỞ 


vật chất hạ tầng sẵn có và tiềm năng 
lao động của vùng đồng bằng sông 
Hồng, cần phải lấy việc phân bố, sử 
đụng lao động và giải quyết việc làm 
tại chỗ làm phương hướng chủ yếu trên 
cơ sở vừa khai thác các yếu tố theo 
chiều sâu, vừa tận dụng đến mức tối 
đa các yếu tố theo chiều rộng, phù 
hợp với khả năng cho phép, cụ 
thề là : 
“= Tiếp tục đầu tư lao động đề đầy 
mạnh thâm canh nông nghiệp cho các 
loại vùng sinh thái nông nghiệp thuận 
lợi (vùng phù sa mới, vùng đất bãi 
ven sông) và nâng cao năng suất cây 
trồng cho vùng khó khăn (vùng phù 
sa cồ bạc màu, vùng trũng, vùng chua 
mặn ven biên). Đây là hướng chủ yếu 
nhát đề thu hút thêm lao động. bởi vì 
trong vùng này khả năng thâm canh, 
đầu tư thêm lao động sống trên đơn 
vị diện tích ván còn có hiệu quả, 
chưa tới giới hạn. Kết hợp thâm canh 
với nâng cao hệ số sử dụng đất lên 
trên 2 lần, coi trọng mở rộng vụ đông 
(ngô đông, khoai tây, rau vụ đông..-). 
Diện tích đất có thề làu vụ đông 
trong vùng khoảng 30 vạn ha (chiếm 
40X đất trồng trọt hằng năm). Theo 
hướng này, mỗi năm bình quân có 
thề thu hút thêm từ 14 đến lỗ vạn 
lao động. 


— Phát triền cơ cấu hợp lý giữa 


cây lương thực, cây nguyên liệu có 
giá trị kinh tế cao, cây rau đậu cao 
cấp dùng đề xuất khầu nhằm giải quyết 
được nhiều việc làm cho nhân dân. 
Chẳng hạn, 1 ha cói có thề tạo ra việc 
làm cho 19 lao động, 1 ha đay có thề 
thu hút từ 10 đến 12 lao động. Theo 
tính toán 1 ha dâu tầm có thề nuôi ít 
nhất hàng trăm người và tạo ra việc 
làm cho 25 — 30 lao động. Như vậy, 
với 3,6 vạn ha đất bãi ven sông, nếu 
đề trồng dâu nuôi tầm có thề giải 
quyết việc làm cho 10 — lÍ vạn lao 
động. 

~ Về chăn nuôi trong vùng chủ 
yếu là phát triền đàn lợn, đàn gia 


- 


cầm (gà, vịt) đề xuất khầu, phát triền 
nuôi trâu, bò đề lấy sức kéo. Lao 
động cho chăn nuôi chủ yếu là lao 
động phụ và lao động nhàn rỗi trong 
gia đình. Phải giải quyết tốt văn đề 
chế biến thức ăn, dịch vụ kỹ thuật 
(giống và bảo vệ động vật), mở rộng 
lưu thông và ồn định thị trường tiêu 


- thụ (sản phầm xuất khầu). Riêng nuôi 


cá nước ngọt, nuôi tôm xuất khầu 
phải có sự phân công lao động chuyên 
trong gia đình; mở rộng hình thức 
đấu thầu đề huy động vốn, sử dụng 
lao động tốt hơn mới có thề bảo vệ 


được. á : 


— Phát triền công nghiệp ở nông 
thôn và công nghiệp trong gia đình 
là hướng có khả năng thu hút nhiều 
lao động. Ưu thế của vùng đồng bằng 
sông Hồng là khả năng phát triền các 
ngành nghề truyền thống phục vụ cho 
xuất khầu (dệt thẳm đay, chiếu cói, tơ 
tầm, thủ công m# nghệ...); phát triền 
mạnh công nghiệp chế biến hải sản, 
nông sản cho xuất khầu và chăn nuôi, 
mở rộng gia công xuất khầu cho nước 
ngoài với quy mô nhỏ, dựa vào từng 
gia đình. Thực tế cho thấy một khi 
kết hợp nông nghiệp với tiều, thủ 
công nghiệp thi kinh tế gia đình phát 
triền khá, đời sống nông dân được 
nâng cao rõ rệt. Vi yậy hướng chính 
là khuyến khích người nào giỏi nghề 
gì thì làm nghề ấy, nhưng chủ yếu là 
lấy hộ gia đình làm đơn vị cơ bản đề 
tồ chức, phân công và sử dụng lao 
động. Nếu đưa tỷ trọng lao động 
ngành nghề trong vùng lên 20 — 25%, 
đến năm 1990 có thề thu hút thêm 
22-28 vạn lao động và đến năm 1995 
thu hút thêm 77 — 98 vạn lao động 
làm ngành nghề trong gia đình, bình 
quân mỗi năm thu hút thêm được 
1Í—14 vạn lao động. Mở rộng dịch vụ 
sản xuất và dịch vụ đời sống thì từ: 
nay đến năm 1995 có khả năng thu 
hút từ 15 đến 20 vạn lao động. 


— Phát triền lâm nghiệp, trồng rửng 
tập trung, trong cây phân tán và trồng 


4 


cÀy yen biên là hướng cô khả năng 
thu hút nhiều lao động. Hiện nay toàn 
vùng có 6,4 vạn ha cần phải phủ 
xanh (trong đó 50 ngàn ha đồi trọc, 
13 ngàn ha ven biền) đề đưa mức độ 
che phủ của vùng lên 10 - 15; phấn 
đấu đến năm 1995 mỗi năm phủ xanh 
3,4 vạn ha (theo tốc độ trồng rừng 
thời kỳ 1981 — 1988), như vậy mỗi 
năm cần khoảng 1, ~ 2 vạn lao động: 
Đề bảo đẫm trồng cây có hiệu quả 
cần khoán cho hộ gia đình theo cơ 
chế giao đất, giao rừng. 


— Đề giải quyết việc làm tại chỗ, 
hướng rất quan trọng khác là đầu tư 
lao động và vốn đề mở rộng diện tích. 
Khả năng này còn rất lớn. Ở đây tập 
trung 50% ao, hồ của cả nước, có khả 
năng san, lấp ; khả năng lấn biền cũng 
rất lớn, nhất là ở một số vùng như 
Đỉnh vũ (Hải phòng), cồn Vành CThái 
bịnh), cồn Ðu — cồn Thoi (HÀ nam 
ninh). Tồng diện tích các loại có thề 
mở thêm cho mục đích trồng trọt là 
5 vạn ha. Nếu trong 7 năm tới (đến 
năm 1995) 605 diện tích này được 
khai phá, mỗi năm mở thêm 1200 — 
4300 ha, mỗi ha cần 10 lao động/năm 
có thề tạo công việc làm cho 4/2 ~— 
4,3 vạn lao động. Sau khi đưa vào sử 
dụng có thề giải quyết việc làm thêm 
cho 2,1—2,l5 vạn lao động. Hình 
thức sử dụng lao động cho khai phá 
mở rộng điện tích trong vùng chủ yếu 
là đấu thầu, nhà nước đảu tư thêm 
vốn và cơ giới. Riêng lấn biên cân 
làm có trọng điềm, bồ dọc theo từng 
lô đề lăn đần theo công thức «lúa 
lấn cói, cói lấn sú vẹt, sú vẹt lấn 
biên ». 

— b) Đầu mạnh phản bố lao động pà 
giải quuết piệc làm gắn 0ới phái Iriền 
kinh lẽ — dân cư mới 

Đôi mới phân bố lao động, ở vùng 
đồng bằng sông Hồng, giải quyết việc 
'làm tại chỗ theo các hướng trên đầy 
là rất cơ bản, nhưng hằng năm vẫn 
thừa từ 15 đến 20 vạn lao động, vỉ 
vây. rong phân bố và sử dụng lao 


Bà 


động, cần coi trọng các hướng sau 
đây : : 

— Tiếp tục thực hiện đi đân vùng 
đồng bằng sông Hồng di xây dựng các 


_ vùng kinh tế mới ngoài tỉnh với quy 


+3, 


mô thích hợp. Các tỉnh của đồng bằng 
sông Hồng cần đây mạnh di dân là 
Thái binh, Hải hưng, Hà nam nỉĩnh, 
Hà nội... Địa bàn đi dàn đến, trọng 
tâm vẫn là Tây nguyên, một phần 
miền Đông Nam bộ, miền núi phía 
Bắc (Quảng ninh, Hoàng liên sơn, Lai 
châu). Trong cơ cấu đối tượng di dàn, 
cần tăng tỷ lệ hộ gia đình có lao động, 
có vốn, có kinh nghiệm sản xuất kinh 
doanh đề có thề tồ chức sản xuất, 
kinh doanh ở vùng kinh tế mới có 
hiệu quả hơn. 


Cần tô chức lao động ngành nghề 
lên các vùng núi phía Bắc đề khai 
thác lâm sản, làm thợ mộc, thợ nề, 
sản xuất gạch, ngói, sứ, chế biến lìm 
sản, làm dịch vụ lưu thông hàng hóa 
hai chiều giữa miền núi và vùng đồng 
bằng... Hướng này, nếu có cơ chế và 
chỉnh sách tốt có khả năng thu hút 
hàng chục vạn lao động. 


— Đưa lao động vùng đồng bằng 
sông Hồng đi làm việc ở nước ngoài 
hoặc làm hàng gia công xuất khẩu tại 
chỗ, thu hút lao động vào làm việc 
trong các xí nghiệp có vốn đầu tư của 
nước ngoài cũng là hướng giải quyết 
việc làm quan trọng và có hiệu qua. 
Quy mô thu hút phụ thuộc vào các 
hiệp định và các hợp đồng đã ký kết 
của nhà nước. Khả năng trong vùng 
có thề cung cấp 8 — 10 vạn lao động 
cho nhu cầu này. 


III — Hoàn thiện cơ chế và chính 
sách lao động vùng đồng bằng 
sông Hồng 


Đề giải phóng tiềm năng lao động, 
sử dụng có hiệu quả nguồn lao động 
và giải quyết việc làm theo các hướng 
trên đây, vấn đề quan trọng nhất là 
nhà nước phải có chính sách và cơ 
chế hợp lý đề tháo gỡ những ách tẮc 


có liên quan đến sản xuất và người 
lau độngs 


1. Yẽê cbính sách dân số 


Đề thực hiện mục tiêu và phương 
hướng đã nêu trên đây, một mặt, nhà 
nước cần có vốn đầu tư bảo đảm tồ 
chức địch, vụ kỹ thuật đến tận cơ SỞ 
một cáchfhuận lợi, mặt khác phải 
gắn quyền lợi với trách nhiệm của 
người làm địch vụ kỹ thuật phòng 
tránh thai và kế hoạch hóa gia đình; 
trong nông thôn gắn chính sách dàn 
số với chính sách ruộng đất. Chỉ cấp 
đất cơ bản cho gia đình có số khầu 
theo quy định về kế hoạch hóa gia 
định, không cắp đất cho con thứ 3 


trở đi. Cấp đất làm nhà (đất thồ cư) 


cùng trên cơ sở nguyên lắc này. 


2. Heàn thiện chính sách và cơ chế 
đề khuyến khích phát triền mạnh mẽ 
kinh tế hộ sóng dân và kinh tế gia 
đình 


Cần khuyến khích nhồi nào giỏi 
nghề gì làm nghề đó, nhưng phải lấy 
hộ gia đình làm đơn vị cơ bản tồ chức 
và phân công lao động. Coi trọng 
phát triền mô hinh hộ gia đình vừa 
sản guất kinh doanh nông nghiệp vừa 
làm tiều, thủ công nghiệp và dịch vụ, 
hoặc phát triền chăn nuôi, làm nông— 
lâm kết hợp... Vấn đề quan trọng nhất 
hiện nay là phải tiếp tục hoàn thiện 
cơ chế khoán trong nông nghiệp, mở 
rộng hình thức đấu thầu đề tạo ra tỷ 
suất nông sản hàng hóa cao. Có chính 
sách.thuế ưu đãi đối với hộ bỏ vốn 
đầu tư lớn đề khai hoang, lấp trũng, 
lấn biền mở rộng diện tích và bảo 
đảm bọ được quyền cho con châu thừa 
kế diện tích đó. 


3. Hoàn thiện chính sách dị lân; 
xây dựng vùng kinh tế mới 


Về cơ bản các tỉnh đồng bằng sông 
Hồng đông dân phải chủ động đưa dân 
đi xây dựng vùng kinh tế mới một 
cách. có kế hoạch trên ez sở khảo sát, 
quy hoạch và kế hoạch cụ thề. Trung 
ương chỉ đầu tư cho những vùng 


chuyên canh lớn -vùng sẵn xuâi hàng 
hóa cao, tạo ra được nhiều việc làm 
cho người lao động ; đâu tư tập trung, 
huy động tông lực đề làm dứt điểm, 
đưa vào sử dụng và phát huy hiệu 
quả ngay, bảo đảm ồn định đời sống 
cho nhân dân vùng mới đến. 

Phần được phân cấp cho địa phương 
làm có sự hỗ trợ của trung ương cũng 
theo cách làm như vậy. Thực hiện cơ 
chế nhà nước trung ương bỏ ra một 
phần, địa phương một phần, đàn 
đóng góp một phản. Tiến hành quy 
hoạch lại địa bàn, trong đó xác định 
rõ vùng nào đề dành cho phân bố lao 
động đến là chính có sự dầu tr của 
nhà nước, còn vùng nào dành cho đầu 
thầu là chính có sự hướng dàn của 
nhà nước trên lãnh thò. 

Về mặt tồ chức và quản lý, nhà 
nước tập trung quản lý, tập trung đâu 
tư có trọng điềm các vùng kinh tế 
mới. (rung tương hình thành tồ 
chức bộ máy làm chủ quản đầu tư (ở 
địa phương là chủ đầu tư). làm dịch 
vụ (đưa đón dân, cung ứng vật tư, 
khảo sát các địa bàn, tồ chức các liên 
hiệp đấu thầu, làm dịch vụ đời sống...), 
đồng thời là đầu mối quan hệ với các 
tồ chức quốc tế trong lĩnh vực đi dân, 
xây dựng vùng kinh tế mới: 


4. Xây dựng chính sách đề bảo - 
đảm quyền tự do di chuyền lao động 
giữa các vùng theo cơ chế điều tiết 
của thị trường lao động. Trước hết là 
nghiên cứu ban hành pháp lệnh hợp 
đồng lao động, điều lệ về bảo hiểm xã 
hội cho các thành phần kinh tế ngoài 
quốc doanh, pháp lệnh về bảo hộ laơ 
động... Ly 


5. Hoàn thiện chính sách bảo. trợ xã 
hội tự ch (19 
Đề tạo điều kiện cho các đối tượng, 
hưởng chính sách xã hội cùng giađiuth 
đi vào sản xuất kinh doanh đề ồn định 
và nâng cao mức sống. nhà 'hước sẽ 


s19 / ) hòn Tp! 


(Xem tiếp trang 58) cA- 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


` 


Trí thức và chính sách xã hội 
đối với trí thức trong sự nghiệp 
đồi mới của Đảng 


! 


® với nhiều nước chậm phát 
triền khác trên thế giới, 
cbúng ta có mật đội ngũ 'rí 


c 


mệt thế mạnh của đặt nước. Nhờ sự 


thức tương đối lớn và đó là. 


Năm Cần bệ trang học Tỷ lệ 
chuyên nghiệp | 


——nnennrrmmmro 


1938 637 000 66,81 


Trong số đó ehi có 299 giáo sư, 
1175 phé giáo sư, 5500 tiến sĩ và phó 
tiến sĩ. Tỷ lệ eán bộ cao đẳng, đại 
học trở lên se với cán bộ trung học 
chuyên nghiệp là 1/1,7 (chỉ số này ở 
Ba lan là 1/2,6, Liên xô 1/3,6). Tỷ lệ 
cán bộ trên dại học so với tồng số 
cán bộ đại học là 5,6X, (ty lệ tối ưu 
của SEYV là 35 — 46%). 


Về cơ cấu ngành đào tạo. chúng 
ta có: (Xem bản thống kê ở trang 55) 


Các con số thống kê che tháy: 


s4 


322908 


NGUYÊN THANH TUẤN * 


nỗ lực te lớn, lâu đài của Đẳng và.. 
nhà nước, đến năm 198§ chỉ tính 
theo nguồn đào tạo thuộc hệ thống 
nhà nước, cả nước ta có : 


Cán bộ đại học |Tỷ lệ| Cán bộ sau và |Tỷ lệ 
và cao đẳng *% 


trên đại học X 


33,37 6 000 0,62 


l. Về nghề nghiệp, tầng lớp tri 
thức gồin 10 nhóm xã hội: chính trị, 
quân sự. linh tế, khoa học tự nhiên, 
khoa học xã hội, khoa học kỳ thuật, 
sư phạm, y dược, nghệ thuật sinh viên. 

2. Các nguồn đào tạo phong phủ 
(trong nước, ngoài nước, cả xã hội 
chủ nghĩa, tư bản chủ n.h†a và cáe 
nước đang phát tr;ền). Trong khi 
80X4 cán bộ đại học được đào tạo 
trong nước thì chỉ có 13 bảo vệ 


* Can bệ nghiên cứu Viện Mác — Lê-npin 


luận án phó tiến sĩ và tiến SĨ Ở trong 
nước). (Đến đầu năm 959 trong nước 
đã dào tạo được hơn 300 phó tiến sĩ 


và { tiến sĩ). 


è 


(%5) 


kl:ioa học tự nhiên 10.9 
Klioa học kỹ thuật 193- 
khoa học y được 9,5 
khoa học nông nghiệp 6,3 
khoa học xã họi 45,0 


4. Hình thành tự phát nên thiếu 
càn đối và không động bộ, không phủ 
hợp với những phương hướng ưu tiên 
của khoa học, KÝ thuật và kinh tế — 
xã hội. Trong khi cần bộ nghiên cứu 
lÝ thuyết, thiết kế tượng đối đông và 
lhá mạnh ti lại thiếu nhiều công 
trình sư và các nhà công nghệ giỏi. 
Thiếu nhiều phà tô chức khoa học có 
kha năng chủ trì các đề tài nghiên 
cứu ngành và các truong tàm khoa học 
lớn. Khoa học xã hội thiếu nhiều cán 
bỏ.đầu đàn về triết học, xÄ hội học 
và kinh tế học (chứ không phải kinh 
tế chính trị). Trong khi cán bộ các 
khoa học nhân vàn được đào tạo 
tường đổi động bộ thì ở các chuyên 
ngành Mác — Lê-nin và các khoa học 
xi hội khác cầp bộ nói chung không 
dược đto tạo có hệ thống, 

5. Cần bộ có học vị chủ yếu được 
đào tạo Ở nước nooài nên sáng tạo 
trén thực tiên Việt nam vếu. Việc đào 
tạo trong nhà {trường ở nước fa và 
cac nước xã hội chủ nơ:7a nặng về 
lý thuyết nén nhược điểm lón nhất 
của trí "thức Việt nam là khả năng 
sảng tạo và thực hành yếu kém. 

6. Tỷ lệ cân bọ có học vi trong 
tông số cán hộ đại học quá thấp, 
(ì —= 9Ä ở các trường đại hẹc và 
» — 6Ã ở các viện nghiên cứu). Trong 


$. Ngun góc chính trị —xã hệ! 
của trí thức tuy đa đang nhưng: phần 
đông được đào tạo dưới chính quycn 
nhàn đản và chịu sự chỉ phối của thế 
giới quan duy vật biện chứn; 


XS —=— 
3 Ngành đào tạo | Tỷ lệ cho ngành | Trình độ THCN [ CD, ĐH trở lén 


(⁄ (3) 
10,9 Quy 
18,2 Tiyý 
¡0,5 Ji: 
).Ó 7,0 
{9 360,3 


5 —7 năm tới tý lệ này còn thấp nữa 
YÌ số người có trình độ trên đại học 
xấp xỉ tuồi về hưu khá nhiều (7Ñj55 
cần bộ có học vị ở tuôồội 11 trở lên, 
dưới 10 tuôi chiếm 20%, đưởi 30 tuôi 
chiếm gần 1,5Ã!. 


7. Sự phân bố trí thức không phù 
hợp với các ngành và vùng kinh tế 
Irọag điền. Ở khu vực Hà nội lập 
trung 32/93 trường đại học và cao 
đang, 121/252 viện hoặc trung tâm 
nghiên cứu. S0 số cần bộ có học vị 
trong cả nước; trong khí đó ở vùng 
Tây bác ròng lớn lại không có một 
viện và trường đại lọc nào, frí thức 
nước ta tập trúng nhiều trong lĩnh 
vực giảo đục đào 1o; tỶ lẻ làm công 
tác quản lý khá cao mà nghiên cứu 
khoa học còn thấp. 51,722 sò củn bộ 
eó học vị làm việc trong lĩnh vực 
giáo dục và đào tạo; 23,722 làm Việc 
trong khu vực nghiên cứua. Trên từng 
lĩnh vực sản xuất cụ thê, việc Lố trì 
cân bộ khoa học cũng thiếu cân dối. 
Chúng hạn lĩnh vực nông nghiệp có 
tới 25.92 cần bộ có học vị làm công tác 
quan lý và chỉ có. 257% làm công tác 
n:hiên cứu khea 'họ', Ngành thủy gìn 
có l1 phó tiến sĩ thì 25 người (60) 
làm công tác quản lý Phần lớn cán 
bộ có học vị làm công tác giảng dạy 
nhưng phân bố không đều. Œ một số” 


P^ 
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trường tỷ trọng cán bộ có học vị 
chiếm trên dưới 30 như Đại học 
tồng hợp và Đại học bách khoa Hà 
nội, một số trường khác lại không có 
hoặc chỈỉ có 1 đến 2 phó tiến sĩ như 
Đại học Tây nguyên, Đại học pháp 
lý.. Những người có trình độ trung 
học chuyên nzhiệp trở lên chiếm 25% 
trong tồng số khoảng 4 triệu công 
nhân viên chức nhà nước. Trong khi 
đó ở các Èkhu vực kinh tế ngoài quốc 
doanh, tỷ lệ này rãi thấp. Chỉ có 0.4% 
cần bộ đại học làm việc ở khu vực 
kinh tế ngoài quốc doanh. 


8. Nừ chiếrn khoảng 35% tòng số ˆ 


cần bộ cao đang và đại học và chỉ 
chiếm có 8,4%3⁄ số cân bộ có học vị. 
Nữ trí thức nước fa Ít eó điều kiện 
đo được đào tạo trên đại học, (các 
chị có học vị thường là những chị 
không bận bịu gia đình hay sống độc 
thân) một trong nÌ:ững nguyên nhân 
quan trọng là tuôi hẹc hành thi cử 
của họ cũng là tuổi sinh con và nuôi 
con nhỏ (25 đến 35 tuồi), 


9. Cần bộ người đàn tộc thiêu, số 
chiếm khoảng 3% tổng số cán bộ cao 
đẳng, đại học và chỉ chiếm lợn 1% số 
cán bộ có học vị. 


10. Việc sử dụng trí thức không 
đúng ngành ngøh vượt quá mức bình 
thường; do không được thường 
xuyên bồi dưỡng, đào tạo lại nên 
năng lực nghiên cứu và tực hành 
của phản lớn trí thức bj thui chột dân, 

11. Cơ cấu tồ chức khoa học củn 
ta có 3 biều biện không bình thường: 


a) có nhiều cơ quan hành chính 
trong khoa học mà chưa có nhiều các 
trung tâm khea học và các ê kíp 
chuyên gia thực sự mạnh. Trí thức 
khóng gắn bỏ với nhu trong khuôn 
khồ hoạt động khoa học mà chủ vếu 
vỉ quan hệ hành chính. Xlột nên khoa 
học chưa có đến một số lượng cần 
thiết các nhà tô chức khoa học đủ 
mạnh, các trung tâm: khoa họa lớn sẽ 
không thể phát triền bình thường. 
Theo số liện tòng kết của Tiệp khắc 
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thị 1/2 phát minh và sáng chế ra đời 
tử sáng tạo tập thề của các ê kíp 
chuyên gia. 

b) Tuyệt đại bộ phần các cơ quan 
khoa học do nhà nước thành lập và 
năm bên trên hoặc bên ngoài khu vực 
sản xuất vật chất. Chỉ trengp vòng 
7—8 năm gần đây số viện nghiên 
cứu tăng 2,6 lần. Nhiều viện được 
thành lập một cách tùy tiện. Từ 19&5 
đến 1987 chỉ có 20 trong tỒng số 100 
viện làm thủ tục nhà nước khi thành 
lập. Bộ nông nghiệp và công nghiệp 
thực phảm năm 19Ê0 mới có 20 viện. 
năm 1987 đã có 25 viện; Bộ giáo dục 
năm 1981 có 1 viện, năm 1987 tăng vọt 
lên 15 viện... 

©) Tô chức các cơ quan khoa học 
phân tán, chia cắt nên trong khuên 
khổ cơ chế quan liêu bao cấp khó có 
thề liên kết đa đạng và năng động các 
nhà khoa học theo các nhiệm vụ liên 
ngành và quốc gia. 

Những đặc điềm về tính chất của 
cơ cấu xã hội trí thức nước ta được 
thề hiện rõ nhất trong tính tích cực 
xã hội của trí thức. Các định hướng 
giá trị của trí thức nước t†tA biến đeng 
và tuiện về hướng đòi thườig, Tlco 
điều tra của Ủy lan khca học xã 
hỏiđỗi với nữ trí thức thành nhố 
HỒ Chí Minh thì 74.525 lo lắng nhất 
về a đời sống quá khó khăn s¡ 50,40% 
không quan tâm lhoặc thờ ơ, thụ đồng 
với các eính sách xã hội của DànØg 
và nhà nước; c€ùhïi có 8,334 những 
nười chưa phái đảng viên muốn 
được bồi dưỡng về chính trị. Một 


.nguyên nhân quan trọng giải thích 


tỉnh hình này là 65ÃX phải làu thêm 
ngoài giờ đề “kiếm sống » : thời gian 
lao động “quá tải ®: 56,58 lao đông 
10 — 12 tiếng/ngày: 21,85% phải lao 
động 13 — 15 tiếng/ngày và 9.48X phải 
lào động trên 16 tiếng ngày. Theo 
điều tra của Viện Mác — Le-nin đổi 
với trí thức Hà nội thì gần 12 trả lời 
không muốn cho con cải elàm nghề 
trí thức ®, 
* 


Đề trí thức thực hiện đúng chức 
năng sáng tạo khoa học của mình thì 
chính sách xã hội đối với họ trước 
tiên phải tôn trọng các bậc thang giá 
trị của hoạt độnz trí tuệ. Đó là các 
tỷ lệ cân đối giữa học hàm bọc vị 
trong tồng số cán bộ đại học, nhất là 
tại các cơ sở nghiên cứu khoa học. 
(Chẳng hạn theo nghiên cứu của Liên 
xô cơ cấu trinh độ tối ưu trong hoạt 
động khoa học là: 1 tiến si/4 phó 
tiến sĩ, 9 đại học/11 trung học chuyên 
nghiệp) Đó là môi trường xã hội 
thuận lợi cho sự nâng cao hiều biết ; 
được quyền binh đẳng về thông tin 
và chàn lý ; quyền sáng tạo khoa học 
Yà “quyền phản biện xã hội về các 
vấn đề thuộc đường lối của Đảng và 
nhà nước. Đó là sự đánh giá khách 
quan và tôn trọng của xã hội đối yới 
® bộ não của nhân dâp s. Nhất là giờ 
đây với sự bung ru của tư tưởng làm 
giàu vật chất, thậm chí cả trẻ em 
cũng bỏ học đề làm giàu, thì với 
nguồn thu nhập khiêm tốn lại sống 
trong mỏi trường xã hội chưa có tập 
quán tôn trọng và đánh giá đúng mức 
lao động chuyên mên kỹ thuật, yị trí 
của trí thức vốn bị lu mờ navw lại 
càng bị lung lay. Hiện trọn”; bỏ nghề 
của hàng vạn giáo viên khắp toàn 
quốc là sự báo động khần thiết phải 
có giải pháp tồng hợp đề tạo lặp uy 
tín xã hội cần pbuải có của trí thức. 
Trật tự của tbiết chế và quan hệ xã 
. hội suy cho cùng là việc bảo đảm sự 
tôn trong các thanz bậc trí tuệ. 


Chirh sách xã hội đối với trí thức 
vi thế không thề chỉ bó gọn trong 
rệt vài văn bản cho riêng tầng lớp 
. này. Cần có cả một hệ thống mục tiêu, 
biện pháp của Đẳng và nhà nước 
được thực hiện đồng bộ trong sự 
thầm thấu lẫn nhau từ quan điềm 
liên miah giai cấp, đến các chính sách 
- pháU triền kinh tế, văn hóa, giáo 
dục v.g. cũng như mọi hoạt động 
thưởng ngày của những người lao 
động nhằm kiến lập môi trường lao 


động sắng tạo treng toàn xã hội và 


xác lập cơ chế lãnh đạo, quản lý đất 
nước bằng khca học, kỹ thuật trong 
điều kiện cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật hiện đại Chính sách đó 
không còn coi khoa học, kỹ thuật. văn 
hóa 'và giáo dục đơn thuần chỉ là 
lĩnh vực hành chính, văn phòng hay 
một thứ phúc lợi xã hội mà là những 
ngành kinh tế quốc dân quan trọng 
nhất sản xuất ra trí thức và con 
người, nó không còn coi trí thức chỉ 
là một tầng lớp tiều tư sản cần phải 
được cải tạo đề trở thành một công 
cụ của nền chuyên chính vô sản, mà 
coi trí thức là một chủ thề binh đẳng 
cùng giai cấp công nhân và nông dán 
lao động xây dựng chế độ mới. Đồi 
mới quan niệm và biện pháp trong 
chính sách xã hội đối với trí thức 


.‹có thề được cụ thề hóa qua những 


nguyên tắc : 


Trước hết, cần nhận thức được 
vai trò quyết định của trí thức trong 
việc xây dựng các cơ sờ lý luận và 
giải pháp kk:ca học, kỹ thuật đề hinh 


thành cơ chế lãnh đạo và quản lý ' - 


kinh tế, xã hội bằng khoa học, kỹ 
thuật thay cho cơ chế quan liêu duy 
ý chỉ I 


Xác lập trong thực tiễn vai trò của 
trí thức như một chủ thề bình đẳng 
trong khối liên minh công, nông và 
trí thức cách mạng dưới sự lãnh đạo. 
của Đảng nhằm từng bước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội (chẳng hạn xóa bỗ 
chủ nghĩa thành phần trong đánh giá 
con người và trong giáo dục, đào 
tạo). Phát triền nền kinh tế hàng hóa 
có kế hoạch, sản phẩm - trí tuệ cũng 
được coi là một loại hàng hóa, nhưng 
giá trị của nó khó có thề quy ra 
thành giá trị vật chất cụ thề. - 


Chính sách xã hội đối với trí thức 
phái lấy năng suất, chất lượng và 
hiệu quả làm cơ sở đề giải quyết mối 
quan bệ lợi ích; chống chủ nghĩa 
bình quàn thông qua việc phồ cập 
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hóa cơ chế khoản, đấu thầu. Giảm bớt 
cñng thang về đời sống vật chất, tính 
thản của người trí thức thông qua 
việc bảo đảm giá trị các sản phảm 
- khca học, văn hóa, giáo dục, các khoản 
lrợ cắp của nhà nước cho các công 
trình khoa học và nghệ thuật có 
piá trị. 

Chính sách xã hội phải nhất quán 
với tất cả các nhóm xã hội của tầng 
lớp trí thức. Trước mát, cần chú 
trọng đến đội ngũ giáo viên và sinh 
viên hiện đang có những vấn đề xã 
hội bức xúc. Căn nâng cao số lượng 
đào tạo trên đại học lên gấp đôi hiện 
nay, đề dân dần bảo đảm các tỷ lệ 
cân đối của các tlang bậc hoạt động 
trí tuệ; thựa hiện các nguyên túc 
đánh giá và thi tuyền chọn vào làm 
việc đối với trí thức, bảo đảm trình 
độ khoa học thật sự tương đương với 
bằng cấp. | 
—— Tạo điều kiện đề trí thức có thề 

£!ao lưu quốc tế và quan hệ với Việt 
kiểu một cách thuận lợi. Hết sức coi 
trọng việc đầu tư cho khoa học, kỳ 
thuật, văn hóa, giáo dục là những 


ngành rất quan trcng sản xuất ra trí „ 
b | 


thức và con nưười. 

Thông qua hoạt động tuyên truyền, 
giáo dục, luật pháp... đề tạo ra môi 
trường xã hội thuận lợi nhằm nârg 
cao lòng tín, uy tín và tỉnh thần hưng 
phản của-.trí thức trong việc thực 
hiện đúng chức năng xã hội của mình 
]à sản xuất và truyền bá trị thức cho 
xã hội. 
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Chính sách xã hội đối với trí thức 
không thề chỉ quy giản ở các khía 
cạnh kinh tế hoặc kinh tế — xã hội 
tron khuôn khô chính sách đãi ngộ 
wà sử dụng mà còn bao hàm cả các 
giá trị tư tưởng và văn hóa. Chính 
sách xã hội đối với ® những người vô 
sản lao động trí- óc * (Ph.Ăng-ghen) 
là phải tạo ra được một cơ chế cho 
mỗi người tự sử dụng mình trong sự 
định hướng vì lợi ích chung của xã hội 


Phương hướng phôên bố... 


(Tiếp theo trang 53) 


ban hành những chính sách ưu đãi. 
phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế 
mới và khả năng của nền kinh té. 
Trước hết là các chính sách ưu tiên 
cắp đất thuận tiện cho canh tác, cho 
vay vốn với lãi suất thấp đề đầu tư 
vào sản xuất và dự trữ vạt tư nông 
nghiệp (thuốc trừ sâu, phân vô cơ...), 
miễn, giảm một số đóng góp như: - 
thủy lợi phí, quỹ quản lý, quỹ kinh 
tế mới... trợ giúp công cụ, sức kéo, 
ngày công khi cần tbhiết; ưu tiên đua 
con em gia đỉnh chính sách đi học văn 
hóa, chuyên môn, học nghề và làm 
việc ở nước ngoài... Dành một phần 
đất đấu thầu đề lấy phần sản lượng. 
tăng thêm trợ giúp các đối tượng 
chính sách lúc giáp hạt hoặc gặp khó 
khăn đột xuất ; nghiên cứu lập Quÿ xã 
hội và huy động nhiều nguồn đóng góp 
đề sử dụng vào muc đích này. 


Ý kiến và kính nghiệm 


AN GIANG XÂY DỰNG CẤP XÃ 


ÁI đúng, cái sai, sự thành 
công hay thất bai của mọi cbủ 
sĩ trương chính sách ở nông 

thôn đèu thề hiện ở cấp xã. 

Điều đó đòi hỏi cấp xã phải thật sự 
vững vàng, nhanh nhạy, nắm vững 
thể mạnh, biết được thế yếu của minh, 
đề xác định hướng đi đúng đán. Nhận 
thức rõ tầm quan trọng của cấp xã 
tỉnh ủy An giang đã coi xây dựng cấp 
xã là một trong những nhiệm vụ 
trung tâm đề tạo bước đi vững chắc 
cho cả tỉnh 

1 — Xây dựng cho được một đội 
ngõ sân bộchủ chất giỏi, trước hết là 
bí thự đăng ủy và chủ tịch UDRO xã. 
e«Mọt người biết lo hơn một kho 
người làm ?. Chọn cán bộ chủ chốt 
giối chỉnh là chọn người «biết 1o. 
Tỉnh ủv An giang xác định rõ đàv là 
trách nhiên của tỉnh, của huyện, Tỉnh 
đã mạnh dan dua về cơ sở những cán 
bộ có trình độ đại học và có năng lực 
đề giới thiệu làn bí thư đẳng ủy hoặc 
cua tịch TRND. Nhưng cái chính văn là 
giúp cơ sở bồi dưỡng, lựa chọn cần 
bỏ tạt chó. Yêu cầu đối với cán bộ 
chủ chốt ở cơ sở là cùng với nhiệt 
tỉnh và năng lực còn phải có phong 
cách công tác tốt. Đó là tính đọc lập 
suy nzhĩỉ, đám làm, dám chịu trách 
nhiệm, sát làn, tập hợp được cán hộ. 


bó 


TÔ THANH TÂM * 


Trong quá trình xảy đựng đội ngũ cần 
bộ chủ chốt ở cơ sở, tỉnh An giang 
chủ trương loai trừ dần những cán 
bộ «tt ® theo kiều chỉ biết «vâng ®, 
da» thụ đông, « chỉ đâu đảnh đấy ›. Và 
điều tối kw trong công iác cán bộ là 
lựa chọn, cật nhả2 những người hay 
nịnh Lbợ, báo cáo sai sự thật. An giang 
đã căn cứ vào hiệu quả công việc,đề 
đárch giá c^n bộ. Đề có thê đánh giá 
chính xác hiệu quả công việc cúa 
người cán bộ tÙ:Ì điều quan trọng là 
mạnh dạn giao cho họ nhiệm vụ và 
quyền hạn tương ứng, tạo điều kiện 
đề mỗi người tự chị: trách nhiệm về 
công việc của mình. Muốn vậy, việc 
phản công, phản nhiệm đói với xã 
phải làm rõ, ft nhất 1à trên phững vẫn 
đề cơ bàa röi hoàn chính dân trong 
thời gian tiếp sau. Chàng hạn, về tồ 
chức cán bộ, ngắn sách xã trà lương 
cho loa; cán bộ nào thì xã có quyền 
tuyên dụng hoc cho thôi việc đối với 
loại cân bộ đá theo đúng như chính 
sách quy định. Biến chế đội ngũ cán 
bộ xã là lao nhiêu, sỏ lượng nguời 
làm việc trong từng bộ phản... cũng 
đều đo xã tự quyết định, Tỉnh và 
huyện còn cho phép cập xã tủy theo 
khả năng của mình mà chỉ tiêu ngàn 


Pho trưởng Dân tuyển giáo tình úv An 
gìnnGC 
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sách hợp lý, miễn seo bảo đảm không 
đề cho cá nhân và tập thề nào xâm 
phạm tài sản xã hội chủ nghĩa. 


Do có sự phân cấp rõ ràng cho nên 
nhiều cán bộ xã đã phát huy được 


tính chủ động, sáng tạo trong công 


tác. Một số xã bất đầu có cách làm 
. ăn mới, mạnh bạo, *thoáng» hơn 
trước. Ví dụ: xã Vĩnh nhuận (Chuyện 
Châu thành) chủ trương “mở cửa? 
cho người xã khác có máy nông nghiệp 
đến Vĩnh nhuận làm ruộng trên diện 
tích lớn giúp cho xã chuyền được 
ruộng một vụ thành hai vụ. Xã Mỹ 
khánh (Long xuyên) chủ trương * bung 
ra» hợp tác với Công ty lương thực 
thành phố Hồ Chi Minh, Đà nẵng. mở 


_. “ác cơ sở tín dụng đề vay vốn cho xã. 


mở rộng sản xuất... 


Cũng do có sự phân cấp rõ ràng 
cho nên quyền lợi của mỗi người dân 
gắn chặt với lợi ích chung của xã. Hiện 


tượng cán bộ lạm dụng chức quyền, 


ức hiếp quần chúng giảm hẳn. Số đơn, 
thư khiếu nại, tố cáo của dân rất Ít, 


Hiện nay chúng tôi chưa có đủ cơ 


sở đề đánh giá toàn diện phầm chất 


yà năng lực của đội ngũ cán bộ chủ 
chốt ở tất cả các xã trong tỉnh. Nhưng 
qua (tiếp xúc với một số huyện thi 
thấy ở những nơi này đã hinh thành 
một đội ngữ cân bộ chủ chốt xã khá 
vững, có thề định hướng được nhiệm 
vụ chính trị trước mắt và lâu dài cả 
về kinh tế xã hội và an ninh quốc 
phòng... của xã. Đáng chủ ý là nhiều 
xã đã tự lực xây dựng được ngân 
sách của mình. Huyện Chợ mới có 16 
xã (kì 10 xã đã có ngân sách. Ở những 
xã khá đã chuẩn bị đủ điều kiện đề đưa 
điện về, đường sá được sửa chữa thuận 
tiện cho việc đi lại, các giáo viên 
mẫu giáo được trả lương. Do tự lực 
xây đựng ngàn sách cho “nên xã 
HÀO Cũng tính giản biên chế sao cho 
sÖ người Ít di nhưng cônz việc 
lại chạy hơn, hiệu quả cao hơn. 
Càn bộ ở nhiều xã đã chủ động, tích 
crc€ trong việc thực hiện kế hoạch 


#o 


Sản xuất, tiêu thụ sẵn phẲm, tồ chức 


Hên kết kinh tế sao cho có lợi nhất. 
Tỉnh trạng trông chờ, dựa dẫm vào- 


cấp trên giảm hẳn. 


2 - Chăm lo xây dựng đảng bộ xã 
vững mạnh, phái triền. An giang coi 
đây là nhiệm vụ quan trọng nhất, 
quyết định bước đi của từng cơ sỡ. 
Các cơ sở đẳng ở An giang đều cớ 
chung tình hình là lực lượng đẳng 
viên còn mỏng, đo đó x8 nào cũng chú 
trọng công tác phát triền đẳng. Qua cÁc 
phong trào lao động sẵn xuất như cải 
tạo đồng ruộng, làm thủy lợi, đường 
sá, tỒ chức sản xuất kinh doanh... hầu 
như ở tắt cả các cơ sở đều xuất hiện 
những người tích cực, đạt hiệu quả 
cao trong công tác, gắn bó với quần 
chúng. Phần lớn những người này 
đều còn trể, khỏe mạnh. có trình độ 
văn hóa, nhanh nhạy. Đó chính là 


- nguồn bồ sung đảng viên cho các sơ 


sở đảng. Các chi-bộ đã kịp thời bồi 
dưỡng kết nạp họ vào đảng, nhằm 
tăng cường sức chiến đấu của chi bộ. 
Số đẳng viên của các tồ chức cơ sở 
đảng ở nông thôn tăng tương đối 
nhanh. Đảng bộ xã Ba chúc (huyện Tri 
tôn tử 36 đẳng viên nay lên 74 đẳng 
viên; đẳng bộ Phú hòa (huyện Thoại 
sơn) tử 12 đảng viên lên 33 đảng viên. 
chỉ bộ, xã Mỹ khánh (Long xuyên) từ 
6 đẳng viên lên 14 đẳng viên... Các 
chi bộ, đẳng bộ này trước kia đều 
thuộc loại yếu kém hoặc trung binh, 
nay đều được xếp leại khá beặc vững 
manh. ' 


Thực ‡ế ở Àn giang cho thấy, nơi 
nào tỒ chức cơ sở đảng vững mạnh 
thì nơi đó sẵn xuất phát triền, làm ăh 
có hiệu quả, đời sống nhân đân Ồn 
định. Điềm nồi bật ở các xã khá là 
quần chúng nhân dân nhất trí với 
đảng ủy về các chủ trương phát triền 
gìn xuất, xây dựng cuộc sống mởiÿš 
họ phấn khởi, tích cực tham gia xây 
dựng quê hương. Nhân dân các + 


trong tỉnh đã tự nguyện đóng gÓp 


hàng tỷ đồng củng nhà nước XÂY 


dựng các công trình thầy lợi. trường 

học, đường dây tắ¡ điện. Ở Long điền 
B (huyện Chợ mới) có tr nhân tự 
nguyện bỏ tiền làm 5km đường trong 
xã. Ơ Phú hòa nhân đân bỏ vốn mưa 
3 máy cày và 208 máy bơm xñng đầu 
đề phát triền sản xuấi. ' 


3— Xây dựng đồng bộ các bộ mây 
tề chức ở xã: bộ máy quảa lý kinh 
tế — xã hội, bộ máy làm công tắc vận 
động quần chúng, và bộ máy sản xuất 
kinh doanh. Mỗi bộ máy này vừa độc 
lập vừa có quan hệ khăng khít với 
nhau. Biên chế của mỗi bộ máy tùy 
thuộc yêu cầu và khả năng nuôi sống 
bộ máy đó chứ không phải do sự sắp 
đặt một cách chủ quan của cấp trên. 

xã Mỹ kbánh (Long xuyên), bộ 
máy quản lý chỉ còn lã người (trước 
là 7ö người), bảo đảm thu nhập mỗi 
người 70-80 nghìn đồng/tháng. 
Riêng xã đội, công an, mặt trận và 
đoàn thê được giao 4 = 5 triệu đồng 
đề tö chức kinh doanh, tự trang trải 
lương cho cán bộ nhân viên. Còn các 
đơn vị sản xuÃt kinh doanh thực hiện 
trả lương theo thực tế thu nhập. 
Ngoài ra, xã còn trợ cấp cho giáo viên 
phồ thông mỗi người 100°20đ/tháng. 
Ở xÃ này quyền lợi của mỗi cá nhân 
gắn chặt với lợi ích của xã. Vì vậy, 
cần bộ, nhân viên trong các bộ máy 
đều hoạt động rất tích cực, đều tay, 
hiệu quả công tác cao. 


4 — Tập trunz xây dựng cơ sở VẬt 
chất cho xã. Trong hai năm í987—1988 
các €ơ sở ở An giang đã ra sức cải 
tạo đồng ruộng đê tăng vụ :ẳn xuất, 
xây dựng hệ thống thủy nông bảo 
đảm chủ dộng về nước, dua các loại 
máy móc nông nghiệp về tận ruộng, 
xây dựng bệ tống trạm sủa chữa, 
địch vụ nông nghiệp. Ở nông thôn Án 
giang hiện nay hộ nông dàn là cơ sở 
sản xuất clủ yếu, trên nó là tập đoàn 
sản xuất được xây dựng theo quy mô 
ấp làm dịch vụ nông nghiệp cho các 
hộ nông dân và hoạt động theo nguyên 
tắc lấy thu bù chỉ, không dựa vào sự 


đồng góp cửa tập đoàn viên như 
trước. Trorig từng xã đã lập trạm sản 
xuất kinh doanh tồng hợp bên cạnh 
hợp tác xã mua bán của xã (có nơi 
hai tỒ chức này hợp nhất với nhau) 
làm nhiệm vụ thu mua, chế biến 
nông sản thực phầm, tiêu thụ sẵn 
phẩm, liên kết trao đồi các vật tư 
nông nghiệp, bảo đẫm sẵn xuất và 
đời sống của người nông dân. Dằng 
các hoạt động kinh tế đó xã xây dựng 
ngàn sách của mình, bảo đàm tự trả 
lương và các hoạt động khác, ngoii 
ra, còn xây dựng các trụ sở, làm thay 
đồi bộ mặt của xã, góp phần cải thiện 
đời sống nông dân. 

Hai năm qua các xã quan tâm xây 
đựng đường giao thông. cầu công, chợ, 
đường đây tải điện trung và hạ thế, 
trường học, tram y tế, nơi sinh hoạt 
văn hóa công cộng... Trước đây An 
giang đã có những tuyến đường giao 
thông chạy đọc theo trục sông Cửu 
long nhung các tuyến ngang lại kém 
phát triền. Những năm qua kết hợp 
với việc làm thủy lợi, mạng lưới giao 
thông cũng hoàn thiện dần, các tuyến 
đườởiag liên huyện, liên xã được cải 
tạo, đi lại thuận tiện. Các cơ sở sản 
xuất và mua bán vạt liệu xây dựng 
phát triền kLắp mọi nơi, cung cấp 
cho nhân dân gạch. ngói, gỗ, cát... đề. 
xây cất nhà cửa, làm thay đồi hàn bộ 
mặt nông thôn. 


5— Cùng với những việc trên, các 
xÃ4 còn chú ý xây dựng những yếu tổ 
tinh thần có tác dụng nâng cao, khơi 
đậy nhiệt tình lao cộng sáng tạo của 
người nông dân. Đó là: 

— Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp 
giữa đảng, nhà nước với nhâm dân, , 
giữa các cơ sở sản xuất và người lao 
động, tạo được mối quan hệ gán Ló 
nhau giữa lợi ích chung và lợi ích 
riênø, Thực tế cho thấy, từ khi tính 
đặt văn đề xây dựng cấp xã đến này 
thi các cấp ủy đảng và chính quyền 
cơ sở gắn bó với dân hơn trước. Bởi 
lẽ, bảy giở mọi việc không thề trông 
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chờ, ý lại sự hỗ trợ của cấp trên mà 
phải bàn bạc với dàn, khai thác sức 
mạnh tử trong dân. Và, một khi chủ 
trương của đảng bộ phù hợp với lòng 
dàn thì mọi khó khăn đều có thề 
được khác phục. "Như xã Vĩnh nhuận, 
do biết dựa vào máy móc nông 


nghiệp của đàn mà chuyền được toàn ˆ 


bó ruộng đất của xã từ một vụ lên 
hai vụ. Hoặc như 5 xã của huyện Chợ 
mới khi dự định đưa điện về thi có 
xã dàn đa đóng góp 200 triệu đồng. 
Và đương nhiên khi đã nhận sự đóng 
góp của dân thì cán bộ xã phải ngày 
đêm lo sao đề sớm có điện về xã. 
Qủa những việc làm cụ thề đó lòng 
tín của dàn đối với đảng và nhà nước 
_ được củng cố. 


— Xây dựng bâu không khí sinh 
hoạt eông khai, dân chả trong thôn 
xã. Những năm trước, khi bàn chuyện 
lập tập đoàn sản xuất, bà con nông 
đàn tuy chưa đồng tỉnh nhưng không 
ai dâm nói ra Ýý kiến của minh. Ban 
quản trị tập đoàn thường do cặp trên 
sắp xếp, không dựa vào sự tín nhiệm 
của dàn. Đã có lúc, có nơi nông dàn 
gọI họ là bon cường hào mới» vì 
họ chia nhau ăn chặn vật tư nông 
nghiệp, bao chiếm các miếnm ruộng 
tốt, thiếu nợ nhà nước lại đỏ cho xã 
viên... Ngày nay, sản xuất nông nghiệp 
đã đễ dàng hơn. Viếêc mua bán sản 
phầm nóng nghiệp, vật tư nông 
nghiệp, người nông dân tự định đoạt, 
thuận mua vừa bản. Những công việc 
thuộc phúc lợi chung như làm đường 


sá, cầu cống, xảy dựng trường học... 
thì người dân đóng góp công sức, tiền 
của và tham gia ý kiến củng xây 
dựng. Họ mạnh dạn them gia ý kiến 
vì ai cũng muốn công sức, của cải 
của mình bỏ ra phải meng lại hiệu 
quả thiết thực. Sinh hoạt dân chủ đã 
trở thành một động lực làm cho 
người lao động thêm phấn khởi, hãung 
hái lạo động sản xuất, lòng tin càng 
được tăng cường. Điều đáng chú ý là, ˆ 


từ những việc làm đó người dân 


thấy gần hó với quê hương, làng xóm 
hơn, có trách nhiệnr hơn trước từng 
sự đồi mới của quê hương. Mấy năm 
trước đó cuộc sống có nhiều đảo lộn, 
khó khăn, lòng đàn hoang mang, dao 
động. Cậc tin đồn nhảm về «ngày 
tận thế» cử len loi vào tận các ngÕ 
xóm, ám ảnh cuộc sống những con 
người vốn đã mê tín dị đoan. Ngày. 


nay, ánh sáng điện đến từng nhà, 


cùng' với những vựa thóc đầy ắp và 
nhà cửa khang trang đã làm cho các 


thôn xóm sôi động. đầy tiếng cười 


lạc quan. Quê hương, làng xóm, 
con noười đỏi với nhau thật thân 
thiết. 


Cho đến nay, với những kết quả 
đã đạt được, có thề nói chủ trương 
xây dựng cấp xã của tỉnh An giang là 
đúng đìn. Phát huy những kết quả đã 
đạt được, An giang đang tập trung 
xây dựng 155 xã, phường trong tỉnh 
thành những đơn vị mạnh, làm 
chuyền biến tỉnh hình mọi mặt của 
tỉnh trong những năm tới. 


Z 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Nâng cao chất lượng 


sinh hoạt chi bộ nông thôn 


TÊN nay, đẳng viên ở nông 
thôn chiếm gàn 505 số đảng 
viên của toàn đảng và đang 


Lời 
sinh hoạt trong hàng vạn 


chi bộ, trực tiếp lãnh đạo quần chúng 


chiến đấu trên mặt trận sản xuất” 


nông nghiệp và xây dựng nông thôn 
mới. Song, có một thực tế rất đáng 
chú ý là không ít chỉ bộ nông thôn 
còn coi nhẹ sinh hoạt nội bộ hoặc 
ginh hoạt chưa tốt, dẫn đến tình trạng 
đẳng viên sa sút ý chí chiến đấu và 
chỉ bộ bị giảm uy tín lãnh đạo. 

Đề nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chỉ bộ nông thôn trong tình hình 
hiện nay cần phải làm nhiều việc, 


trước hết cần có hình thức tồ chức: 


thích hợp đối với chỉ bộ; đồi mới nội 
dung sinh hoạt chi bộ; cải tiến sự 
. lãnh đạo của chỉ ủy cũngnhư sự chỉ 
đạo của cấp trên. 

. Cần cãn cứ vào yêu cầu lãnh đạo 
và số lượng đảng viên, căn cứ vào 
nơi cư trú, làm việc, phục vụ, học 
tập của đảng viên đề có hình thức 
tò chức thích hợp đối với chỉ bộ. Việc 
tỒ chức chỉ bộ ở nông thôn những 
năm trước đây chủ yếu theo đội sản 
xuất. Hinh thức này phù hợp với đặc 
điềm sản xuất ở nông thôn lúc đó và 
đã phát huy được vai trò lãnh đạo, 
chiến đấu của Đảng. Nhưng từ Đại 


NGUYÊN XUÂN HẢI 


hội VI trở lại đây nhất là từ khi cô 
Nghị quyết 10 của Bộ chính trị về 
đồi mới quản lý kinh tế nông nghiệp 
thì hình thức tồ chức này tỏ ra không 
phù hợp. Trước đây đội vừa là đơn 
vị quản lý sản xuất, vùa là đơn vị 
quản lý xã hội. Nay đội bớt nhiệm 
vụ quản lý xã hội mà chuyền sang 
quản lý kinh tế, quản lý sản xuất là 
chủ yếu. Ngay quân lý sẵn xuất cũng 
chỉ hạn chế ở khâu dịch vụ, thu nộp 
sản phầm, còn tế bào sản xuất ở nông 
thôn hiện nay chính là người nông 
đân và gia dình của họ. Mặt khác, 
cán bộ, bộ đội về hưu ngày một nhiều, 
và phần lớn là đẳng viên: vì lẽ ấy 
số lượng đảng viên ở nông thôn tàng 
lên khá nhanh (trong đó số đảng viên 
lÀ cán bộ, bộ đội về hưu thường 
chiếm từ 30 đến 50%, cá biệt. có 
xã tới 80Ã). Lớp người này có 
những đặc điềm riêng về sinh hoạt, 
nghề nghiệp và tâm tư nguyện vọng, 
Ngay cả một số đảng viên vốn đĩ ở 
nông thôn, trước kia chỉ chăm lo 
trồng cấy, ít ra khỏi thôn xóm, nay 
bắt đầu làm thêm ngành nghề khác, 
giao lưu rộng rãi,íÍt khi có mặt ở nhà 


cho nên việc quản lý và tồ chức sinh 


hoạt không đơn giản. Vị những lẽ đó, 
nhiều đẳng bộ ở Thái bình, Hà nam 
ninh, Hải hưng, Vĩnh phú và ngoại 
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thành Hà nội, bên cạnh việc duy trì 
các loại hình chỉ bộ khác, đã mạnh 
dạn chuyền hình thức chỉ bộ đội sản 
xuất sang hình thúc chỉ bộ thôn xóm. 
Hình thức này tỏ ra phù hợp với 
hoàn cảnh mới. Nó có điều kiện đề 
gắn chặt đảng viên với tồ chức và tồ 
chức với đảng viên trong sinh hoạt 
chi bộ. 


Một trong những vấn đề vướng 
mắc của công tác đẳng ở nông thôn 
hiện nay là nội dung sinh hoạt chỉ 
bộ. Kết quả khảo sắt thực tế ở nhiều 
địa phương cho thấy rất nhiều chỉ bộ 
không chủ động được nội dung sinh 
hoạt; nội dung sinh hoạt rất nghèo 
nàn và thiếu thiết thực. Vi thế tính 
' lãnh đạo, tính giáo tục, tính chiến 
đấu của sinh hoạt chỉ bộ không cao, 
Tình trạng đó theo tôi do cắc nguyên 
nhân : cơ sở nắm chưa chắc những yêu 
cầu và nội dung cơ bản của sinh 
hoạt chỉ bộ; đảng ủy cấp trên chưa 
thật lưu tâm hướng dẫn cụ thể và 
kíp thời. Nhưng nguyên nhân chính 


là do tập thề chỉ ủy và đảng viên ở. 


các chỉ bộ vấn chưa chuyên kịp theo 
tỉnh hình mới, nưỡ ngàng trước những 
đòi hỏi mới của nhiệm vụ chính trị, 
đo đó thiếu chủ động, thiểu sáng tạ2 
trong việc cải tiến nội dung sinh 
hoạt chỉ bộ. 


Sinh hoạt chỉ bộ trước hết là đề 
họe tập, thao luận các vấn đề về đường 
lối, chính sách của Đăng. Về nội đụng 
này, một số cli bộ nông thôn chưa 
thực hiện tốt. Các đẳng viên Ở nông 
thôn phàn nàn rằng: cấp trên “sản 
xuất? quá niliềi nghị quyết; đảng 
viên tiếp thu không kịp. Các nghị 
quyết đó lại đều na ná giống nhau, 
không phân bi(t được nghị quyết nào 
là chính, là cơ bản. Việc hướng dẫn 
thực hiện các nghị quyết thường chậm 
và quá dài, dùng nhiều chữ nghĩa 
khó hiễu, trong khi đó in ấn lại không 
rõ ràng. Chỉ ủy ít được bồi dưỡng 
Irước, mà có bồi dưỡng thì cũng rất 
chung chung đại khái. Sách báo, tài 


$4 


Hệu đề học tập rất hiếm và đất. 
Không khi,học tập chính trị trong chỉ 
bộ nhiều khi nặng nề, khô cứng, thảo: 
luận ít sôi nồi và thường là một chiều 
tán thành, đồng ý. Đề khắc phục 
tỉnh trạng này, trước nhất nên phân 
biệt những nghị quyết nào, vấn: đề 
nào chỉ cần phồ biến, nghị quyết nào, 
vấn đề nào cần phải học tập kỹ, học 
tập thường xuyên. Đồi mới hình thức, 
phương pháp thảo luận học tập chính 
trị ở chỉ bộ sao cho sinh động và 


- phù hợp với các đối tượng đẳng viên. 


Coi¡ trọng việc xây dựng màng lưới 


- báo cÁo viên từ chỉ bỏ trở lên.-Việc 


tồ chức học tập nghị quyết của trung 
ương, đặc biệt là những vấn đề quan 
điềm. đường lối. chỉnh sách của 
Đảng về phát triền kinh tế xã hội 
cần phải n;hiêm túc, thận trọng, giúp 
cho mọi người học đủ, học đúng. học 
cơ bản, tránh qua loa đại khái. Đẳng 
nên « bao cấp ? cho các tồ chức cơ sở 
đảng m:iột số tài liệu eơ bản như báo 
đẳng và lạp chí đẳng. 


Nội đung quan trọng nhất của sinh 
hoạt chỉ bộ là thảo luận về công tác 
lãnh đạo đề tl:ựe hiện thắng lợi n]:iệm 
vụ clính trị của địa phương. Nhưng 
hiện nay nội dung này còn rất khó 
khăn đối với khá nhiều chỉ lộ ở nồng 
thôn. Khó khăn vì tồ chức chỉ bộ 
chưa hợp lý như trên đã phân tích, 
mặt khác lại thiếu sự hướng dẫn của 
đẳng bộ cấp trên cộng với cách nghĩ 
và thói quen lâu nay vẫn thường cho 
rằng Đảng là tồ chức quyền lực cao 
nhất ; Đảng phải lãnh đạo và quần lý 
trực tiếp mọi lĩnh vực của đời sống 
xã hội. Đề thoát khỏi khó khăn này, 
trrớc nhất các đẳng viên cần đồi mới 
nhận thức, hiều đúng vai trò lãnh đạo 


của Đẳng trong giai đoạn mới. Đăng 


lãnh đạo chứ không trực tiếp quần 
lý, không bao biện, làm thay ; Đẳng 
định hướng chứ không trực tiếp điều 
hành. Các chỉ bộ nông thôn mwốn 
xác định đúng nhiệm vụ lãnh đạo cụ 
thề của minh phải nã¡a vềng đường 


lối, chính sách của Đẳng và nhà nước, 
nhất là đườn§ lối, chính sách phát 
triền nông nghiệp; mặt khác phải 
bám sát và phân tích kỹ lưỡng, đầy 
đủ các hiện tượng sản xuất, đời sống 
và những đòi hỏi của người nông dân. 
Các chính sách của Đảng đã và đang 
mở ra những nhiệm vụ lãnh đạo 
mới mẻ phong phú của chỉ bộ nông 
thôn. Nhiệm vụ lãnh đạo kinh tế của 
chi bộ lúc này không còn là các số 
lượng, các đầu việc cụ thề mà phải 
định hướng được sẵn xuất và phát 
triền ngành nghề phù hợp với yêu 
cầu của giai đoạn mới. Nhiệm vụ đó 
còn được thề hiện ở việc tông kết cáo 
kinh nghiệm sẵn xuất hàng hóa, kinh 
nghiệm của các gia đình làm kinh tế 
giổi, là việc tô chức thực hiện các 
chính sách khoán, chính sách giao 
nộp sẵn phầm, tiêu thụ hàng héa, xây 
dựng các cơ sở hạ tầng đề phát triền 
- sẵn xuất và nâng cao đời sống nhân 
dân. Những nhiệm vụ phát triền xã 
hội nông thôn mới cñũng rất phong 
phú, đó là nhiệm vụ lãnh đạo chính 
quyền, kiềm tra việc thực hiện pháp 
luật, tồ chức đời sống dân cư, chăm 
lo đời sống vật chất tính thần chơ 
mọi đối tượng xĩ hội. Nhiệm vụ lãnh 
đạo các đoàn thẻ quần chúng cũng có 
nhiều mới mẻ. [Lãnh đạo đoàn thanh 
niên, hội phụ nữ, hội nông dàn và 
các tô chức xã hội khác ra sao? Tiếp 
thu ý kiến quìn chúng. vận động quần 
chúng như thế nào ?... Những văn đề 
hệ trọng đó. nếu tập thề cấp ủy nắm 
bắt đúng, tập trung trí tuệ, súng suốt 
đề xướng. chắc chắn sẽ xác định rất 
rõ nhiệm vụ cho chỉ bộ và đang viên 
minh hành độ::ø. 

Tự.phê bình và phê bình cũng là 
một nội dung thường xuyên của sinh 
hoạt chỉ bộ. Hiện nay nội dung này 
chưa được thực hiện tốt ở nhiều chỉ 
bộ nông thôn dán đến đoàn kết chỉ bộ 
không tốt, một bộ phận dàng viên tê 
liệt, mất sức chiến đấu, vi phạm tiêu 
chuẩn đẳng viên, thậm chí có đẳng 
viên đứng ngoài yị trí công dân. Số 


này thiếu tính kỷ luật trong phát ngôn 
không tôn trọng cấp ủy, không thực 
hiện nhiệm vụ cl¡ bộ giao cho. Cá biệt 
có người cầm đầu xúi giục một lì) 
phận nông dân đối đầu với chính 
quyền, vi phạm luật pháp, đòi chia 
lại ruộng đất, đòi chia lại hợp tác xã, 
đòi hành hung cán bộ... Nếu sinh 
hoạt chỉ bộ thực hiện đúng chế độ tự 
phê bình và phê bình, kịp thời ngăn 
chặn, kiềm điềm và thi hành kỷ luật 
đúng thì tình trạng đó chắc chắn sẽ 
không xảy ra. Đề nội dung tự phê 
bình và phê bình trong sinh hoạt chỉ 
bộ có tác dụng, phải xây dựng trong 
chỉ bộ tình thân đấu tranh nghiêm 
túc, thẳng thắn, trung thực, đám nói 
sự thật, nói đúng sự thật. Mặt khác chi 
bộ phải làm tốt công tác quán lý đẳng 
viên về tất cả các mặt: hồ sơ lý lịch, 
tư tưởng, quan hệ và sinh hoạt. Khi 
tiến hành phê bình phải coi trọng đầy 
đủ các mặt tư cách đẳng viên như lập 
trường chỉnh trị, phầm chất đạo đức 
và uy tín trong quần chúng. Đề không 
khí tự phê binh và phê bình không 
căng thắng, cần tránh đi vào những 
chỉ tiết vụn vặt, tránh đôi eo mất thời 
gian. Cần phát huy và tận dụng nhiều 
phương pháp sinh động khác nhau 
trong tự phê bình và phê binh. Cấp ủy 
nêu gương thực hiện việc tự phê binh 
trước chỉ bộ cũng là một cách làm đề 
đưa nội dung tự phê bình và phê 
bình trong sinh hoạt chi bộ vào chiều 
sâu. 


Da nội durg cơ bản của sinh hoạt 
chỉ bộ vừa trinh bày ở trên có quan 
hệ chặt chẽ với nhau. Chỉ ủy cần sáng 
tạo trong sắp xếp chương trình sinh 
hoạt. khong nhất thiết kỳ họp nào 
cũng thực hiện cả ba nội dung đó mà 
có thề tiến hành sinh hoạt theo từng 
chuyên đề với phương châm sinh 
động và với mục địch nâng cao hiệu 
lực lãnh đạo của chỉ bộ, nàng cao 
năng lực và phầm chất đăng viên. 


Muốn nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chỉ bộ nông thôn còn phải chú 
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ý tới vai trò lãnh đạo của chỉ ủy. 
Thực tế chổ thày rằng những nơi có 
nhiều điều sai trái, những nơi buông 
lỏng sinh hoạt chỉ bô chính là do chưa 
lựa chọn bầu ra được chi ủy đúng 
tiêu chuần, ngang tầm với nhiệm vụ 
chính trị. Có chỉ ủy trình độ quá thấp, 
không am hiều công tác xây dụng 
đăng, thậm chỉ còn ra các nghị quyết 
sai trái chống lại cả pháp luật, chống 


lại chính quyền và đảng bộ cấp trên., 


Cũng có chỉ ủy thiếu gương mẫu, vi 
phạm kỶ luật đẳng cho nên không 
đảm thực hiện nghiêm túc các nguyên 
tác trong sinh hoạt chỉ bộ. Kinh nghiệm 
của nhiều nơi cho thấy đề có được bí 
thư chỉ bộ và chỉ ủy mạnh, đủ sức 
đam đương được trách nhiệm, cấp ủy 
cấp trên cần xác định cụ thề tiêu 
chuẩn, chức năng và nhiệm vụ của 
họ. Trên cơ sở đó có kế hoạch lựa 
chọn, đào tạo. Năng lực lãnh đạo của 
bí thư và chỉ ủy phụ thuộc chủ yếu 
vào sự vận động tự thân của họ. Vì 
vậy phải chú trọng đặc biệt việc tỒ 
chức sinh hoạt của cấp ủy. Đề các 
buồi sinh hoạt của cấp ủy có chất 
lượng. bí thư cản chuần bị kỹ các tài 
liệu, phân tích kỹ các đặc điềm của 
đang viên và chỉ bộ, phân công và 
giúp đỡ các chỉ ủy viên chuần bị 
nhữnøz nội dung mà mình phụ trách. 
Các cuộc sinh hoạt này có đại điện của 
đảng ủy xã hoặc huyện ủx dự thì rãi 
tốt. Những nội dung định đưa ra thao 
luận ở hội nghị chỉ bộ, hội nghị ‹hi 
ủv cần thảo luận kỳ đề có sư 
nhất trí cao. Những văn đề chỉ ủy 
chưa rõ, chưa chuan bị kỹ thị không 
nên Vội vàng đưa ra thảo luận trong 
chỉ Lộ, Các chỉ ủy viên cần giữ vững 
nguyên tíc tập trung dân chủ khi sinh 
hoạt và phải là những người có tính 
thần ký luật cao trong việc phát ngôn, 
piữ bí mặt và uy tín cho cấp ủy. 


I.ìu nay, tính, huyện, xĩ tập trung * 


vào lãnh đạo kính tế nên trong xảy 
đựng đang Ít nhiều có xao nhằng việc 
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chăm chút cho sính hoạt chỉ bá nông 
thôn. Ơ nơi nào đó, nẻu được chú ý 
thì lại chỉ đạo theo kiều hành chính 
sự vụ, chỉ biết sao gửi tài liệu của 
trên mà không có hướng dẫn cụ thề. 
Cần nhận thức đày đủ rằng cấp ủy 
cấp trên, đặc biệt là đảng ủy xã và 
huyện ủy có trách nhiệm trực tiếp đöi 
với chất lượng sinh hoạt chỉ bộ nông 
thôn. VÌ lẽ đó, quan tâm thường: 
xuyên, hướng dẫn cụ thề nội dung 
sinh hoạt chỉ bộ phải là một trong 
những nhiệm vụ trọng yếu của các 
đảng ủy xã và các huyện ủy. Các 
đẳng ủy viên của từng xã phải được 
phản công trực tiếp giúp đỡ một vài 
chỉ bộ Các đồng chí này theo đồi, dự 
họp, gặp gỡ trao đồi thưởng xuyên 
với bí thư các chỉ bộ mà mình được 


"phân công giúp đỡ và coi đây là một 


trong những nhiệm vụ cơ bản của 
mình. Sau mỗi kẻ đại hội chỉ bộ, các 
cặp ủv viên mới cần được qua trường 
đăng huyện đề tiếp thu những kiến 


_thức cơ bản về công tác đảng. Nội 


đung huấn luyện có chọn lọc phù hợp 
với từng loại cấp ủy và thời gian, 
nhưng không thề lược bỏ những bài 
về nguyên tắc xây dựng đảng, chức 
năng nhiệm vụ của chỉ bộ và bí thư 
chỉ bộ, các nguyên tác, thủ tục sinh 
hoạt đăng, điều lệ đăng, mối quan hệ 
giữa bí thư chỉ bộ và chính quyền, 
đoàn thề... Huyện ủy và đảng ủv xã 
cần thường xuyên rút kinh nghiệm công 
tác chỉ đạo sinh hoạt chỉ bộ, xây 
đựng các mô hình chỉ hộ sinh hoạt 
tòt, đều đặn, bảo đảm các tính chất 
trong sinh hoat, có nội dung phòng 
phú, có tác dụng tốt trong lãnh đạo và 
nâng cao năng lực, phảm chất đăng 
viên. 


Nông thôn và sản xuất nông nghiệp 
được toi là mịt tràn hàng đầu, các 
chi bộ nông thôn có trách nhiệm nặng 
nề trên niật trận này, VÌ vậy, nâng 
cao chất lượitg sinh hoạt chỉ Lộ nông 
thôn đang là một trong những vấn đề 
cần được toàn đăng quan tâun. 


IĐIỀU TRA 


Vì sao thương nghiệp quốc doanh 


Hà nội chuyên. 


sang hạch toán 


kinh doanh kém hiệu quả? 


HƯỚNG nghiệp quốc doanh 
(TNQD) Hà nội nhập cuộc 
vào thị trường bàng hóa 
thống nhất khi eòn mang trên 
vai gánh nặng của một thời bao cấp. Có 
thê ví ngành thương nghiệp thành phố 
như «chiếc tàu "lớn » nên không thê 
chuyền hướng nhanh, cơ động như 
chiếc Xuông nhỏ »e — thương nghiện: 
tư nhân, Năm 1958, một đồng vốn 
TNQD chỉ quay được gìn 6 vòng mà đã 
như người “duõi súc svà “hụt hơi s. 
Còn năm nav một đồng vốn của họ 
phải quay được lao niiêu vòng đề 
GÓ lãi thì chưa ai biết được, Chỉ biết 
rùng đâu năm 1959 số địt nợ ne¿ân hàng 
của ngành đã lên tới 2,7 tỷ đòng. 


Tháng 0 năm 19SS thành phố đã 
làm thử việc chuyên ean2 bạch toán 
kinh đoanh ở 4 của hàng thực phầm 
quốc doanh, Bến của bàng dó là: 
Thành công (quận P'a đình), Thượng 
đỉnh (q»ận Đồng đa), Chợ Ilêm (quản 
Hai Hà Trưng), Hàm da (quận Hoàn 
kiếm). Qua 6 tháng đìu tiên hành 
khoản thu nhập, 1 cửa hàng đều có 
bình quân thu nhập khá (binh quản 
đạt 60 — 100 nghin đồng /tháng/người; 


s 


DOÃN ĐÌNH HUỀ 


cá biệt có thăng đạt 131 nghìn đồng). 
Việc chuyên các đơn vị sang hạch 
toán kinh doanh đã làm cho các đơn 
vị nắng động hơn với nhiều hình thức 
khoản tô, l:hoán từng người lao động, 
Thái độ phục vụ khách hàng của các 
nhàn Viên có văn mình tiến bộ hơn, 
việc sử dụng vốn không bị đông, 
không gày áp lực vav tiền ngàn hàng, 
Ngoài ra. các cửa hàng còn huy động 
được vốn của các tảng lớp dàn cư 
và cân bộ nhàn viên Irong đơn vị, 

can bước thứ nghiệm ở 4của Làng 
thực phẩm, tế thầng T năm 1969 thành 
phố chuyến 172 của hàšnø, xỈ nghiệp, 
trọm Tv@1D táng hạch toán k;nh tế 
đc lạp và khoán thu với nội dung 
cơ bản; sau khi bù đếp chỉ phí, hoàn 
t:ành nữa vụ nộp ngàn 
vỏn lưựn động, phán cóp lại là thu 
nhập của đơn vịị ngoài ra ccn lò 
sung vốn lưu động đẻ tạo điều kiện 
duy trì và từng Lước mở ròng lnh 
đoani¿ Điều đáng phí nhận là TNQỘD 
đã tô chức tốt việc phục vụ Tết nzuyên 
đán Kỷ T\v trên địa bàn thủ đô. Có 
nhiều đơn vị do xử lý kịp thời tiền 
vốn, phương thức kinh doanh, kết hợn 


¿ch, heàn 
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kinh doanh trong nước với hoạt động 
xuất nhập khầu, kiên quyết tỒ chức 
bộ máy gọn nhẹ phù hợp với cơ chế 
mới, nên.đã từng bước chuyền sang 
kinh doanh eó hiệu quả. Một số đơn 


vị năng động đầy mạnh bán ra thư 


nhanh đồng vốn, liên kết tạo nguồn 
hàng đề kinh dcanh có lãi như : Bách 
hóa số 5 đường Lê Duần, nlkà hàng 
Văn miếu, nhà hàng Bô đê ga... 


Tuy nhiên trong quá trình chuyền 
sang hạch toán kinh đoanh, TNQD 
thành phố mới vờ lẽ ra là trình độ 
kinh doanh còn nhiều non kém. Nhìn 
chung kết quả kinh doanh đạt thấp: 
sấu tháng đầu năm 1989 dạt 48X kế 
ho¿ch bán ra và-:2X kế hoạch nộp 
ngàn sách cả năm. TÔ chức thương 
nghiệp trên địa bàn thành phố hiện 
nay chưa hợp lý và chặt chẽ, trong 
quả trình lưu thông hàng hóa chưa 
gắn mua với bán, chưa kết hợp chặt 
chẽ việc cung ứng hàng công nghiệp 
-với mua nông sản, thực phầm nên 
hiệu quả kinh doanh kém, thậm chí 
còn thua lỗ. Không it nhân viên bán 
hàng được trao quyền chủ động kinh 
doanh nhưng côn lở ngớ «như gà 
công nghiệp tự kiếm ăn». Nhiều đơn 
vị còn có khuynh hướng coi nhẹ khâu 
bán buôn và chuyên đoan] ngình hàng 
mà kinh doanh đơn thuần, ® ¡ánh quả ® 
từng chuyển, từng mặt hàng tÌ:eo kiều 
hàng xén®, không gắn với phục vụ 
sản xuất và đời sống. 


* 


TNQD thành phố chuyền sang hạth 
toán kinh doanh có nhiều khó khăn, 
xét trên nhiều mặt còn thua kém tư 
thương về hiệu quả kinh tế, theo tôi 
do một số nguyên nhân sau: 


l— Lao động đông mà không biết 
kinh. doanh - 2? 
Thành phố có đội quân thương 


nghiệp hơn 20 nghìn người thuộc 42 
côr g ty, 260 cửa hàng (riêng nội thành 
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có gần 12 nghin người, 8 công ty, 97 cởa 
hàng chia ra 331 điềm bán, sử dụng 
một diện tích 98 165m” với tài sản cố 
định hàng chục triệu đô 1a). Đội ngũ 
cán bộ nhân viên TNQD tuy đông 
nhưng không mạnh. Qua ỷ kiến của 
đồng chí phó giám đốc Sở thương 
nghiệp, tôi được biết: cán bộ nhân 
viên ở đây phần lớn là “con ông cháu 
cha », đào tạo không đến nơi đến chốn 
nên nghiệp vụ kinh doanh yếu kém, 
chuyền sang cơ chế mới rồi nhưng 
nhiều nhân viên bán hàng vẫn quen 
nếp cũ chàng rót đến đâu bán đến. 
đó», người bán chẳng quan tâm 
đến thị hiếu của khách hàng, nên 
hơạt động kinh doanh kém hiệu quả. 
iliện nay lao động du thừa trong 
TAQD Hà nội là một vấn đề bức xúc 
(lao động thừa về lượng nhưng lại 
thiếu cán bộ sành sói nghiệp vụ mua 
bán hàng hóa, quản lý giỏi). Làm thế 
nào đề giả quyết việc làm và có tiền 
trả lương cho hơn 20000 người trong 
biên chế của ngành thương nghiệp 
thành phố. Đây là bài toán khó mà 
mọi người đang - quan tâm tim ra 
đáp số. 

Vấn đề đất ra là căản rên luyện và 
tuyên chọn những người có năng khiếu 
tron kinh doanh, đồng thời kiến 
quyết chuyến những bộ phận lao động 
dư đôi, những người kém trình độ, 
kém phầm chất sang các ngành sản 
xuất vật chất khác hoặc ra khỏi ngành 
thương nghiệp đề giảm bớt gánh nặng 
cho nên kinh tế. 


2 — Thiếu vốn kinh deanh 


Không một tồ chức kinh tế nào eó 
thề làm giàu với số vốn ÍL ỗi trong 
tay. Trong thời buồi cạnh tranh, người 
ta luỏn cỗ gắng nâng cao hiệu quả sử 
dụng đồng vốn bằng cách giảm giá 
thành và nâng cao chất lượng sản 
phầm, đầy mạnh bán ra đề tăng tốc độ 
chu chuyền của.đồng vốn, 

Vừa qua, nhà nước thực hiện mức 
lãi suất cao (sau đó điều chỉnh xuống 
mức hợp lý) dề buộc các giảm đốc xí 


nghiệp phải đi vào kinh doanh sử 
dụng có hiệu quả đồng vốn. Ở Hà nội 
có nhiều công ty đề tồn kho chôn vốn 
ngoài ý muốn hoặc bị chiếm dụng vốn 
quá lâu, nên phải gánh kkoản lãi tiền 
vay, tiền phạt nợ đến mức quá tải, bị 
bóc hết 1B¡, thăm chí còn ăn thêm vÀo 
Vốn tự có nữa. Tỉnh trạng cbiếm dụng 
vốn lăn nhau, nợ nần dẳn đến thua lỗ 
trầm trọng kéo đài đã đầy nhiều đơn 
vị.TNQD đến bờ vực của sự phá sản. 
Theo số liệu của Sở thương nghiệp, 
tính đến tháng 9-1989 lượng hàng tồn 
đọng của TNQD trị giá khoảng 100 tỷ 
đồng. 


Tinh trạng thiếu vốn cộng với sự 
thiếu năng động trong kính doanh đã 
dẫn nhiều đơn vị thương nghiệp đến 
hinh thức *khoán đen», nghĩa là đề 
cho tư nhân kinh doanh ngay trong 
quầy hàng mậu dịch quốc doanh. Họ 
đã ngang nhiên kinh doanh « qua 
mặt ? các nhân viên thương nghiệp và 
thuế vụ với cơ. chế tựmua, tự định 
giá bán, miễn là nộp cho cửa hàng đó 
một khoản lãi định trước. 


3$ — Đàng ngoại tràn lan 


Việc nhà nước ta chủ trương cho 
tự do luu thông là nhằm tạo thêm 
nguồn bàng mà sản xuất trong nước 
chira đáp ứng được nhu cầu, giảm bớt 
căng (hằng giữa cung và cầu. Trong 
hội thảo khoa học « Điều kiện và môi 
trường bảo đảm quyền tự chủ kinh 
doanh của các XNQD» do Tựp chí 
Cộng sản tồ chúc tại Hà nội, các nhà 
khoa học cho rằng : “việc hàng hóa từ 
bền ngoài tràn lan trong nước. là làn 
roi thứ hai quất vào các giám đốc xí 
nghiệp, làm cho các xí nghiệp phần 
đầu vươn lên cải tiến kỹ thuật, râng 
cao cl:át lượng bàng hóa, hạ giá thành 
"sẵn phầm }, Ở thị trường Hià nội, vải 
ngoại tràn lan nên giá vải trong nước 


phải hạ xuống từ 20 đến 30 (nhiều ˆ 


quầu áo may sẵn bán rất chậm). Néu 
khêng có - xà phòng ngoai thì nhiều 
của hàng bán ra những thứ xà phòng 


nửa vội, nửa đất, khách hàng cũng 
đành phải mua. 

Thời gian qua trên thị trường Hà 
nội tình hinh buôn bán bung ra khá 
nhiều, nhất là các hộ kinh doanh các 
loại hàng ngoại. Đi dọc các phố buôn 
bán lớn như: Hàng ngang, Hàng đào, 
phố Huế.,. người tiêu dùng có thề mua 
sắm bất kỳ loại hàng ngoại nào, tử 
đồ chơi của trẻ em, đến áo phông, 
quần bò. hàng sứ, các loại hàng điện 
tử đắt tiền. Theo điều tra của các cơ 
quan chức năng ở Hà nội thi phần 
lớn hàng ngoại được đưa vào qua 
đường buôn lậu. Hàng mgoại nhập trái 
phép bằng nhiều con đường khác nhau, 
nhà nước chưa có biện pháp kiềm 
soát chặt chè, nên thất thu thuế lớn 
(+). Điều đó làm tăng khả năng cạnh - 
tranh của hàng ngoại vớicác mặt hàng 
sản xuất trong rước, ảnh hưởng không 
nhỏ đến sản xuất trong nước. Vấn 
đề đặt ra là nhà nước cần có chỉnh 
sách bảo vệ hàng nội địa. 


4 -- Có sự cạnh tranh của các thành 
phần kinh tế khác trên thị trưởng 


Lêu nay, TNQD kinh doanh không 
có đối thủ, một mình một thị trường 
nên chưa biết sức lực của mình ra 
sao. chua nếm mùi thất bại. Có ai 
đám bảo TNQD kbêng biết hạch toán 
kinh doanh ? Nhưng qua thực tế cạnh 
tranh trên thị trưởng mới biết TNQD 
chưa qua bài học « vỡ lòng? về kinh 
doanh! Vân đề đặt ra là TNQD làm 
thế nào đề vươn lên giữ vai trò chủ 
đạo bằng sức mạnh của chính minh ? 


Từ đầu nău: 196% đến ray, trên thị 
trường Hà nội có khoảng 7C00 hộ tư 
thương ra kinh: doanh, 508 điềm kinh 
doanh, địch vụ của các cơ quan đoàn 
thẻ, xí nghiệp với doạnh số ước tính 
300 tỷ đồng/năm. Đó là chua kề tới _ 
hàng chục cửa hàng lón của TNQD bán 


(+) BỖn quận nội thánh treng 3 tháng 
thủ được “5§ triệu đồng thuế hàng hóa phi 
máu dịch, riêng quận Hoàn kiếm thu được 
379 triệu đóng. 


buôn vươn ra bán lẻ trên địa bàn thành 
phố. Tư thương bứng ra tròn thuế đã 
bán giá hạ, trong khi đó TNQD vẫn bản 
theo giá cao (giá cũ), Hơn nữa nhiều 
tật hàng kếmn phầm chất vần tiếp tục 
đưa ra thị trường, đo đỏ không tiêu 
- thụ được; dẫn đến ứ đọng vốn. Đến 
này ai cũng phải thừa nhận rằng, trong 
buôn bán kinh doanh tư thương đạt 
hiệu quả cao nhất. Họ là người có 
kinh nghiệm, có «tay nghề ?, có đầu 
óc, lại chí thú với công việc kính 
doanh, biết chiều khách chứ không lễ 
mề, kém năng động và thiếu nhạy bén 
như các nhân viên TNQD 


Lấy mặt hàng điện tử ở thị trường 
Hà nội làm ví dụ: Hiện "nay. Hà nội 
co 165 quầy hàng, cửa hàng không 
. thuôe TNQD bán các loại tỉ vi, ra đi Ô, 
cát xét, vi đê ô... trong đó có 91 quầy 
của tr nhân, còn lại là của các cơ 
quan đoàn thề, xí nghiệp. Số lượng 
máy thường xuyên có trên thị trường 
là 10000 chiếc, gấp 30 — 40 lần lưu 
lượng máy của TNQD. Mặt hàng điện 
tử của thành phần kinh tế ngoài 
quốc doanh không chỉ áp đảo về số 


lượng, chủng loại máy, mạng lưới. 


bản ra mà còn trôi hơn TNỌD về 
một số mặt: giá thấp hơn 5 — 7%, có 


bảo hành tử 6 tháng đến 1 năm (kl:ông. 


kề là máy nhập hay nội địa lắp ráp) 
Người trực tiếp bán hàng là nhân 
viên thành thạo việc sử dụng mÁy, 
hướng đìn khách một cách tỉ mỉ tận 
tinh. Họ sẵn sàng phục vụ việc lấp 
đặt máy tại nhà nếu khách yêu cầu. 
Trong khi đó nhân viên bán hàng của 
TNQD chỉ biết bán hàng. Theo số liệu 
của Sở tài chính thành phố thi tính 
bình quân đầu người, mức nộp tích lũy 
cho ngân sách nhà nước bình quân của 
TNGQD chỉ bằng 255 so với kinh đoanh 
cá thề. Sáu tháng đầu năm 1989 doanh 
số. bán ra của TNQD chỉ gấp đôi so 
với thương nghiệp ngoài quốc doanh. 


Thực tế cạnh tranh trên thị trường - 


cho thấy, nếu TNQD thành phố không 
kịp thời tồ chức lại một bộ máy gon 
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nhẹ, biết hoạt động trên cơ sở lẫy 
hiệu quả kinh tế làm ,cứu cánh thì 
việc buôn bán quốc doanh sẽ còn vếu 
kém hơn nữa. 


øs— Các chính sách kinh tế chưa 
đồng bộ, chưa đi vào cuộc sống. CÁC 
cơ sở TNQD chưa thực sự có quyên tự 
chủ kinh deanh. 

liệ thống thuế của ta còn nhiều 
nhược điềm: chồng chéo, chắp vá; 
nhiều chính sách thuế được ban hành 
bằng văn bản pháp quy dưới luật nên 
hiệu lực thi hành bị hạn chế; thuế 
chưa làm tốt vai trò điều tiết sản xuất 
và tiêu dùng. lại chưa bảo đảm công 
bàng xã hội. Tỉnh trạng lậu thuế, trốn 
thuế... đang ở mức nghiêm trọng, gàyY 
thất thu lớn cho ngân sách nhà nước. 

Cho đến nay các cơ sở TNQD vẫn 
chưa thực sự có quyền tự chủ kinh 
đoanh như quyết định 217 của HĐBT : 
nhà nước giao một chỉ tiêu nộp ngân 
sách nhưng vẫn còn cái gọi là chỉ 
tiêu hướng dản tồng giá trị, phí lưu 
thông, tỷ lệ lãi, khống chế quỹ lương, 
phần lợi nhuận cơ sỞ chỉ được 402% 
đà chia 3 quỹ: phúc lợi, phát triền 
kinh doanh và động viên khích lệ - 
người lao động. Theo lôi, chỉ tiêu 
nộp ngân sách nên căn cứ vào số 
vốn nhà nước cấp bao gồm vốn cõ 
định và vốn lưu động (thay cho-căn 
cứ vào doanh số bán). Đơn vị nào sử 
dụng vốn nhà nước cấp nhiều phái 
nộp nhiều, đơn vị nhận ít vốn thì 
nộp ngân sách ít là công bằng. 

Điều đáng chủ ý là nhà nước còn 
phân biệt xí nghiệp quốc doanh sản 
xuất với xí nghiệp quốc doanh .kinh 
doanh, như quyết định 217 của HĐBT 
cho phép xí nghiệp quốc doanh sản xuất 
giao dịch với nước ngoài, còn xí 
nghiệp quốc doanh kinh doanh không 
đươc quyền đó. Thiết nghĩ nên bình 
đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi. 


* 


Đề khắc phục yếu kém hiện nay, 
tửng bước khẳng định vai trò chủ 
đạo của TNQD khi chuyền sang cơ 
chế mới, theo tôi TNQD cần thực 
hiện một số biện pháp sau đây 


1 — Sắp xếp lại hệ thống TNQÿ theo 
mô hình mới. 


Trước hết, cần khẳng định rằng. 
TNQD tồn tại là một tất yếu khách 
quan; và cùng với các xí nghiệp quốc 
doanh trên các lĩnh vực khác, nó giữ 
vai trò c›sủ đạo trong nền kinh tế 
nhiều thà h phần, Đây là vấn đề có 
tíuh nzuyên tắc khi thiết lập mÔ 
hình kinh tế xã hội chủ nghĩa có kế 
hoạch Nó bảo đảm cho nhà nước xã 
hội chủ nghĩa có mệt thực lực kinh 
tế chỉ phối nền kinh tế theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. lâu nay, 
do quan niệm không đúng đắn về 
TNQD cho nên chúng ta đã chạy theo 
quy mô quả lớn, với việc xây dựng 
quá nhiều công ty, xXÍ nghiệp, cửa 
bàng. trạm... vượt quá yêu cầu và khả 
năng của nền kinh tế. Vì vậy cần cô sự 
thiết kế lại mô hình TNQD thành phố 
cho phù hợp với cơ chế mới. TNQD 
không nhất thiết phải chiếm tỷ trọng 
lớn nhưng căn thiết phải nắm những 
ngành hàng then chót (bảo đảm một 
tỷ lệ thích hợp về số lượng và chủng 
loại) ảnh hưởng đến quốc kể dân sinh, 
ảnh hưởng đến nhu câu cơ bản của 
đời sống nhân dân. Mặt khác, TNQ]D 
cần khống chế được thị trưởng bản 


buôn, đặc biệt là ở thị trường trọng. 


điềm vào những thời điềm cần thiết: 
Còn những mặt hàng khác (pháp luật 
không cấm kinh doanh), nén đề cho 
các thành phần kinh tế ngoài quốc 
doanh tự do buôn bán. Sẽ có được 
niềm tin của quần chúng đối với 
TNQD, nếu như TNQD không chạy 
theo buôn chuyến kiểm lời, bỏ miậc 
nhu cầu của quần chúng cho thị trường 
điều tiết. 

TNỢQD thành phó trong quần lý 
phải từng bước tách quyền sơ hữu 
với quyền sử dụng sở hữu (quyền 


- động, 


kinh doanh) mới đáp ứng được nhu 


cầu nhanh nhạy, đa dạng của thị 


trường nhiều thành phần. Cũng nên 
sắp xếp lại tỒ chức cho hợp lý gọn 


nhẹ. bỏ khâu nắấc trung gian không - 


cän thiết và thực hiện cơ chế khoản 
hợp lý trên cơ sở định mức kinh tế 
kỹ thuật. Các công ty, xí nghiệp, cửa 
hàng. trạm trại cân sắp xếp lại bộ 
máy sản xuất kinh doanh cho gọn nhẹ 
và đạt hiệu quả kinh tế cao. Những 
đơn vị TNQD nào làm ăn thua lỗ thì 
giải tân hoặc sáp nhập với đơn vị 
khác trên cơ sở đồi mới hoạt động 
kinh đoanh. Có thề thành lập những 
mô hình mới như: xí nghiệp thương 
nghiệp liên dcanh hoặc công ty cỒ 
phần thương nghiệp. Đây là một tồ 
chức kinh tế trong đó tập trung sức 
mạnh về vốn, phát huy được thế 
mạnh riêng có của từng thành phân 
kinh tế, bảo đảm nguyên tắc tự 
nguyện, bình đẳng. lời cùng chia, lỗ 
cùng chịu theo tý lệ mỏi bên tham 
gia. Việc thành lập các mô hình mới 
này, không phải là việc làm chủ quan 
duy ý chi mà do yêu câu khách quan 
của nền kinh tế. Vấn đề đặt :ra 
là xây dựng quy chế, điều lệ hoa! 
động cho loại hình xí nghiệp thương 
nghiệp mới này như thế nào cho hợp 
lý, đồng thời giải quyết các màu 
thuần mới nảy sinh về vốn, hàng hóa, 
tài sẵn, bộ máv quản lý và con người. 
Đây lÀ vấn đề rất khó cần được 
nghiên cứu và bàn bạc kỸ mới có thề 
đi tới một ciải pháp đúng. tạo điều 
kiện cho mô hình mới hoàn chính 
hơn. | 


øz— Chấn chỉnh lại đội ngũ lao 
động và giải quyết lao động dư dỡi. 

Tô chức và sắp xếp lại hệ thống 
TNỌQĐ theo hướng gọn nhẹ phù hợp 
với cơ chế mới, tất yếu sẽ thẻa lao 
từ đó dẫn đến văn đề giải 
quyết số lao động này như thế nào. 
Đây là bài toán đạt ra đối với nhiều 
đơn vị INQD thành phố mà chưa có 
lời giải thỏa đáng. Quản lý theo cơ 
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chế cũ khiến các đơn vị TNQĐ không 


coi trọng hiệu quả kinh tế; cơ chẽ. 


mới khoán thu nhập như hiện nay đổi 
hỏi các đơn vị phải tínE toán lời lỗ 
tự bù đắp và trang trải các chỉ phi. 

Việc trao quyền chủ động cho 
- từng đơn vị TNQD tuyền chọn người 
theo hướng bộ máy gọn nhẹ, hoạt 
động kinh doanh có hiệu quả là rất 
cần thiết. Thành phố chỉ nên xác 
địuh các tiêu chuần cau: là nhân viên 
thì phải có nghiệp vụ kinh doanh 
giỏi (sành sổi mua và bắn), cô phầm 
chất đạo đức tốt; là cán bộ quản lý 
phải có năng lực tồ chức lãnh đạo 
đơn yị hoàn thành kế hoạch, chấp 
hành tốt mọi chế độ chính sách của 
nhà nước, đảm bảo mức nộp ngàn 


_ sách nhà nước và thu nhập của người 


lao động ngày càng cao. 

Mặt khác, các đơn vị TNQD cần 
sàng lọc những cán bộ nhân viên yếu 
kém về năng lực chuyên môn và phầm 
chất (kề cả trong trường hợp họ là 
«con ông châu cha 2») và tạo điều kiện 
đề họ đến một môi trường mới phủ 
hợp hơn. Đối với những người thuộc 
điện chính sách (hoặc sắp đến tuồi) 
thi nên động viên họ về hưu, trên cơ 
sở tạo đ:cu kiện đề họ bảo đảm được 
đời sống. Có thê trích quỹ phúc lợi 
của đưn vị elo mỗi người về hưu một 
8ồ tiết kiệm tùy theo sự cốrg hiến 
"của họ đối véi đơn vị (như nhiều nơi 
đã làm). | | 


3— Về vến kinh doanh. 


Muốn làm chủ được thị trường, 
TNQD cần nắm trong tay một lực 
lượng hàng hóa cần thiết. Mà muốn 
có hàng thì phải có vốn. Ngoài việc 
các đơn vị tự huy động vốn tronp dân 
cư, trong cán bộ nhan viên của đơn 
vị, ngành tài chính, n;ân hàng nên 
cấp vốn với lãi suất bợp lý dê các 
đơn vị có thề nắm bàng tàn gốc và dự 
trầ hàng hóa. Trong khi vốn tự có 
eòn nhỏ bé, nhu câu vốn đề mở rộng 
kinh doanh chiếm lĩnh thị trường 
ngày càng cao, tôi cho rằng, việc thành 


¬\ 
le 


lập một ngân hàng thương nghiệp là 
rất cần thiết. Vừa qua, vốn tự có của 
TNỌD thành phố có tang lên nhưng 
so với yêu cầu còn rất ít, đặc biệt Ở 
các đơn vị ngoại thành đang thiếu 
vốn lưu động rgl]iêm trọng. Việc sắp 
xếp, cải tạo, nàng cấp các của hàng 
cũng đang đòi hỏi một số vốn lớn. Nên 
có sự đánh giá sắp xếp lẹi các của 
hàng, của hàng nào xét thấy klông 
cần thiết thì cho đấu thầu, hạ cấp sở 
hữu; cửa hàng nào cần duy tri thi 
pên đầu tư nâng cấp. 

Trong việc cấp vốn kỉnh dcanh 
cho các đơn vị, cần có sự phán biệt: 
những đơn vị kinh dcanh những mặt 


- hàng thiết yếu mà nhà nước cần điều 


tiết đề ồn định giá cả trong nền kinh 
tế thì nên ưu tiên cấp vốn nhiều với 
lãi suất ưu đãi đặc biệt; còn niững- 
đơn vị khác tlÙÌ cấp vốn bình thường 
hoặc không cấp. Việc kiềm kê và đárh 
giá lại vốn sản xuất kinh doarh theo 
quyết định số 101 HĐBT của liội đồng 
bộ trưởng tiến hành vào 31-13-1982 là 


_nhằm xác định lại vốn và trao quyền 


trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản 
và trách nhiệm bảo toàn. vốn clho cáe 
đơn vị kinh tế quốc đoanh. 


4— Và tò chức hoạt động kinh doanh. 


Thực tế cho thấy những cơ sở kinh 
doanh nào khôrg xuất phát tử nhu 
cầu tiêu dùng của !hị trường thì lông 


- thề tồn tại và phát triền. Pã có nhiều 


đơn vị tồ chức kinh doanh chạy tieo 
lợi nhuận đơn thuần, thậm chỉ bỏ 
kinh doanh theo chức năng chính của 
mình mà tồ cl.ức kinh doanh các mắt 
hàng không thuộc chức năng. Đề giải 
quyết vấn đề này, nhà nước cần ›ắc 
định #bành lang ® hoạt độrg cho tùng 
nuành, từng loại hình cơ sở kinh 
dcanh. Mặt klác, tùng đơn vị cơ sở 
phải chủ động tự điều clỉnh hoat 
đệng kinh doanh theo hành lang cho 
phép. Từng đơn vị cơ sở phải kết hợp 
xây dựng đơn yị mạnh với mở rộng 
các hình thức liên kết, liên doanh, 
thiết lập quan hệ rộng rãi với khách 


mua, khách bán trên cơ sở bai bên 
cửng có lợi. Muốn phát triền liên 
doanh, liên kết, trước hết bản thân 
đơn vị phải mạnh, có tiềm lực kinh 
tế và cơ sở vật chất ký thuật, kinh 
đoanh có hiệu quả, bởi vì không ai 
Hên kết với đơn vị yếu kém. Muốn 
Hên doanh liên kết có hiệu quả phải 
bình đẳng và sòng phẳng về kinh tế 
giữa các bên tham gia. Tồ chức liên 
đoanh liền kết với nhau và liên doanh 
liên kết giữa lưu thông với sản xuất 
đề tạo ra nguồn hàng, nhất là những 
mặt hàng thiết yếu. Thực tế, nhiều đơn 
vị nhờ liên doanh liên kết, biết tồ chức 
kinh doanh nên có lãi khá, nộp ngàn 
sách cao, thu nhập bình quân của 
người lao động 100 060 đồng/tháng. 

s Về lợi ích kinh tế. 

Một trong những nội dung chủ yếu 
của việc chuyền sang cơ chế mới là 
thiết lập các quan hệ kinh tế và lợi 
ích kinh tế đúng đắn. Cụ thề, giải 
quyết đúng đắn ba lợi ích: nhà nước, 
xí nghiệp và người lao động là động 
lực đề phát triền ngành TNQD. Thực 
tế cho thấy việc khuyến khích bằng 
lợi ích vật chất đối với người lao động, 
xác định rồ nghĩa vụ và trách nhiệm 


của người lao động có vai: trò quyết 
định đề chuyền sang hạch toán kinh 


- doanh xã hội chủ nghĩa. Việc khoán 


theo thu nhập trên cơ sở khoán ngự hĩa 
vụ nộp ngân sách hợp lý đến tập thề 
và người lao động là phương hướng 
đúng đắn đề phát triền ngành TNQD 
trong điều kiện hiện nay ; song muốn 
áp dụng cơ chế khoán này, phải chú 
Ý tạo điều kiên về vạt chất, k£ thuật, 
tiền vốn, môi trường cho người lao 
động. 


Việc cho phép các đơn vị TNQD có . 
đủ điều kiện được cử người ra nước 
ngoài học tập. tiếp cận thị trường, trực 
tiếp ký kết trao đòi mua bán, xuất 
nhập hàng hóa, nhận đầu tư của các 
tỒ chức kinh tế, các tư nhân nước 
ngoài theo luật đầu tư, là cần thiết. 
Có điền là cần có quy chế về thị 
trường, khắc phục tỉnh trạng * cát cứ ® 
địa phương đề lưu thông hàng hóa 
được thông suốt trong cả nước và 
vươn ra nước ngoài. Đáng chú ý là 
TNQD phải gắn hó với thị trường, 
nhạy cảm với thị trường; thị trường 
càng nhiều hàng hóa thì đòi hỏi về 
chất lượng ngày càng cao, về hình 
thức và chủng loại ngày càng đa dạng. 


TA 


Đọc sách 


VÌ (HIẾN IUỢ( +BIỂN BIẾN BỀA BÌNH 


(ỈA BẾ QUỐC MỸ TR0NG TÌNH BÌNH HIỆN NAY 


(Đọc cuẽn « 1999— chiến tháng không cần 
chiến tranh» của R. Ních-xen) 


: UỐN*1999—chiến thắng không 
Ứ- cần chiến tranh › của R, Ních- 
xơn xuất bản tháng 12-1968 
là một cuốn sách mà tác gia 
cho là kết quả của sự suy ngẫm, tồng 
kết, khái quát kinh nghiệm 40 năm 
hoạt động chính trị, đối ngoại của 
bản thân mình. Cnốn sách trình bày 
những quan điềm chiến lược toàn cầu 
của đế quốc Mỹ từ nay đến hết thế 
kỷ XX, trong đó nồi bật lên là chiến 
lược diễn biến hòa binh * đối với 
các nước xã hội chủ nghĩa, chiến lược 
không cần chiến tranh mà chiến 
thắng. 


¡I Điều đáng chú ý trước tiên là 
Ních-xơn đã khẳng định rất rõ quan 
điềm, lặp trường, lợi ích của chủ 
nghĩa đế quốc Mỹ và xác định đối thủ 
của nó trong tình hinh hiện nay Ơ 
đày thề hiện nhất quán bản chất, Âm 
mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa để quốc 
Mỹ trong việc giành quyền bá chủ 
toàn cầu. Nich-xơn cho rằng. trong 
mọi chủ trương, chính sách, hành 
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NGUYÊN VĂN TRUNG 


động. phải luôn đứng trên quan điềm 
lợi ích, phải phân biệt cho được đâu - 
là “lợi ích sống còn », đàu là cquyền 
lợi thiết thân ®, đâu lã ®quyền lợi hỗ 
trợ ®. Diều này càng chứng tỏ những: 
lời rêu rao về lòng « hào hiệp ®, * nhân 
đạo» trong các chính sách của đế 
quốc Mỹ là giả đối và che đậy lợi ích 
của chúng Đề bảo vệ cái lợi ích đó 
và thực hiện tham vọng làm bá chủ 
toàn cầu, «Mỹ nhất định phải chiếm 
thắng?®, «không có gì thay thế được 
chiến thắng? (1). Nich-xơn khẳng 
định, bất cứ trong tỉnh huống nàe, 
các nước xÄä hội chủ nghĩa, mà, 
trước hết là Liên xô, cũng là đối thủ 


của chủ nghĩa đế quốc, của đế 
quốc Mỹ Như vậy là trong 
cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa 


tư bản và chủ nghĩa xã hội, dù diễn 
ra dưới hình thức nào, không ai khác 
là Mỹ phải chiến thắng. Và đề chiến 


W Giáo sư triết học 
(1) Nhùng đoạn giữa ngoặc kép trong bâo 
này đều trích từ cuốn sách của Nich-xen 


thắng, 3fÿ phải có sức mạnh tư tưởng, 
quân sự, kính tế, ngoại giao và có 
_ «@kÿ xảo » vận dụng những « khả năng 
then chốt, cơ bản của minh tùy tỉnh 
hinh cụ thề nhằm đạt hiệu quả cao 
nhất?. Trong cuộc cạnh tranh với 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác trên tất cả các lĩnh vực, «mu 
chốt của cuộc cạnh tranh là tư tưởng %, 
Tuy vậy, không phải Mỹ coi nhẹ các 
lĩnh vực đấu tranh khác. Dưới con 
mắt của Ních-vơn, đấu tranh ngoại 
giao hay đàm phán chỉ là một chiến 
thuật đề thực hiện các mục tiêu, và 
không phải là phương tiện đề tha g thế 
hành động. còn viện trợ quân sự mới 
là «biện pháp tốt nhất đề bảo vệ 
quyền lợi của nước Mỹ, bè bạn và 
đồng minh ?, « nếu không có sức mạnh 
quân sự và quyết tâm sử dụng sức 
mạnh đó một cách có phân tích và 
chọn lọc trong các cuộc xung đột 
nghiêm trọng thì Mỹ sẽ bị Liên xô 
loại ra khỏi cuộc đua ». Ních-xơn phủ 
nhận quan niệm cho rằng hiện nay 
lực lượng quân sự không có tác dụng 
đối vói chỉnh trị thế giới và vì thua 
ở Việt nam, nên Mỹ không thề thẳng 
về quân sự ở bất cứ nơi nào, 


Song phải kề đến bai lĩnh vực mà 
đế quốc Mỹ không bao giờ nưzửng hoạt 
động chống lại các nước xã hội chủ 
nghĩa và các nước khác. Một là những 
hoạt động ngầm — tỒ chức và xây 
đựng lực lượng phá hoại. lật đồ từ 
bên trong các nước — được Mỹ 
coi là một công cụ quan trọng của 
chính sách đối ngoại mà nếu từ bổ nó 
thi là một sai lầm nghiêm trọng. Hại 
là, sự cạnh tranh về kinh tế mà theo 
Nich-xơn, chưa bao giờ lại mạnh như 
thế đối với Liên xô, và Mỹ chưa hề 
nếm mùi thất bại về lợi thế này của 
mỉnh. 


Rö ràng là đế quốc Mỹ và chủ 
nghĩa đế quốc nói chung dù có thay 
đồi về hình thức, phương pháp và 
thủ đoạn đề thích nghỉ với tình hình 
mới, chúng vẫn không thay đồi bản 


chất phản động của chúng. Do đó, 
khi xem xét, phân tích một chủ trương, 
chính sách nào ' của chủ nghĩa đế 
quốc, nếu không hiều rõ vân đề cơ 
bản nói trên thì đễ bị mơ hồ và mac 


_ 8Ì lầm. 


2. Nich-xơn cho rằng trong bối 
cảnh lịch sử mới, từ nay đến 1999 
phải là thời kỳ chuyền hướng chiến 
lược của đế quốc Mỹ, thời kỳ * chiến 
tranh dưới cái tên hòa binh »s, thời 
kỳ «tạo ra cho được những chuyền 
biến hòa bình một cách tích cực?, 
“hòa bình không phải là phủ nhận 
xung đội, mà là phương tiện tồn tại 
cùng với xung đột?, Thực chất của 
sự chuyền hướng tử chiếu lược chiến 
tranh lạnh, đối đầu sang chiến lược 
đối thoại là thực hiện diễn biến hòa 
bình đối với Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác. Thực ra, âm mưu 
diễn biến hỏa bình không phải là điều 
mới mẻ gì. Những năm trước đày chủ 
nghĩa đế quếc đã tùng tiến hành âm 
mtru này đối với các nước xã hội chủ 
nguïa, nhưng không thành công. Ngày 
nay, trong bối cảnh lịch sử mới đế 
quốc.Mỹ đã phái nhìn lại thực trạng 
lịch sử, thực lực eơ bản của hai phe 
và lấy những cái đó, đặc biệt là lấy 
âm mưu lợi dụng công cuộc cải tồ, đồi 
mới của các nước xã hội chủ nghĩa, 
đề làm căn cứ cho việc chuyền sang 
chiến lược diễn biến hòn bình s». 
Ních-xơn đã đưa ra ba căn cứ chính : 


a) Lịch sử của thế kỷ qua không 
phải là chiến tranh, là sự phát (riền 
kỳ diệu của khoa học kỹ thuật đưa 
lại chiến thắng cho chủ nghĩa tư bản 
đối với chủ nghĩa xã hội, mà *xét về 
chính trị thì thật đáng thất vọng..., 
sự phát triền có ý nghĩa nhất của thế 
kỷ XX không phải là sự chấm dứt chủ 
nghĩa thực dàn hoặc sự tiến bước của 
nền dân chủ, mà là sự lớn mạnh của 
chủ nghĩa cộng sản chuyên quyền ®. 
Do đó, bây giờ phải' tập trung vào 
mục đích đấu tranh làm chuyền biến 
hệ ý thức đối lập, *nhằm giải quyết 
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những khác biệt sâu sắc đang tồn lại. 


và sẽ luôn luôn tồn tại giữa những 
người theo những ý thức hệ hoàn 
toàn đọc lập? 

bì Sự phát triền của vũ khí bạt 
nhàn và sự cân bảng hạt nhân đòi 
hỗồi phải tim cách chiến thắng thích 
hợp. Nếu cuộc chiến tranh 'hạt nhản 
xảv ra, thì không có người chiến 
thàng nhưng đế quốc Mỹ ckhông 
thê đơn giản chấp nhận hòa binh mà 
không chiến thắng» và chúng ta 

phải tim kiếm một kiều chiến thắng 
_ khác, tìm cách làm sao cho tư tưởng 
tự đo thắng tư tưởng độc tài, chuyên 
chế » 


e) Những khó khăn gay gắt mà các 
nước xã hội chủ nghĩa đang gịp phải 
và công cuộc đồi mới ở các nước đó 
là thời cơ thực hiện cdiễn biến hòa 
binh s. 


Hö ràng là, với ba căn cứ nói trên, 
đế quốc Mỹ đã buộc phải chuyền 
huỏng chiến lược, vì không phá vỡ 
được thế cân bằng về quân sự đề 
giành tl:áng lợi bàng chiến tranh. Cho 
nên, điều cực kỷ quan trọng trong 
việc thực hiện chiến lược « điển biến 
hòa bình» của chủ nghĩa đế quốc 
hiện nay là ra sức lợi dụng những 
thiếu sót, lệch lạc, đặc biệt là lợi 
dụng việc dân chủ hóa, công khai hóa 
của công cuộc cải tÖ, đồi mới ở các 
nước xã hội chủ nghĩa, làm cho các 
nước này đi chệch hướng xã hội chủ 
- nghĩa. Chúng cho rằng, các nước xã 
hội chủ nghĩa Đông Âu đang ở thời 
cơ chín muồi đề chúng thực hiện diễn 
biến hòa bình. Song chúng không 
phải chỉ nhằm vào các nước Đông Âu, 
mà ngày nay còn nhằm vào cả 
Liên vô. 


3. 1heo Nich-xơn. sự cân bằng hạt 
nhân đã thay đôi bản chảt cuộc xung 
đột Xô — Mỹ, nên Mỹ ccần phải biết 
cạnh tranh với Liên xô mà không cần 
đến sự can thiệp trực tiếp về quân 
ers, phải «tiến công hòa bình, vận 
dụng các chính sách đầy Liên xô vào 
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- Ních-xơn cho rằng điều kiện 


một cuộc chạy đua giữa bai hệ thống. 
Cuộc chạy đua này sẽ thúc đầy một 
tiến trinh điễn biến l:òỏa binh chế độ 
của họ», và « về làu dài. cuộc chạy 
đua hòa binh sẽ là thành quả quan 
trọng của cuộc đấu tranh Mỹ — Xô, 
cũng ngang tầm với nỗ lực đầy mạnh 
lực lượng răn đe về quản sự của Mỹ s. 


Hiện nay, mục tiêu đó không chỉ 
được nói đến trong cuốn sách của 
Nich-xơn, mà còn được Bu-sơ nhắc 
đến trong tuyên bố tăng cường hợp 
tác với Liên,xô và hy vọng Liên xô 
sc quay trở về với quỹ đạo chung của 
thế giới. 

Đề thực hiện diễn biến hòa bình, 
tiên 
quyết vận là «đòn răn đe về quân 
sự » và sử dụng những thủ đoạn mới: 
trong tình hình hiện nay. Chẳng hạn, 
lợi dụng sự hòa hoãn, giảm bới căng 
thắng đề thúc đầy quá trình chống 
lại csự kiềm soát › của Liên xô, làm 
giam ảnh hưởng của Liên xô đối với 
các nước Đông Âu, tạo điều kiện đề 
các lực lượng đối lập ra đời và phát 
triền trong ác nước xã hội chủ nghĩa. 
Để quốc Mỹ tim cách mở rộng tiếp - 
xúc tối đa với nhân dân các nước 
Đông Âu, «giúp? các nước này giải 
quyết khó khăn về đời sống mà trong 
điều kiện hiện nay Liên xô không làm 
được. Chúng tìm những «kẽ hở, rạn 
nút » giữa các nước xã hội chủ nghĩa 
đề khoét sâu và kích động sự chia rễ, 
phân cực. Chúng thực hiện thủ đoạn 
thâm độc nhằm tách từng nước ra 
khỏi cộng đồng mà ngăn ngửa được 
sự phản ứng của Liên xô. Thực chất 


- của những thủ đoạn nói trên là nhằm . 


làm suy yếu, tê liệt liên minh giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa và sức mạnh. 
bảo vệ an ninh chung của cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa. 

Đối với Liên xô, Ních-xơn chú ý 
tới hai thủ đoạn chính là khuyến 
khích trạng thái phân quyền ở Liên 
xô và lợi dụng những rắc rối, phức. 
tạp về vấn đề dân tộc, kich động sự 


_ 


chia rẽ các đân tộc, phá hoại Liên 
bang xô viết. Cùng với bè lũ, y ra sức 
truyền bá chủ nghĩa thực dụng và 
chủ nghĩa dân tộc tư sản, coi đó là 
cơ sở tư tưởng của việc thực hiện 
những thủ đoạn diễn biến hòa bình 
của chúng. 


* 


Chiến lược diễn biến hòa bình » 
sủa đế quốc Mỹ mà Nich-rơn trình 
bày trong cuốn « 1999 — Chiến thẳng 
- không cần chiếa tranh" thề hiện âm 
mưu và hành động thâm độc của 
chúng muốn xóa bỏ các nước xã hội 
chủ nghĩa, giành quyền bá chủ thể 
giới. Đồng thời, nó chứa đựng những 
yếu tố chủ quan, ảo tưởng và niang 
tính cất phiến diện, một chiều. Hơn 
70 năm ở Liên xô và mấy chục nắm 
‹ở các nước khác, chủ nghĩa xã hội 
tuy gặp những khó kbăn không nhỏ, 
nhưng đã đạt được những thành tựu 
ˆ không thề chối cãi được. Công cuộc 
cải tô, đồi mới đang được tiến hành 
ở các nước xã hội chủ nghĩa chính là 


đề khắc phục những khó khăn trên 
bước đường di lên và phấn đấu đạt 
những thành tựu mới nhằm củng cố 
vững chắc chủ nghĩa xã hội, Trong 
khi đó, chủ nghĩa tự bản tuy những 
năm gần đảy Ít nhiều có sự phái 
triền, nhưng những căn bệnh cố hữu 
của nó là không sao khắc phục được 
và sẽ làm cho nó dần dần suy yếu. 


Trong bối cảnh lịch sử cụ thề của 
thế giới hiện nay, chiến lược ediến 
biến hỏa bình » của chủ nghĩa đế quốc 
có thề có tác động tiêu cực nhất định 
đối với một số nước xã hội chủ nghĩa. 
Song với sự kiên trì lý tưởng xã hội 
chủ nghĩa dựa trên cơ sở tư tưởng 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin phát triên 
sáng tạo, lại có sự đoàn kết, giúp đỡ 
làn nhau, cảnh giác với âm mưu của 
chủ nghĩa đế quốc, Đảng cộng sản và 
nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa 
sẽ làm phá sản chiến lược thâ¡n độc đó 
của đế quốc Mỹ. Nich-xơn đã thừa 
nhận «sự phát triền có ý nghĩa nhất 
của thế kỷ XX là sự lớn mạnh của chủ 
nghĩa cộng sản », thì điều mà Nich- 
xơn tàm niệm: đến ¡999 = kết thúc 
thế kỷ XX — Mỹ và phe Mỹ sẽ «chiến 
thắng không cần chiến tranh » chỉ là 
ảo vọng mà thôi. 
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Thư qửi 


— NĂM 7000 VÀ VẢI 
§UY NGHĨ TẤN HẠN VỀ 
(HIẾN LƯỢC (0N NGƯỜI 
VÀ nhân loại đã bước vào giai 
đoạn thứ ba của nền văn 


minh: tim bọc hóa và công nghệ sinh 
hẹc thì nước ta vẫn còn đang ở giai 
đoạn thứ nhất: sản xuất nông nghiệp 
thủ công. 

Tính chỉnh thề của nền kinh tế thế 
giới đòi hỏi nước ta muốn cất cánh 
lên được thì không thề không vươn 
lên hòa nhập vào củng một mặt bằng 
của nền kinh tế thế giới. 

Bài toán đặt ra là làm thế nào đề 
tới năm 2000 chúng ta có bước nhảy 
quyết định từ giai đoạn một lên giai 
đoạn ba của nền văn minh ? 

Một xã hội muốn phát triền nhanh, 
thông thường cần có ba yếu tỐ : kỹ 
thuật hiện đại, vốn và con người. Da 
yếu tố này có quan hệ mật thiết với 
nhau, song suy cho cùng tì con người 
văn là yến tố quan trọng hơn cả, 
Không có con người thì kỹ thuật hiện 
đại và vốn không thề nào tự nó phát 
huy được tác dụng. Con người là chủ 
thề sáng tạo. Vì thế, từ nay đến năm 


RONG thời điềm hiện nay, 
theo mặt bằng thời gian, 


kỈ› 


Bộ biên tập 


2800, cùng với việc đầy nhanh những 
tiến bộ khoa học kỹ thuật và tích lũy 
vốn, chúng ta phải gấp rút chú ý tới 
và đầu tư thích đáng cho chiến lược 
con người. Tôi xin nêu một số kiến 
nghị cụ thề về vấn đề này : 


1 - Nếu đã coi con người là chủ thề 


sáng tạo ra lịch sử thì nhất thiết phải 


có chiến lược con người và phải coi 
nó là điềm then chốt trong chiến lược 
tổng thề phát triền kinh tế-xã hội 
của đất nước Cần xóa bỏ quan niệm 
cũ về sự phân chia các ngành sẵn 
xuất, coi các ngành sản xuất ra của 
cải vật chất mới là những ngành cần 
được coi trọng, còn ngành giáo dục 
và các ngành sản xuất ra sẳn phầm 
tỉnh thần chỉ là thứ cấp, tờ đó 
dẫn đến tình trạng đầu tư cho các 
ngành này chỉ là «phần còn lại » 
nhỏ nhoi, Ít ỏi (hiện nay ở ta phần 
đầu tư cho giáo dục chỉ chiếm 3,5% 
ngân sách nhà nước). Nếu phát triền 
con người là mục tiêu cuối cùng của 
chủ nghĩa xã hội, thì cần xem việc 
sản xuất và tải sản xuất ra con Rgười 
như một chủ thề xã hội hoàn chỉnh. 
Trong quá trình này, các ngành y tế 
và giáo dục giữ vị trí vô cùng quan 
trọng, vì thế phải coi chúng là những 
ngành sản xuất cơ bản của xã hội và 
việc đầu tư cho chúng phải là đầu tư 
cơ bản, 

2-Nsày nay, việc ứng dụng các 
thành tựu tin học đã dẫn tới những 
biến đồi quan trọng trong nội dung 
và tính chất của lao động. Lao động 
trí tuệ (lao động với hàm lượng khoa 
học cao) đã trở thành đại điện tiên 


tiến nhất của nền sản xuốt hiện đại. 


Do vậy. cần đặc biệt chủ ý đào tạo, 
bồi dưỡng và phát triền đội ngũ «lae 
động trí tuệ » này. 


Đề có một đội ngũ lao động trí tuệ | 


đáp ứng được những đòi hỏi về phát 
triền kinh tế—xã hội của đất nước 
phải nghiên cứu giải quyết tốt hàng 
leạt vấn đề (chẳng bạn: thai nhi và 
sức khỏe của bố mẹ, đinh dưỡng và 
bảo vệ sức khỏe, giáo dục và môi 
trường xã hội...) Trong phạm vi bài 
này tôi chỉ đề cập tới một mÄt khâu 
hết sức cơ bản trong quá trình giáo 
dục. đó là nhà trẻ và mẫu giáo. 


Các nhà nghiên cứu khoa học đã 
chỉ ra rằng, 5 năm ở lứa tuồi nhi 
đồng (giai đoạn nhà trẻ và mẫu giáo) 
là thời kỳ thành hinh cơ bản của con 
người. Do vậy, đặt vấn đề cải cách 
giáo dục bắt đầu từ lớp 1, cấp I là 
chưa đứng mà phải bắt đầu từ nhà 
trể và mẫu giáo. Nếu ở giai đoạn 
khởi đầu này quy trình vận hành 
không đúng thì « sản phầm » thu được 
sẽ không tránh khỏi sự méo mó và 
tiếp đó ở các công đoạn sau của công 
nghệ giáo dục chúng †a sẽ không nhận 
được kết quả cuối cùng như mong 
muốn. 


Xét về cơ cấu lứa tuôồi, trẻ em ở 
thời kỳ nhỉ đồng (1-5 tuồi) là một 
nhóm xã hội có những đặc trưng, vị 
trí, vai trò và lợa ích riêng. Cần có 
cách tiếp cận mới đối với nhóm xã 
hội này. Không nên xem nó chỉ là đối 
tượng cần chăm sóc, giúp đờ mà về 
cơ bản phải coi nó là chủ thề tương 
lai của đất nước, là cơ sở đề từ đó 
hình thành đội ngũ lao động trí tuệ 
sau này. Do đó chiến lược giáo dục 


phải bắt đầu từ nhà trẻ, mẫu giáo và 
có kế hoạch đầu tư eơ bản thích đáng 
vào khâu này. 


3-Chú ý tập trung đào tạo nhân 
tài các loại từ lứa tuồi 20. Tử nay 
tới năm 2000, chỈ còn mười năm nữa. 
Với khoảng thời gian đó ta chưa thể 


_eó những sản phầm mới được đào tạo 


một cách cơ bản theo quy trình công 
nghệ mới bắt đầu từ nhà trẻ, mẫu 
giáo. Vì thể, ta phải «đi tắt» bằng 
cách lập trung ưu tiên cho lứa tuồi 
2U. Mười năm nữa, mối thế hệ tính 
theo bội số của 10 sẽ cộng thêm 10 
tuồi : 


10 + 10 = 20 ( Đang học phồ thông 
20 + 10 = 30 {) Đào tạo 


30 + 10 = 40 (11 Đã đào tạo xong 
và bảt đầu cống hi(n 


40 + 10 = 50 (IV) 
50 + 10 = 60 (CV) 


Giữ cương vị 
then chốt, 


Như vậy, rõ ràng là trong vòng 10 
năm nữa, khi chưa thề hoàn thành 
cải cách giáo dục theo một công nghệ 
mới, hiện đại, đề có nhân tài nên tập 
trung ưu tiên đầu tư cho lúa tuôồi tử 
17 đến 20 (vừa tốt nghiệp phồ thông) 
là đúng. Sau 10 năm, thế hệ này sẽ 
bắt tay vào phục vụ đãt nước và qua 
rèn luyện thực tế 10 năm sau (độ 
tuồi xấp xỉ 40) họ sẽ trở thành đội 
ngũ nòng cột cho sự phát triền của 
đất nước sau này. 


NGUYỄN ĐÌNH LUẬN 
(Phó tiến sĩ triết học, 
Họe viện Nguyễn Ái Quốc) 
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THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


Chiến lược kinh tế thích nghi 
của chủ nghĩa tư bản hiện nay 


Ị 
Nứ 


: HỦ nghĩa tư bản những năm 
lộ §0 đang có những biến đồi 
khác trước. Những sự kiện và 
những biều hiện mới trong 
thập kỷ này đã chỉ ra rằng, chủ nghĩa 
tư bản hiện đại không những vượt qua 
được thử thách trước sự phát triền 
của hệ thống xũ hội chủ nghĩa thế 
giới và sự tan rã của hệ thống thuộc 
địa mà còn lợi dụng có kết quả những 
thành tựu của cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thuật và trong chứng mực 
nhất định, đã thành công trong việc 
thích nghỉ với thời đại. 


Bảng cách nào chủ nghĩa tư bản 
thích nghi được với hoàn cảnh mới 
và kéo dài được cuộc sống của nó ? 
Có nhiều cách khác nhau, trong đó 
quan trọng nhất là nó tự điều chỉnh 
quá trình kinh tế. Điều chỉnh kinh tế 
chính là hình thức thích nghi của 
quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 
đối với sự phát triền xã hội hóa cao 
của lực lượng sản xuất, những đòi 
hỏi của cuộc cách mạng khoa học kỹ 
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thuật và những đòi hỏi phát sinh từ 
những đối kháng giữa hai hệ thống 
thế giới. ` _ 

Bản chất việc điều chỉnh kinh tế 
của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nước chính là sự can thiệp của nhà 
nước vào quá trình sản xuất và tái 
sản xuất tư bản chủ nghĩa, hướng tới 
khắc phục những hậu quả bất lợi do 
sự phát triền tự phát của nền kinh tế 
tư bản chủ nghĩa, là việc phục vụ 
tối đa và trước hết lợi ích của tư bản 
độc quyền. bọn đầu số tài chính quân 
phiệt. Phát triền một cách lô gích từ 
việc điều chỉnh của những tồ chức 
độc quyền riêng biệt, chiến lược điều 
chỉnh kinh tế của chủ nghĩa tư bản 
độc quyền nhà nước nói chung dựa 
trên sự thống nhất trong cơ chế sức 
mạnh của các tồ chức độc quyền với 
sức mạnh của nhà nước tư sản. 

Thật ra, vấn đề điều chỉnh kinh 
tế đã được chủ nghĩa tư bản quan 
tâm từ nhiều thập kỷ trước. Người 
có công đầu trong việc tìm ra cơ SỞ 


~:'}‡R 


lý luận, những nguyên tắc và những 
công cụ chính đề điều chỉnh nền kinh 
tế tư bật #chủ nghĩa là nhà kính tế 
học người Anh Kên-xơ Trong suốt 
thòi gian tử những năm 30 đến những 
năm 60, học thuyết điều tiết kinh tế 
của Kên-xơ đã trở thành paương 
hướng chủ đạo của kinh tế chính trị 
học tư sản và được tất cả các nước 
tư bản chủ nghĩa ứng dụng. 


Theo học thuyết này, đề khắc phục 
khủng hoảng kinh tế và tiịuh trạng 
giảm tích lũy mang tính chu kỳ, đề 
kích thích tốc độ tăng trưởng kia': tế 
đề hợp lý hóa nền sản xuát tư bẫần 
chủ ngÈïa và nÂng cao hiệu quá của nó, 
chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 
áp dụng cơ chế điều chỉnh theo 
nguyên tắc «trọng cầu » với các biện 
pháp như giảm thuế, tăng lương, kiề¡n 
soát chặt chẽ giá cả, giảm thấp tỷ 
suất tín dụng... Trong hầu hết các 
xnrớc tư bản chủ nghĩa, hệ thống điều 
chỉnh kinh tế phức tạp dựa trên eơ 
sở lý luận và những giải pháp trên 
đà giải quyết được hàng loạt màu 
thuả¬n kinh tế của chủ nghĩa tư bản. 
Nó đã làm giảm bớt sự bất ön đình 
mang tính chu kỷ của kinh tế tư hản 
chủ nghĩa, đã kích thích với n:ức độ 
đáng kề tốc độ tăng trưởng kinh tế, 
đặc bi2t đã làm thay đổi cấu trúc nền 
kinh tế và nâng cao hiệu quả của 
quá trình tái sản xuất tư bản chủ 
nghĩa. 

Nhưng từ cuối những năm 60 và 
nhất là trong thời kỷ khủng hoảng 
kinh tế tư bản chủ nghĩa 1071—1975, 
hệ thống điều chỉnh kinh tế theo kiều 
Kên-xơ đã tỏ ra ít hiệu quả trước 
những éi3:t kiện mới, đã bất lực trong 
việc giải quyết những vấn đề kinh tế 
có tính chất toàn cầu nảy sinh do sự 
khủng hoảng cấu trúc nền kinh tế tư 
bản chủ nghĩa. Hệ thống điều chỉnh 
kinh tế đó đã không có khả năng che 
chắn cho nần kinh tế tư bản chủ 
nghĩa trước sự đe dọa của những cần 
bệnh hiềm nghèo. 


VÌ sao một hệ thống điều chỉnh 
kinh tế phức tạp và hoàn chỉnh đã 
từng được coi là chiếc chia khóa vạn 
năng đối với chủ ngÈïa tư bản thế 
giới lỗng tỏ ra lỗi thời, không đáp 
ứng được những đòi hỏi của đời sống 
kinh tế thực tại? Có thề giải thích 
được nguyên nhân của tỉnh trạng 
trên. 

Mật là, mâu thuẫn của nền kinh tế! 
tư bản chủ nghĩa ngày càng căng 
thống và sâu sắc do những cuộc khủng 
hoảng chu kỳ và khủng hoảng câu 
trúc điễn ra hên tiếp 

Hai là, việc quốc tế hóa và liên 
kết kinh tế giữa các nước tư bản chủ 
nghĩa ngày càng táng cường dẫn tới 
kết quả là chiến lược điều chỉnh kinh 
lế của mỗi nước có ảnh hưởng dây 
chuyền tới cá hệ thống, dịn tới những 
mâu thuấn giòa khả năng hạn chế 
của công cuộc điều chỉnh ở một quốc 
gia với khả năng đó trong phạm vi 
quốc !ế, mâu thuản giữa lợi ích của 
tư bản độc quyền của một nước riêng 
biệt với lợi ích của tồ chức độc quyền 
siêu quốc gia. 

Ba là, nền sản xuất tư bản chủ 
nghĩa có những biều hiện xuỐnøg sức 
trông tháy ; nguồn dự trữ nguyên liệu 
chiến lược đã thiếu hụt nghiêm trọng - 
mà giá cả lai tăng lên, tốc độ tăng 
năng suất lao động có xu hướng 
chững lại. : 

bốn là, trong điều kiện tồn tại cùng 
một lúc tai căn bệnh nguy biềm là 
định trệ và lạm phái của nền kinh tế 
tư bản chủ nghĩa, những biện pháp 
điều chỉnh đề chống khủng hoàng theo 
kiều Kên-xơ chỉ làm tăng thêm lạm 
phát, giảm việc làm và tăng thêm đội 
quân thất nghiệp. #7 

Năm là, xuất hiện những mâu thuần 
trong bản thân bộ máy vạn hành, và 
thực hiện ek:c năng điều chỉnh của 
nhà nước: tệ quan" liêu, sự rêu rä 
của những cơ quan hức năng trong 
khi thực thi chính sách điều chỉnh 
và kiềm soát nền kinh tế. 


Sự khủng hoảng hệ thống điều 
chỉnh kinh tế truyền thống không chỉ 
làm tăng mâu thuần của những chính 
sách kinh tế mà còn phản ánh tính bất 
ồn định và hạn chế của cơ chế kinh tế 
của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Bởi 
vậy, trong hàng loạt các nước mà 
trước hết là AnÌ, và Mỹ, các chính phủ 
tư sìn đã đoạn tuyệt với kiều điều 
chỉnh Kên-xơ và chọn lựa những luận 
thuyết kinh tế theo phương hướng 
của chủ nghĩa bảo thứ mới do những 
nhà kinh tế học tư sản nềi tiếng như 
A.A, La-phe-rơ, M, Phrich-man, P. Lu- 
kat.. khởi xưởng. 

Chủ nghĩa bảo thủ mới là sự phản 
ứng của giai cập tư sản cầm quyền 
đối với nhữñg khủng hoảng về tư 
tưởng, chính trị và kinh tế của xã 
hội tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa bảo 
thủ mới xuất hiện với chương trình 
rộng lón đòi hau =hế việc can thiệp 
của nhà nước vào quả trình kinh tế, 
hướng tới cơ chế thị trường tự do. Cơ 
sở lý luận của chủ pghĩa bảo thủ mới 
là ba khuynh hướng của trường phái 
«cô điền mới»: chủ nghĩa tiền tệ, 
thuyết “trọug cuaøg3, thuyết « chờ 
đợi hợp lý ». 

Nội dung của chiến lược kinh tế 
của chủ nghĩa bảo thủ mới có những 
phương hướng khác trước ? 

= Một là, qvan tâm tới việc phát 
triền rộrg ri kinh doanh tư nhân, 
tích cực bảo vệ hệ thống kinh dcanh 
tư nhân nhằm thu được lợi nhuận 
tôi đa. 


— liai là, bạn chế sự can thiệp của: 


- nhà nước đối với các cơ sở sản xuất 
tt nhân với khầu hiệu «tự do kinh 
doanh », Ấ« Ít e nhà nước hơn » (muốn 
nhà nước đừng can thiệp quá sâu vào 
quá trình sản xuất cụ thề). 

— Ba là, tiến công vào quyền lợi 
và những thành quả mà giai cấp công 
nhàn và nhân đân lao động đã giành 
được trước đây 

Mục đích cuỗi cùng của việc cài 
(tò chiến lược kinh tế là Jlạo ra cho 
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được một nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa mềm đẻo hơn, đưa tới việc 
thích ứng với những diễn biến phức 
tạp và gay gắt của sự cạnh tranh giữa 
các tỒ chức độc quyền tư nhân và 
những biến đồi của hoàn cảnh. Rhi 
xuất hiện những triệu chứng khũng 
hoản;:, nhà nước thi hành những chỉnh 
sách kích thích nhu cầu đề đồi mới 
nền kinh tế, còn khi có hiện tượng 
“ quá nóng ? thị ngược lại, nhà nước 
sử dụng các biện pháp cấp bách đề 
hạn chế hậu quả của nó. 

Đề thấy rõ hơn những thay đồi 
trong chiến lược kinh tế của chủ 
nghĩa tư bản hiện đại, chúng ta cÕ 
thề xem xét một số. chính sách kinh 
tế lớn.. 


1 —Ckhính sáoeh điều chỉnh tiền lương 


Từ giữa những năm 70 và nhất là 
trong những năm 80 của thế kỷ này, 
chính sách lương của chủ nghĩa tư 
bản độc quyền nhà nước đã có những 
thay đồi đáng kề. Một số biều hiện 
mới của chính sách lương hiện nay 
ở các nước tư bản: | Ệ 


— Về nguyêu tắc, dựa trên cơ sở 
lý luận tư sản của phái bảo thủ mới, 
chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nướe 
thi hành chính sách kinh tế khắc khô 
với những biện pháp chính là giảm 
tốc độ tăng lương, giám chỉ phí xã 
hội và giảm hàng loạt những chỉ phí 
trong sản xuất có liên quan đến người 
lao động (chỉ phí bảo hiềm lao động, 
vệ sinh raôi trưởng, điều kiện làm 
việc...).Với “chính sách thu nhập? mới, 
nhà nước tư sản thực hiện sự phân 
phối lại thu nhập quốc dân theo 
hướng có lợi cho những tò chức độc 
quyền, tước đoạt một phần thú nhập 
mà người lao động đã được hưởng 
đề trang trải cho cuộc cải cÁch 
kinh tế. 


— Việc thực hiện chính sách lương 
“có phân biệt? hướng tới sự 
phân hóa giai cấp công nhân, tiến 
công vào quyền lợi của những người 


nghèo. Nếu như trước đây chính sách 
lương theo kiều của Kên-xơ có chú ý 
tới việc tăng lương cho quảng đại 
quần chúng lao động thì hiện nay 
chỉnh sách bảo thủ mới chỉ tăng lương 
đặc biệt cho một số đối tượng trong 
đội ngũ những người lao động đề chia 
rẽ phong trào công nhân, làm biến 
dạng và đồi màu các công đoàn do 
giai cấp công nhân bao năm xây dựng. 


—= Việc tăng hay giảm lương được 
thực hiện hết sức mềm dẻo tùy thuộc 
điều kiện cụ thề của từng xí nghiệp 
sắn xuất và tỉnh hình dấu tranh của 
giai cấp công nhân. Đề đảm bảo ồn 
định tình hình sản xuất, nơi nào 
phong trào công nhân “quá nóng? 
giai cấp tư sản sử dụng những biện 
pháp tăng lương có mức độ hoặc trợ 
cấp tức thời. Có nhiều nơi, chủ sản 
xuãt dùng những thủ pháp đánh vào 
tàm lý người lao động như dùng quà 
tặng vào những ngày !ễ. sinh nhật, 
những dịp hiếu, hỉ nên nảy sinh tình 
hình là quan hệ tư bản —lao động mờ 
đi và có màu sắc của quan hệ cha— 
con, gia đinh. 


Từ những hiện tượng trên, những 
người tán dương chủ nghĩa tư bản 
đã lớn tiếng nói rằng giai cấp tư sản 
đã chịu « hy sinh » quyền lợi của mình 
_cho giai cấp công nhân, và hiện nay 
mâu thuẫn giữa !ư bản và lao động đã 
được giải quyết ! 

Thực tiễn đã bác bỏ những luận 
điệu đó. Nói đến tiền lương, nói đến 
đòi sống của người lao động không 
thề không đề cập đến giá cả Thực tế 
hiện nay trong các nước tư bản chả 
nghĩa, giá cả nói chung có xu hướng 


tăng lên do kết quả của căn bệnh lạm. 


phát mà một trong những nguyên 
nhân của nó là chỉ phí quàn sự quá 
lớn, thiếu hụt ngân sách gay gát và 
giới cầm quyền tung vào kênh lưu 
thông số lượng tiên giấy quá mức cần 
thiết. Trong thời gian từ 1975 dến 1986, 
ở các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triền, giá cÃ tăng 2,3 lần, trong đó ở 


Ý: 3,3 lần, ở Anh: 2,8 lần, Pháp: 2,7 
lần, Mỹ: 2 lần, Nhật: 1.6 lầr, Tây 
Đức: 15 lần Trong khi đó tốc độ 
tăng lương cho người lao động nói 
chung có xu hướng giảm xuống. Ở 
Mỹ, nếu so sánh trong vòng hơn 30 
nằm qua ta có những số liệu: tử 
1950—1960 tốc đò tăng lương bình 
quân hằng năm là 2,6, từ 1960 — 1970 
chỉ số đó là 2%, từ 1970—1985 chỉ còn 
0,48Ã ; tiền lương thực tế nói chung 
của giai cấp công nhân năm 1986 giảm 
4Ã — 5Ã so với năm 1978 và giảm 
13% —-15Ã so với năm 1972, 


_ Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 
có ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình 
giai cấp công nhân. Một mặt, cách 
mạng khoa học kỹ thuật thúc đầy phát 
triền những ngành nghề mới thu hút 
thêm lực lượng lao động trí óc và 
lao động có trình độ chuyên môn cao. 
Nhưng mặt khác, xới việc ứng dụng 
những thành tựu về tự động hóa, rô 
bớt hóa, số người mất việc làm ngày 
càng tăng lên. Giai cấp tư sẵn đã lợi 
dụng tình hình thay đồi trong quan 
hệ cung cầu trên thị trường sức lao 
động, lợi dụng ngay chính áp lực của 
đội quản thất nghiệp thường trực 
đông đảo và nguy cơ bồ sung thường 
"xuyên vào đội quản đó đề thực hiện 
mưu toan làm chậm tốc độ tàng lương 
và giảm lương của những người đang 
có việc làm. 

Như vậy, với nạn thất nghiệp; lạm 
phát, tiền lương giảm, giá cả tăng, 
mức sống của người lao động ở các 
nước tư bản chủ nghĩa đã giảm xuống 
so với trước, mâu thuần giữa tư bản 
và lao động không phải dịu bớt mà 
có xu hướng tăng lên. 


2 — Chính sách điều chỉnh thuế 

Trong xã hội tư bản, thuế khóa từ. 
các tầng lớp dân cư là nguồn thu quan 
trọng nhất của ngân sách, là công cụ 
chủ yếu đề phản phối lại thu nhập 
quốc dân có lợi cho giai cấp cảm 
quyền. Điều chỉnh bằng thuế cũng là 
một trong những phương pháp cơ 
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bản đề tác động tới quá trình kinh tế. 
Bởi vậy, hiện nay ở các nước tư bản 
chủ nghĩa chính sách thuế được sử 
dụng như một nhân tố trọng yếu của 
cbính sách điều chỉnh kinh tế vĩ mô. 


Trong những năm gần đây, trong 
các nước tư bản phát triền mà tiêu 
biều nhất là Mỹ, các chính phủ đang 
thực hiện những cuộc cải cách thuế 
theo quan điềm của phái bảo thủ mới. 
Nội dung cơ bản của những cải cách 
chế độ thuế này là xác lập chế độ ưu 
đãi đối với hoạt động kinh doanh với 
mục đích làm “lành mạnh hóa ? đời 
sống kinh tế, là tiến hành chế độ ưu 
đãi hoặc tăng, giảm có phân biệt đối 
với từng lĩnh vực riêng biệt theo ý đồ 
của nhà cầm quyền là khuyến khích 
hay hạn chế sản xuất kinh doanh. 


Chinh sách điều chỉnh thuế của chủ 
nghĩa bảo thủ mới hiện nay có những 
đặc điềm sau : 


_ Một là, mục tiêu của chính sách 
thuế là đánh vào người lao động, 
thuế trở thành công cụ đắc lực đề 
bóc lột thêm bằng biện pháp tài 
chỉnh (trước đây, theo quan điềm của 
Kên-xơ, đề kích thích nhu cầu tiêu 
dùng. trong thời gian khủng hoảng 
kinh tế, các chính phủ tư sản thực 
hiện giảm thuế hoặc giữ mức thuế 
tương đối ồn định đối với những 
người lao động). Ở Mỹ hiện nay tất 
cả các loại thuế chiếm tới 26% đến 32% 
tồng số tiền lương của người lao 
động. Trong khi đó mức thuế cho các 
công ty tư nhân có mức thu nhập vừa 
chỉ còn lỗ — 30 chứ không phải là 
40 — 15X như đạo luật cũ quy định. 
Do việc cải cách thuế của chính 
quyền Ri-gân, tử 1981 đến 1966, chỉ 
riêng số thuế của những công ty dầu 
lửa đã được giảm 6 tỷ đô la so với 
5 năm trước. Nếu như trong những 
năm 40, giai cấp tư sản Mỹ trả 55 
tồng số thuế toàn liên bang và những 
người lao động trả 45% thi hiện nay 
-70% tồng số thuế thu được ở Mỹ là 
từ những người lao động (1). 
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Hai là. mức thuế ưu đãi đối với 
những nhà doanh nghiệp nhỏ và vừa 
ở mức cao đối với những công ty lớn. 
Theo biều thuế của Mỹ hiện nay, 
thu nhập 50 nghìn đô la đầu tiên sẽ 
chịu mức thuế 15, 25 nghìn đô la 
tiếp theo là 25% và 75 nghìn đô la 
trở lên sẽ nhận mức thuế 315 (2). 


Rð ràng, chính sách thuế như trên 
đã kích thích sản xuất và kinh doanh 
đối với những nhà doanh nghiệp vừa 
và nhỏ hiện chiếm phần đông trong 
giai cấp tư sản. Nhưng chính sách đó 
nhằm mục đích chính là phân phối 


-lại thu nhập quốc dân có lợi cho giai 


cấp tư sản cầm quyền và trút gánh 
nặng lên vai những người lao động. 
Hiệu quả của chính sách này là tăng 
thêm sự giàu có cho tư sản nhỏ và 
vừa, đồng thời tăng thêm sự nghèo 
khó cho những người lao động. 

3—~ Chính sách điều chỉnh ngân sách 

Điều chỉnh bằng ngân sách là 
phương pháp quan trọng nhất của 
chiến lược điều chỉnh kịnh tế của chủ 
nghĩa tư bản hiện đại. Thông qua 
ngân sách. nhà nước tư sản phân phối 
lại phần lớn thu nhập quốc dân theo 


hướng có lợi cho bọn tư bản độc 


quyền. Ở Mỹ, Anh, Tày Đức, Pháp, 
thông qua nền tài chính quốc gia, 
40—50Ã thu nhập quốc dàn được phân 


- phối lại. Việc điều chỉnh ngân sách 


có ảnh hưởng rõ rệt đến quá trình 
tích lũy tư bản tiền tệ và chuyền hóa 
tư bản tiền tệ thành tư bản sản xuất. 


Trong các nước tư bản chủ nghĩa 
hiện nay, việc chỉ tiêu của nhà nước 
ngày càng lớn đòi hồi ngân sách quốc 
gia tăng lên đáng kề. Chỉ tiêu của nhà 
nước và ngân sách quốc gia tăng lên 
do mấy nguyên nhân: Mội íd, do việc 
can thiệp và đầu tư của nhà nước vào 
hàng loạt những ngành kinh tế quan 


(1) G.N. Sa-lò-gốp : Hảng 0‡ đó Í& cho 
khí Tò hợp quân sự — công nghiệp Mỹ, tiếng 
Nga, Nxb Tư tưởng Mát-xcơ-va, 1986, tr. 20f 

(2) Hợp chủng quốc Hoa Èkÿ hiện đội liếng 
Nga, Nxb Chính trị, Mát-xcơ-va, 1985, tr 157 


trọng là cơ sở bạ tầng của nền kinh 
tế, nơi số vốn đầu tư rất lớn nhưng 
lại thu lä: chậm. //ai (d, nhà nước 
phải đáp ứng nhu =ầu rất lớn về bảo 
vệ môi trỮửng, về y tế, phúc lợi xã 
hội và trợ cấp thất nghiệp. Pa !d, nhà 
nước tắng cường quân phiệt hóa nền 
kinh tế, chỉ phí quốc phòng rất caơ 
Mục tiêu của chính sách tài chính 
hiệt nay ở Mỹ cũng như ở các nước 
tư bản chủ nghĩa phát triều khác là 
phấn đấu giềm chi tiêu của nhà nước 
và hướng tới cân bằng ngân sách. Đà 
thực hiện được mục tiêu này, nhà 
nước tự sắn phải áp dng những biện 
pháp đề tăng thu (tăng thuế) và giảm 
chi phí của nhà nước. Chính phủ tư 
sản đã đưa ra những chương trinh rất 
hấp đẫn đề thực hiện mục tiêu trên 
nhưng thực tế đã cho-thấy việc giảm 
chí phí nhà nước cũng như việc cân 
bằng ngân sách quốc gia chỉ là ảo 
tưởng. Phân tích tỉnh hình ở Mỹ, 
ta thấy: : 


— Nhà nước muốn tăng thu nhưng 
đề khôi phục sản xuất, kích thích đầu 
tư và kinh doanh tư nhân lại phải 
thực hiện chính sách giảm thuế cho 
những nhà tư sản vừa và nhỏ, do vậy 
lại mất một nguồn thu rất lơn. 


_— Nhà nước muốn cắt giảm chỉ tiêu 
nhưng thực tế chỉ có thể cắt giảm chỉ 
tiêu phần phúc lợi xã hội, trong khi 
đó những khoản chỉ tiêu rất lớn lại 
có xu hướng tăng lên: J/Óf là, chỉ 
phí quân sự của Mỹ trong những năm 
30 không hề giảm, chỉ tính từ 1981 
đến 1986 đã táng 2 lần (năm (981: 
171 tỷ đô la, năm 1986 : 367,5 tỷ đô la) 
Hai là, số tiền trả lãi nợ hàng năm 
ngày một tăng. Chưa có nhà nước 
nào nợ nhiều như Mỹ. Do hậu quả 
của sự thâm hụt nøân sách thường 
xuyên và thâm hụt cán cân buôn bán 
với nước ngoài, năm 1988 tông số nợ 
liên bang của Mỹ lên tới 2500 tỷ đô la 
trong đó nợ nước ngoài là 500 tỷ. Do 
đó, chỉ riêng việc trả tiền lãi nợ đã 
chiếm 13,7% tồng số chỉ tiêu của nhà 


` 


nước. Nă¡in 1989 ngân sách liên bang 
cần phải trả 163 tỷ đA la lãi nợ (3). 
Vì lý do trên, thâm hụt ngân sách 


_ở Mỹ là điều. khó tránh. Theo thông 


báo của Bộ tài chính Mỹ, năm 1987 
ngàn sách liên bang thâm hụt 149,7 tỷ 
đô la và năm 1989 lên tới 151,1 tỷ 
đô la 


! 
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Trên đây là những nét khái quát 
về nội dung và những chính sách lớn 
của chiến lược điều chỉnh kinh tế — 
chiến lược thích nghi của chủ nghĩa 
tư bản hiện đại. Đề điều chỉnh kinh 
tế, ngoài những công cụ chính kề trên, - 
chủ nghĩa tư bản còn sử dụng nhiều 
phương sách khác như chính sách đầu 
tư nghiên cứu khoa học kỹ thuật, 
chương trình hóa và kế hoạch hóa 
nền kinh tế và đặc biệt là chính sách 
kinh tế đối ngoại. 

Chủ nghĩa bảo thủ mới đang thắng 
thế ở các nước tư bản chủ nghĩa. 
Chiến lược kinh tế theo đường hướng 
bảo thủ mới đã được thực hiện 
nhưng chưa bao lâu nên còn sớm đề 
có được những kết luận. Tuy vậy, 
qua phân tích tỉnh hình ta vẫn có thể 
có những nhận xét lớn sau đây : 

1 — Nên hiều bước chuyền trong 
chiến lược điều chỉnh kinh tế của 
chủ nghĩa tư bản biện đại có hai 
mặt. Một mặt, bất lực yà khủng hoảng 
của kiều điều chỉnh Kên-xơ không có 
nghĩa là sự phá sản toàn bộ hệ thống 
điều tiết kinh tế. Mặt khác, chiến 
lược điều chỉnh hiện nay cũng không 
phải là điều gì thật xa lạ; sự khác 
nhau giữa chủ nghĩa Kên-xơ và chủ 
nghĩa bảo thủ mới cùng chỉ là khác 
về phương pháp, về cách thức, về 
hình thức. 

(Vem tiếp trang 88) 


_ (3) Hạc NAân đìn, số ra ngìy 9-1-1939 
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Đưới đˆu đề trên, luần báo xô uiế! Luận eứ và sự kiện sỐ 4%, 
ra luần từ 91 đến °7-16-1980, đã đăng bài của đồng chí E. Lì-ga» 
trồp, Ủy oiên Bộ chính trị, BÍ thư Trung ương ĐCSŠ Liên zó, trả 
lời phỏng oñn của phéng uiê:¡t báo nà: Dưới đâu là bản lược thuật 


những ý chính. 


® Trả lời câu hỏi về quan hệ gifa 
đồng chí và đồng chí M.X. Goóc-ba- 
trốp, Tồng bí thư ĐCS Liên xô. dồng 
chí E. Li-ga-trốp đã bác bỏ ý kiến cho 
rằng đồng chí là * đối thủ của Goóc- 
ba-trốp "hay ®*phương án thay thế 
Goóc-ba-trốp. Đồng chí nói : «Tôi với 
Mi-kha-in Xéc-gây-ê-vích (Goóc-ba- 
trốp) đã vào UBTƯ Đảng như những 
người có cùng chỉ hướng, và hiện nay 
chúng tôi vẫn là những người có cùng 
chí hướng. Điều đó đã nói lên tất cả. 
Về một số vấn đề, chúng tôi có thể có 
ý kiến riêng của minh — đó cũng là lẽ 
tự nhiên ?. 


_® Không tán thành quan điềm cho 
Xta-lin là người theo đuồi đường lối 
lê nin nít, E. Li-ga-trốp nhấn mạnh : 
“Không. Đó là sự đi trệch một cách 
nghiêm trọng khỏi chủ nghĩa xã hội, 
sự đi trệch đó đã gây cho chúng ta tồn 
thất không lồ. Tôi biết điều này không 


Lả 
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, 


chỉ từ sách vở, mà cả từ cuộc sỐng 
của gia đinh chúng tôi ®. Đồng chí cho 
biết : chính vợ đồng chí đã phải chịu 
nhiều đau khồ dưới thời Xte-lin. Bố 
vợ đồng chỉ đã bị xử bắn năm 1937. 


® Trình bày quan điềm của minh 
về việc phục hồi danh dự cho những 
người bị đàn áp dưới thơi Xta- 
lin, E. Li-ga-trốp mói: Chúng ta 
đã làm được một. việc lớn là phục hồi 
tên tuồi những con người đáng kinh 
trọng trong ký ức nhân dân. Nhưng, 
song song với việc làm đó, đang diễn 
ra cả sự bôi đen lịch sử Liên xô. Tôi 
cho rằng đó là một sai lâm lớn. Mọi 
người cảm thấy tựa hồ như bị mất 
cắp. Chúng ta có thề tìm thấy những 
trang anh hùng và đũng cẩm của nhân 
đân trong lịch sử của bất kỳ nước 
nào. Sự hiều biết về những trang đó 
giúp người ta khắc. phục được khổ 
khăn, Vậy mà những con diều hâu 


M 


văn học «đã đào bới lịch sử của 
chúng ta đến mức bây giờ các nhà sử 
học sẽ phải mất nhiều năm đề tìm hiều 
xem đâu là sự thật, đâu là giả dối ›. 


® Về thành tích của cải tổ trong 
— mấy năm qua, E. Li-ga-trốp nhận 
định; thành tích lớn nhất là 
Đảng đã thực sự lôi cuốn được hàng 
triệu người tham gia công lác quản lý 
xã hội, đã làm phong phú thêm nhiều 
thành phần cán bộ. Đồng chí cũng 
nhắc đến tốc độ tăng lên đáng kề trong 


công lác xây dựng nhà ở, trường 


học, bệnh viên. 


® Chung quanh ý kiến cho rằng chủ 
nghĩa xã hội đường như đã phá sản, 
chế độ công hữu về tư liệu sản xuất 
chỉ làm cho con người xa rời kết quả 
lao động, và vi vậy cần phải quav trở 
về với chế độ tư hữu E. Li-ga-trốp 
nói; Tôi không tán thành ý kiến đó. 
Chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa, với 
tất cả những hình thức của nó, đi cho 
thấy : một khi chúng ta tuân thủ những 
quy luật, đồi mới những phương 
phán, tiến hành công việc đúng, thì 
chế độ công hữu khá hữu hiệu, cả về 
mặt xÄ hội lắn về mặt kinh tế, Tôi 
không đồng ý với những ai cho rằng 
chế độ tư hữa và nạn thất nghiệp là 
vô hại đối với chủ nghĩa xã hội. Bởi 
vì, tất cả những cái đó cuối cùng sẽ 
dẫn tới sự phân hớa câu sắc các tầng 
lớp trong xÃ hội, và sẽ phá hoại sự 
Ồn định về chính trị. Chúng ta không 
cần phải có sở hữu tư nhân. Chủ 
nghĩa xã hội có tiềm năng không lò, 
đi nhiên là phải biết sử dụng tiềm 
năng đó một cách tích cực. Tôi cơi 
điều có tầm quan trọng đặc biệt là 
làm sâu sắc hơn cuộc cải cách kinh 
tế, hoàn thiện các hình thức thực hiện 
sở hữu xã hội chủ nghĩa, đưa các 
quan hệ hạch toán kinh tế vào mọi 
cấn độ của nền kinh tế, th:ic hiện 
chính sách giá và thuế mới, thực hiện 
kiềm soát tiền tệ... Không thề hiện đại 
hóa chủ nghĩa xã hội, chùa những chỗ 
yếu của nền kinh tế, bằng các biện pháp 


quản lý kinh tế tư bản chủ nghì:, 
Dĩ nhiên, đó là nói đến những nhân 
tố có tĩnh chất nền tảng nhất. Còn nói 
đến những nhân tố mà chúng la có 
thề chấp nhận được, thì đĩ nhiên, có 
thề và cần phải học tập tất cả những 
gì có ích từ kinh nghiệm của nước 
ngoài. Không chỉ ở phương Tây, mà 
cả ở các nước xã hội chủ nghĩa, cũng 
có nhiều cái có giá trị. , 


® Nhận định về phong trào hợp 


tác hóa hiện nay ở Liên xô, đồng chí 


E. Li-ga-trốp nói:* Ở Liên xô hiện có 
những hợp tác xã tốt. Đó là nơi có 
những con người thông minh, nhiều 
sáng kiến, thông thạo công việc. Tôi 
đã gặp không ít những con người như 
vậy. Những hợp tác xã này mạng lại 
nhiều sản phám có ích, mà giá cả lại 
phải chăng. Nhưng đồng thời, núp 
đưới lá cờ chợp tác hóa *, đã có cả 
những thế lực đang gây mất ða định 
cho tình hình xã hội và chính trị, 
chúng đầu cơ, làm g'àu một cách vô 
liêm sỉ trước tỉnh trạng khan hiếm 
hàng hóa. Điều đó làm cho nhân dân - 
phẫn uất... Nhin chung, tôi cho rằng, 
cũng giống như mọi hình thức tồ chức 
sản xuất và thực hiện sở hữu xÃ hội 
chủ nghĩa khác, các hợp tác xã phải 
có quyền và những khả nšng ngang 
như các xí nghiệp nhà nước. 


® Về nông nghiệp, đồng chi E. L¡- 
ga-trốp khỏng bác bỏ việc thực hiện 
chế độ khoán, thuê, nhưng cho rằng 
nông trang tập thẻ và nông trường 
vẫn phải là nên tảng của sẵn xuất 
uông nghiệp ở Liên xô. Đồng chí nói : 
“lôi cho rằng chúng tạ cần phải 
trông cậy chủ yêu vào các cơ sở nông 
nghiệp tập thê lớn, bởi vì chính 
những cơ sở đó dang tạo ra quỹ lương 
thực — thực phầm c7 bản của đất 
nước. Tuy nhiên, điều đó không có 
nghĩa là không cần thiết phải xây 
dựng những cơ sở kinh tế nông đân 
sản xuất nhỏ. Về phần các nông trang 
tập thề và các nông trường, thi phải 
cải tỒ chúng trên cơ sỏó hợp tác 


: §? 


hóa và hạch toán kinh tế. Cần phải 
tho phép phát triền cả kinh tế nông 
đân và gia đình, cho phép họ chế biến 
và tiêu thụ nông phầm, tạo điều kiện 
cho họ cỏ đủ phương tiện kỹ thuật 
cỡ nhỏ » 

® Thừa nhận cải tồỒ phải tương 
đối lâu dài, đòng chí E  Li-ga-trốp 
nói :* Nhìn chung, những thay đồi đã 
không ở mức như chúng ta mong muôn. 
Nay thì đã rõ công cuộc cải tổ phải 
là một thời kỳ tương đối dài, khâng 
thề là 1— 3 năm được mà phải lâu 
hơn thế nhiều. Tôi hiều rằng khi tuyên 
bố như vậy, tôi sẽ không làm cho mọi 
người ưa thích mình hơn shút nào, 
nhưng đó là sự thật. Tốt hơn hết, 
hãy là một người (thực tế 9. 

® Không đồng ý với quan điềm cho 
rằng ở Liên xô hiện nay trên thực tế 
đã hình thành 2 đảng : một đẳng của 
bộ máy và một đẳng của những người 
cộng sản chân chính, đồng chí E. Li- 
ga-trốp nói: * Chúng ta không hề eó2 
đẳng. Bộ máy thì cũng là các đảng 
viên. Nếu có những người không cần 
đưa vào bộ máy, thì đưa họ ra ; cần 
đưa vào các cấp ủy đẳng những đẳng 
viên khác, thông qua con đường dân 
chủ. Trong bộ máy của đảng cũng có 


tệ quan liêu, cần nhồ sạch nó đ:.., 
Chính vi só những kẻ lạm: dụng chức 
vụ mà người ta mới*chia đảng thành . 
bộ máy và đăng viên. Đó là điều cay 
đắng, nhưng -có thề chấn chỉnh được 
Và chúng ta đã tàm được không ít 
việc theo hướng này Công việc này 
thật nặng nề, nhưng cần thiết... Ngoài 
ĐCS liên xô ra, trong xă hội gồm 
nhiều đân tộc của chúng tø, không 
còn tò chức nào khác có thề lãnh đạo 
và đoàn kết được tất cả mọi lực 
lượng. Trong một quốc gia gồm nhiều 
dân tộc thi trước hết phải có hệ thống 
một đảng. Đó chính là hệ thống đẳng 
cộng sản, 


® Khẳng định Ning chế độ dân chủ 
xã hội chủ nghĩa hoàn toàn có thề 
phát triền được trong khuôn khồ hệ 
thống một đảng. đồng chí E- Li~ga~ 
trốp nói: «e ôi không đồng ý với các 
đồng chí nào cho rằng chế độ dân chủ 
đòi hỏi phải có phe đối lập, rắng 
dường như không có phe dối lập thi 
không thề có đẳng, không thề có dân 
chủ. Tôi nghĩ rằng đảng ta có thề đại 
điện cho quyền lợi của tất cả các tầng 
lớp nhân dân lao động. Không những 
thế, đẳng ta có thề thực biện được 
những quyền lợi đó s. 


CHIẾN LƯỢC KINH TẾ,,. 
(Tiếp theo trang 85) 


2 — Với chiến lược điều chỉnh đã 
chuyền hướng. nền kinh tế các nước 
tư bản chủ nghĩa trở nên năng động 
hơn, có hiệu quả rõ rệt hơn. Dạc biệt, 
nền kinh tế tư bản chủ nghĩa đã 
«thích nahi » được và đanz tìm cách 
chung sóng hòa bình» với những 


căn bệnh đã thành mĩn tính: lạm 
phát, thất nghiệp, thiếu hụt ngàn 
sách. Đây là sự «thich nghi» bên 


trong nền kinh tế. 

3 — Chủ nghĩa tư bản hiện đại thích 
nahi được với bên ngoài, với những 
điều kiện mới còn đo những mặt yếu 


88 


kém của chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa 
tư bản ¿ã lợi dụng tình hình kinh tế 
của các nước xã hội chủ nghĩa bất ồn 
định. chậm đồi mới do cơ chế cứng 
nhắc đề bành trưởng thị trường thế 
giới, thậm chí xâm lấn cả thị trường 
các nước xã hỏi chủ nghĩa. 

{ — Những yếu tố bấ( ồn định trong 
bản thân nên kinh tế tư bản chủ 
nghĩa vẫn còn nguyên vẹn, những 
màu thuần về kinh t†£ văn tiềm tàng, 
những căn bệnh của nền kinh tế tư 
bản chủ nghĩa vấn chưa có phương 
cứu 2iiữa. 


N 


hóa và hạch toán kinh tế. Cần phải 
tho phép phát triền cả kinh tế nông 
đân và gia đình, cho phép họ chế biến 
và tiêu thụ nông phầm, tạo điều kiện 
cho họ có đủ phương tiện kỹ thuật 
cỡ nhỏ » 


® Thừa nhận cải tồ phải tương: 


đối lâu dài, đồng chỉ E Li-ga-trốp 
nói :* Nhìn chung, những thay đồi đã 
không ° ở mức như chúng ta mong muốn, 
Nay thì đã rõ công cuộc cải tồ phải 
là một thời kỷ tương đối dài, không 
thề là 1—3 năm được mà phải lâu 
hơn thế nhiều. Tôi hiều rằng khi tuyên 
bố như vậy, tôi sẽ không làm cho mọi 
người ưa thích mình hơn shút nào, 
nhưng đó là sự thật. Tốt hơn hết, 
hãy là một người thực tế ». 

® Không đồng v với quan điềm cho 
rằng ở Liên xô hiện nay trên thực tế 
đã hình thành 2 đảng : một đẳng của 
bộ máy và một đảng của những người 
cộng sản chân chính, đồng chí I:. Li- 
ga-trốp nói : *® Chúng ta không hề có 2 
đảng. Bộ máy thì cũng là các đảng 
viên. Nếu có những người không cần 
đưa vào bộ máy, thì đưa họ ra ; cần 
đưa vào các cấp ủy đảng những đẳng 
viên khác, thông qua con đường dân 


chủ. Trong bộ máy của đảng cũng có 


tệ quan liêu, cần nhồ sạch nó đi:.., 


Chính vi eó những kẻ lạnh dụng chức 


vụ mà người ta mớischia đảng thành . 


bộ máy và đảng viên. Đó là điều cay 
đắng, nhưng -có thề chấn chỉnh được 
Và chúng ta đã tàm được không ít 
việc theo hướng này Công việc này 
thật nặng nề, nhưng cần thiết... Ngoài 
ĐCŠ liên xô ra, trong xã hội gồm 
nhiều đân tộc của chúng ta, không 
còn tò chức nào khác có thề lĩnh đạo 
và đoàn kết được tất cả mọi lực 
lượng. Trong một quốc gia gồm nhiều 
dân tộc thị trước hết phải có hệ thống 
một đảng. Đó chính là hệ thống đẳng 
cộng sản. 


® Khẳng định ĐĂNG chế độ dân chủ 
xã hội chủ nghĩa hoàn toàn có thề 
phát triền được trong khuôn khồ hệ 
thống một đảng. đồng chí E. Li=ga~ 
trốp nói: «Tôi không đồng ý với các 
đồng chí nào cho rằng chế độ dân chủ 
đòi hổi phải có phe đối lập, ráng 
dường như không có phe dối lập thi 
không thề có đẳng, không thề có dân 
chủ. Tôi nghĩ rằng đảng ta có thề đại 
điện cho quyền lợi của tất cả các tìng 


lớp nhân dân lao động. Không những - 


thế, đẳng ta có thề thực biện được 
những quyền lợi đó s. 


CHIẾN LƯỢC KINH TẾ... 
(Tiếp theo trang 85) 


2 — Với chiến lược điều chỉnh đã 
chuyền hướng, nền kinh tế các nước 
tư bản chủ nghĩa trở nẻn năng động 
hơn, có hiệu quả rö rệt hơn. Dặc biệt, 
nền kinh tế tư bản chủ nghĩa đã 
«thích nghi » được và đang tìm cách 
chung sóng hòa bình» với những 
căn bệnh đã thành mãn tính: lạm 
phát, thất nghiệp, thiếu hụt ngàn 
sách. Đây là sự «thích nghi» bên 
trong nền kinh tế. 

3 — Chủ nghĩa tư bản hiện đại thích 
nghi được với bên ngoài, với những 
điều kiện mới còn do những mặt yếu 


88 


kém của chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa 
tư bản đã lợi dụng tỉnh hỉnh kinh tế 
của các nước xã hội chủ nghĩa bất ồn 
định, chậm đồi mới do cơ chế cứng 
nhắc đề bành trướng thị trường thể 
giới, thậm ch? xâm lấn cả thị trường 
các nước xã hội chủ nghĩa. 


1 — Những yếu tố bắ( ồn định trong 
bản thân nên kinh tế tư bản chủ 
nghĩa vẫn còn nguyên vẹn, những 
màu thuẫn về kinh tế vẫn tiềm tàng, 
những căn bệnh của nền kinh tế tư 
bản chủ nghĩa văn chưa có phương 
cứu ziiữa. 


,e 


TAITII KOHFUIAH Ne 12-1989 


3y WYV QỐHOBA€IH B BOeHHOM /JI6 16 H CTDOHT€IbCTBO ñDMHH B ñểT€- 
p€CaX 1€114 oØHoBaennd xy3x 1X FÍcno.1HH.1CS r0] DYỐDHK€ « COHHA21H3M : 
OT.181bIBA%Cb H OỐHOB4112Cb»s, RE ORK TH — Oốnog1eHH€ n1H711OMATH- 
W€CKOFTO MBhIHIHH3 H OCHOBHB© JICHHHCKH€ IIDHHHHIb O BH©LIH€H 
ñonnrnke. HCCJISTIOBAHHØ #w HAH 7IbBK TXAO - (Hpononxe- 
HHG) — JẴHÿ€T D43BIBATb H€KOTODB© BOIDOCbI B MADKCHTCKO. 
Ji©HHHCKOBR (HAoco@nn. TXbEPH HH — XOAHIT KOHT' —- Henonek 
H IDHDOZ4 B COBDeMeHHYI1O 2noXVv. OBAILEH AIHEHHØẨMVWI ;; HFXYEH 
BAH HHOHI' — BaxxH2kbie nepebie ycnexH B ỐODpbØe€ IIDOTHỐ HH{181LHH. 
(bIOHE CŸ AH JIE — IlepBbie yPOKH CIIBIT8 B IDOB/ICHHH aHTHHH/18U 
HaHHbIX Mep. O[IblIT PABOTbl + HAH /THHb2fCAH - Croanua XaHnoñ 
B IIAIHOH81bHOÄ CTDAT€THH TCDDHTODHA1bHbX IpocTpancre. HPYERH 
Xbl⁄ 3YHI` - HanpaB1enHund pacnIpe/1©©€HH3, HCIOb3OBAHHH1W IIDHDO- 
/1HbX D€CYDCOB H OỐ€CIICU€HHØ 3AHTOCTH B DAHOHAX 764IbTbI lpacHol 
peKki. HIEYEH TXAHb TWYAH — LHÍHT€/IIHreHHHW H COHBR3.1bHAđ 
IIOIHTHE3 IIDHM©HHTGIHO K H€ỀH B OỐHOB.ICHU€CKOM /I€7Iê IADTHH. 
PACC/IEIOBAHHA #% 3OAH /IHHb XIO23 — Ilouewy roccekTop 
TODTOBJH B XaHOE H€2((€KTHBHO OCVII©CTB8©T XOä3pacuer ? OB3OP 
KHHI %HIFYEH BAH HÿHI' —- O6 aMepHkaHCKOH CTDATGTHH H 
MHDHOÏ 2BOOHHH B ñaHHo€ BpDeMR. IIHCbAIA B PEHAKIIHIO x+ 
HLW!:H /IHHb JIŸYAH — 2000 ron H pa3MHIII€HH1 O t€.ioBeqeckoii 
crpaTrernu, B AIHPE: IIPOBUJIEMDI H COBBbITHƒI #zr BY XbEH- 
lAIHT8/HCTHU€CKAf S9KOHOMHU€CKAW CTDATCTHf._ HDHCIOCOỐ.leHtec- 
TB3 B /IAHHHÏH MOMe€HT, OB3OP 3APYBEXKHHX Hð3/lAIHH 3» 
ở COIH8/IH3MA ©CTb KO.IOCC8/bHH IOT€HUHA41, H€/Ib3 COB€DLI€IICHBO- 
BATb COILHAJIH3M KAIIHTA.THCT/IUI©CKHH HYT€M. 


EEVYVIEW OF COMMUNISM N- 12-1989 


7 1# Ÿš Renovation in military affairs and makiing the army serve is cause 
of renovation. 7YyYÖWY The column of «Socialism: Retrospect and Renewal » 
after one year. QUỐC TUỶ - To renew our thinking on external affairs and 
Lenin's basie prineiples on the foreign policles.. Research — Exchange 
Research— THẦN. ĐỨC THẢO — Some issues to be developed in Marxist — Le- 
ninist philosophy (Continued). THIỆN NHÂN — HOÀNG CÔNG — Man and the 
nature nowadays. Exchange — NGUYÊN VĂN TRƯỜNG — ImporlanL initial 
results gained in the fight against inflation. THƯƠNG XUÂN LÍ — Initial 
experience gathered in the implementation of the anti-infiation measures. 
Opinions and Experience ï#⁄ TRẤN ĐÌNH GIÁN — Hanoi ¡in the territo-. 
rial space strategy oí the whole country. NGUYEN HỮU DŨNG — The 
orientation of distribution and utilization of workforce and of giving jobs to 
the inhabitants in the Red River delta. NGUYÊN THANH TUẤN — Intellee- 
tuals and the social-welfa re policies towards them for the causce 0Ÿ renovation 
of the Party. Investigation 7ï DOÀN ĐÌNH HUẾ — Why has Hanoi 
State-run trade branch obtained poor results in transfering to cost-accounting 
business. Book Review # NGUYÊN VĂN TRUNG —ÓOn the strategy of 
«Peaceful Evolution» of the US imperialiste at present. Letters to the 
Editorial Board 7# NGUYÊN ĐÌNH LUẬN — The year 2000 anđ some 
unsysfenstic thought on human strategy. The World: Problems and 
Events #Z VŨ HIỄN — The flexible eeonomie stralegy of eapitalism at present. 
Through foreign publications #+ Socialism with a huge potentiality 
cannot be perfected by means of capitalism. 


REYUE DĐ COMMUNISME N° 12-1999 


WWYY€ Renouyeau dans le domaine militaire et lédification des forees 
armées au service du renouvcau. 7T 3Y l.a Tubrique : cqLe socialisme: 
regard rétrospectif et renouveau» a un an. QUỐC TUY - Renouveau de la 
pcnsée sur les relations extérieures et les prineipes fondamentaux đe Lénine 
sur la politique exterieure. Etudes - Echanges 7Y Etudes: TRẤN ĐỨC 
TH.\O - Certaines questions à đéveloppsr dans la philosophiíe marxis:e — léniniste 
(suite).. THIỆN NHÂN — HOÀNG CÔNG — LÌhomme et la natnre à I'heure 
aclnelle. Eehangee: NGUYÊN VĂN TRƯỜNG — L.es premiers et importants 
résultats đans l'anti—inflation. TRƯƠNG XUÂN LỆ—Les premiẻres lecons đe 
Iapplication đes mesures anti -inflationnistes. Opinions et expériences? 
TRẦN ĐÌNH GIÁN - Hanoi la capitale dans la stratégie natior ale de lesrace 
territoriale. NGUYÊN HỮU DŨNG — Orientation dang la répariition, !emploi 
des sources de main — đÏoeuvyre et la création de nouveaux emplois dans le 
đdelta du Fleuve Rouge. NGUYÊN THANH TUẤN - Les intellectuels et les 
politiques sociales à leur égard dang loeuvre de renouveau du Parti. 
Enquête # DOÁN ĐỈNH HUẾ - Pourquoi lautofinaneement dans les 
entreprisee commerciales d°Etat nest-iil pas efficace? Á travers Ìes 
livres # NGUYÊN VĂN TRUNG — Sur la stratégie d' «éyolution pacifi- 
que » de limpérialisme américain dans la situation actuelle. Lettre à la 
Rédaction ` NGUYÊN ĐÌNH LUẬN — Lan 2000 et quelques réflexions 
éparses sưr la stratégie humaine. Le monde: Problèmes et événements7⁄ 
VŨ HIỀN — La stralégie de Iéconomie aAdaptive du capitalisme à I'heure 
actuelle. Á travers la presse et les livres étrangers ŸY Le socialisne 
a un potenfiel énorme-le socialisme ne peut être perfeetionnéẻ rar le 
capitalisme. 


REYISTA DEL COMUNISMO N° 12-1989 


7YWYJWf Renovar el trabajo militar y edificar el ejército al servicio de la 
renovación. W7 Un ano de la Sección «El soeialismo: retrospec:ión Y 
renovación›. QUỐC TÚY — Renovar el pensamíiento en las Telaciones 
exteriores y los principios fundamentales de Lenin sobre la polititca de 
relaoiones extcriores. Ínvestigacienes—Intercamb:os 7Ý Investigacienes— 
TRÂN ĐỨC THẢO — Algunas cuestiones a ampliar en la filosofia marxisla- 
leninista. (oontinuación), THIỆN NHÂN — HOÀNG CÔNG — EI hombre y la 
natursleza en la época actual. Intereambies — NGUYÊN VĂN TRƯỜNG ~ 
-Los inicales resultados importantes de la Iucha antiinflacionaria. TRƯƠNG 
XUÂN LỆ — Primeras exp2rieneias en la realización de las solueiones antiin- 
flacionarias. Ôp:nienes y experiencias 7ï TRẤN ĐÌNH GIÁN — Hànoi en 
la ©@strategia nacional del espacÍío territorial NGUYÊN HỮU DŨNG: La 
orientación de distribución y utilización de la mano de obra y solución del 
trabajo en el đelta đel Hio Rojo. NGUYÊN THANH TUẤN: Intelectuales y su 
politica social en la renovación del Partido. Encuestas W  DOÄN ĐÌNH 
HUE —¿ Por qué resnlta poco efieiente el comereio _estatal đe Ha noi al rasar al 
cáleulo eeonómico ? Lectura de libros 7ÿ NGUYÊN VĂN TRUNG-—Sobre la 
estralegia «evolución de paz » đel inper:alismo nortearnericano en la situu- 
ción actual. Cartas a la Redacción ÿ NGUYÊN ĐÌNH LUẬN - EI añfo 
2000 y algunas ideas variadlas sobre la estratezøia đel hombre. E] mundđo: 
Preblemas y acontecimientos 7Z VŨ HIỀN — la estratcgia económiea 
de ndaptaciớn del capitalisrao en la actualidad Á través de las prensas 
cvtranieras WẦ E] socialismo tíene la gigantesca potencia que Ho se puede 
_ perfeccioaarle con eÌ capitalisme. | : 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


NĂM ¡9809 


TÊN BÀI 


I— Kinh tế 


Những mục tiêu chủ yếu của kế hoạch kinh tế, xã hội 
năm (8989 

Đồng bằng sông Cửu long trong việc thực hiện ba chương 
trình kinh tế lớn \ 

Liên doanh thủy sản Năm căn _ 

Một quan niệm về kế hoạch và thị trường 

Qua các vụ tranh chấp đất đai ở miền Nam 

Ngoại thương — công cụ đột phá quan trọng đề cửu nền 
kinh tế nước ta ra khỏi bế tắc 

Tìm hiều những quan điềm cơ bản trong tư tưởng kinh tế 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Lập vườn. xây nhà đề ở và làm kinh tế — một « phương 
sách » làm cho dân giàu, nước mạnh 

Tồng thuật cuộc hội thảo khoa học về « Vấn đề lạm phát 
và xây dựng phương án chống lạm phát ở nước ta» 

Vấn đề nông dân và nông thôn trong sự phát triền sản xuất 
nông nghiệp ở An giang 

Và độc quyền nhà nước trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại 
Bốn phương án về « Vấn đề lạm phát và xây dựng phương 
án chống lạm phát ở nước fa» : 
Thi hành một chính sách tài cbính quốc gia phù hợp với 
yêu cầu của giai đoạn mới 

Những đồi mới bước đầu ở Vĩnh phú 

- OSC năng động và sáng tạo 

Cải tiến lãi suất tiền gửi và cho vay của ngân hàng 

Quan điềm chính sách mới của Đảng trong việc tiếp tục 
cách mạng quan hệ sẵn xuất 

Cải tiến chế độ phân cấp quản lý ngân sách 

Mấy vấn đề về ồn định rừng và phát triền lâm nghiệp 


*kxứx* 


Văn Minh Tân 
Nguyễn Thanh Hùng 
Trần Quốc Việt 
Tràn Đức 


Nguyễn Thế Lần 
Song Thành 
Trường Sơn 
Nhóm P.V. 


Tô Thành Tâm 
Phạm Minh Trí 


bự 


Nguyễn Quang Long 
Trần Văn Đăng 
Hương Thảo 
Huỳnh Văn Kỳ 


Đào Xuân Sâm 
Lê Như Bách 
Phan Xuân Đợt 


SỐ 
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TÊN BÀI 


— Chính sách tích lũy và tiêu dùng trong chặng Tông đầu 
của thời kỳ quá độ 

Về tồ chức thị trường nội địa 

Quận ¡0 trên đường đồi mới. 

Bắt đầu từ đâu ? 

Hệ thống nông nghiệp 


TÁC GIẢ 


Nguyễn Văn Kỷ 
Hoàng Đạt 
Phạm Đỉnh Đẳng 
Vũ Đức Nhuận 
Đào Thế Tuấn 


Công đoạn sau thu hoạch với việc giải quyết vấn đề tương |. 


thực ở nước ta 

- Kinh tế sinh thái 3 

- Suy nghĩ từ mảnh đất trung du 

Những bài học có thề rút ra được từ hiện tượng hạ giá 
hàng phô biến tháng 3 và 4-1989 

Một đề xuất mới về hướng phát triền nông nghiệp ở đồng 
bằn;: sông Cửu long . 

Một vài suy nghĩ về cách mạng quan hệ sản xuất 

Đặc khu Vũng tàu — Côn đảo: 10 năm 

Vững vàng tư thế đi lên 

Điều kiện và môi trường bảo đẳm quy i0f tự chủ kinh doanh 
của các xỉ nghiệp quốc doanh 

Tách quyền sở hữu với quyền kinh doanh tư liệu sản xuất 
Mọt số kiến nghị (từ cuộc hội thảo «Điều kiện và môi 
trường đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh của các xi nghiệp 
quốc doanh » 

Mấy kinh nghiệm khai thác vùng sinh thái nông nghiệp 
Đồng tháp mười 

Mấy Mã kiến về quan hệ sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư 
liệu sản xuất hiện nay Ặ 

Có nên tiếp tục duy trì thanh niên xung phong xây dựng 
kính tế kl:ông ? 

Đoàn 565 làm kinh tế có hiệu quả 

Một số ý kiến nhân đọc « Những bài học có thề rút ra đượo 
từ hiện tượng hạ giá hàng phồ biến tháng 3 và 4-1969 

Dãy mạnh hợp tác lao động và chuyên gia với nước ngoài 
Mấy vấn đề đồi mới cơ chế quản lý vĩ mô trong ngành 
công nghiệp hóa chất 

Suy nghĩ và biện pháp trước tỉnh hinh giá thóc gạo hiện nay 
Tiến tới xác định cơ chế tác động của các giải pháp chống 
iam phát và thiều phát 

Về chất lượng lương thực ở nước ta 

Mấy suy nghĩ về vàng bạc ở nướe ta 

Mấy vấn đề thực tế ở Hợp thịnh 

Đồi mới cơ chế quản lý tài chính. 

Một hướng đi của lâm trường 

—= Những kết quả bước đầu quan trọng về chỗng lạm phát 


Ủ 


Lê Doãn Diễn 
Nguyễn Văn Trương 
Phạm Ngọc Thụ 


Vũ Ngọc Nhung _ 


* 


Thanh Sơn 
Lê Quang Thành 
Nguyễn Trọng 
Tồng thuật của 
nhóm PYV.- 
Trần Kiên 


bị 


Lê Văn Thế 


Xuân Nguyên 
Trần Miều — 

Phạm Đình Đảng 
Nguyễn Tài Đáp 


Nguyễn Văn Kỷ 
Lê Như Bách 


Lê Văn Dÿ 
Tràn Phụng 


Vũ Ngọc Nhung 
Lê Doän Diễn 
Nguyễn Văn Trường 
Phạm Thắng 
Võ Đình Hảo 
Nguyễn Danh An 
Nguyẫn Văn Trường 
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TÊN BÀI TÁC GIÁ 
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- Những kinh nghiệm bước đầu trong việc thực biện các | 

giải pháp chống lạm phát | Trương Xuân Lệ 
- Phương hướng phân bố, sử dụng nguồn, lao động và giải 

quyết việc làm ở vùng đồng bằng sông Hồng Nguyễn Hữu Dũng 
- Vì sao thương nghiệp quốc doanh Hà nội chuyền sang 

hạch toán kinh doanh kém hiệu quả ? Doän Đinh Huề 


II — Chính trị — tư tưởng 


— Tôi có ý kiến : Hồng Tâm 
— Quan niệm lại sự lãnh đạo của Đẳng Nguyễn Thế Phấn 
- Tồng kết tốt kinh nghiệm đề tiếp tục đầy mạnh sự nghiệp | 

đồi mới | Xã luận 
— Coi trọng công tác giáo dục cán bộ và đảng viên ~ Nông Quốc Tiến 
— Ưu thế của sự tầm thường Hồng Tư 
- Vấn đề dân chủ ở nước ta hiện nay _ Trần Đinh Nghiêm 
— Họ xử như thế này đây Ì : . Nhị Lê 
— Lạng sơn — Mười năm đứng vững trên tuyến đầu La Thăng 
— Cách mạng cơ chế — yêu cầu bức xúc của sự nghiệp đồi| . 

n:ới Nguyễn Hữu Thọ 
— Qua những đoạn băng ghi âm Nguyễn Trung Thực 
— Những nhiệm vụ cấp bách của công tác thanh niên hiện nay | Phan Minh Tánh 
-' Trên những nguyên tắc cơ bản mà đồi mới mạnh mẽ Xã luận 
— Vài suy nghĩ về đồi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối 

với tòa án địa phương Tưởng Bằng Lượng 
— Trên con đường Bác Hồ đã chọn Tan 
— Thấy gì qua vụ án Cimexcol Minh hải . Quang Việt 
— Căn thiết hay là hủ tục Hoàng Công 
— Được và mất Nguyễn Thanh Túc 
— Đồi mới quan điềm đánh giá cán bộ Nguyễn Đình Hương 
— Nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận Đỗ Nguyễn Phương 
— Chủ nghĩa cá nhân và cuộc đấu tranh đề khắc phục nó Nguyễn Chi Mỳ 
— Về vấn đề xây dựng khoa tâm lý học Mác — Lê-nin Trần Đức Thao 
— Uy tỉn người lãnh đạo Tràn Ngọc Khuê 
- Thực chất của căn bệnh | Nguyễn Huy 
— Đa nguyên và chủ nghĩa đa nguyên ` Hà Xuân Trường 
— Con người và giai cấp _ | Thiện Nhân và 

Hoàng Công 

— Suy nghĩ về cách mạng cơ chế Lê Linh 
— Tất cả vì hòa bình, độc lập dân tộc và phát triền Nguyễn Cơ Thạch 
— Máy vấn đề về cán bộ Mặt trận Hoàng Thái 


_— Cần một tồ chức đủ mạnh đề làm công tác dân tộc Đặng Nghiêm Yạn 
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TÊN BÀI TÁC GIẢ 


Đẳng viên trung bình ở nông thôn hiện nay — một vấn đề 


cân báo động Phạm Văn Khánh 
Về cơ cấu xã hội — giai cấp ở nước ta biện nay Đỗ Khánh Tặng 
Đồi mới : kết,quả và niềm tin " Hà Thiết Hùng 
Đồi mới phong cách Thanh Sơn 
Một số vấn đề trong đồi mới tư duy về thời đại và chủ 

nghĩa xã hội Lê Xuân Lựu 
Công cuộc đồi mới đất nước và vai trò của công đoàn . Xuân Cang 
Câu lạc bộ Thăng long — niềm vui của tuồi già Thủy Mai 
Năng lực người lãnh đạo _. Tiến Hải 
Mấy vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang trong tỉnh hình 

mới . _ Đoàn Khuê 
Hệ thống chính trị cần được nghiên cứu và đồi mới trên 

những cơ sở khoa hẹc Đào Trí Úc 
Dàn chủ và chuyên chính trong thời kỳ quá độ ở nước ta Lê Quang 
Chung quanh vấn đề tỒ chức cơ sở đẳng và đẳng viên Âu 

nông thôn bảy 


Một số vấn đề eần phát triền trong triết học Mác — Lê-nin | Trần Đức Thảo 
Quân khu 3 xây dựng tực lượng dự bị động viên và dân 


quân tự vệ trong tình hình mới Vũ Đình Diên 

Phạm thượng Nguyễn Tiến 

Đồi mới trong quân sự và xây dựng quân đội phục vụ sự 

nghiệp đồi mới *w% 

Đồi mới tư duy đối ngoại và những nguyên tắc eơ bản 

của Lê-nin về chính sách đối ngoại Quốc Tuỷ 

Con người và tự nhiên trong thời đại ngày nay Thiện Nhân — 
Hoàng Công 

'Án giang xây dựng cấp xã Tô Thành Tâm 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chỉ bộ nông thôn Nguyễn Xuân Hải 


III — Văn hóa — xã hội 


Dề cho khoa học thật sự trở thành động lực phát triền 

kinh tế — xã hội Võ Nguyên Giáp 
Suy nghĩ về đánh giá văn học Phạm Xuân Nguyên 
Cấp báo ở một vùng giáo dục Trần Sỹ Nguyên — 


Vũ Ngọc Lan Ì 
Quang Trung Nguyễn Huệ (1753 — 1792) — thiên tài và sự 
nghiệp Phan Huy Lê 
Đồi mới và cơ hội Ngô Vĩnh Bình 
Mấy suy nghĩ về đồi mới hệ thống và cơ chế quản lý y tế 
hiện nay Nguyễn Hữu Hồng 


Bàn thêm đôi điều về công bằng xã hội Phạm Quang Nghị 


- 


— ~ 
. . 


— Đồi mới, những biều hiện trước mắt và lâu dài trong văn 
học nghệ thuật 

— Mấy nét về văn học hiện nay 

— Tính thống nhất giữa kinh tế — xã hội và khoa học kỹ 
thuật ở nước ta 

— Chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích chính đáng của người 
lao động 

— Có thật chứ không phải « báo đông giả » 

— Nhận diện văn hóa Việt nam 

— Nhiếp ảnh trước những nhu cầu của đời sống xã hội 

— Tiếp tục cải cách giáo dục phô thông 

— Phải chăng sách cũng là hàng hóa như mọi hàng hóa RhRCo ? 

~ Trí thủc Việt nam trong quá trình đổi mới 

— Đại cách mạng Pháp và nền văn hóa hiện đại ~ 

— Đệng lực eon người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xãhội - 

¬ Sự thật và viết về sự thậi 

~ Hội thảo về vai trò của nhân tỐ con người trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội 

— Cần và có thề phát triền mạnh mẽ công nghệ sinh học ở 
nước ta 

—- Vấn đề đầu tư cho sự nghiệp giáo dục 

-~ Nhân cách 

— Cải tiến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học 
xã hội 

— Hướng ổi tới của sự đồi mới trong văn nghệ (qua phỏng 
vấn) 

— Chăm sóc sức khỏe toàn dân 

— Mấãy vấn đề về chuyền giao công nghệ trong tỉnh hình mới 

—~ Chuần bị cuộc cải cách giáo dục mới 

— Nghệ thuật và hàng hóa 

— Tinh hình giáo dục ở một vùng dân tộc và những vấn đề 
đặt ra | 

— Bài học từ thực tiễn đồi mới văn học 

— Sinh viên — những vấn đề đặt ra 

— Đừng nói điều thất thiệt 

— Hãy là một ngọn lửa ấm I 


~ Thủ đô Hà nội trong chiến lược không gian lãnh thồ của 
cả nước 

— Trí thức và chỉnh sách xã hội đối với trí thức trong sự 
nghiệp đồi mới của Đảng 

~ Năm 2000 và vài suy nghĩ tẳn mạn về chiến lược con người 


Ban bạn đọc 
-_ Đỗ Huy 
Nguyễn Long 
Nguyễn Quang Vinh 
Thuận Trung 
Hoàng Đình 
Huy Cận 


Lê Xuân Vũ 
Mai Ngữ 

Tường thuật của 
nhóm P.V,. 


TÁC GIẢ 
Bằng Việt . 
Tô Hoài 

Nguyễn Thanh Tuấn 
Tiến Hải 


Nguyễn Hữu Thước 
Đức Minh 
Nguyễn Văn Lưu 


Mạch Quang Thắng 


JP.Y. 
-Phạrn Song 
Đặng Hữu 
Phạm Tất Dong 
Trần Văn Bính 


Nguyễn ĐÃ Khang 
Lê Xuán Vũ 
Chu Thái Thành 
Nguyễn Thanh Hà 
Trần Đình Chính — 
Lê Lê Liên 


Trần Đình Giá" 


Nguyễn Thanh Tuần 
Nguyễn Đinh Luân 
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TÊN BÀI 


IY—Chủ nghĩa xã hội : nhìn lại và đồi mới (Nghiên cứa)* 


Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam: nhìn lại và đồi mới 

Chủ nghĩa xã hội là gi ? 

Đặc điềm quá trinh phát triền nền kinh tế nước ta theo 
con đường xã hội chủ nghĩa 

Về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam 

Về những nội dung — nhiệm vụ cơ bản của thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta 

Về quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ 
và yêu cầu phát triền của lực lượng sản xuất ở nướế ta 
Mâu thuẫn giữa cơ sở kinh tế và thề chế chính trị —« cái 
mắt xích chủ yếu › của quá trình đồi mới xã hội hiện nay 
ở nước ta 

Đặc điềm, nội dung của chặng đường đầu tiên đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta 

« Khoán 10 › và chế độ sở hữu đối với ruộng đất ở nước ta 
Về mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn chủ yếu trong thời kỳ 
quá độ ở nước ta 

Đồi mới quản lý nhà nước về kinh tế — một số khía cạnh 
lý luận và thực tiễn 

Chủ nghĩa xã hội và văn hóa, chủ nghĩa xã hội vi con người 
Vấn đề sở hữu trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 
Chủ nghĩa xã hội và trí thức 

Dân chủ hóa với việc bảo đẳm quyền con người ở nước 
ta hiện nay | 

Động lực con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội 

Vấn đề đảng viên và vai trò tiền phong chính trị của đẳng 
trong công cuộc đồi mới xã hội 

Những vấn đề của sự phát triền nông thôn 

Đồi mới trong hợp tác xã và quốc đoanh : con đường đi tới 
Mấy suy nghĩ về tỒ chức nhà nước xã hội chủ nghĩa 

Nhin lại và tiếp tục đồi mới tư duy lý luận 

Mấy ý kiến về vấn đề đàn tộc ở nước ta hiện nay 


- Vấn đề phân tích hệ thống trong việc hình thành chiến 


lược phát triền hệ thống kinh tế — xã hội 
Về va; trò sủa quy luật giá trị ở Việt nam 


Một năm của mục * Chủ nghĩa xã hội : nhĩn lại và đồi mới Y 
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Lời Bộ biên tập 
Nguyễn Đăng Quang 


Đào Xuân Sâm 
Lê Đức Thúy 


Nguyễn Huy 


Hồ Văn Thông 


Nguyễn Ngọc Long 


Lê Thi 
kê Huy Phan 


Trần Hữu Tiến 


Trần Trọng Hựu 
Trần Văn Bính 
Lê Hữu Nghĩa 

Nguyễn Đăng Quang 


Phạm Ngọc Quang 
\ 
Lê Xuân Vũ 


Hoàng Chi Bảo 
Đào Thế Tuấn 
Trần Đức 
Nguyễn Đăng Dung 
Hồ Bà Thâm 
Nguyễn Văn Huy 


Trần Ngọc Hiên 
Lương Xuân Quỳ- 
Nguyễn Văn Thường 
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TÊN BÀI s_ TÁC GIÁ 
ÝV — Thể giới 

— 1958, bước ngoặt lớn Kiều Nguyễn 
- Về các nước công nghiệp mới ở châu Á ` Nguyễn Thanh Tuấn 
- Giữ gin hành tinh hữu ích cho cuộc sống Gớt Hôn 
— Hòa bình thế giới yà các văn đề xung đột khu vực Xuân vh 
— Trung quốc : những mối 1o ngại... | 
— Lê-nin, Quốc tế cộng sản và « vấn đề Đông dương » Đỗ Quang Hưng 


Văn hóa đương đại Trung quốc có gì mới ? 
Tình hình liện nay ở Nhật bản và cuộc đấu tranh của Đảng 


cộng sản Nhật bản Y-a-su-ô Ô-ga-ta 
— Một số đặc điềm của hệ thống tiền tê — tài chính quốc tế 

tư bản chủ nghĩa những năm gần đây Đỗ Lộc Diệp 
— Đông Nam Á trước triền vọng hòa binh và hợp tác Kiều Nguyễn 
— Vị trí lịch sử và bản chất của chủ nghĩa tư bản -. — |Nguyễn Thanh Tuấn 
¬ Tiến bộ khoa học — kỹ thuật và tiến bộ xã hội ở CHDC Đức Tuấn Loan 
— Mỹ có thật sự tôn trọng nhân quyền không ? Nguyễn Trọng Thụ 
= Quan niệm của những nguời cộng sản châu Phi về cách : 

mạng dân tộc — dân chủ hiện nay ở châu Phi 
— Công ty tư bản xuyên quốc gia dưới góc độ nhìn nhận mới Nguyễn Khắc Thân 
— Chủ nghĩa xã hội và vấn đề nhân quyền Đỗ Nguyễn Phương 


Mưu đồ của chủ nghĩa đế quốc 
— Châu ÁT— Thái bình đương trong kỳ vọng của chính quyền 


Bu-sơ Hồ Bất Khuất 
— Về văn đề hợp tác quốc tế Xuân Ảnh 
— Nỏng nghiệp ở Cộng hòa dân chủ Đức Nguyễn Trọng Thụ 
— Tình hình Cam-pu-chia xà triền vọng Đông Nam Á Thu Nga 
— Những lời bàn của bai ông chủ Nhà trắng rất đáng phải 

bàn lại Phan Lang 
— Về chiến lược « diễn biến hòa bình » của đế quốc Mỹ trong 

tình hình hiện nay Nguyễn Văn Trung 
—~ Chiến lược kinh tế thích nghi của chủ nghĩa tư bản 

hiện nay Vũ HIiên 


— Qua sách báo nước ngoài 


Quan điềm của Cu-ba về một số XIN đề quốc tế và nội bộ | Phi-đen v" XtƠơ-rÔ 
Bộ mặt chủ nghĩa xã hội trong những năm 20 — 30 
Công cuộc cải (ö và vấn đề xây dựng nền văn hóa chính 


Ủ 


trị mới Ph. Buốc-lát-xki 
¬ Ehắc phục những sai lầm trong chỉnh sách văn hóa Đ.XN. Li-kha-trốp 
—= Lợi ích chung của loài người yà lợi ích giai cấp Héc-man AÁ-xen 
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TÊN BÀI 


V — Thể giới 


1958, bước ngoặt lớn 

— Về các nước công. nghiệp mới ở châu Á 

— Giữ gin hành tỉnh hữu ích cho cuộc sống 

Hòa bình thế giới yà các văn đề xung đột khu vực 

— Trung quốc: những mối \o ngại... 

Lê-nin, Quốc tế cộng sản và « vấn đề Đông dương » 

— Văn hóa đương đại Trung quốc có gì mới ? 

— Tình hình hiện nay ở Nhật bản và cuộc đấu tranh của Đẳng 

cộng sản Nhật bản 

Một số đặc điềm của hệ thống tiền tệ — tài chính quốc tế 

tư bản chỗ nghĩa những năm gần đây 

— Đông Nam Á trước triền vọng hòa bình và hợp tác 

— Vị trí lịch sử và bản chất của chủ nghĩa tư bản ` 

— Tiến bộ khoa học — kỹ thuật và tiến bộ xã hội ở CHDC Đức 

— Mỹ có thật sự tôn trọng nhân quyền không ? 

-= Quan niệm của những người cộng sản châu Phi về cácb 
mạng dân tộc — dàn chủ hiện nay ở châu Phi 

— Công ty tư bản xuyên quốc gia dưới góc độ nhìn nhận mới 

— Chủ nghĩa. xã hội và vấn đề nhân quyền 

— Mưu đồ của chủ nghĩa đế quốc 

— Châu. Á — Thái bình dương trong kỳ vọng của chính quyền 
Bu-sơ - 

— Về vấn đẻ hợp tác quốc tế 

— Nông nghiệp ở Cộng hòa dân chủ Đức 

— Tình hinh Cam-pu-chia xà triền vọng Đông Nam Á 

— Những lời bàn của bai ông chủ Nhà trắng rất đáng phải 
bàn lại 

— Về chiến lược «dien biến hòa binh » của đế quốc Mỹ trong 

tình hình hiện nay 

Chiến lược kinh tế thích nghi của chủ nghĩa tư bản 

hiện nay 


\ 


— Qua sách báo nước ngoài 


TÁC GIẢ 


Kiều Nguyễn 
Nguyễn Thanh Tuấn 
Gớt Hỡn 
Xuân v nb 


Đỗ Quang Hưng 
* ..s 


Y-a-su-ô Ô-ga-ta 


Đỗ Lộc Diệp 
Kiều Nguyễn 
Nguyễn Thanh Tuấn 
Tuần Loan 
Nguyễn Trọng Thụ 


* 


Nguyễn Khắc Thân 
Đỗ Nguyễn Phương 
* 


Hồ Bất Khuất 
Xuân Ảnh 
Nguyễn Trọng Thụ 
Thu Nga 
Phan Lang 
Nguyễn Văn Trung 


Vũ HHIiên 


— Quan điềm của Cu-ba về một số vận đề quốc tế và nội bộ | Phi-đen Án X†tƠ-rÔ 


— Bộ mặt chủ nghĩa xã hội trong những năm 20 — 30 

— Công cuộc cải lö và vấn đề xây dựng nền văn hóa chính 
trị mới 

Khác phục những sai lầm trong chính sách văn hóa 

Lợi ích chung của loài người yà lợi ích giai cấp 
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Ph. Buốc-lát-xki 
Đ. ÁN. Li-kha-trốp 
Héc-man A-xen 
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TÁC GIÁ 


Về vấn đề thu hút vốn của phương Tây đề giải quyết 


những khó khăn trong nền kinh tế 

Về những xu hướng tiêu cực và sức sống của chủ nghĩa 
xã hội hiện thực 

Chủ nghĩa xã hội màu sắc CHDC Đức : 
Trung quốc : khủng hoẳng và suy nghỉ 


Văn học Xô viết và vấn đề tư duy mới 
Những trẻ em công nhân nô lệ 


Chính sách kinh tế mới — cách tiếp cận của Lê-nin tới chủ 
nghĩa xã hội 

Chủ nghĩa xã hội có tiềm năng khồng lồ — không thề hoàn 
thiện chủ nghĩa xã hội bằng chủ nghĩa tư bản 


VI— Văn kiện — Tư liệu 


Kiềm điềm hai năm thực hiện nghị quyết Đại hội VI và 
phương hướng, nhiệm vụ ba năm tới (Hội nghị TU 6) 
Phát biều của đồng chí TổỒng bí thư Nguyễn Văn Linh (tại 
Hội nghị TU 6) 

Một số vấn đề cấp bách về công tác tư tưởng trước tỉnh 
hinh trong nước và quốc tế biện nay (Hội nghị TƯ ?) 

Phát biều của đồng chí 7ồng bi thư Nguyễn Văn Linh 
(tại Hội nghị TU 7) 

Chúng ta khẳng đị:h quyết tâm không gì lay chuyền nồi 
của toàn đẳng, toàr dân ta tiếp tục thực hiện con đường 
cách mạng vi:rh quan: mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đẳng ta 
và dân tộc ta đã lựa chọn (Diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 
Cách mạng Tháng Tám) 


V. Bô-trơ-cốp 
lu. Pô-li-a-cốp 
Ốt-tô Rai-nơ-hón 
Tô Thiệu TrÍ và 
Vương Dật Châu 
* 


Rô-béc-tôAn-va-rét 
Ki-nhô-nét 


Lí 


E. Li-ga-trốp 


Nguyễn Văn Linh 
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NĂM THỨ XXY (108) 


#W +C Đồi mới trong quân sự và xây dựng quân đội phục vụ sự 

nghiệp đồi mới 
WJWWf Mọt năm của mục «Chủ nghĩa xã hội : nhìn lại và đồi mới › 

QUỐC TUÝ — Đồi mới tư duy đối ngoại và những nguyên tắc cỡ bản 
của Lê-nin về chính sách đối ngoai 

Nghiên cứu — Trae đồi 
Nghiên cứu — TRẦN ĐỨC THẢO — Một số vấn đề cẦn phát 
triền trong triết lọc Mác — Lê-nin (tiếp theo) 
THIỆN NHÂN — HOÀNG CÔNG - Con người và tự nhiên trong 
thời đại ngày nay 
Trae đồi - NGUYÊN VĂN TRƯỜNG —-Những kết quả bước đầu 
quan trọng về chống lạm phát 
TRƯỜNG XUÂN LỆ — Những kinh nghiệm bước đầu trong việc 
thực hiện các giải pháp chống lạm phát 

Ý kiến và kinh nghiệm 
TRẦN ĐÌNH GIẦN - Thủ đô lià nội trong chiến lược không 
gian lãnh thô của cÄ nước 
NGUYÊN HỮU DŨNG-— Phương hướng phân bố, sử dụng 
nguồn lao động và giải quyết việc làm ở vùng đồn: bằng 
sông Hồng : 
NGUYÊN THANH TUẤN - Trí thức và chính sách xã hội đối 
với trí thức trong sự nghiệp dồi mới của Đẳng 
TÔ THÀNH TÂM ~— An giang xây dựng cấp xã 
XUÂN HAI — Nâng cao chất lượng sinh hoạt chỉ bộ ở nòng 
thôn 

Điều tra 
DOAN ĐÌNH HUỆỀ - Vi sao thưong nghiệp quốc đoanh Hà nội 
chuyền sang hạch toán kinh doanh kém hiệu quả 

Đọc sách 
NGUYÊN VĂN THUNG - Về chiến lược «diễn biến hòa bình » 
của đế quốc Mỹ trong tỉnh hình hiện nay 

Thư gửi Bệ biên tập 
NGUYÊN ĐÌNH LUẦN — Năm 2000 và vài suy nghĩ tản mạn 
về chiến lược con người 

Thế giới: vân đề, sự kiện 
VŨ HIỀN - Chiến lược kinh tế thích nghị của chủ nghĩa tư 
bản hiện nay 

Qua sách báo nước ngoài 
Chủ nghĩa xã hội có tiềm năng khồng lồ, không thề hoàn 
thiện chủ nghĩa xã hội bằng chủ nghĩa tư bản 
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TÊN BÀI TÁC GIÁ số 


IY—Chủ nghĩa xã hội : nhìn lại và đồi mới (Nghiên cứa)* 


— Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam: nhìn lại và đồi mới Lời Bộ biên tập 1 
— Chủ nghĩa xã hội là gi ? Nguyễn Đăng Quang| 1 
- Đặc điềm quá trinh phát triền nền kinh tế nước ta theo k 

con đường xã hội chủ nghĩa Đào Xuân Sâm 1 
— Về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam Lê Đức Thủy 1 
~ Về những nội dung — nhiệm vụ cơ bản của thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta Nguyễn Huy 2 
— Về quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trinh độ 

và yêu cầu phát triền của lực lượng sản xuất ở nướế ta Hồ Văn Thông V) 


— Mâu thuẫn giữa cơ sở kinh tế và thề chế chính trị —« cái 
mắt xích chủ yếu › của quá trình đồi mới xã hội hiện nay 


ở nước ta Nguyễn Ngọc Long| 3 
— Đặc điềm, nội dung của chặng đường đầu tiên đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước te Lê Thi 3 
— «Khoán †0› và chế độ sở hữu đối với ruộng đất ở nước ta Lê Huy Phan 4 
— Về mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn chủ yếu trong thời kỳ 
| - quá độ ở nước ta Trần Hữu Tiến 4 
— Đồi mới quản lý nhà nước về kinh tế — một số khía cạnh 
lý luận và thực tiễn Trần Trọng Hựu 5 
— Chủ nghĩa xã hội và văn hóa, chủ nghĩa xã hội vi con người | Trần Văn Bính 5 
— Vấn đề sở hữu trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Lê Hữu Nghĩa 6 
— Chủ nghĩa xã hội và trí thức Nguyễn Đăng Quang 6 
— Dân chủ hóa với việc bảo đẩm quyền con người ở nước 
ta hiện nay Phạm Ngọc Quang| 7 
- Động lực con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa | ! 
xã hội Lê Xuân Vũ 7 
~ Vẫn đề đảng viên và vai trò tiền phong chính bề. của đẳng 
trong công cuộc: đồi mới xã hội Hoàng Chi Bảo Š 
TT Những vấn đề của sự phát triền nông thôn Đào Thế Tuấn 9 
lo Đồi mới trong hợp tác xã và quốc doanh : con đường đi tới Trần Đức 9 
¿ — Mấy suy nghĩ về tồ chức nhà nước xã hội chủ nghĩa Nguyễn Đăng Dung| 9 
— Nhin lại và tiếp tục đồi mới tư duy lý luận Hồ Bá Thâm 10 
— Mấy ý kiến về vấn đề đàn tộc ở nước ta hiện nay Nguyễn Văn Huy | 10 
- Vấn đề phân tích hệ thống trong việc hình thành chiến 
lược phát triền hệ thống kinh tế — xã hội Trần Ngọc Hiên 1I 
— Về va: trò sủa quy luật giá trị ở Việt nam Lương Xuân Quỳ- 
Nguyễn Văn Thường| 1I 
| — Một năm của mục * Chủ nghĩa xã hội : nhĩn lại và đồi mới "ww 12 


- 


# Đề bạn đọc tiện theo đôi, chúng tôi giữ nguyên mục này, không tách ra đề xếp theo chuyen 
ngành — BBT 


` 


TÊN BÀI | TÁC GIÁ 


~ 


VY — Thế giới 


1968, bước ngoặt lớn | Kiều Nguyễn 


Về các nước công nghiệp mới ở châu Á - Nguyễn Thanh Tuấn 
- Giữ gìn hành tinh hữu ích cho cuộc sống Gớt Hôn 

Hòa bình thế giới yà các văn đề xung đột khu vực Xuân “nh 

Trung quốc : những mối \o ngại... | 

Lê-nin, Quốc tế cộng sản và « vấn đề Đông dương » Đỗ Quang Hưng 


Văn hóa đương đại Trung quốc có gì mới Ÿ 
Tinh hình hiện nay ở Nhật bản và cuộc đấu tranh của Đẳng 


cộng sản Nhật bản Y-a-su-ô Ô-ga-ta 

Một số đặc điểm của hệ thống tiền tệ — tài chính quốc tế 

tư bắn chủ nghĩa những năm gần đây Đỗ Lộc Diệp 

Đông Näm Á trước triền vọng hòa binh và hợp tác Kiều Nguyễn 

Vị trí lịch sử và bản chất của chủ nghĩa tư bản ` Nguyễn Thanh Tuấn 

Tiến bộ khoa học — kỹ thuật và tiến bộ xã hội ở CHDC Đức Tuần Loan 

Mỹ có thật sự tôn trọng nhân quyền không ? Nguyễn Trọng Thụ 
~= Quan niệm của những người cộng sản châu Phi về cách 

mạng dân tộc — dân chủ hiện nay ở châu Phi : 

Công ty tư bản xuyên quốc gia dưới góc độ nhìn nhận mới | Nguyễn Khắc Thân 

Chủ nghĩa. xã hội và vấn đề nhân quyền Đỗ Nguyễn Phương 


Ù 


Mưu đồ của chủ nghĩa đế quốc 
Châu Á — Thái bình dương trong kỳ vọng của chính quyền 


Bu-sơ ˆ | Hồ Bất Khuất 
Về vấn đề hợp tác quốc tế Xuân Ảnh 
Nông nghiệp ở Cộng hòa dàn chủ Đức Nguyễn Trọng Thụ 
Tình hinh Cam-pu-chia xà triền vọng Đông Nam Á Thu Nga 
Những lời bàn của hai ông chủ Nhà trắng rất đăng phải 

bàn lại Phan Lang 

Về chiến lược « diễn biến hòa bình › của đế quốc Mỹ trong 

tình hình hiện nay Nguyễn Văn Trung 
Chiến lược kinh tế thích nghi của chủ nghĩa tư bản 

hiện nay — Vũ Hiến 


— Qua sách báo nước ngoài 


Quan điềm của Cu-ba về một số văn đề quốc tế và nội bộ | Phi-đen Lan XÍƠơ-rÔ 
Bộ mặt chủ nghĩa xã hội trong những năm 20 — 30 

Công cuộc cải lồ và vấn đề xây dựng nền văn hóa chính 

trị mới Ph. Buốc-lát-xki 

khác phục những sai lầm trong chỉnh sách văn hóa Đ.X. Li-kha-trốp 
Lợi ích chung của loài người yà lợi ích giai cấp Héc-man A-xen 


&3 %2 be Lô bồ — — 


đề 


TÊN BÀI 


3 


Về vấn đề thu hút vốn của phương Tây đề giải quyết 


những khó khăn trong nền kinh tế 

Về những xu hướng tiêu cực và sức sống của chủ nghĩa 
xã hội hiện thực 

Chủ nghĩa xã hội màu sắc CHDC Đức : 
Trung quốc : khủng hoảng và suy nghĩ 


Văn học Xô viết và vấn đề tư duy mới 
Những trẻ em công nhân nô lệ 


Chính sách kinh tế mới — cách tiếp cận của Lê-nin tới chủ 
nghĩa xã hội 

Chủ nghĩa xã hội có tiềm năng khồng lồ — không thề hoàn 
thiện chủ nghĩa xã hội bằng chủ nghĩa tư bản 


VI— Văn kiện — Tư liệu 


Kiềm điềm hai năm thực hiện nghị quyết Đại hội VI và 
phương hướng, nhiệm vụ ba năm tới (Hội nghị TU 8) 
Phát biều của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh (tại 
Hội nghị TƯ 6) 

Một số vấn đề cấp bách về công tác tư tưởng trước tỉnh 
hình trong nước và quốc tế hiện nay (Hội nghị TƯ ?) 

Phát biều của đồng chỉ Tồng bí thư Nguyễn Văn Linh 
(tại HẠ: nghị TƯ 7) 


Chúng ta khẳng định quyết tâm không gì lay chuyền nồi ƒ 


của toàn đẳng, toàr dân ta tiếp tục thực biện con đường 
cách mạng virh quan: mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta 
và dân tộc ta đã lựa chọn (Diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 
Cách mạng Tháng Tám) 


TÁC GIÁ 


V. Bô-trơ-cốp 
Iu. Pô-li-a-cốp 
Ốt-tô Rai-nơ-hôn 
Tô Thiệu Trí và 
Vương Dật Châu 
* 


Rô-béc-tôAn-va-rét 
Ki-nhô-nét 


Ỷ 


E. Lì-ga-trốp 


Nguyễn Văn Linh 


- 


SỐ 


Tạp chí Cộng sản 
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WW $( ĐỒi mới trong quân sự và xây dựng quân đội phục vụ sự 


nghiệp đồi mới ] 
XY WÐƒW Một năm của mục «Chủ nghĩa xã hội : nhìn lại và đồi mới › 4 
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